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BÀI VÀ ĐOAN VĂN HAY 


Lớp ữ 


NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 


LỜI NÓI ĐẦU 


Bãi vàn là nơi thê hiển rõ nhất năng lực, Rÿ nâng và kiên thức của 


người học văn. Yêu cấu học sinh (2 sấu la hình thức kiếm tra đánh giá 
phố biển của món Ngữ vấn. Hầu hiết các đe thị (thí học kỳ, thí thứ, thị tốt 
nghiệp, thí tuyển sinh), để kiểm tra tkiem tra 45 phút, 15 phút! đều yêu cầu 
học sinh làn vân. Tuy nhiên, tuy cấu trúc để thí, mục đích kiểm tra đánh 
giả và thời gian làm bài mã người ra để cú thể yêu cầu học sinh viết bái 


pản hủy đủnh ấu, 


Nhằm gơi mở một cách làm vận cho học sinh khi học và thí môn Ngữ 
văn, chủng tôi biên soạn bộ sách 199 bái cử đoạn căn hay. Bộ sách được 
biên soạn theo chương trình Tiếng Viet tđôi với cấp Tiểu họel, chương trình 
Ngữ văn (đối với cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông). 199 để bài 
trong sách lào gồm các mức độ từ dễ đến khó để phù hợp với yêu cầu của 


người học từ cơ bản đến nâng cao, 
199 bài cà đoạn căn hay lớp 7 bao gắm cặc nội dụng: 
Phản T: Văn tực sự 
Phần TH: Van thuyết Đình 
Phân TH: Văn nghị lưấn 


Bộ sách không tránh khỏi những hán che, Chúng tôi móng nhận được ý 


kiến góp # của bạu đọc. 


Nhóm tác giả 


Phần I 


Để 1: Kể cho bố mẹ nghe một chuyên lí thú thöác cảm động, hoác 
em gấp ở tr 


budt: cfỚi,,..) mại 


nự, 
Bi làm 


fu thứng ngĩy nghi le xà ench, che san mắt hấp liức với buổi gai: miệt lớp. 


đâu năm: hút chân bị cho bnối Khi ð 


trẻ Vimi đừn trưng, chúng côn (đa với 
vàng + tú nhau để Kế eho nhậu nghe ve Kỳ nghị he của đình và cón đề tỏi 


ng na} nhau qua! Clùnh ví qua s: 


s “buốn” chuyền nhự thê na chúng 


của đã g1v : mít chuyên tát huôn cứ tt 


+ Trưng: nhận nhằm lớp hóc. 


Đúng tầm giá. Ban Guam hiện nhị 


rưững triệu tập căn bộ lớp cac lựp 
đề húp mát và pho hiến một sú thong bán đầu năm như phòng hoe của các 
lớp, luel tay điều hạnh, lịch khái giang... Rhí nghề Hồng loa gói cua thấy 
hiệu trướng còn cũng hai bạn lớp phú tiếc pè cuốc chú w¿w trong lớn, eữ 


hung đìnH mi rất mới đì Vừa dị chúng 
tiếp. RU ván phòng hụp, bai đứa chóa bàn cuất phông rái thì thám kế 
chuyện vì Thúc khích cười với nhàu Cúc họp tan, thấy hiệu trường cất 


con vữa tranh thú nói chuyen 


tông húi lấp "Các em đá năm rõ những thông tín trên chưa?” Bà đứa cán 
giát mình, đĐp ®CU!” rất tà ha eũng tieng trà lời e4 các bạn lới khác 

fdii chúng cạn về đến hàng của lớp dưới sản trường thì cũng Tà lúc thấy 
tôm; (pEú trích nhấc nhớ các can họ lửa dị 


lũp vê phòng học như Ban 


m hiệu cả phố biển. Bà đứa chúng còn ngớ ra hỏi nhau: Phòng hục lớp 
mình ở đâu! Tứng lớp, từng lớp môi đi ve phía phòng học cua lớp mình rat 
nhanh. Ba dứa còn 1o bằng nhìn nhị Chàng đứa nào đấm đi hoi lịi vì sơ hí 
măng, lúa dưới hàng đã có tHểng giúc của các bạn: “Vỏ lớp nhanh lên 
không; ăn: lớp trưởng ở”, May sao, ngày lúc ấy, bạn Bình lớp phố gọi 
nêng hai địa còn ra thì thăm: Chúng eớn sẽ chứ một lật, quan cát các lớp 
về phiòyg hú, phòng nào trông thị đo sẽ là phòng của lớp! Ba đứa khâu 
khởi míng thía nhau “theo dôi” 
phàngg mọt phông nam sát phòng thị nghiêm tăng hai, một phòng năm 
ngày tổng nói. Chúng còn hai ý rất nhanh: phàng tầng bị có lẽ dùng để 
các thịáz có trao đói sau khi lam thị nghiêm hoặc cho các lớp học lÍ thuyết 
trước RÌỦ te hành, Vay 


các phang học, Cuối cùng thấy dự ra hai 


ä chúng cón cưới lớp về phòng học ở tắng miệt 
Ca ớn đang lao xao án định chủ rời thì bắt ngờ thấy hiệu phó bước 


vao TPhiy nhiệm khác nhìn cá lớp Èliten chúng cón thoáng giát mình 


= "Thấy thang nghĩ là năm này, sa hóẽ sinli lưu bạn của trường li nhiều 
như ViậV 

Tờ ơi! Thuyền gi thể này? Thấy là thấy hiêu phố phụ trach kỉ luật mới 
chuyển đẻ rự ae về trường rốn, Có lê có nhằm lắn gì đả ở đây. Còn chứa kịp 
giơ tay hếi Hy đã nhấc nhớ; 


~ Em áo xanh ngôi trật tự! Các em vỏ ki luật như vậy, bị lưu ban là điều thất 
dễ hiểu. 

Ngay lúc ấy, bóng cô giáo chủ nhiệm lớp con thoáng ngoài cửa số Thầy 
hiệu phó bước ra ngoài. Lớp con, người thì ngơ ngắc, người thí phá lên cười 
“Chắc thấy mới nên nhắm nhọt ấy mã!” Nhiều người cùn khúc khich “cá 
cược” xem thầy sẽ xử lí chuyện này thẻ nào để tránh bị "mác cỡ"! 

Lát sau, thấy hiệu phó bước vào. Anh mắt thấy nhìn lớp đã dịu đi 
nhưng giọng nói vẫn càn rất nghiêm: 

— Thầy rất tiếc đã trách lắm các em. Các em phần lớn dđếu là những học 
sinh ngoan, không phải là học sinh lưu ban như thấy lám tưởng. 

Lớp con ổ lên cười. 

— Nhưng! 

Œä lớp lại nin thỉnh nghe thấy nói: 

— Đây là phòng dành cho Ban Giám hiểu trao đối với học sinh lưa bạn 
của trường vẻ tình hình của em ấy trong nam học tới. Vào năm bọc, đây sẽ 
là phòng tiếp phụ huynh học sinh! Cán hộ lớp đâu? 

Ta dứa chủng con mật tải mét nhìn nhau run rụn đứng đây. Con lấy hết 
can đảm: 

— Thưa thấy, chúng em xin lỗi thấy ạ. Chủng em đưa lớp vẻ nhảm 
phòng. Chúng em xin rút kinh nghiệm lẩn sau ạ.. 


€ó là lúc ấy nhìn điệu hộ bạ đứa chúng con đảng thương quả nên thầy 
phải hạ giong để chúng con đỡ lo lắng: 

~ Nhâm lần là chuyên bình thường các em a. Nhưng lắn sau cúc em 
phải chủ ý hưn kẻo lớp toàn học sinh khả giỏi lại bị mắng là lia bản, là võ 
kỉ luật thì oan lắm! 

Chúng con gượng cười, cái cười méo xéch, vì vừa buồn cưới lại va xâu 
hổ, lo làng: Cả lớp lí nhí chàa thầy rỗi lục tục đi lên tầng hai. Thị ra khi 
nảy, cô chủ nhiệm lên lớp không thấy chúng con đâu liên hỏi các thấy có 
khác thì được chỉ xuống phòng “học sinh lưu ban”. Nghe v 
ngay, e răng giữa một thầy hiệu phó nghiêm khấc, thăng thắn với một lớp 
học sinh hiểu động. nông nổi lại bị "đạt trếng oan” sẽ "xảy ra chúy! Các 
bạn lớp khác nhìn qua cửa số chỉ trỏ lớp con rồi cười một cách... khó hiểu. 

Buổi gặp mạt đầu nam kết thúc. Câu chuyện lan nhanh đi đếu nối lúc 
(an trường, ai nhìn thấy ba đứa con cũng đùa: 


„ cô vội dị khống 


~— Tớ nghe nói lãnh đạo lớp ấy đang đưa cả lớp tiến lên lưu bạn liệt út 

Coøn cũng cười đáp lại nhưng trang làng thì xẩu hổ võ cùng. Chỉ vì ham 
nói ehuyện riêng mà cón đã lầm lỡ chuyên của cả lớp lại cán khiến lớp bị 
trêu cười. Từ nay, cøn cảng phải cổ găng là một lớp trương mẫu nuức, một 
học sinh gương máu đe nhưng thành tích của lớp và của côn Rhiên mọi 
người quên đi câu chuyện hôm nay... 
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Đề 9: K¿ lại nội dụng câu chuyện được ghi trong bài thơ “Đêm nay 
_ Bie không ngủ” của Minh Huệ. | 
Bài làm : 
Đó lê cấu chuyện có thật xảy ra trong một đêm của chiến địch biên giới 
cuoi nám 1950. Câu chuyện đã được các anh bộ đội truyền miệng nhau với 
niềm xúc động khôn xiết. Câu chuyên về một đêm không ngủ của Bác Hỗ 


Tiãmấy, Bác Hồ trực tiếp ra mặt trân chỉ huy và theo dõi cuộc chiến 
đấu của lộ đội và nhân dân ta. Bác cũng cùng ban chỉ huy trận đánh áp sát 
chiến trương đề chỉ đạo các trận đánh. Tôi là một chiến sĩ trong đội bảo vệ 
Bác tai ciến dịch này vì vậy, tôi cùng đội mình hành quân theo Bác. 

Đêm đó, Bác cháu tôi nghị lại trong một cái lần nhỏ vách nứa, mái lá 
dựng: xơ tác ở giữa rừng. Sau một ngày hành quản vất vả, giấc ngủ đến với 
tôi thất thanh và thật say. Sau phút trở mình, tôi chợt thấy có bóng người 
lạng lẻ rgồi bên bếp lửa. Nhìn kĩ lại, tôi vô cùng sửng sốt: Bác Hồ...! Lửa 
cháy rứn; rực và Bác Hỗ ngồi đó im lặng, trầm ngâm. Gương mặt Người tĩnh 
lạng, đõ mắt nhìn sâu vào bếp lửa, chòm râu im phăng phác... Tôi bàng 
hoàng nlữ trong một giấc mơ lì lạ, hình ảnh Bác như đang dược tạc vào 
đêm Chít, Báe đứng lên, bước thật nhẹ nhàng tới chỗ chúng tôi đang nằm. 
Người rã nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho từng người một. Lòng xúc động 
khôn ngời, tối nghẹn ngào không nói thành lời. Chăm cho các chảu xong, 
Bác lại sŠ chỗ eũ ngồi gần bếp lửa. Ánh lửa bập bùng soi rõ bóng Bác trên 
vách nức Bóng Người cao lỗng lộng như bao trùm lên các tất cả chúng tôi và 
đem then hơi ấm cho mỗi người. Tôi khẽ cất tiếng nho nhỏ hỏi: "Thưa Bác, 
Bác có linh lắm không ạ? Trời đã khuya lắm rồi, cháu mời Bác đi ngủ một 
lát để mủ còn hành quân tiếp?". Báe Hồ nhìn tôi mìm cười rồi đáp lại: "Cháu 
cứ ngủ đ, Bác thức thì mặc Bác. Bác có ngủ cũng chẳng yên lòng được. Khi 
Bác nàn trong lần trại bên ngọn lửa ấm thì hàng ngàn đân công, hàng ngàn 
chiến sĩ lang phải ngủ giữa rừng khuya, gió lạnh, mưa rơi, chỉ có lá cây thay 
chiếu, mình áo mỏng thay chăn”. Tôi lặng mình xúc động...! Vậy là tôi đã 
biết rũ v sao Bác cứ thức mãi trong đêm. Tôi cũng không thể nào ngủ thêm 
được nữ: vì những tình cảm yêu thương, kính trọng dành cho Bác cứ xốn 
xang troig trí. Tôi nhẹ trở khe khe đến bên Người những mong “Con 
bỗng lớy ở bên Người một chút”. Tỏi đã thức luôn cùng Bác trong đêm ấy và 
tôi côn liếu thêm điều này: "Đêm nay Bác ngồi đó / Đêm nay Bác không ngủ 
Vì một'£ thường tình / Bác là Hỗ Chí Minh". 

Một lêm giá rét, mệt mỏi và đài lê thê Bác đã không ngủ. Vì Bác đã 
đành tìih thương yêu và sự quan tâm của mình cho tất thảy mọi người. Tôi 
nghẹn làng nhớ đến lời thơ của Tố Hữu: 

*Ôi lòng Báe uậy cứ thường ta 
Thương cuộc đời chung, thương có hoa 
Chỉ biết quên mình cho hết thảy 

ÄNhư dòng sông đỗ nặng phù sa”. 


Để 3: Kể lại nội dung câu chuyện được ghi trong một bài thư 
— "Lượm" của Tố Hữu. _ 


Bài làm 


Một ngày cuối năm 1947, nhà thơ Tế Hữu có chuyến công tác đến tỉnh 
Thừa Thiên Huế. Hôm ấy đến đồn Mang Cá, õng thấy không khí chiến đâu 
của anh em rất sôi nổi nên rất vui mừng. Sau khi báo cáo tỉnh hình của 
đến, các đồng chỉ chỉ huy đồn mời nhà thơ di tham quan tình hình xung 
quanh. Bất chợt, öng nhìn thấy một chú bé chừng hơn 10 tuổi tròng rất 
lanh lẹ và hoạt bát đang lủi húi xem xét những bao thư trong túi xắc Tá 
Hữu nhìn chú bé rất chăm chú. Dầu vậy, ông cùng không biết rằng chúi bé 
này rồi sẽ bát tử trong những vấn thơ cua mình. 

Cậu bé ấy có dáng người loất choất nhưng đôi chân cứ thoần thuật chạy 
đi chạy lại hỏi han những người xung quanh điều gì đó. Bên hồng chủ, chiếc 
xắc nhỏ xinh cử lác lắc đập đập tung tẩy. Đôi mắt cậu mớ to, trong Siắng, 
hồn nhiên rất hợp với chiếc ca lô xinh xẩn đôi lệch trên đáu. Nhà thơ Tả 
Hữu hỏi một đồng chí cùng đi về chú bé ấy thì được trả lời: 

— Báo cáo hai đồng chí, đó là em Lượm, liên lạc viên xuất sắc nhất cua 
đồn hiện nay. Cá lề em đang bi để đưa thư cho mọi người. 

Nhà thơ Tố Hữu vui vẻ lại gần chú bê Lượm hỏi chuyện: 

— Thế cháu mấy tuổi rỏi? 


= Dạ cháu 13 tuổi 

~ Đi liên lạc cháu thấy thế nào? 

— Đạ vui lắm chú ạ! Mọi người ai ai cùng vui vẻ, hãng hái. Ở đồn Mang 
Ca, cháu còn thích hơn ở nhà nữa cơ! 

— Nếu thành Huế ai ai cũng như cháu thì thăng Pháp sẻ nhĩnh chóng 
bại trận trong một ngày không xa. 

Nhà thơ chưa kịp hỏi chuyện thêm thì Lượm đã cất tiếng chào để tiếp 
tục đị làm nhiệm vụ. 

Băng đi một vài tháng, một hôm nhà thơ Tế Hữu đang làm việc ở cơ 
quan thì có một đồng chí trong ban chỉ huy ở đồn Mang Cá xin được vào 
báo cáo. Sau khi làm việc xong, nhân được gặp người quen, Tố Hưu và đẳng 
chí ở đến Mang Cá ngồi hàn huyên nói chuyện. Nghe hỏi đến tình hình anh 
em trong đổn, đồng chí ở đồn Mang Cá chợt trầm xuống, ngậm ngùi: 

— Ảnh có nhớ chú bé Lượm liên lạc không? Cháu bé mà anh rất thích 
ấy... Cháu đã hí sinh rồi! 

Tố Hữu sững người. 

— Hôm ấy, như mọi ngày Lượm nhận công văn của đồn triển khai công 
tác bố phòng đến những vùng ngoại ô. Em tức tốc đi ngay. Không ngỡ trên 
đường đi, em gập ngay một ổ phục kích của quân thù. Em vội lánh chạy 
nhưng không kịp, giặc đã bắn theo tới tấp. Lượm hy sinh. Khi chúng tôi 


ạI 


§ 


nhận dược tín rồi cùng dân lãng chạy tới thì thấy người em đã lạnh, riêng 
li mời vận côn mim một nu cười. Một tay chú giữ chiếc ca lò, tay kia bám 
chặt mỡ: bỏng lúa š 


ữa. Cách đó không xa, đưới lòng mương, những mành 
vụn cua tơ điện khẩn ướt sũng... 

Đồng chỉ ấy vừa kế xong thì oä khóc. Nhà thơ Tô Hữu nghẹn lời. 

Bau ngày hôm ấy, bài thơ “Lượm” được ra đời và nhanh chóng lan 
truy9n rìng rãi trang cấc đội thiêu niên nhị đồng. Bài thơ cất lên nhấc nhớ 
clung tí phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh cua các thế hệ cha 
anh đị rước. Nhất là phải sống sao cho xứng đảng với những anh hùng 
thiểu nàn, cáe anh ấy tuy nhố tuổi nhưng dùng cảm vô cùng. Và nếu không 
e6 chiếp tranh thì các anh các chị cũng hạnh phúc như chúng ta bây giờ. 


_Để Ít Tựa vào bài thơ “Lượm” của nhà thơ Tố Hữu, em hãy tưởng 


tượng về một lần đi 
lín gập gỡ đó. 


ên lạc được gặp chú bé Lượm và kể lại 


Bài viết 
*Chủ bẻ loät choät 
Củt xác xinh xinh 
Cửi chân thoăn thoất 
Cái đâu nghênh nghênh...” 

Ilini ảnh nhân vật Lượm trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu ám 
anh tôi suốt trên đường đi học vẻ và cho đến tận khuya, khi tôi đầm chiêu 
học hiếu. Có lê Lượm cũng bằng tuổi tôi (cô giáo tôi cũng nói thể) vậy mà sao 
Lượm ¡ah dùng quái Nếu tôi cũng sống trong hoàn cảnh đất nước chiến 
tranh. lom đạn, liệu tôi có làm được như Lượm? Trời, giá một lần tôi được 
gặp anhiáy để thỏa lòng ngưỡng phục!... Tôi đâm đấm nhìn ra phía xã... 

Trực mật tôi là một khung cảnh hoang tần, để nát. Những mái nhà 
sụp vớ, những mảng tường tan hoang. Cảnh đồng làng đang mùa trổ bông 
mã tuôïg nào ruộng nãy gây rạp từng mảng, loạng lổ những vết chảy đen 
Dương; ;uốc lộ thì nham nhở những hảm hố ö gà, nhìn hết sức bí thương 
Không thì , từ xa, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng súng nổ đì đùng. Bất 
chợt, cómột tiếng nói cất lên phía sau tôi: 


~ Clào bạn! Tại sao bạn không đi tản cứ mà lại ngơ ngác ở đây? Bạn có 
nghe ting súng rất gần đó không? 
giật mình nhìn lại: một eậu bạn trạc tuổi tôi, gương mặt sáng láng, 
tủy cười tưới tấn, mũ ca lô đội lệch nhìn nghịch ngợm hết sức; trên vai cậu 
äy côn leo một chiếc túi xắc xinh xinh. Nhìn cậu bạn dễ thương, tôi trấn 
tình lạirỏi hỏi 


~ Ciào bạn! Bạn là ai? Và đây là đâu hả bạn? 
Nụ ười lại lấp lánh trên đôi môi của người bạn mới gập: 


~ Bạn không biết mình đang ở đâu ư? Bạn đang đứng ở Thừa Thiên 
Huế, Còn tôi, tên tôi là Lượm. 

~ Lượm! Có phải anh Lượm làm liên lạc trong một bài thơ của nhà thơ 
Tổ Hữu? 

Bạn ấy lác đầu: 

- Minh bằng tuổi bạn đấy, đừng xưng hô như thể. Chãc gia đình biới tần 
cứ, bạn bị lạc đường mất rồi. Bạn có nhìn thấy cái cây cô thụ phía xã kía 
không? Bạn chịu khó đi đến đó hỏi đường các chú cảnh vệ nhé. Mình phải đi 
bảy giờ, mình đang vội lắm! 

Lượm toan rảo bước chân đi nhưng tôi phần vì không muốn rỡi xa người 
bạn đáng mến mới quen như thể, phẩn vì tò mò (bom đạn thế nãy sao bạn 
ấy không đi tản cư như mình mà định đi đâu?) nên vội níu áo bạn: 

~ Ấy khoan! Cậu đi đâu mà vội thế? 

~ Minh là liên lạc của Việt Minh! - Cậu bạn tự hào trả lời. Khi nöi câu 
này, mặt cậu ấy còn hơi nghênh lên rất ngộ! - Minh đi làm việc như mọi 
ngày thôi, đưa thư cho các căn bộ trong tỉnh, trong huyện... 

Trời ơi! Thật vậy không? Một cậu bé nhỏ xíu bằng tuổi tôi? Mã dám đi 
lãm liền lạc cho cách mạng? 

~ Thế... thế cậu có sợ không? 

~ Ư... Sợ thì cũng có sợ chứ. Tớ mấy lẫn bị đạn bắn hút chết. Cá lần bị 
thương thật rồi đấy, nằm mấy ngày liển. Nhưng đất nước có chiến tranh ai 
cũng phải góp sức mình cho Tổ quốc. Hơn nữa, cứ ở nhà mà nghe tin r 
tin nọ của ta, của địch sốt ruột lắm, mình thấy chân tay như thừa cả ra 
chỉ muốn góp chút sức mình cùng với mọi người. Mình làm liên lạc, đi lên 
đồn Mang Cá với các anh các chị trên ấy vui lắm! Thôi chào bạn nhé! Minh 
đi đây! 

Töi ngỡ ngàng nhìn bóng Lượm thoăn thoắt trên con đường đẩy thương 
tích. Câu ấy đang chữa lành vết thương cho những con đường đấy! Để tín 
tức của ta không vì bom bạn mà đứt quãng. Nhìn từ xa, tôi chi thấy một 
đáng hình nhồ nhần nhưng lanh lẹ, chiếc xắc lắc lên đập xuống theo thịp 
chân sáo của Lượm; nhất là cái mũ ca lô, Lượm đã vào những bờ lúa mà 
chiếc mũ vẫn nhấp nhô thoắt ẩn thoắt hiện, Nắng đang lên nhẹ rải những 
ánh vàng trên con đường Lượm đi... 

Bỗng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Tôi giật bắn mình, mất ngỡ ngàng nhìn 
những tia máu nóng bắn tung lên và đáng Lượm chơi vơi giữa đồng lúa 

Tôi không đám đi tiếp theo dòng suy tưởng của mình. Bừng tỉnh, tôi 
thấy trời đã khuya lắm, hàng xóm xung quanh đã tắt điện cả rồi. Rất nhiều 
năm trước, có biết bao anh hùng nhỏ tuổi đã ngã xuống để hôm nay lôi có 
được những đêm yên bình thế này. Tôi bâng khuâng nhớ về Lượm nhí về 
các anh với niễm cảm phục vô hạn. Tôi đã toan cất sách đi ngủ nhưng :ai 
tiếp tục giở trang học tiếp bài còn đang dang đở... 
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Để 5: Em hãy kể lại một lâm: được đi tham quan một danh lam, thắng . | 
_ nành hoặc di tích lịch sử mà em hằng mong ước từ lâu. 


Bài viết 
“Từ agay được học văn bản “Côn Sơn ca” của Nguyễn Trãi em đã ao ước được 
đến :nenh đất lịch sử và cũng là cảnh đẹp nổi tiếng này để chiêm ngường cảnh 
thắn tiềnmmà hơn năm trầm năm trước Nguyễn Trãi từng ca ngợi: 


"Cón Sơn suối chảy rì rẩm 
ta nghe như tiếng đàn cảm bên tai:.”. 


Đến với Côn Sơn cũng la đến với mảnh đất xưa kia nhà thơ đã lựa chọn 
để lãm dục vẻ trong, 


ông cuộc đời chẳng vướng bụi trần. Côn Sơn quá là 
dịa danh gới nhiều điều hấp dẫn... 


iễm móng mỏi ấy của em cuối cùng đã 
được tực hiện. Hôm ấy, lớp em tả chức đi núi Côn Sơn. 

Biết em háo hức với chuyến đi, hố mẹ em rất nhiệt tình động viên. Mẹ 
chuẩn bị đỏ cho em rất kĩ, bố sưu tầm khá nhiều tài liệu vẻ Côn Sơn cho em 
rồi nhác am phải đến những địa điểm này, địa điểm kia vì đó là những nơi 
đặc bit tổi tiếng của vùng đất thiêng này, Sáng sớm hôm đó, khi trời vẫn 
còn chưa rô mật người, bố mẹ đã đưa em ra xe. Lên xe, vảy tay rối rít chào 
bố mẹ, cúng em hát vang những bài tập thể: “Một con vịt”, “Như có Bác 
Hỗ rong n vui đại thăng", “Nối vòng tay lớn”... đến cả bài “Đội ca" 
cũng đực cả xe đồng thanh hát. Thấy chúng em hào hứng, vui vẻ, bác lái 
xe cùng cười vang hát theo. Chú phụ xe còn nhiệt tình cho chúng em mượn 
mi—cỡ-r‹ để “hát cho eó hứng?" Đoàn tham quan đã có một không khí đây 
hứng khứ như thết 

Khi rời sáng rũ cũng là lúc chúng em đến Côn Sơn. Nhìn từ xa, Côn 
Sơn là ột vũng đổi núi bạt ngàn cây xanh. Nhiều nhất là những đồi thông 
xanh rì. Vừa tới cổng khu vực tham quan, chúng em đã chỉ cho nhau nhìn 
mọt tấm bảng lớn có để dòng chữ: "Lấy chí nhân để thay cường bạo”. Cá 
giáo dạy văn của chúng em giải thích rằng: "Đó là câu Văn nổi tiếng trong 
ảng thiên cổ hùng văn iu: Ngô đại cáo của Nguyễn Trải, bài cáo được coi 
là bản tyên ngôn độc lập thứ hai của dân tộc. Câu văn thể hiện tư tưởng 
nhân nga đầy tiến bộ của tác giả”. Trong xe có tiếng loạt xoạt của giấy 
vỡ, nhiề: bạn vội ghí ngay câu văn ấy cùng lời giải thích của thầy. Em cũng 
vội mơ ba lô: mẹ cũng đã chuẩn bị cho em một cuốn sổ nhỏ và cây bút bí để 


ghỉ chép, 

Xuống xe, chủng em ngỗi nghỉ ngơi, nghe cỏ giáo chủ nhiệm nhắc lại 
lịch trìm và nội quy đoàn tham quan. Nơi chúng em được đến đầu tiên là 
nhà tườg niệm Nguyễn Trãi. Chúng em được đi cùng một chị hướng dẫn 
viên xin: đẹp. Theo lời chị thuyết minh về cuộc đời vị đanh nhân lịch sử - 
văn húa nổi tiếng của đân tộc, chúng em chăm chú lắng nghe, những cây bút 
cậm cui thay không ngừng trên trang giấy. Quả là những điểu lí thú về cuộc 
đời của nột con người tài danh mà bạc mệnh. Khi học bài “Côn Sơn ca” 


llÌ 


chúng em đã được cô giáo khái quát về cuộc đời Nguyễn Trãi nhưng chúng em 
không ngờ öng lại gặp nhiều trắc trở trong chốn quan trường cũng như Lrong 
cuộc đữi đến vậy. Tài năng của ông động đến đất trời, đến lòng người Và 
nỗi oan khuất của ông cũng làm rùng lên bao trái tìm nhân loại 

Rời khu tưởng niệm, chúng em hào hứng nỗ nức đua nhau leo lén “Đính 
bàn cở” những mong chiêm ngưỡng *Bàn cờ tiên”, nơi được đốn lễ xưa kia 
có tiên đến đảnh cờ. Đường lên núi cao được xây dựng bằng nhưng bậc đá, 
một bên là những hàng thông xanh mát, một bên là sườn núi tràng a một 
khoảng không mờ áo lrắng xóa. Khoảng trắng ấy mới nhìn tưởng al'0U một 
dùng sông nào ngờ đó lại là dòng sông sương buổi sớm! Em đi củậm lại, 
mắt lơ đầng ngước nhìn những tản thông xanh đang đạo những khúc nhạc 
ví vụ. Có phải năm trăm năm trước khi viết cầu thơ “đưới màu xana mát ta 
ngâm thơ nhân" Nguyễn Trãi cũng ngước nhìn tản thông "xanh mát" này?! 

Đường lên dinh Bàn Cỡ t xa, nhiều bạn nóng quả đá be zø khoác 
thất ngang eo rồi nhất những cành củi khỏ bên đường làm gáy caong lên 
núi. Ban đảu tiếng cười nói còn rộn rä, bây giờ thì yếu đẳn vì mọi người đa 
thẩm mệt. Nhưng kia, đỉnh Bàn Cờ hiện lên và tiếng vấy gọi của những 
người đến trước khiên tất eä phấn chấn hẳn lên, Chúng em lại hàn hở leo 
lên bất chấp mỏ höi đã rỏ thành giọt trên trán... Lên đến nơi, mọi gưGi lại 
xuýt xoa đọc những dòng chữ khác trên bìa viết về di tích Bàn Cũ. Đứng 
trên đính núi, nhìn sang bốn hướng thấy mênh mông sương và mè ảø mầu 
xanh của núi rừng xanh mát. Có bạn lúi húi tìm nhật những quả thông 
mang vẻ làm quà, Có bạn lại đứng lãng im, đôi mất khẽ nhắm lai, bán nói 
bạn đang lắng nghe tiếng nói của rừng Côn Sơn, gió Cón Sơn đauuy Kế 
chuyện những vị tiên đánh cờ, thông Côn Sơn dang kể chuyện Nguyễn Trãi 
năm xưa làm thơ, hưởng nhàn... 

Buổi chiêu, chúng em còn đến giếng Ngọc, ngắm dãy nủi Phương Hoàng 
linh thiêng. Lúc xuống núi, chúng em còn được đi men những con suiỗi cạn 
chảy giữa những vòm cảy rậm mát bên trên. Chúng em được trải nghiệm 
tất cả những cảm giác của người thí sĩ ngày xưa: được ngồi, rồi ráen trên 
đả. trên những mảng rêu khô, được nghe tiếng suối chảy nhữ tổng đân 
cảm, được phả lên mật dòng nước suối mát lạnh đến rùng mình... Thịt la 
một cảm giác tuyệt điệu. 


chiều muộn chúng em mới rời Còn 8ơn và khi trời đẻ tối mới 
về tới nhà. Tất cả đều rất mệt nhưng vô cùng vui vẻ, Riêng với en: chuyến 
đi ấy có rất nhiều ý nghĩa. Nó đã giúp em hiểu thêm vẻ một danh rhấu lịch 
sử - van hóa, hiểu thêm về một vùng đất của non sông, hiểu thêm viề thấy 
có, bạn bè. Và vì vậy, nó khiến em thêm yêu cuộc sống, yêu việc hưe tập và 
biết nuôi lớn những ước mơ bé nhỏ của mình. 


Đề 0: Nhân địp cùng bố mẹ đi thăm quan (hoặc đu lịch) em đã được 
lãm quen với một người bạn mới. Dù cuộ D gỡ thật ngắn 
ngài nhưng tình bạn ấy vẫn là một kỷ niệm khó phái. Em hãy ˆ 
kể lại cuộc gập gỡ ấy. - 


Bài làm 
[rrng cuốc đứi, có những khoanh khác đầu ngắn ngủi thôi nhưng lại 
Khiếu ta nhớ mãi. Tôi đang nỏi đến những giầy phút mã ta gặp được người 
bạn tìm đấu ý hợp với mình. Tôi đã có được một tỉnh bạn đặc biệt như thê 
trang một lần đến Hà Nội thăm người thân 
Do là lán đầu tiên tôi đến Thủ đỏ. Dưới con miất của đứa bé quanh năm 
quanh quấn nơi thị xã heo hút thì Ha Nọi mới đẹp và nhọn nhịp làm sao. 
Đến các con đường, khách sạn nhà hàng thí nhau mọc lên như nấm. Còn ở 
lòng đường, ð tô, xe máy, đi lại như mắc cửi. Một lát sau, tôi đã tới nhà dì, 
miệt cưa hàng sắm uất cũng như bao cửa hàng khác. Rất tò mò với thành 
phó nói tiếng này nên vừa đỡ mệt một chút, tôi đã mượn đì chiếc xe mini 
đã đập thăng ra phố phường Hà Nội. Di đặn với theo tôi là tiện thể mua ít 
trứnH chút nữa chiên! 


Rau một hỏi hàm hở ngấm đường ngắm phổ, tôi trở vẻ với những quả 
trứng hỏng hồng đáng yêu. Tôi đang ngảm sung sướng thì bỗng "Huyeh!", 
ẤT Ôi trời ơi, chục trứng đấu yêu của tôi đã rơi xuống đất, vỡ vụn trên 
đường: Nguyễn nhân là con nhỏ tết tóc hai bên đang lúng túng xin lỗi. Lập 
tức, lôi sửững sô: 


- kàm cải gì vậy hả? 
- Tú 


huúy có bạn cũng trạc tuổi mình, tôi dịu giọng: 


Tớ xin lỗi! Tại tớ không để ý.. 


- Thải! Không sao đâu, lỗi tại tôi không đ ty mà! Cậu thông cảm nhé, 


Nói rồi cô hạn tới thú đọn "chiến trường" rồi phóng lên xe đi thẳng 
Đănh bỏ tiên túi ra vậy, chẳng lẽ về tay không với bộ mặt tu nghĩu. Thế 
vôi tôi đạp xe ra chợ mua trứng. Vẻ tới nhà di, tôi vô cùng sứng sốt cô bạn 
vừa rồi lại đứng ngay cửa nhà mình. Hỏi ra thì mới biết, bạn tên là Lành, 
học cùng lớp với Bình, em họ tôi. Linh nhìn thấy tôi cùng ngạc nhiên 
không kém. 

Linh cá nước da rám nắng, đôi mất ưu tư, luôn có vẻ đượm buồn. Tồi 
chưa kịp quan sát ki hơn cô bạn thì Bình từ trên gác đi xuống và cho Linh 
mượn quyền sách giáo khoa. Bạn đỡ lấy và cảm ơn rồi xin phép ra về. Tôi 
vội nử nụ cười xoà: 


- Ä! Mã cậu biết tên mình chưa? Minh là Trang đó! 
- Vậy ư? Cái tên hay đấy! 

~ Tàn Linh cũng hay lắm! 

Chị vậy thôi rồi Linh ra về. 


Nghe Bình kể lại, nhà Linh nghèo lãm, từ khi sinh ra bạn chưa nhìn 
thấy mặt bố bao giờ. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Nhà neo đơn, lại 
sống trong xóm chợ tôi tàn nền Linh khổ lắm, phải nghỉ học để đi làm 
kiếm sống. Đôi mắt tôi đã nhoê đi từ lúc nào không biết, Trước mất tôi là 
hình ảnh của Linh cồn ít tuổi mà đã sớm lam lũ, vất vả. Đôi mắt tú tư, 
cảnh tay gáy gò,... tất cả đều nói lên số phận bất hạnh của bạn. 

Sáng ngày hôm sau, theo địa chỉ Bình cho, tôi tới nhà Linh. Ban đầu 
bạn còn rụt rẻ nhưng càng nói chuyện chúng tôi càng hợp nhau. Lình yêu 
văn học lắm, tôi lấy làm lạ vì bạn thuộc lòng nhiều bài thơ của Nguyễn 
Khuyến, Nguyễn Trãi,.. Và chính từ ngày hãm äy, chúng tôi đã trở thành 
bạn thân của nhau. Vào những ngày nghỉ, tôi thường đến nhà Linh, giang 
giải cho bạn những bái toán khó, những bài văn hay... Linh rất thông 
mỉnh, chẳng mấy lúc đã đuổi kịp kiến thức các bạn cùng lớp. Những bài 
toán, bài sinh, vật lý... cô đều tiếp thu rất nhanh: Thời gian cứ thê trôi qua. 
Đã hai tháng rồi, tôi phải về nhà để đến trường. Buổi cuối cùng, tôi và Linh 
đi đạo ở Hồ Gươm, thả mặc cho làn giỏ mát lạnh thối vào mái tóc. Hỏi 
chúng tôi ôn lại ngày đầu, hôm tôi và Linh "chạm chán". Chúng tôi cười rúc 
rich, cùng nghĩ đến một tương lai tươi sáng, đẹp đẽ. Hôm ớ ga tàu, linh đã 
đến và ôm tôi tạm biệt và hẹn ngày gặp lại. 

Ngồi trên tàu tôi bảng khuảng nhớ đến Linh đa điết. bình ạ! Tối sẽ gửi 
thư cho bạn và nhất định quay lại Hà Nội. Mong bạn hãy luôn nhớ đến tôi, 
dù cuộc gặp gỡ rất ngắn ngủi. Chúng ta sẽ gập lại nhau trong một ngày 
không xa 


Đề 7: Kể về một người thầy (cô) kính yêu nhất của em. 


Bài làm 

Mỗi năm một lớp, mỗi lớp em lại được đìu dắt bởi một thấy cô khác 
nhau. Mỗi thầy cô lại để lại trong em những ấn tượng riêng rất khó phai 
nhạt nhưng người mà em yêu quý, kính trọng nhất là cỏ giáo chủ nhiện lớp 
năm của em, cô Trấn Hồng Minh. 

Œô có dáng người hơi cao và rất thon thả, Mỗi lần tới trường, eè đều 
mặc chiếc quản phâng đen và chiếc áo sơ mi trang nhã và lịch sự. C3 rất 
tận tình với em và với cả lớp. Cô hay kể cho chúng em nghe những cầu 
chuyện lí thú và bổ ích. Mỗi khi cô kể, giọng cô lúc trầm, lúc bổng như cuốn 
hút chúng em vào những câu chuyện cổ tích thần kỳ. Giờ Chính tả cô uyện 
cho chúng em âm 0 và ? cho rõ ràng... Chúng em yêu cô lắm. Một lắn, đang 
trên đường đi họe về, gặp một trận mưa rất to nên cô bị cảm nặng. Chúng 
em đến tham cô và hứa với cô sẽ phấn đấu đạt nhiều điểm mười tặng cô 
nhân ngày 90-11. Không quên lời hứa, lớp em đua nhau giành điểm nười. 
Cô nói rằng cô rất tự hào và hãnh diện về chúng em. Lời động viên cia cô 
khiển chúng em càng phấn đấu hơn nữa 
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Hei với đông nghiệp cô thân mật, niễm nở nhưng có khoảng cách rõ 
rãng. 7õ thắng thắn góp ý với bố mẹ học sinh về những điểm yếu của con 
mình để bố mẹ về giúp đỡ con cái tiến bộ và cố gắng hơn. Bổ mẹ chúng em 
rất yêa tâm khi được cõ dịu đất. 

JÈn. nhớ mãi tình cảm của cô dành cho một người bạn đạc biệt trong lớp. 

Vào đầu năm học, eô quan tâm tới Hà nhất vì Hà bị nói ngọng: Bạn rất 
hay nói sai đấu. La con trai nhưng Hà rất cô đơn vì không có ai chơi với 
mình. Một lần cô giáo trả bài kiểm tra. Trã xong, cô bảo chúng em lấy vỡ 
chữa Lài. Hà quân vở trên phàng thực hành tin nên đứng đây nói: 

- Xin phép cô cho em đi lấy sợ ạ! 

JI¿ ngồi cạnh, kéo tay Hà nói: 

-- Kĩa, sao cậu đã só uợ rồi! 

Cả lớp cười ê lên, còn Hà thì đỏ mặt. Mãi sau, cô mới hiểu bạn để quèn 
vử và cùng từ đó, cô giáo luôn rèn cho Hà luyện nói. Công việc rất vất vả, 
Hà nhiều khi nản chí vừa vì quá khó khăn vừa vì bị bạn bè trêu chọc. 
Nhưng cô giáo vô cùng kiên nhãn, cô vừa động viên Hà vừa phê bình những 
bạn có thái độ không tốt với khiếm khuyết của Hà. Cô căn đặn chúng em 
phải biết giúp đỡ bạn hè cùng lớp. Dân đản Hà đã sửa được tật nói ngọng 
của mình, bạn ấy vui sướng lắm! 

Tuy bảy giờ, em không còn được học cô nữa nhưng em vẫn nhớ mãi về 
cô Minh - người cõ đã đìu đất em được vào mái trường cấp hai này. 


Đề 8: Kể lại một kỷ niệm mà em nhớ mãi trong quãng đời học trò 
đã qua. 


Bài làm 

Tuổi học trò có biết bao chuyện buồn vui, hờn giận, nhớ nhung,... rồi tất 
cả cũng trở thành những kỉ niệm đáng yêu đáng nhớ trong cuộc đời mỗi 
chúng ta. Với tôi, kỉ niệm không thể phai mờ trong tâm trí là ngày tổng kết 
năm học lớp năm. Dường như đó cũng là một ngày tổng kết cấp học, để rồi từ 
đó, cuộc đời chúng tôi bước sang một trang mới. Ngày chia tay hội tụ bao tình 
cảm yêu mến xúc động đạt đào. 

Tôi còn nhớ rõ đó là chiêu thứ ba. Hôm ấy, các bạn lớp tôi ai cũng đến 
dự đẩy đủ. Ai nấy đều có vẻ mặt hớn hở vui tươi và mặc đồng phục gọn 
gàng. Khi cả lớp đã đến hết, bạn lớp trưởng nhấc các bạn xếp lại bàn ghế 
ngay ngắn. Cô giáo bước vào lớp, chúng tôi đứng dậy chào. Cô mặc bộ quản 
áo thường ngày, nét mặt cô hiển hậu. Cô mời chúng tôi ngồi xuống và yêu 
cầu cả lứp trật tự để buổi lễ tổng kết được bắt đầu. Lúc nãy cả lớp còn ồn 
ào nhưng bây giờ đã im lặng ngay, Thoạt đầu, khi nghe cô khen ngợi thành 
tịch chung của lớp thi ai cũng vui vẻ, hài lòng vì nghĩ rằng trong thành tích 
chung ấy có sự đóng góp của mình. Nhưng khi nghe cô chỉ ra những hạn 
chế còn tổn tại thì ai cũng cảm thấy xấu hổ vì chợt thấy bóng dáng mình 
trong đó, Một số bạn đã đứng lên nhận lỗi và hứa sẽ cố gắng sửa chữa để 
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eù vui lòng, Nghe vậy cò giáo đà bớt lo lắng vẻ chúng tỏi, những học sinh 
trong mắt cô vẫn con rất bè nhớ ngây thơ, và củ nơ một nụ cười rạng rể: 

Tiếp đủ, cô căn đân chúng tôi một cầu mà đến giớ tôi vẫn khác: ghi 
trong làng: "Như vậy là nầm học lớp 5 vã cùng là năm năm dưới mái trường 
tiêu học đã trôi qua trong cuộc đời các em. Dù cô chỉ dạy các em một năm 
học cuối cấp nhưng cô nhân thấy các em đã rất số gắng để đạt thành tích 
cao nhất trong suốt năm năm học. Tuy vẫn còn một số bạn yếu kem chưa eo 
gang nhưng cô tỉn các học sinh của cô sẽ có tự tin để bước vào một chăng 
đường vô cùng gian khổ, vất vả phía trước. Năm học tới, cö sẽ không côn 
đạy các em nữa nhưng eô hy vọng dù không có cô thì các em vẫn cố gắng 
trong học tập, lao động và nghe lời các thấy cô giáo mới. Cả lớp hãy hứa 
với cô đi", Nói đến đây thì cỏ dừng lại, những giọt nước mắt trần ra trên 
hai má cô làm cho ca lớp không khỏi xúc động. Lớp chúng tôi là lớp đầu 
tiên mà cô làm chủ nhiệm, Với lớp, cô đã ân cần biết mấy, cô đã mang tất 
eä nhiệt huyết của tuổi trẻ để dạy đỗ và yêu thương chúng tôi. Bao nhiêu kì 
niệm vẻ những ân nghĩa cô trò chợt ùa vẻ. Vậy mà cô trò chúng tôi lại 
phải xa nhau. Các bạn gái xúc động quá đá thút thít khóc. Tôi thì dù @z 
gượng cơn xúc động nhưng nước mắt cứ ứa ra ướt đảm hai bên má. C 
nghẹn ngàu không ai nói được câu nào dù là đề đáp lại lời cô, Cô giáo cô 
gượng lại để nói những lời cuối cùng: "Học tấp quả là khó khăn nhưng có 
tìn các học sinh yêu quý của eô sẽ có đủ vững vàng để tiến bước trỏn con 
đường này. Mai sau, khi lên cấp cao hơn, nếu gặp khó khăn, các em hãy vé 
đây, tố sẵn sàng giúp đỡ các em vã tiếp thêm sức mạnh để các em có thê 
vững tin trên con đường học tập. Cô tín ở các em. Những lời nói của eũ 
thúc giục và làm cho chúng tôi vững tin hơn bao giờ hết, Tôi cảm thấy 
những lời ấy thật thấm thía biết bao! Chúng như chiếc khăn mềm mại 
thâm nhanh những giọt nước mất trên mỗi khuôn mật chúng tôi, Rồi cá 
giáo tổ chức buổi liên hoan ngọt cuối cùng. Có nói y là buôi tổng kết nên 
mọi người hãy vui vẻ nói rỗi có hát tặng chúng tôi, kể cho chúng tôi nghe 
những cảu chuyện cười. Thế là các bạn vui vẻ hàn lên. Nâng vàng tưới trên 
sân ngây cuối cùng chúng tõôi là học sinh tiêu học, không bỏ lỡ khoảnh khác 
đẹp đề đỏ, chúng tôi mời cô ra chụp ảnh kỉ niệm. Buồi tổng kết ai nảy đều 
lưu luyến và đếu hứa sẽ thị tốt để cô vui lòng. 

Ngấy tông kết năm học lớn năm đã qua từ rất lâu nhưng nó chất chứa 
nhiều tỉnh cảm xúc động trong tuổi học trò của em. Giờ đây đã lớn khỏn, 
nghỉ vẻ ngày ấy, em không khỏi tiếc nuối nhưng nhiều hơn vẫn là quyết 
tâm học tập để xứng đáng với những kỉ niệm đẹp đề của tuôi thơ. 


Đề 9: Trong igược sống, em đã gặp nhiều chuyện ấn tượng khó 
quên. Hãy kể lại một câu chuyện mà em thích thú nhất. ˆ 


Bài làm 
Cuộc sống muôn màu muôn vẽ làm nảy sinh nhiều sự việc bất ngỡ, cảm 
động. Và câu chuyện mà tôi gặp cách đây một tuần là một chuyện như vậy 
Câu chuyên bất đầu từ giờ ra chơi. Sau hai hỏi trông giòn gìã, cả lớp tôi 
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sung siớng chay ùa ra sản trường ổn äo. Rồi mỗi người một trồ: đá bóng. 
kẽn eo. đã cầu. đang cũng mãy đứa bạn túm tụm dưới gốc cây bàng nói 
chuyết thi cầu Hình “bếp xếp” và một vài bạn khác kéo đến. Sở đã Bình có 
ái ĐHẾI {dieu đỏ vị tuy là enn trai, những Bình hay đi "buôn" chuyện và khả 


ae khấu. tim đến rơi, Hừng đã nói tôi 
Củế œáu tứ, lúp mình xay ra một chuyện hay lắnH 
Ngae đến đây, ea lụ con gãi chúng tôi với bản tính tò mô với hỏi đến tới tấp: 
Chuyên gì vay? Chuyên gì vay? Nói nhanh lên, 
Tháng Bình đưa mất nhìn quanh rồi rủ rí: 
Dạa này tớ thường xuyên để ý tới hành tùng của bạn Công. Bạn ấy có 
làm. Cứ mỗi giỡ ra chửi lại có một ba mang đến cho bạn ấy một 


t to, má ông cứ giấu giảu diểm điểm như sợ ai phát hiện vậy. Tớ 
nghi lêm, không biết trong bọc đá có cái gì hï? 
Nghe Hình nói về Công, tất ca chúng tôi đều ngạc nhiên. Đó là một câu 
con mới chuyển vào lớp tôi. Cậu ta nhút nhát, thấp hé, nước đa ngâm 
den, lôm lì, chẳng bao giữ nói chuyện với ai, cứ đến lớp rỗi ra về lằng lặng 
như một cái bóng. 

Vậy không biết trang đó là cái gì nhĩ? 

Ca lụ chúng tôi tranh nhau nói, Xem ra đó là một điều bí ẩn lớn mà 
chung tôi muôn khám phá. 

- Hay là tiền? 

- Vớ vấn. Tiền gì mà nhiều thể được! 

- Thay là thứ gì đó ăn được? 

- Cũng có thể đây. Không chừng eù cậu được người quen bồi dưỡng nên 
giấu không cho bọn mình biết. 

- "Thỏi thỏi thõi, các bà đừng nói linh tỉnh, cứ đi kiểm trả rồi sẽ rõ. Mã 
Ra, Công đang ôm cái bọc kia kìa, lại đó thôi. 

Bình thảm thì tổng hết rồi chợt la toáng lên cái phát hiện lạ lùng 
C1ớI TIỚ 

Cả lũ chúng tôi chạy lại gắn Công. Bình quát to: 

- Công! Mày có cái gì trung bọc đấy, mở ra coil 

Công hốt hoảng trả lời: 

Không, không có gì đâu. 
- Cậu định giấu họn tớ hả, không giầu được đâu. Thôi, mở ra đi nhanh lên. 
Đừng, các cậu đừng mà! Đừng...! 

Công ehưu nói hệt cầu thì eä lũ chúng tôi đã xâu xúm vào giật cái bọc 
khỏi tay cầu Ea, Cái bọc tuột ra, rơi xuống đất. Tung toé trên sân là những 
cuộng rau muống đà héo úa. 

- Các cậu thật quá đảng - Công gào lêg/giaog-dầv@6inichfwttek mất 
múi trên bờ má, cả hơn chúng tôi lùi lại, nh BAN 
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Thì ra nhà Công nghèo, cậu ta phải đi xin cuộng rau muốnir thưa vẻ cho 
lợn, gà ăn. Công thì khổ quá, còn chúng tôi thì sung sướng quá, ngày chỉ 
rứa bát hai lắn mà cũng không xong. Mất tôi nhòa dẫn đi trong khi xung 
quanh vẫn rực rỡ một màu nắng vàng óng. 

Sau chuyện xảy ra, lớp tôi trở nên trảm lắng hơn, it có tiếng cãi vả, 
trêu chọc của Bình cũng như những trò đùa quái ác của chúng các bạn ấy 
Giờ đây, mỗi khi nhìn thấy Công, tôi lại cảm thấy xâu hổ vô cùng. Tôi tự 
trách mình vì đã có lỗi với cậu ấy. Đã có nhiều lúe, tôi muốn nói lời xin lỗi 
với Công, nhưng cho đến bây giờ, câu nói đó vẫn chưa được cất thành lửi 


Phần II 
VĂN MIÊU TẢ 


Đề 10: Miêu tả một cảnh đẹp mà em đã gặp trong mấy tháng nghỉ 
hè (có thể là phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng 
hay rừng núi quê em). 


Bài làm 

Bao móng chờ, háo hức rồi mùa hè cũng đã đến. Em mong ngóng naững 
ngày tháng ấy không chỉ bởi được nghỉ ngơi sau thời gian đời học hành vất 
vả mà cồn bởi em sẽ được lên thành phố Lào Cai nghi hè, Ở dây, em đã 
được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp - một niềm tự hào của thành phô Lào 
Cai: công viên Nhạc Sơn. 

Thành phố Lào Cai là sự kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của thiên thiên 
và công sức lao động, dựng xây của con người. Nằm ở sát biên giới Vậột 
“Trung, thành phố được trang bị những cơ sở vất chất hiện đại phục vư cha 
mục đích thương mại. Đời sống nơi đây cũng nhộn nhịp, đồng đúc hơn 
những huyện lị trong tỉnh. Bao quanh cái lòng chảo vừa hiển hòa vừa sóng 
sánh ấy là những đãy núi uy nghiêm, sừng sững xanh ngát bốn mùa. Nằm 
yên ä giữa lòng thành phố, công viên Nhạc Sơn là một cảnh đẹp tiêu biểu 
cho những nét đặc trưng của thành phố giáp biên này. 

Từ những ngôi nhà cao tầng xung quanh nhìn xuống, công viên nổi hật 
với một hồ nước trong trẻo, lấp lánh như một viên ngoe quý. Đó là hồ nước 
tự nhiên, và từ đây con người tạo ra những kiến trúc nhân tạo của một sông 
viên vừa tự nhiên vừa hiện đại 

"Từ cổng chính của công viên bước vào, du khách đễ đàng nhìn thếy hỗ 
nước và một cây cầu cong cong dẫn ra nhà Thủy Tọa được thiết kế lứng 
giữa hỗ nước. Đó là một tòa nhà năm tẳng khá đỗ sộ được trang b cửa 
kính, đèn màu dùng làm khu ăn uống, vui chơi cho khách đến câng việt. Đã 
bao nhiêu năm nay, Thủy Tọa đứng nghiêng nghiêng soi béng bên hé như 
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nủi túo 'âm đuyên với sông đài biến rồng. Nhất là vào những ngày có nắng 
hoặc và› những đêm trăng, sóng hỗ lăn tăn xôn xao gợn biết bao gợn vàng 
gơn bạc, hạng nhà Thúy Tọa cũng theo đó rung rính như xúc động trước 
một vẻ lẹp quá đối yêu kiểu, tình tế. Thêm phần sinh đông cho bức tranh 
vấn đã rất hữu tình đỏ lä hàng liễu rủ chạy sát hữ hã. Các cô điệu đàng 
quanh (âm soi gương trang điểm. Bóng dáng thướt tha, phơ phất của các 
nâng ír xuống ven hé khiển ta ngờ ngợ đó là hàng mi dài cong vút viễn 
quanh cối mắt trong veø của người thiếu nữ Lào Cai... 

Chạz quanh bỡ hồ không chỉ có hàng liễu rủ mà côn có con đường nhỏ 
được xấy lát bằng gạch đỏ. Cả hai tạo ra hai đưỡng cong song song chạy 
ven bở 3ó. Giữa hai người bạn chí tình ấy là bài cỏ xanh rì, chỗ thì bảng 
phàng, ehỗ lại nghiêng nghiêng như lòng máng, Chiếu hè, nếu được lăn 

ình tiên đó mà ngắm trời xanh mây trắng và hưởng làn giỏ trong thổi từ 
sao đủ thật tuyếU! Viên ngoài con đường đi là một vòng đất khá rộng. Ở 
đỏ eũn: mang một sắc xanh tươi mát của các loài cây lớn: hoa sữa, cây Sỉ, 
cây đa,. Những cây có đáng thẳng còn được trang điểm hằng những dây 
đền mu chạy quanh thân từ gốc đến ngọn. Như thế, vào buổi tối tröng 
chủng chẳng khác nào những cột ánh sáng, cột lửa đứng chống trời. Chạy 
xen với các loài cây thân gỗ, thỉnh thoảng ta lại bất gặp một vài bãi cau, 
bãi đừa và vài chiếc ghế tựa. Đó là nơi để khách đến công viên được nghỉ 
gi, tr chuyên cho thư thái tâm hồn. 

Đặc biệt, chạy ở phía ngoài cùng của công viên là hai đôi thông. Chúng 
như ha nửa vắng trăng đối nhau. Nếu không có hỗ nước cùng con đường, 
trắng ec.. ở giữa hẳn chúng đã hợp lại với nhau thành vắng trăng thanh tròn 
in ng¿y rằm, Hai đổi thông cao hẳn lên so với mặt bằng của công viên. 
Nhưng sấy thông còn nhỏ nhưng nhìn đã rần rồi với hàng thân nâu tươi và 
tán la zanh rì mạnh mẽ. Chỉ thời gian ngắn nữa thôi, khi những cây thông 
non này trưởng thành, hai đỏi thông sẽ giống như hai đây núi kiên cường bao 
bọc lấy hỗ nước cùng những người bạn thủy chung gắn bó giống như những 
đây núihiên cương sừng sững mấy chục năm nay vẫn giang rộng vòng tay giữ 
gìn báo về thành phố Lào Cai được yên bình, phát triển. 

Mộ. điểu đặc biệt nữa khiến Nhạc Sơn trở nên ấn tượng với những 
người kiách đáng yêu của mình là công viên rất sạch. Mặt hỗ như rộng ra, 
trong hơn vì không có những thứ rác sinh hoạt trôi nổi trên mặt nước. Bai 
cỏ cũng như rộng hơn, xanh hơn vì không có vỏ kẹo, giấy bỏ,.. Đến với 
công vin, ta không chỉ thẳm cảm ơn thiên nhiên phóng khoáng, thẩm cảm 
phúc ý tưởng sáng tạo của nhà thiết kế mà còn thấy biết ơn những người 
dân Là› Cai rất đỗi bình dị, đơn sơ đã biết giữ gìn đất quý, đất yêu của 
thiện raiên đất trời và của cả con người. 

Vẽ lẹp tỉnh tế, thuần khiết của công viên Nhạc Sơn đã để lại trong em 
nhưng ăn tượng sâu đậm. Nghĩ đến Nhạc Sơn, em thêm yêu thêm quý 
mảnh (ất quê hương của mình. Và chắc chắn, trong buổi học đầu tiên của 
năm he mới, em sẽ không quên kể cho các bạn nghe về công viên xinh xắn. 
này eù¿g những kỉ niệm đẹp đã mà em đã có nơi đây. 
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Đề 11: Miêu tả chân dung một người thân. 


Bài làm 
*Chị nhìn em quen lắm! Hình như giống một ai đó!" lời nói này chúng 
ta hắn không hiếm nghe trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nêu ai gập chị 
gái em, họ rất khó để nói một câu như vậy. Chị có một chân đụng rất riêng, 
khó bị trộn lẫn với những người khác 


Chị em tên là Tâm. Năm nay chị hai mươi hai tuổi và vừa tốt righiep 
Trường Cao đăng Sư phạm Đắc Lắc. Chị có đảng người tắm thước, chắc lần 
nhưng nhanh nhẹn. Mái tóc của chị rất đen, thắng nhưng đã được cều đến 
ngang vai rỗi tỉa bớt để “nhìn cho năng động hơn!" - chị 
Ttất nhiều người nghĩ rằng chị ép tóc nhưng khong phải váy. Tóc nuầi của 
chị cũng được tỉa rồi rẽ lệch trông vừa kín đảo lại vừa nghịch ngơma. Đôi 
mắt của chị rất đen, tròn, ánh lên vẻ tỉnh nghịch. Đôi mắt ấy như biết nói 
lúc nào cũng long lanh, vui vẻ. Chiếc mũi của chị mới thất đáng yêu! Nó 
không thon, cao mà hơi hếch lên mật chút. Mẹ em có lấn đùa rằng nhìn chị 
em äi cùng sợ vì mùi của chị luôn sẵn sàng “tuyên chiến”! Đôi môi của chị 
lại nói đến những điều ngược lại như thế. Nô nhỏ nhần tươi tần và hồng đó. 
Gặp người quen, môi chị luôn nở nụ cười chào hỏi; ở nhà chị lại hà 
giọng véo vốn khiến cả nhà cũng vưi lấy. Mẹ cũng chỉ lắc đầu cười 
cứ luôn mồm, luôn miếng, Võ duyên quá đi mất!” Nói thì nói nhưg em 
biết mẹ yêu chị lắm và cũng chẳng phiên lòng vẻ chị như mẹ nói đầu! Vũ 
nhất là nếu được xem chị Tâm đạy học chấc hắn ái ai cùng yêu quý chỉ. 


am giai thích 


hát, 
an bẻ 


Tất nghiệp với tấm bằng loại khá hiểm hơi trong lớp, chị Tâm có điều 
được học chuyên tiếp lên đại học như chị hãng mong môi. Nhưngg suối 
cùng, chị lại theo sự phán công của Sở Giáo dục tỉnh về dạy tại một Lưường 
khó khăn của tỉnh nhà, Chị giải thích rằng điểu kiên gia đình côr khó 
khăn, chị muốn đi làm để giúp đỡ gia đình. Hơn nữa, trong đợt thực Lập sự 
phạm, chi thấy thương những em học sinh dân tộc vùng khó khân vía rất 
mong được cống hiến cho đồng bào đân tộc (vậy là chị đầu có vô tâm nìhứ vẻ 
ngoài!) Một lấn, em được xem chị dạy trên lứp, hình ảnh chị đã in sắt vào 
tâm trí em và em cũng chợt thấy lòng say mê với nghệ đạy học.. 


Hôm ấy, chị dạy bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Phanhi Hải 
cho eáe anh ehj học sinh lớp 9. Lớp học đơn sơ chỉ cú bốn bức vách đừng xúc 
xéch bằng gỗ, mái lá đã nâu xin rã rời theo thời gian, Học sinh của chị 
phần đông là đân tộc ít người, độ tuổi không đều, phần lớn là những nrười 
đã lớn hơn tuổi lớp 9 nhưng tất cä vẫn nhìn chị với đôi mát kinh trọng;. “hj 
bước lên bục giảng, gương mật nghiêm nghị khác hắn lúc ở nhà nhưng đôi 
mắt vẫn long lanh, trong trẻo, Chị mặc một chiếc áo sơ mỉ trắng, quấin âu 
màu xanh tím than và một đổi giày đen. Dáng vẻ của chị trở nên chứng 
chạc kì lạ, em ngỡ ngâng không nhận ra người chị vẫn đùa nghịch với mình 
hàng n tưởng rằng đỏ là một cô giáo ử trường của mình. Giomg chỉ 
gìảng bài, bình thơ sao mà trong sảng, ngọt ngào đến thế, Đó không phải 
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là giang hat véo vốn, nghịch ngơm Khi ở nhà. Đôi mắt cũng váy, chị nhìn học 
sinh với cái nhìn ảnh lên niềm yêu thương và say mê đến kí lạ, Khi giảng 
bài, chị sết hợp ghí bằng, bình thơ rất nhịp nhàng, Mới học sinh phát biểu, 
chị ngưứz lúng bàn tay, đưa cánh tay hướng vẻ phía học sinh đầy trản trong: 
Có lúc vừa giảng, chỉ vừa kiềm tra việc ghỉ bài của học sinh bằng cách di 
xuống lép nhìn vớ ghỉ của họ. Nhìn chị bé nhỏ giữa những người học sinh cao 
lớn, thậm chí hơn eá tuổi chị em xúc động vô bở, khóe mất cay cay chực trao 
lần động lô, Giọng chị sao mà nghe thiết tha đến vậy: 
#Äfột mùa xuân nho nhỏ 


Lạng lẽ dâng cho đời 
Dù là tuổi hui mươi 


Dù là khi tóc bạc 


I?m hiểu rằng, lời thơ nhưng cũng là lời tấm long đẹp đề, trong sáng của 
người chị đáng kinh của mình. 

In] ảnh người chị gái đã để lại trong làng em niềm yêu quý và ngưỡng 
mô sầu sắc, Chấc hẳn rằng, nếu một lần được gặp chị và nhất là được nhìn 
chị đây Tọc ai cũng sẽ có cảm xúc giống như em. 


Để 19: Miêu tả một cảnh đẹp gần gũi, giãn dị em đã thường được | 
ngắm nhìn (góc phố nơi em ở, con dường em đi học, cánh đồng quê 
em). 


Bài làm 

Cần: sống gần gũi gấn bó với quê hương, em càng thấu hiểu và cảm 
nhận được vẻ đẹp giản dị của xóm làng mình được hóa thân trong từng 
bồng họa, nhành có, Con đường em đến trường là cảnh đẹp tiêu biểu mang 
nét đẹp mộc mạe, đân đã ấy. 

Ti: trời đang tháng ba tươi đẹp. Thật khó hình dung được có nơi nào 
giảng thiên đường hơn con đường em đến lớp. Đó là một đoạn đường dài 
khoang một cây số. Đường thẳng tắp được rải nhựa mịn màng và đến gần 
trường thì uốn một đường cong mềm mại dẫn vào cổng trường. Điều đặc 
biệt là n đường ấy nằm giữa một cánh đồng, một bên là lúa xanh rập rờn, 
một bêr là hỗ sen bát ngát. Đường cách ruộng bởi một cái dòng nhỏ dùng 
để đẫm sước cho đồng. 

Trẻi đường em đi học, nữa đầu tiên của con đường, sát hai bên rìa, hoa 
đại mọc râm rì nhưng rất may đó đều là những loài hoa lành: hoa trính nữ 
(hay ©ö: gọi là hoa xấu hổ đó), hoa ngũ sắc (tên đân gian của nó thì xấu 
lãm: ho: cứt lợn!), hoa me đại,... Tiết trời đang là mùa xuân ấm áp, hoa thi 
nhau Đúng nở như đột thám hai hên đường: hoa ngủ sác trắng dịu dàng, hoa 
trình nữ hổng mơn mởn trông như những hòn bông nhỏ xíu êm êm, hoa me 
đại lan sát mật đất lại mang một sắc vàng giòn tan như nắng,... Mỗi khi 
lân gió ướt qua, ei cánh đồng lúa rập rỡn xao động, hai tấm thảm hoa bên 
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đường cũng rung rình vấy chào học sinh chúng em đến lớp, và làn nước hó 
sen cũng lăn tân gợn sóng. Bảy giờ nhìn mật ao trống vắng vậy thôi, nhưng 
hãy cứ nhìn những búp sen xanh nôn đẩy sức sống đang nhỏ lèn. Chúng 
báo trước cho một mùa hè xön xao hoa lá. Quả thực, những ngày hò di trên 
con đường này, điều thú vị nhất là nhĩn những lá sen xòe rộng rấp rờn như 
cảnh sóng, ngắm những bông sen tươi hỏng và nhất là thưởng thực mũi 
hương nổng nàn của hoa sen thanh quý... Còn bây giỡ, điều làm nên vẻ đẹp 
điệu kì cho can đường lại là những bông họa dại nhỏ xinh kia cơ! Bước trên 
con đường rộng rãi, thoáng mát, thỏa sức trải tâm hỗn lên những cánh lúa, 
bông hoa và cá những con sóng mặt hỗ... lòng em thấy êm dịu lạ thường... 

Đã gần đến cổng trường em, đi hết con đường hoa dại bất ngờ tả gập 
những thân xoan cao vút. Đó là những cây xoan đã được trồng từ lầu ở hai 
bên đường. Thân xoan thẳng tấp đứng trang nghiêm giống như hai hàng 
quân danh dự chào đón những người học trò ngoan ngoãn, chăm chỉ. Mật 
đất nơi những bác xoan đứng bỏng súng lãm tấm những bỏng hoa tím tím 
trăng trảng ngỡ tưởng sao sa. Khẽ ngước mắt nhìn lên ta sẽ thấy từng 
chùm hoa xoan bồng bềnh như đang trôi trên đầu ngọn cầy. Thật giống như 
một bài thơ nào đó đã viết: 


“Hoa xoan tim tím 

Như mây từng chùm”. 

Cứ thể hước đi. em chợt đến cổng trường từ bao giờ! 

an đường em đến trường mang một vẻ đẹp đu đăng, thanh nhá. Haa 
lá cỏ cây hai bên đường đã khiến đường đến trường bứt xa, nó khiến chúng 
em thấy thoải mái trong tảm hồn để bất đấu một ngày học tập mới đẩy 
hứng thú và hiệu quả. 


r = 


| Đề 13: Hãy miêu tả ngôi nhà em đang ở. 


Bài làm 

Ngôi nhà là tổ ấm, là nơi che chở cho chúng ta trước mọi bão tấp gió 
mưa. Tuổi thơ của em gắn bó với một căn nhà nhỏ trong khu tập thể, 

Nhà em ở tầng hai của khu tập thể A10. Chỉ cắn đi từ xa, em đã nhìn 
thấy nhà A10 được quét vôi vàng đã phong réu, đứng khiêm nhường bên 
những tán cây cổ thụ. Từ phía dưới sản, em có thể nhìn thấy căn nhà của 
mình bởi phản lan can nhô ra phía trước. Ở đấy, bố em trồng cây hoa sao, 
cây leo kin eä lan can. Cả khu tập thể chỉ có duy nhất cái lan can nhĩ em 
là xanh mát, trông xa như một tấm mãnh xanh phủ xuống. Mùa hè, cã: nớ 
những bông hoa đỏ lï tí. 

Ngoài phần lan can, nhà em còn có ba phòng. Bếp và nhà lại tácÌ rời 
nhau bởi một lối đi. Bếp là nơi để nấu nướng, để xe và có kê một cải bản 
ăn. Phòng ngoài là phòng khách nơi cả nhà cùng xem tỉ vi, cùng tro chuyện 
và cũng là nơi bố mẹ đạy bảo em khi em làm sai việc gì. 
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Thùng trong được chía ra làm phòng ngủ cho bố mẹ và cho hai chị em. 
Chúng em tự trang trí cho căn phòng của mình bằng nhiều tranh ảnh, lọ 
họa, tú bông... Phòng em còn eó một cái chuông gió, mỗi khi gió thối, 
chuông kéu leng keng nghe rất vui tại. Đó là món quà sinh nhất mà một 
người sạn thân đã tặng em. Trên bàn học của hai chị em cön có mấy 
khunganh để ảnh gia đình và ảnh của hai chị em khi cồn hé 

lên rất yêu ngôi nhà của mình. Dù đi bất cứ đầu, chỉ cản về nhà, em 
lại thzy sự đảm ấm gắn bó. Nhà là tổ ấm của gìa đình em. Dù nhà em 
khong rộng rái, khang trang nhưng em không có cảm giác chặt chói mà 
ngước lại, em thấy nó nhỏ nhắn, đáng yêu vì ở đỏ luôn đầy ấp tiếng cười 
và niềm yêu thương. 


Đề 14 Miêu tả sân trường giờ ra chơi. 


Bài làm 

Dang giờ học, sân trường yên ăng, vắng về, không một bóng người, chỉ 
có tiếng giỏ đùa vui với lá cây xào xạc, đu đưa. Bỏng vang lên tiếng trống 
“Tùng: Tùng! Tùng” Ba hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. 

Những lớp họe đang im lặng bỗng ồn ào, dường như vỡ tùng bởi những 
am thanh huyên náo của học sinh. Chúng em ùa ra khỏi các dãy nhà, 
những tiếng ra hét chí choé đuổi nhau. Những tiếng gọi nhau í ới và cả sự 
xô đấy, ai cũng muốn chạy thật nhanh xuống sản trường. Sau những tiết 
học cảng thắng, ai cũng chờ mong đến giờ ra chơi để tha hề đùa nghịch. 
Học sinh như một bẩy ong vỡ tổ, ùa ra từ cáe lớp học, đổ xuống sân trường. 
Chỉ một lát, sân trường đã đông kín người, chỉ còn nhìn thấy những mái 
đấu lô nhỏ. Góc bên này, những bạn trai đang tụ tập thành một nhóm, 
đứng thành vòng tròn để chơi đá cầu. Quả cầu nhô cứ tung từ chân bạn này 
đến chân bạn kia. Những bạn nam cứ tưởng vụng về, lóng ngóng thể thôi 
chứ khi nhìn các bạn đá cầu thì mới biết con trai thật giỏi, thật khéo. Quả 
cầu vút lên từ chân bạn này, bay lượn trên không trung rồi lại đến chân 
bạn khác. Các bạn eứ chuyển eho nhau, nhiều lần cứ tưởng quả cầu bị tung 
quá đà, sẽ rơi xuống mặt đất nhưng một bạn lao lên đã đỡ được trong tiếng 
vỏ tay tán thưởng của những người đứng xem. 

Bên kia, một nhóm khác lại chơi bắn bí. Những viên bi lấp lánh dưới 
ánh nắng, còn bàn tay của các bạn nam thì điệu nghệ hết chẻ. Rất ít 
những lần bắn trượt đích. Những tiếng xuýt xoa khen ngợi và đôi lúc là 
tiếc nuối vì chỉ một chút nữa là trúng đích 

Cúc bạn nữ thì nhẹ nhàng hơn. Từng tốp chơi nhảy dây. Những vòng 
đây quay lên, quay xuống đều đạn, còn các bạn cứ nhảy mãi, chẳng bị vấp 
chút nào. 

Dưới gốc bàng già xoè tán rộng, một nhóm các bạn nữ đang chơi 
chuyển, vừa chơi vừa kể chuyện, đùa vui. Các bạn khúc khích cười. 


sã 


Một nhóm khác lại đang đọc báo dưới gốc phương, Những bạn nam 
nghịch ngợm lại rung nhẹ cây khiến những lá phượng li tỉ rơi xuông rắc lên 
đầu các bạn nữ khiến các bạn đuải theo các bạn nam, 

Bán trường bây giỡ trở nên ồn ào, nảo nhiệt. Các âm thanh của tiếng 
nói đùa, tiếng cười hoà lần vào nhau. Tiếng trông vang lên bảo hiệu giờ ra 
chơi đã hết 

Nghe tiếng trổng, các bạn nhanh chóng vào lớp. Trên những khuôn 
mặt lấm tấm mỏ hôi là sự tiếc rẻ vì giờ chơi ngấn ngủi quá. Những phút 
nghỉ ngơi giửa giờ khiến chúng em cảm thấy thoái mái, vui ve hơa để 
tiếp tục những giữ học sau tốt hơn. 


Để 1õ: Hãy tả lại một trận mưa rào mà em có địp được quan sị 


Bài viết 

Những cơn mưa rào là một nét đẹp riêng của mùa hè. Sau những cải nong 
øi bức, gắt gông của mùa hè, trân mưa rào đỏ xuống xua tan đi sự bức bôi. 

Ông mặt trời đang chiếu những tía nắng nóng bóng xuống mát đường 
Những lớp bụi, những hơi nóng bốc lên nóng hẳm hập khiến cho mật mũi ai 
cũng đỏ gay, lãm tấm mổ hỏi vì nóng, Trời đang nóng bức bỗng tối sảm, 
những đám mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che kín cä một bảu trời. Bầu trời 
đang quang đăng bỏng trở nên xám xịt, óng mát trời trấn đi đâu mắt. Và 
những giọt mưa bắt đầu rơi lộp bộp, lớp bộp. Mưa đổ ảo ào như rút nước 
Nước mưa cuốn trôi đi những lớp bụi khô nóng, mật đường ướt đây nước 
Những chỗ trũng xuất hiện những vũng nước. Mưa xối xả, những hạt mưa 
như chiếc áo lưới giăng kín cả bảu trời. Những hàng cây lâu ngày không 
có nước mưa giờ được gội rửa sạch sẽ, trơ nên xanh mướt. Những chiếc là 
vàng trên cây bị rụng hết xuống gốc. Chim chóc cũng trốn đi trú mưa 
Mưa rỏ từ các mái lợp xuống róc rách, chảy xuống các rãnh thành những 
đồng suối nhỏ. Những con sông đang mùa nước cạn, mưa trút xuống khiến 
mực nước đảng cao. 

Trên đường, dòng người hối hả đi nhanh hơn. Những chiếc áo mưa đủ mâu 
sắc đang vun vút phóng nhanh để về nhà, Những người không mang theu áo 
mưa vội tấp nhanh vào hiền nhà của ai đó, trú nhờ, đợi cho hết mưa. 


Trên bảu trời, đối lúc những tỉa chợp sáng loáng, rạch ngang bấu trời 
như một nhát dao. Chớp ngoãn nghèo. kèm theo tiếng sấm đi dùng khiến ta 
phải giật mình. 

Nhưng mưa rất nhanh, một chốc đã ngớt, hạt mưa nhỏ dẫn, tí tách và 
tạnh hẳn. Sau cơn mưa, bầu trời sáng và quang đăng. Ông mặt trơi lại ló 
ra, mỉm cười với mọi vật. Không khi trở nên trong lành, mát mẻ, đưïng 
phố sach hơn và dòng người lại tấp nập đi lại. 


Để 16: Mùa hè đến với rực rỡ hoa phượng, râm ran tiếng ve. Em 
q tại cảnh này và nói lên cảm tưởng của mình khi hè đến, 
Bà 

IS những cấy phượng trên sản trường bất đầu nở rộ và đầu đó râm rạn 
tiếng ve kêu thì mùa hè đã đến. Hệ đến, trong em vui — buôn lắn lồn 

Cừ nhìn thấy những đoá phương cháy trên những tần lá xanh mướt là trongr 
long; em lại rộn rang, Em rất yêu mùa hè. Em yêu loại hoa báo hiệu he vẻ. loài 
họa gần bú với hạc sinh chúng em. Không có phượng đâu có thể gọi là mua hè 
Những cánh phượng đỏ rực. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bóng, màu đỏ 
ấy cảng trở nên đẹp và quyên rũ hơn. Phượng nơ đỏ cá một vùng trời, những 
chữm loa phượng như những đếm lửa nhỏ. Nhân từ xa, cây phượng như một màu 
lửa, màu đỏ rực rỡ của sự đam mê, phượng cháy hết mình cha mùa hè. Mùa hà 
nhu nông hơn bơi hoa phượng, bơi những hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp. 


hãy 


lam 


Mùa hệ kháng thế thiêu được âm thanh của những tiếng ve. Tiếng ve 
kêu râm ran suốt đêm he, Những chú ve cử ca lên những bài ca chào đón 
mùa hà mã không bao giữ ngừng. Dù bạn có đến bất kì một ngóc ngách nào, 
bạn cũng có thê nghe thấy tiếng ve kêu. Những chú ve em cöi, kêu đến khi 
Kiệt sức mã chết đi. Cuộc sống của chúng tuy ngắn ngủi nhưng lại đem lại 
niễm vui cho mọi người. Mỗi sảng sớm, khỉ vừa mở mất, ta đã nghe tiếng ve 
kêu râm ran. Nếu mùa hè không có ve, chắc ai cũng thắc mắc: "Sao không 
nghỉ thủy tiếng ve?” Có những lúc con người bực mình vì tiếng ve huyện náo 
ồn ào quả nhưng không có thì lại thấy thiểu, thấy nhớ, 


Ji tâm trạng buôn vì phải chía tay với mái trường cấp một thân yêu, 
chia tay với bao bạn bè, thầy cô thân thương thì âm thanh của tiếng ve trở 
nên da diết hơn, buản hơn, 

Mùa hè đến cùng phượng và ve kéu, mùa chia tay với mái trường, mùa 
của sự nghỉ ngơi sau một năm học đẩy vất va. Mùa hè cũng là mùa thị. 
Nhựng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, chúng ta lại hoà mình vào 
những hoạt đồng vui chơi đầy bổ ích và lí thú của những n 

Hè ơi! Tôi yêu bạn làm. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng y 
những hoạt động sôi nổi trong những ngày hè. Và ai cũng háo hức, chờ 
mang mùa hè đến. Đù có buôn khi phải xa bạn bè, khí phải chia tay với 
phẩn trăng, bảng đen thân yêu nhưng vẫn hẹn ngày gặp lại. Hè đến với sự 
tưng bừng, ròn rã thì khi hè đí, để lại cho chúng em một nỏi buôn nhớ. 


Đề 17: Tả lại một cảnh lễ hội mà em đã được tham dự. 


Bài làm 
Mùa xuân là mùa tưng bừng, rạo rực nhất trong năm, Làm nên không 
khí rồn ràng, sôi nổi ấy một phản lớn nhờ vào những lễ hội xuân náo 
nhiệt, ôn ä mà không kém phản trang nghiêm. Rồi cải ngày người dân quê 
tối móng chờ đã đến, mùng sáu Tết, quê tôi có lề hội làng truyền thống. 
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Lễ hội làng tương truyền là để nhớ đến thành hoàng làng đã cỏ củng 
khai khẩn đất hoang lập làng lập xóm. Theo tụe lệ, vào buổi sáng sẽ eó lễ 
rước rồng. Và thể là từ sáng sớm, mọi người đã quản là áo lượt chỉnh tế đề 
ra dường chờ đoan rước. Những nhà nằm trên đường đoàn rước đi qua thị 
lập nhanh một bàn thờ nhỏ đặt trước cửa nhà nhang khói nghỉ ngút. "Tùng 
tùng tùng cắc, tùng tùng tùng ùng...” từ va tiếng trống bất ngờ vang lên rôn 
rã. Đoàn rước tiến lại gân... Đi đầu là một con rồng giả được đội múa rồng 
của làng tạo nên. Nó uốn lượn những đường vòng đẹp mất, cái đầu rẻng thì 
lắc lư chuyển động liên tục, rồng giả mà cũng oai hùng lắm! Tiếp đó là 
đoàn trống chiêng ôn ã, náo nhiệt đi trước đọn đường cho đoàn rước kiệu 
thành hoàng làng. Chiếc kiệu tám người khênh với đường nét tỉnh xảo được 
sơn'son thiếp vàng cầu kì, trang nghiêm. Sau kiệu là hai chiếc lọng rất lớn 
mầu đỏ rực rỡ. Sau lọng là một chú ngựa gỗ cao to như thật. Nối thao sau là 
đoàn người mang bát bảo, mang cờ ngũ sắc rực rỡ tưng bừng. Tiến đến là 
những đại diện các tảng lớp xã hội trong làng: hội người cao tuổi, hội phụ 
nữ, hội nông đân, đội thiếu nhỉ. Mỗi hội người lại mang một bê đông phục 
đặc trưng: áo tứ thân, áo the khăn xếp, áo đài,... tất cả đều rực rỡ sắc màu 
Đi cuối cùng đoàn rước là mọi tầng lớp nhân dân, già tre, gái trai,.. họ đi 
theo đoàn rước để cấu khấn những diều may mắn trong nằm mới Đoàn 
rước đi mỗi lúc một xa nhưng gương mặt ai cũng tươi tán, họ mang theo 
cảm giác tự hào, hãnh điện và sung sướng. 

Phần “lễ” được diễn ra trọn vẹn vào buổi sáng như thể, còn phần "hội" 
sẽ được diễn ra vào buổi chiều ngày hôm ấy. 

Không khí của hội để khiến người đi dự choáng ngợp bởi sự đông, vui 
tấp nập hiếm có. Những gian hàng bản quà lưu niệm chạy đài một bên 
đường cái mà người chủ hàng là những người trong làng trong xã, họ đến 
bán hàng để cầu may, cầu phúc cho năm mới. Đi sâu vào trong lề khu trò 
chơi đân gian. Bên trái là cờ người, bên phải là đánh vật còn chếch sang 
trái là nấu cơm niêu đất, Trò nấu cơm niêu đất đến lạ. Hai người mốt nam: 
một nữ, nam gánh nổi eơm chạy rong còn nữ sẽ phải chạy theo nara đết lửa 
phía dưới bao giờ cơm chín mới được thôi. Cạnh đó là thi kéo co, kéo co chia 
làm hai đội mỗi đội mười người ra sức kéo một sợi đây thừng đến khi nào 
bên kia chịu thua mới thôi... Rồi chơi ném tiêu, bịt mắt bắt đê,.. cá» trò 
chơi hiện đại khác cũng xuất hiện rất nhiều: đu quay, chạy tàu điệr,,.. 

Kết thúc buổi lễ hội, mọi người ra vẻ trong tâm trạng phấn shởi hân 
hoan. Lễ hội làng tôi là một nét đẹp về văn hóa - truyền thống dân tộc, 
mong sao tục lễ tổ chức lễ hội đầu năm nảy được mãi lưu truyền. 
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Để 18: Hãy miêu tả lại cô giáo lúc cô đang say sưa giảng bài. 


Bài làm 
Hồ: vất chúng em, hình ảnh cô giáo sa 
một hình ảnh võ cùng quen thuộc 


sửa giang bài trên bục giáng là 
rất thiêng liếng, đảng trắn trọng. 
Em c8 chẳng thể nào quên được hình ảnh cô giáo đạy Văn của em trong giờ 
giang thơ văn hản "Qua Đèo Ngàng” của Bà Hu "Thanh Quan. 

Có nấm giáo dạy Văn của em nay chừng ba mười tuôi, Dáng người có 
đâm và hơi thấp, cô luôn đi đi lại lại trên bục giảng và thường xuyên đến 
bên học sinh để kiểm tra việc ghỉ chép bài. Đối mắt cô điểm tĩnh, nghiêm 
nghị nhưng luôn nhìn học sinh bằng cái nhìn triu mến, thương yêu. Khuôn 
mặt cỏ phúc hậu trân đầy tình thương yêu và luôn nở nụ cười trên môi 


à cùng 


Hôm nay cô đạy Văn, sau khi viết tiêu để lên bảng có cõ dịu đàng hướng 
đản chúng em đọc bài, giải thích cho chúng em những điều khó. Chưa bao 
giờ cm thấy cô lại kiên nhắn giảng bài đến thế. Höm nay, cô rất khác với 
mọi ngày, cô nói đây là một văn bản khó, cảm xúc của nhân vật trữ tình 
rất phức tạp, bản thân văn bản sử dụng những thủ pháp nghệ thuật rất 
linh tê nên cô yêu câu chúng em chăm chú lắng nghe, ghi chép và xây đựng 
bài. Trong khi dạy, mỗi khi có bạn học sinh phát biểu cô lại khẽ chau mày 
tập trung lắng nghe. Nghe xong, cô khẽ mỉm cười để giảng giải cho cả lớp. 
hình thoing cô đừng lại một lát để nhìn những học trò ngoan ngoãn đang 
chăm chú nghe giảng. Cô say sưa giảng cận kẽ không bả qua một chỉ tiết 
nào đù là nhỏ nhất. Đến những chỉ tiết khó, c6 thường lên giọng để nhấn 
mạnh và để gây sự chú ý. Dường như cô muốn truyền toàn linh hồn của 
những con chữ trong bài thơ cho chúng em. Cả lớp ai nấy đều im lặng. 
Những trò chơi trong giờ không còn điên ra nữa, bạn nào cũng nhứ đang 
nuốt từng lời eô giảng. Cô đi lại nhìn học trò thương yêu của mình đang ghi 
chép và còn chỉ ra những lỗi sai cho học sinh. 

Thiết học đã tan mà lời giảng của cô vẫn văng vắng đâu đây bên tai em. 
Em cảm thấy mình chưa bao giờ hiểu bài như vậy. Em mong sao có thật 
nhiêu giữ học bổ ích như hôm ấy. 


Đẻ L9: Em hãy tả lại một tiết học Văn. 


Bài làm 

Ngữ vân là môn học em vô cùng yêu thích bởi vậy đối với em, tiết Ngữ 
văn nào cùng thú vị, bể ích. Nhưng tiết Ngữ văn học văn bản “Lồng yêu 
nước” của 1. -ren-bua mà em được học năm lớp 6 đặc biệt với em hơn ca 

Hôm ấy là một ngây đẹp trời. Chúng em đang ngồi tranh luận với 
nhau về những bài học cũ. Tiếng trống vào lớp vang lên. Các bạn nhanh 
chóng mở sách chuẩn bị cho bài học mới, cô giáo bước vào lớp với nụ tươi 
tấn trên môi, Sau khi ổn định tổ chức lớp, cô hỏi: "Các em đã chuẩn bị bài 
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chưa”? Cá lớp đồng thanh đáp: "Thưa cô rồi ạt. Cô kiểm tra bài cũ, bạn 
nào cũng trả lời trôi cháy và đạt điểm cao. Cô rất hài lòng, khen cả lớp có 
tỉnh thần học tập. 

Tiếp đến, cô nhắc chúng em mở sách học bài mới, lời giới thiệu vào bài 
mới cúa cò được bắt đầu thật ấn tượng: "Các em ạ, trong mỗi chúng ta ai 
cũng có một quê hương. Nơi ấy chính là nơi sinh ra và nuôi lớn tâm hồn 
mỗi con người. Để tìm được tình yêu thương dất nước được bắt nguồn từ 
đâu, tử những gì chúng ta sẽ được tìm hiểu trong bãi "Lòng yêu nước” Em 
đã chuẩn bị soạn bài họe này rất kĩ nhưng vẫn thấy xúc động trước lời giới 
thiệu của cô. Oä lớp em củng như trầm xuống và chăm chú nghe Lừng lời cõ 
giảng. Trên nên bảng đen. từng dòng phẩn trắng dản dân nổi bát. Sau 
phần giới thiệu tác giả, tác phẩm, cô hưởng dẫn chúng em cách đọc và đọc 
mẫu. Giọng cô đọc nhẹ nhàng, đảm ấm và truyền cam. Cô hỏi có ai xung 
phong đọc mẫu cho cả lớp không? Rất nhiều cảnh tay giơ lên, em rất muốn 
đọc bài nhưng em biết giong mình không được hay. Nhưng em lại nghỉ rằng 
đây là một văn bản hay và mình đã chuẩn bị nó rất kì: em đã gắn như học 
thuộc lòng văn bản ấy, Cánh tay em run rấy giơ lên. Cô nhìn thấy điểu đó, 
khả mỉm cười và gọi tên em. Em run run đứng dây và cất cao giọng đọc 
Những từ đầu tiên vang lèn trôi chảy và em đọc sôi nồi, liền mạch như 
quên hết mọi thứ xung quanh... Những dòng văn làm em xúc động vỏ cùng: 
*Người vung Bắc nghĩ đến cánh rừng bên dòng sỏng Vi-na hay miễn 
Xu-cô~nö, những đêm tháng sáu sáng hồng... người xử L-crai~na nhứ bóng 
thuỷ đương tư lự bên đường, cái bằng lạng của trưa hè vàng ánh... Ngươi xứ 
Gru-di~a ca tụng khí trời của núi cao, nỗi vui bất chợt, những lời thần ái 
giản dị, những tiếng cuối cùng của câu Lạm biệU... người ở thành Lê-nin-grát 
nhớ dòng sông Nẽ-va rộng và đường bệ như nước Nga đường bệ, những tượng 
bằng đẳng tác những con chiến mã lỏng lên, phố phường mà mỗi cân nhà là 
một trang lịch sử”. Bài đọc đã hết, con tìm em như nhày nhót trong lông 


ngực vừa vì xúc động, vừa vì hỏi hộp không biết mình đạc bài ra sao, Ởa lớp 
như lặng đi trong giây lát rồi đột ngột một tràng pháo tay rung lén. Cô giáo 
cũng vỗ tay! Cô khen em đọc truyền cảm, giàu cảm xúc, giàu chất hùng biên. 
õ còn nói em đọc bài như đã học thuộc lòng ấy, chắc chẩn em đã chuến bị 
bài rất kĩ và đặc cách tặng em điểm mười. Em sung sướng quá! Em đã cö một 
phần "khởi động” đây ấn tượng như thế cho tiết học của mình, 

Sang phần phân tích tác phẩm, cả lớp sôi nổi, linh hoạt hơn, Những 
cánh tay xinh xắn giơ lên đều tàm tắp trước những câu hỏi của cô, Ban nào 
cũng muốn được cô giáo gọi trả lời. Tất cả đường như ai cũng bị cuốn hút 
vào giờ học. Không ai còn lớ đăng và quên đi cái không gian, âm tlanh 
ngoài cửa lớp, tướng như chìm ngừng hót, cây lá ngừng rung. Mọi vật đều 
đứng nghe lời cô giảng: "Lòng yêu nước được bất nguồn từ những vật tầm 
thường nhất, quen thuộc nhất: yêu nhà, yêu quê hương tức là yêu đất tước 
của mình, yêu người thân”. Em còn được cõ gọi một vài lần nữa, cô khe! em 
cö nhiều tiến bộ. Em sung sướng vô cùng và đa tự hứa với lòng mình s cố 
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gãng nhéu hơn. Qua lời eö giang. trên khuon mát các bạn ai cũng chứa 
đựng tu: niềm vui tự hão và lòng yêu đất nước, Dưỡng như tất cả đếu muốn 
vươn lún trong học tá 


f học diễn ra say sưa sối nồi. Tiếng trông báo 
hiệu hét giờ, Giọng cô vấn vang vong trong lớp 
[ai lạc đã kết thúc những lời eø còn in đảm trong tam trí em. Những 


cam xúe của tiết học äy gá 


) một nậm qua vẫn côn ngân mãi trong em trơ 
thành mỹt kỉ niềm ngọt ngão động viên em học tốt. 


Đề 20: Vẻ đẹp bình dị, thôn đã của quê hương em. 


Bài làm 

Tôi cA được đị tham quan nhiều cảnh đẹp của đất nước: Hồ Gươm, động 
Phúng Nha, Vịnh Hạ Long, biển Sẩm Sơn, Đồ Sơn,.. mỗi nơi đều mang nét 
đẹp riêng của chủng. Nhưng bất chợt một ngày trong trẻo, tôi nhận ra rằng 
ơi đlếp chất vẫn là làng quê thân yêu bình đị của mình 

(Quá ôi đẹp lầm! Nhí bình mình lên, mọi người thức dậy chuẩn bị đi 
làm. Trờ mới từ mữ sáng, sương giảng giăằng như một tấm khăn voan mỏng 
M) 


ân (qu:nh khu vườn, Bảy giờ, mọi vật hiện lên mỡ mở áo ảo như còn đang 
chim truyag màn sương dày đặc. Mấy con gà trống trong xóm thị nhau cất 
lồn nhữg tiếng gay lanh lãnh. Rạng đông hửng sáng... 

Mật rời lên cao đần, chiếu những ánh nắng rực rỡ xuống cánh đông, 
làm cho sánh đồng đã vàng nay lại càng vàng thêm, một màu vâng trù phủ, 
lo này đang vào vụ gặt. Cả cánh đồng như một tấm thảm vàng rực được 
rệt rê+ tờ những hồng lúa chín. Màu vàng của nẵng, của lúa làm sáng lên 
@Ÿ mũt vụng quê thanh bình. Trời đã đẩn đứng bóng nhưng mọi người vẫn 
dang lan việc. Tiếng cất lúa soàn soạt, tiếng máy tuốt rào rao xen lẫn 
tiếng cưới nói rộn rã. Từng bó lúa được chất lên xe trở về sản kho hợp tác 
xã ø khuôn mật ai ai cũng lãm tấm mô hỏi những trên môi lại nớ một 
nụ cười. Vì vụ lúa nam nay bội thu. Từng đàn chim sẻ sà xuống cánh đồng, 
nhật nhng hạt lúa vàng óng còn sót lại. 

Gắn rưa, mật trời đã lên cao, chiếu ánh nắng gay gấÌ xuống cánh đồng. 
"Trên coi đường làng, râm ran tiếng nói chuyện vui vẻ. Các anh chị thanh 
niên eườ đùa cùng đấy xe lúa về hợp táe xã để xảy. Những hạt thóc vàng 
óng thị thau đua rơi nhự mưa sao. Máy chú gà con lông vàng óng mượt 
cũng lần quần quanh đống thóc để kiếm ăn cùng gà mẹ. Tiếng ù ù của máy 
# nói chuyện râm ran, tiếng ríu rít của đàn gà con, tất cả mang 
ém đếm. 


hột Ví 

Chiến về, tôi cùng đảm trẻ trong lăng đất trâu đi chăn, Đường làng trái 
dạy rưm: vàng xưộm. Gió hiu hiu thôi mang hơi ơi bức của mùa hè. Dòng 
sông cùig bờ đe và những dòng mương chảy hiển hòa ôm lấy cánh đồng 
vàng. Dang sông trong vắt, đến nỗi có thể nhìn thấy từng đàn cả tung tăng 
bơi lôi. 2ưới ánh nắng chiều hè, nước sông lấp lánh như đất bạc. Hai bên 
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bờ, những hàng tre xanh mướt rủ 1ä, sơi bóng dưới lòng sông như những cõ 
gái chiểu chiều ra sông chải tóc. Kế bền những hàng tre là những thảm 
xanh tươi. Tôi thả trâu ra để chúng ăn tự đo rồi ngồi trên đám có xanh 
nhì trời, Bấu trời hôm nay đẹp thật, trong xanh và cao vút. Từng đám 
mãy trắng mỏng, nhẹ nhàng tröi trên nên trời xanh lục. Có cánh diểu bạy 
lưng trời với đủ màu sắc khác nhau. Sáo kêu vị vụ vang khấp trời khúc 
nhạc đồng quê 

Haàng hôn xuống, tôi đất trâu đi về trang hình mật trữi đang căng tròn 
đỏ rực. 

Tối đến cùng là lúc mọi người nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt, môi 
và sum họp bên mâm cơm gia đình. Bấy giờ, gà đã vào chuồng hết, tiếng ổn 
ão của buổi trưa cùng lui dẫn, nhường cho sự yên tỉnh của buổi đêm, Ve kêu 
râm ran, gió thổi vi vu, lá cây xảo xạc hòa quyện vào ảnh trăng vàng tròn 
vành vạnh, trồng đẹp như một bức tranh thủy mạc. Rỏi gà lại gáy, rồi một 
ngày mới lại bắt đầu... 


Töi yêu làng quê mình chính bởi sự giân dị và yên bình như thể. Làng quê 
cùng gia định thân yêu sẽ mãi là điểm tựa nâng đỡ tâm hỗn tôi trong mỗi bước 
đường đời. 


Đề 91: Viết bài văn ngắn tả lại quang cảnh một buổi sáng trên quê 
hương em. 


Bài viết 

Sáng nào cũng vậy, khi ông mật trời mới ló ra đằng đồng thì cũng là lúc 
trên đường làng lại nhận nhịp tiếng nói cưỡi. Tiếng bước chân vội vã người 
đi làm và trẻ con đi học. 

Con đường làng như một đải lụa mềm mại uốn quanh giữa hàng cây 
xanh tốt, suôt đếm vắng làng giờ đây nhộn nhịp tiếng chân người. Từng 
đoàn người kéo nhau ra đồng, tiếng gọi nhau í ới, Tiếng chó sửa râm ran cá 
một quảng đường. Những cỏ gái quẩy quang gánh, tay cầm liễm vừa đi vừa 
đuổi nhau cười khúc khích. Các bà, tay cẩm liếm cũng đang rảo bước ra 
đồng. Các anh thanh niên kéo xe cải tiến, người kéo bò, người đánh xe công 
nông ra đồng. Lúc này, trời đã sáng tô, ánh nẩng đã trải khắp nơi. Vài 
đám mây trắng bỏng bẻnh nhởn nhơữ ở một göe trời. Từ cáe ngõ xóm, các 
bạn học sinh nhanh chân rảo bước tới trường. Trông ai cũng gọn gàng với 
bộ đồng phục và chiếc cặp sách ngay ngắn trên lưng cùng chiếc khăn quảng 
đó thấm trên vai dang bay trong gió sớm, Các bạn vừa đi vừa trò chuyện 
vui vẻ. Mấy bạn lửn 7A đang tranh luận vui vẻ về một bài toán khó. Mấy 
anh ehj cấp ba đi xe đạp liên vượt lên trước. Các bác làm trong ủy ban xã 
cũng đang hối hà đạp xe để đến cơ quan làm việc. Thỉnh thoảng, mấy cải xe 
máy lướt nhanh trên mặt đường. Những em bé đi chăn trâu cùng đang 
khẩn trương cho trâu ra ngoài đẳng gặm eỏ. Mọi người, mọi vật và các loại 


30 


xo vấn mối nhau rấm rập trên đường. Mấy chú chim trên cành hót líu lo 
nhữ chào đón mhọi người. 

AI cung hồi hả bước vào một ngày mới, bởi mỗi ngày mới đến hứa hẹn 
biết bao công việc đang chờ ở phía trước. Em rất thịch cuộc sống thanh 
bìnH và yên vui như sớm nay trên quê hương mình. 


Đề 35: Viết một đoạn văn về chủ để mùa xuân, trong đó có sử dụng 
ít nhất một cặp fừ dồng nghĩa, một cặp từ trái nghĩa (gạch 
. _ chân dưới những cặp từ đó). _ÍÏ 


Bài làm 

Vậy là mùa xuân ấm áp, hiễn hòa đã về với thiên nhiên đất trời. Xuân 
đến, có cây hán hoan reo lên vui mừng bằng mâu xanh non mỡ màng, đầy 
sức sũng. Cây bàng đã trút bỏ bộ áo giả nua để khoác lên mình hàng chục 
chổi nạn lung lĩnh như ngàn ngọn nến. Cây hồng xiêm cũng vẫy vảy những 
chiêc lá tí xíu rất đáng yêu. Cây hỗng nhúng kiêu sa vươn cao mình khoe nụ 
hồng xanh mơn man. Cây phượng nhoén cười bằng những chiếc lá còn e ấp 
chưa đám xòe cảnh, Ngoài vườn, rau của bà xanh rờn nhìn vô cùng ngon 
mắt. Riêng chú chim sâu thì nhảy nhót trên cành kêu lên sung sướng: 
“Chich! Chích! Mùa xuân đã về! Mùa xuân đã về!” 


Đề 98: Viết đoạn văn miêu tả khung cảnh thiên nhiên được gợi ra 
từ bài thơ “Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra” 
(“Thiên Trường vấn vọng” - Trần Nhân Tông). 


Bài làm 
"Trước xóm sau thôn tựa khói lắng 
Bóng chiêu man mác có dưỡng không 
Mục dỗng sả bằng trâu 0ê hết 
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng". 

Bài thơ đã dựng lên một bức tranh phong cảnh thật đẹp. Từ trên lầu cao 
nhìn xuống, bóng chiểu đố nghiêng để lại những vệt sáng đỏ rực. Xa xa, 
lãng xóm nhấp nhô những mái ngói bạc màu, những lũy tre nghiêng đáng. 
hoi bếp tổa lên mệnh mang khiến cảnh vật như lần vào hư áo. Không 
gian nhè nhẹ vang lên tiếng sáo gọi trâu của chú bé mục đồng. Âm thanh 
ban đầu còn *U...u...” mơ hỗ sau rõ đản nghe như một điệu nhạc réo rắt say 
me. Bất chợt, từ nơi xa xôi nào hiện ra những cánh cò chấp chới. Chúng 
bạy thành từng đôi liệng khẽ xuống đồng làng, 


Đề 31: Viết đoạn văn miêu tả một loài hoa em yêu thích. = 


Bài làm 

Nu và hoa phượng mọc thành từng chùm. Nụ hoa màu xanh nón, bẻ, ở 
trong lại có những cánh hoa non. Sau một thời gian, nụ hoa dân hé nở, đầu 
nụ chúm chúm như bọc lấy từng cánh hoa đỏ đang muốn vươn rộng ra đề 
đón lấy ánh nắng vàng rực rỡ. Trời càng nắng nóng. hua lại nữ càng nhiều, 
Trên tần lá xanh, rộng trước kia bây giờ đã toàn một màu họa đó. Hoa 
phượng có bốn đến năm cánh, Trong mỗi hoa đếu eó một hoặc lrai cảnh 
mang thêm chút màu trắng rất đẹp. Hoa có nhị, trên nhị có một túi phấn 
nhỏ như một chiếc mũ tròn đáng yêu. Vì hoa phượng rất đẹp, lại nở rộ vào 
đầu mùa hè khí học sinh chuẩn bị nghỉ hè nên hoa phượng đã trở thành 
biểu tượng của mùa thì, mùa nghỉ hè. 


Đề 9ã: Viết đoạn văn miêu tả một mùa mà em yêu thích. 


Bài làm 

Những ngày đầu tiên của thu đã tới với ánh nắng ban mai chảo buổi 
sảng và tỉa nắng hoe vàng chào buổi chiều, Mùa thu là mùa cây côi thay lá, 
những eôn đường xao xác lá vàng rụng. Dưới nước, mặt hỗ mặt ao đong đưa 
chớ những chiếc lá từ bờ này sang bờ kia. Cái tĩnh làng của mùa thủ khiến 
lòng người xúc động. Mùa ấy không rạo rực, tấp nập, nhộn nhịp như mùa 
xuân, mùa hạ cũng không lạnh lẽo, se sắt như mùa đông. Nó châm rãi hước 
từng bước thong thả trên cánh đồng lúa non còn thơm mù Nếu ai đã 
từng nghe hài hát “Nhớ mùa thu Hà ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì 
chắc hẳn sẽ nhớ mãi về một mùa thu với cây cơm nguội vàng, cáy bàng lá 
đỏ, cây cối không xanh tốt nhưng vẫn tiếp tục cuộc sống của mình trong 
không gian tĩnh lặng và tiết trời mát mê, thanh bình... 


Để 96: Em hãy tưởng tượng và tả lại chân dung của Lượm (nhân 
vật trong bài thơ cùng tên của nhà thơ Tố Hữu). 


Bài làm 

Lượm là một cầu bé thanh mảnh, nhỏ nhắn, Lượm có đổi chân thật 
nhanh nhẹn, Đặc biệt, Lượm luôn đội chiếc mũ ea lô trên đầu, lệch về một 
phía tròng thật ngô nghĩnh và đáng yêu. Lượm luôn đeo một cái xắc xinh 
xinh trên cai tràng rất đẹp. Lượm cũng là một cậu hé rất yêu đời. Mềm cậu 
luôn huý sảo như những con chim chích đang hót vang lưng trời. Tuy công 
việc của Lượm rất nguy hiểm nhưng cậu lại rất yêu thích công việc mà 
mình đã lựa chọn. Lượm rất lạc quan trong khi làm nhiệm vụ. Cău nhịy 
nhót trên đường, vừa đi, vừa nhảy, cười tít cả hai mất. Ngày qua ngày, 
Lượm như một con chỉm đang hướng tới mắt trời rực rỡ. Lượm không nề 
nguy hiểm. Cậu đã vượt qua bom đạn để đưa những bức thư khảu cực kỳ 
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quat trong cho các đơn vị khác. Rồi cho đến một ngày, Lượm đi liên lạc 
trên một côn đường làng quê vắng về. Những bồng lúa chín vàng đã làm 
LuươiÐ nưãy ngất trong mùa thơm của lúa. Điều này làm cậu càng trở nên 
chủ quan và lại cảng yêu đời hơn. Do vậy, Lượm bị phát hiện, thế là những 
tiếng súng vang lên. Đạn bay vun vút như đan chéo vào nhau. Lượm chạy 
như buy nhưng vấn không tránh được những viên đạn của địch. Chú bê ngà 
xuống, tay vẫn nấm chát bỏng lúa thơm ngát. 


Đề 2ï: Viết đoạn văn miêu tả đòng sông vào mùa nước lũ. 


Bài làm 

Đứng từ trên cẩu Thăng Long nhìn xuống sông Hồng, một khoảng 
không mênh mông võ tận bỗng mỡ ra trước mắt, nhất là vào lúc lũ lên thế 
này, sự hùng vĩ của sỗng Hồng thật bất ngờ. Dòng nước vốn đỗ này còn đục 
ngắu hơn vì phú sa như cũng chẻm lên theo ngọn sóng nhấp nhô hung dữ. 
Được gió và mưa tiếp thêm sức mạnh, đòng nước trôi nhanh hơn, mạnh 
hơn, sẵn sàng cuốn phàng tất cả trên đồng chảy. ở giữa dòng nước mới thật 
là nguy hiểm, Những con sóng vỗ vào nhau như đùa giỡn, tạo nên những 
yòng xoáy tử thần giữa đòng nước. Lạ lùng thật, cơn mưa như liều thuốc 
kích thích, biến con nước hiển hòa là thế trở nên hung đữ, gào thét ẩm ào. 
Giữa dòng sông đữ, những xà lan và tàu chở hang bồng chốc lặc lè, lặc lè, 
đi ngược dòng nước. Chiếc xà lan khổng lễ rẽ sóng đi chấm chậm, gạt nước 
hai bên trông như một mũi tên đen ngòm trên nên đỏ. Cầu Thăng Long 
đứn/; sừng sững gản đó, bất chấp mưa gió thét gào, bất chấp dòng nước ì 
sạp bên đưới. Nó mạnh mẽ trơ l như một minh chứng của sự chỉnh phục 
thiên nhiên mà con người tạo ra. 


Đề 28: Viết đoạn văn miêu tả một buổi sớm mai. 


Bài làm 

Một chú chim non xinh xắn sà xuống những bỏng hoa mào gà đỏ ửng, 
rung rinh trong làn gió sớm. Quanh đó là những "nàng" hoa hẳng yểu điệu, 
khẽ nghiêng mình chào nhau trong bộ áo cánh màu vàng tươi tắn. Trên 
những đóa hoa hướng đương, ngọc lan... còn đọng một vài giọt sương mai. 
Những bông cẩm chướng đủ màu chen lẫn giữa đám lá xanh non tỏa ra một 
mùi thơm đìu địu. Buổi sáng thật mát mẽ, trong lành! Các bổn hoa nhìn kĩ 
sẽ thấy eó nhiều thay đổi, màu sắc rực rỡ hơn nhiều bởi những bông hoa 
đang đua nhau nỡ rộ. Xa xa góc vườn là giàn mướp của ông nội. Chúng đang 
trõ hoa vàng rực rỡ, chỉ lát nữa thôi quanh đó sẽ đông vui lắm những chàng 
ong, chàng bướm, Mấy cây kiểng của ông có những hình rất lạ mất, có cây 
hình con hươu, lại eó cây hình tròn như quả địa cầu. Khu vườn này, ngày 
nào ông cũng chăm sóc cẩn thân nên nó luôn tươi tắn và như là xứ xở của 
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các loại hoa kiêu sa, mỹ miều như hoa hỏng, hoa layơn, hoa tuylip, hoa bất 
tử và nhiều loại hoa khác nữa. Những bông hoa đó tô điểm càng làm cho 
khu vườn thêm lộng lẫy, quý phái. 


Đề 39: Viết đoạn văn miêu tả thời khắc hoàng hôn. 


Bài làm 

Khi chiều về những đám mây muôn hình vạn trạng không còn mang 
mâu trắng tươi sáng, trong lành của ban mai mà đã chuyển sang sắc hồng 
tím dịu đàng của buổi hoàng hôn. Trên tấm màn to lớn màu hồng tím ấy, ta 
có thể thấy rõ ông Mạt Trời như trái bóng không lỏ màu đỏ từ từ khuất 
bóng dưới ngọn tre già, Ngay sau đó, từng đàn cò trắng bay tháng hàng 
thành hình chữ V và không ngừng đổi kiểu mà vội vã bay về tổ, Có một vài 
con còn đậu trên cành cây, đáp xuống đồng... Đông ruộng màu lúa chín 
vàng rượm, thấp thoáng những bóng người vui vẻ đi vẻ nhà sau một ngày 
gặt lúa, nhìn họ không có về gì là mệt nhọc. Dần dẫn, trên cánh đồng 
chẳng còn ai, không một tiếng người, im lặng, vắng vẻ và rất để gợi nỗi 
buồn. Nhìn xa, cánh đồng bằng phẳng chạy ra tít tấp như chạy đua với bầu 
trời quang đãng. Tất cả phủ một màu đỏ rực như hòn than sắp tàn trên cái 
bếp khổng lổ của trời cao... 


Đề 30: Viết đoạn văn miêu tả một vườn cây ăn trái. 


Bài làm 

Ở quê em đất rộng, được chia thành nhiều khu, mỗi khu trồng môt loại 
cây. Mùa nào thức nấy, vườn cho thu hoạch quanh năm. 8au cơn mưa đêm, 
lá cây xanh mướt, không khí trong veo, thơm nức hương hoa. Hoa nhãn màu 
vàng ngà, bao phủ khắp tán cây, mùi thơm ngọt quyến rủ đàn ong mật 
siêng năng, cần mẫn. Từ trên cao, hoa xoài như ngồi sao li tỉ rụng xuống 
đất, hương thơm thoang thoảng. Hoa bưởi, trái chöm chõm chín khiến nhìn 
từ xa, góc vườn đỏ rực như một mâm xôi gấc khổng lê. Những chùm quả 
nặng oần được bẻ và sắp xếp gọn vào trong sọt đan bằng tre, trên phi lá 
tươi, chờ thương lái đến mua trở về thành phố. Trước tết Trung thu là mùa 
bưởi chín rộ. Bưởi hồng đào, bưởi Tân Triều, bưởi Đường, bưởi Năm Eoi... 
thứ nào cũng đẹp cũng ngon, trái treo lúc liu triu cành, nhìn không chắn 
mắt. Trên con đường vào xã, xe tải đâu thành hàng dài, chờ chất bưởi lên 
rồi chở đi khắp nước, đem vị ngọt, vị thanh của trái bưởi quê em đến với 
từng nhà, làm đẹp thêm mâm cỗ đón trăng thu. 


Đề 31: Viết đoạn văn miêu tả quang cảnh tưng bừng nơi em ở vào 
một ngày đầu xuân mé 


Bài làm 
King khi ngề 


đấu xuân thật để chịu. Bầu trời trong xanh, cao vời với 
Trai: g không khí lan toả khắp nơi mũi hương hoa ngao ngạt và thị nhau phả 
°, Cú xóm em cũng tưng bừng trong không khí vui vẻ đó. Từng ngôi nhà với 
ngói đỏ tươi như được cởi bỏ cái áo cũ R1 của năm trước mà khoác thêm 
chiế2 ¡ö đẹp thêm của năm mới. Những cây xà (to, cao, lắc lư cái đầu, ngày 
thường rấL trắm tư thì hôm nay vui vẻ. luôn nở nụ cười như giờn đùa cùng 
nâng !iên mùa xuân vậy. Những cây hẻng nhung trong vườn cũng rộn ràng 
khoe sắc. Cánh hồng mịn màng, đỏ thắm đây vẻ kiêu hãnh. Con đường làng 
được khoác bộ áo mới sạch sẽ, mát mẽ. Ở giữa đường có giảng khẩu hiệu: 
"Chúc mừng năm mới”. người trong gia đình đều tất bật chuẩn bị bữa 
cơm ®lìng tổ tiên. Thể rỗi, mọi người quãy quản bèn mâm cơm ấm cúng với 
những lời chúc tốt đẹp. Gia đình em cùng vậy, cả nhà sum họn bên nhau 
hạnh phúc. Mọi người cười nói vui vẻ chúc nhau một năm mới có nhiều niềm 
vui, hạnh phúc và mọi điểu may mắn. Tiếng cười vang khắp xóm, tràn ngập 
niềm yêu thương của gia đình. Rồi mọi người điện những bộ quản áo đẹp 
nhất để đi chúc tết. Những đứa trẻ ríu rít vui mừng vì được tiển mừng tuổi 
của mọi người. Mọi vật đểu đổi mới. Những người trong xóm đã bắt đầu đi 
chúc Tết lần nhau với mong muốn một năm mới "an khang — thịnh vượng”! 


Phần I 
VĂN BIỂU CẢM 


Để 39: Loài cây em yêu (chọn bất cứ cây gì ở làng quê Việt Nam: 
_ tre, dừa, chuối, gạo đa,...). 


Bài làm 

8ớm mai nào thức đậy, em cũng được chào đón bằng âm thanh xào xạc, 
xôn xao của những tàu lá chuối vỗ mình vào nhau. Những cây chuối thân 
yêu đã được trồng ở vườn nhà em từ lâu lắm, Chuối trở thành loài cây gắn 
bó, thân thiết với em tự bao giờ. 

Bế em kể rằng vì chuối là một loài cây rất có ích, cống hiến trọn vẹn 
bản thân mình cho con người nên ở nước ta chuối được trẻng nhiều nơi Ở 
nhà em, chuối được trồng nhiều từ đời ông nội. Ông chọn loại chuối tây quả 
ngọt và rần. Ông trồng chuối cả vườn không mong chuối nhiều đem bán mà 
chỉ côt cho con cháu trong nhà vì chuối là thức quả rất bổ mà lại đễ trồng. 
Nay ông đã mất nhưng vườn chuối ấy vẫn được giữ gìn như một cách tưởng 
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nhớ đến ông. Nghe bố kế, em nhìn vườn chuối mà lòng xúc động quá. Vườn 
chuối tươi xanh chính là tấm lòng âu yếm ông nội gửi đến cho con cho cháu 

Càng gắn bó lâu với cây chuối em càng thấy trân trọng và yêu quý loài 
cây mộc mạc, đân đã này. Chuối là loài cây khá đặc biết. Thân chuối nhỏ 
nằm sâu trong lòng đất, mọi người thường gọi đó là cú chuối. Côn phản 
được gọi là thân chuối chính là những bẹ chuối ôm ấp lấy nhau mà tạo 
thành. Lá chuối mọc thành tàu rộng, xanh tươi: lá ra trước xòe rộng, ngả ra 
nhường chỗ cho lả ra sau. Đến khi chuối trưởng thành, thay vì một đọt 
chuối non trồi lên là một bì chuối đo đồ nho nhỏ chào đời. 

Thật hiếm có loài cây như chuối, bộ phận nào cùng có ích. Này nhé, 
chuối cho những quả chín vàng ươm ngọt ngào, mát bổ. Nhiều nghiên cứu 
khoa học còn cho biết quả chuối chứa rất nhiều chất đình đưỡng góp phần 
làm tăng trí thông minh nữa. Hoa chuối khi còn non (được gọi là bị chuối) 
được mẹ em chế biến thành món nộm rất tuyệt vời. Lá chuối tươi là vật liệu 
không thể thiếu để gói đựng nhiều loại bánh: bánh đúc, bánh khoai, bánh 
dây, nem chua,.. Lá chuối khô lại là một chất đốt rất tiện cho nhiễu gia 
đình ở nông thôn. Chẳng những vậy, sống thân của tàu chuối khi khô còn 
là thứ đây buộc rất dai và chắc không thua kém những loại đây ni-lon đắt 
tiền ngoài chợ. Chưa hết! Phần thân giả của chuối, chính là những bẹ chuối 
và phần thân thật của chuối, chính là những củ chuối khi được thái mảng 
lập tức trở thành thứ đồ än mát lòng cho những chú ún ïn đáng yêu. Thâm 
chí, những lớp bẹ non trong cùng của thân chuối còn được nhiễu người ưa 
thích vì nó rất ngọt và mát! Ngày em còn nhỏ, những hẹ chuối được dùng 
làm thành những thứ đỏ chơi rất thú vị. Đó là những chiếc bè, những chiến 
thuyền đua nhau bơi trên mặt nước; lá chuối tươi được cất ra, gắn vào làm 
những cánh buỗm trông như thật. 

Cây chuối thật đáng yêu, đáng mến. Đó là loài cây gắn gủi, gắn bó và 
rất có ích với đời sống bình đị của những vùng nông thôn hiển hòa của Việt 
Nam. Một bức tranh vẽ vẻ đất nước hẳn không thể thiếu được hình ảnh 
những bụi chuối xanh rờn nghiêng mình bên bến sông quê lấp lánh. 


Đề 33: Cảm nghĩ về người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, bạn, 
thầy, cô giáo,..)‹ 


Bài làm 

Sau những giờ học căng thẳng trên lớp hay mỗi khi có chuyện buồn, 
eïn chỉ mong trở về nhà thật nhanh để được nhìn thấy bóng dáng thản 
thương, yêu quý của ông nội. Với em, ông nội là một người võ cùng quan 
trọng. Em không chỉ yêu thương, kính trọng mà còn vô cùng biết ơn vì 
những bài học quý báu ông dành cho em. 

Ông nội em năm nay đã gần tám mươi tuổi. Tuy thế, ông vẫn thật khỏe 
mạnh. Ông có đảng người đậm và chắc, bước đi điểm tĩnh, khoan thai. Râu 
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tóc eú: ông đá bạc trăng nhưng da dẻ vấn hồng hào. Đôi mất của ông 
không còn mâu đen trong tình anh mà đã thoáng màu mờ đục, khi đọc 
sách, “na thường phải dùng đến cặp kính lão cất cẩn thận trong hộp. Râu 
ông màc đài đến ngang ngực. Đôi lúc, hình ảnh của ông khiến em nghĩ đến 
một ông tiên, ông Bụt nào đó trong cô tích. Đặc biệt, hai cảnh tay của ông 
còn kÈá sản chấc, thình thoảng, ông vẫn xách những xô nước mà em phải ì 
ạch mũ không chuyển được. Nhìn ông đánh đàn trâu ra bờ mướng chần 
không ai tìn được tuổi ông đã đến vậy. Ông cũng rất ít ốm đau, các cỏ bác 
hàng xóm thường khen: *Ông thật có phúc!" Riêng em, em hiểu rõ tại sao 
sức Khúc của ông lại tốt như thể. Ấy là vì ông rất chăm tập thể dục. Sáng 
sảng, ing dây sớm làm vệ sinh cá nhân rồi lên tầng thượng tập tạ. Buổi 
chiến, ông lại gọi em, hai ông cháu chạy bộ trong sân trường tiểu học, 
Thêm nữa còn là chế độ ăn uống của ông. Mỗi bữa ông ăn nhất định mật số 
lượng sơm, ăn nhiều rau và mỗi ngày uống một chén rượu nhỏ. Điều em 
khâm phục nhất là ðng giữ chế độ tấp luyện và ăn uống rất điều độ. Đm 
học được ở ông tỉnh tự giác và kỉ luật cao; theo tấm gương ấy của ông, em 
học bãi và làm bài đấu đặn, cố gắng không để những việc riêng làm ảnh 
hướng đến chuyện học tập. 

Ihông chí vậy, ông còn là một tấm gương mẫu mực về lối sống trong gia 
dình khiến mọi người yêu quý, kính trọng. Ông sống tiết kiệm, ngăn nắp và 
điểm tình. Phòng riêng của ông lúc nào cũng gọn gàng, sạch sẽ; Ông 
thường tự quét dọn, sắp xếp lấy phòng mình, ít khi phiển đến côn cháu. 
Mỗi địn lễ Tết, bấ mẹ em lại muốn mua biếu ông quần áo hoặc hộ cần câu 
mới nhưng ông đều từ chối nói rằng để cho cu Tít đà em) ăn học. Đôi khi, 
bế mẹ em eó điểu gì to tiếng với nhau, ông lại nhẹ nhàng hòa giải, nhắc 
nhở rằng phải biết lấy hòa thuận trong gia đình làm trọng, tránh cãi vã 
lẳn nhau ảnh hưởng không tốt đến con cái, 

liêng em, từ nhỏ đến lớn, em giống như cái bóng nhỏ loắt choắt theo 
chân ông. Với em, õng vừa cưng chiều vừa nghiêm khắc dạy dỗ. Được ai 
biếu tặng tiền, ông đều gọi bố mẹ em đến nói rằng ông “cho thằng Tỉ, đặn 
hô mẹ em phải biết cách tiêu cho con. Lương hưu hàng tháng, ông cũng 
trielt ra để khi thì mua cho em sách vỡ, lúc lại mua quà hay mua quản áo 
mới cho em. Những lúc rảnh rỗi, ông còn dạy em làm điều, làm đèn Trung 
thu, câu cá,.. Thâm chỉ, ông còn làm “quản sư” cho em khi em gặp những 
chuyện không hay, khó xử nữa. Bởi thế, với em, nhắc đến ông là nhắc đến 
bao niềm yêu thường đầy thiêng liêng, xúc động. 

Ông nội thật là một cây cao bóng cả tỏa mát trên mái nhà của gia đình 
em. Yêu quý ông, em ước ông sống thật lâu để em được học từ ông những 
điều hay điều đẹp. Em cũng tự nhủ phải cổ gắng học thật giỏi để làm ông 
vui lòng! 
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Đề 34: Từ các bài thơ Bài cœ Côn Sơn, Cảnh khuya, Rằm tháng 
giêng, Xa ngắm thác núi Lư trong Ngữ uăn 7, tập một, hãy: phát 
biểu những suy nghĩa và tình eảm của em về niềm vui sống 
_giữa thiên nhiên, 


Bài làm 
“Thiên nhiên là món quà quý giá nhất mà Tao hoá đã ban tạng cho cọn 
người, Chỉ qua những áng thơ, bài văn, ta đã cảm nhận được vẻ đẹp của thiên 
nhiên huy hoàng, rực rỡ biết chừng nào. Đó là tiếng suối trong ngẻa, thanh 
khiết; là hình ảnh xen lổng vào nhau rất đỗi trữ tình của ánh trăng và báng 
cây trong thơ Hỏ Chí Minh: 
“Tiểng suối trong nh tiếng nước xa 
Trang lỏng cổ thụ bóng tông hoa.” 
Đó là những tấm nệm rêu ém ái, những bóng thông rợp mít trong 
thơ Nguyễn Trãi: 
*Côn Sơn cá đá rêu phơi 


Ta ngồi trên đá như ngôi chiếu êm 
Trong ghệnh thông mọc như nêm 
Tìm nơi bóng mái lên tạ nằm 
Trong từng có bóng trúc râm 
Trong màu xanh mát ta ngâm thơ nhàn " 

Hay xa xôi hơn là hình ảnh thác núi Lư hùng vĩ “Nước bay thẳng xuống 
ba nghìn thước —- Tưởng đải Ngân Hà tuột khỏi mây” trong thơ lí (Bạch... 
Đứng trước thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ ấy, các vĩ nhân cũng surg Sướng, 
thích thú trong lòng huống chi là mỗi người thường chúng tr 

Quả thực, sống giữa thiên nhiên, con người được hướng bao điều tốt đẹp 

Thiên nhiên tươi đẹp, trong lành giúp cho thể chất chúng ta là:ih mạnh 
Sau mỗi giờ phút học tập căng thẳng, ai cũng muốn có một có một chị. thanh 
bình để hít thở khí trời. Ngày hè đến, ai ai cũng muốn rỡi cÌ thành tị ồn 
ño để đến với núi rừng, sông bể... Chính bởi những nơi xa xôi ấy có Kon khi 
trong trẻo, eö thiên nhiên tươi đẹp giúp chúng ta trút đi những mệt nhọc, lo 
toan của cuộc sống bộn bể. Rồi những khu nghỉ mát, khu vui chơi đều được xây 
dựng giữa những nơi có thiên nhiên tươi đẹp, khí hậu mát mẽ. Đó chíh bởi tác 
dụng to lớn của thiên nhiên đối với sức khoẻ con người. 

Bên eạnh đó, thiên nhiên còn là người bạn tâm tình, sẻ chia nhímg buôn 
vui giúp tâm hồn ta khoáng đạt. Chẳng có cơn gió nào cứ để yên clno bạn 
khóc đầu. Gió sẽ cuốn đi những nỗi buỗn phiển và đã dành cho bạn mai Gió 
xoa mát làn da đang nóng lên vì giận dữ, gió lùa vào mái tóe bằng biếnh đề 
làm bạn đễ chịu và rnïm cười với ñ mâu xanh mát lòng của cây cối nữa. 
Nó làm dịu đi những nỗi buồn đau lớn nhất khiến chúng ta nhanh đóng lấy 
lại được sự thanh thản và yên bình. Và gió, và cây, và nắng, và mua... tùng 
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biệt nhàn lên những niềm vui trong tâm hón ta đúng lúc. Gió reo xôn xau 
ngày trì khai trường, Nắng nhảy nhót trên đường chúc mừng ta được điểm 
tốt. Bau trời như trong hơn, cao hơn, đẹp lồng lộng... 


Muän đời này, con người luôn yêu mến và khao khát sống hòa mình với 
thiên nhiên. Hà mảnh đất não cồn trống, cha mẹ ta lại trông vào đó rất 
nhìu những loài cây với mong ước dược hưởng bóng mát, quả ngọt, hương 
say. Trong những ngôi nhà cao tảng, người người cũng cố gắng xen vào đầu 
đó nnột chút bóng dáng của thiên nhiên cây cối Và bàn học nhọ nhỏ nào 
của cá cô câu học trò cũng có thể được đặt một “bé” xương rồng hay hoa đá 
đö thôi! 

Với lôi, thiên nhiên là người bạn hiển hoà vã trần đầy ân nghĩa, Chúng 
ta đã n từ thiên nhiên những điều tốt đẹp nhất trang cuộc đời. Đến lượt 
mình, thiết nghĩ, chủng ta cũng cẩn gìn giữ và tạo dựng một môi trường 
thiên nhiên trong lành, tươi đẹp. 


Đề 8ã: Từ các văn bản Mẹ đôi, Những câu hát cê tình cảm gia đình, 
Bạn đến chơi nhà trong sách Ngữ oăn 7, tập một, hãy phát biểu 
những suy nghĩ và tình cảm của em về hạnh phúc được sống 
giữa tình yêu của mọi người. 


Bài làm 

“Đình yêu thương giữa những người thân yêu là thứ tình cảm thiêng 
liêng nhất trên đời. Văn học bao đời nay đã có rất nhiều tác phẩm phản 
ánh, ngứi ca những tình cảm mẫu tử, phụ tứ, tình cảm bạn bè... Ta có thể 
kể đến nhữ Äfẹ 0ôi, Những câu hát uê tình cảm giá định, Bạn đến chơi 
wiả,... Có thể nói, hạnh phúc dược sống giữa tình yêu thương của mọi người 
là niềm hạnh phúc lớn lao cần được nâng nu, trân trọng. 

Sinh ra và lớn lên trong gia đình, mỗi chúng ta được đón nhận bao tình 
œảm Lốt đẹp nhất từ nơi ấy. Không chỉ là sự bao dung của người mẹ hay sự 
chí bảo ân cẩn của người cha trong văn bản *Mẹ tôi”, gia đình còn cho ta 
những yên thương thiêng liêng như “Chị ngã em nâng", như tình mẹ đạt dào 
sồôni£ nước, như công cha núi lớn ngất trời... Có ai đó đã nói rằng: tình cảm 
giữa những người thân trong gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng, tự nhiền 
và chân thành nhất, Điều đó được mỗi người cảm nhận bằng chính những 
yêu thương mà chúng ta nhận được từ gia đình. Đó là đôi mát lo lắng của mẹ 
khi ta bị ốm. Là lời động viên đây sức mạnh của cha. Là nụ cười móm mém 
hiển Lừ của bà. Hay đơn giản chỉ là đôi mắt trong veo nhìn anh chị của đứa 
em nhỏ... Hạnh phúc mà gia đình mang đến bình yên và xúc động xiết baol 

Rời tỏ âm gia đình có người sẽ lo lắng bởi sợ rằng sẽ chẳng còn yêu 
thương và sự quan Lãmi chia sẻ. Nhưng nếu biết sống đủ đẩy với mọi người 
thĩ ấL hẳn ta cũng nhân hại được những thương yêu. Tôi không thể nào quên 
hình :ảnh đứa bạn cùng lớp bỏ hết những giờ ra chơi để miệt mài ngỗi chếp 
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bài cho người bạn cùng bàn bị ốm. Tôi cũng không quên những tấm thiếp 
“hand-made” xinh xắn đám bạn cùng tổ đã kì công làm tặng tôi ngày sinh 
nhật. Và cảng không thể nào quên hình ảnh người thầy gượng đây sat cơn 
öm nặng đội mưa đến trường để tiếp tục đạy lớp tôi... Tỉnh cảm của những 
người bạn bè, những người thảy cô khiến mỗi chúng ta cảm thấy sung 
sướng vì được yêu thương một cách vô tư, chân thành. 

Biết hao xúc động khi được sống giữa những người thản yêu của mình 
Mọi người biết sống cho nhau, sống vì nhau và tạng nhau những điều tốt 
đẹp nhất. Tôi hiểu rằng minh cần trân trọng tất cả những điểu đó và cũng 
cần biết cho yêu thương để cuộc đời này luôn luôn là những sự trao - nhận 
ngọt ngào. 


Đề 36: Cảm nghĩ về dòng sông (hoặc đãy núi, cánh đồng, vườn 
cây,„.) quê hương. 


Bài làm 

Người dân quê tôi quanh năm sống yên bình trong làng xóm. Nếu có ai 
đi xa, dẫu chỉ ít ngày thôi cũng sẽ nhớ khôn nguôi con sông bình dị của 
quê hương mình, Dông nước êm đềm, mát lành của con sông Hồng tươi 
trễ, giầu sức sống đã trở thành một biểu tượng không thể phai về làng 
quê ven sông của tôi. 

Điều đó chằng có gì là lạ bởi tất cả mọi người đều yêu đồng sông quê 
hương như yêu gia đình, xóm làng quen thuộc, Tôi cũng không nằm ngoài số 
äy. Mỗi khi nhớ đến dòng sông, kí ức tuổi thơ tôi lại hiện lén, rõ ràng, rành 
rọt như những câu chuyện mới xảy ra. Phải chăng chính dòng nước mát lành 
của đòng sông đã gột bỏ những lớp bụi thời gian giúp tôi quay vẻ quá khứ! 

Đồng sông thân thiết ấy uốn mình quanh làng xóm tỏi rỗi chập vào một 
nhánh sông khác, đổ ra biển. Bề rộng của sông chỉ chừng hai chục thước 
nhưng chiểu đài của nó thì chẳng thể nào bao quát hết được, dường như 
sông vẫn mãi tiếp tục chảy về phía chân trời. Tôi chẳng thể nào quên được 
cảm giác choáng ngợp, sự ngạc nhiên đã bất ngờ oä đến tâm hỗn non nớt. 
của tôi vào lần đầu tiên được nhìn thấy sự rộng dài tưởng như vô tận của 
nó: Ấy là lần tôi được ngồi trên thuyền ở giữa dòng sông. Ngày äy tôi mới 
bảy tuổi, đói mắt tôi eòn bé nhỏ mà lòng sông đã mênh mông, cuỗn cuỗn 
nước phù sa... 

Sự choáng ngợp qua đi nhường chỗ cho cảm giác gần gũi, bình yên. Đó 
là những lần tôi tập bơi bên bờ sông. Còn nhớ, lần đầu được vùng vẫy trong 
lần nước đỏ au, cảm giác mát lành, sung sướng, dịu ngọt đã ập đến trong 
tôi một cách ngẩu nhiên, tôi như thấy mình được trở vẻ trong vòng tay 
đang rộng chào mừng của những người bạn lâu ngày không gặp. Hồi tôi nhớ 
tới những lần chèo thuyển trên sông, nhớ những lẳn đi vớt lưới cá chăng 
ngang sông. Những bảy cá đông đúc tụ tập đưới làn nước mát lành. Mỗi khi 
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trăng rai sang lên sóng, mặt nước cá đùa lại ảnh lên như đát bạc, Tôi từng 
nghị rang đong sông Hỏng đã làm cho quê hương tôi giầu có lên bội phần. 
Những suy nghĩ thơ dại cũng qưa đi, tôi lại tiếp tục sống bên dòng sông ma 
tôi yêu qui. Nói kì niệm vẻ những lần mò trai cùng lũ bạn, những lấn mã 


phu thư hút lấy chản tôi, hay những lắn tôi tức giận lần nước mát mẻ 
lại võ về töi, xoa địu những giận hờn vụ vợ thờ đại... 

Những kí niêm như vậy về dàng sông luôn khiến tái bối hỏi. xúc động 
Đồng nước cứ chảy trôi, thời gian cứ nhạt nhoà nhưng sẽ chẳng bao giờ tôi 
quên được cái vị màn mận, ngòn ngọt của nước sống, chẳng thể quên được 
những bảy cá chép, cá diếc đồng đúc nghịch ngữm.... Đơn giản bởi tôi đã 
chẩng cö ruöL tuổi thơ trong sáng, ngọt ngao, dịu đàng nêu không có dòng 
SŨNng‡ YêU qui ay. 


Đề 37: Vui buồn tuổi thơ. 


Bài làm 

Môi lần đón nhận đanh hiệu học sinh giỏi em lại có một niềm vui đặc 
biệt trao dâng, Nhưng sung sướng nhất, xúc động nhất là ngày em được 
thông báo mình đạt danh hiệu học sinh giỏi lớp 1! 

Ngày ấy, em học lớp 1A Trường Tiểu học Ủy Nỗ. Nam học đầu tiễn trong 
đời em đã chăm chỉ, nỗ lực biết bao. Và sau những ngày thị vất vá chúng em 
được nghỉ học mót thời gian ngắn để đón chờ ngày tổng kết nâm học. 

Nổi cái ngày vui sướng ấy cũng đến. Có giáo bước vào lớp nhìn chúng 
em mìm cười. Sau những lời tổng kết ngắn gọn tình hình năm hạc, cô thông 
báo lớp có năm bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi, mười chín bạn đạt danh 
hiệu học sinh tiền tiến. Cô eòn thông báo rằng bạn học sinh có điểm tổng 
kết cao nhất lớp cũng đồng thời là bạn có điểm tổng kết cao nhất khối lớp 
một trong trường. Chúng em nghe vậy thì hổi hộp lắm! Không biết mình có 
trong đánh sách học sinh giỏi không? Và không biết ai là người học sinh 
đạc biệt kia? 

CÊ. đọc tên từng bạn đạt đanh hiệu họe sinh tiên tiển một. Không cô tên 
em trong đó! Em run run ngồi im thín thít. Rồi đến danh sách năm bạn học 
sinÌ giỏi: 

~ Phạm Đức Duy! 

~ Ngõ Tuyết Nhung! 

~ Ngô Minh Tuyế 

~ Nguyễn Ngoc Tuấn! 

Và. 

~ Phạm Bảo An! 

Cõ cũng xin thông báo: Bạn Phạm Bảo An đồng thời cũng là bạn học 
sin]t có kết quả học tập xuất sắc nhất lớp ta! 
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Tím em như muốn nhảy ra khỏi lng ngực. Cá lớp vang lên những trăng 
phảo tay giòn giả. Tất cả mọi ảnh mắt trong lớp đồ đỏn về phía em. Em bất 
chợt ôm chẩm lấy người bạn cùng bàn. Vừa vui sướng vừa ngương ngung. Chao 
ðï! Phải rất lâu sau đó, khi những tràng pháo tay đã ngớt, mọi người im làng 
ngàm nghĩ về kết quả của mình em mới rời tay khỏi người bạn của suành (lúc 
này em mới thấy may mắn vì đó là một người... bạn nữ), Cô nhãc nhớ chủng 
em nhìn vão kết quả học tập để tự đánh giá những nỏ lực học tập của mình và 
khuyên chúng em cố gắng trong năm học tới. Đã có lúc, em cảm tưởng như ánh 
mắt cô đừng lại rất lâu trên gương mặt em như muốn khích lệ: 

~ Em cố gắng phát huy thành tích của mình nhé! 

'Tan buổi tổng kết, em chạy thật nhanh về nhà. Vừa về đến công em đã 
cất tiếng rất to gọi bố mẹ. Nghe tiếng em cã nhà đi nhanh ra hè, em ôm 
chẩm lấy mẹ — khi đó đã chạy vội ra sản, Em hổn hển thông báo kết qua 
học tập của mình, và cũng không quên thông bảo cả thứ bậc xếp loại trong 
khối. Bố mẹ em vui lắm, riêng hố em còn nhắc: 

— Vậy là con không phải tiếc những hỏm thức khuya bị muỗi cần đc học 
bài nữa nhé! 

Bây giờ thì em đâu còn nghĩ đến những ngày ấy! Hai ngày sau là ngây 
tổng kết nằm học của trường, đón em lên nhận phần thưởng dày vinh dự 
của mình là nắng vàng, gió nhẹ và những tràng pháo tay khen ngợi của 
bạn bè, thầy cô. Cảm giác của em khi này đã khác, thay cho niềm hỏi hộp. 
ngữ ngàng là lời tự nhủ phải cố găng nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Em nhớ mãi không quên ngày em được thông báo mình đạt danh hiệu 
học sinh giỏi. Đó là niểm hạnh phúc, tự hào thực sự cỏ ý nghĩa đầu tiên 
trong cuộc đời em. Sau này em cũng được đón nhận rất nhiều danh hiệu quý 
báu khác nhưng chưa lẳn nào nó để lại trong em ấn tượng sảu sắc như ngày 
đầu tiên vui sướng ấy. 


Đề 38: Cảm xúc về người thân. 


Bài làm 

Hạnh phúc lớn nhất của mỗi con người là được sống trong tình yêu 
thương của những người thần yêu, Và tôi cũng vậy, ngoài sự chăm sóe, đùm 
bọc của bố mẹ tôi còn được lớn lên trong vòng tay ấm áp của bà nộ: Bà 
luôn đành cho tôi những tình cảm yêu thương, tốt đẹp nhất của bà. 

Bà tôi tính đến nay đã hơn tám mươi tuổi, nhưng bà tròng vẫn còn 
mạnh khoẻ. Gương mặt bà phúc hậu lắm và mái tóc thì trắng như mây. như 
cước. Làn đà của bà đã nhăn nheo, điểm những nết đổi mổi lớm đốm. Đặc 
biệt, tuổi đã cao nhưng lưng bà không còng xuống: những lúc tối trời đỏi 
mắt đã kém không nhin rõ mọi vật, bà chỉ cản nhờ đến chiếc gây tre nhỗ 
(nhưng nếu đi với tôi thì bà không dùng gậy, bà vịn vào tôi để đi về nói 
rằng tôi mới là cây gậy tốt nhất!). 
bai 


“Fúi thấy mến phục bà lâm, vì trong bã như chứa đựng cả một thể giới 
văn học thu nhé. Bà thuốc nhiều truyện cố, ca dao, lục ngữ rỗi ngay cả 
“Truyen Kiểu" bã cũng đọc lau làu. Ngôi bên bà, tôi có cảm giác thật ấm ấn 
bà thường kể chuyên đời xưa cho tôi nghe và thỉnh thoảng lại xen 
vai câu ea đao đây ý nghĩa. Nghe bà lcể, bà đọc, tôi cũng học được 
nhiều điều hay, nhớ được nhiều chuyện bố ¡ch mà đảm chắc rằng những đứa 
bạn của tôi không biết, Này nhé truyện “Ba cô gái”, "Sự tích con tu hú”, 
“Đồng tiễn van Lịch”... Rồi những câu ca đao rất ngộ như: 


“Chồng người đánh bắc dẹp đồng 
Chẳng em ngôi bếp nại lãng còn mèo!” 

(Khi đọc bai này, bã tôi số dạn là lâm con trai ở đời phải biết làm 
những việc có ích để không mang tiếng bố mẹ và họ hàng): 

Huy những câu Kiểu rất đẹp: 

*Có non xanh tận chân trời 

Cảnh lê trắng điểm một uai bông họa”, 
“Dưới cầu nước chảy trong eo 

Trên cẩu tơ liều bóng chiểu thưới that... 

Những câu thơ như thể giúp tôi nhiều lắm trong những bài văn miêu tả 
tren lớp. 

Bà còn cho tôi thấy cốt cách của một người phụ nữ Hà Nội nguyên gốc. 
Sống chuẩn mức, hoà nhã không để ai phàn nàn hay đàm tiếu gì. Cũng 
chỉnh vảy mà ai cùng yêu quý bà lắm. Cuộc sống giờ đã khá hơn trước, gia 
đình tôi cùng đã bớt vất vá nhưng bà vẫn giữ một đức tình là cản cù và tiết 
kiệm. Bà ở nhà vân làm rất nhiều việc, cảm cụi như một tgười vợ đảm 
đang của thời xua. Bà chiều tôi lắm, nhưng tôi thích nhìn bà ngồi chơi tam 
cúc với các bà bàng xóm vào những khi rảnh hay dịp Tết, Dáng bà ngồi 
trồng thật hiển từ và thánh thiên, miêng nhai trấu đỏ chót gọi từng cây 
tam cúe Khiến tếi thấy giống như các câu truyện cô có các bã tiên đang ngồi 
làm chung một công việc nào đó. Ngày xưa bà đã dạy bổ tôi, các cô chú tôi 
nên người, nay bà lại dành tất cả tình yêu thương, sự chăm chút, dạy đỗ 
cho những đứa cháu của mình. Bà lo lắng cho từng đứa cháu mỗi khi chúng 
ðm hay chúng đi đâu về hơi muộn. Bà còn rất cẩn thận nữa, cả nhà gọi bà 
là “tố trưởng tố bảo vệ” vì bà hay đóng cửa này, tối nào cũng đi kiểm tra 
xem cửa đúng là đã được khoá chưa. Đối với con dâu trong nhà bà cũng coi 
như con đề, Mỗ: lần mẹ tôi bận, hay bị ốm bà lại nẩu cơm, làm hết mọi 
việc. Hà lầm tôi nề phục vì những việc lãm, cách cư xử với mẹ mình. 


Bã nội đi nhiều nơi lắm vì ngày trước bà phải di chạy giặc liên tục. Bà 
kể thăng Tây vào Hà Nội là chúng đốt phá kinh lắm, rồi cả thằng 
nữa Những chuyện từ thời loạn lạc cho đến thời thanh bình bà đều kể cho 
tôi nghe vào những buổi trưa hay buổi tối đi ngủ. Tôi rất thích ngủ với bà, 
từ hé bà đã châr sóc tôi rồi nên tôi bón hơi bà từ nhỏ. Nhiều lúc tôi thương 
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bà lầm, từ nhỏ đã vất vả, lớn lên lại gặp chiến tranh phải lưu lạc nhiều nơi, 
mãi mới quay lại làng, nên bà gầy lắm, nhưng cũng may là tôi giờ vẫn 
khoẻ mạnh. Nhiều khi tôi phải trào nước mắt vì nhân sự chăm sóc cửa bà 
“Tôi đã quá hạnh phúc chăng? Những đêm hè dì bức, nhất là lại mất tiện, 
quạt nan của bà cứ liên tay phe phẩy cho đến khi tôi thiếp ngủ lúc nào 
không hay. Tôi chợt cựa mình thì bà hiểu là cháu gải đang nóng nên lại 
đưa tay lên quạt tiếp. Biết bà mỏi tay, tôi xung phong quạt đỡ bà nhưng bà 
không cho và bảo ngủ đi mai còn đi học sớm. Tôi xúc động vô cũng, nhưng 
có lẽ đây lại là niểm vui của bà khi được chăm lo cho cháu, Những ngày 
đông tháng giá, bà thường vào trước trải đệm rỗi buông màn để chờ tô! học 
xong thì chỉ việc vào ngủ với bà. Vào giường bà hay kế cho tôi về tích tigày 
xưa là con thì phải vào làm cho chăn bố mẹ minh ấm lên rồi mới mời bố 
mẹ vào ngủ, rồi bà lại đọc vài câu Kiểu cho tôi nghe. Đẽm đến, bà như ngủ 
rất ít, vì tôi thấy thỉnh thoảng bà lại kéo chăn cho tôi khỏi rét, hay sỡ xem 
chân tay tôi có để ra ngoài màn không. Bà đã nâng giấc ngủ cho tôi chủ 
đến khi tôi đã cao lắm rồi, thỉnh thoảng vào ngủ với bà thì tôi vẫn thấy bà 
làm như vậy, chăm tôi như vậy. Không hiếu sao khi đó tôi bật khác thảm 
lặng, tôi vừa sung sướng hạnh phúc vừa thấy yêu bà vô cùng. Nhưng tôi 
cũng khóc vì sợ cái ngày bà tôi sẽ... Nhưng không, tôi lại lau nước rnất và 
ôm bà chát hơn để bà mãi mãi ở bên tôi, gia đình tôi mãi bên nhau 

Bà nội tôi chấc cũng như bao bà của nhiều người khác, đều rất yêu quỷ 
con chảu của mình mà không phân biệt cön trai hay con gái, cháu trai hay 
cháu gái. Chỉ có điểu là sự thể hiện khác nhau mà thôi. Trong tôi bà luôn 
là một người phụ nữ đẹp nhất, là tấm gương để tôi học tập, là người yêu 
thương tôi nhất và là người thân yêu nhất của tôi. 


Đề 39: Cảm nghĩ về mái trường thân yêu. 


Bài làm 

Với cuộc đời mỗi người, quàng đời học sinh là tuyệt vời, trong sáng và đẹp 
đẽ nhất. Quảng thời gian quý báu ấy của chúng ta gắn bô với biết bao ngôi 
trường yêu đấu. Có người yêu ngõi trường tiểu học, cỏ người lại nhớ mái 
trường mầm non. Nhưng với tôi, hơn tất cả, tôi yêu nhất mái trường cấp hai 
— nơi tôi đang học - đơn giản bởi chính nơi đây tôi đã và đang lưu giữ được 
nhiều cảm xúc thiêng liêng nhất. 

Ngôi trường của tôi là một ngôi trường mới, khang trang và đẹp đề với 
những đãy nhà cao tầng được sơn mâu vàng, được lợp mái tôn đỏ tươi. Từng 
phòng học lúc nào cùng vang lên lời giảng bài ân cần của thầy cô, tiếng 
phát biểu đông đạc hay tiếng cười nói hẳn nhiên, võ tư, trong sáng của 
những bạn học sinh, Sản trường rộng rãi, thoáng mát nhờ những hàng cây 
xanh tươi xào xạc lá và những cơn gió nhè nhẹ. Đây thật là nơi lí tướng 
chúng tôi chơi đùa. 
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yêu lắm sản trường này. Mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá tiếu in 
đấu những kỉ niệm của tôi về những lấn đi học hay chơi đùa cùng bạn bẽ 
hay cùnz có thể là những buổi dọn về sinh và mã vui không kế xiết, 
Cây vài đứng đỏ, lá vẫn reo vui như ngày tôi vào lớp sâu, ngỡ ngàng nhìn 
hozng sân đẹp đe — thứ tài san quý báu mà bất. đầu từ ngày ấy tôi cũng 
được “ehta phán”! Vâng, mọi thứ vẫn vẹn nguyện chỉ có chúng tôi là đang 
lớn lên. Thấm thoát hơn một năm đã trôi qua, giờ tôi đã là học sinh lớp 
bảy... Tiời gian đi, xin hãy ngừng trôi để tôi mãi là cô học sinh trung học 
cơ s7, đc tôi được sống mãi đưới mái trưởng này! 


Và rơi đảy cũng lưu giữ bao kỉ niệm đep đe về những người thảy cô, 
những đĩa bạn bè mà tôi yêu quý: Thầy cô của tôi luôn địu đăng mà nghiềm 
khác. hét lòng truyền lại cho tôi bao bài học quý giá. Với tôi, thấy cõ như 
những røười cha, người me thứ hai dạy dỗ chúng tôi thành người. Những 
người bựa lại là những người đồng hành tuyệt vời luôn sát cảnh bên tôi trên 
con lườrg học tấp. Tất cá là những người anh, người chị, người em thân thiết 
và gân 3ö với nhau trong một đại gia đình rộng lớn. Mỗi khi buồn bã hay 
thất vọrg, chỉ cản nghĩ tới ánh mất trìu mến của thầy có, nụ cười hòn nhiên 
của bạn oè, tôi lại thấy lòng như ấm áp hơn. Và tôi hiểu rằng, tuy không nói 
ra nhướn các bạn của tôi mọi người cũng cùng chung suy nghĩ ấy. 

Ngõ: trường còn ghi dấu không thể nào phai trong tôi vì những ngày kỉ 
niệm tưng bừng, rộn rã ; những buổi liên hoan vui vẻ, ồn ào. Ngày khai 
trường:, tết Trung thu, ngày hai mươi tháng mười một... những ngày tháng 
tuyết vẽ lần lượt trôi đi để lại trong tôi bao nuối tiếc vẻ hôm qua và hỉ 
vọng về những ngày phía trước. Tôi bỗng cám thấy lòng buồn man mác. Chỉ 
còn hiai năm nữa là tôi sẽ phải rời xa mái trường này. Tôi sẽ lại học ở 
những: rgôi trường mới, có những thầy cô bạn bè mới... liệu những tháng 
ngày cle: đe có được kéo dài lâu? 

Cô: rhạc sĩ nào đã viết: “Tuổi thơ như áng mây, rồi sẽ mãi bay vẻ cuối 
trời. Thịi gian xoá những kỉ niệm dấu yêu”. Vậy thì tôi mong có thể gửi 
lòng maiih vào nơi cuối trời ấy để mãi được sống bên mái trường cấp hai 
thân yiêt của mình. 

"Thời gian trôi đi, tuổi thơ trôi đi như những làn sóng đập đểnh ra khơi 
không tiể trở lại. Nhưng có một thứ mãi ở lại cùng tôi, đó chính là hình 
bồng rmm¿i trường cấp hai yêu đấu. 


Đề 10s "äm nghĩ về một đanh lam thắng cảnh mà em đã được tham 
quai hoặc xem trên tỉ ví hay đọc trong sách báo. 


Bài làm 
Dam) lam thăng cảnh là những cảnh đẹp tiêu biểu của một vùng đất bởi 
vậy những đại danh đỏ trở thành niễm tự hào của mỗi người con trên mảnh 
đất hẹ dược sinh ra. Hà Nội có rất nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng 
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như Hồ Tây, hồ Hoàn Kiểm, vườn Bách Thảo,... Và đã là người Hà Nội thị 
ai ai cũng tư hào vẻ chùa Một Cột, ngôi chùa có lịch sử lâu đời va cú lối 
kiển trúc vô cùng độc đáo. 

Sự ra đời của ngôi chùa này gắn với những giai thoại lịch sử và cùng lí 
thú. Được xây dựng vào mùa đông tháng mười Âm lịch năm 1019, theo 
truyền thuyết thì chùa được xây dựng theo giấc mơ của vua Li Thái Tông và 
gợi ý thiết kế của nhà sư Thiên Tuệ. Thời đó, đạo Phật với tư tưởng từ bí hi 
xả hết sức nhân văn đang được trọng đụng. Một đêm, nhà vua nằm mơ thấy 
được Phật Bà Quan Âm đất lên toà sen. Nhà vua bèn vời nhà sự Thiên Tuệ 
vào triều để hỏi về giấc mộng của mình. Theo gợi ý của nhà sư, vue LÍ Thái 
Tông đã cho xây dựng ngồi chùa này. Ban đầu chùa có tên là Diên Hựu với 
ý nghĩa lâu dài mãi mãi, sau này chùa mới được đổi theo nhiều tên gọi khác 
nhau và cái tên Một Cột được giữ lại đến ngày nay là dựa vào cặc điểm 
hình đáng vô cùng độc đáo, đặc sắc của ngôi chùa. 

Chùa hoàn toàn được xây dựng theo lối kiến trúc cổ truyền. Chia có kết 
cấu bằng gỗ, trong chùa đặt tượng Phát Bà Quan Âm nghìn tay để thờ. Bao 
quanh chùa là một hỗ nước nhỏ có tên là Linh Chiểu. Chùa bao gồm đài 
Liên Hoa hình vuông, chiều dài mỗi cạnh 3m, mái cong dựng trêt cột cao 
+m, có đường kính là 1,3m và một cột đá hai khúc chẳng lên nhu thành 
một khối. Chùa có một hệ thống những đòn gỗ làm giá đỡ rất quy mô. Đài 
Liên Hoa có mái ngói mà bốn góc uốn cong, trên có hình lưỡng lng triều 
nguyệt. Hình ảnh ngôi chùa nhô lên khỏi mặt nước, khiến cho ta +g:hï đến 
hình tượng bông sen vươn thẳng lên khỏi ao hình vuông, xung quanh bao 
bọc bằng hàng lan can làm men những viên gạch sành tráng m:n xanh 
Trong chiếc hồ nhỏ bao quanh chùa có trồng rất nhiều hoa sen. Vio những 
địp xuân về những bông sen đua nhau nở hoa, toả hương thơm nzát, làm 
tăng thêm vẻ đẹp trang nghiêm cho chùa. Kiến trúc đơn giản mà thà t 
đã tạo cho chùa Một Cột nét đẹp giản dị, tao nhã; nó thể hiện cái hồn cốt 
thanh cao của văn hóa Hà Nội nghìn năm văn hiến, 

Chùa hiện nay nằm trong khu dí tích gồm cả Bảo tàng Hồ Chí Minh, khu 
Lăng của Bác và trở thành điểm nhấn cho quản thể đi tích này. Vào raömy địp 
lễ tết mọi người lại đến chùa thấp hương khấn Phật mong điều an làn cha gia 
đình và bản thân. 

Chùa Một Cột đã trở thành biểu tượng truyền thống của vân hoá Hà 
Nội. Với ý nghĩa đó, địa danh này đã được chọn làm biểu tượng ch: Thủ đô 
Hà Nội và đài truyền hình Hà Nội, ngoài ra chùa sòn được thấy ở mật sau 
đồng tiền kim loại 5000 đồng. 

Chùa Một Cột đã trở thành một chứng nhân lịch sử của những năm 
tháng thăng trầm của Hà Nội. Cho dù đã qua nhiều lần trùng tú nhưng 
chùa vẫn không mất đi vẻ đẹp giản dị và thiêng liêng. Và chắc hẳn đủ só đi 
đến đâu con người Việt Nam cũng sẽ tự hào kể cho bạn bè năm eiâ:u được 
biết về đi tích lịch sử này. 
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Để 41: Cảm nghĩ của em về một người thầy giáo hoặc cô giáo kính yêu. 


Bài làm 

Tro tóc đời học sình của môi người, ai cũng lưu giữ trong mình một 
hình anit đẹp đề, đáng trần trọng về một người thấy hoặc người cô mã 
mìn]: vêu mến. Hiếng với em, em còn nhớ mãi và sẽ chẳng thể nào quên 
được thảy giáo chủ nhiệm lớp 6 của em. Thảy đã để lại trong em niễm yêu 
mên và kính trọng vũ bờ 

Thiấy la thầy giáo chủ nhiễm và cũng là giáo viên dạy Văn lớp em khi 
đó. TPPhảy có đăng về gẩy gẩy, xương xương và lặng lẽ của một người hay 
suy r\ghi. trăn trở và từng trải. Thấy có nước da sáng, gương mặt thanh 
thoát và đôi mất trầm tĩnh lạ kì. Khi đến trường, thầy thường mặc chiếc 
áo sử mỉ trắng, quản âu. Mùa đông thì mặc thêm một chiếc áo khoác hoặc 
áu "vét" Hình ảnh thầy hiện lên trong mắt chủng em thật gần gũi và 
giản dì kiết mấy. 


Là giáo viên chủ nhiệm, thầy quan tâm đến chúng em rất mực. Cứ ngỡ 
rằng Chi có các cô giáo chủ nhiệm mới chăm lo đến học sinh nhiều 
(chúng em đã từng rất thất vọng khi biết rằng giáo viên chủ nhiệm của 
mình là một thầy giáo — nhưng đó là chuyện của lúc chúng em vừa mới 
bước vàc cấp hai!) nhưng thực ra thầy đã làm cho chúng em cả những 
điểu mà nhiều học sinh ở lớp khác không được hướng. Thầy hay chuyện 
trò với :án bộ lớp để nắm bắt tình hình học sinh. Thầy còn trực tiếp 
trao đổi với những bạn học sinh cá biệt để tìm hiểu điều kiện riêng của 
mỗi người rồi khuyên nhủ, đặn đò động viên các bạn ấy nữa. Điều đặc 
hiệt là ;hẩy để chúng em tự do sáng tạo trong giờ sinh hoạt lớp của 
mình. T:ươc đó, các bạn cán bộ lớp được thầy hướng dẫn tân tình là sẽ 
phải xảy dựng chương trình ra sao, điều khiển lớp thế nào... thấy chỉ 
ngôi đự và góp ý kiến thôi. Nhờ sự hướng dân và quản lí lớp như vậy 
của thảy mà chúng em rất tự giác thực hiện nội quy của nhà trường. 
Chúng em chỉ bị bỡ ngỡ với ngôi trường mới trong thời gian rất ngắn, 
sau íL âu tất cä đã hòa nhập được và có kết quả học tập rất tốt. 


Giờ: Văn của thầy của thấy mới thực sự là một thiên đường đối với đám 
nhỏ chúrg em ngày ấy. Dáng vẻ lặng lẽ hàng ngày của thầy bồng dưng mất 
hẳn ehï còn một người thầy say sưa, mê mãi với những lời giảng thấm thía, 
sâu sấu của mình. Những ngày đầu, chúng em cứ lặng mình ngồi nghe rồi 
ngồi... ngấm thầy mà quên không ghi bài. Bất chợt thầy dừng lại hỏi: “Sao 
các em. không ghi bài?” thì cả lớp như choàng tỉnh khỏi cơn mơ. Lời giảng 
của thầy giàu hình ảnh, hấp dẫn và sống động vô cùng. Có một lần, thầy 
nói cho chúng em nghe về tác phẩm “Lá cờ thêu sáu chữ vàng” của nhà văn 
Nguyễn Huy Tưởng. Sau lẩn ấy, chẳng hiểu sao, mỗi khi nhắc đến thầy 
chúng em lại thấy thấy giống nhân vật Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản 
trong tác phẩm ấy la ki! 
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Thầy giáo đã đặt cho chúng em những nén tầng đầu tiên vững chắc khi 
chúng em mới chập chững bước vào cổng trường cấp hai đây mới la. Lên 
đến lớp 7, chúng em không còn được thảy diu đất nữa nhưng em sẽ mãi nhớ 
về thấy với một niềm kính yêu và biết ơn vô hờ. 


Đề 42: Dựa vào văn bản “Sài Gòn tôi yêu”, hãy viết một bài văm về 
mảnh đất mà em yêu quý. 


Bài làm 

*Một chàng trai là chiến sĩ biên phòng, một cô gái lên đường đi xa, vẫn 
thuy chung với cá tấm lòng. Ha Nội ơi, một trái tìm hồng...". Vâng, có ai đi 
xa mãnh đất Hà Nội này cũng đều nghĩ vẻ chốn ngàn năm vền vật ấy với 
cả tấm lòng thủy chung sen sất như vậy. Và Hà Nội cũng chíah là nơi em 
sinh ra, lớn lên và nguyên suốt đời gắn bó yêu mến. 

Hà Nội là thành phố có đã có nhiều ngàn năm lịch sử, theo đó là bễ dày 
truyền thông văn hôa đáng tự hào. Có thể nói, lịch sử của Ha Nội gắn bú 
với những nam tháng lịch sử tháng trầm của Tổ quốc Việt Nari ta. Ngày từ 
thuở An Dương Vương lắp nước Âu Lạc, nơi đây đã được chọn :àm nơi đóng 
đỏ (thành Cổ Loa). Đến thời Ngô Quyền, thành Cổ Loa vẫn được tin tưởng 
giao trọng trách là nơi “tụ họp của bốn phương đất nước”. Đến thời vua Lí 
Công Uẩn, hiểu rõ vị thế linh thiêng của Hà Nội "có thế rỏng cuộn hổ ngồi, 
đã đúng ngôi nam bắc đông tây lại tiện hướng nhìn sông đựa rúi..." “Chiếu 
đời đô"), nhà vua đã quyết định thiên kinh từ vùng đất Hoa Lí về nơi này. 
Trải qua hàng trăm năm, với tư cách là kinh đô đất nước, mảnh đất này đã 
bao lẳn đổi tên; Thăng Long - Đông Đỏ - Hà Nội. Gắn bó với lịch sử thăng 
trầm của nước nhà, chính nơi đây đã diễn ra bao buổi thăng triểu của 
những vị vua đời Lí - Trần - Lê, chỉnh nơi đây đà diễn ra hội nghị Diên 
Hồng với lời hô “Đánh! Đánh!" quân Sát Thát đầy hào khí của các vị bò lão 
đời Trần, chính nơi đây chứng kiến cảnh phát triển rực rỡ của thời Lê sơ 
thính vượng... Có những thời kì nơi đây không phải kinh đô nhưng vị trí 
trung tâm kinh tế - văn hóa thì không hể thay đổi. Đặc biệt, văn hóa Hà 
Nội là một nét tự hào không chỉ của riêng người đất kinh kì mà còn là 
niềm tự hào của đất nước Việt Nam. Hà Nội có nhiều làng nghề nổi tiếng: 
làm giấy, chạm khảm, làm bánh cuốn, trồng rau,.. Hà Nội cùng nổi tiếng 
với vốn ẩm thực phong phú, đa dạng và tỉnh tế “Bánh cuốn Thanh Trì”, “Cá 
rõ đầm Sét”, “Húng Láng”, “Phở'”,... Đặc biệt, trong cách sống, sách ăn, cách 
nói hàng ngày người Hà Nội cũng vò cùng thanh lịch: 

®Chẳng thơm cũng thể họa nhài 
Dâu không thanh lịch cũng người Tràng An” 

Theo thời gian, Hà Nội nhiều lần được mở rộng về địa giới hành chính, 
những truyền thống lịch sử - văn hoá cũng theo đó mà phong phú, giàu có 
hơn lên. 
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Nhác đến Hà Nội, sẽ là thiểu sát nếu không nhắc đến những di tích 
lịch sứ - văn hóa của nơi này. Đó là chứng nhân cho bé đày lịch sử — 
văn hỏa vò cùng giàu có của Hà Nội. Mỗi tên địa danh lại gơi đến bao 
câu chuyện lịch sử, bao niềm tự hảo về mảnh đát ngàn năm văn hóa. 
Loa Thành, Hồ Gươm, gò Đống Đa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Chùa 
Một Cột... 

Và đạc biệt, Hà Nội cúng là nơi nổi tiếng với những cảnh đẹp khó 
quên. Mới bạn hãy đến với hồ Tây để ngắm cảnh hoàng hón “bẩy sâm 
sâm nhẹ vỗ cánh mặt trời”. Đến với những “phố nhá ngõ nhỏ” đã trở 
thành cim hửng sáng tác vô tân cho họa sĩ Bùi Văn Phải. Đến với 
những cán phố “Hà Nội rùa thu cấy cơm nguội vàng cây bằng lá đỏ nằm 
kế bên thau phố xưa nhà eổ mái ngói thơm nỗng...”... Hay đơn giản là 
đến với Hà Nội để bỏi hỗi đi dưới những những chùm hoa sữa thơm 
nồng m¿ nhà thơ Nguyễn Phan Hách đã gọi đó là “hương của mối tình 
đầu”-.: 

Và ú1 nhiên, tôi yêu Hà Nội không chỉ bởi sự nổi tiếng, đẹp đẽ và 
nên thơ của nơi đây. Đơn giản bởi tôi đã biết yêu Hà Nội ngay từ thuở 
nhỏ. Từ tình yêu dãnh cho người mẹ tảo tần, vất vá, người cha vững 
vàng, rèn rồi; những người hàng xóm cởi mở, chân tình; cho cả những 
hàng câ lao xao gió gọi. Và còn từ tình yêu, niềm thịch thủ say mê với 
những Lò bắt đế, bắt ve, thả điều thuở nhỏ... Vậy đấy, tình yêu Hà Nội 
- tình yêu quê hương đã lớn dẫn trong tôi bắt đầu từ tình yêu đối với 
những đều bình dị nhất. 

Mần đất Hà Nội đã gợi trong tôi biết bao niềm yêu mến và tự hào. 
'Töi cũng hiểu rằng mình cẩn nỗ lực học tập, phấn đẩu vì mảnh đất này 
nhiều hơn nữa 


Đề 13: Nêu cảm nghĩ của em về một người thân yêu. 


Bài làm 

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với biết bao người. Và cũng 
sẽ có bit bao người tôi trần trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thế 
nào khá: được: chẳng có ai thay thể được người mẹ yêu quý của tôi. Với tôi 
me là nưười sinh thành, nuôi nấng, chở che... mẹ là niểm vui, niềm hạnh 
phúc và sống của đời tôi. 

Mẹ: ði đã gắn bốn mươi tuổi. Mẹ có đáng vẻ cao gẩy và mảnh đề. 
Lắn đa nẹ nâu màu rám nắng. Mái tóc rất đài nhưng luôn được mẹ búi 
gọn sau gáy. Nhưng ở mẹ, tôi yêu nhất là đôi mắt. Đôi mất mẹ sảu và 
láng đọng biết bao tình cảm yêu thương. Bố tôi thường nói rằng đó 
chính l¿ quà tặng quí giá mà cuộc sống đã bản cho bố con tôi. Tôi không 
biết bố ði cảm nhận thế nảo về đôi mắt của mẹ nhưng với tôi, khi nhìn 
vào đổi mắt ấy tới luôn hiểu mẹ yêu tôi biết nhường nào. Lúc tôi buổn, 
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eøn tôi - đôi mắt mẹ trùng sâu hần lên những nổi lo lắng, suy từ Ngày 
tôi vui, đôi mất mẹ lại ánh lên những tỉa sáng hy vọng. Cũng ca khi tôi 
mắc lôi, đôi mắt mẹ tôi chẳng đám nhìn vào nhưng cũng hiểu nó u sấu 
và thất vọng đến nhường nảo. Đôi mắt là cánh cửa tâm hồn mà mẹ luôn 
dang rộng để đón tôi bước vào. 

Nhưng tôi yêu mẹ không chỉ vì ánh mất của Người mà còn bởi những 
điều tốt đẹp nhất mẹ đã mang đến cho gia đình. Bố kể rằng mẹ rất 
thích công việc của mình ở công tỉ — đó là một công việc liên quan đến 
linh vực ngoại giao - nhưng sau khi sinh tôi, để chăm sóc cho hai anh 
em tôi và thu xếp công việc gia đình tốt nhất, mẹ đã quyết đỉnh nghỉ 
việc ở công tỉ. Mẹ hy sinh tất cả chỉ để cho gia đình mình có những phút 
giây vui vẻ. Mẹ dạy anh em tôi học bài trân lớp, cách nói năng, eư xử 
với mọi người. Những anh bạn của anh tôi hầu hết đếu khá vụng về, 
lóng ngóng và lại hay nóng nảy nữa. Nhưng anh tôi không rõ mẹ rèn 
thế nào mà anh biết nấu ăn rất ngon, biết tự giặt đổ cho mình, biết giúp 
đỡ các bạn gái cùng lớp (nên anh được các chị quý lắm, tôi cũng được 
quý theo ~ các chị ấy hay gửi kẹo cho tôi lắm!) Đến lượt tôi, mẹ nói 
rằng tôi là con gái càng cẩn cẩn thận, khéo léo hơn nữa. Mẹ thường cho 
tôi đi chợ cùng, đạy tôi cách chọn rau quả, thịt cá, Lúc nấu ăn mẹ cũng 
để tôi phụ cùng, vừa nấu mẹ vừa giảng giải hướng dẫn tôi chuyện bếp 
núc. Đặc biệt là chuyện học hành của anh em tôi không hiểu sao mẹ 
cũng hướng đẫn tất cả các món được. Tôi đem thấc mắc ấy hỏi bô, bố 
cười bảo: “Mẹ ngày xưa là học sinh xuất sắc đấy!". Cứ thế, bao lo toan, 
vất vả mẹ đã âm thẩm thu xếp vẹn tròn. Mẹ đã cho tôi bao hài học quý 
giá trên đời. 

Với tôi, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thế gian Và như 
một nhà thơ nào đó đã từng viết: 

®Con dù lớn uẩn là con của mẹ 
Đi suốt cuộc đời lòng mẹ uẫn theo cón...” 
thì cuộc đời này tôi sẽ vững bước đi vì có mẹ luôn luôn theo suốt, 


30 


Đề 11; Em hãy đọc phần văn bản sau: 


hững ngón chân của bố khum khum, lúc nào cũng như bám 
vào đất để khỏi trơn ngã. Người ta nói "d 
Gan bàn chân bao giờ cũng xám xịt và lỗ rõ, bao giờ cũng khuyết 
một miếng, không đầy đặn như gan bản chân người khác. Mu bàn 
chãn mốc trắng, bong đa từng bãi, lại có nốt lấm tấm. Đêm não bố 
cũng ngâm nước nóng hoà muổi, gãi lấy gãi để rồi xỏ vào đôi guốc 
mộc. Khi ngủ bố rên, rên vì đau mình, nhưng cũng rên vì nhức 
chân. Hượu tê thấp không tài nào xea bóp khỏi. 


là bàn chân vất vả! 


Bố đi chân đất. Bố đi ngàng dọc đống tây đâu đâu con không 
su, Con chỉ thấy ngày nào bố cũng ngâm chân xuống nước, 
xuống bùn để câu quãng. Bố tất bật đi từ khi sương còn đẫm ngọn 
y ngọn cỏ. Khi bố về cũng là lúc cây cö đẫm sương đêm. Cái 
thúng câu bao lần chà đi xát lại bằng sắn thuyền. Cái ống câu 


nhấn mòn, cái cần câu bóng đấu tay cầm... Con chỉ biết cái hòm đ 
nghề cắt tóc sực mùi đầu máy tra tông-dơ, cái ghế xép bao lần 


thay vải, nó theo bố đi xa lắm 


Bố ơi! Bố chữa làm sao được lành lặn đôi chãn ấy: đôi bàn chân 
đầm sương đãi nắng đã thành bệnh”. 

(Duy Khánh, Tuổi thơ m lặng) 

Dựa vào phần văn bản trên đây, em hãy viết bài văn nêu cảm nghĩ 

của em về đôi bàn tay, đồi bàn chân, đôi mắt hoặc nụ cười, 

người mà em yêu quý (cha, mẹ hoặc ông, bà, thầy, cô giáo, ..). 


Bài làm 

Suốt cuộc đời mình tôi sẽ gặp gỡ, làm quen với hiết bao người. Và cũng 
sẽ có biết bao người tôi trân trọng, yêu quý. Nhưng có một điều không thể 
nào khác được: sẽ chẳng có ai thay thế được người mẹ yêu quý của tôi. Với 
tối mẹ là người sinh thành, nuôi nấng, chớ che... mẹ là niềm vui, niễm 
hạnh phúc và le sững của đời tôi. 

Đôi mắt mẹ sâu và lắng đọng biết bao tình cảm yêu thương, Đôi mắt ấy 
thường nhìn con trìu mến. Con biết rằng đôi mắt của mẹ chính là quà tặng 
quí giá mã thượng để đã bạn cho con, Con nhìn vào đôi mắt ấy để hiểu rằng 
mẹ yêu con biết nhường nào. Con buồn, con ốm ~ đôi mất ấy trũng sâu hằn 
lân những nỗi lo lắng, suy tư: Con vui đối mắt mẹ lại ánh lên những tìa 
súng hy vọng. Cũng có khi con mắc lồi, đôi mất mẹ cơn chẳng đám nhìn 


vào rủyững côn cũng hiểu nó u sầu và thất vọng đến nhường nào. Đôi mất là 
cảnh cửa tảm hẳn mà mẹ luôn đang rộng để đón con bước vào. 

Nu cười của mẹ lại thật địu hiển biết mấy. Mẹ cười với con khi thấy con 
hanh phúc, khi thấy con làm được những việc có ích cho cuộc sống. Nụ cười 
ấy từ bao giờ đã ghỉ đấu chẳng thể phai mờ trong tâm trí con. Có phải 
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ngoài đôi mất thượng đế tặng cho con, người còn ưu ải ban cho con nụ cười 
của mẹ? Nụ cười ấy là nguồn động viên cho con giúp cön vướt lên những 
khó khăn, là cái nôi cho tâm hồn cơn dịu lại, là sự hạnh phúc khi côn trợ 
về nhà sau những chuyến đi dài... Con người cười khí eó niềm vui riêng, còn 
mẹ, mẹ cưỡi còn vì thấy con của mẹ hạnh phúc. Ôi, bao nhiều lữi lẽ dẹp 
nhất cũng không thể nói hết về nụ cười của mẹ. 

Con yêu mẹ đâu chỉ vì nụ cười của mẹ, vị đôi mắt của mẹ mà còn bởi 
những điều tết đẹp nhất mẹ đã mang đến cho cuộc đời này. Mẹ hy sinh tát cả 
chỉ để cho gia đình mình có những phút giây vui vẻ. Bao lo toan, vất v: mẹ 
đã âm thảm thu xếp một mình: việc nhà bẻ bộn, việc cong tỉ căng thẳng, việc 
chăm sỏe chúng con, việc chăm chút cho ba... Vậy mà mẹ đều vẹn trồn tất cá. 

Với riêng mình, con biết rằng khi con cất tiếng khóc chào đời, mẹ nhìn 
con và cũng lặng lẽ khóe đẩy hạnh phúc. Điều tưởng như mẫu thuần ấy lại 
có thật trong cuộc đời. Cô phải vì tình yêu thương thường có sức mạnh vượt 
qua cả rào cản của những quan niệm thông thường? Mẹ nhĩn con chan chữa 
yêu thương và lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn đãi trên khuôn 
mật. Khi con lớn lên một chút, đã biết khóc cười theo đúng cám xúc củả 
mình, con có cười, mẹ cũng bao dung mìm cười với con ~ mẹ cười vì thấy con 
vui và vì muốn nhân niễm vui của cơn lên nhiều lấn. Me la váy đó; luôn 
chia sẽ niễm vui nỗi buốn cùng với con. 

Với con, mẹ là người mẹ, người phụ nữ hoàn mĩ nhất thể gian. Và như 
như một nhà thơ nào đó đã từng viết: 

*Con dù lớn uẫn là con của mẹ 
Đi suối cuộc đời lòng mẹ uẫn theo con...” 
thủ mẹ ạ, cuộc đời này con sẽ vững bước đi vì eó mẹ luồn luôn theo suốt. 


Đề 4ð: Con người không thể sống thiếu tình bạn. Em hãy phát biểu cảm 
nghĩ về vai trò của tình bạn trong cuộc sống của em và mọi người. 


Bài làm 
Ca dao Việt Nam có câu: 
*la dt uữa gấp bạn luiễn 
Cũng bằng ăn quú đùo hiên trên chùn”. 

Câu ca dao đã khẳng định và ngợi ca vị trí, ý nghĩa của những người 
bạn tốt trong cuộc sống. Quả thực, tình bạn có một vai trò to lớu trong đời 
sống của mỗi can người. 

Tình hạn là gì? Đó là điều chúng ta không thể định nghĩa. Chi biết rằng 
đó là thứ tình cảm nảy nở vô cùng tự nhiên giữa người với người đựa trên 
những nét tương đồng nào đó về tính cách: sở thích, suy nghĩ, chỉ hướng 
từ đỏ, nảy sinh löng yêu mến, quý trọng... lần nhau. 

Tình bạn đã kết nối con người với nhau, đưa những tâm hóa đếr với 


âm hán để chúng ta có thể sẻ chia những niềm vui, nỗi buôn trong cuộc 
sông. \õI ngưỡi trong rnột tập thể đêu có những ngưới bạn thân thiết của 
mình: Những lúc có chuyện vui, chuyện buồn, chuyện bức xúc... ta lại tìm 
đến nhau đề kế cho nhau nghe và để tim sự hưởng ứng hay niềm cảm 
tháng: Có những người bạn cách xa nhau hàng trăm cây số, họ vẫn tìm đến 
nhau qua những lá thư, dồng chữ. Thậm chí, những lúc cẩn nhau, họ sẵn 
sàng: vượt đường xa đề đến với nhau. Sự chia sẻ khí ấy thật cảm động và 
thiêng liêng biết bao, 


'Fai sao giữa bạn bề lại cần tâm sự sẻ chia đến vậy? Bởi mỗi chúng ta 
đều tìm được điều mình mong mỏi trong từng tiếng nói, tiếng cười, cử chỉ 
hay đơn giản chỉ là bàn tay nắm chật của bạn, Nghĩ ra được cách làm bài 
mới, ta hào hứng kể với bạn. Sự công nhận, tán thưởng của bạn sẽ giúp ta 
p tuc sáng tạo. Ta eõ chuyện buồn khẽ thủ thỉ với bạn, bạn lại động viên 
ta giúp ta cởi mở hơn, quên đi những muộn phiến. Còn có những người bạn 
dũng cảm không ngại khó, ngại khổ dày công giúp đỡ bạn trong học tập. Có 
những người bạn vượt qua nhiều rào cần của cuộc sống giúp bạn thoát khỏi 
ma túy, tê nan xã hội... Tình bạn đã nâng đỡ tâm hồn ta, động viên ta hước 
tiếp tới thành công, thảm chí vực ta đậy khỏi tội lỗi. Quả thực, "Hoa quả 
của đát chỉ nơ hoa hai lần trong năm còn hoa quả của tình bạn là nở suốt 
hổn mùa”. 


Với riêng em, tình bạn là tình cảm em không thể thiếu trong cuộc đời 
mình. Tình bạn không chí giúp em được sẻ chia trong cuộc sống. Trên đường 
đi học em có bạn cùng vui sánh bước. Trong học tập, em có bạn cùng thi đua, 
trao đổi bài họe. Trong cuộc sống, em lại có bạn để rủ rỉ những chuyện riêng, 
“bí mật” Bên em luôn có những người bạn thân thiết gẩn nhà, trong tổ, 
trong lớp và nhất là nhóm bạn thân “8M” (gồm ba cô gái tên bắt đầu bằng 
vấn M chúng em đó: Mai, Minh, My!). 

VÀ hơn thế, tình bạn còn cho em thấy mình có thể làm được những gì cho 
những người xung quanh. Khi giúp bạn giải được một bài toán, khi giúp bạn 
chia sẻ được một chuyện buổn,... em đều thấy mình sống thật có ý nghĩa. Sự 
hiện diện của những người bạn quanh em giúp em thấy tự tin và yêu cuộc 
sống hơn rất nhiều! 

Tình bạn quả là điệu ki! Và vì thế, chúng ta hãy cùng gìn giữ và nuôi 
lớn tình cảm thiêng liêng ấy các bạn nhé! 

“Sống trong bể ngọc kim cương 
Không bằng sống giữa tình thương bạn bè”. 
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| Đề 46: Em hãy bày tỏ tình cảm của mình đối với một kỉ vật thời thơ ấu. 


Bài làm 

Giờ đây, em đã là một học sinh lớp 7. Bước vào phòng hoe của em, bạn bè 
ai cùng trầm trổ vì những cuốn sách rất mới rất hay, vì những bức tranh, 
những cuốn truyện, những địa nhạc thật “teen”, thật “kool”... Nhưng ít di để ý 
một ngăn tủ nhỏ trông đã cũ sờn, mộc mạc ~ nhìn đơn sơ vậy thôi nhưng đó 
là nơi cất giữ kho báu tuổi thơ của em đó. Trong số những đổ vật cú kĩ 
nhớ nhất những que tính số... 

Đó là những que tỉnh bằng tre được vót rất cẩn thận. Mỡ ngăn tủ ra, em 
bồi hổi nâng những que tính nhỏ nhắn. Chỉ còn hai mươi hai que tỉnh, que 
nào que nấy đài đúng mười làm phân, to bằng một phần ba chiếc đùa nho 
ăn cơm. Và đặc biệt, que nào cũng nhắn nhụi, trơn lắng do đã dược cảm 
nắm nhiễu lần. Nhìn những que tính ấy, em lại rưng rưng nhớ ngày em vào 
lớp một, ngày bố hì hục đi xin tre để vót que tính cho em, 


„ em 


Ngày ấy chưa có những que tính làm nhựa có thế sẵu mua về như bảy 

giờ. Em vào lớp một, ngãy nào cũng líu lo đếm số: một, hai, ba, bốn... rồi 

+ ngọng nghịu tập cộng, trừ: hai công ba bằng năm, bốn trừ ba bằng một, 
Những lúc rối trí, em giơ những ngón tay nhỏ xíu trước mặt rói phỏng 
miệng công trừ: Con số học cứ lớn đản lên, em phải sử dụng cä đến ngón 
chân, đốt ngón chân. Mỗi lấn nhìn em học, bổ lại ngồi xuống chăm chủ 
nhìn em cười như có điểu gì thích thú. Những lắn như thế, em giản bỏ lắm, 
có gì đáng cười đâu cơ chứ! Đến khi học đến phạm vị số một trăm thì 
những đốt ngón tay cũng không thể giúp gì cho em. Mật lấn ngói học bài, 
gặp phép tính lớn, em bị nhầm lẩn luôn, tủi thân quá, em bật khóc. Bố 
thấy vậy liên lại gắn em nhưng không phải cười mà nhẹ ôöm em vào lồng 
động viên, an ủi. 

Buổi chiểu hôm ấy, em thấy bố đi đâu đó khá lâu. Lúc trở vẻ bố vác 
theo một cây tre nhỏ. Thấy em, bố cười báo: Bố chuẩn bị làm máy tính chủ 
con đấy, Em không tin nhưng vẫn tò mò nhìn người làm. Bố lấy con dao lớn 
chật tre thành từng đốt rồi lọc lượt vỏ xanh bên ngoài, lọc lượt loi trắng 
bên trong, pha thành những thanh tre nhỏ. Nhìn những que tre tršng nôn, 
thô phác nằm xếp đống, em nghĩ bố định vót đũa ăn cho một bửa cỗ (Thể 
mà bố bảo làm máy tính cho em!). Tiếp đến, bố lấy eon đao nhỏ chuốt từng 
que tre. Bố làm công việc ấy tỉ mỉ lắm, người đặt từng que tre ướm vào cái 
thước căn đúng mười làm xen-ti-mét rồi chặt, lưỡi đao nhỏ cử chạy đi chạy 
lại làm cho thân que nhän nhụi, tròn lắn. Trán bố đã lấm tấm mỏ hỏi mà 
đôi mắt như hấp háy cười. "Tròn một trăm que con gái a!", Những que tính 
nhỏ xinh ra đời từ đấy. 

Buổi tối hôm ấy, lần đầu tiên đùng đến những que tính rất lạ dc bố làm 
(trong lớp em chưa ai có những que tính như thế), em vữa tò mö v⁄a thích 
thú. Những que tính mới tỉnh còn thơm mùi tre chuyển từ tay này sang tay 
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khai: trong thích mắt lắm 


Tiếng que tỉnh va vào nhau lách cách giống hệt 
khi em chơi chuyên. Chả! Tỉnh bằng que tỉnh mới tiên làm sao. Làm toắn 
nhanh thật đấy! Học xong, em còn xuýt xóa, ngăm nghĩa đám que tính một 
lãt rỗi mới chịu lấy chiếc đây chun bỏ làm hai bớ. Sáng hôm sau đến lớp. 
vào giữ học toán khi em rút những que tính của mình ra, cả lớp xôn xao. Cô 
giáo cũng đến chiêm ngưỡng rối khen em sáng tạo. Nghe em kể vẻ nguồn 
göc của nhúng, các bạn trong lớp hó hởi: "Nhất định tớ cũng nhờ bố làm cha 
như thế!”, 

8uốt nâm lớp một, que tỉnh đã giúp em học toán rất nhanh. Qua thời 
gian, chúng có thay đôi chút xíu, Chúng khó đi, trở thành màu nâu, và do 
cọ xất nhiều nên rất bóng nhắn càng đẹp mắt. Lên đến lớp hai, em tính 
nhấm đả rất nhanh không cẩn dùng đến que tính nữa nhưng thỉnh thoảng 
vẫn mang que tính ra làm cho đỡ nhớ! 

Còn lại với em đến bày giờ chỉ còn hai mươi hai que tính. Đó phần 
nhiều là em đem tặng bạn làm kỉ niệm, cũng có khi cho để giúp bạn học 
tỉnh. Những que tính khiến em nhớ đến tấm lòng yếu thương của bổ và cái 
buẩi chiểu bố tỉ mi chuốt từng que tính cho em. Chúng cũng gợi nhấc em 
đến một thời ngây thơ, đáng yêu nhất trong cuộc đời mình... Tất cä những 
điều ây động viên em biết học tốt, học chăm thêm nữa. 


¡Đề 47: Phát biểu cảm nghĩ về ngày khai trường đầu tiên. 


: š Bài làm 

“Tuổi thơ như áng máy, rỗi sẽ mãi bay vẻ cuối trời...”, dẫu xa rồi những 
kỉ mềm tuổi thơ nhưng trong kí ức mỗi người, những gì đã qua lại là những 
gì đẹp đè nhất. Trong góc trời vô cùng tươi đẹp ấy của tôi luôn có một vị trí 
trang trọng nhất đành cho ngày đầu tiên tôi đến lớp. 

Ngày khai trường đản tiên trong kí ức thơ bé của tôi hiện lên thật rõ 
ràng nhữ vừa mới hôm qua. Làm sao có thể quên được sư kiện trọng đại và 
những giây phút thiêng liêng đó được! 

Buổi sáng hôm ấy, tôi được ngồi trên chiếc xe máy của bố để đến 
trường. Bầu trời đẹp và trong xanh, những làn gió đùa nghịch trong hương 
vị mát lành của mùa thu. Chẳng mấy chốc, cổng trường đã hiện ra, to, rộng 
và sừng sững ngay trước đôi mắt đẩy ngạc nhiên và tò mò của tôi. Ngoài 
cổng trường, tôi thấy có khá nhiều những người bạn nhỏ trạc tuổi tôi, họ 
ngập ngừng khỏng đám bước tiếp: đó cũng là những học sinh lớp 1. Có lẽ 
các han ấy cũng có cảm xúc giống như tôi lúc này: sợ hãi, rụt rẻ mà bỡ ngỡ, 
một cảm giác lạ lãm ngơ ngác khi đứng trước cánh cổng trường. Cổng 
trường mở rộng dang hai cánh tay lực lưỡng, hướng về chúng tôi gọi chào. 
Sự thân thiện ấy như muốn xua tan đi những nỗi Ìo áu của những đứa trẻ 
lần đầu tiền đến lớp. Tôi lưỡng lự, tạm biệt bố rồi nhanh chân xếp hàng đi 
điều lhành với các bạn. 

s 


Những nỗi lo âu, sợ hãi như biến mất vào giây phút tôi cùng các bạn lớn 
một điễu hành. Thay vào đó là một niềm hân hoan tột độ. Chúng tôi đi 
trong tiếng vỗ tay hoan hô và những cái vẫy chào thân ái của các anh chị 
lớp trên, của các thấy cô. Có lẽ đó là giờ phút đẹp đế và đáng nhớ al:ẩt của 
tôi, giờ phút mà tôi được công nhận là học sinh lớp một. Thầy hiệu trưỡng 
cẩm dùi trống đánh ba tiếng thật to, thật cao vang xa mãi lên trời xây. 
Đồng loạt hàng chùm bóng bay bay lên trong muôn vàn ánh mắt đôi theo 
của hãng trăm học sinh chúng tôi. Tôi cứ ngắm mãi, ngắm mới, tưởng 
chừng như nếu chùm bóng bay không bay được nữa chỉ dừng ở lưug chừng 
trời thì có lẽ tôi đứng cả buổi mà nhìn rất! Tôi đã nghĩ rằng nhữag chùm 
bóng bay kia cũng như những ước mơ của chúng tôi rỗi sẽ bay cao, bay sa... 

Buổi khai giảng kết thúc, chúng tỏi xếp hàng vào lớp. Lớp c3ú nựy tôi 
rộng rãi, ngăn nắp lắm, nổi bật giữa những bàn ghế, tranh ảnh là chiếc 
bảng đen to và đẹp. Cô giáo chúng tôi hiển địu bước vào lớp, nhẹ nâng hỏi 
chuyện những học sinh ngồi đầu bàn. Tôi run rẩy khi đôi tay mềm mại của 
cô khẽ chạm lên bờ vai tôi ân cẩn hỏi han. Khoảnh khắc xúc động ấy là kí 
niệm tôi nhớ mãi không quên. Tôi cũng phát hiện ra rằng các bạn trong lớp 
mới cũng nghịch ngợm, đáng yêu và dễ gần như đám bạn hàng xóm của tôi 
vậy. Tồi và cô bạn cùng bàn ban đấu còn nhoẻn miệng cười gượng; chào 
nhau. Nhưng chỉ một lát sau là ào ào kể cho nhau nghe về những trồ chơi ở 
nhà chúng tôi hay chơi. Tôi nhìn sang xung quanh: cả lớp tôi cũng đang bất đầu 
“kết bạn” với nhau một cách âm ï như vậy! 

'Tôi không thể nào quên những cảm xúc kì lạ ngày khai trường lâu tiên 
của mình. Trước mắt tôi sẽ còn biết bao ngày khai trường nữa nhưng, tôi 
hiểu rằng những băn khoản, hồi hộp, thích thú của ngày khai trường đầu 
tiên không bao giờ lặp lại. Tôi lưu gìữ những câm xúc rưng rưng ấy như gìn 
giữ những gì quý báu nhất của đời mình, 


Đề 48: Cảm nghĩ về một cuộc chia tay. 


Bài làm 

Lại một mùa hè nữa đã đến! Tiếng ve cất lên rả rích giữa trưa hè o¡ ä 
khiến tôi nhớ đến mùa chia tay năm ấy - đó là thời điểm đánh cấu bước 
ngoặt của cuộc đời tôi, ngày tôi chía tay bạn bè, thấy cô tiểu học để bước 
sang một ngôi trường mới, một thế giới mới - ngày chia tay tôi không thể 
nào quên. 

Trong tôi giờ đây còn in rõ hình ảnh của cuộc chia tay đầy âu lo và nước 
mắt ngày ấy, những giọt nước mắt vô tư của lũ học trò nhỏ xíu lần dâu tiên 
phải buồn nỗi buồn chia xa. 

Khi tiếng trống tan trường vang lên, những tưởng trong lớp vẫn sởi nổi, 
tràn đẩy tiếng cười... Vậy mà chẳng ai ngờ lại cỏ những giọt nước tiút vào 
phút cuối cùng. Bánh kẹo của buổi liên hoan vấn đẩy nguyên trên đĩa, 
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chẳng m1 muốn ăn, bơi chúng tôi đang cố tranh thủ từng phút, từng giấy để 
được bên nhau trò chuyên, kế cho nhau nghe những câu chuyện vui, ôn lại 
những kỉ niềm và cũng nhau viết những trang lưu bút. Ngày hôm đó, cõ 
giáo nh cũng hoà mình với với lũ học trò nghịch ngợm. Cô đã cùng chủng 
tôi ca hát, tam gia những trò chơi và viết lưu bút cho chúng tôi nữa. Trong 
eäi llsảahi khác ấy, tôi thấy thời gian như chậm lại, và không chì riêng tôi 
chẳng ai nghĩ tới phút chia lì. Nhưng cuộc đời 
là thế, cá gặp gỡ ất có chỉa xa, có hợp rồi sẽ tan, đó lâ chuyện võ cùng bình 
thường: biết vậy nhưng sao trong giây phút ấy người ta lại lưu luyến 
nhau đến thế} 

Từng trang lưu bút như nhiều thêm những dòng chữ. Đúng là đến khi 
chia túy mới thấm thía hai chữ bạn bê, hai chữ thảy cô. Trong suốt tHời 
gian học với nhau, chúng tôi vô tư đến lạ! Hờn dỗi vu vơ, trách móc nhau 
chỉ vì những lí đo côn con để rồi đến ngày chia xa cứ sụt sịt nói lời xin lỗi. 
Bước ra khỏi cửa lớp, tiếng khóc bông vỡ oà, bước chân ai cũng như chùn 
lại, không nỡ đi tiếp. Vẫn hàng cây ấy, ghế đá ấy, dãy phòng học đã ngả 
mriầu sơn, suốt năm năm gắn bỏ tôi thật không đành rời xa. 

“Tiếng ve bỗng im bật trong những vòm lá, gió thôi không thổi để những 
chiếc lá vang thôi khòng xào xạc dưới chân lũ học trò chúng tôi. Khoảnh 
khác ấy sao mả nghẹn ngào quá vậy... 

Dù buồn, đũ tiếc nhưng ai cũng có một con đường riêng mà cuộc sống đã 
chỉ ra. Chúng tôi phải chia tay nhau thật rồi, mỗi đứa một nơi, không dám 
hẹn trước với nhau điều gì. 

Giờ đầy, từng ngón tay lật từng trang lưu bút, tôi không khỏi chạnh 
lòng khi nghĩ đến giờ phút chia li hôm ấy. Những dòng khích lệ động viên 
của cô vẫn nhoè giot nước mắt ngây thơ. Những dòng thơ mà bạn bè viết 
cho tôi đường như vẫn tươi màu mực tím: 


trong lớp ai cùng mong v: 


Phượng hồng cho đỏ mắt ai 
Bằng lăng tím ngát để hoài nhớ thương. 
Bảng khuảng áo trắng lên đường 
Bước đi ngoành lại sẵn trường hoa rơi 
Tôi làm sao quên được cái ngày tôi chia tay bạn bè, thầy cô, cái ngày tôi 
rời mái trường tiểu học. Tôi bước đi mà sau hứng một sân trường thương 
nhớ vương đầy những cánh hoa rơi tan tác... 


Đề 49: Cảm nhận của em về ý văn sau trong văn :iân "Cổng trường 
mở ra" của tác giả Lí Lan: "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới 
này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thể giới kì 
điệu sẽ mở ra", 


Bài làm 

Với người con, lời khuyên của mẹ là những lời vàng ngọc, quý báu dạy 
cho con bao điểu hay lẽ phải trong cuộc đời. Trong văn bản "Cổng trường 
nở ra” - văn bản giống như những dòng nhật kí người mẹ viết về con, gửi 
lại cho con — tác giả Lí Lan đã có một ý văn thật cảm động: "Đi đi con, hãy 
can đảm lên, thể giới này là của con, bước qua cánh công trường là một thế 
giới kì điệu sẽ mở ra", Câu văn trước hết nói lên ý nghĩa to lớn của nhà 
trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì 
điệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cũng hấp dẫn đối với 
những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sông, thể giới của trí 
thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nỗng ấm tha thiết, chấp cánh cho 
chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng. Điều 
đạc biệt là lời động viên: "Đi đi con" của người mẹ. Mẹ yêu con biết nhường 
nào, mẹ không bao giờ muốn rời xa con, muốn con rời khỏi vòng tây mẹ 
nhưng mẹ chấp nhận nỗi buồn xa con để con được bước đến những thế giới 
nhiệm màu và diệu kì hơn hết thảy. Câu văn chan chứa tình yêu thương sầu 
nặng của tình mẫu tử thiêng liêng. 


[ Đề 50: Trong truyện ngắn "Cuộc chia tay của những con búp bê" 

| của tác giả Khánh Hoài, hãy nêu cảm nhận của em về chỉ tiết 

| bé Thuỷ giận giữ trách Thành "Sao anh ác thế” khi Thành chia 
| hai con búp bê nhưng lại rất thương anh, lo anh không có ai canh 
¡_ giấc ngủ. 


Bài làm 

“Cuộc chia tay của những con búp bê” của tác giả Khánh Hoài là cát 
chuyện cảm động về tình cảm gia đình, tình bạn bè, cô trò và đặc biệt 
bật là tình anh em giữa hé Thuỷ và Thành. Đọc truyện, điều dễ nhận thấy 
là giữa lời nói và hành động của Thuý bộc lộ nhưng mâu thuẫn rõ rệt khi 
ấy anh chia hai con búp bê Vệ 5ï và Em Nhỏ ra hai bên; Trong suy nghỉ. 
“Thuỷ không muốn chia rẽ hai con búp bê, nên Thuỷ vừa ngạc nhiên vừa giận 
đữ "Sao anh ác thế" vừa lại rất thương Thành, sợ đếm đêm không có con Vệ 
Sĩ canh giấc ngủ cho anh. Trong tâm hỏn cô bé còn rất ngây thơ ấy nảy sinh 
một nỗi day dứt, lo lắng lớn: đau đớn chia rẽ hai con búp bê để anh được 
ngon giấc hay để chúng ở cùng nhau chấp nhận để anh gặp những cơn mơ 
đáng sợ của anh. Người đọc hiểu rằng để giải quyết được mâu thuận ấy, chỉ 
có một cách duy nhất là bố mẹ các em không xảy ra việc chia tay, Nhưng 
thực tế thật nghiệt ngã. Cuộc chia tay của người lớn đã dẫn đến cuộc chỉa tay 
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của Hai anh em, của hai con búp bê tôi nghiệp. Cuối truyện, Thuỷ đã để lại 
S¡. Đây la những chỉ Liết có tính cao trào, đặc sắc, giàu ý nghĩa nhản 
vận của truyện 


Đề 5L; Phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Bạn đến chơi nhà” 
_— của Nguyễn Khuyến. | 


Bài làn 
Trong kho tàng Văn học Việt Nam, có rất nhiều tác phẩm viết về để tài 
tình bán làm xúc động lòng người. Bài thơ “Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn 
Khuyến là một trong số những tác phẩm như vậy. Đọc bài thơ, ta không chí 
cam nhận được một tỉnh bạn chân thành, sảu sắc mà còn thấy hiện lên 
một Nguyễn huyền hóm lĩnh, lạc quan. 


*Đaã bấy lâu nay, bác tới nhà 

Trẻ thai đi uống, chợ thời xa 

Áo sâu nước cả, khăn chải cả, 

Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà 
Cải chừa ra cây, cũ mới nụ, 

Bầu uữa rụng rồn, muướp đương hoa, 
Đầu trò tiếp khách, trầu không có, 
Bác đến chơi đây, ta uởi ta”. 

Đài thơ lập ý bằng cách dựng lên tình huống không có gì để tiếp bạn, 
nhưng vẫn thể hiện được tình bạn đậm đà thắm thiết. 

Uâu thơ đầu tiên gợi ra một hoàn cảnh rất đáng vui mừng: Đã bấy lâu 
say, báe tới nhà, Nguyễn Khuyến đã lui về quy ẩn, trong cái thời đại nhiều 
nhướng “Còn tiễn còn bạc còn đệ tử / Hết cơm hết rượu hết ông tôi” thì việc 
cố một người bạn quý đã lâu ngày “đã bấy lâu nay" đến nhà chơi thì thật 
đáng quỷ xiết bao, Và trong hoàn cảnh ấy, đáng ra, Nguyễn Khuyến phải 
tiếp đãi bạn thật chủ đáo và thịnh soạn. 

Nhưng oái oăm thay, trong sáu câu kế tiếp, nhà thơ lại vẽ ra một hoàn 
cảnh rất đặc biệt để tạo ra sự đùa vui: Có sẵn mọi thứ nhưng hoá ra lại 
không có thứ gì. Vật chất đều đẩy đủ cả nhưng lại cứ giảm đi, đến chỗ 
không còn một chút gì hết: chợ thì có đấy nhưng người sai vật thì không có, 
gà vịt cũng nhiều nhưng hiểm nỗi vườn rộng rào thưa không bắt được, rau 
dưa đủ qua nhưng tiếc nồi chưa đến mùa!... 

*Tré thời đi bắng, chư thời xa 

Ao sâu nước cđ, khôn chài ed 

Vườn rộng rào thua, khó đuổi gã 

Cải chữa ra cấy, cử mới nụ 

Đấu uữa rụng rốn, mướp đương hoa”, 


Nguyễn Khuyến đã viết về gia cảnh khó khăn của mình với một Biong 
thơ đùa vui, hôm hính, Người đọc vừa mìm cười lại vừa bản khoản, thương 
cảm; Khi lui về quy ẩn, Tam Nguyễn Yên Đổ thực sống kham khổ như vậy 
sao? Và cái “hí” của nhà chủ lên đến đính điểm khi "miếng trầu là đầu 
câu chuyện” lúc tiếp khách cũng không có nốt: “Đâu trò tiếp khách trầu 
không có”. Không, như vậy thì sự thực nhà thơ sống trong những năm 
tháng quy ẩn không đến độ khó khăn, bức bách như thế. Có lẽ đây shỉ là 
những cái đùa vui, cái có để nói đến một điều gì bất ngờ khác. Bao nhiêu 
vật chất không có, ngay cả đến vật chất tối thiểu cũng không vì vậy tiếp 
bạn chỉ còn có mỗi cải tình. Tạo ra tình huống như vậy, vừa đùa vưi, vừa 
nói lên sự mong ước tiếp đãi chu đáo cả vật chất lẫn tỉnh thần, lại vừa 
nhấn mạnh được cái tình. Chỉ một sự chân tình có thể đủ bù đắp những 
thiếu hụt vật chất: 


"Bác đến chơi đây, ta uới ta!” 

Câu thứ cuối cùng và cụm từ “ta với ta" nhấn mạnh tình cảm trí âm 
không cần phải vật chất đây đủ mà chỉ cẩn cái tình chân thực thôi. Những 
người tri âm, trì kỉ có khi chỉ cẩn gặp nhau ngâm mấy câu thơ, đàn vài bản 
nhạc là đã đủ vui rỗi. Tình cảm không cứ nhất thiết phải có đấy ‹đủ vật 
chất mới vui là như vậy. 

Trong bài thơ “Qua Đèo Ngang", Bà Huyện Thanh Quan cũng nhắc đến 
một cụm từ “ta với ta" nhưng “ta với ta” của bà là chỉ một mình tá giá với 
mảnh tình riêng đây cô đơn, trống vắng. Trong bài thơ của Nguyễn Khuyến 
thì ngược lại, thi nhân đùng cụm từ này để chỉ bản thân và ngườ: bạn tri 
âm, trí kỉ. Cái “ta với ta” của Nguyễn Khuyến ấm áp và vui vầy biết biau. 

Qua cách ứng xử của nhà thơ, có thể nhận thấy, với bạn, Nguyễn 
Khuyến rất quan tâm đến bạn, muốn tiếp bạn thật là chu đáo, Đón;g thời, 
chúng ta cũng thấy, trong tình bạn, Nguyễn Khuyến rất coi trọng sái tình, 
eoi trọng sự eung kính trong tình bạn. 

Ngôn ngữ được sử dụng trong bài thơ Bạn đến chơi nhá mang tính chất 
đãn đã đời thường, với hầu hết là các từ thuần Việt. Cái độc đáo xhiất của 
bài thơ là tạo nên nghịch cảnh có rất nhiều mà lại chẳng có gì nhímg thực 
ra là có tất cả! 

Bài thơ “Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn Khuyến gieo vào lòng Pgười 
đọc một thoáng mỉm cười trước sự đùa vui hóm hình của thi nhâr. JNhưng 
lắng đọng lại sau cùng là niềm xúc động vô bờ vế một tình bạn: thân 
thành, sâu sắc vượt lên cá những vật chất và những cung cách úng xử 
thông thường.. 


œ0 


Bài làm 


Me kính: yêu của con! 

Thi viết những đồng nãy gửi tới mẹ, con cảm thấy vô cùng xấu hổ, con 
thấy mình không xứng đảng gọi mẹ là mẹ và xưng con với rnẹ. 

Giá đây, nghĩ đến mẹ, con thấy hiện lên hình ảnh me chín tháng trời 

mang năng con trong bụng. Rón rên từng bước đi, cẩn thận từng ngụm 
nước, kiêng khem từng món ăn, lo cho con từ khi con chưa có hình hà 
Ngũy son chào đời, mẹ đã phải chịu bao đau đớn, bao giày vò. Sau ngày rời 
bụng; mục, son lại chẳng ngoan ngoàn, khỏe mạnh như những đứa trẻ khác 
mã ôm đan, bệnh tật thường xuyên. Bà nội từng kế cho con nghe một lần 
con 9m rũng, bác sĩ đã lác đầu quay đi nhưng mẹ thì âm thấm ôm chật con 
vào lòng khóc không thành tiếng. Mẹ kiên trì mời những người bác sĩ khác 
tới tham bệnh cho con, nhẫn nại chăm sóc con, căng thắng hỏi hộp với từng 
nhịp thở, từng cái hát hơi, từng cái ngấp vật của con... Mẹ đã vứt bó nhiều 
thăng ngày thanh thản, hạnh phúc và tưởng như sẵn sàng vứt bỏ mạng 
sống của mình thức khuya, đi lại... để cứu lấy mạng sống cho con. Mẹ ơi! 
Nếu trời Phật không thương còn cho con làm con của mẹ thì cố lẽ ngày ấy 
Người đã bắt con phải trở về. Nhưng có lẽ quá cảm động trước tình cảm của 
mẹ mạ Người đã cho qua cơn hiểm nghèo, Mẹ đã làm được “điểu kì điệu" 
mà nhiều người hàng xóm của chúng ta còn nhắc đến. 
Ấy vậy mà đứa con ngủ ngốc, đại đột của mẹ lại có lúc quên bằng đi 
những ấn tình, thiêng liêng của mẹ. Con thấy xấu hổ và nhục nhã khi nghĩ 
đến ngày cũ giáo đến chơi mà can lại thiếu lễ độ với mẹ. Nhìn gương mật 
mẹ thất thắn, lạnh lềo con thấy mình là kể tội đồ đáng nguyễn rủa nhất 
trên đời. Cọn dã chà đạp lên tình mẫu tử thiêng liêng và cao quý mà mẹ đã 
sản sàng hi sinh mạng sống để gây đựng. 

Mụ ơi! Con biết rằng lời con nói không thể rút lại, việc con làm không 
thể e0: như chưa xảy ra, vết thương con gãy ra trong tim mẹ không thể lấy 
nước miất để xóa mờ... Nhưng con chỉ mong muốn một điều rằng mẹ không 
quá dau buản về con thêm nữa vì rằng khi viết những đòng này, En-ri-cô 
của meø hiểu rằng nó chỉ còn một cách để chuộc tội với mẹ kính yêu. Con sẽ 
không bao giữ làm mẹ phải xấu hổ, thất vọng thêm một lần nào nữa. Mẹ ạ, 
tội lỗi đã mác phải khiến con hiểu rằng nếu con còn lặp lại nó thì con không 
còn xưng đáng là con của mẹ; không còn ghế ngồi, không còn giường nằm, 
khỏng còn nơi đặt chân, không cồn bát ăn cơm trong ngôi nhà của mẹ nữa. 

Con ngân lắn xin lỗi me và mong mẹ rộng lượng tha lỗi eho con. 


Tữa con đã biết lỗi của mẹ. 


Eh~ri-cõ 
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Để 53: Nêu cảm nghĩ của em về bài thơ “Rầm tháng Giêng” 
_ (Nguyên Tiêu) của Hồ Chí Minh. 


Bài làm 

Không chì là một nhà lãnh đạo tài ba, Bác Hồ còn là một nhà thơ có 
tấm lòng rộng mở với thiên nhiên. Như bao thi nhân khác, Báe rất yêu 
trăng và có những bài thơ tuyệt bút về trăng, trong đó có bài thơ "itầm 
tháng Giêng”. Bài thơ chẳng những truyền vão tâm hỏn người dọc mot tẩm 
lòng yêu thiên nhiên vô bờ mà còn gợi niềm cảm phục, trấn trọng tấm lòng 
hết mình vì đân vì nước của Bác Hồ. 

*Răm xuân lỗng lộng lrãng soi 
Sông xuân nước lẫn mâu Hời thêm xuân 
Giữa dòng bàn bạc 0iệc quận 
Khuya tê bát ngắt trăng ngắn đẩy thuyền”. 

Bài thơ ra đời năm 1947 được viết bằng chữ Hán có tèn là “Nguyên 
Tiêu”, trên đây là bản dịch của nhà thơ Xuân Thúy. 

Không gian được miêu tả trong bài Rửn tháng Giêng là một không gian 
rộng lớn của trời mãy sông nước: “Rằm xuân lồng lộng trăng soi”, Hai từ 
“lồng lộng” được đảo lên trước để nhận mạnh cái rồng lớn, trong lành của 
ánh sáng đêm rầm. Bầu trời, mật nước, dòng sông như nối liền, trải rộng 
bởi sắc xuân bát ngát, Câu thơ thứ hai, trong nguyên văn chữ Hân Bác viết: 
"Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”. Câu thơ khá đặc biệt trong cách 
tả: cảnh được tả từ gản đến xa, từ thấp lên cao cùng với sự lập lại tới ba 
lắn chữ xuân khiến cho câu thơ thất ngôn như tràn ngập ảnh xuân tươi. Sắc 
xuân, khí xuân như đượm lên cảnh vật. 

Câu thơ thứ ba vô tình nói đến hoàn cảnh ngấm trăng và vị trí ngắm 
trăng của Bác: “Giữa đồng bàn bạc việc quân”, Vậy ra, Bác đang chơi vơi 
giữa dòng sông để bàn việc quân cơ mật. Nhắc đến đây, ta lại trào lên niềm 
cảm phục vẻ tấm lòng luôn đau đáu vì dân vì nước của Bác. Chẳng những 
thế, câu thơ còn gợi những ngạc nhiên về tấm lòng của Bác đành cho thiên 
nhiên: tại sao vào giờ khắc bận rộn bộn bể việc nước như thế, Bác vẫn 
đành thời gian cho thiên nhiên cảnh vật? 

Câu thơ cuối bài lại gợi thêm một hình ảnh đẹp đẽ, tươi sáng vẻ đêm 
trăng: “Khuya về bát ngát trăng ngân đây thuyền”. Con thuyền cách nang 
đã trở thành con thuyền chở trăng, con thuyển chả ánh sáng. Và như thế 
cùng có nghĩa con thuyền ấy đang đì về miền sáng, miền của thành công. 
Câu thơ thể hiện một cảm quan cách mang tươi sáng và lạe quan võ cùng. 

Câu thơ thứ tư cũng gợi nhớ đến câu thơ: Dạ bản chưng thanh dạo 
khách thuyền trong bài Phong Kiểu dụ bạc của Trương Kế. Câu cuối của bài 
Nguyên tiêu và câu thơ này của Trương Kế đều nói về lúc đêm khuya (đa 
bản) và đểu nói về hình ảnh con thuyền trên sông nước. Tuy vậy, điểm 
khác là ở chỗ, một bên "người khách” đến thăm tác giả là tiêng chuông 
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chùa tHăn Sơn), còn bên kia “người khách” ấy chính là trăng xuân chứa 
chan bát ngát, đượm tỉnh 

*Rám thang Giêng” được Bác viết trong những năm đảu kháng Pháp võ 
cùng khó khán gian khổ. Thế nhưng, ở trong thơ, ta vẫn gặp một chủ thể 
trữ tình rải yêu thiên nhiên, vẫn ung dung làm việc, vẫn chan hoà cùng 
ánh tráng thơ mông của nủi rừng. Người lo lắng cho đất nước nhưng trong 
tâm hón, Bác vẫn đãnh cho thiên nhiên những niềm 1m ái, không vì việc 
quân bản rôn mà Người đảnh hờ hững, từ chối vẻ đẹp thiên nhiên. Điều 
này nói lên phẩm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác 

Kliáp lại trang thơ "Rầm tháng Giâng”. một lần nữa ta thêm bội phần 
xue (lộng và cảm phục về tâm hồn vĩ đại Hồ Chí Minh. 


Đề õ4: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ea dao sau: | 
Công cha như núi ngất trời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông 


Nải cao biển rộng mệnh mông 
_ Cù lao chỉn chữ ghỉ lòng con di! 
Bài làm 
Công cha nh núi ngất trời 
Nghĩa mẹ nhĩ nước ở ngoài biển Đông 
4úi cao bể rộng mênh mông 
Cừ laa chín chữ ghỉ làng con ơi! 
Hải ca đao trên làm xúc động lòng người bởi đã gợi nên công ơn trời bể 
của cha mẹ đối với những người con thân yêu của mình. 
Mở đầu bài ca dao, tác giả đân gian nhắc đến “cảng cha”, “nghĩa mẹ”, 

Đá là công sinh thành, đường đục; Đó là ơn nghĩa màng đãng để đau và 
những yêu thương mẹ dành cả cho con. Ví "công cha”, “nghĩa mẹ” như nưi 
ngất trời, như nước ở ngoài biển Đông là lấy cái trừu tượng của tình phụ tử, 
tình mẫu tử so sánh với cái mênh mộng, vinh hằng, võ hạn của trời đất, 
thiên nhiên, Ví công cha với nứi ngất trời là khẳng định sự lớn lao, vỉ 
nghĩa mẹ như nước biển Đông là để khẳng định chiều sâu, chiều rộng và sự 
đạt đào. Đây cũng là một nét riêng trong tâm thức của người Việt. Hình 
ảnh ngươi cha thì rấn rỏi, mạnh mẽ, cha như cột trụ trong gia đình. Hình 
ảnh mẹ không lớn lao, kì vĩ nhưng sâu xa, rộng mở và dạt đào cảm xúc 
hơn. Đối công eha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt quen thuộc, 
đồng thời cùng lâm cho các hình ảnh được tỏn cao thêm, trở nên sáu sắc và 
lớn lao hơn, 


Phép so sánh trên đã làm nổi bật một ý nghĩa sâu xa: công ơn cha mẹ 
vô cùng Lo lớn, không thể nào cân đong đo đếm hết được: “Núi cao bể rộng 
mệnh mông". Bởi vậy, kết lại bài ca đao, tác giả dân gian đưa ra lời nhân 
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nhủ: Cử tựa chín chữ ghỉ lòng con ơi Nhắc đến “cù lao chín chữ” là nhắc 
đến công ơn mang năng đẻ đau, công ơn sinh thành dưỡng dục nuôi nấng 
con thành người của cha của mẹ. Để có con khôn lớn hôm nay, cha mẹ đã 
trai qua bao vất va, đau đớn, cực nhọc.... Hỡi vậy, nghĩ đến công ơn cha. mẹ, 
bãi ca dao thiết tha nhắn nhủ những người con "ghỉ lòng con những 
công ơn trời bẻ ấy. Tiếng “ơi” vang lên thể hiện tỉnh cäm tha thiết, mong 
muốn chấn thành cảm động của tác gia dân gian. 


Bài ca dao khép lại để lại trong lòng người đạc niềm xúc động thiêng 
liêng về công ơn trời bể của những đấng sinh thành. Và hơn thế là định 
hướng vẻ cách sống, cách bày tỏ lòng biết ơn dành cho cha cho mẹ. 


Đề 55: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca đao sau: 
Chiều chiều ra đứng ngõ sau 
Trông oễ quê mẹ ruột dau chín chiều. 


Bài làm 

Ca dao Việt Nam đã dành nhiều dòng thơ để cảm thông với số phận bát 

hạnh của những người phụ nữ. Bài ca đao sau là một trong số đó: 
Chiêu chiêu ra đứng ngõ sau 
Trồng uễ quê mẹ ruật đau chín chiêu. 

Bài ca dao là lời người phụ nữ đã cö chồng và phải lấy chông xa. Trong xã 
hội phong kiến xưa, do quan niệm "trọng nam khinh nữ" nên đời sống tình cảm 
của người phụ nữ ít được quan tâm chia sẻ. Người con gái đi lấy chúng xa 
thường phải chịu nhiều nỗi tủi hờn, đau khổ. Những lúc tủi phận, những lúc 
nhớ nhà nàng chỉ eòn biết thui thủi âm nỗi buồn mà "trồng vẻ quê mẹ”. 

Bà ca dao mở ra không gian buổi chiếu. Đó là thời điểm cuối ngày 
thường gợi nhiều suy nghĩ và thường gợi những nỗi buôn vương vất. Đân 
gian dùng từ láy Chiểu chiếu cho ta biết rằng không phải một buổi chiều 
mà chiếu nào cũng váy, khi thời gian bước vào cái giấy khắc của ngày tàn, 
người phụ nữ lại “ra đứng ngõ sau” để "trông về quê mẹ” mà "ruột đau 
chín chiếu”. Bước vào chiều tà không gian đã nhập nhoang tối, ngưởi phụ 
nữ lại chọn địa “ngõ sau” rất kín đáo để tự mình đối diện với lòng 
mình. *Ngõ sau” đẳng những gợi đến thán phận hèn mọn của phân đâu 
tôi mà kết hợp với thời gian chiều tối nó còn tạo ra một góc riêng cho 
người phụ nữ tôi nghiệp ấy: một cái góc vừa tối vừa hẹp. Trong khung 
cảnh äm đam, hình ảnh người phụ nữ cô đơn thui thủi một mình càng nhỏ 
bé, đáng thương hơn nữa. Nàng lặng lẽ “Trồng về quê mẹ ruột đau chín 
chiểu". Nhắc đến “mẹ” là nhấc đến điểm tựa tâm hồn của người con. Nhác 
đến "quê mẹ” là nhắc đến những yêu thương, những đồng cảm, những sẻ 
chia làm âm lòng người. Đặc biệt, từ “trông” không chỉ có nghĩa là nhìa 
mà còn có ý nghĩa là trông ngóng. Người phụ nữ “trông về quê mẹ” còn là 
đang khao khát những tình cảm ấm nồng. còn đang mong ngóng ngày trở 
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về que me với những người thân yêu nhất của mình. Trong hoàn cảnh bèo 
đạt máy trôi nơi đất khách quê người, nàng trồng về nơi ấy mã ruột đau 
chúm chiêu, Chín chiếu là "chín bế”, là "nhiều bê”, Nỗi đau "chín chiều” là 
nội đeu quận thất không nói nên lời, nó ám ỉ, nó dai đẳng làm mòn lam 
hẻo eun ngưới, Cách sử dụng từ ngữ có kết cấu vòng tròn đối xứng chiều 
chiên - chín chiều đã gốp phần gợi tả bì kịch đời người phụ nữ: họ chẳng 
bao gi7 thoát khói cái vòng trong khổ đau định mệnh. Tình cảnh và tâm 
trạng của người phụ nữ ấy vì thể mà càng nặng nề, đau xót hơn. 

“Chiều chiêu ra đứng ngò sau..." là bài ca dao có sức lay động những 
miền thương miễn nhớ dù là sâu kín nhất của con người. Và vì thế, bài ca 
đao mang trong mình một tình thân nhân đạo sáu sắc. 


Đề 56: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhận của em về bài ea đao sau: 
Ngó lên nuộc lạt mái nhà 
_— Bao nhiều nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiều. 


Bài làm 
Ngó lên nuộc lạt mái nhà 
Bao nhiều nuộc lạt nhớ ông bà bẩy nhiều. 

Viết vẻ tình cảm, tấm lòng của con cháu hướng đến tổ tiên, bài ca đao 
trên có cách điễn đạt thật lạ, thật hay! 

Cái hay của cách điển đạt trong bài nằm ở cách dùng từ và cách dùng 
hình ảnh so sánh, Bài ca đao mở đầu bằng động từ “ngó lên”, “ngó lên” là 
ngước lên, là nhìn lên. Hành động ấy chỉ sự thành kính, nó giống như việc 
thành khẩn thắp nén nhang dâng lên tiên tổ. “Ngó lên nuộc lạt mái nhà”, 
chí riêng việc ngó lên phía mái nhà đã gợi đến lòng biết ơn đối với những 
lớp người đi trước - những lớp người đã tạo ra và giữ yên mái ngói yên 
bình của ngồi nhà, đồng tộc. Không chỉ vậy, hướng ánh mắt lên mái nhà để 
ngó những nuộc lạt. Và hình ảnh so sánh ở đây thật độc đáo: “Bao nhiêu 
nuộc lạt nhớ ông bà bấy nhiêu". Nỗi nhớ được so sánh với số lượng nuộc lạt 
trên mái nhà! Có ai lại đi đo, đi đếm nồi nhớ bao giờ... Nhưng trong thực 
tế, cùng chẳng ai đếm, ai đo lượng nuộc lạt trên mái nhà! Bởi nhác đến 
hình ảnh “nuộc lạt”, ta chỉ thấy nó nhiều vẻ số lương và hơn thế nó tạo ra 
sự kết nối bẻn chát cho mái nhà. Ở đây, tác giả so sánh nỗi nhớ với ông bà 
là dùng cái võ hạn để chỉ nỗi nhớ và sự yêu kính đồng thời gợi ra sự nối 
kết bẻn chặt của tình cảm máu mũ ruột rà, tình cảm huyết thống của con 
cháu với ông cha. Không chỉ thế, trong bài ca dao này, đân gian sử dụng 
thế lục bát biến thể. Câu tám tiếng lại gồm chín tiếng, nỗi nhớ ông bà như 
tràn ra khỏi phạm vi câu chữ. 

Bài ca dao ngắn gọn, giản dị nhưng xiết bao cảm động! 
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Đề õ7: Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhận của cim:vễ lỗi cai đãng 
Anh em nào phải người xa 
Cùng chưng bác mẹ, một nhà cùng thản 
Yêu nhau như thể tay chân 
| Rách lành đùm bọc dở hay dỡ đản. 


Bài làm 

Trong mảng chủ để về tình cảm gia đình, ea dao Việt Nam không chỉ 
nhấc đến tình cảm giữa cha mẹ và con cái, giữa con cháu với cha ông, giữa 
vợ với chỏng,.. mà còn đành nhiều lời thơ cho tình cảm anh em. Hài ca 
đao sau tiêu biểu cho để tài đó: 

Anh em nào phải người xa 

Cùng chung bác mẹ, một nhà cùng thân 
Yêu nhau như thể tay chân 

Rách lành đùm bọc dà hay đã dân. 

Đưa ra nhận định: “Anh em nào phải người xa”, bài ca dao ngảm khẳng 
định: anh em với nhau là một mối quan hệ rất gắn gũi, gắn bó. Gần gũi, gắn bó 
với anh với em tuy hai nhưng cũng là một, vì: “Cừng chung bác ?nẹ, một nhà 
cùng thân” — cùng một cha mẹ sinh ra, đã cùng chung sống “một nhà”, đã cùng 
chung buồn vui, sướng khổ. Chính bởi đã “cùng”, đã chung nhau những yếu tô 
thiêng liêng về quan hệ nguồn gốc, môi trường sống, tác giả đân gian đưa ra lời 
khuyên về cách sống, cách đối xử của anh em trong gia đình: 

Yêu nhau nhự thể tay chân 
ách lành đàm bọc dở hay đã dẫn. 

Cần phải biết yêu thương lẫn nhau, đùm bọc nhau những lúc dỡ hay bất 
thường. Quan hệ anh em còn được ví với hình ảnh chân - tay, đó là những 
bộ phận gắn bó khăng khít trên một cơ thể thống nhất, cũng được nuôi 
chung bởi một dòng máu huyết thống của gia đình. Hình ảnh đó nói lên 
tình nghĩa và sự gắn bó thiêng liêng của anh em. 

Bài ca dao là lời nhắc nhở tha thiết đối với chúng ta: anh em phái hoà 
thuận, phải biết nương tựa lần nhau thì gia đình mới ấm êm, cha mẹ mới 
vui lòng. 


Để 58: Phát biểu cảm nghĩ của em về số phận người nông dân 
trong xã hội phong kiến được thể hiện qua những bài ca, 
dao mà em đã được học và đọc thêm. 


Bài làm 
“Thương người như thể thương thân...”, với tấm lòng nhân ái được tổ 
tiên truyền đạy từ ngàn năm trước, ngoài nội dung thê hiện tình yêu quê 
hương đất nước, tình cảm gia đình... ca dao Việt Nam còn bộc lộ niềm đồng 
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cảm geu sắc với số phận bất hạnh của người nông dân trong xã hội phong 
kiện Hhững văn thơ ấy gợi lên trong lòng người đọc niễm thương cảm với 
những số phân bọt bèo bé nhỏ đồng thời thấm thía cái bạo tàn, thôi nát 
của che dộ phong kiến suy tàn. 

TYong xã hội eù, thân phận người nông đân hèn mọn, bé nhỏ biết bao. Họ 
phải lềm lụng vất vá, lam lù như thân cải cò, cái 


ến, con rùa, cơn hạc,... 
"Nước non lận dân một mình 
Than cò lên thác xuống ghênh bấy nay”: 

Cuac đời vất vả của con cả được diền tả bằng hình ảnh đổi lập: một 
minh lận đận giữa nước non, lên thác xuống ghềnh, vượt qua những nơi khó 
khăn, nguy hiểm. Bản thân cô thì lận đận, gấy mòn. Việc vất vá đó kéo 
dài: "bẩy nay" chứ không phải một ngày hai ngày. Những hình ảnh đối lập, 
những nơi nguy hiểm, những ao, thác, ghẻnh, biển cho thấy con cò đã phải 
trải nhiều nơi chốn, nhiều cảnh huống, chỉ một mình nó thui thủi, vất vả 
đến mức gầy mòn. Cuộc đời lần đân được diễn tả khá sinh động, ấn tượng. 

Thân phận người nông dân quả là trăm người trăm cảnh. Bên cạnh 
những thân phận cái cò, cái vạc cồn có những cái kiến, con rùa, con hạc...: 

— "Thương thay thân phận con rủa 


Xuổng sông đội đá lên chủa đội bữa”. 
~ "Thương thay thân phận con tăm 
Niếm ăn được mấy phải nằm nhỏ lơ 
Thương thay lũ hiến lí tỉ 

Âiếm ăn được mấy phải đi tìm môi 
Thương thuy hạc lãnh đường mây 
Chỉm bay mỏi cánh biết ngày nào thôi 
Thương thay con cuốc giữa trời 

Dầu kêu rũ máu có người nào nghe.” 

Cụm từ thương thay là tiếng than biểu hiện sự đồng cảm, thương xót. Có 
một nhám hài ea đao bắt đầu bằng cụm từ “7hương thuy”. Mỗi lần “thương 
thay” là nhắc đến một con vật với một cảnh ngộ khác nhau nhưng lại cùng 
chung thân phận người nông dân vất vả, lam lũ, Điều đó tõ đậm nỗi thương 
cảm, xót xa cho cuộc sống khổ sở nhiều bể của người lao động. Những nồi 
thương thân của người nông đân thể hiện qua các hình ảnh ẩn dụ độc đáo. 
Thương con rùa “xuống thương sông đội đá lên chùa đội bia” là thương 
người nông dân với cuộc đời luẩn quần của thân phận tôi đòi. Thương con 
tầm là thương cho thân phân bị bồn rút sức lực phục vụ kẻ khác. Thương lũ 
kiến tí ti là thương cho thân phận bé nhố suốt đời phải làm lụng kiếm 
miếng ăn. Thương cho con hạc là thương cho cuộc đời phiêu bạt, khốn khó, 
mới mệi không có tương lai (biết ngày nào thôi). Thương cho con cuốc là 
thương thân phận thấp bá, dù có than thở đến kiệt sức thì cũng không có 
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người động lông, thương xót... Nỗi thương xót như muốn kéo dài triển tiên 
qua Hình ảnh của những con vật hé nhỏ, tội nghiệp. Mỗi con vật, mỗi nổi 
khổ, mỗi cảnh ngộ đáng thương khác nhau làm nên nổi khổ nhiều bề cúa 
thân phần người lao động 
Càng thương xót cho những người đồng bào lao khô của mình, t4 càng 
cảm giận những thế lực đen tối chà đạp lên quyền sông, quyền hạnh phúc của 
họ. Vì vậy, khöng chỉ than thân cho những người nông đản trong xã hội 
phong kiến, ca đao còn gợi niễm căm tức đối với xã hội đẩy rẫy bất công đó: 
“Ai làm cho bề hía dây, 
Cho ao kia cạn cho gấy cò con 
Sử dụng đại từ phiếm chỉ “Ai”, bài ca dao đã hướng mũi tên công kích 
đến xã hội phong kiến suy tàn đã đày đọa thân phận bé nhỏ của những 
người nông dân. Xã hội đó đã làm nén chuyện bể đẩy, đo eœñ, chủ cuộc 
đời biến đổi bể đâu khiển thân cò thêm lận đận. thêm gầy mòn. Câu hỏi 
tu từ đã gián tiếp tố cáo xã hội phong kiến bất công đó. 


Yêu thương và cảm hờn là hai đồng cảm xúc khôn nguôi khi đọc 
những bài ca đao viết về thân phản người nông dân trong xã hội phong 
kiến. Đọc ca đao để eảm xúc của mỗi chúng ta được sống với tấm lòng của 
ông cha từ ngàn nám trước. Đọc ca dao để mỗi chúng ta biết sống có ích 
cho ngày hôm nay. 


Đề 59: Cảm nhận của em về những bài ea dao có cách mở đầu bằng 
cụm từ “Thân em...”. | 
- Thân em như hạt mưa sa | 
Hụt cào dài các, hạt ra ruộng cày. 
~ Thán em nh hạt mưa rào 
Hạt rơi xuống giếng, hại cào uườn hoa, 
~ Thân em như trái bắn trôi 
Gió đập sóng dồi biết tấp tào dâu. 
~ Thân em như miếng cau khô 
Kẻ thanh tham mỏng, người thô tham đày. 
~ Thân em như giếng giữa đàng 
Người khôn rửa mặt, người phàm rửa chân. | 


Bài làm 
Trong xã hội phong kiến xưa, do những định kiến lạc hậu của xã hội 
nên thân phận người phụ nữ bị coi rẻ, coi thường; và vì vậy cuộc đời của họ 
lénh đênh, võ định. Viết về người phụ nữ, ca dao có nhóm bài ca đao bất 
đầu bằng cụm từ “Thân em..." rất đặc sắc. Ta có thể kể đến những bài như: 
~ Thân em như hạt nuúa sa 


Hạt oào đài các, hại ra ruộng cày. 
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- Thân em niìư hạt mưa rào 
Hạt rdi xuống giếng. hạt uào nườn hoa. 
Thân em như trái bẩn trôi 
Go đạn sống di biết tấn 0uào đúu 
Thân em như nuiếng cau khô 
Kê thunh tham mảng, người thô tham dày, 
— Thân em như giếng giữa đàng 
Người khôn rửa mặt. người phàm rửa chân,... 

Cụm từ “Thân em...” mang ý nghĩa thân phận của em. Cụm từ ấy gợi bao 
nổi hờn tủi về thân phận bé nhỏ, bơ vơ của người phụ nữ. Sau cụm từ "Thân 
em,” là từ so sánh “như..”. Người phụ nữ tự ví bản thân mình với những đôi 
tượng khác nhau trong sự sống: hạt mưa rào, hạt mưa sa, trái bẩn, miếng cau, 
giếng mữa đàng,,. Điều dễ nhận thấy là những sự vật đó đều bé nhỏ, mong 
manh và có phần tội nghiệp, Hạt mưa vốn dĩ đã mỏng mảnh dễ tan đễ vỡ, nay 
đó lại là “hạt mưa sa” — hạt mưa bị rơi hay chính là bị bỏ rơi vào mệt miễn xa 
lạ - bởi thế, thân phận của nó càng đáng thương. Những sự vật khác cũng vậy, 
tác giả dân gian đã thêm vào sau mỗi danh từ những từ chỉ tính chất của sự 
vật, điều đó càng khiến lời thơ trở nên đau xót, Miếng cau vốn bị đã chia lia 
khỏi một trái cau hoàn chỉnh nay đó lại là miếng “cau khô" héo úa, hình dáng 
cảng trở nên mỏng manh khổ sở. Trái hẳn thì đó là “trái bản trôi”, giếng thì đó 
là “giếng giữa đàng" (mà như cha ông ta thường nói “cha chung không ai xót. 
nói chỉ đến một cái giếng hèn mọn...),... Mỗi câu ca dao một "Thân em...” khác 
nhau, bao nhiêu số phận, bấy nhiêu mảnh đời ngang trái hiện ra đây thương 
sảm. Lời thơ như ứa lệ chứa đựng bảo hờn túi của một đời người con gái. 

hông chỉ vậy, trong xã hội xưa, người phụ nữ nào được quyền làm chủ 
cuộc đời mình. Số phận họ chìm nổi “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn" phụ 
thuộc vào cha mẹ “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy”, phụ thuộc vào gia thể, 
phụ thuộc vào những biến động của xã hội,.. Bởi thế, những hạt mưa, cái 
giểng,... lại cô thể có những số phận khác nhau: hoặc may mắn “vào đài 
các” được “người khôn rửa mật” hoặc “ra ruộng cày”, “kê phàm rửa chát”. 
Hình ảnh thơ vô cùng gợi cảm diễn tả sinh động những hoàn cảnh đối 
nghịch nhau. Nhưng dẫu vậy, đù may mắn hay bất hạnh, thân phân người 
phụ nữ vẫn nằm trong vòng xoáy bạc mệnh của kiếp hồng nhan. Các nàng 
giống như “trái bẩn trôi”, “gió đập sóng đổi” cuộc đời xô đẩy rồi không biết 
mình sẽ “tấp vào đâu”. 

Những bài ca đao bắt đầu bằng cụm từ “Thân em..." là nhóm bài ca đao 
than thân độc đáo thể hiện cái nhịn về thân phân người phụ trong xã hội 
phòng kiến. Mỗi bài ca dao là một sự liên tưởng đặc sắc vừa phản ánh được 
nỗi bất hạnh của người phụ nữ vừa giàu sức gợi để lại trong người đọc 
những cảm xúc sâu lắng. 
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.Để Đô: Dăm nghĩ của cĩa về bức tranh thiên nhiên tföng' bai thờ 
“Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra" (“Thiên Trường 
văn vọng” - Trần Nhân Tông). 

Bài 

Thiên nhiên giản dị, tươi đẹp miễn thôn đã muôn đời nay vẫn là người 
bạn gắn bó của các thi nhân — dù cho thi nhân ấy có là một nhà vua dị chăng 
nữa. Trong bài thơ “Buổi chiều đứng ở phù Thiên Trường trông ra” tức "Thiến 
“Trường văn vọng” của nhà vua Trấn Nhãn Tông, khung cảnh thiên nhiên 
hiện lên thanh bình yên ả khiến lòng người thấy tĩnh tâm la thường 

“Trước xóm sau thôn tựa khỏi lông 
Bóng chiều mạn mắc có đường không 
Aục đồng sảo tầng trâu uẻ hiết 

Cò trắng từng đôi liệng xuống đông”. 

Trản Nhân Tông là một vị vua nối tiếng đời nhà Trấn sống ở thế ki 
XII của dân tộc. Ông là người yêu đân, yêu nước và nổi tiếng khoan hòa, 
êm ái. Dưới triểu đại của mình, ông chẳng những đã đoàn kết được tướng 
sĩ, nhân dân đánh thắng giặc Mông - Nguyên mà còn xây dựng cho nhân 
dân đời sống ấm no, yên ổn. Sau khi rời ngai vàng, ông lên núi Yên Từ tĩnh 
tu và được tôn là tổ sư của thiền phái Trúc Lảm... Tương truyền rằng sau 
khi lãnh đạo đân ta chống giặc Mông — Nguyên tháng lợi, đất nước trở lại 
yên bình, nhân địp thăm quê cũ ở Thiên Trường, vua Trần Nhân Tông đã 
tức cảnh sinh tình mà viết nên “Thiên Trường vân vọng”, Bài thơ được viết 
theo thể thơ Đường luật thất ngôn tứ tuyệt, âm điệu bài thơ nhẹ nhàng, hài 
hòa, thanh thoát. 

Phủ Thiên Trường, Nam Định vốn là quê cũ của nhà Trấn. Đó là một 
miền quê yên ả, thanh bình. Trong bài thơ, tác giả đã vẽ lên một bức tranh 
thôn đã vào lúc chiều tà, hoàng hôn đang kéo đến: 

“Trước xóm sa thôn tựa khói lông 
Bóng chiều mạn múc có đường không” 

“Trong nguyên văn chữ Hán, cụm từ ðán uó bán hữu nghĩa là nữa như có 
mửa như không gợi phong cảnh mờ ảo; vừa như có lại như không; vừa thực 
lại vừa hư. Quang cảnh gợi lên ở đây là làng xóm đang mờ trong Srơng 
khói. Thôn xóm, nhà tranh, làng quê nối nhau, san sát, sum vảy phía trước, 
phía sau, khói phủ nhạt nhòa, mờ tỏ, nửa như có, nửa như không. Khó. tóa 
ra từ đâu vậy? Phải chăng, đây chính là khói bếp nhà tranh và lớp síơng 
chiều lãng đãng hòa quyện với nhau thành một làn sương - khói trắng mờ, 
âm dịu bay nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy chỗ tỏ, chỗ mờ, lúc eé, lúc 
không? Tâm hồn người lâng lãng bởi cảnh hay chính lòng người đang lâng 
lâng, mơ mộng nên nhìn thấy xóm làng thanh bình, êm á đến? Cảnh tượng 
trong hai câu thơ đầu trầm lặng làm sao! Cảnh có nết thực nhưng lại eC nét 
ảo. Chính điều này tạo nên sự mơ màng, nên thơ rất độc đảo của câu thợ. 
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Đến hai câu sau đã có sự xao động trong cảnh vật: 
“Mue đồng sáo uẫng trâu uẻ hết 
Cô trắng từng đôi liệng xuống đồng”. 

Cach nơi nhà vua đứng không xa, mấy chú bé chăn trâu đang lùa trâu 
về làng, vừa ngồi trên lưng trâu vừa thổi sáo. Tiếng sáo vi vu, văng vẫẳng, 
t lên làm xao động lồng người. Xa xa, trên cánh đồng lúa, mấy cánh cò 
ng đang từng đôi một sà xuông như muốn tìm môi hay định nghỉ ngơi 
vặt, đồng ruộng, màu sắc, âm thanh... tất cä đã hòa nhận với nhau 
để vẽ nên bức tranh quê hương thanh bình, êm vắng mà thật có hồn. 

Qua bức tranh được miều tả, có thể nhận thấy cảnh tượng nhìn từ phủ 
Thiền Trường thật nên thơ. Đứng trước cảnh thiên nhiên ấy, tác giả như 
chìa đảm say sưa trong cảnh vật. Ngắm nhìn, thường thức nét đẹp của xóm 
thôn mà vui mừng với cuộc sống không vướng bận binh đao 

Tae giả của bài thơ là một ông vua có tâm hỗn thì sĩ. Đọc bài thơ, ta thấy 
hoàn toàn không có sự ngăn cách nào giữa một người lãnh đạo cao nhất của 
một quốc gia với một người nông đãn thuần phác (cảnh được nhìn và miêu tả 
ở những nét gần gủi và đân đã nhất). Điều đó cho thấy, nhà vua rất gần dân 
chúng, rất yêu đân, yêu chuộng sự thanh bình. Phải chăng vì các vị vua Trần 
rất (hân đân, yêu đân như eon mà mỗi khi đứng trước hoạ xâm lăng (nhất là 
trong bà lần quân Nguyên - Mông xâm lược nước ta) nhà Trấn đều lãnh đạo 
nhân đân chống xâm lược thành công. 

“Thiên Trường văn vọng” (Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông 
ra) của Trần Nhân Tông là một bức tranh phong cảnh làng quê xinh xắn. 
Nó đã gợi được cái hồn, cái cốt của làng quê Việt Nam. Bài thơ phảng phất 
chất thiền thể hiện tâm hồn sâu lắng, thanh cao của bậc vua hiển tài nhân 
ái Trân Nhân Tông. 


Để 61: Cảm nhận của em về văn bản “Sau phút chia H” (trích 
“Chỉnh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điề 


Bài làm 

8ê phận bất hạnh của người phụ nữ trong xã hội phong kiến là để tài 
của nhiều tác phẩm văn học trung đại. Mỗi tác phẩm để cập đến một khía 
cạnh trong đời sống nhiều sóng gió của họ: "Bánh trỏi nước” của Hồ Xuân 
Hướng là lời người phụ nữ không có quyển làm chủ cuộc đời mình, “Cung 
oán ngâm khúc" của Nguyễn Gia Thiêu là lời người phụ nữ phải chịu kiếp 
*chẻng chung”,... Và văn bản “Sau phút chia lï” (trích “Chỉnh phụ ngâm” của 
Đặng Trẩn Côn - Đoàn Thị Điểm) là nỗi lòng của người phụ nữ sau giây 
phút chia l¡ tiễn chồng lên đường đi chính chiến phương xa. 

Chính phụ ngâm khúc" là khúc ngâm vẻ nỗi lòng sâu thương, nhớ nhung 
với sự' mong môi, đa diết của người vợ có chông ra trận. Bản nguyên văn chữ 
Hấn là của Đặng Trần Côn, sau được Đoàn Thị Điểm diễn Nôm với thể thơ cổ 
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song thất lục bát. Toàn bài là nỗi nhớ thương ngày một tăng tiến, nâng cac: của 
đôi vợ chồng trẻ, đặc biệt là người vợ - một phụ nữ trong xã hội phong kiến 
xưa. Van bản “Sau phút chìa li” là đoạn trích sau khi người vợ ngậm ngưỉ tiễn 
chồng ra miễn biên ải, nàng trở về đơn chiếc xót xa. 

“Chàng thì đí cõi xa mưa gió 

Thiếp thì uễ buông cũ chiếu chấm 

Đoái trông theo đã cách ngắn 

Tuôn màu máy biếc trải ngắn núi xanh”. 

Rồi lại: 

“Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 

Thấy xanh xanh những mấy ngàn đâu 

Ngàn dâu xanh ngắt một màu 

Lòng chàng ý thiếp ai sâu hơn ai”. 

Với nghệ thuật đối giữa các câu thất và sử đụng điệp từ ngữ với những 
tính từ miêu tả độc đáo, đặc sắc đã toát lên nội dung chính là lên án chiến 
tranh, đặc biệt là khát vọng hoà bình, được yêu thương của người phụ nữ 
thời phong kiển. 

“Chàng thì đi cõi xa muứa gió 
Thiếp thì uễ buông cũ chiếu chăn”. 

Người chồng đã phải chia tay vợ mình để ra chiến trường. Đó là cuộc chia 
li buổn và cô đơn của eã hai người. Trong “cõi xa mưa gió” của chàng ẩn chứa 
bao hiểm nguy, gian nan của hòn tên mũi đạn, của đời sống chốn sa trường. 
Trong nỗi lòng “buồn cũ chiếu chăn” của thiếp lại đau đớn bao đơn côi phiển 
muộn, bao khắc khoải đợi chờ. Hai cặp đối “Chàng thì” - “Thiếp thì” ẩn chứa 
bao chán nản, buồn phiền. Nghĩ đến nhau, họ chỉ còn biết: 

“Đoái trông theo đã cách ngăn 
Tuồôn màu máy biếc, trải ngàn múi vanh ” 

Cái nhìn đăm đấm của người vợ khi tiễn chồng ra mặt trận được thể 
hiện bằng cụm từ "đoái trông theo". “Đoái” nghĩa là ngoảnh lại, ngoái lại 
nhưng dùng từ “đoái” còn hàm ẩn được cái đau đớn, mệt mỏi của tâm trạng 
người vợ. Nhưng càng đoái theo trông ngóng chỉ càng thấy cách xa nghìn 
trùng, giữa họ "đã cách ngăn” “mây biếc” “núi xanh” “tuôn màu” “trải ngàn” 
cách trở. Nỗi buồn của người phụ nữ như đã âm thẩm lan thẩm vào thiên 
nhiên cảnh vật. Đoàn Thị Điểm đã đùng cảnh vật thiên nhiên để nói lên 
tâm trạng người phụ nữ khi xa chỗng: 

"Chốn Hàm Dương chàng còn ngoänh lại 
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang 

Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương 

Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng 
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy 


Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh ngất một màu”. 
Trong đoan thơ tiếp. nồi sấu chia li và lưu luyến chẳng muốn rời của đôi 
vợ chồng trẻ đã được thể hiện bằng những điển tích cổ, thủ pháp đối, phép 
điệp ngữ rất độc đáo. 


Những địa danh Tiêu Tương, Hàm Dương tác giả mượn trong điển tích 
Trung Quốc gợi đến sự cách xa, chia lia: “cách... mấy trùng”. Phép đổi vừa 


thể hiện tấm lòng sâu năng dành cho nhau của đôi vợ chông người chính 
phụ vừa nhự thể hiện sự rời xa nhau từng giờ từng khắc của họ: “Chốn Hàm 
Dương chàng con ngoành lại” - “Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang”, 
"Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương” - “Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương”. 
Đặc biệt, phép điệp ngữ khiến những câu chữ như muốn đan quyện vào 
nhau chẳng muốn rời: Tiêu Tương — Tiêu Tương, Hàm Dương - Hàm Dương, 
thấy - thấy, xanh xanh - xanh, ngàn đâu — ngàn dâu. Nét đặc sắc đó đã 
thể hiện thành công tấm lòng lưu luyến chẳng muốn rời xa nhau của hai vợ 
chông nàng. Thể thơ song thất lue bát thiết tha đã góp phản thể hiện tâm 
trạng u sẩu nhung nhớ khôn nguồi trong lòng người chỉnh phụ. Nhưng dầu 
thế, đất trời như đang đẩy họ xa nhau hơn. Trong hai câu thơ: 


“Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu 

Ngàn dâu xanh ngắt một màu” 
tác giả đã mượn ý câu thành ngữ “Thương hải tang điển” - biển rộng đã 
biến thành ruộng dâu tít tắp, ý chỉ những đâu bể cuộc đời. Chẳng những 
vậy, những sắc thái khác nhau của màu xanh được sử dụng trong hai câu 
thơ này cùng góp phần diễn tả sâu sắc nỗi lòng người chỉnh phụ. “Xanh 
xanh” là màu xanh nhẹ, xanh nhạt. “Xanh ngắt" lại là màu xanh đậm. Từ 
"xanh xanh" đến “xanh ngất” là sự tăng tiến, màu xanh thể hiện sự chia li, 
li biêt; sự tâng tiến đó như thể hiện nỗi buồn ngày càng đậm nét, ngày 
càng quần quại xót xa. 

Bằng một đoạn thơ song thất lục bát ngắn ngủi cùng khá nhiều những 
thủ pháp nghệ thuật được sử dụng thành công, tác giả đã thể hiện sâu sắc 
nổi lòng của người vợ “sau phút chia li” tiễn chồng đi chính chiến. Đó là nỗi 
buổn tê tái, nồi nhung nhớ vơi đẩy, sự lưu luyến khôn nguôi... Và như thế, 
văn bản “Sau phút chia li" (trích “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn — 
Đoàn 'Thị Điểm) đã thể hiện tỉnh thần nhân đạo rất nhân bản, nhân vấn. 


Đề 69: Cảm nhận của em về văn bản “Bánh trôi mưc”— Hồ Xuân Hương. 


Bài làm 
Là người phụ nữ tài hoa mà bạc mệnh sống đưới chế độ phong kiến thời 
kì suy tàn, mục ruỗng, Hỗ Xuân Hương sớm thấu hiểu và đồng cảm với số 
phận người phụ nữ trong thời đại của mình. Thơ ca của bà một phần lớn đã 
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thể hiện sâu sắc nội dung đó. “Bánh trôi nước" là một bài thơ huy vừa ngợi 
ca về đẹp của người phụ nữ đồng thời đề cập đến nỗi bất hạnh khổ đau 
trong cuộc đời họ. 

“Thân em oửa trăng lại uừa tròn 

Bảy nổi ba chìm tới nước non 

NRến nát mặc dâu tay kẻ nặn 

Mà em uẫn giữ tấm lồng son”. 

Là một bài thơ vịnh vật, mượn hình ảnh bánh trôi nước Hồ Xuăn Hương 
muốn nói đến thân phận và phẩm giá của người phụ nữ Việt Nam. 

"Thân em uừa trắng lại uửa tron” 

Hỗ Xuân Hương đã điền tả chiếc bánh trôi nước làm bằng bột rếp trắng 
tỉnh, đáng bánh tròn xinh xắn trông thật đẹp mắt. Hai chữ "thân em” nữ sĩ 
mượn từ ea dao khiến ta nhớ đến những câu hát của người lao động: “Thân 
em như miếng cau khô...", "Thân em như giếng giữa dân "Thân em như 
tấm lụa đào..”. Qua đó, câu thơ gợi đến vẻ đẹp của tác giả cũng như của 
người phụ nữ Việt Nam. Bằng hai tính từ "trắng", "tròn" vẻ đẹp của người 
phụ nữ càng được miêu tả đậm nét hơn. Nhưng ngược lại, hai tiếng “Thân 
em” cũng gợi đến những sóng giỏ, bất hạnh trong đời người phi nữ, nó 
giống như “gió dập sóng dỗi”, “hạt vào đài các, hạt ra ruộng cay”... Và 
trong bài thơ này thì đó là: 

«Bảy nổi ba chìm Uới nước nón 
ấn nói mặc dẫu tay hẻ nặn...” 

Trong câu thơ có yếu tố tả thực, khi nấu bánh trôi, viên bánh ban đầu 
chìm xuống, khi đã chín thì lại nổi lên, ấy là "bảy nổi ba chìm". Băng ngồi 
bút điều luyện, nữ sĩ Xuân Hương diễn tả cách nấu bánh nhưng ẩn trong đó 
là nói đến số phận long đong, lận đận "bảy nổi ba chìm” của người phụ nữ 
đứng trước lẻ giáo phong kiến. Không chỉ vậy, ba tiếng “với nước on” còn 
nâng cao vị thế, tắm vóc của người phụ nữ. Họ phải chịu long đong, vất vã 
như vậy là vì những công việc sánh ngang tắm non nước cao xa. Trong cầu 
thơ tiếp bà đã sử dụng nghệ thuật tương phản trong hai từ "rắn" và "nát 
để nói lên một sự thật: bánh ngọn hay đở thì phụ thuộc vào “tay kế nặn”, 
còn số phận của người phụ nữ hạnh phúc hay bất hạnh đểu tùy thuộc vào 
kế khác “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tứ”... Đó à những 
nỗi khổ cực của người phụ nữ. Họ không được quyền quyết định số shận của 
mình. Trong xã hội ngày xưa, phụ nữ chï như là một vật dụng, nết còn giá 
trị sử dụng thì họ sè được eoi trọng; ngược lại họ sẽ bị coi rẻ, coi khinh. 

Nhưng dầu vậy, ở người phụ nữ vẫn toát lên vé đẹp của lòng kiền trinh, 
Son sắt: 


“Mã em uẫn giữ tấm lòng son" 
Cho dù "rắn" hay "nát" thì chiếc bánh trôi nước vẫn giữ được vien đường 
đồ thắm trong lòng. Cùng như người phụ nữ Việt Nam, đù cuộc đời mang 
nhiều đau thương khổ cực nhưng họ vẫn luôn “giữ tấm lòng son”. Chữ “son” 
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mang ý nghĩa sũm, chúng thuy: Đó !à tâm long đôi với tình đứi., tính 
trgtfl trong cuốc sàng cụt họ. Điều do càng lrm nàng cao phẩm giá của người 
pm n Câu thờ thê hiện một niềm tự hào và biếu lạ khá đậm tỉnh cách nữ 
4 H Nuân Hương, dù la niềm kiêu bánh, la sư tự tín trước cuộc dơi đấy 
to cất ha 


gian 

Giíi đầy xã hội ma tà đang sống là một thế giới hiện đại. Nam nữ đêu 
bình căng, ai cũng có quyền lợi và nghĩa vụ của mình, Người phụ nữ được 
eá/ treng he có quyền dược tham gia các hoạt động xã hội như học tập, văn 
họa đe tháo, ho được sàng bằng chính sức lao động của mình, Từ đã tạ 
tlrlet eam hơn với tội bất hạnh của người phụ nữ ngày xưa động thời cam 
phục hơn tâm lạnh són sát của Họ trước cuộc đối. Bái thơ Rhiên người đọc 
¡trang hơn niềm h 


3h phúc ngày hôm này đang được trao tặng. 


Ranh trôi qưde" củn Hỗ Xuân Hướng la một bài thự độc đáo, lời ít ma 
xun sau sắc: Bái thơ giống như một lời tuyên ngôn về 
cú: người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa. 


c tạng nghìa 4| 


Œ 


suạc đíi và phảm gỉ 
: Cảm nhân của em về bài thơ "Qua Đèo Ngang" của Bà 
èn Thanh Quán, 


Đề 


Bài làm 

la Huyền Thanh Quan là một trong so không nhiều những nữ sĩ da ghỉ 
par dược tên tưới của mình trong văn học trung đại Việt Nam. Thơ ca của bà 
sấu tác phẩm nhưng bài não cùng hay và được 
đánh gát cau. "Tiêu biển nhất có thể kế đến bài thơ “Qua Đèo Ngang” 

Đếo Ngàng lá còn đeo cháy qua khúc ruột miền Trung của Tô quốc. Xưa. 
+ vua chúa còn tranh gianh quyền lực, con đeo từng la ranh giới chìa 
chia lĩa 


chú đến ngây nay ehï còn 


thư 
cm Hang sạn thanh Đăng Trong, Đăng Ngoài gây nêu canh loạn lì 
lầu Xót Bú Huyện Thanh Quản, nhân trên đường rới quê hương Thăng Long 
tao Kmlr đồ Phú Xuân (HUẾ! bái Kiên vua Nguyên, đi qua Đèo Ngang mà 
nhanh lòng huôn thương cho lịch sự, cho cảnh, cho người và cá cho mình. 


“Hước tửi Đèu Ngúng bong xế là 


€n tây chen đá. lú chen hou 

kom khom dưới mài tiểu bài chủ 
Lúc đác bêu sông chợ mấy nhà 

hú nước đau làng con quốc quốc 
Thương thứ hỏi thiệng củi gia gia 
Dng chán chứng lạt! trời, nón, nước 
Aột mảnh tìÙc miếng tà tới Tạ” 

Thứi gian đã ngá vẻ chiều, bước chân con người đã phải dừng lại để 
ngbt ngữi "Bước tới Đeo Ngang báng xế tà”. Cánh chiếu tà thường gợi cho 
lùng mgười nôi buấn thương vớ văn. Huống chỉ, đây lại là buổi chiếu tha 
hương y nên câu thơ đầu tiên đã gợi nên một nỗi buôn cô đơn, híu hãi. 
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Canh Đềo Ngang hiện lên qua những chỉ tiết đả 
dãy núi, can sông, cải chợ, mã 


ỨC gới; cũ cấy, hoa lá, 


x túp nhà, tiếng chỉm quốc, chỉm đã đa. vài 


chủ tiêu phu. Thiên nhiên, núi đèo bát ngát, thấp thoáng có sự sông của con 


ngươi nhưng rất hoang sơ; 


ó cầy chín đã, lạ chen hoa 
Loni Rhom dưới núi tiểu tát củ 
Lúc đạc bên sông chự mấy nhù 
Nhớ nước dau lòng con quốc quốc 
Thương nhữ tôi tiếng cát gia gia”. 

Thiên nhiên hoäng sơ không có sự chăm sóc của bàn tay con người Từ 
chien” được lập lại hai lần nầm giữa các từ chì sự 
nhân mạnh sự um từm. rậm rạp của sức sông hoang đi nơi r ưng 
thiên nhiên càng hoang sứ thì sự sống con người càng beo hát. Thất vay, 
củn người thì ít öi, thưa thớt quá, chí có *vai” chủ tiểu đang lom khoa nhật 
đác bên sông. Các phụ từ *vị ét hứp với 
hai từ lay loi hốm, lác đức đã diễn tả sự thưa thớt, vắng vé cua sự Sông 
nơi nay, Bức tranh Đèo Ngang không phải là bức tranh tĩnh lãng. Đó đây 
cùng vang lên những âm thanh nhưng đăng bu thay đó không phải là 
tiếng “lao xao chợ cá làng ngữ phú” (thơ Nguyễn Trãi) mà lại là tiếng châm 
kêu thê thiết: quốe quốc. đa đa. Tiếng kêu của hai loài chỉm đài càng lam 
ghụ canh vật vắng vé, quanh quê đến xót thương, Đặc biệt, ở day, bắc gia 
củn dùng biện pháp chơi chữ rất tại tỉnh. Tiếng chỉm quốc được gân với nồi 


có cây, hơa, đã đã 


nha chợ l 


ï”, “máy” 


nhớ nước *Nhớ nước đau lòng con quốc quốc”. Tiếng chìm đa đã được biến 
âm thành "gia gia” để cùng nghĩa với nội nhớ nhà: “Phương nhà mỏi miếng 
gia gia”, Tiếng thương nước, nhớ nhà là của chím hạy của chính tác gia 
Không chỉ váy, ở cả bón cấu thơ độc đảo này 
› dao ngữ đưa các từ *lom khøm”, “lấc đác”, “nhớ nước”, "thương nha” 
lên đâu câu đê nhân mạnh nội dung cần biếu đạt. Đỏ là sự vất vd của dỡi 
\ tâm trang đầu 


nữ &ì còn đũng biện 


sông người lao động, là sự hiu hất, buản vắng của sự sông, 
xút, cam thương của tắc gia 

Cánh Đèo Ngang là cảnh được miều tả vào lúc chiêu Là, lại dược nhĩn trí 
tam trang của lẻ xa quê nến canh gợi lên cảm giác buản, hoang sử, văng lãng. 

Cô thê thấy, ẩn sâu kín trong bức tranh thiên nhiên là tâm trạng của người 
lữ thứ. Đo là tâm trạng buồn, cô đơn, hoài cổ. Đọc bài thơ, 1a cam nhận dược 
tiếng kêu da diết của chìm quốc, chỉm đa đa cũng chính là tiêng long thị thiết 
nhớ nhà, nhớ quá khứ của đất nước. Câu thơ cuối cũng chỉnh là edo trau của nội 
huỏn, nội cũ đơn của người khách xa que. Và nhà thơ dã khép lại tai long 
bằng hai cầu hạ bút: 


“Dựng chân đứng lại: trời. non, nước 
Một mánh tình riêng tơ tới ta”. 


Giữa cảnh đời, nón, nước và mỗi mảnh tình riêng có quan hệ đồi làp nhau 


Cảnh căng rộng lớn thì tỉnh càng cô đơn, con người càng nhỏ bé, Như thể, rõ 
ràng cảnh góp phần khiển nỗi cô đơn của tác giả càng lớn hơn, nặng nễ hơn 
Trong hai câu thơ cuối bài xuất hiện cụm từ “ta với ta" khá quen thuộc. Nó gợi 
đến cai *ì với ta” trong “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến, Những trái 
ngước vửi Tam Nguyên Yên Đổ, "ta với ta` của Ba Huyện Thanh Quan là bản 
thấu ta đổi diện với chính mình, không phải là cái ta chúng ta vụi vậy, ấm áp 
“Bác đến chơi đây ta với ta”. Và bởi thế, “ta với tạ” của Bà Huyện Thanh Quan 
vang lên cö đơn, bơ vớ và tội nghiệp đến nhường nào! 

“Qua Đào Ngang” của Bà Huyền Thanh Quan là một áng thơ Đường luật 
xinh Nắn, mầu mực, vận dụng thành công nhiều thủ pháp nghệ thuật: đảo 
ngữ, chơi chữ, lập từ... Cùng với số ít những bài thơ còn lại của bà, tác 
phẩm là nhãn chứng sống động về một tài nắng, một nhân cách đáng trần 
trạng trong giai đoạn văn học trung đại Việt Nam. 


Để 64: Cảm nhận của em về bài thơ Xa ngắm thác núi Lư (“Vọng Lư 
sơn bộc bế”) của Lí Bạch. 


Bài làm 

Lí Bạch là nhà thơ lãng mạn nổi tiếng đời Đường (Trung Quốc). Ông 
từng; được mệnh đanh là “thi tiên” bởi những vần thơ dẹp đề, kì vĩ. Và 
người đọc có lẽ đã bất gặp cái "thần" của chất “tiên” trong thơ ông khi đọc 
bài thơ Ấa ngưm thác mái Tư tức “Xa vụng Lư sơn bộc bố”, 

Nguyên văn chữ Hán của bài thơ là 

Nhật chiếu Hương Lô sinh từ yên 

Dao khún bộc bổ quải tiền xuyên 

Phi lưu trực hả tạm thiên xích 

Nghị thị Ngân Hà lạc cửu thiên 
Nghĩa là: 

Nẵng rọi Hương Lô khói tía bay 

Xa trông dòng thác trước sông này 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước 

Tưởng đái Ngân Hà tuột khỏi máy. 

Năng rọi lên đỉnh núi chiếu lên làn hơi nước buổi sớm mai khiến sương 
khói nh lên một màu tía bao phủ lấy dòng thác. Nguyên văn chứ Hán "tử 
yên” có nghĩa là khói tím. Câu thơ vẽ nên một khung cảnh lung linh huyền 
ao ph:àng phất màu huyền bí chốn thần tiền. Trong cái mơ màng của khói 
sương và màu sắc hiện lên hình ảnh một dòng thác mạnh mẽ, dữ đội: 

5Dao khan bộc bố quải tiên xuyên 
Phỉ láu trực hả tam thiên xích”. 

Nhà thơ đùng từ "quải" nghĩa là "treo" tạo nên một câu thơ đây sức gợi: 

Dòng thác để từ trên xuống như tấm vải treo rủ từ trên xuống mềm mại và 
TT 


x cái tĩnh của từ “quai” đề tả sái đồng 
cua dong nước “phi lưu trực hã” thất dộc đảo. Từ “phi” có nghĩa là bay: rất 
nhanh, rất mạnh. Dòng nước lao nhanh như bay từ trên xung: rụng bụi 
"bay thăng xuống ba nghin thước” V rà, dai lựa được 
trời kia khong hệ mong mành, yếu đuổi chút nao An sâu 
Wy la mọt sự dữ đội đến kinh ngạc. Đến đáy tác gỉa có 
cẩm giác đông thác là đải Ngắn Hà tuột khỏi mày. Ngân Hà là đong sông 

rời, động sông sao tuyệt mĩ, nơi ấy tí tỉ ngôi sao đua nhau lấp lạnh 
sáng. Điều mà tác giá “nghỉ thị” ngữ là vẻ lí nhưng lai không hán váy. 
Thác núi Lự bắt nguồn từ dĩnh Hướng Lô sướng khói thân tiên, vậy ngón 
thúc là đầu không thể thấy rồ, chỉ biết nó tuôn ra từ những ảng Rhói tím 
mơ máng là bí. Định Hương Lộ là nơi “treo” gìữ cái dong thác lạ lung Ấy, nó 
có ve mềm mại của một dải lua nhưng lại có cải dữ dội, phong khoảng 
mang lính hỏn của chốn dại ngàn rừng núi. Từ định núi, thác "bay thang 
xuông ba nghìn thước”. Lï Bạch đã dụng li nói phỏng đại dễ nhân mí 
đẹp cua dòng thác, Vậy thí, điều mà nhà thơ “nghỉ thị” ngỡ rằng đo là dong 
sảng Ngân tuột khỏi mãy mã rơi xuống hân cũng có lí lắm chứ! Ngôn ngừ 
cua "thì tiên” qua là điều luyện. 

Băng tâm hôn hào phóng tự do, lòng yêu thiên nhiền và sự sẵng tạu 
tuyệt với, "thí tiên” Lí Bạch đã vẽ nên bức tranh cảnh dong thác đ núi 
Hướng Lô thật hùng vĩ và tuyệt dẹp! 


thất quyên tù long người. Câu thơ lã) 


nước trắng xí 


nh ve 


Đề 6ã: Cảm nhận của em về bài thơ ¡ Tĩnh dụ tử của Lí Bạ 


Bài làm 

Tình yêu quê hương đất nước luôn là để tài dau đầu trong long các nhà 
thơ trong mỗi khác xa quê. Và “thi tiến” Lí Bach đã có mật “Tình đa tứ” 
thất hay dể làm giảu, làm đẹp thêm cho thị để này: 

Sang tiền mình NGƯYẾt quang 
ANglii thị địa thượng sương 
Củ đâu trọng mnữHh nguyệt 
Đề dâu tự cổ hương. 
Bài thơ được dịch là “Cảm nghĩ trong đêm thanh tình”: 
Đầu giường ảnh trăng rọi 
Ngõ mặt đất phú sương 
ANgững đầu nhìn trăng sáng 
Củi đầu nhớ cổ hương. 

Bài thơ thực ra không phải là một áng Đường thị. la Bạch viết bài thơ 
khong theo những niềm luật thông thường cua thờ Đường luật mã viết 
phóng túng theo cảm xúc riêng tư của mình. Cuộc đời của Lí Bạch la suốc 
đơi của một đăng tài hoa mà bạc mệnh. Dầu tài năng xuất chủng những 
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xu doi lang cũng bạo phèn chìm nội. Khi sáng tấc bài thơ này, ông đang 
thị quê ngươi với hiết bạo gian khó và nói nhớ quê hương 
luan # sao tì nguồi ngoai 


sung: tre dt R 


Đầu giường ảnh trang rọi 
Ngữ mặt dit phí sương: 

"Erung” li gợi bạn của thí nhân muôn đời. Nhấc đến trăng là nhấc 
đến treng thanh gió mát bạn hề tải rượu bảu thơ ngâm vịnh, Những nhấc 
đến tàng còn là nhắc đến mảnh trăng quê hiển hòa, êm đìu và như thể 
nhậc đến trang là nhấc đến quê hương. Câu thơ đâu trong bài thứ nhấc đếu 
trăng nung không rõ trong bài thơ này, trăng gợi lên điều gì trong lòng 
tạc gia? Chỉ hiết răng, trăng đã đánh thức người trong đêm thanh tĩnh 
Thảy trăng rọi sang ứ đâu giường là khi ông dang năm trên giương trăn 
trúc không ngủ. Nhân vất trữ tỉnh rất có thể là chưa ngủ, hị nữu rồi 
nhưng anh dạy và không ngủ được nữa. Trong trạng thai mơ màng ấy mới 
vò cái sự nghỉ ngờ rất đẹp (trăng sắng mã ngỡ là sương). Như thể dù không 
trực tiếp ta người, câu thơ vần gợi lên được trạng thải và tình cảm của con 
aigfd+. Năm trên giương ma thao thức không ngủ được, ảnh sảng của trang 
sua nực mắt đất phú sương trời đã sáng nên thức giấc. Ấy ất là tâm trang 
tuần chấp chờn., khác khoái. trăn trợ. thao thức của lẻ lí hướng. Trong tâm 
Hún 4y lướn có điểu gì đau đầu, đây võ, Câu Tngỡ mặt đất phú sương” vừa 
trục tiep tít tâm trạng bằng khung, bồi hồi lại vừa giản tiếp gì cứ chỉ của 
người ngồi trên giường dang nhìn vào xa xôi, mông lùng, như tìm k 
thứ g3 đó mà đối với tác giá nó rất gần gũi, thân thường, nhớ đất, nhớ 
nuưdt nhờ cái quê hương. 


Ngững đu n"ữn trăng sảng 
Củ đâu nhớ eổ lưỡng 
Đền hai cầu cuối thì nội nhớ quê trào lên bói phán, cú chỉ hành đong 

cũng thêm hối rồi trăn trọc, trăn trở. Cánh vật và tình cảm tâm trạng dạn 
xen, kết hợp như đang hóa qui nhau không thể nào tách bạch. Trong ciìi 
đêm yên tỉnh ấy, trằng rất sảng, rất trong. rất đẹp nhưng lông người khong 
thẻ vui với trăng được mã ngược lại, dù ngấng hay cúi đầu thì nỗi nhớ quê 
tay dứt, vẫn tốn tại, vẫn khác khoai trong lòng tác giá. Cảnh vui, cảnh đẹp 
nhưng người nhớ, người sảu thì có cảnh cùng chỉ làm sấu thêm thôi 


Bái thơ được làm theo hình thức cố thể ngũ ngôn tuyệt cú, Hình thức 
thể hiện tứ do rất có hiệu quá khi điền đạt mạch cảm xúc tự nhiên. Tuy 
thê, tác giủ cũng đã sử dụng phép đối rất đác địa ở hai câu cuối: Ngững dâu 

Chi thâu, NHằn trang sung 0 nhớ cổ hướng. Nguyền tác cho thấy đây là cập 
đói rất chính, về mặt từ loại: động từ 7 động từ (eử đầu 0 đã đầu, nang 0 1a, 
tỉnh từ £ tính từ (na? / cố), đanh từ / đạnh từ (nguyệt f lương) Cập đổi trao 
thành sự song đôi: Canh / tình (trăng / quê hương), Sự sóng đôi này chính 
la cẩu tứ của bài thơ, Cảnh gợi tỉnh, trăng gợi nhớ quê hương, rồi đến lúc 
cụm người chím đấm trong nội nhớ, trăng thẩm đấm vào hỗn. Cái cúi đầu 
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như lăng lẽ, như buẳn túi. 

Tỉnh dạ tứ của Lï Bạch với những từ ngữ gian dị mã tình luyen đã the 
hiện mọt cạch nhẹ nhàng mã thấm thía tình quê hương của một người sông 
xa nhà trong đêm trăng thanh tình. 


Đề 66: Cảm nhận của em về bài thơ "Hồi hương ngẫu thư” (Hạ Trí Chương). 


Bài làm 


Nhà thơ Chế Lan Viên từng có một câu thơ thật hay: 
*Kht ta ở chỉ là nai đất ö 
Ni ta đi đạt bằng hóa tâm hồn”. 

Và vì thể, mạnh đất quê hương đã trở thành máu thịt đổi với mỗi người 
con khi xa quê. Với Hạ Trị Chương, có lẽ cũng vậy. Quê hương đã trở thành 
phần tâm sự bản khoăn, day đứt nhất trong lòng ông trong những tháng 
ngay đài đặc lên kinh đõ Trường An lãm quan. Đề đến lúc gia, ông 1 quan 
trợ vẻ quê và viết nên “Hỏi hương ngẫu nhiên” làm xúc động lòng người: 


“Phiếu tiểu lÍ gia lảo dại hỏi 
Tương đa bò củi, mẩn mao tôi, 
Nhi đồng tương kiến, bát tường thức, 
Tiểu nắn: Khách tòng hà xử lái?" 
ai thơ được dịch là: "Ngàu nhiên viết nhân buôi mới về quê” 
Tre đu, giá tra lại nhà 
Giọng quê không đối, sương pha niát đầu 
Gặp nhữu mà chẳng biết nhau 
Trẻ cười hỏi "Nhách từ đâu đến làng". 

Trong cầu “Trẻ đi, giá trở lại nhà" đã kế khái quát, ngắn gọn quảng (1ú) 
xa quê của nhân vật trừ tỉnh. Điều đó cũng lí giải những thay đôi và vóc 
dáng, tuổi tác của Hạ Trí Chương. Câu thơ có sự dối vẻ ý rất nhìn nhậng 
trẻ - giả, đi — trở lại, nghệ thuật đối đã thể hiện cảm xúc nao nao, bói hỏi 


trước sự trôi đi của thời gian và tuổi tác. Thời gian trôi đi, 
cũng phai bạc thao năm tháng. Những trong cái đôi thay 
trữ tình vấn giữ được những điều đáng quý: “Giọng quê không đổi. sương 
nhá mái . Mái tóc đã đôi màu, đã điểm sương nhưng giọng núi của que 
hương. tiếng mẹ đẻ thiêng liêng nhà thơ vẫn giữ được ven nguyên Đây là 
mút chí tiết võ cùng cám động. Bao nhiêu năm tháng sông giữa chủn phần 
húa đô thị xô bê và hôn loạn nhưng tiếng nói của quê vẫn “võ cải”. Đieu do 
chứng tỏ ông luôn ý thức được về nguồn gốc, quê hương xứ sở của mình Váy 
mới biết, thời gian và không gian chỉ có thể lam thay đôi bể ngoài của còn 
người còn phần tâm hồn quý giá nhất nỏ khó có thê làm đôi thay 

Tỉnh cảm quê hương của nhà thơ không chỉ thể hiện ở chỉ tiết "zing 


khiến zon người 


+ yếu, nhân vát 


®U 


que hang đôi”, ma côn ở thai độ đau xót, ngâm ngui trước bao thay dõi của 
quế hương, Trang hai câu thứ: 


3p nhau mà chẳng biết nhau 
Trẻ cười hỏi: "Rhuch từ đâu đến làng” 


ta đã vảy dựng một tỉnh huông bất ngờ. Nhà thơ trở về quê hương 
tran tám trang bói hỏi, xúc động thì bất chợt gáp lù trẻ trong làng. Chúng 


nhìn ông vã hỏi “Khách từ đâu đến làng". Ô hay! Vậy ông đang la khách 
tren chính quê hương mình đây 2! Ông trở về cổ hương. không có bạn bà 
ngươi thản tiện đón, điều đó hản đã gợi một thoảng buôn trong lùng thí 
nhấu vẽ sự Hữu hạn của đời người. Nhưng câu hỏi của đám trẻ có lẽ còn 
gieo vào lòng ông bao phản chua xót. Dấu biết rằng các chau nhì đồng hiểu 
khách nên đã cười hỏi tiếp đón, nhưng các chấu càng niềm nở bao nhiêu thì 
nội lòng của nhà thơ càng xót xa bảy nhiêu. Trước sư viếc đó, đã gới cho tic 
giỊ sự ngức nhiên buôn túi và ngâm ngùi xót xa. Phía sau những lời thơ 
tương thuật có về và tư, R 


ch quan ãy là một giọng điêu bỉ hài thấp 
thuïng án hiện, điều đã đã làm cho tác giả cảm thấy thất vọng. vì bạn hà 
của ong giư chẳng còn ai, chỉ còn những đứa trẻ ra tiếp đón ông, thật là 
khác biệt với những điều mã ông suy nghĩ trên dưỡng về quê. Trước kía ông 
là người ở đây mà giờ lại trở thành khách ở đây, quá thật là thay đổi chỉ 
troni# khuảnh khắc vì thời gian trôi đi thất nhanh. 

Viet về cổ hương là một để tài không mới trong thơ ca cô điển Trung 
Quốc song với *Hải hương ngẫu thứ”, "Ngâu nhiên viết nhân huổi mới về quê”, 
Ha Tìn Chương đã gọp vào thí đề này một niềm suy tưởng mới đẩy bất ngữ 
vì xi” đăng 


Đề 67: Cảm nhận của em về bài thơ “Cảnh khuya" của Hồ Chí Minh. 


Bài làm 
Chủ tịch Hỗ Chí Minh là vị lãnh tụ cách rang vĩ đại cua dân tộc 
Niuing cạnh đỏ, Người còn là một nhà thơ tài năng rất nhạy cam 
cái đẹp: dủa thiên nhiên đất trời. Sau những giây phút căng thăng bởi việc 
quận cơ, Bắc vẫn hòa mình vào vẻ đẹp êm dịu, trong sáng của thiên nhiên, 
Bai thờ "Cánh khuya” là một trong những bài thơ nói lên điều đó. 


“Tiếng suối trừong như Hếng hút xa 

Trăng lồng cổ thụ bóng lãng hoa. 

Cảnh khuya như bề người chưa ngủ 

Chưa ngủ oì lo nãi nước nhà” 

la c the ra đời trong những năm tháng đầu tiên vó cùng khó khăn cua 

cuoc kihang chiến chống thực đân Pháp quay trở lại xảm lược nước ta. Khi 
dủ, cơ quan Trung ương của Chính phú đã chuyên lên Việt Bắc. Tại dây, 
Bác sung các đồng chỉ trong Bộ chỉ huy cuộc kháng chiến của dân tộc ngày 


bài 


đem bản việc nước. Bài thơ mở ra bằng hình ảnh của “cảnh khuya" khien 
ngươi đọc không mấy ngạc nhí khi việc nước đã tạm ngưng, Bác Hà 
mới có những giây phút thư thái cùng cảnh rừng, cảnh núi. 

Tiếng suối trong như Hếng hát xa 

Trăng lông cổ thụ bóng lỏng hoa. 

Cảnh núi rừng trong đếm khuya thanh vắng với âm thanh trong trẻo 

“tiếng suối trong như tiếng hát xa 
lạnh lêo, 


của tiếng suối từ xa đều đều vọng lạ 
Phép so sánh ấn tượng: tiếng suối là âm thanh của thiên nhiề 
mỡ hò nay được được so sảnh với “tiếng hát” của con người nhờ vay ta trở 
nên gắn gũi, ẩm áp. Âm tiết mở "xa" khiến câu thơ có độ ngân vang vú tận 


và lắng đọng vào nơi sâu nhất của hồn người. Nhưng cũng chính từ *xa”, 
“tiếng hát xa” khiển người đọc có cam giác âm thanh ấy như vọng lại từ cõi 
nào mơ hỗ và xa xăm; phải thật lắng tâm mới nghe thấy được. Dưỡng nhữ 
tất cả mọi âm thanh khác đều lắng chìm để nối bật tiếng suối róc rách, 
vãng vắng như một cung đản. Tiếng suối làm cho đêm rừng vốn tĩnh lạng 
lai cảng thêm sâu lắng, trong trẻo. Trong cái khung cảnh ấy đã hiện lên 
với mọt hình ảnh tuyệt đẹp 'trăng lỏng cô thụ bóng lông hoa”. Trăng, hóa 
cò thụ đan cải, quản quýt vào nhau tạo cho cảnh vật trở nên sinh động, hữu 
tình và vô cùng ấm áp, Người đọc cảm nhận được rằng: bức tranh đó chính 
la một trái tìm nghệ sĩ đang hòa mình say đấm với thiên nhiên. Phải thất 
sự yeu thiên nhiên và biết cảm nhận cái đẹp của thiên nhiên thị người 
nghệ sĩ mới có thể miều tả được bức tranh mang đâm hỏn người đến vậy 
Nhưng Hỗ Chỉ Minh như nhà thơ Minh Huệ đã từng viễ 
“Đêm nay Bác ngôi đó 


Đêm nay Bác không ngủ 
Vị một lẽ thường tình 
Bác là Hả Chí Minh" 
Vị là Hỗ Chỉ Minh nên Người “không ngủ” bởi: 
“Bác thương đoàn dán công 
Đêm nay ng. ngoài rừng 
Rải lả cây làm ehiểu 
anh áo phủ làm chăn 
Trời thị mưa lâm thám 
Làm sao cho khỏi rét". 
Và trong cái đêm Người thức cùng “Cảnh khuya” cùng vậy 
“Cảnh khuya như 0ẽ người cla ngủ 
Chưa ngà 0ì lo nỗi nước nhà” 


Bác đã cảm nhận được vẻ đẹp tỉnh tế của thiên nhiên để rỏi thết lên 
mọt lời ca ngợi thật chân thành: "Cănh khuya như vẽ”. Cải hồn của tạ› vật 
đã tác động mạnh đến trái tìm nhạy cảm của người nghệ sĩ làm cho bác ở 


a 


trang trang thai chứa ngụ Ngủ sao được trước cảnh đẹp thế này! Hạc veêu 


thị nhiên, yêu cái đẹp những Người không chỉ thức vì thiên nhiền mã con 


thực vì "Hỏi nước nhật con đang chồng chất, băn khoản: đất nước đang 
trong những nắm dâu khang chiên khó khân và gian lao tốt bậc: Cân cuối 
mụn hán đã mƠ rà một khít cảnh, một chiế 


sẩi mới của tảm trạng chứa 
nựu ví là nội mước nhà”. Cái ấn của bài thơ chính là ở đầy, từ “nói” đã nói 
lên tất 


ú do chính lá "nội nước nhà”, nỗi niềm canh cảnh suất cá cuộc đới 
Bác Thất xúc đồng; trước một tâm hẳn, mắt trái (in ví đại của mắt can 
người nà suốt cuộc dỡi luôn thao thức, trở tran cả trong mữ lân trong thực 
Từ 'chưa ngủ” được lập tới hai lắn như một bản lẻ khép mứ hai tâm 
trang Chưa ngụ ví cảnh đẹp của thiên nhiên và vì nội làng canh cảnh lo 
vuốc nước Trong nội lo đằng dạc về đất nước, Bác Hỗ thao thức và bắt gặp 
cảnh dẹp thiên nhiễn lứa mình đâm say trong cái huyền ao của đất trời, 
những chứa được lâu thị Bác lại trợ về với nội lòng lo đân, lo nước. Tâm 
trạng đó của Bác Hỗ khiến cho ta vù 


a cảm phục, vừa xúc đồng trước cải dẹp 
sau súc và toạn điện của thiên nhiên hòa quyền giữa tâm hồn của một 
ngời nghề sĩ - một nha chính trị 

Cừnnh iuya là mặt bài thơ tá cảnh núi rừng Việt Bác, nhưng trong đó 
lai an chứa tâm hồn, con người của Bác, một tâm hồn thì sĩ bên trong mỗt 


naaedl am cách mang, rất lac quan và vững lòng tin chiến thẳng. 


Đề 68: Cảm nhận của em về bài thơ “Rầm tháng Giêng” của Hồ Chí Minh. 


Bài làm 


Ảnh trang là một thị để chưa bạo giờ khuất sảng trên trang thơ của các 
thị nhãn đồng tây kim cổ. Là một người yêu thiên nhiên, Hỗ Chí Minh 
hỏng bao giờ để trăng vắng bóng trên trang thơ của mình. Hơn thể, Bác 
gối eø mọt bài thơ thất hay về ảnh trang đêm rằm tròn đẩy viên mi i 


thơ "Nguyễn tiêu”: 


"Kùn dạ nguyên tiểu nguyệt chính tiên, 
Nướn giang xuân túy tiếp xuân thiện 
Vên bà, thẩm xử đâm quản sử, 
Dạ bán quy lai nguyệt miên thuyền” 
Bài thơ được dịch là: 
8đ xuân lông lộng trăng soi 
Sông xuân nước lần màu trời thêm xuân 


Giữa dòng bản bạc tiệc quản 


Khuya bẻ bát ngắt trang ngân đẩy thuyên”. 

Hai câu thơ đầu vẽ nền cảnh đẹp tuyệt vời của đếm nguyên tiêu. Vắng 
trăng mùa xuân vừa đúng độ tròn. xinh tươi, soi sáng khắp không gian. Bầu 
trời Các rộng, trong trẻo, thoảng đăng. Đất trỡi quê hương bao la, vô tận 


bà) 


hóa vao hơi thở mãnh liệt của mùa xuân. Bảu trời và vắng trăng tưởng như 
không có giới hạn, đồng sông mùa xuân, màu nước mùa xuân nói lien với 
bầu trời xuân: “Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”, Câu thơ dịch đang 
tiếc đã không chuyển tải được cái ý tưởng diệu kì đó của nguyên tác, Ba từ 
"xuân” liên tiếp nối nhau vút lên trong một cäu thơ mang âm điệu hay 
bông, gợi cảm giác trong trẻo, rộng lớn, thành thơi, thanh bình, thủ vị lâm 
u thơ cứ mở ra, mở ra như đến vô cùng, sông xuân — nước xuân — 
trữi xuân, một mùa xuân, khí xuân lông lộng, bát ngất. Chất liệu câu thơ là 
chat liêu eổ thi “nguyệt” nhưng tạo nên câu thơ lại là sự sáng tạo đặc biết 
tại hoa của người nghệ sĩ, Điều đó đã làm nổi bật cải thần của bức tranh 
"nguyên tiêu”: tưởi sáng, rực rỡ, trăn đẩy sức sống của vạn vật, con người 


Trong hai câu thơ cuối bài, người đọc còn ngỡ ngàng hơn nữa trước sự 
hoa quyên tuyệt vời giữa sự cố điển va hiện đại trong thơ Bác. Hai chữ "yên: 
ba” — khỏi sóng gợi đến cầu thơ Đưỡng nổi tiếng “Yên ba tạm nguyệt hả 
Dương Châu”. Và bốn chữ “Dạ bán quy lai" gợi đến cầu thơ của Trương Kế: 
“Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền”. Hồ Chí Minh đã cố tình mượn câu 
ehf của cố nhân để đưa vào đó những nội dung rất mới. Cung là khỏi sống 
trên song nhưng người xưa vui với khói sông tháng ba mỡ ảo tĩnh lặng tren. 
dất Dương Châu thì Người say với khói sóng giữa đòng sông để "đầm quản 
sự” ban viếc nước. Người xưa bổi hỏi với tiếng chuông chùa nữa đêm thị 
Người ngây ngất với hình ảnh “nguyệt mân thuyển” - “trang ngàn dây 
thuyền”, Hình ảnh con thuyền cách mạng đã trở thành con thuyền chớ trăng, 
vắng trăng của sự viên mãn, vắng trăng của thành công và thăng lợi Hình 
anh thơ tươi sáng, chứa dựng cái nhìn lạc quan của Hó Chỉ Minh về cuộc cách 
tang của toàn đân tộc. Hình ảnh cuối bài thơ mử ra cho ta một cánh cửa ký 
diệu khám phá con người Bác: nơi sâu thắm mịt mù khỏi sóng rất đòi thi»ng, 
liêng, bí mật mà đẹp như trong huyển thoại, nơi bàn chuyện hệ trong sông 
củn cua đất nước, vậy mà Người vẫn đấm say tận bưởng một vắng trang dep, 
một vắng trăng viên mãn. Ở đó, cái thực và cái áo đan xen, hài hòa. Khối 
sóng hư ảo, vắng trắng lung linh đan xen với cái gấp gáp, hệ trọng của việt 
quản thần tốc, Đá chỉnh là vẻ đẹp của con người Hỗ Chỉ Minh: vừa nàng 
phong cách, còt cách thí sĩ vừa mang phẩm chất cao dẹp của người chiến sĩ 
thể hiện tỉnh thản thời đại, khỏe khoắn, trẻ trung. 


Bằng tâm hẳn người nghệ sĩ luôn gắn bó với thiên nhiên, yêu đảm say 
thiên nhiên, bằng tấm lòng luôn đau đảáu lo về việc nước kết hợp với tài 
năng bắc thầy của một ngòi bút tả cảnh, cảm nhận tỉnh độc đáo Và sự 
sáng lao trong việc sử dụng chất liệu cổ thi, ấm điệu cũ điển những rất mới 
lạ, giàu sức sông, Hồ Chỉ Minh đã về nên một bức tranh thiên nhiên đây 
ẩn tượng “Nguyễn tiêu” - "Răm tháng Giêng” = để lại đấn ẩn tâu bàn trong 
lòng người dọc xưa va nay. 
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Đề 68: Càm nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà 
trưa" của Xuân Quỳnh. —_ 


Bài làm 
Tình bà chấu là một thứ tình cảm gần gũi, tự nhiền và vô cùng thiêng 
- Nhà thơ Xuân Quỳnh đã một bái thơ thất hay khi viết về đề 
an dị mũ gợi bao niềm xúc động này: bài thơ "Tiếng gã trưa”, 
tân vật trữ tình của bài thơ là người chiến sĩ trẻ tuổi, đi theo tiếng gọi 
của 'Fỏ quốc đã tạm cát đi sách vở để lên đường chống Mỹ. Bao trùm bài thơ là 


liêng tt | 8ä 
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nội nhớ ba, nhớ quê côn đào, đa diệt của anh. Và những ký niệm êm đẹp tuổi 
thơ, tình ba cháu sáu nâng đã làm sâu sắc hơn tình cảm đối với gia đình, quê 
hương, non sông đất nước 
Au đấu bài thơ là hình ảnh của người chiến sĩ dừng chân nghỉ lại ở mi 
xóm nhà bên đường khi đang hành quân và bất giác tiếng gà trưa vang lên 
lãm song đáy những ky niêm thuở ấu thơ: 
Trên đường hành quận xa 


Đừng chân Đền xóm nhỏ 
Tiếng gủ aI nÏy ổ: 

Cục, cực tác, cục †a” 
Nghe xao dòng năng trua 
Nghe bản chân đỡ mỏi. 
Nghe gọi uẻ tuổi thơ. 

Chi từ một tiếng gà lanh lánh bất chợt nghe được lúc đang dừng chân 
bên xóm nhỏ, giữa buổi trưa nóng nực của mùa hè đã gợi dậy cả một trời 
thương nhớ, đã làm thay đổi mọi vật xung quanh. Chỉ một tiếng gà trưa 
quan thuốc ây thôi không những làm cho cái nắng hè xao động, bàn chắn 
đừử mỏi sau chuyển hãng rừng, vượt biển hiểm trở, gian nguy, gợi dậy bao 
khát vọng thôi thơ mà bên cạnh đó còn làm xao động lòng người. Băng điệp 
tư *nghe” được nhấc lại nhiều lắn đoạn thơ đã làm tầng lên gấp bội tủnh 
cam nóng nàn đối với quê hương, điều đó thể hiện sự rụng cảm vô bở trong 
tâm hẳn người chiến sĩ. 


Tuôi thơ của người lĩnh xe cũng xao đông những tiếng gã dáng yêu đảng mên: 
“Tiếng gả trưa 
Ổ rơm hỗng những trứng 
Này con gà tải nơ 
Khẩp mình haa đổn: trắng 
Này con gà mái từng 
Lông ông như màu nắng...” 

Làm sao có thể quên được hình ảnh quen thuộc của ”Ô rơm hỗng những 
trứng , của mây chị mái mở, mái vàng khoác trên mình chiếc áo xinh xắn, rực rỡ, 
tưới đẹp, Lãm sao cỏ thể quên được hình ảnh người bà kính yêu đã một đời tân 

Ms 


cái canh đứa 


ất chíu vì con vì cháu. Thương hiết mấy, hồn nhiên biết má 
chau nhìn trom gà đe bị bà mắng: Ga để mã may nÌún rồi, sau nay lang muất 
Bị bà mắng, châu không Rhóc mà lại có những hành đồng thất đẳng yêu: Chấu 
về lá gương soi, lòng đại thơ lo lắng”. Giờ đây người châu ước ao trở về thơi thơ 
du đê lại được nghe tiếng máng yêu của bà, được thấy hình hỏng bà húm tay: sói 
trứng, chất chíu, gìn giữ từng quả trứng hồng, những mắm hy vọng nhú đề sẽ củ 
được một đàn gà con đồng đúc; 


tao, © 


"Cứ hàng năm liàng Hăm 
Khi giá mu đồng đến 
Bà la đản gà toi 
.. Để cuối nữ bán gà 
Chúu được quần án mới”, 
Suốt một cuộc đời làm lụng vất vá, biết bao lo toan, khó nhọe, bà chàng 


bao giờ nghĩ cho riêng bà, bởi đứa chấu đối với bà là tất cá. Bà lò cho đản 
gã, mong nó không bị dịch bệnh để mỗi mua đồng tới: Cháu được quản áo 


mới. Mong ước của đứa cháu được cái quản chẻo gơ, cải áo cảnh trúc báu, 


còn mới hỗ sót soạt và thơm mùi vải mới được nhân lên gấp bội trong lòng 
ba yêu thương cháu. Hạnh phúc gi đình gian đị, đâm âm rất dòi thiêng 
liêng với bao khát vong tuôi thơ, dưỡng như gỏi gọn cả trong tiếng ga trút 

“Tiếng gà trưa 

Mang bao nhiều hạnh phú 

Đêm cháu bế Hàn bị 

Giác ngủ hồng sắc trứng” 


Giữ đây khi đã cảm chắc cây súng nơi biên cương nhưng hình ảnh ẩn tưởng 
ấy văn luôn luôn tríu nặng trong tâm hồn, trong cả những mơ và hoán bạo. Đói 


với người chiến sĩ đó quê hương, "tiếng gà trưa” là tất cá lâ hạnh phúc, là muôn 
văn yêu thương. Chính chúng đã thấp sáng tầm hồn anh bộ đối Cụ Hỗ đã nâng 
anh đến khung trời đẹp đe với ø trứng hong xinh xinh. 

Chúu chiến dâu hỏm nay 

Vì lòng yêu Tổ quốc 

Vì xóm làng thân thuộc 

Bù ơi cũng tì bà 

VỊ tiếng gả: "Cục tác” 


Ổ trừng hồng tuổi thơ. 


Khó thơ cuối cùng là lời tâm sự chân thành của đứa cháu gửi vẻ người bà 
kinh yêu ở hậu phương. Trải qua sau bao nhiêu thử thách, giữ dây anh mong ước. 
những ước muốn thật bình dị. Chính chiến nơi xa xồi, trái tùm anh luôn hưởng về 
với tiếng gọi quê hương, hằng mong có sức khỏe và nghị lực chiến đâu vì hạnh 
phúc em thơ, vì người bà yêu đầu, vĩ xóm giềng, hơn cả là vì tiếng gã gần gửi yêu 
thương, Điệp từ "vì" đã được sử dụng tài tĩnh khiến mức đích chiến đấu đo lại 
cảng trở nên cao ea, thiêng liêng la thường. 


Bài thờ sử dụng thể thơ năm chữ nên rất linh hoạt trong việc ginp nhán 


Ñœ 


vat vế tình phía sẽ những tâm sự, suy nghì về tuổi thơ, về người bà yêu 
dán Dạc biết, cầu thờ ba tiếng "Tiêng gá trưa” được lặp đi lặp lại nhiền lần 
nhị: my phong tiếng gá “ÖO Ó" như điệp khúc bất tứ, cảm động về tuôi thơ 
xi rÝc đây thương mến, 

NEà vấn I=li=a-E-ren bua thải sáng suốt khí đúc kết nên thành ngữ 
Ilojtg suối đổ vao sông, sông đó vào đại trường giang Vôn-ga. Lòng vêu 
nha, yêu lạng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tỏ quốc”. Với người 
chiến sĩ trong "Tiêng gà trưa" của Xuân Quỳnh, tình yêu ba, nỗi nhớ tuổi 
thứ đủ lhơi nguồn cho tình yêu đất nước thiêng liêng, sâu lắng. 


Đề 70: Phát biểu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước. 


Bài làm 


Múa nào em thích nhỉ Bốn mùa của đất nước, mùa nảo em cũng 
yeu” Thất vậy, hốn của đất nước mùa não em cũng yêu bơi mùa nào cũng 
xinh. cũng đẹp. Và điều quan trọng nhất la bởi bốn mùa đếu là những mùa 
ca (le ương yêu đấu 

lšm khong thể nào quên được mùa đông với sắc mâu vàng rực của những 
canh đong lúa đến mùa gặt bông. Giữa cái se se, lạnh lạnh của tiết trỡi 
thang Mưới, sắc vâng tươi tấn mang dấu hiệu của sự no ẩm như sưởi nóng 
trải tim môi con người. Dưới ruộng lúa, trên đường làng, trong sân phới. 
ngưới người ho hơi, mổ hội rơi thánh thót mà miệng vẫn nơ nụ cười vui 
sương. Nơi những miễn quê thôn đã để đến với vùng thành phố, ta sẽ ngạc 
nhiền bởi sự tấp nắp ôn ã hàng ngày như lắng hân đi. Đường phố vắng vẻ, 
mới vất như co xiết lai để chống chọi với cải giá lạnh mùa đông. Cây bang 
gui kháng khiu trợ trọi, dưới mặt dường buốn rười rượi những chiếc lá khỏ 
khoe, gui na, Chím chóce cũng rú nhàu đi đầu mất để báu trời xám lại buần 
thiu - Những chớ thấy đồng lạnh, đông buôn mã bảo vạn vất sắp la đơi. 
hong, cải híu hất, kháng khiu của cây của vất chỉ là vẻ bể ngoài, bèn 
trong những vỏ cây meo mốc những động nhựa nóng đang cuồn cuộn cÌ 
đang cắn cú chăm chỉ nuôi cây. Cái im lặng hiện giỡ là điều cẩn thiết đề 
mũt gay kia vang lên tiếng hát tiếng cười xôn xao, rạo rực. 


ngày ấy đã đến khi Chúa Xuân về với trần gian. Khấp nơi rộn rã 
tiếng vui cười nao nức: “Xuân ơi xuân đã về! Có tín vui nào vui hơn ngày 
xuân đến!", Không gian trút bỏ bộ mật xám xịt, trầm ngảm. Thay vào đỏ là 
những: nắng ẩm áp dịu dàng, những cơn mưa bụi “đổ êm êm trên bến 
vang” Điều kì diệu nhất là những chổi non tỉ hon đang nhỏ ra ngơ ngắc 
ngăm đất trời, Mau xanh nồn nà, ngón lành ấy khiến đất trời bừng lên một 
SỨC San#f mới rao rức say mê. Chím chốc sau mùa đi cứ cũng gọi nhau vẻ 
chön cũ, chuyện trò tâm sự râm ran, Vụi nhất là các em nhỏ, xuân về là 
'tết đến, cac em có áo mới, được “h xi” mừng tuổi, được mua lợn để dành... 
Người lớn, cả những người khó tính nhất cũng nở nụ cười bao dung nếu 
không võ cứ ngán vang một lời hát khe khẽ nào đó... 
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Nhưng xuân cũng mới chỉ la khúc dao đầu cho bán hòa ca náo nhiệt của 
trời đất Mùa hạ mới là cao trào của sự ôn áo, náo nức ây, Nöt nhấc đâu 
tiên la cái năng chói chang vàng giàn, né nhäe nhỏ moi người nên vên vị 
trong nhà và nếu có ra ngoài phải biết mang mù nón cẩn thân. Vậy nén 
mua hạ là mùa các loại mũ, ô bung nở như hoa đướởi phổ. Tiếp đến là những 
tán lá xanh um tuôn ra không ngớt, từ trên cao nhìn xuống, cỏ lẽ et€e nhĩ 
du hành vũ trụ cũng ngỡ ngàng vé Trái Đât thân yêu. Từ cac vam lá xôn 
xao, tiếng ve ngân râm ran là dấu hiệu rõ nhất bảo hiệu hà đã vẻ. Tiếp đến 
là hoa phượng đỏ rực, là trái chín vàng cây, là kì nghỉ hè vui sướng rao 
rực... Yêu lắm mùa hề ơi! 

Khi những cơn mưa rào địu xuống, không bất ngỡ ấp xuống những tân 
cay Jhi giọt nảng đã nhạt bớt màu, khi các cõ cầu học trò ngững không 
nói đến chuyện vui chơi... Là khi ấy, mùa thu đã vẻ. Trời mùa thụ trong 
xanh, nước mùa thu cũng trong xanh bởi mùa thu là mùa của những đu êm 
nhẹ mát. Tiếng trông tựu trương nháy nhót trong trải tìm câu học tro nhỏ. 
Chiếc lá chao nghiêng trong khóng gian làm bỡ ngỡ lòng người nghe sĩ 
Con giỏ heo may chạy dài theo đây phố làm lá thú xao xác suốt con đường 
Mùa thu thường gợi nỗi buôn vương tơ rất nhẹ. Nhìn máy lừng lờ trôi, nhìn 
nước lưng lờ chảy, nhìn chím lững lỡ bay, tâm hồn nhỏ cua tôi cũng lựng lừ 
lang thang những con đường hoa sữa... 


Bốn mùa của đất nước, mỗi mùa một sắc mau, một cảm xúc, Tói yêu tất 
cả những hình hài màu sắc ấy như yêu chỉnh quê hương yêu đấu của mình 


Đề 71: Cảm ¡nghĩ của em về con người Nguyễn Trãi qua .Văn bản “Côn 
Sơï ca". 


Bài làm 
Người xưa cỏ câu: Thi di ngôn chỉ nghĩa là dùng thơ đề nói lên ý chỉ, 
khát vọng của mình, Như vậy là qua thơ ea, người nghệ sĩ cũng thê hiện 
tâm hón và bản ngã của bản thân. Qua văn bn “Côn Sơn ca", Nguyễn Trãi 
đã thẻ hiện một tấm long rộng mổ với thiên nhiên, chí hướng hương 
*nhàn” xa lánh bụi trần vấn đục. 

“Côn Sơn ca" ra đới trong những năm tháng Nguyễn Trãi rời hò chón 
quan trường quy về ở ẩn ở núi Côn Sơn, Chí Linh, Hải Dương. Cảnh núi 
Côn Sơn thanh bình yên dd và mong muốn xa lánh cát bụi trấn ai, những 
toan tính đời thường đã gợi cảm hứng cho sự ra đời của văn bản 

Yêu thiên nhiên, Nguyễn Trãi mở lòng đón nhận cảnh rừng Côn Sơn 
với tất cả tâm hồn mình: 


“Côn Sơn suối chảy rì rấm 

Ta nghe nhí tiếng đản cẩm bên tai 
Cân Sơn có đá rêu phại 

Tụ ngồi trêu đá nhữ ngôi chiếu êm 


Trong ghẳnh thông mọc như nêm 

Tn nơi bóng mát ta lên ta nữnh 

Trong rừng có trúc bỏng râm 

Dưới mẫu xanh mãi ta ngắm thờ nhận” 


Phát vây, tác gia cảm nhận thiên nhiên Côn Sứn băng hấu hết các giác 
qua thình giác đề lắng nghe tiếng guổi, thị giác để chiêm ngưỡng hình anh 
rừng thong mát dịu, xúc giác đề tân hướng cái êm ái của những nệm rêu 
xanh. Tiếng suối C 


1 Sơn được sọ sánh với thứ âm thanh trác Luyệt ma côn 


người co thẻ tạo ra: “tiếng đạn cảm”, Đản cẩm là loại đân quý, thường được 
xư dung trang những buôi tấu nhạc cung đình. So sánh tiếng suối với tiếng 
đân cảm, Nguyễn Trải ngắm ngợi ca sự trong tréo, rẻo rất nên nhạc nên thơ 


của tiếng suối. Không chỉ v 


thiên nhiên dưới cải nhìn của Nguyễn Trãi rất 
tư nhiên mã cùng rất tiên nghỉ chẳng kẽm chốn cao sang là mày: suối như 
tiếng tiãn, rêu như nệm êm, thông trúc cho bóng mát cho canh đẹp... Phái là 
người khoang đạt yêu thiên nhiên đến nhưỡng nào, chan hòa với thiên nhiên 
đến nhướng nãa mới có được những cảm xúc rộng mở thanh thần đến thế 


Nhưng trên hết, Nguyễn Trãi thể hiên một khát vọng lánh đục vẻ 
trong, hướng cái "nhan” ung dung nơi trấn thể. Hình ảnh nhân vật /ứ ngồi 
ngắm thơ nhàn dưới màu xanh mát của tán trúc che ngang, gợi cho ta nghĩ 
đến hình ảnh một tiên ông nhân tản, không chút vấn vương thể sự. Đỏ một 
thị sĩ đa tình đang thả trọn tâm hồn với thiên nhiên. Thực ra, trong cuộc 
đời, kluông kế lúc làm quan mà ngay khi đã về ở ấn ở Côn Sơn, Nguyễn 
Trải vẫn một lòng lo cho nước, cho dân. Thế nhưng có lê chính vì thế mà 
chủng ta càng cảm phục về đẹp tài hoa và tâm hỗn thị của ông. Trong 
muận văn vướng bản, Nguyễn Trãi văn dành cho thiên nhiên một tình yếu 
thật trợi trong và tuyết đẹp. Đó cũng chính là vẻ đẹp nhất trong tâm hồn 
caa 40 của Ông. 


Người xưa từng núi: 
con người Nguyễn TT 


Thơ văn cũng chỉnh là người. Điệu đó thật đúng với 
Và như thê, đọc ®Côn Sơn ca", đọc thơ Nguyễn Trãi 
ta cảng thêm hiệu, cang thêm trần trọng, khăm phục một tâm hồn, mọt 
nhân cách cao đẹp, trong sảng. 


Để 73 m nghĩ của em về tình bạn thời học sinh. 


Bài làm 

Những thăng ngày cấp sách đến trường là khoảng thời gian chúng ta có 
rất nhiều ban bè. Sứ hẳn nhiên, vô tư và những mông mơ của tuổi trẻ đã 
lam cho tình bạn thuở học trô trở thành thử tình cảm thiêng liêng và quy 
giá nhất 

Nhưng người bạn đến với ta từ ngày đầu tiên cấp sách tới trường. Sau 
khoanlh khắc ngơ ngác, e đè là những tiếng cười lam quen rất hồn nhiên và 
có phẩm ngộ nghĩnh nữa! Từ đó, ta cũng bạn vui đùa, học hỏi những diều 


bộ) 


mới lạ xung quanh. Rồi cùng thí dua học tấp lam theo năm điều Bác Hỗ dạy 
xứng đáng là con ngoan trò giỏi, là cháu ngoan Bác Hồ. Khi lên lớp ba. 
ea lớn thêm một chút khi cùng được kết nạp vào Đội Thiếu niên Tiên phong 
Hỗ Chỉ Minh. Ta lại cùng bạn tiên bước trên con đường học tập và phân 
đâu trở thanh một người đội viên tốt. Trên lớp học, bạn be cùng trao đối 
bài, bạy cho nhau những cách học bài nhanh, làm toán tốt, góp ý cho nhau 

ai lắm đẻ sửa chữa. Bước khỏi cảnh công trường là rú nhau đảnh 


những 
chát. bất ve, chia nhau cái keo gao ngọt ngọt. giên giòn... Chao ð?' Tình bạn 
thuở ấy ngây thơ và trong sáng đến chừng nào. Rồi môi khi tt buồn 
bạn lại cùng ta chía sẻ, Khi có bạn bề thì niễm vui được nhân đổi, nhân bà 
cön nội buồn thi chía ba chỉa tư thát đúng 

Cánh công trưởng cấp hai mở ra thật rộng, những khó khăn trong cuộc 
sóng cũng nhiều hơn nhưng cũng vì đó mã tình bạn lớn hơn rất nhiều. Möi 
người tuy theo tính cách, sở thích mã chọn cho mình một vài người bạn 
thân. Những người bạn chẳng những cùng ta học tập mà còn cùng ta 
chia sẻ nhiều tâm sự, nhiều nải làng (bước vào cấp hai là tất ca chúng ta đã 
bất dầu "lớn" rồi mã!) Tình bạn đồi hói nhiều hơn sự đồng cảm, sự vị tha 
ng khiến tỉnh bạn học trõ trở nên tan vớ, 


Chỉ một chút ích kỉ xen vào c¡ 
“Thế mới biết cái gì đẹp thì rất mong manh nếu ta không biết cách nâng níu 
thì làm mất lúc nào chẳng biết. Mỗi người lại có những ngươi bạn cúa riêng 
mình nhưng aí chẳng có những người bạn cùng mình chung niềm vui sinh 
nhật, chung niềm vui điểm tốt, chúng những hoài bão khát Rhao và chúng 
eä những nỗi buổn tuổi học trò bãng khuâng thương nhớ. Tòi côn nhớ mãi 
hinh anh người bạn thức khuya hơn mọi ngày gò mình trên bàn học °hep 
vở cho tôi vì tôi bị ốm. Tôi cũng nhớ ngày mưa rào giữa hạ, tôi vữa khúc 
góng mìinh đạp xe ngược gió đến bệnh viện thăm bạn mổ ruột thừa 

ở tuổi học trô thì đó là tình hạn võ tư, thiêng 


$ 


Vàng. nếu có gì đẹp nhà 
liêng vã cảm động. 

Tình bạn tuổi thơ trong sáng đẹp đề, nó giúp ta tiến lên trong cuộc 
sống, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và bởi vậy, tỉnh bạn ấy phai đươi 
nắng niu giữ gìn để nó mãi mãi tốt đẹp và bên vững với thơi gian. 


Đề 78: Cảm nghĩ về nụ cười của mẹ. 


Bài làm 

Người mẹ thân yêu và tình mẫu tử thiêng liêng đã trở thành bên bơ 
mong ước của mỗi người con trong cuộc sống. Nghỉ đến me, ta lại nghì đến 
nụ cưởi dịu đảng, ẩm áp. Nụ cười của mẹ giống như tỉa nắng thản kì lãm 
đây trong ta bao cảm xúc ngọt ngào. 

Nu cười cúa mẹ làm ãm lõng ta mỗi khi ta cảm thấy cö đơn lạnh gút, 
làm ta thêm yêu đời, yêu cuộc sống. Tuôi mới lớn của chúng ta làn 
tránh khói những giây phút bảng khuảng chợt vui rối chợt buôn. Nhất là 


s0 


00 


những khi hị điểm kém, những khi cãi eo với bạn be, cá những khi mắc lái 
với mgười lớn.,. Vá khi ấy, nụ cười của me nở ra trên môi bạo dụng biết 
máy Nà như ảnh nắng ngày đồng, nhữ cơn mưa ngày nắng, như lăn gió 


trưa le Nu cười của mẹ là đôi tay âu vêm nàng ta đấy, cho ta thêm niềm 
it vil0 cuoe sống, 
ïNuU cứi cúa mẹ căng điêu kì hơn nữa Khi ta giành được những thành 


sòng., Bạn hãy để ý đến gương mặt của mẹ khi bạn 


công nhú nho trong cuỗ 


tốt bạn đã 


thông báo chủ người điểm mười do chói, khóe với người một vị 
tạm dược hy đơn gian chì là một việc làm trong gía đình bạn tự làm lấy 
úp bồ me... Chao ði! Nụ cười ấy rạng rỡ, đẹp đế biết bao, bờ môi me hé nụ 
nhí Hình mình lên taa rạng tâm hồn ta. Bạn thầy gì từ đó? Nó lớn lao hơn 
nó vi đại hơn một lới động tình và tiếp cho ta thêm bạo 


mát li chúa 


nhiều sức mạnh đề tiếp tục làm những việc có ích cho cuộc đời này. Bao 
nhiên tình cảm yêu thương trìu mến đạt đào có lề mẹ đều dân vào nụ cười 
êu thương. 


dẻ gửi chø ta thông điệp của » 
Bau hãy thứ tưởng tượng nẻu một ngây nảo đó nụ cười ấy tất trên 
o2 Sự tẻ nhạt, lạnh lão sẽ chiểm linh 
tam hón bạn, ngôi nhà bạn. Chẳng côn ai an uí ta môi khi ta buôn, chàng 
sẽ mỗi khi hạnh phúc, sướng vui. Cũng chăng còn ng đỡ. 
ấy ta mới hiệu được sự quan trọng của 


ương mãi mẹ Chì cuộc sông sẽ tq 


còn ¿d1 ch 


xưui ẩm ta hằng một nụ cười... Và lúc 
nữ €ữi te trong cuộc đời mình 

Nụ cười của mẹ là nguồn động viên rất lớn, là món quả rất quý mà cuộc 
dứi danh cho mỗi người con. Bởi vậy, hãy biết trần trọng và giữ gìn để nụ 
cươi dựng bao giờ tất trên bử môi của mẹ. 


Đề 74: Mùa xuân vốn là nguồn cảm hứng bất tận của thi ca, nhạc 
hoa. Hãy viết một bài văn nêu cảm nghĩ của em về mùa xuân. 


Bài làm 


*Xuân đã vết Xuân đã về! Kìa bao ánh xuân về vui quá! ân! Mùa 
của Iràn trế hy vọng, mùa của sôi nổi ước mơ và khao khát. Và bởi thể, tiếng 
“Nuân về!” được tất thấy chúng ta reo lên như tiếng chào mừng một vị chúa 
nhận tứ, đen đề. 


Xuân đến, khu vườn nhà như đang khoác lên mình một chiếc áo nhúng 
xanh. điểm xuyết trên đó là quýt đã, cam vàng... trong càng đáng yêu, Trên 
các củ nh cây kẽ lá còn sót lại những đổm sương, tròng xa như đát kim 
cương, Sứm nay, những cô câu chim én đi đi cư từ hôm nào mà bây giờ đã 
đột ngột bay về đậu vất vẻo trên cành lkhế vươn cô hót líu lo bài ca chào 
xuân hàng gữủ diêu thiêng liêng và kiểu cách, Ông mật trời đấn nhô cao. 
năng dân xanh biếc. Nắng sưởi ẩm thêm nhà, mái ngói. Nắng sưởi âm 
những nẻo dường quê lấy lội. Nắng còn khẽ gỗ cửa gọi những chỏi non mơn. 
mứn viút được sinh ra trong mùa đông nhưng còn e ấp, ngại ngùng chưa 


9Ị 


dam ra chào bà côn hàng xóm. Thật kỉ diêu biết bao! Mới chỉ có một vải 
tuần mã năng đã gọi thức chỏi non của muôn nghĩn cây lá. Nhìn màu xanh 
ion tơ, mơ màng của chối biếc, ai cũng thấy mình trẻ ra, đẹp lên. Sức xuân 
mãnh liệt cứ thế theo năng vàng, theo chối biếc mà ào äão trần khạp mọi 
nơi, ban bố lóc trơi cho muốn vật muôn loài. Cảnh sông suối được ảnh nấng 
tắt trợi chiếu tỏa trông xa như đát vàng, Lũ cá đủ mâu sắc đang tung tầng 
chao lượn nhứ muốn hòa chung niềm vui với tất cả mọi người trong mùa 
xuân năm mới này. Cô gió vui vé nhỡn nhơ trên cánh đẳng thẳng cảnh có 
bạy khien mai đầu những cây lúa đang thị con gái được dịp ghế sất vào 
nhau tâm tình trò chuyện. Trẻ con trong làng chạy tùng tăng, mặt dứa nào 
đứa nãy tiêu vui vẻ và hớn hở vì được nhận tiễn li xi. Cây mai, cây đảo đến 
nắng trước sản nhà bỗng cựa mình, vỡ những búp me xâm xanh ra thanh 
vỏ van búp non tươi máu lá mạ... Cây mai, cây đào không thể thiêu được 


trong môi gia đình ngày tết ngày xuân. Nó như một vị thần lính cúa mọi 
người nơi đây giúp họ bước sang năm mới hạnh phúc. vui vẻ và gặp nhiều 
điêu may mắn. 

Xuân đã về. Hơi xuân ấm. Sắc xuân vang. Và tình xuân cùng náo nức, 
lung lính, huy hoàng như muôn ngàn tỉa nắng mùa xuân... Mùa xuân! Mua 
của hy vọng, đợi chờ sẻ sống mãi trong mỗi người chúng ta nơi đây. Tết sẽ 
qua đi nhưng hương vị của mùa xuân sẽ đọng mãi trong chúng ta không 
phai mỡ. 


Để 75: Phát biểu cảm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước 
qua hai tác phẩm "Sài Gòn tôi yêu" (Minh Hương) và "Mùa xuân 
của tôi' (Vũ Bằng). 


Bài làm 
Nha phê bình Hoài Thanh từng viết: “Văn chương... luyên những tình: 
cam ta sẵn có”. Một trong những thứ tỉnh cảm mã ván chương đã tỏi luyện 
cho con người đó là tình yêu quê hương đất nước. Qua hai văn bản “Sai Gần 
cua tôi” và “Mùa xuân của tí ác giả Minh Hương và Vũ Bằng chẳng 
những dã thể hiện tỉnh yêu quê hương đất nước tha thiết mà côn “luyện” 
sâu cho độc giả tình cảm thiêng liềng, quý báu đó. 


"§ài Gòn tôi yêu" là mối tình đai dẳng bên chặt đối với Bài Gõn, là tình 
yêu và niềm tự hảo của tác giả Minh Hương, Cảnh sắc thiên nhiên, khí hậu 
và thời tiết, cứ đân ở đây được tác giá cảm nhân rất sâu sắc. Ngay từ đầu 
bài văn, người đọc đã cảm nhận được vẻ đẹp đặc trưng của Sài Gọn qua 
h đổi chiếu, so sánh và ấn dụ khéo léo. Đối chiếu ba trầm năm tuổ) của 
Sài Gòn với bốn ngàn năm lịch sử của đất nước, nhà văn đã khẳng định 
Cái đó thị này còn xuân chấn”, Và hình ảnh so sánh đúc đáo “Sài Oõn cứ 
tre hoài như một cây tơ đương độ nõn nà”, hình ảnh ấn dụ: Cái đô thí ngọc 
ngà này... Thành phố Sài Gõn quá thực rất tươi trẻ, đang độ xuân xanh, 


kÀU 


Rho“> lhhoãn vươn cao trân trẻ sức sống nhưng lại theo gọn trong hình hài 
tua n/ợc nga, quý hiểm, Bên cạnh đó còn có những cụm từ “còn”, “cứ”, 
y hứa hẹn, tình 
mến yêu với mạnh đất này, Sự phát hiên và tình cảm của tác gia nhang 
phú. tình tê và nóng nàn hơn bởi tình cảm đang trôi đậy, không nên nội 
cam xịc caa mình. Đồ là tình yêu chân thành mãnh liệt, đấm say, cuồng 


đương". biếu hiện rõ sự trôi đây sức quân, trần 


nhiệt đối với thành phố Sài Gọn. Đặc biệt, tác giả đã khẻo léo trong việc sự. 
dung£ hiện pháp so sanh, pháp Hiệt Ì a đại từ "yêu” được nhắc lai tới sảu 
lán lket hứp với nhịp van nhanh gấp. “Tôi yeu Sái Gòn da dđiết như người 


đan ông ôm ấp mới tình đầu chứa nhiều ngang trái”. Thanh phố Sài Gòn 


như mọt ngưới bạn tình, mốt người bạn trì âm trí kỉ, Qua sự cảm nhận vẻ 
khi hậu cua Sài Gòn. tác giả như một lần nữa muốn nhản mạnh tính căm 
doc Không yêu, không đấm say thì sẽ không phát hiện ra những gì riêng 
biệt nhật của Sài Gọn 


ao là yêu "năng sớm, yêu những buôi chiều làng 


gió. Nào là đang uí uí bồng trong vất như thủy tỉnh. Sự thay đổi đết ngót, 
hát ngớữ của thơi tiết kỳ điệu làm sao! Trong thời tiết nhịp điệu cuöe 
sống cua thanh phổ lúe thì náo động, đâp dìu xe cộ lúc thì Tđêm khuya thưa 
thớt tiếng ôa hay” cái tĩnh lặng của buổi sáng tỉnh sương, Tất cá các biện 
pháp nghề thuật trên đếu nhân mạnh tình cảm của tác giả và thể hiến sư 


phang phú nhiều vẻ của thiên nhiên, khí hậu Sai Gàn 


Không chỉ yêu thiên nhiên, khí hậu nơi đầy mã đá côn là sự cảm nhận 
về phơng cách người Sai Gòn. Đó là: tự nhiên, chân thành, bộc trực, dễ cơi 
mứ, manh bao mà vẫn ý nhị. Bằng sự hiểu biết lâu bên của mình về con 
người Sai Gòn suốt năm mươi năm được gần gũi họ. Những nét tính cách ấy 
được thế hiện qua đời sống hàng ngày và hoàn cảnh thử thách của lịch sử: 
bất khuảt, dùng cảm, kiên cường... tạo nên phong cách riêng của người Sài 
Gòn Du trong mỗi câu văn không nhắc đến từ "yêu" nào nhưng đã bộc lộ 
biết bạo tình cảm mến yêu, tình nghĩa đối với mảnh đất thân yêu máu thịt 


nay: Bằng giọng văn nhẹ nhàng, sử cám nhận đỏe đáo và tỉnh tế của tác 
giá thánh phố Sài Gọn hiện lên thát năng động, trẻ trung và xiết bao yêu 
thương! Qua sự gắn bó lâu bên, am hiểu tưởng tân về thành phổ của mình 
tac gia đã gửi gấm biết bao nhiêu tình cảm với mảnh đất quê hương nhưng 
tỉnh cam nối bật nhất trong từng đoan văn, câu văn là tình yêu quê hương 
đất nước Có lẽ rằng, xuat phát từ tình cảm chân thanh này mã tác giả mới 
viết nên văn bản độc đáo "Sài Gòn tôi yêu”, 


Ihỏng bạo quát mọi mặt đời sống xã hội và thiên nhiên nơi mảnh đất 
mình yêu quy như tác giá Minh Hương, trong đoạn trích “Mùa xuân của tôi”, 
nhà văn Vũ Bằng tải hiện eảnh sắc thiên nhiên và không khí mùa xuân ở Hà 
và miền Bác qua nỗi nhớ thương da điết của người con xa quê. 

Tác giả đưa người dọc ngược về quá khử, trở lại với những tháng năm 
sống ở Há Nôi của mình để hướng thụ tất cả sức sống tràn trể của mùa 
xuân; vẽ lớn lên, trẻ lại cùng mùa xuân xứ sở. "Mùa xuân của tôi — mùa 
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xuan Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội”. Nhà văn Vũ Bang đã như về quá 
hương ng câu văn ngân ngựa, như những tiếng reo vui như thể. Mua Nuận 
của riêng tôi - mùa xuân của Bác Bộ, mùa xuân của Hà Nói Ìaä mùa Xuân 
gan hơn nữa, riêng tư hơn nữa bởi mua xuân đó chỉnh lạ mùa xuân cušt quê 
hương mã tác giá ngay đếm đau đầu hướng vẻ. Băng phép điệp từ mua 
xuân” được nhắc đi nhắc lại bôn lắn trong một câu văn như khơi người: chỉ 
ào, nổi liễn hiện tại với quả khứ, dưa tác giá tử miền 
xỗi trở về sống trong lòng của mùa xuân Hà Nái - quê hương yêu 


êh cam xúc dâng tr 


Nam x 
dâu. Nhớ về mua xuân của Hà Nội. nhớ vẻ mùa xuân của quê mình, tác gui 
sử dụng liên tiếp các điệp từ lâm nồi bát cái đặc trưng cua mùa xuân Thủ 
đỗ yêu đấu. Đó là tiết trời “gió lành lạnh”, “mưa riêu riêu”, tiếng trong của 
đêm hội chèo vang lân trong đêm xanh, những câu hát tỏ lình ngọt ngào 
của đôi trai gái yêu nhau vọng lại... Nhiều sự vất như từ mùa đóng còn 
vương lại nhưng lại có cái ấm áp, nông nàn của khí xuân. Tất cả reo vui 
răng mùa xuân quê hương đã về, không khí êm đểm trong trẻo mơn man dị 
trần ngập bao trùm lên mội cảnh vật 


Mùa xuân đã khơi đây ở con người ta sức sống tiểm tăng và lam cho nó 
trở nên minh mẽ, Đó là sự biếu hiến của sức sống: Không uống rượu rỏi 
cũng phải phát say, nhựa sống như trong người căng lên như lộc của loài 
nai như lóc của mầm non tuôn trào. Sức sống kỳ điều của mùa xuân ~ miỏt 


ức mạnh thiêng liêng. huyền bí. Tất cá 


mua xuân thấn thánh tiêm chứa 
như đang hói sinh, khơi đậy khát vong cao đẹp nhất của cốón ngưới do là 
khát khao sông và yêu thương, Mùa xuân cùng với ngày tết cũng là dịp sum 
họp của gia đình, nó thôi thúc trong lòng người tình cảm gia đình gân bọ, 
hướng về cội nguồn. Với những giọng điệu thiết tha và đông chảy cam xúc 
thôn trao mạnh mê, tác giả đã giúp ta cảm nhận được những điều ký diệu 
cua mùa xuân đem đến; nó tiếp thêm cho ta tình yêu quê hương, khơi dày 
trong ta những giả trị tình thần cao quý. Một mùa xuân đẹp quá, vui qua, 
một mùa xuân ngọt lành trong tréo và đáng yêu làm sao. Trên mảnh đất 
hôm nay, người chiến sĩ phải rời xa quê hương, sinh sông trên đất khiích 
quê người thi tĩnh yêu quê hương, nỗi nhớ da điết quê hương sẽ không phái 
mở trong anh. 


Hai nhà văn phải thân thiết, gắn bỏ với mảnh đất quê hương đến 
nhường nào thị mới viết nên những áng văn đặc sắc đến thể. Hai vận bàn 
gơi lên trong tạ biết bao cảm xúc nhưng, tình yêu quê hương đất nước của 
tác gia được thê hiện sáu lắng và đậm nét qua sự cảm nhận về thành phó 
Sài Gần và mùa xuân Hà Nội. Hai bài tùy bút đã giúp người đọc tần hướng 
được những tình cảm nông nàn, đầm thấm và tình yêu hên chật, thuy 
ú men, 


chung với mùa xuân quê hương và thành phố yêu dấu, Đó là tình 
tự hào vẻ quê hương, là sự ngưỡng mô, đấm say mùa xuân Hà Nội Cùng là 
tình yêu thương quê hương nhưng sự biểu hiện lại cá những nét riêng đặc 
biệt không thế trộn lần 
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Pish vàu quê hướng đất nước là tiếng nói chung mã hai văn bản muốn 
gui gâm den chúng ta và để nhắc nhớ chúng ta rằng 
“Quê lương Một Người chỉ miệt 
Như là chí môi mẹ thôi 
Quê hương nếu tt kháng nhớ 
Sẽ khong lớn nổi thanh người” 
(Đã Trung Quản) 


Dễ 76: Qua những tác phẩm đã học và đọc thêm, hãy phát biểu 
nghĩ của em về người phụ nữ trong thơ trung đại. 


Bài làm 
và độc đảo hướng 


TPlin ca trung đại Việt Nam có rất nhiều tác phẩm hà, 
đen su phân của ngưới phụ nữ trong xã hội phong kiến. Qua ba bài thơ 
Chính phụ ngâm khúc" của Đoàn Thị Điểm, “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân 
Hướng và “Qua đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan, người đọc đã cảm 
nhận được vẻ đẹp đảng trần trong cùng số phản bất hạnh, nổi trôi đáng 
thương: của những Riếp người ấy 


Đục bà bài thứ, hình ảnh của người phụ nữ xưa hiện lên thật chân thực với 
báo jphẩm chất quý giá. Trong bài thơ "Bánh trôi nước" của Hỗ Xuân Hương 


“Thân em từa lrẳng lại uừửa tròn 
Báy nối bạ chim tới nước non 
Nến nát mặc dẫu tay hè nặn 
Mã em dần giờ tẩm làng son” 

Người phụ nữ hiện lên đẹp đề với ngoại hình xinh xẻo, đáng yêu đáng 
mền. Ho không chỉ đẹp vẻ bề ngoài mã cồn rất thanh cao, trong sáng về 
tâm hún, Dầu cho cuộc đơi vùi dập, cân đong họ vẫn giữ mót “tấm lòng son” 
trung trình nguyên vẹn. Nhưng số phận đâu có chiều theo ý người. Thời 
xưa, những người phụ nữ luôn phải phụ thuộc vào xã hội, vào cha, vào 
chẳng. vào eøn: "Tại gia tông phụ, xuất giá tông phú, phú tử tòng tử. Họ 
khong được quyết định cuộc sống của chính mình. Không chỉ váy, số phận 
bọ lại long đóng, lần đận, chìm nổi với cuộc mưu sinh nhọc nhãn. Câu thơ 
bày nói hạ chim với nước non” gợi đến bài ca dao rất quen thuộc viết vẻ 


người phụ nữ: 


“Cải cò lăn lội bờ ao 


Gánh gạo nuôi chống tổng khóc 0È non”. 

ác giả đã thể h cụ thê một nòi niềm 
kho đau cua người phụ nữ: chiến tranh phòng kiến đã chia la hạnh phúc gia 
định để đời lứa phải chịu cảnh kế ở, người đi đây quyển luyển, nhớ nhúng: 


Đến văn bản "Sau phút chia lí 


“Chàng thì đi cối xa nuéa giá 
Thiếu thí uê buồng cũ chiếu chấn 


Đoädi trông theo đã cách ngăn 

Tuôn mat mây biếc trất ngàn núi xanh 
Chân Hàn Dương chàng còn ngaánh lại 
Bến Tiêu Tưởng thiếp hãy trồng sung 
Bến Tiêu Tương cách Hàm Dương 

Cả 

“Cũng trông lại mà cùng chẳng thấy 


y Ham Dương cách Tiêu Tương mũy trung 


Thấy xanh xanh nhưng mấy ngàn dâu 
Ngàn dâu xanh: ngắt một màu 
Lòng chàng ý thiếp ai sẩu hơn di”. 

Đọc bai thơ, có lề ai cũng thấu hiểu được nồi buản, cô đơn của ngươi phụ 
nữ tiền đưa chồng ra trận. Chiến tranh đã cướp đi của người phì nữ ấy 
hạnh phúc lứa đói. Hình ảnh "chàng đi" - “thiếp vẻ” thật ngậm ngủi, tế tải 
Chia tay chồng ma cô không muốn rời, vẫn lưu luyến. Điều đó thể +i9n rất 
rò qua những hành động “đoái trông theo”, "hãy trông sang”, “cùng trông 
lai”,.. Đặc biệt là phép điệp ngữ Tiêu Tương - Tiêu Tương, Hàm ương - 
Hãam Dương, thấy - thấy, xanh xanh - xanh, ngân dâu = ngân dán. cùng 
phep tiểu đối "Chổn Ham Dương chàng còn ngöanh lại” - "Bến Tiết Tương 
thiếp hãy trông sang”, “Bến Tiêu Tương cách Hàm Dưỡng” = “Cây Hàm 
Hương cách Tiêu Tương”. Câu chữ như đan quyện vào nhau và lòig người 
cũng quyển luyến, bịn rịn chẳng muốn rời. € sống gia đình cLa người 
nhụ nữ vốn nhiều nhọc nhần nay cũng chẳng được yên bình. Chiên thanh 
tao loạn đà chía lí đôi lứa, từ nay, người thiếu phụ ấy sẽ phái ngữ ngủi 
sống trang eõ đơn để tuổi thanh xuân qua đi trong túi hờn. 


Mỗi người phụ nữ lại có một hoàn cảnh, một tâm sự riêng. Nết bài thứ 
“Bảnh trôi nước” và văn bản “Sau phút chia li” là tâm sự của những ngươi 
phụ nữ bình dân trong xã hội thì “Qua Đèo Ngang” lại là lời tự 11h của 
người phụ nữ thành đạt, có địa vị trong xã hội. Dâu vậy, lòng nhà thơ cùng 
mang nặng tư tư về niềm riêng, nội chung trước cuộc dơi: 

"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tài 

Cả cây chen đá, lä chen loa 

Lam hom dưới nỉ tiểu uài chí 

Láe đúc bên sông chợ mấy nhà 

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 

Thương nhà mối niộng củi gia gia 

Đừng chân đứng lại: trời, non, nước 

Mội mảnh lình riêng tạ tới la” 

Bài thơ là lỡi tác giả — một thiếu phụ đang trên đường đơi quc đề 

đến nơi đất khách quê người. Cho dù đó là chổn kinh đô hoa lẻ, chuyen 
tha hương vẫn gợi lên trong lòng bà những nỗi sẩu xót xa, thim thịn 
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Đừng trươu cảnh xế chiếu nơi Đeo Ngang hoang vụ rợn ngợp. chứng kiên 
chúc sóng vất vá, heo hút của người đân miễn sơn cước, Bà Huyện Thanh 
\uan hong chỉ chạnh lòng buốn mã còn rất cô đơn buồn túi, Một mình 
bạ phái đối điện với chính mình giữa không gia 


*Dựứng chản đừng lạt: rớt, Hòn, nước 


MÔI puảnH TìHẪ, niêng tả rất ta 


trn hàn người phụ nữ thế hiện qua bài thơ là sự nhạy cảm, tỉnh tê và 
clig Pát nhấn á), vị tha. 

Ha bài thơ, ba người phụ nữ khác nhau, ba tình cảm khác nhau. Dầu 
cũng đẹp, cùng tài nhưng họ luôn phải ấp ú trong lòng những niềm riêng 
chàng biết chia sẽ cùng ai, Viết về những người phụ nữ trong xã hội xưa các 
tic đai đã thể hiện sự đồng cảm chân thành tha thiết đổi với số phận của 
họ. Vø như the, những tác phẩm ấy sẽ côn sống mãi với thời gian bơi giá 
trị nhận đạo sâu sắc 


-_ Để 7?: Mùa thu Hà Nội từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng sáng 
tác bất tận cho các văn nghệ sĩ đồng thời để lại trong lòng 
người những cảm xúc khó phai. Em hãy tưởng tượng về một ( 
ngày thủ Hà Nội và nêu cảm nhận về vẻ đẹp Ấy. 1 


Bài làm 
Một chiêu, tôi thong thả bước đạo trên con phô nhỏ và bồng nhận th 
những hông hoa cúc vàng tươi đã nở rộ, hương thơm ngọt ngào của những 
chủ hoa sửa phảng phất đâu đây, những chiếc lá ủa vàng dang rơi rung... 
Thế là: mùa thu địu dàng đã về trên những con đường Hà Nội! 


í ng sớm, đứng trên gác tập thể dục tôi ngắm nhìn con phố thân quen. 
ơi @ hú ng hẳn, những màn sương đêm mờ áo bao trùm lên bầu không 
g. Những mái nhà trầm lặng đứng trong sương, những đáng 
nghiêm đứng trong sương, cảnh vật yên tình phảng phất sác 


gian tình lạ 
äy 0õ: thụ ú 
mẫu huyền bí 


Ilhi thần Mặt Trời lấp lò đằng chân trời xa thì sương tan dần, lâm lộ rõ 
trên đường xe cộ đã đi lại tấp nắp. Những tiếng còi của xe buết 
lái, tiếng chuông xe đạp kêu rung reng trên phô; tiếng lạch xạch bày 
hang, tiếng mặc cá dứt khoát trong khu chợ... đã làm cho thành phố trở 
nên trần rã, nhộn nhịp hơn. Một ngày mới bắt đầu, Trẻ con đi học, người 
lửn tên eơ quan. Ái ai cùng tất bật với công việc của mình 


mũi viát 


ngắn d 


Trưa. Những tia năng ẩm trải dài trên đường, thỉnh thoảng lại lim đi mỗt 
lúc, Trên eøn phố nho lừng thừng những gánh hàng hoa rong. Nào thược được, 
lay ứn,, não hoa huệ, hoa cẩm chướng. Nhưng nhiều hơn cả là hoa cúc. À vâng, 


mua thu mã lại! 


"Mùa thu của em 
Là nàng hoa cúc 
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Như nghìn con mốt 
Mỏ nhìn trăi êm”. 

Tôi côn nhớ mãi bốn câu thơ này tôi đã học ớ lớp hai. Đầu thụ, lúc đó 
trường tôi trồng nhiều hoa cúc lắm! Hoa cúc cỏ rất nhiều mau nhưng dep 
nhất là màu vàng. Những bỏng hoa cúc đại đoa màu vàng tươi phải có đến 
bai. ba chục cảnh hoa cong cong về móng manh. Nhìn những khôm hoa cúc 
vang đang giơ bàn tay xanh bóng lên trông như những đưa cøn của Thần 
Mặt Trời đang vậy chào cha mẹ của chúng. 

Buổi trưa, trong ngồ yên ắng đường như chỉ còn tiếng lá reo xao xạc hoa 
quyện với giọng höt véo vốn của muôn loại chim, bỗng từ xa tiếng đếp lẹt xeL 
VỚI giọng rao: 

— Ai cảm không? Côm đề. 

Côm Hà Nội thì nhất đấy! Cái màu xanh nồòn chuối, cái hương vị 
đồng quê của nếp non đã giúp cổm hấp dẫn được mọi người. Mùa thu. 
chấc ai cũng ăn cốm ít nhất là một lần. Giọng mới chao tha thiết *Ai 
côm không!” đã khiến mọi người đêu không kiểm lòng được và gọi gảnh 
côm để mua ba bốn lạng về thưởng thức. Người bán hàng gói cốm cán 
thận ở bên trong một cái lá sen xanh thẩm rồi nhẹ nhang thất đây cói 
bên ngoài 


Xế chiều, lá vàng trên dường nhiều hơn. Chiếc nọ thả mình lên chiếc 
Kia, dệt thanh một chiếc vay cho con đường, một chiếc vay đẹp những giản 
đi va đặc biệt không ai có được. Những cơn gió thoäng qua, nhẹ lắm nhưng 
tủ cũng có cảm giác se se lạnh, Không chỉ có người lạnh và cây cũng lụnh vì 


môi lắn như vậy nó lại mất đi mấy chiếc lá để rồi đến mùa dông nó chỉ còn 
những cảnh khẳng khiu, trợ trụi. 

Nắng bảy giờ đã nhạt màu hơn trước. Những giọt nắng cuối cùng yêu ơi 
chiếu qua tán lá cây, rồi đản dân nó đã tắt lúc nào không hay 

Cho đến một hôm, màu vâng hoa cúc biển đâu mất, hương thơm ngói 
ngào của họa sữa đã di đâu mà không còn lãng lảng trong không gian nữa? 
Đường phố chỉ còn những thân cây trở cảnh và những người mặc đo bông 
âm cúng vội vàng qua lại. Buôn bã, lạnh lêo quá. Mùa đồng đã về... Thê la 
mua thu dịu đăng đã đi rồi.. 


Để 78: Cảm nghĩ về nhân vật tên quan phủ trong truyện ngắn 
“Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tổn. 


Bài làm 

Phạm Duy Tấn là cây bút viết truyền ngắn xuất sắc nhất của những 
năm đảu thế kỷ XX. Trong số những tác phẩm ông dể lại, Sống chét mức 
bày là truyện ngắn tiêu biểu hơn cả, tác phâm thê hiện rõ tỉnh thân nhân 
đạo thông qua việc lên án thái độ võ trách nhiệm, vô nhân tình kháng 


màng đến sự sống chết đổi với người nông của giai cấp quan lại trong xã 


kòi 


hồi cú: Đọc bác pnhăm, người đọc thấy bất bình và căm ghét vô cũng nhân 
tt tên nung phú = bác quan “phụ mẫu” của dân, 

Fac pluan lây hối canh lâ mùa lũ về trên làng X. giữa đêm den nông 
thần chế nhọc chứng chọt với mưa lũ để cứu đề, "Gần một giỡ đêm, Trời nứa 
tám tá, Nước sàng Nhị Hà lên to quá: khúc đề làng X thuộc phú Ä xem 
chưng nung thể lãm, hai ba đoạn đê thấm lậu rồi, không khéo thì vỡ mát” 
“Tinh mịing “còn đân” ca vụng đang bị đe đóa nghiêm trong, "Kẻ thị thuống, 
agiđi thì cuốc, người đội đất, kẻ vác tre” "người nào người nãy lướt thướt 
nÌịu c®uUỐt lò, DA quan huyện của đân, đáng ra, quan phải sát cảnh bên 
dan cung dân chống đỡ. Hlay chỉ ít ra là phải họp bàn với các chức sắc để 
bạn cšich đội nhỏ. Nhưng không, khi tất cá đân đen đang hối hã lo cho khúc 
de thị quan đang chếm chệ trong đính. "Cách đó chứng bốn năm trăm 
âu nước ta 


thuấc Đình ảy cùng ở trong mặt đề, những caa mà vững chải, 
thụ nữa, cũng chẳng việc gì”, trong đình "đền thấp sang trưng”, "nha lệ linh 
tráng. ke hầu người hạ đi lại rộn rịp”. Giữa canh vui vẻ, hoan lạc ấy, quan 
huyện trợ thanh trung tâm với phong thái đường bệ, kế cả: quan phụ mẫu 
uy nẹhì chêm chệ ngồi” *Tay trái dựa gõi xếp, chân phải duỗi thẳng ra, để 
cho ten người nhà quy ở dưới đất mà gãi. Mẹt tên lính lệ đứng bên cảm 
quạt lòng chốc chốc sẽ phây. Tên đứng khoanh tay trực hấu điểu dòm. Ben 
cạnh ngài, me tay trải, bát yến hấp đường phên, tráp đổi mỗi, hai bản nào 
ống thuốc bạc, nào đồng hà vàng và cơ man những vật dụng quý phái sang 
trong khác". Quan như không hề hay biết đến tình trạng thám thương của 
dân chúng. Sự võ trách nhiệm ấy khiến người đọc bất bình và không hiểu 
tại sao lại có kẻ vô tỉnh đến vậy. Là một người thường vỏ tâm với cảnh ngô 
bị đất của dân chúng đã không đảnh, huống chỉ, đây lại là bậc quan đân! 
Bám chất võ nhân đạo, lối sống "sống chết mặc bay" của tên quan huyện 
đã đân lộ rõ. Mưa giỏ và sinh mạng hàng ngàn con người không được quan 
chú y hàng một trăm hai mươi lá bài đen đỏ, Không khí trong đình vẫn 


tĩnh tịch v trang, chỉ đối khi nghe tiếng quan gọi ñy", tiếng "dạ", 
tiếng “be”, "Bát sách! Ấn”, “Thất văn... phông”... Thú vui bài bạc, ma lực 
đủ đen đã làm bọn quan lại đánh mất lương trí, nhân tính. "Nước sông đầu 
ngụy không bằng nước bài cao thấp”, hình ảnh so sánh thể hiện sự táng 
trần loớng tâm của lũ võ lại. Cuối cùng, đê vũ. Quan đỏ mặt tía tại "đê vỡ rồi 
thời 6ng cách cố chúng máy” Đoạn. lại bình thản quay mặt hỏi thầy đề: 
“Thầy: bọc quần gì thế?", Văn hài 'ù to”. Quan sung sướng, cười ha hệ, đác 
chỉ vất cũng chính lúc ấy "nước tràn lệnh láng, xoáy thành vực sâu, nhà cửa 
trôi bàng, lúa má ngập hết". 

Điần đầy, không cần là sự bất hình mà là nội cầm ghét, oán hắn đã trao 
đãng. Tên quan phụ mẫu quả là kẻ táng tận lương tâm, lòng lang dạ sói. 
Hãn chương như không côn chút tình người và tính người trong huyết quản. 


Xiáy dựng hình ảnh nhân vật tên quan phụ mẫu, Phạm Duy Tốn muốn 
tổ các lực lương sai nha, chức gắc phong kiến với bản chất ích kỉ, tân nhân 
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đã không có chút trách nhiễm đổi với cuộc sống cua nhân đân Hồ nhân 
đản trong cảnh "sống chết mặc bay” điều linh, khôn khó. Chính diều đö đa 
lam nên giả trị hiện thực và nhân đạo cho bông hoa đầu mùa cì 


ngắn hiện đại Việt Nam 


uyên 


| học sinh. Em hãy nêu những cảm nghĩ của mình về sách vở em 
[ đọc và học hàng ngày. 


Bài làm 


Trong mỗi công việc, để đạt được thành công, ta căn biết sử dụng phối 
hơợp nhiêu đồ dùng khác nhau. Nhưng ớ công việc não cũng cán đến sách 
vự. Công việc học tập cũng vậy, ta cẩu có hút, thước, cập, tẩy,.. nhưng 
trong đồ quan trọng hơn cá là sách vớ. Đó là những người bạn thiết yếu và 
võ cùng thân thiết đổi 


ới mỏi chúng ta 


Em trần trong và yêu quý sách vẻ của mình bối trước hết đó là người 
thầy của em trong học tập. Không chỉ có lỡi cô dạy trên lớp ma chúng em còn 
cần có sách vở. Sách Ngữ văn cho em những bài văn hay thời Đường, thơi 
trung đại, cho em biết những bài ea đao tục ngữ khác nhau. M 
dọc sách Ngữ văn em như thấy một tâm hên nghệ sĩ đang thôn thức trong 
trong trái mình, Không chỉ yêu sách Văn mà em còn rất thích các cuốn sách 
Khác. Sách Toán cho em những công thức, những con số thú vị và rên luyê 
khá năng tư duy suy nghĩ của em. h Tiếng Anh không chỉ làm cho em bí 
them được một ngôn ngữ mới mã nó còn rên luyện cho em tính kiên trì, 
nai, Tiếng Anh còn giúp em hiểu về văn hỏa nước bạn để xây dựng tình đoàn 
kết giữa các quốc gia với nhau. Ngoài các mân học chính thì sách Địa lý củn 
dạy cho em vẻ các thành phố, quốc gia trên toàn thế giới. Qua việc học địa ly 
em biết được giới han lạnh thổ của quốc gia mình. Biết thêm được các nước 
láng giêng với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia. Sách vở là người 
thầy của em trong học tập, hơn nữa sách vở con là người bạn của em trong 
Ông 


khi cảm và 


cuọc 

Sách vớ chia sẻ với em nhiều suy nghĩ, tình cảm của lứa tuổi mình. Khi 
đọc trong sách Văn học, bắt gập những suy nghĩ từng có trong mình, những 
hoàn cảnh mình từng gặp em xúc động vô cùng. Những bài học vẻ đạo đức, 
lý luật về tính đoản kết tương trợ lẫn nhau trong sách Giáo dục công đân 
khiển em nhớ đến những năm tháng tuổi thơ đây kỉ niệm với bạn bè, thầy 
cỏ, Đặc biệt, những lúe buôn vui, em đều có thể ghỉ lại chia sẻ cùng những 
trang giấy trăng của cuốn nhật kí thân yêu... Sách vớ đã cùng em song 
hành qua những năm tháng tuổi thơ đẹp đề, 


Đặt tay vào những trang giấy trắng mịn màng với những dòng chữ tròn 
trịn ngay ngắn thắt là thích thủ. Những trang sách của ngày hôm nãy đã 
đẹp hơn, trắng hơn, mịn màng hơn những trang sách của ngay hòm qua 
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những qua nằm tháng mỗi gắn bỏ giữa sách vớ và cơn người vẫn không hề 
thay đốt Em cảm thầy hân hoàn vui ve khi được đọc những trang sách mới 
Nhìn những trang 


ch mới em lại nhớ tới công lao của những côn người đã 
nhóc tâm suy nghĩ để chúng em có trang 


ảch mịn mang Em ước mơ mi sau 
se trở thanh người m sách đê có ích cho cuộc đời. 


Đề 80; Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về hai câu thơ cuối 
trong bài thơ “Qua Đo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan, 
trong đó có sử dụng ít nhất bai từ láy, hai từ Hán Việt (gạch 
chân dưới những từ đỏ). 2... 

Bài làm 

*Dững chân dùng lai: trời, non, nước 
Một mảnh tính riềng, fa bởi tá”, 

Hi cầu thứ cuối cùng trong bài thơ “Qua Đèo Ngang” của Bà Huyền 
Thanh Quan gợi cho người đọc một nỗi buồn vô hạn. Trên cuộc hành trinh 
dại đạc tự Tháng Long vào xứ Huế, sau bao vất vá, mệt nhọc, dừng chản 
đứng lại chòn đèo Ngang nữ sỉ đối diện với cái bao la, bát diệt của vũ trụ: 
“trời, non, nước”. Trời thì xa, non thì cao mà nước thi sâu thăm thám 
“Dựng chân đứng lại” để một lần nữa bao quát lại cảnh vật quanh mình 
Dừững chân đứng lại để hỏi xem đâu người trì âm, trí kỉ. Vậy mà Bà 
[luyện Thanh Quan chỉ nhân lại được từ thắm sâu vũ trụ cái rộng lớn, bát 
ngặt của “trời, non, nước”. Vậy thì giờ đây, giữa đất trời chấn đèo Ngang 
này chỉ cạn có "Một mảnh tình riêng, ta với ta” “Một mảnh tình riêng” 
là nói buồn người xa xứ, là tâm sự về nỗi đau chia cắt đất nước những 
ngày xưa, là nổi buôn thương cho cảnh đất nước hiện tai hay chính là 
canh dịu híu văng ve nghèo khó chấn đèo Ngang này vậy. Cum từ “ta với 
ân lên như đập vao vách núi rỗi vọng lại trong niềm xót xa, buồn 
la với tả” là chỉ một mình mình với một mình mình. Mật tâm tình 
cõ đơn khong ai chia se 


Đề 81: Viết một đoạn văn từ 7 đến 9 câu trình bày cảm nhận của:| 

em vẻ hình ảnh Phan Bội Châu trong văn bản “Những tro lố 
hay là Va«ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc. 

Bài làm 

Trong vận bản “Những tro lỡ hay là Va-ren và Phan Bội ( của 
Nguyễn Ải Quốc, bằng những tưởng tượng độc đảo của tác giả, nhân vật 
Phan Bòi Châu để lại trong lòng người đọc nhiều yêu mến, cảm phục và 
thích thú. Ngược lại với sự ba hoa, khoác lác của Va-ren, từ đầu đến cuối 
Phan Bói Châu chỉ im lạng. Ông phớt lở, coi nhữ không có Va-ren trước 
mặt. Sự im lăng, đứng dưng của Phan Bội Châu thể hiện một thái độ khinh 
bị cực độ, đồng thời cũng cho thấy bản lĩnh kiên cưỡng của nhà cách mạng 
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trước Rẻ thù, cho dủ đó là Toàn quyền Đồng Dương đi chăng nữa. Không chị 
nhà văn còn để nhân vật hiện lên qua lời kế của hai nhân vất khác 
anh linh dòng An Nam và một nhân chứng mã tác giả "xin chăng dán nêu 
tên”, Theo lời anh lĩnh dõng, anh ta có thấy "đôi ngọn râu mép người tù 
nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ điển ra cô một lần 
thôi”. Với chỉ tiết này, trong con mất của Phan Bội Châu, Va-ren cũng chỉ 
là một đứa trẻ. Dường như thể văn chưa điễn tả hết được thái độ khinh 
miệt của Phan Bội Châu đổi với Va-ren, theo lời của nhân chứng tưởng 
tượng kháe thì: Phan Bội Cháu đã nhổ vao mặt Va-ren, Và Người lại còn 
chua thêm: "cái đồ thí có thể”. 


Đề 82: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về nhận định sau ¡đây 
của nhà văn Thạch Lam trong văn bản “Cốm”: 
riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng lúa 
bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị 
và thanh khiết của đồng quê nội cỏ An Nam”, ' 


Bài làm 


m là thức quả 


*Cổm lũ thức quà riêng biệt của đất nước, là thức đáng của những 
củnh đồng lúa bát ngắt xanh, mang trong hương vị tất ea cái mộc thạc, 
giản dị và thanh khiết của đồng quê nội có An Nam”. Thạch Lam đã thẻ 
hiện cái nhìn chính xác và tính tế khi viết những đong trên đầy. Côm 
thực sự là thứ quà vô cùng độc đáo. Đó là thứ vật phẩm được kết tính bới 
thiên thời, địa lợi, nhân húa: đất đai tươi tốt, khí hậu thuần lợi, con người 
mm”, nhà vấn cũng tí mì kế 


cham chí cẩn cũ và tỉnh tế. Trong văn bán 
vẻ quút trình để có được những hạt cổm thơm hgon, Cốm là môt lê phẩm 
mã cảnh động mệnh mông, dân dã, bát ngất giỏ hớn nhiên và lung lĩnh 
năng võ tư dâng tầng con người. Hương cổm là hương của lúa, một thứ 
hương mộc mạc, giản dị thanh khiết của đồng quê. Côm không chì la một 
món an thông thường, nó trở thành một món quả trong phong tục người 
Việt, trở thành nét văn hóa độc đáo, nhất là với phong tục sêu tết trang 
hồn nhân. Cốm đúng là một thức quả riêng biết 


Dễ 83: Câm nhận của em về con người tGũu. qua văn bản “Sài 
- Gòn tôi yêu” (tác giả Minh Hương). 


Bài làm 
Qua văn bản “Sài Gòn tôi yêu”, người đọc đã có những thiên cảm rất 
lớn với những con người Sài Gõn chân thánh, cởi mở, Dân cư Sài Còn là 
sự hội tụ của con người đ khấn bốn phương nhưng đã hoà hơợp, không còn 
phán biệt nguân gũc mã chỉ còn là những người cón của Sài Gòn. Điều đó 
thế hiến những đức tỉnh vò cùng đảng quý của con người, ấy là tình thân 
đoan kết, sự hòa hợp và gần bó công đồng. Không chỉ vậy, người Sai Gần 
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còn tõi tử nhiên, chân thành, cối mớ, mạnh bao, mã vấn ý nhị. Gần 
nảmt 1àưới năm Sông và gắn bó với cơn người Sải Gòn. tác gia đã cam 
như được đây đủ vẻ đẹp tâm hồn những người con của xứ sử này ru 
trong đời sống giản dị hàng ngày hay trong những hoán cảnh thứ thách 
của lịch sự người Sai Gón vẫn rất mực. Đặc biệt, hình ảnh eäe cô gái Sài 
tìun vựi trang phục khí lkhoän, cử chỉ, đáng diệu vừa 
thơ vừa nhiệt tính, tươi tân đã tạo những ẩn tương sảu 
mọt biểu tượng đẹp để về can người Sài Gòn trong lòng đồ 


&u thiệu, nEäy 
© và trở thành 
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Để 3+: Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) về chủ đề gia đình, trong đó 
sử dụng ít nhất 4 từ Hán Việt (gạch chân 4 từ Hán Việt đó), 


Bài làm 

Hai tiếng "giá định” vang lên gợi biết bao niễm thiêng liêng, yêu mến 
Giá định là mái nhà nơi cha mẹ dựng xây bằng tĩnh yêu thường nhau nông 
cháy. Ti tình yêu thăm thiết ấy, những đứa con đẹp đề, ngoan hiển cât 
tiếng lhịáe chao đời trong niềm vui khôn xiết của cả cha và mẹ. Bởi vậy, gia 
định là nơi gần kết chúng ta bằng sợi đây ruột thịt vỏ cùng thiêng liếng 
Cầm động hơn, gia đình cũng là nơi bất nguồn những tình cảm và cùng cáo 
dep tình vợ chẳng, tình mẫu từ, tình phụ tự, tỉnh anh chị em... Minh chứng 
cho những tình cảm đó không chỉ có những cảm xúc cá nhân của mỗi chúng 
ta dành cho người thần trong gia đình mà còn có dòng sông văn học thôn 
cháy bao đời nay cũng lấy đó làm để tài bất diệ 


Đề 8ã: Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) nêu cảm nhận của em | 
về con người Đỗ Phú qua ước muốn vĩ đại của ông được thể 
Hiện qua bái thơ: “Bài ea nhà tranh bị gió thu phá" (Mao ốe vị 
thủ phong sở phá ca). 


Bài làm 

Qua đớc muôn vì đại của Đồ Phú được thể hiện trong bài thơ “Bài ca 
nha tranh bị gió thu phá”, người đọc thấu hiểu hơn về tấm lông nhân ái vĩ 
đại của nhà thơ. Sự việc xảy ra trong bài thơ là sự việc có thật từng xảy ra 
sóng gió của nhà thơ: bản thân ống thì giá cả, nhà hí giỏ 
thu cuủn bay m ấm tranh, bọn trẻ nhỏ nghịch ngợm cấp mất những tấm 
tranh chay đi, Đồ Phú đà giả cá không đủ sức chạy theo đành chịu rét 
mướút... Ngày trong hoàn cảnh hí phân cùng cực đó, hoàn cảnh khiến người 
ta thường chỉ biết có tuyệt vọng và oán trách, nhà thơ đã có một mong ước 


trong cuốc đời đã 


thật bất ngữ: ước cổ ngôi nhà trăm gian che giá mưa cha toàn thiên hạ 
riêng mình nhà ta mưa đột, rách nát cũng cam chịu. Với móng ước này, Đồ 
Phú đã đật nội đau chung của đất nước, của muôn người lên trên nội đau 
của tieng mình. Đồng thời, nhà thơ cũng đặt hạnh phúc của đẳng bảo lao 
khỏ. của nhân dân lao động lầm than lên trên hạnh phúc của bản thân. Ở 
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đây, lòng thương người đã vượt lên trên nỗi thương mình. Đã thực sự là một 
từ tương nhân văn cao đẹp. Và vì thế, “Bài ca nhà tranh bị giỏ thu phái” sẽ 
mãi con đủ sức lay động niềm trắc ẩn của độc giả cho tới mai sau 


Đề 86: Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) nói về tác đụng của 
cốm (có thể dựa vào văn bản “Một thứ quà của lúa non: Cốm” 
của Thạch Lam) trong đó có sử dụng ít nhất hai cặp từ đồng 


Bài làm 
Cöm trước hết là một món ăn tình tế, thơm ngon. Người ta có thể ăn cũm 
không hoặc chấm những miếng chuối chin ngọt vào cốm để thưởng thực. Ăn cởm, 
vừa ăn thong thả, vừa châm rãi ngẫm nghĩ thì mới cảm hết được hương thơm, vị 
ngon, sự tươi mát của lá non, cải dịu dàng thanh đạm của thảo mộc, Không 
những thế, cốm còn được dùng làm quà biếu, quà tăng trong những dịp thấm hỏi. 
lễ tết, Để được trang trọng. người ta dùng côm làm nguyên liệu tạo nên bánh căm 
thơm ngọn, đẹp mắt. Đặc biệt, cốm cồn là thức qua không thể thiểu trong để lễ 
seu ngay ấn hỏi của nhà trai. Việc chọn côm cho công việc trong đại. thiêng liêng 
ấy thật hợp tỉnh hợp lí. Cốm là thức dâng của trời đất, trong nó mang hương vì 
vừa thanh nhà, vừa đậm đã của đồng nội, nó xứng đáng là thứ vật phầm thẻ hiện 
tâm lòng trung hiếu của chàng rẽ thảo hiên. 
* Các cặp từ đồng nghĩa: thong thả — châm rãi, biếu — tạng 


Đề 87: Viết đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) bày tỏ suy nghĩ, tình cảm 
của em về nhân vật Thị Kính qua đoạn trích “Nỗi oan hại 
chồng” (trích “Quan Âm Thị Kính”), trong đó có sử đụng phép 
liệt kê (gạch chân đưới câu sử dụng phép liệt kê). 

Bài làm 


Trong đoạn trích "' oan hại chồng” (trích vớ chèo “Quan Âm Thị 
Kính”), nhân vật Thị Kính hiện lên là người phụ nữ đẹp người đẹp nết, 
nhưng vì xuất thân nghèo hèn nên nàng bị khinh rẻ phải chịu nỗi oan 
khuất đau đớn rất đáng thương. Mở đầu đoạn trích, nàng đã gây cảrn lĩnh 
với người đọc bởi tấm lòng thương yêu chồng rất mực: chẳng thức khu ya học 
bài, nàng cùng thức theo may vá: chồng ngủ quên, nàng dọn dẹp trang kỉ 
rồi áu yếm nhìn chẳng và phát hiện chiếc râu mọc ngược. Nghĩ thương 


chồng, nàng toan lấy con dao cất đi thì bị hiểu lắm, bị vụ oan là ám: sát 
chồng! Trước nỗi oan khuất đau đớn ấy nàng đã năm lần kêu oan rất bị 


năng thông cảm nhưng ông chỉ biết bất lực trước nỗi oan của con gái. Thị 
Kinh "tình ngay lí gian" và nhất lã xuất thân từ một gia đình nghèo nên 
nàng bị coi khinh rất mực: nàng bị Sùng bà túm tóc dúi dấu, bị chiứ: bới 
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martg nhiếc và nối nhục lên đến tận cũng khi bị đuổi về nhà bổ mẹ để 
r đoàn trịch đấy kịch tính này, Thị Rính tiêu biếu cho người đân 
thương, nhật là cho người phụ nữ vốn phải chịu nhiều thua thiệt trong xa 


ủi củ 


Troi 


Để 88: Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về mủa xuân 
trong văn bản “Mùa xuân của tôi" của Vũ Bằng, trong đó có sử 
dụng 3 ghép Hán Việt. 


Bài làm 

Mua xuân trong văn bản “Mùa xuân của tôi” của Vũ Băng là một mua 
xuân đạm chất trữ tình, giâu chất thơ, chất nhạc. “Mùa xuân của tôi” đ đây 
lá mua xuân Hã Nội, mùa xuân Bấc Việt thương mến của Vũ Bằng, Đó là 
mũn Xuân eøú "mưa rêu rêu, gió lành lạnh”, có tiếng nhạn kêu, tiếng trong 
chêẽu, những câu hát huế tình,... hoa quyên trong làn hương ấm áp của 
nhang trầm, đen nến, nhất là cái ấm áp toá ra từ không khí gia đỉnh đoàn 
tu Tát cá gợi lên một nét hướng sắc không thế nào phai trong tâm hôn 
củn ngữ) xà xứ, Không chỉ miêu tả sức sống của mùa xuân từ bên ngoài, 
Lạc giá eốn thể hiện được sức sống nội bật của con người trong mùa xuân 
bang những hình ảnh đẩy gợi cẩm với những hình ảnh so sánh rất cụ thể 
“Nhiứi sông trong người căng lên như miáu,.. những cập uyên ương đưng 
cạnh” ví “tim người ta dưỡng như cũng trẻ hơn ra, và đập mạnh hơn”, Đến 
như cam nhân về cái rét thì cũng là: “...cái rét ngọt ngào, chứ không cồn tê 
buổi căm căm”. Sau ngày rằm tháng giêng, trời đất, thiên nhiên và không 
khi mùa xuân cũng cô những nét rất riêng biệt. Đó là thời điểm giao mùa 
của tri đất, của sự vật, có cây, thời tiết,... Nhiều thứ hoà quyện để tạo nên 
một sự chuyến giao rất đẹp: “Tết hết mà chưa hết hắn,... mưa xuân bắt đầu 
thay thể cho mưa phùn” Cảnh ấy khiến lòng người cũng đồng điệu theo. 


Đề 89: Viết một đoạn văn về quê hương đổ 
từ trái nghĩa. 


Bài làm 

“Tôi trở về quê nội sau năm năm xa cách, nhìn lại cảnh vật quê hương 
tôi khẽ mim cười thấy trong lòng lãng lắng một cảm xúc khó tả. Chao ôi! 
Lang quê thay đổi nhiều quả! Hiện ra trước mất tôi không phải con đường 
gấp ghênh, khúc khuyu như xưa nữa mã là một dải lụa đào mềm mại, 
hãng phẳng uốn mình đưới những hàng cây xanh tốt. Lúc này đây, cái ẩn 
tượng vẻ mấy ngôi nhà tranh nhỏ hé, thưa thớt, nghèn khó đã đi vào quá 
khủ thay vào đó là bao tòa nhà khang trang, đẹp đẽ, san sát nối đuôi 
nhau như những con tàu to lớn với ngàn ô toa rộng rãi, hiện ngang dưới 
bầu trời. Màu đỏ ngói mới nổi bật giữa khoảng không gian tôn lên vẻ đẹp 
trụ phú của làng quê. Đăng kia cánh đồng mênh mông, bao la như tấm 
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tham không lỗ được đệt từ một thứ vái xanh kỳ lạ, trải dải đến chân trời 
xã Lít ứng hỏng mâu năng hoàng hôn Không cön nứt ne. khỏ cần như 
ngày nào, giờ đây canh đồng màu rỡ, phì nhiều đã đưa lại nguồn lương 
thực đối đào chủ bao người lao động. Gió lướt qua những chị lúa 3 
mớờn hát vang ea ngợi cuộc sống đẹp tươi, êm ái. Tì 


ảnh mứn 


ÿ SƠN ca vì vút, tô 


đậm thêm am điệu sôi động cho bản nhạc không lời hấp dân. Thất là bất 
ngờ biết bao! Khối óc sảng tạo và bàn tay lao động cán cù của những 
người nông dân chân chất quê tôi giữ đây đang từng ngày, từng giữ đưa 
lang que tôi bước lên đã đổi mới, hứa hẹn mang đến cuộc sống ẩm nú với 
hạnh phúc tran trê. 


Nam là một hình ảnh võ cùng thân thiết đối vị 
mỗi làng quê Việt Nam. Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm 
nghĩ của em về hình ảnh ấy. 


Bài làm 

Tre xanh 

Xanh tự bao giờ? 

Chuyên ngây xưa... đã có bờ tre xanh 

Chàng ñl biết cây tre đã có mặt trên đất nước Việt Nam từ bao giờ, chì 
biết rằng cây tre đã gần bỏ với dân tộc Việt Nam từ bao đời nú 
trở thành người bạn thân thiết lâu đời của nhân dân Việt Nam. Cây 
mãi ứ khấp nơi trên đất nước. "Tre Đồng Nai nứa Việt Bác, tre ngút tgàn 
Điện Biên IPhủ, luy tre thân mật làng tôi.... đâu đâu cũng có nứa tre làm 
bạn” Tre có mấy chục loài khác nhau, nhưng đểu mọc từ mắm măng nón 
móc thăng mà thành, Tre không kén đất, vào đâu tre cũng mọc, cùng sính 
sôi xanh tốt. Từ lúc còn là một mắm măng tre đã mọc thẳng. lứn lên tre 
cụng vươn thăng, không cong, vững chác, đẻo dai. Dáng tre vươn do ma 
mộc mạc, màu trẻ tươi mà nhữn nhận. Thể mới biết tre cũng thát khiêm 
tốn, nhún nhường, nhưng chí khí của tre thi bất khuất, kiên dũng như con 
người Việt Nam váy. Từ thuở sơ khai, dưới bóng trẻ xanh, những người đân 
cay Việt Nam vỡ đất khai hoang, đựng nhà, cày cấy; dưới bóng tre Xinh, 
nhân đân ta xảy dựng và giữ gìn nên văn hoá lâu đời "giang chế lạt, nuộc 
mềm, khít chặt như những mối tình quê thuở ban đầu thường nỉ nón dưới 
bong trê, bóng nứa”... Cứ thế, tre trở thành một người bạn thần thiết không 
thê thiếu của nông dân Việt Nam trong cuộc sống hàng ngày và trang lao 
động. Những em bé với những que chuyển đánh chất bằng tre, những e giả 
bán chiếc chiếu tre... tất cá các hình ảnh đỏ đã trở nên quen thuộc, "tre với 
người, , chết eö nhau, chúng thuỷ” vô cùng... Rồi đến khi người 
phái đánh giặc bảo vệ quê hương, tre lại trở thành người bạn chiến đấu của 
con người, Buổi đầu kháng chiến, tre là tất cả, tre là vũ khí, Người línÌ -hï 
cấn một chiếc gậy tẩm vòng trong tay cũng đám xông pha vào giữa lìm 


Yy và Hủ đả 


te có 


Itl6 


quản thú. Tre như tiếp thêm lòng dũng cảm cho người, giúp người dựng nên 
thánh đong Tô Quác 
tìhững lữi đân trực tiến đất trong ®ˆ” được trích đản từ văn bản “Tre 


Vet NanU eđa Thép MỚI 


Để 9L; Tự chọn và ghỉ lại chính xáe 1 đoạn thơ lục bát (4 câu) trong 
mốt bài thơ hoặc ca dao mà em biết. 
Viết đoạn văn nêu cảm nhận của em về đoạn thơ lục bát trên trong . 
đó có sử dụng íL nhất hai cập từ trái nghĩa (gạch chân dưới những 


cấp tử đỏ). 


Bài làm 
Công cha nhự núi ngĩi Hời 
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài bể Đông 

Hi cao bể rộng mênh nồng 
Củ tao chín chữ ghi lòng con ơi! 


Trong bài ca dựo trên, tác gia ví công cha, nghĩa mẹ như núi ngất trời. 
ñluý nước ở ngoài biến Đồng là lây cải mệnh mông, vĩnh hãng, võ hạn của 
trời đất, thiên nhiền để so sánh, lam nội bật ý nghĩa: công ơn cha mẹ võ 
cũng tò lớn, không thê nào cản đong đó đếm hết dược. Ví công cha với núi 
wg định sự lớn lao, ví nghĩa mẹ như nước biển Đông là đề 
hàng định chiếu sâu, chiều rộng. Hình ảnh mẹ hị đôn hậu không 
u xa hơn, rộng mỡ và gần gũi hơn. 


ngất trời là R 


dữ đội, kì ví như hình ảnh cha những sị 
Đối công cha với nghĩa mẹ, núi với biển là cách diễn đạt quen thuộc, đẳng 
thưi cùng làm cho các hình đinh được tôn cao thêm, trở nên sâu sắc và lớn 
lao liờn, 'Pừ việc nhấn mạnh công cha, nghĩa mẹ to lớn như vậy, bài ca dao 


đưa tt lời khuyên nhủ đổi với những phần làm cón: “Cù lao chín chứ ghi 
lung ton 01", Nhắc đến "cù lao chín chữ” là nhắc đến công ơn sinh thanh, 
dường dục vất vá khó khán của cha mẹ đãnh cho còn, Nhớ đến công cha 
nghĩa me “Núi cao bể rộng mênh mông”, mong con hãy lấy tấm tĩnh bé nhỏ 


sủa mình để đến đáp ơn nghĩa to lớn vời vợi ấy 


Hãy viết một đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương. 


Đề 95: 


Bài làm 
Nhắc đến quê hương mình, làng em dâng lên biết bao niễm yêu mến, tư 


hao, Quê hương em, đỏ là nơi cha mẹ sinh ra em và nuài lớn em thành 
người. Nơi ° ghỉ dấu bao kỉ niệm ngọt ngào của tuổi thơ em. Đö là những 
ngày đầu tiền em chập chững biết đi, em bị bỏ biết nói. Ngày nắng chói 
chang nie thức đếm quạt cho em ngủ. Đêm đồng lạnh giá cha ú ấm cho em 
bằng hơi ẩm của người. Quê hương cũng là nơi cho em những người bạn quy 
trong đời Người bạn cùng em chăn trâu cắt có, người bạn cùng em thả điều 
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bất cả, và cũng chính người bạn ấy cùng em tới lớp tới trường, sẻ chía hao 
niềm vui nói buồn với em. Em côn nhớ đến những thấy cô đã gáp công day 
em khõn lớn. Từng lời thấy giảng, từng nét bút của cô can như in đấu trong 
em như những ám thanh, hình ảnh thiêng liêng nhất trong đời, lam sao 
em quên được những con người đáng yêu, đáng quý nơi quê hương yeu dâu 
cua mình? Quê hương còn cho em cả những hàng cây xanh mướt, những con 
đường gian di, những bơ mương trong mát... và bầu trời làng lộng tiếng sáo 
điều... Chao ôi! Biết ơn và tự hão biết mãy về quê hướng yêu đấu ấy! 


Phần IV 
VĂN NGHỊ LUẬN 


Đề 93: Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại 
rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trường sống. 


Đài làm 


“Trong d ng xã hội nhiều năm trở lại đây, văn đế môi trương sững 
dược nhắc đến như là “điểm nỏng" của tình hình thế giới. Các hội thao 
khoa học, các hội nghị quốc tế, những cuộc thị, những cuộc vận động,... Nơi 
quanh vấn để môi trường sóng dang từng ngày từng giờ dược diễn ra, tất cả 
đều phát đi bức thông điệp khẩn th Hãy cứu lấy mỗi trường! Vì sao vậy? 
Vị đơi sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người khong có y 
thức hảo vệ môi trường sống. 


Môi trường sông bao gồm những diều kiện tự nhiên bao quanh con 
người. Mải trường sống lại được chia nhỏ thành các l 
không khí, bấu trời. Môi trường sống có vai trò vẻ cùng quan trong đôi với 
đời sống con người, sự xâm hại đến môi trường sống gây ra những ảnh 
hướng nghiễm trọng đến sự sống, 


„ nưỚC€, cÄy côi, 


Đất đai là tài nguyên võ giá không cô khả năng sản sinh thêm, đó là 
điều kiện vật chất eơ bản cho mọi hoạt động sống của cøn người: trên mặt 
đất con người sinh sống, dựng nhà cửa, trường học, nhà máy... Và đạc biệt 
là trên mặt đất, chúng ta trồng trọt các loại cây lương thực, thực phẩm: 
trỏng ngủ rau màu, nuôi gia súc, gia cảm... Nhưng ngay này, đất dai 
đang bị phá hoại nghiêm trọng. Diện tích đất nông nghiệp! đang bị thủ hẹp 
dụ việc xây dựng các nhà máy, các khu công nghiệp, 
bị nước mặn ân dân,... Đất cũng đang bị hư hại do các chät thải mà chú yêu 
từ bao bì ni lông khó phản hủy, Mặt khảe, còn do cøön người sử dụng qua 
nhiều phản bún hóa học khiến dất bị chua. 

Cũng với mặt đất là nguồn nước sạch của Trái Đất. Đó là hệ thông nước 
ngắm. nước sông, nước ao hồ. Nước là một yếu tố không thể thiểu trong đời 


¡ đo bị cát xảm thực, 
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súp nước dụng đe tông, dụng cho sinh hoạt, cho tưới tiêu nông nghiệp, chớ 
san Nuat công nghiệp,.. Nhưng nguồn nước sạch cũng đang dẫn can kiệt 
Nước đang bị đe dea bởi chất thải công nghiệp, bởi 
nước tận xâm hai (do biện tượng mực nước biển đăng lên)... Trong năm 
U00, nhiêu vụ án mới trường bị phát giac khiến chúng tà không khỏi lo 
lang chủ nguồn nước sạch của đất nước: vấn để nước thải sông Thị Vai, 
sung Hồng Nai, sống T6 Lịch,.. Nguồn nước ô nhiễm là nguy 
gáy ra nhiên căn bệnh ngủy hiểm chó côn người. Đã có nhiều kết luận khóa 
học chính thức về nguyên nhân gảy ra các hiện tượng mặc bệnh ung thư 
ang là đø nguồn nước (ở Thái Bình, Quảng Trị,...) 


e thái sinh hoạt, bơi 


n nhản chỉnh 


hàng loạt ở một 

Cầv cối trên mặt đất cũng không tránh được tham hoa bị phá hoại. 
Củ nhữ đất. nước, Gối có Vai trò quan trọng đổi với cön người. Cây 
thanh lọc không khí, tạo ra cần bằng sinh thái, cây cho giá trị kinh tế tgò, 
thuật, hàa quả... Nhưng cây hiện cũng đang bị đe dọa rất nhiều, Cây rừng 
dạng hị chặt pha bừa bài, nhiều trận cháy rừng diễn ra ở phạm vi rộng 
tehäayv nrựng ú Ấn Đô, Ma-lai-xi-a, ở Việt Nam có thể kế đến vụ chảy rừng 
Lí Minh năm 2003...) Rưng bị tần phá, tại họa trước mắt ta có thê nhìn 
thấy được là những trân lũ lụt ở rừng đầu nguồn gây sạt lở đất đá làm thiệt 
hai nghiêm trọng vẻ người của. Chưa hết, lũ lụt còn đi liên với những 
trần đại hạn keo dài lâm cáy cối chết khô tạo điều kiện cho cháy rừng lan 
khánh hơn nữa! Hạn hán rồi lũ lụt, đó tiếp tục là nguyên nhân làm xói 
mún., rửa trôi đất mâu, đất mùn của nông nghiệp. 

Mất đất đã như vậy, không khi và bầu trời cùng không được bình yên! 

Không khi là yêu tô sông còn của nhãn loại: không khi trước hết cho 
cũn người khí oxi để thở và để sống. Nhưng không khí đang bị khí thải 
công nghiệp, ráe thai sinh hoạt tấn công. Đó là khí thải từ các nhà máy 
cùng nghiệp, từ các phương tiện giao thông (xe máy, ö tô,...), là các loại vi 
trùng vì khuản bị lây nhiễm từ rác thái. Không khí bị ô nhiễm là nguyên 
nhân gây ra sự bùng phát của nhiều loại bệnh lây qua dường hồ hấp như 
quai bị, ho lao, eúm,... và đặc biệt gắn đây là bệnh cúm HN]. 


Không khí õ nhiễm nặng nể kéo theo sự suy sụp của cả trời xanh. Khí các— 
¡ö<nf€ quá nhiều tạo ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính làm Trải Đất nóng lên 
nảy bằng tan ở hai cực. Khí thải công nghiệp tđậc biệt là công nghiệp sản xuất 
tủ lạnh) làm thủng tầng ôzèn khiến Trái Đất phải hứng chịu cơn thịnh nộ cúa 
Aát Trời là những tia tử ngoại, tia cực tìm võ cùng nguy hai. 

lôi trường sống quanh ta, những người bạn thân thiết nhất đổi với sự 
xong đang bị đe doa nghiêm trọng. Và đời sống của chúng ta sẽ bị tôn hai 
rat lửn nêu mỗi người không có ý thức bảo vệ môi trưởng sống. Bởi ví 
chủng tạ hãy hanh động vì môi trường bằng cách hạn chế những nguyên 
nhận húy hoại môi trường, “Tổ quốc Việt Nam xanh ngát có sạch đẹp mãi 
dược không? Điều đó tùy thuộc hãnh động của bạn, chí thuộc vào bạn thôi!”. 
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Đề 84:Hãy-chững tổ răng Bắc Hệ sống vỗ càng giấn đi, thanh bạch. 


Bài làm 


Sinh thời. Bác Hồ thường căn đặn đồng bào, đẳng chí phái biết 
Kiếm, liêm, chính” và chính hản thân Bác đã gương mẫu thực hiện loi sông 
rất mức văn mìỉnh đỏ. Trong đời sông hàng ngày, Người vỏ cùng giản dị, 
thanh bạch. 


n 


Với cương vị một Chủ tịch nước, Bác có quyền dược hưởng những chế đó đại 
ngõ đác biệt xứng đáng với vị trĩ của mình. Nhưng thất lạ ki, dù khi \ nưnng 
còn trong thời kì khó khăn, gian nan hay khi đã thành công, Bác văn giữ lối 
gian di tử cái ấn, cái mặc, cái ở đến cách làm việc đời thường. 


Bữa ăn của Bác rất thanh đạm, thường chỉ có dưa cà, mầm mui. Trong 
thơi kì trước cách mạng, khi ở bất kì nơi nào Bác cũng tự trông rau, nuôi gá 
để tăng gia, cải thiện bừa ăn. Sau này, cách mạng thành công, bửa cứm ni 
Ngươi vẫn thanh đạm nhữ thể, có món gì ngon. Người lại mời ccc cô chủ 
phục vụ lên ản cùng. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết về Bác: "Bae thường 
bo miếng thịt gã mà ân trọn quá ca xứ Nghệ” 


“Trang cái mặc hàng ngày, Bác Hỗ cũng giản dị, gần gũi với nhân dân như 
thể. Nhắc đến Bác, ta thường nghĩ ngay đến hình ảnh Người trong bộ quản 
đo ka kỉ trăng, đôi dép lốp cao su đã sởn và chiếc gây ba=loong. Trong kháng 
chiên gian lao, vào mùa đông rét mướt, Bác được một g chỉ 
tăng một chiếc áo ẩm những Bác lại lấy đó làm quả tậng những người chiến 
sĩ ngoài chiến trường. Sau này, khi Bác đã đi xa, những gì còn lại cìa Người 
khiến lòng Ea không khỏi xúc động: 


© goi 


“Đôi dép đơn sơ, đôi dép Bác Hỗ 


Bác dị khắp nẻo quê nhà. Bác ơi", 


“Tú nhỏ oữa treo mấy do sởn”,... 

Không chỉ vậy, những ngôi nhà Bác từng ở cũng theo Người đi vào huyền 
thoại, Chẳng ai có thê quên được hang Đắc Bỏ, núi Các Mác 
Hác ở trong những năm 1941 khi vừa về nước. Kháng chiến thính công 
Người lại lần lượt ở những ngôi nhà ba gian rồi nhà sàn "lòng gió thơi đại" 
như cô Thủ tướng Phạm Văn Đồng từng ca ngơi Những ngôi nhà tý có the 
khác nhau về kiểu đáng nhưng đều chung nhau ở sự nhỏ nhắn, lơn giản 
Những vặt dụng trong đó cùng rất íL ói, ngoài những đỏ đạc tới thiệt phục vụ 
cuộc sững và công việc của Người: chiếc giường, chiếc tủ, chiếc bạn, chiếc đen, 
chiếc giá sách... cũng chỉ có một lọ hoa nhỏ để trang trí. Bác đã từng dược 
tặng một chiếc điều höa, các đồng chí phục vụ Bác từng rất háa hức gắn thêm 
vũo đó một lọ nước hoa nhỏ nhưng cuối cùng Bác lại từ chối nó để tậyg những 
người thương binh mã theo Bác là “cần nó hơn”. 


¡ [á=nin nơi 


Trong cách làm việc hãng ngày, Hỏ Chỉ Minh cũng là một bều tượng 
mẫu mực của sự giản dị. Bác thường tự làm những việc có kha nâng de 


tranh phiển hà cho người khác, Nơi làm việc của Bác được sắp xếp gọn 
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gang đế có thể tìm được những thứ mình cần một cách nhanh chúng 


Chuyên Kẻ r van mọt ngay mưa các cô chủ phục vụ định mang cơm tự 


bi lêạ nhự mới Bác nhưng Bác gát đi Bác đã che 6 đi từ nhà suông bếp 
lạ lao Bae đi thị một mình Bác vất va, mang cơm lên cho Bác thì nhiều 
ngư tà! và. Tất tháy mới người điều xúc đông võ cùng, 


Iša* Ho bịt vậy! Sự gian dị, thanh bạch trong đời sống của Người là mọt 
tâm gương sáng chủ những thê hệ người Việt chúng ta noi theo 


Đề 9: Bạn em chỉ ham thích trỏ chơi điện tử, truyền hình, ca 
nhạc,.. mà tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em 
bây chứng mình cho bạn thấy rằng thiên nhiên chính là nơi 
đem lại cho ta sức khoẻ, sự hiểu biết và niềm vui võ tận, và vì 
thế, chúng ta cần gần gũi với thiên nhiên, yêu mến thiên nhiên. 


Bài làm 
'Trungr cuộc sông hiện đại ngày nay có rất nhiều trò giải trí đây cảm đỗ: 
trú chưi điện tứ, truyền hình, ca nhạe,... Chúng kh 


n ta quên đi một người 


bạn vé cũng thân thiện, đáng quý, đó la thiên nhiên, Nhiều người không 
liên rng thiên nhiên chính là nơi đem lại cho ta sức khoe, sự hiểu biết và 


niềm vui võ tận, và vị thể, chúng ta cần gắn gũi với thiên nhiên, yêu mến 
thiên nhiễn 

Thiên nhiên không phải những gì xa lạ, nó bao gồm những điều liên Lí 
nhiên váy quanh chủng ta: khí trừi, nước, gió, cây xanh, chim chóc, đất 
đai, . Thiên nhiên mang lại cho ta sự sống và sức khỏe. Không khi là yêu 
tô và cũng quan trọng giúp con người tồn tại, Trong không khí có khí oxi 
rất cản thiết cho máu nuậi cơ thể, cha lửa cháy nấu chín thức ăn, sưới âm 
cho cơ thể, Không khí càng giàu oxi thì càng trong lành, càng giúp cón 
tigtfớti Íhúe manh, Nhưng nếu con người sử dụng quá nhiều oxi và thải ra 
nhiều chất độc hai thì nhân tổ não sẽ giúp tải tạo lại öxỉ n thưa, đó cùng 
là mọt người bạn thiên nhiên của chúng ta: cây xanh. Đúng vậy, trong lá 
cây có chất điệp lục giúp biến đổi khí cácbôoníe, khí độc hại do các hoạt 
tộng sàng của con người thải ra, thành khỉ ôxi tiếp tục giúp con người duy 
trị sứ Sông 


Ching những thể, trong thiên nhiên còn chứa đựng vô vàn loại thực 
phãm. được phẩm có thể nuõi sông và chữa bệnh cho con người nữa. Ta có 
thê kế đến các loại rau rừng, măng, linh chỉ, định hương, thảo quả... 

Thiên nhiên còn mang đến cho con người những hiểu biết vô tận về sự 
gàng Nhớ thiên nhiên, ta hiểu rõ đời sống củ 
cây lả rộng, cây lã kim, cây hạt kín, cây hạt t cây thân có, cây thân gỗ, 
cây rẻ chùm, : trụ Chao öi! Chỉ riêng đời sống thực vật thôi đã 
phong phủ, đa dang lắm rồi! Lại côn đời sống của các loài động vật. Có thể 
phản chía, tìm hiểu theo bao nhiễu loại: động vật trên cạn, động vật đưới 


sác loài cây cối trong rừng: 


nước, đông vất lưỡng cư, đông vật thân mềm, đồng vật có xương sống. đọng 
vật bö sát, động vật có vú,... Không chỉ vậy, đi sâu vào tự nhi 
năm vững được nhiều quy luật tự nhiên thủ vị góp phần phục vụ đời sông 
Điều đó đã được ông cha ta chứng mình qua kho tàng tục ngữ phong phú 
Nhiều sao thì nắng, vắng sao thì mưa; Tháng bảy kiến hò chỉ lo lại lụt... Có 
bạo nguồn trí thức mã thiên nhiên đang vấy gọi ta khám phả 


„ t8 CðH 


Từ những điều bố ích, lí thú như trên mã thiên nhiên mang đến cho con 
người những niềm vui bất tận. Đỏ là niềm vui được hiểu biết, dược kham 
phá vẽ thế giới quanh mình, niềm vui được gẽ chia trong cuộc sẽng. 


Với những lợi ích to lớn mà thiên nhiên mang lại, con người cần biết gắn 
gùi va yêu mến thiên nhiên. Chúng ta có thể tỏ chức những chuyến đã ngoại 
ra ngoại 6, đến với núi rừng, biển cả. Chúng ta có thể dậy sớm tập thể dục đề 
tản hương khí trời thanh mát, Chúng ta có thể tìm hiểu về thiên nhiên qua 
các phương tiện thông tin đại chúng... Và quan trọng nhất là có những biên 
pháp để gìn giữ, bảo vệ thiên nhiên. Điều đó xuất phát từ thực tế là thiền 
nhiên đang bị phá hoại nặng nề: không khí, nguồn nước bị ö nhiễm; rừng lị 
tân phá; động vật rừng bị tuyết chúng,... Vì vậy, chúng ta cần biết cách bạo 
vệ gin giữ thiên nhiên tươi đẹp bằng những hành đăng cụ thể: không vứt rác 
không bản hại chim chóc, không bẻ cành hái hoa nơi công công. 
đồng thời trồng nhiều cây xanh, tiết kiệm nước, phản loại rác... 


lứa hài 


Thiên nhiên quả là người bạn thân thiết với con người đặc biệt là đi 
với tuổi thơ. Bởi vậy, người học sinh cẩn biết cách gần gũi và yêu mòn 
thiên nhiên hơn nữa. 


Để 96: Do không được nghe giảng về câu tục ngữ Nhéút canh trì, nhị 
canh niên, tam canh diễn nhiều người không hiểu những từ Hán 
Việt trong câu ấy nghĩa là gì, người xưa muốn nói điều gì qua 
câu tục ngữ ấy và nói như thế có lí hay không. 

Em sẽ giải thích thế nào cho những người đó hiểu? 
Bài làm 
“Tục ngữ là những câu nói ngắn gọn thể hiện kinh nghiêm của đán gian 
vẻ nhiều linh vực trong đời sống xã hội trong đỏ có lao động sản xuất 

Những kinh nghiệm đó xuất phát từ thực tế việc quan sát công cuộc lao 

động để sản xuất ra của cải vật chất của đân gian. Câu tuc ngữ sau là một 

trong số đó: Nhất cạnh trì, nhị cạnh oiên, tam cạnh điển. Ngưỡữi xưa muốn 
nói điều gì qua câu tục ngữ ấy và nói như thể có lí hay không? 

Câu tục ngữ trên sử dụng một số yếu tố Hán Việt, Nhất, nhi, tam có 
nghĩa là thứ nhất, thứ hai, thứ ba. “Canh” nghĩa là làm (eanh tác). "Trị" là 
dao, “viên” là vườn, “điển” là ruộng. Như vậy, bảm sát câu chữ để giải rghìa 
thì câu tục ngữ đó có nghĩa là: Thứ nhất là làm ao, thứ hai làm vườn, thứ 
ba làm ruộng. Nhưng cơ sở của việc xếp thứ tự trong cầu tục ngữ là gì vậy? 


t2 


kinh tế của các mô 
ai giá trị kính te lớn 
thất, viêp đếm lá lâm vườn rồi mới đến làm ruộng Hiểu theo nghĩa đó 
hong phí lì không eð lí, Nếu làm ao, người nông đân có thế sử dụng điền 
tịch mát nước để nuôi cúc loại cá; cả mè, cá trầm... Đỏ đếu là những loại 


Trước hết, cù thể hiểu câu tục ngữ đề cập đến giá L 


bình lào động cúa nhà nông, Theo đó, lắm ao mang Ì 


thức phẩm thiết veu của đời sông và có giá trị kính tế cao. Hơn nửa, thức 
Am [at đế dang, có thể nuôi ca băng các loại eó, lá rau, phản gia súc, gia 
cam, . Không chi vậy, người làm ao con có thế tận dụng mặt nước đề trắng 
tua lioäec đúc Pau nhữ tu cần. Lâm vưỡn thì có thể trông cí 
qua: hưới. táo, xoài,.. Sa với cá thì các loại quả có giả trị kinh tế thấp hơn 
và gi. ca thường biên động thất thường hơn. Nhưng trong bà mô hình canh 
tác ấy thị làm ruông vẫn mang lại giá trị kinh tế thấp hơn cả. Ruộng phố 
biển ứ nhiều nơi. Ruộng thường chỉ trồng lúa và các loại rau màu theo thời 
vụ, Do sử phô biển đó mã giá cả của lúa và các loại rau màu rẻ nhất trong 
bia luai san phẩm của ba mô hình canh tác kể trên 

“Tuy nhiên, cũng có thể hiểu câu tục ngữ theo một cách khác, Tiêu chí sò 
sanh ba mủ hình canh tác đồ còn có thể là công sức đầu tư, sự vất vả và độ 


é loại cây ăn 


khá của kí thuật canh tác. Làm ao phải đầu tự nhiều để đào ao, nạo vét, 
xay đâp hứ, mua giống, học hải kĩ thuật nuôi, thức ăn, chăm sóe, phòng 
lệnh. Có thế nói, trong ba loại sản phẩm: cá, quả, rau lúa thì kĩ thuật nuôi 
và chăm sóc cá phức tạp nhất, nếu bất cẩn có thể đân đến thiệt hại nặng 
né về kính tế, Không chỉ vậy, viêc chăm sóe, thu hoạch eä đều phải tiếp xúc 
vơi nước nến mất nhiều công sức. Việc trắng cây ăn quá không dòi hỏi 
nhiền về văn, giống... như nuôi cá nhưng cùng phải đầu tư để chọn dược 
giống cho quả ngọn, sai; học ki thuật chăm sóc cây để bón phân, phòng 
bonh, thú hoạch,... Việc trồng lúa và hoa màu đơn giản hơn cả. Có điều đó 
do giống rẻ, kĩ thuật canh tác truyền thống nên rất phô biến, không mất 
công sức học hỏi nhiều. 

Những nhân định trên của nhân đân đều xuất phát từ cơ sở thực tiễn là 
những trải nghiệm thực tế trong đời sống lao động sản xuất. Kinh nghiệm 
mà câu túc ngữ thể hiện giúp người nông dân lựa chọn được mô hình kinh 
tô phú hợp với điểu kiện và khai thác tốt điều kiện tự nhiên ấy từ đó lãm 
va nhiều của cải vật chất. 


t lầu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em 
hãy viết một văn để thuyết phục bạn: Nếu khi còn trẻ ta không 
chỉu khó học tập thì lớn lên sẽ chẳng làm được việc gì có ích! _ 
Bài làm 
Bác Hồ trng căn dặn thiếu niên nhi đồng: 
“Trẻ em như búp trên cành 
Biết án, ngủ, biểt học hành là ngoan”. 


HIA 


“Tai sao ngoài việc ăn, ngủ - những như cầu tất yếu của mỗi còn người 
với người trẻ tuổi còn cần “biết học hãnh” mới “là ngoan”? Bởi nếu khi còn 
trẻ ta không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chăng làm được việc g1 có Ích! 

Công việc học tập vô cùng quan trọng đối với mỗi con người. llac tập 
cho ta trí thức, cho ta những hiểu biết về thế giới tự nhiên và xã hót Nung 
quanh. Kiến thức tự nhiên cho ta công cụ để cải tạo và chỉnh phục tự nhiên, 
từ đó làm ra của cải vật chất nuôi sống con người. Những hiểu biết và sinh 
học giúp con người nuôi trồng nông sản cho năng suất cao: lúa ngõ lớn 
nhanh nhiều hạt, gà vịt trâu bo cho nhiều thịt,.. Những hiểu biết về vật lí 
giúp ta ứng dụng nhiều thành tựu hiện 
lương giá — mặt tr . Kiến thức xã hội lại giúp ta sống hòa nhập vẻi công 
đồng, biết cách ứng xử có văn hóa, sống có trước có sau, cö tình có nghĩa 
Từ đó, được mọi người yêu quý, tôn trọng, xây dựng được vị thể của bản 
thân trong xã hội. 


lại vào trong cuộc sống: điện, năng 


Khi còn trẻ, ta có rất nhiều điều kiện tối ưu để học tập. 

Trước hết, khi đó đầu óc cön thông mỉnh, còn sáng rô, còn đang phát 
triển có thể tiếp thu được nhiều kiến thức. Khi trẻ, não bộ của ta giống như 
miếng mút lớn, còn tri thức nhân loại như nước biển mênh mỏng. Tuôi trẻ 
có khả nâng thẩm thấu rất nhanh những điều được biết, được hạc. Điều này 
khi về già ta không thể có. Ở những người từ tuổi trưởng thành trở tị, trí 
não không phát triển nữa mà đang trên đã lão hóa. Họ tiếp thụ vấn đo rất 
chậm. lại nhanh quên. Bởi vậy, khi tuổi trẻ qua đi cũng là lúc khả năng học 
giảm đi rất nhiều. 


Không chỉ vậy, khi còn trẻ, ta được gia đình, xã hội tạo điều kiên tôi da 
vẻ thời gian, tiền bạc, tỉnh thản để học tập. Cha mẹ giúp ta không phải lo 
láng về kinh tế, về các công việc nhà, cho ta rất nhiều thời gian đề học tập 
Quả thật, trẻ em chỉ có “án, ngủ” và “học hành”. Không chỉ vậy, Nhã nước 
côn đầu tư tối đa cho giáo đục: đi học không phải mất học phí, bạn nâu học 
giỏi còn được học bổng, phần thưởng, giấy khen,... Cá nước rô lên nhiều cuộc 
thị tài, nhiều quỹ khuyến học,.. Tất cả những điểu đó là dông lực rất lớn 
động viên học sinh học tập tốt. Khi tuổi trẻ đã qua di, chúng ta phải lo đến 
chuyện gia đình, lo đến cơm áo gạo tiên,... chẳng còn thời gian cho học tập, 


Như thế, nếu khi còn trẻ ta không học tập thì khi đến tuấi trưởng thành 
ta sẽ không cồn nhiều điều kiện để học tập nữa. Những hạn chế đó dân đến 
những hạn chẽ về trí tuệ làm cho con người trở nên ngu đốt. Ngu dt lại 
điều khiển ta đi theo con đường mòn. Làm cho ta không tiếp cần được khoa 
học công nghệ tiên tiển, không hoà hợp mình với mọi người lam mình trợ 
cổ hủ, tự đào thải mình ra khỏi xã hội. Hiện nay, nhất 0 các 
thành phố có rất nhiều thanh niên bỏ nhà đi đua đồi, cướp giật, lắp bàng 
nhóm, nghiện hút. Đất nước ta còn nghèo, nên kinh tế của đất nước ta đang 
bị những người ngu đốt, không hiểu biết đập tất, đưa đất nước đi thut lùi 
Rõ ràng, những người không chịu khó học tập khi còn trẻ chẳng những 
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hang lan dược viếc gì có ích mà côn phá hoại, kìm hãm sự phát triển 
“hung cua cũng đồng 

Văn Biết húc tấp là cũng việc suốt đới của mỗi can người, nhữ lê-nin 
tưng Đúc “He, học nữa, học mãi” Song tuôi trẻ chính la thơi điểm quan 
trong nhật giúp con người học tập một cách tốt nhất, đây la giai đoạn nên 
thế giới loài người. Nếu khí 
eạm trà tá không chịu khó học tập thì lớn lên sẽ chăng làm được việc gì có 


tang: Có tỉnh chất eơ bản giúp ta bước chân ví 


(chị: R2 cá việc Liếp tục học tập. Bởi thê, giờ đây khi cõn trẻ, tất ca học sinh 
chúng tít hãâyv cùng chăm chỉ, học hành tiên tới để khi lớn lên trở thanh 
những công đản có ích có thể nuôi sống chính bản thân mình và góp phần 


phát triển xã hồi. 


Để 9&; Hãy chứng minh rằng: trong trích đoạn Wỗi oữn hại chẳng, 
nhãn vật Thị Kính không chỉ chịu khổ vì bị oan mà còn mang 
nói nhục của một thân phận nghèo hèn bị kẻ giàu có, tàn ác 
khinh rẻ, 


Bài lãm 

Đóng vấn học dân gian Việt Nam giàu giá trị nhân đạo luôn quan tắm 
đến việc bệnh vực cho quyền sông, quyển được hưởng hạnh phúc của người 
phụ nữ. Để truyền đạt tư tướng ấy, nhân đán đã xây dựng những hình 
tượng người phụ nữ đẹp đề, vẹn toàn bị áp bức chả đạp nặng nẻ. Nhắn vật 
“Phí Kinh trong đoạn trích “Nỗi oan hại chồng” (trieh vở chèo "Quan Âm Thị 
Kinh”! là một trong số đó, Nàng không chỉ chịu khổ vì bị sạn mà còn mang 
ni nhục của một thân phân nghèo hên bị kê giàu có, tân ác khinh rẻ. 

Phị Kinh sinh ra trong một gia đình nông đân nghẽo nhưng lại vẻ lam 
âu một gia đình địa chú, nhà Thiện 8i. Trong đếm thanh vắng, nàng ngồi 
máy vá để thức cùng chồng giúp người đọc sách. Khi Thiên Sĩ ngủ quên, 
nàng án yếm nhìn chống rỗi phát hiện ra cái râu mọc ngược. Hành động 
cản đạo cất cái râu ẩy cho chống hoàn toàn xuất phát từ thiện ý giúp 
chúng đẹp hơn. Nhưng bất hạnh cho nàng, Thiện Sĩ bất ngỡ tỉnh dây hiểu 
nhám hành động ấy rồi hỗ hoán cha mẹ. Sùng bà, Sùng ông cøi việc làm 
eua Thị Rinh là mứu sát chồng 

Trước tinh hình ấy, Thị Kính chỉ còn biết một mực kêu oan. Nàng kêu 
oan đến nam lần, trong đó bốn lần đầu hướng đến mẹ chông và chồng: 

— "Mẹ ơi, oan cho côn lắm mẹ ới!”, 

~ *Oan cho con lắm mẹ ơi!”, 


"Me xét tình cho con, oan con lắm mẹ ơi, 
— "Oan thiếp lãm chàng ơi!”, 


Nhưng cả bòn lần, lai kêu oan của Thị Rính chỉ như đỏ thêm đầu vào 
lửa Hơi Sùng bà trước sau là một kẻ độc ác, tàn nhân không chấp nhân vị 
trí cua Thị Kính trong nhà mu. Còn Thiện Sĩ chỉ là một kẻ ngu muội, bạc 


II 


nhược, đớn hen. Chỉ đến lắn thứ năm, lữi kêu oan của Thị Rính mới nhân 
được sự cảm thông, đó là của Mãng ông, cha nàng: “Oan cho con lầm à? 
nhưng cay đắng thay: “Du oan dù nhẫn chẳng oan. Xa xói cha biết nói con 
nhưỡng nào?” Đó lại là một sự cảm thông đau khố và bất lực Măng ông 
biết con gái bị oan nhưng chỉ là một người nông dân nghèo, không có vị thế 
trong xã hội, ông không thể lâm gì để giúp đỡ con gái. Người phụ nữ ấy gấp 
phải cái án hăm oan tình ngay lí gian không sao tự mình øan chiều tuyết 
được. Từ đó, nàng rơi vào bí kích với cãi án oan nghiệt: giết chồng 

Nhưng đó chưa phải bị kịch lớn nhất của người phụ nữ bất hanh này Xà 
hội phong hiến đương thời tổn tại một tư tưởng bảo thủ, lạc h 
sợ: phân biệt sang hèn rạch rồi; kẻ nghềo khá bị khinh miệt, coi rẻ như xơm 
rác; khi đã nghèo, nhân cách bị đanh đồng với tiền bạc có trong táay, Thị 
Kinh xuất thân nghèo khó lại làm dâu nhã giảu nên năng còn mang nội nhục 
của một thân phận ngheo hàn bị kẻ giầu có, lần ác ng vỏ, 

Trong chốc lát Thiện Sĩ không hiểu được thiện ý à nhất là Sung 
bã thì mụ cố tình không hiểu. Mụ ta áp đặt cho Thị Kính lã “mặt sứa gan 
lim” “mày định giết con bà ä?”, Rồi mụ đaạy nghiền, mảng nhiếc Thị Rinh 
thâm tế. Điều quan trọng là cách máng chứi của Sùng bà đối với Thị Kinh 
không phải là của một bà mẹ chồng đối với con đâu của mình mà đó là những 
lừi lẽ của một kế tân nhân và độc ác, hơm hình, tự coi mình là tăng lớp trên, 
coi thường những người khác, nhất là những người lao động. Hãy nghe cách 
ba ta tự xưng: “giống nhà bà đây giống phượng giống công” để so sánh với 
cách ba ta gọi Thị Kính: "tuông bay mèo mả gà đồng”. Rõ ràng bà ta đang 
"bới” ra nguồn gốc gia đình của hai bãn chứ không hé quan tâm đến mối quan 
hệ ma cuộc hón nhân của con bà với Thị Kính rằng buộc. Không chỉ hạ nhục 
nh hãng lỡữi nói, bả ta còn hành ha nàng bằng những hành động dã 
man. Ba ta đái đảu Thị Kính xuống, bắt Thị Kinh phải ngửa mất lên. Rồi 
không cho nâng phân bua, thanh mình, mụ dúi tay đấy Thị Rinh ngà khuyu 
xuống, nhất quyết trả Thị Kính về cho gia đình. Với người phụ nữ đi làm dâu 
trong xả hỏi xưa, bị nhà chẳng trả về là miột điều sĩ nhục không chỉ chú bản 
thân hụ mà còn cho cả giá đình, nội tộc, Vậy thì khi hãnh động như vậy, 
Sùng bà côn cổ ý hạ nhục ea gia đình, dòng họ của Thị Kính. 


¡ đẳng Rĩnh 


Phản ánh bị kịch lên đến tột cùng trong số phân của nhân vật Thị 
Kính, tác giả đân gian đã lên án những tư tương phong kiến bảo thủ, thôi 
nắt cướp mất quyền sông, quyến được hưởng hạnh phúc của người đân lao 
đồng, đặc biệt là người phụ nữ. Bên canh đó, đoạn trích kích cũng bảy tỏ 
niềm cảm thông sảu sắc đối với sẽ phản những “đải lụa đào”, "những trải 
bản trôi”,.. bơ vợ, tội nghiệp trong xã hội cũ. Đó là một đặc điểm quan 
trong thể hiện tỉnh thần nhân đạo sảu sắc trong văn băn. 


lo 


Để 99: | 
Mùa xuân là tết trồng cây, 
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 
Bác Hỗ muốn khuyên dạy điều gì qua hai dòng thơ nà 
việc trỏng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thể góp phần 
làm nèn mùa xuân của đất nước? ' | 


Bài làm 
Mui thị 


Tết trồng cáy” 


Tết đến xuân về, khắp đất nước ta lại nô nức với phong trao 
sôi nôi. Trong không khí say mê, sôi nổi ấy, ta chợt 
nhĩ dến lợi thơ của Bác: 


Mũa xuân là Tết trồng cáy, 
Làm cho đất nước củng ngày càng vuận. 

Hũät dộng trồng cây ngày Tết đẩy ý nghĩa cũng bất nguồn từ lời căn 
lăn ấy của Người. Bác Hồ muốn khuyên đạy chúng ta điều gì qua hai dòng 
thơ này? Và vi sao việc trồng cây trong mùa xuân của đất trời lại có thê 
góp phần làm nên mùa xuân của đất nước? 


Trang bản mùa của đất nước, mùa xuân có khi hậu ấm áp, ôn hoà, có 
mưa xuân lất phất khiến đất đai tươi tốt, cây cối đâm chổi, nảy lộc xanh 
tươi. Do đó, mùa xuân là mùa thích hợp cho cây trồng phát triển. Trong lời 
dân của mình, Bác viết *Mùa xuân là Tết trồng cây” còn mang ý nhắc nhỏ 
răng việc trông cây không phải việc ngày một, ngày hai mà đó là công việc 
lau đãi: cá mùa xuân là một dịp Tết, Tết trông cây. Trong đời sông tỉnh 
thần của người Việt, nhắc đến “Tết” là nhắc đến niềm vui, nhắc đến công 
chung của toàn cộng đồng. Gọi là “Tết trồng cây" để khẳng định rằng 
công việc trông cây mang lại lợi ích eho đân tộc, chẳng những thế, viết như 
vay 00n ham ý nhắc nhớ nhân dân phải xã hội hóa hoạt đông đẩy ý nghĩa 
này. Bên cạnh đỏ, mùa xuân bất đầu một năm mới, trồng cây xanh để cô vũ 
tình thần làm việc của mỗi người, sức khỏe của con người, công việc của con 
ngti cũng sẽ đôi đào, phát triển như sức gống của cây mới đầu năm. 

Vậy tại sao việc trông cây lại giúp cho đất nước “càng ngày cằng xuân”? 
Ban thân Bác Hỗ là người yêu thiên nhiên, Người nhận thức rõ vai trò của 
thiên nhiên nói chung và cây xanh nói riêng đối với đời sống. Trồng thêm 
cây xanh chúng ta cũng góp phần khôi phục lại màu xanh của cây côi sau 
những vụ tăn phả rừng bừa bãi, Điều đó khiến cho khí hậu được trong lành, 
gian thiêu tác hại của khí thải công nghiệp, của khí các-bö-níc mã dời 
sống tạo ra. Cây xanh cũng làm cho thiên nhiên tươi mát, cảnh quan đẹp 
những hàng cây khiến tâm hồn ta thanh thần, khoáng đạt biết 
hao, Cây xanh góp phản làm giảm thăm họa xói mòn, rửa trôi đất nông 
nghiệp. Cây xanh cho con người những nguồn dược liệu quý giá. Cây xanh 
còn sung cấp cho chúng ta một nguồn tài nguyên phong phú để phát triển 
ngành công nghiệp gỗ, sản suất ra những đổ vật hữu dụng trong gia đình,... 


đề. Di giữa 
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Như vậy, nếu phong trao "Tết trồng cây” phát triển mạnh me thì hắn đất 
nước ta sẽ trời xuân xuân cả bốn mua. 

Qua hai câu thơ trên, Bác Hồ chăng những khẳng. định vai trô của cây 
xanh mã còn côn khuyên nhủ nhãn dân trồng nhiều cây xanh. Bác đã phát 
động Tết trồng cây đồng viên nhân dân trồng cây vào mỗi dịp TếL đến 
truyền thống đẹp đề đỏ của đân tộc ta vấn 


xuân về. Và cho đến hôm nay 
được duy trì 

LA những người học sinh, chúng em luôn ghỉ nhứ hai cầu thơ cũng lời 
khuyên nhủ của Bác Hỏ. Chúng em sẽ trảng và bảo vệ cây xanh. Cùng với 
việc phẩn đấu học tập, rèn luyện tốt, đó sẽ là việc để chúng em góp phản 
xây dựng quê hương, đất nước. 


Đề 100: 
Nhiễu điều phú lấy giá gương 
Người trong một nước phải thương nhúu cùng. 
Người xưa muốn nhắn nhủ điều gì trong câu ca đao ấy? 


Bài làm 
Dân tộc tả vốn có truyền thống quý báu yêu thương đùm bục lần nhau 
Tự ngàn xưa, cha ông ta đã dạy: 
Nhiễu diểu phú lẩi 


' giá gương 
Người trong một nước phúi thương nhúu cũng: 

Trong bài ca dao trên, Nhiều điều là tấm vải đẹp mẫu đỏ. Trong quan 
niệm của nhân dân ta, màu đỏ còn là màu của may mắn, hạnh phúc. Tâm vi 
quỷ giá ấy ấy "phú lấy giá gương” để bảo vệ gương khỏi những ảnh hương của 
những tác nhân có hại bên ngoài (bui bẩn, nắng, gió...) Hình ảnh tâm vai 
quý giá, đẹp đẽ bao bọc, chớ che giúp tấm gương sáng trong, lành lăn là mỗi 
hình ảnh đẹp của sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Hình ảnh đó khiến ta Hiện 
tưởng đến nhiều câu ca đao tục ngữ như: 

*Báu ơi thương lá 


bï cũng 


Tuy rằng khúc giống những chung một giàn”. 
*Lá lành đàm lá rách”, 
®Lá rách ít dầm lá rách nhiều”, 

Và đó cũng là cơ sở để nhân dân đưa ra lời khuyên: “Người trong một 
nước phải thương nhau cùng”. Tai sao cần phải như vậy? 

Trước hết, bởi tất cá chúng ta là “người trong một nước”. Chúng ta có 
cùng nguồn gốc tổ tiên, cùng một bọc trắm trứng nở trăm con cửa mẹ Âu 
Cơ. cũng một ngày lễ quốc Tổ cúng Vua Hùng. Hai tiếng “động bào” thiêng 
liêng biết mấy. Bởi vậy. ta phải biết thương yêu nhau bơi người ngươi trên 
đất nước này đều là anh em cùng chung dòng máu con Lạc cháu Hồng 
Khủng chỉ vậy, còn như ta đã biết, đất nước ta rất nghèo. Xưa, bao phen ta 


TÌN 


phái còi mật với giác ngoại xâm: Trung Quốc phong kiến, Pháp, Mi... Nay, 
hìnH e ta lạc hậu, chú yêu đựa vao nông nghiệp, hàng năm lại gấp nhiều 
the tại lù lụt, hạn hán... Chính bái những điều đó ta phải đùm bọc lân 
tlann lê tra nên sức mạnh đoàn kết chống giặc cứu nước. Phải thương nhưu 
cwuwz“ lẻ cùng nhau chống lù lụt, hạn hán; đề cùng cấy cây, vun xới... phát 
triện 1ø sông 

Tình yêu thương ấy cản được thể hiện như thể não? Trước hết, môi 
chưu‡ tạ cân biết yêu thương, giúp đỡ những người thân yêu trong gia đình: 
bà án, anh chị em “Một long thờ mẹ lính chà. Chó trọn chữ hiểu mới là 
đạo œñ”, "Anh em như thể tay chân. Rách lành đùm bọc đỡ hay đã đẳn” 
“Tiếp lẽn la những người hàng xóm láng giềng của bản thân. Cha ông ta 
cũng ng đạy: Bán anh em xa tìug lúng giêng gắn, Hàng xóm tất lứa tối 
dên ei nhạy... Hữn thế, nếu có điểu kiện thuận lợi, chúng ta có thể tham 
gia tự lo, giúp đờ những đồng báo gặp hoạn nạn, khó khăn đo thiên tai. 
do ch chứng chiên tranh... qua các phong trào ủng hộ thường niên hoặc dột 
xuất: *Vi người nghèo", *Nối vòng tay lớn”, ủng hộ đồng bão lũ lụt,... 

Với mỗi người học sinh, chúng em cản hiểu rõ tư tưởng nhản văn của 
những câu ca đao, tục ngữ trên bởi chúng thể hiện những truyền thống quy 
hấu cía đân tộc, Tiếp thu lới căn đân của tiên nhân, chúng em có thể thể 
hiện tình yêu thương đồng bảo của mình ngay trong tập thể lớp, trong nhà 
trương qua các hoạt động giàu ý nghĩa như giúp đỡ gia đình những bạn cô 
hoàn cảnh khó khăn, những bạn học yếu, tham gia các phong trào ủng hộ, 
giúp đỡ các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thương bỉnh liệt sĩ,... 


Đề 101. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thẻ? bại là mẹ | 
thành công. 


Bài làm 

Ngạn ngữ phương Tây có câu: “Trên bước đường thành công không có 
dâu chân của kẻ lười biếng” hàm ý rằng chỉ có sự chăm chỉ, lông kiên trì 
mới giúp con người vươn tới thành công. Tục ngữ Việt Nam cũng|có câu 
nhấc đên nguồn gốc của thành công nhưng thấm thía và sâu sắc hơn! “Thất 
bại là mẹ thành công”. Ề 

“Thành công là gi? Đá là mục tiêu chúng ta đạt được mà trước đo ta đã đặt 
va Lrung cuộc sống của mình. Bạn mong muốn năm nay bạn sẽ đạt danh hiẹ 
học sinh giỏi, cuôi năm bạn đã đạt được điều đó. Vậy là bạn thành công rồi 
đấy! Ngược lại, thất bại là khi ta không đạt được mục đích đã để ra. 

Thành công và thất bại, chúng đổi lập nhau sâu sắc, tưởng chừng giữa 
chủng không có mỗi liên hệ nào. Nhưng kinh nghiệm của dân gian ta đã 
chỉ ra tăng: Thất hại là mẹ thành công. Nghĩa là giữa hai yếu tố này có 
môi quan hệ hữu cơ, mắt thiết; nói theo cách khác: thất bại là nhân tổ tạo 
ra thanh công. 

Thất vay! Trong thực tế, để có được thành công, ta cũng từng trải qua 
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thất bại, không ai giành được những thành công lớn ngay từ đầu, Để có 
được điểm mười tuyệt đối, chắc hẳn bạn đã làm sai đạng bài đó một vải 
lần Trước khi cho ra đời những con tiện đep mắt, người thơ tiên cùng đã 
nhiều lần bị trây xước ở tay và tạo ra những con tiện méo mú, sai kích 
thước. Những bậc vĩ nhân cũng vậy. A. Nó-ben từng làm nổ phong thị 
nghiệm vài lần trước khí chế tạo ra được loại thuốc nổ hoàn hảo của mình 
Lu~i Patx-tơ cùng đã vải lần thất bại trước khi tìm ra loại vắc-xin phòng 
bệnh dại. Hay như A, Anh-xtanh, bộ óe vĩ đại nhất thê XX, thuở nhỏ 
ông lại bị coi là chảm phát triển do thành tích học tập quả... "bê bết"! 
Nhưng với tất cả mọi người, dù là người thường hay những bậc vĩ nhân, 
điểu quan trọng là sau những thất bại, chúng ta nhìn thẳng vào đó để tìm 
nguyên nhắn và rút ra những bài học quý giá. Những kinh nghiệm ấy về 
cũng quý báu, nó là trí thức cho những lần thực hành sau giúp ta thực hạnh 
thành công. 


Không chỉ vậy, thất bại còn là động lực để chúng ta tiếp Lục tìm tới, học 
hái. Những người thực sự khao khát học hỏi, khám phá thế giải thường cá 
lông tự trong rất cao. Trong số họ, ít ai dễ dàng chịu đảu hàng. Thất bai 
khiến niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng của họ bị tổn thương. Chính điều đó 
thúc đây ìm tôi, học hỏi và làm việc nhiễu hơn nữa để thực hiện bằng 
được công việc của mình. Bà Tông Khánh Linh khi sang Mĩ du học. trong kì 
thi vấn đáp đầu tiên bà bị những người bạn ngoại quốc mịa mai: “Trung 
Quốc là một bãi rác, một bãi rác lớn”. Ki thi đó bà thất bại. NI 
Khánh Linh đã nỗ lực học tập không ngừng và ở kì thí sau bà thị đỗ với 
điểm rất cao. Tương tự như vậy, trong thực tế, có những học sinh họe kém 
vi lòng tự trọng, quyết không thua kém bạn bè đã cẩn củ học hỏi và trở 
thành học sinh học giỏi, vượt xa nhiều bạn cùng lớp. 


ng Tống 
số 


Con đường học tập là con đường nhiều chòng gai vất vá, rất khó tranh 
khói những thất bại: không giải được bài toán, không viết được bài văn, 
không được điểm cao trong bài kiểm tra, không đạt đanh hiệu học sinh 
giủdi,... Nhưng khi đã thấu hiểu tư tưởng câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thanh 
công" chúng em sẽ nỗ lực để vượt qua những thất bại tạm thời để nỏ lực 
hơn vì những thành công lớn phía trước. 


| Đề 103: Dân gian có câu: Lời nói gói sàng, đồng thời lại có câu: Lời ' 
nói chẳng mất tiền mua, Lựa lời mà nói cho uừửa lòng nhau. Qua 
hai câu trên, em hãy cho biết đân gian đã hị như thế nào về 
giá trị, ý nghĩa của lời nói trong cuộc sống. 


Bài làm 
Cha ông ta từ xưa đến nay đều rất coi trọng lời ăn tiếng nói hàng ngày. Bởi 
vậy tục ngữ có cãu: “Lời nói gói vàng”. Không chỉ vậy, ea đao còn nhắc nhớ: 
“Lỡi nói chẳng mất tiễn nha 
Lưa lời mà nói cho uừửa lòng na”. 
{2U 


Qua hai cầu trên, đân gian đã bày tó suy nghĩ của mình về giá trị. Ý 
0ghtt của lợi tiỏi trong cuộc sống, 


“Lñ nội göi vang”, "vàng" la thứ vật chất rất quy giá, sang trong trong 
đơi sống xã hội, chăng vậy mà mọi thứ quý giá đều được so sánh với vàng: 
#Quz 1h vàng" Như vậy, cầu tục ngữ mang hàm ý sö sánh li nói quý gia 
nli( gì vang, Điều đó khẳng định ÿ nghĩa quan trọng cua lời nòi trong đời 


sông‡ xã hội 


Đu quý giá như vậy, song lới nói lại là điều con người cô thẻ tạo ra không 


mát tiên đề có được: 
Tời nói chẳng mắt tiễn mua 
Lựa lời mà nói cho vữa lòng nhau. 

Lư nói la thư về hình và rất gián dị, ai ai cũng có. Vậy cần phải nói như 
thế nan để lời nói đạt dược giá trị lớn nhất? Phải biết lựa lời mã nói cho tựa 
long nhau Lựa lời là chọn lựa từ ngữ, lựa chọn cách điễn đạt, lựa chọn cách 
biểu cam... để làm đẹp lòng vừa ý người đổi thoại. 

“Pai sao lời nói lại có ý nghĩa và giả trị lớn như vậy? 

"Phứ nhất, bởi lời nói la phương tiên để con người giao tiếp với nhau hàng 
ngày, giúp con người hiểu trao đôi tình cảm cá nhân, thông tin xã hội,... Lời 
nói phản ánh đúng hiện thực khách quan giúp eon người có nhận thức đúng 
dân vẽ thể giới, từ đó có những hành động đúng: Ngược lại, những lời nói sai 
sự thật sẽ mang đến những hậu quả vô cùng tai bại. Bền cạnh đẻ, lời nói 
cũng có tác động rất lớn đến tình cảm, cảm xúc của con người. Lời nói dịu 
dang, lịch sự khiến người nghe thây dễ chịu, vui vẻ. Điều đó khiến không khí 
nói chuyên trở nên thân mật, moi người xích lại gần nhau tạo được quan hè 
gần gũi, chan hoà. Ngược lại, sự cộc cần, thô lỗ trong giao tiếp chỉ khiến 
những người xung quanh khó chịu, bực dọc. Điều đó rất có hại cho quan hệ 
của tọi người với nhau. 

Thứ hai, lời nói là một trong những yếu tổ thể hiện nhân cách của con 
ngươi. Cha ông ta từng có câu: “Người thanh tiếng nói cũng thanh...". Những lữi 
nói lịch sự, đủng mực cho biết chủ nhân của nó là người có học thức, có hiểu 
biệt Ngược lại sự thò lỗ, tục tần chỉ khiến người khác có ãn tượng xấu về nhản 
cách của chú nhân lời nói. 

Lân gian luôn luôn đănh giá cao ý nghĩa và giá trị của lời nói trong đời 
sông xã hội. Bởi vậy, ta phải có ý thức trong việc sử dụng ngôn ngữ hàng 
ngày. Có câu “Uốn lưỡi bảy lắn trước khi nói” nhắc nhở chúng ta phải suy 
nghỉ kĩ trước khi nói năng. Suy nghĩ để lựa chọn từ ngữ, suy nghĩ để điền đạt 
cho đề hiểu, dễ chấp nhân.... Tuy nhiên, dù cắn khiển người khác "vừa lòng” 
sung không vì thế mã nói những lời xu nịnh, gian trá. Nguồn gốc của cái ha: 
cái đẹp ở đời vẫn là những sư thát phù hợp với thực tế khách quan. Điều 
quan trọng là chúng ta nói như thế nào để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại 
Muốn lam được những điều đó, chúng ta cần học tập. trau đôi đạo đức và kiến 
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thức một cách vững chắc, tập sứ dụng nhuấn nhuyễn ngôn ngữ, đọc các túc 
phầm văn học để học được cách sử dụng ngòn ngữ.... 

Lới nói la kho báu mỗi người đếu tự có không mất công sức, tiền bạc đề 
có được. Diều quan trong là mỗi chúng ta cẩn có ý thức và cách thức đúng 
đăn trong việc sứ dụng lợi nói để đạt hiệu quả giao tiếp lớn nhất 


Đề 108: Tóm tắt những nét nổi bật về nghệ thuật tương phản và tăng 
cấp trong truyện ngắn "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn, 


Bài làm 


Hai mặt tương phản cơ bản trong truyện Sống ehðf mặc báy được thê 
hiến rất rõ nét: Một bên là người dân vật lộn, chống chọi với mưa gió hết 
sức cảng thắng, vất vả. Bên kia là viên quan di hộ đề ngồi trong chỗ an 
toãn, nhân nhà, mãi mê bài bạc, không cho phép ai quấy rấy ván bãi của 
mình, eoi việc đánh bai là trên hết, mặc dân sống chết khi đề vỡ. Những 
người dân hộ đẻ họ làm việc liên tục từ chiều đến gần mũt giờ đêm. Họ bị 
bẽm dưới bùn lấy, ướt như chuột lột, ai ai cũng mệt lử cả rồi; trong khi mưat 
tắm tả trút xuống, nước sông cuỗn cuộn bốc lên. Tác giả nhận xét: "Tính 
cảnh trông thật là thảm”. Viên quan đi hệ đề thì ngồi trong đình ở chỗ cao 
ráo, an toan. Người gãi chân, kẻ quat mát, các tay chân ngôi hâu bai 
Khung cảnh nhân nhã, dưỡng bệ, nguy nga. Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải 
tăm mưa, gòi gió, đứng trên đề đốc thúc, thì quan lại ngồi chơi nhàn nhã. 
có le hấu, người hạ. Quan gất lhi có người báo tín đề vỡ. Quan đó mật Lia 
tai đôi cách cô, bó từ người dân báo đề vớ. Vã y tiếp tục vui mừng vì đã ú 
ván bài, mặc cho dân rơi vao cảnh đề vỡ, “tình cảnh thảm không 
kẽ xiết. Tác giá dựng lên hai cảnh tương phản nhằm niục đích so sánh, 
nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm thì vô trách nhiềm, chỉ ham mẽ 
bài bạc, Những người đân thì phải dẫm mưa gòi gió, nhọc nhân, chồng choi 
với thiên nhiên một cách tuyệt vọng. Cuối cùng, sự võ trách nhiệm của viên 
quan đã dẫn đến cảnh để vờ. Quan thì sung sướng vì nước bài cao, dân thị 
khổ vi nước lụt, 
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Phép tăng cấp đã được sử dụng để miêu tả tình cảnh nguy ngập của 
Khúc đê. Mưa mỗi lúc mọt tắm tä. Nước sông cảng dâng cao. Dân chúng thị 
duốõi sức, mệt lử cả rồi. Phép tăng cấp cũng được sử dụng đề miều trí thái dù 
võ trách nhiệm, lòng lang dạ thú của viên quan. Viên quan hộ đề không 
cùng dân chông đỡ mà ngồi trong đình vững chải, an toàn. Bao kẻ phải háu 
hạ quan. Không phải là vì công việc mà chỉ vì một thú chơi bài. Quan chơi 
bài nhân nhà, ủng dung, Quan gắt khi có người quấy rấy. Quan quát măng, 
dời cách cổ, bỏ tù khi có người báo đề vỡ. Quan sung sướng vì ván bài ù 
Mức độ võ trách nhiệm và cáu gất vô lí của quan cảng thể hiện rõ nét. 
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Để 104: Hãy chứng mình tính đúng đắn của câu tục ngữ: 
mài sát, có ngày nên hẳn, 


Bài làm 
Nhà thờ Hoàng Trung Thông từng việt 
“Bản ®ay ta lan niên tất cả 
Có sức người sói (la cũng thưnÏ: cơm ` 


Văn những hân tay trong cầu thơ 


trước do mấy mươi thế kï cũng đã 
củ ngay nên kim”. Trong con người 
tiêm án những sức minh phí thường của ý chí, nghị lực và lòng Kiên trì. 
Chân lí trong câu tục ngữ xưa của dân gian đã được mính chứng qua bao 
Lảm gương dẹp đề 


lam nên bao lị tích: ®ó công mài sắt, 


"C0 công mại sất, có ngay nên kim”, câu tục ngữ đã gợi nền một hình 
anh thất phí thường: từ một thanh sất lớn, thô ráp, vô dụng dẫn trở thành 
mót cây kim nhỏ nhấn, tỉnh xảo, hữu ích; có điều đó là nhỡ con người "có 
cũng mãi” giũa. Qua đó, ta cam nhân được sự dụng công lâm việc của con 
người thật cầu kì, tỉ mí, Phải tâm huyết đến nhường nào, nề lực đến 
nhường nào mới tạo ra được thành quả lớn lao ấy Mượn chuyên mãi sắt 
niên kim, đản gian muốn hăng dính một chân lí sâu 
Có sự kiến trì nhẫn nại và quyết tâm lớn thị việc gì cũng làm xong cho dù 
việc đo rất khó khán, tương như không thể hoàn thành được, 


Thánh ngữ có cáu: "Nước chảy đã món”; Báe Hồ từng dạy: 
"Không có 0iếc gi khó 
Chỉ sợ làng khẳng bên 
Đào mùi tà lấp biển 
Quyết chí ất làm nên” 
cũng mang ở nghĩa, tỉnh thân như thể. Và điều đó đã được thế hiện nhiều 
t0 cuộc sông. 

Mót nhà văn phương Tây dã khăng định thiên tài là mốt sự kiên nhắn 
lâu đại. Qua đúng như vậy, Để trơ thành một nhà văn lớn, Nguyễn Tuân đã 
phiải ren câu, đúc chữ cấu kì trau chuốt. Có vậy ông mới viết nên những "Cẻ 
'Tô*, “Người lái đồ sông Đà”,.. làm say đấm lòng người. Nhà thơ lớn cúa 
nhận loại Ña-xun Gam-xa-tốp cùng từng khẳng định: nhà thơ cũng phai 
tân trọc trước hàng đồng “quảng ngôn từ” mới có thể gạn lọc ra cái chất 
vắng mười của ngôn ngữ... 


Trong học tập, có một tấm gương rất gần gũi với chúng ta đó là anh 
Nguyễn Ngọc Ký. Anh bị liệt cả hai tay sau một trần ốm nặng nhưng mong 
ước đến trường vần luõn cháy hỏng trong anh. Vậy là anh tự mình căm cụi, 
lì hục tập viết bằng chân. Những nét chữ dấu tiên thật khổ sở, mẻo mô 
Anh từng bao lần quảng bút di tức giản, tuyệt vọng nhưng rồi lại nhặt về 
nhân nai, kiên trì. Và giờ đây, anh chăng những viết rất đẹp mà căn trở 
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thành một nhà giáo ưu tú, được các em học sinh yêu quy, có nhiều bài bao 
bài văn được khen ngợi. Nai gương anh là biết bao thế hệ học sinh khuyet 
tật trường Nguyễn Định Chiểu Các bạn không được ưu ái có một cơ thê 
lãnh lặn như chúng em nhưng các bạn đã nỗ lực rất nhiều để táp mỏi. tập 
viết, tập đọc... tấp sống hòa nhập, tấp làm một nghề 
đợi. Những cỡ gắng ấy thật phi thường và cảm động biết bao! 

Bao tấm gương mẫu mực của các thế hệ cha anh, cua bạn bè khiến em 
thấy minh thật nhỏ bé, Em còn phải cổ gắng nhiều hơn nữa, trước hết la 
lòng kiên trì nhắn nại, không quản khó khăn vất vả để trở thành một 
người công đân tốt. Đó là bước đầu của nhân cách cốn người, Trong giá 
dinh, em phải học tập tốt để xứng dáng với lòng tin yêu của chà mẹ, Ở 
trường học, em phải cố gắng tu dưỡng để xứng đáng với vai trò một chủ 
nhân của tương lai. 


ng có ích cho 


Đề 105: Hãy chứng minh tính chân lí trong bài thơ: 
Không có uiệc gì khó 
Chỉ sự lòng không bên 
L Đào núi uà lấp biển 
Quyết chỉ ft làm nên. 


Bài làm 

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của Cách mạng Việt Nam, 
người Bác kính yêu của lớp lớp các thể hệ thanh niên Việt Nam từng căn 
dân những người cháu thân yêu: 

Không có việc gì khó 
Chỉ sợ lòng không bên 
Đảo núi tà lấp biển 
Quyết chỉ ất làm nên, 

Những cảu thơ của Người đã nếu lên một chân lí trong cuộc sống: Nên 
có ý chỉ, quyết tâm thì đủ công việc khó khăn đến đâu cũng eõ thể vượt 
qua. Chãn lí đó đã được hiện thực cuộc sống khẳng đính và chứng minh. 

Lớỡi thơ của Bảe võ cũng giản dị, dễ hiểu, giống như những lời nói 
thường ngày: Không có việc gì khó khăn, chỉ sợ ta không có ý chỉ, lòng kiên 
trì, sự nhân nại; công việc dù gian nan đến đâu, chỉ cần ta quyết chí thủ ái 
sẽ thành công. Hình ảnh “đào núi và lấp biển” chỉ là hình ảnh mang tỉnh 
ước lệ, thải quát tượng trưng cho những công việc phi thường tưởng chừng 
khó thực hiện được. Bài thơ của Bác đã phản ánh một chân lí giàu tính 
thần nhân văn: nếu có ý chí, sự nỗ lực con người nhất định sẽ đạt được ước 
mơ. Chân lí ấy giản dị biết bao và cũng có biết bao con người trên thế trian 
nây đã mang hết sức lực của mình để chứng mình cho điều đó. 

Vợ chồng nhà bác học người Pháp Pi-e Quy-ri và Ma-ri Quy—ri, ho đã 
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R công trong bản năm trời lóc đì lọc lại tảm lần bã quảng đề từn được một 
phải mướt gam chất phòng xạ Radiim, Thể mới biết muốn tìm và một 
nguyes tổ hóa học cũng đời hỏi sự bên bí, kiên trì mãnh liệt. Ca gì Ô—=pê~ra 
nổi tếng En=ri- có Ca-gu-rô từng bí thấy giáo chế là thiểu chất giọng và 
khong the patõ hát được Tuúc còn học phố thông, Luu-i Pa~xtø chỉ là một học 
sinh đứng thứ 1ã trong sở 23 họe sinh vẻ môn Hóa... 

(Í Việt Nam ta, không ai không biết đổn tấm gương đẩy nghị lực của 
thầy Nguyên Ngọc lK Thuớ nhỏ, thầy bí liệt cá hai tay không viết được 
Trai qua bạo đau đơn, bao khó khăn, chật vất của những lấn bị chuột rút 
guối cùng thấy đã có thê viết chữ Đăng chân. Không những thế, chữ cua 
thay còn rất đẹp, Sau này, thấy trở thanh người Nhà giáo tú tú được nhiều 
the hệ học sinh yêu mến, cảm phục. Thấy thực sự là một tầm gương lớn cho 
thê hệ thanh niền Việt Nam. Tiếp sau thấy Nguyễn Ngọc Ki còn có nha 
nha Mai Xuân Thường. Trong một vụ tai nạn giao thông, anh đã bị mất 
hãi cach tay nhưng vượt lên trên những mặc cám, những khổ đau anh đã tự 
học rồi trợ thánh một nhà văn. Trong lao động sản xuất, ta có thể kế đến 


tầm gương của những bác Lương Định Của, bác sĩ Đặng Văn Ngữ, bác sĩ 
Phạm Ngúc Thạch... Bác Lương Định Của là một nhà bác học nghiên cứu 
và nông nghiệp. Đẽ tao một giỏng lúa mới có năng suất cao, có khả nắng 
chống ráy tốt, báe phải làm việc vẻ cũng vất vả, khó nhọc. Hằng ngày từ tờ 


mơ đấu, bác đã ra ruông lôi bì böm nghiên cưu, thử nghiệm đến tối mịt mới 
vẽ Quái nhiều vụ lúa đây công, một giống lúa mới được tạo lập đáp ứng tốt 
yêu câu của tình hình đất nước đá ghỉ công sự kiên nhẫn, bền bị cua bác 
trongr nó lực đem lại sự no ẩm cho cuộc đời... 

Cứn nhiều hơn nữa những con người thành công, vượt qua mọi khó khan 
gian khô băng khả năng của hản thân. Những nghị lực phi thưởng đó sẽ 
dược đơi sau tôn vinh. Cön với thể hệ chúng em, những tấm gương đó đã và 
dang điộng viên chúng em vượt qua khó khăn đồng thời tận dụng những 
quấn lợi eúa hoàn cảnh để cố gắng nỗ lực đạt được những thành tỉch tốt 
nhất trong hụe tập, sáng tao 


Để 10G: Em có cho rằng "Sách là ngọn đèn sáng bất điệt của trí tuệ | 
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Bài làm 
Trong lịch sử phát triển của nhân loại chữ viết trở thành một phát 
mình viõ cùng quan trọng, nó đã góp phần đưa con người tiến đến văn mình 
Những dùng chữ quỷ háu đã được kết tỉnh trong những trang sách. Và có 
"Sách là ngọn đèn sáng bất điệt của trí tuệ can người”, 


người địa cho rằng: 

Ý kiên trên ham chứa rắt nhiều ý nghĩa. "Ngọn đen sảng bất diệt" là 
ngọn điện không bao giờ tất, không bao giờ lụi tàn. Trong ván học, hình 
anh củaa ảnh sáng, của ánh đèn ngọn lửa còn biểu tượng cho sự sai đường, 
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chỉ lôi, Bứi thể, câu nói "Sách là ngọn đến sảng bất diệt của trí bế cần 
người" đã khẩng định sách là công cụ. phương tiến giúp côn người mú đường 
trí tuẹ, vươn đến sự phát triển. Sách đưa chúng ta đến một chân trời mới, 
cao hơn, xa hơn với những lý tưởng cao đẹp của con người 

Từ ngan xưa, người La đã biết cách tạo ra những vân tự lâm tử thẻ tre, 
mai rùa hay được khắc trên đá, thân cây hay vách nủi.. bằng chữ tương 
hình. Dân dân qua thời gian, khi kì thuật phát triển thì chữ viết duc lưu 
lai trên những trang giấy mỏng và tiện lợi Nhờ chữ viết và các phương 
tiên lưu lại chữ viết — ta gọi ách”— mà con người đã lựa giữ và truyền 
lại cho nhau từ đời này sang đời khác, từ nơi này qua nơi khác những hiểu 
biết của mình về tự nhiên và xã hội. Từ đó, chúng ta có thế tìm trong sách 
rất nhiều điều: lịch sử, khoa học tự nhiên xã hội, vật lý, địn H, sinh học 


äy là một thể giới thu nhỏ. Đọc sách, ta biết về thuở khai thiên lập địa cua 
đất nước, từ lịch sử các vua Hùng. Lạc Long Quân, Âu Cơ từng dựng nước và 
giữ nước. Đọc sách, ta biết về những kì quan của thể giới, từ những đại 
dương liao la, những đỉnh núi hùng vì cao ngất trời đến những nơi xa xöi 
sâu thăm và độc địa mà ta không cẩn phải đặt chân tới. Đọc sách, ta cạn 
hiểu về những kiến thức khoa học tỉnh vi như phản tử, lượng tử, hạt 
nhân,... Sách thực sự là chiếc cửa sô để cho chúng ta nhĩn ra thể giới. 

Chính bởi sách lưu giữ trí tuệ con người nên đó là cơ sở để con người hiện 
về thể giới và từ đó khai thác, chính phục thế giới. Từ những hiểu biết su 
khai về vũ trụ của Bru-nồ mã Ga-li-lê đã nghiên cứu rải khăng đính răng 
b thí Trải Đất vẫn quay" và tìm ra định luật vạn vật hấp đân nồi 
Từ những tiên đề toản học xưa mà các nha toán học Ta-lét, Py-ta 
go... đã chứng mình được những định lí quan trọng,... Đến lượt thê hệ chúng 
ta hôm nay, tử kiến thức h vở cha ông đề lại, chúng ta phát mình ta tàu 
siêu tốc, Lau vũ trụ, cách tạo ra năng lượng mặt trời,... Sách quả là thứ ảnh 
sáng điệu ki dân dắt trí tuệ con người phát triển, thậm chí bùng nủ! 

Nhưng có phải bất kì loại sách nào cũng là "ngọn đèn sáng bất diệt của 
trí tuệ con người không?” 


u loại sách. Đa sẽ các loại sách đếu ca ngợi đạo đức, 


Bách cũng có nhị 


phâm chất, phát tr trí tuệ phục vụ cho đời sống. Những có những loại 
sách chỉ nhằm phá hoại đạo đức. làm xói môn tư duy củn người. Nó dân 
chủng ta đến một cuộc sống không lãnh mạnh, đôi truy, phán quốc, Có 
hàng trăm loại sách báo phản động vẫn còn rải rác trên khấp thể giới. Vị 
vậy ta cẩn loại bỏ nó ngay 


Vậy chúng ta phải làm thế nào để sách mãi là ngọn đen sáng bắt diệt 
của trì tuê loài người? Đó là một thách thức không nhỏ đối với mỗi còn 
người. Vậy nên, để sách mãi là ngọn đèn sáng bắt diệt của trí tuc eoón 
người, chúng ta cần biết phản loại sách, lựa chọn và loại thải những loại 
sách xấu. Ngoài ra, chúng ta còn phải biết phát huy những phẩm chết tốt 
đẹp, biết cảm thụ những cái thăm thuỷ, tỉnh hoa và tình cảm tốt đe) eún 
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sacl: đề không phải chỉ đẹc suông. Chúng ta phải sáng tạo, sang tạo không 
ngưng và lâm ra các loại sách có ích, thực tế để cuộc sống ngây mặt phát 
triển tài đẹp hơn 

Ngày Hay, có rất nhiều hình thức thông tin hiện đại như infernet. điện 
thoại, báu, đại vv.. nhưng vai trò của sách vân rất lớn và câu nói trên vận 
con nguyên ý nghĩa. Sach có những đặc điểm riêng du việt hơn hẳn những 
hình thức thàng tin vừa kể: sách không phụ thuậe vào đổi tượng khảe Liên, 
kết nói mang, đường dây liên lạc, sách lại nhỏ gọn, đây đủ rõ xuất xư 
nguon góc... Sách không chỉ đưa chúng ta đến chân trời kiến thức mới mít 
con là những thành tựu mà loài người đã đúc kết thành ho tăng kiến thức 


sat nhân loại và sách cũng trở thành một vũ khí sắc bán để dánh bại sự 
ngu lót 

Sách lạ một ngạn đen sáng bất điệt của trí tuệ con người”, do đó, chúng 
tạ luôn phải biết giữ gìn, không phải là giữ sách cho mới, mà là giữ gin 
những gì quý báu và bổ ích của sách để phát triển trí tuệ của mình. Không 
có sách thì không có trí thức, không có trí thức thì không có con người. 


Để 107: Dân gian ta eó câu tục ngữ: Gần mực thì đen, gần đèn thì 
rạng. Nhưng có bạn lại bảo: Gần mực chưa chắc đã đen, gần 
đền chưa chắc đã rạng. Em hãy viết một bài văn chứng minh 
thuyết phục bạn ấy theo ý kiến của em. 


Bài làm 
Cha ông ta từng có câu: “Gần mực thì đen. gần đèn thì rạng!". Những 
trong đời sơởng, có một thực tế là gần mực chưa chắc đã đen, gản đèn chưa 
chắc đã rạng. Vậy chúng ta cần hiểu như thể nào về vấn đề này? 


Câu tục ngữ "Gần mực thi đen, gắn đèn thì rạng” được sử dụng rất 
ng hàng ngày. “Mực” là loại chất lỏng tôi màu, ở gắn 
Mực bị sắc mâu đồ ảnh hưởng nên cũng có màu tối. Ngược lại, “đen” là 
vật phát ra ảnh sáng, vật nào ở gần đèn sẽ được đèn chiếu rọi nhờ đó mã 
trữ nên sáng rõ. Câu tục ngữ mang hàm ý: nếu 


nhiên lrong cuộc 


ng gần người xấu ất sẽ bị 
lầy nhiễm những tính xấu và nếu được sống gần những người tốt sẽ được 
anh hướng những tính tốt đẹp của họ. Câu tục ngữ phản ảnh mối quan hệ 
giữa cun người với môi trường sống: môi trường xấu thì khiến con người trỏ 
nên Xấu xa, ngược lại, môi trường tốt sẽ làm con người trở nên tốt đẹp. Câu 
tuc ñgữ bậc lộ quan điểm: môi trường quyết định tính cách can người 

(Quái thực, không ít sự thực đã chứng mình cho câu tục ngữ đó. Cha ông 
1a con có câu “Gió nhà ai / Quai nhà nấy", “Cha nào cọn nấy", “Bước chân 
trước ở đâu / Buốc chân sau ở đấy”,.. cũng mang hàm ý này. Có nhiều gia 
đính, cha me sống buông thả, lười lao động, làm những việc phạm pháp 
Con tải ho lớn lên cũng bị nhiễm tính cách từ cha mẹ nên trở nên xấu xỉ 
nhĩ vậy. Chúng biển thành những đứa bé hư, lười học, nghịch ngợm, phá 
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phách khiến thầy cỏ phiền lòng, bạn bè xa lánh... Hay cũng có nhưng bạn 
học sinh vốn ngoan ngoắn, hiến lành những thường xuyên bị những người 
bạn xấu ru rê lõi Réo. Cuối cùng, họ trở thanh những học sinh lưỡi biếng, 
lêu lũng thậm chí thành những con nghiện rất khó chữa trị 

Mãt khác, có rất nhiều gia đình có những truyền thống tốt đẹp truyền 
thống hiểu học, truyền thðng thể thao,... Đó là do các thể hệ ông bà, cha 
mẹ đi trước dã làm gương cho con cháu vẻ sự chăm chỉ, cần củ... Con cháu 
học lớn lên trong một môi trường giáo dục tốt đã theo đó mà phát triển 
những đức tính tốt đẹp của gia đình. Trong trường học, có những tập thể 
lớp vững mạnh, đoàn kết, bạn bè biết yêu thương giúp đỡ lăn nhau. Co bạn 
học sinh nào còn học chưa tốt, cồn nhút nhát... khi bước vào môi trường tấp 
thể như vậy sẽ được giúp đỡ tận tĩnh để trở thành tiển bộ. Họ trở nên sôi 
nói, hãng hải, tích cực hơn... 

Câu tục ngữ “Gần mực thi đen, gắn đền thì rạng” đã xuất phát từ những 
trải nghiệm có thực của dân gian ta. 

Sang, bên canh đá, chúng ta cũng cần thừa nhận một thực tế khác: có 
những người gần mực chưa chắc đã đen, gắn đèn chưa chắc đa rang. 

Bên trong một tập thể lớp vững mạnh, đoàn kết văn con một bộ phân 
nhỏ ăn chơi đua đòi, lười biếng hư hỏng. Bên trong một gia định có truyền 
thống tốt đẹp lâu đời vẫn có những đứa con không thể dạy bảo được... Đó là 
những “€on sâu làm rầu nổi canh", là những kẻ gần đèn mã không biết sảng. 

Mặt khác, cũng có những người gân mực mà không bị lu mỡ, tăm tới 
Ho đã biết dùng thứ ánh sáng của riêng mình, mạnh hơn thứ bóng tỏi của 
mực đen để tự toả sáng. Ta có thể nhắc đến những em bé lang thang cơ 
nhỡ, nay đây mai đó nhưng vẫn chăm chỉ, cẩn cù học chữ. Đó lá những 
ngưzi "gần hùn mà chẳng hỏi tanh mùi bùi”. 


Có điều khác thường ấy bởi mỗi người lại có một bản lĩnh sống khác 

nhau. Có người dễ bị a dua, lôi kéo nên nhanh chồng nhiềm những thỏi gấu 
của xã bội. Nhưng cũng có người biết khẳng định bản thân, sống rất cá tính 
biết bảo vệ quan điểm sống đúng đắn của mình, Do vậy, họ đứng vững được 
trước những sự cám đỗ tắm thường. 
Câu tục ngữ "Gần mực thì đen, gắn đèn thì rạng” nhắc nhờ mỗi chúng 
ta cẩn hiết lựa chọn cho mình một môi trường bạn bè, tập thể tết để có thể 
được học tập những điều tốt đẹp, Song, trong cuộc sống hàng ngày. điều 
quan trọng là mỗi chúng ta cần rèn cho mình một bản lĩnh vững vàng biết 
*đãi cát tìm vàng" để học tập những điều hay lẽ phải và biết giữ vựng bản 
lĩnh để tránh những điều xấu xa. 
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Đề 105: Chứng mình tính đúng đắn của câu tục ngữ: “Có công mài 
sất, có ngày nên kim”, _ 
Bài làm 
€ Eăam chỉ, cán cũ, chịu thương chịu khó... những đức tốt đẹp đó từ lâu 
đã tru thanh truyền thông đáng quý của nhàn dân ta. Châm: chỉ, cần củ, 
chị thương chịu khó,... bởi ông cha ta tin rằng: “Có công mài sắt, có ngây: 
nên kim 


Cầu tục ngữ phan ảnh một hiện thực tồn tại hiển nhiên trong đời 
sóng: dù thöï sất có lớn đến mấy thi qua bản tay lao động, qua công sức 
mãi giữa của con người thì cuối cùng cũng mòn đi, nhỏ lại thanh cây kim. 
Rhôòng chỉ vậy, thói sắt ban đầu là một vật thô phác, vô ích nhưng nhữ 
cũng: sức lao động của con người đã trở thành cây kim tỉnh xão có ích cho 
tới sông hàng ngày. 

“Pu những ý nghĩa trên, câu tục ngữ đã khuyên răn, nhấc nhở chúng ta 
nhiều điểu có ý nghĩa trong cuộc sông. Trước hết, công việc dù lớn đến mấy 
dụ khả khăn đến mãẩy nêu chịu khó, cản cù làm lung thì nhất định sẽ 
thanh Ý nghĩa nay giống như một câu ngạn ngữ phương Tây: “Đi là đến”, 
Ben cạnh đó, câu tục ngữ cũng nhắc nhớ ta cần cá ý thức kiên trì, bên bì để 
biển những công việc gian khó thành dễ đăng, sự thành công. Từ đó động 
viên ean người: nêu có công làm lụng thì nhất định sẽ thành công. 

'[rong thực tế, câu tục ngữ này đã được chứng mình rất nhiều. Xưa, Mạc 
Định Chỉ nhà nghèo, lại xấu xí, tưởng chăng thể có được chút đóng góp cho 
dơi, Vậy mà ông đã kiến trì tự học, học bằng chữ viết trên lá chuối, học 
bàng ánh sáng của trăng, của đom đêm, của những ánh lửa bốc lên từ đồng 
lá khô,... Cuối cùng ông đã trở thành một Trạng nguyên tài ba nổi tiếng với 
bài thơ “Hoa sen trong giếng ngọc” xúc động lòng người. Nhà giáo ưu tủ 
Nguyễn Ngọc Ki trước đây là một câu bé bị liệt cả hai tay. Nhưng với tỉnh 
thân ham học hỏi, Kí đã vượt qua hao đau đớn, bao nỗi mặc cảm. vật lòn 
với những cơn chuột rút những lắn thất bại. Giờ đây, chẳng những Nguyễn 
Ngọc lữ đã viết dược bằng chắn rất đẹp mà côn trở thành một nhà giáo ưu 
tu được học tro hết lòng yêu mến, kính trọng, Ngày nay, cũng có biết bao 
học người học trò nghèo kiên trì học tập và trở thành những học sinh giỏi. 
Cùng có biết bao những cô chú công nhân, những nhà doanh nghiệp đi lên 
từ vất vả gian khó. Với đôi bàn tay cần cù và sự kiên trì chịu khỏ hạ đã 
lâm nén những điều kì diệu nhất cho cuộc đời này. Quả thực, nếu ta quyết 
tâm làm việc thì công việc dù khó, dù lâu đến mấy nhất định sẽ xong. 


Cầu tục ngữ đúng đẩn cùng những thực tế sinh động đã cho mỗi chúng 
ta một bài học lớn, Trong cuộc sống có bao công việc gian khó, vất vả 
học tập, việc lao động,... nhưng nếu chúng ta biết vượt qua gian khó, kiên 
trị vũ quyết tâm thì thành công. 
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*Có công mài sất, có ngày nên kim”, câu tục ngữ xưa của chả ông vẫn 
còn nguyên giá trị đến hôm nay nhắc nhớ chúng ta cần có lòng quyết tâm 
và sự kiên trì trong công việc hãng ngày. 


| Để 109: Dân gian ta có câu: “Lời chào cao hơn mâm cỗ". Em hiểu , 
câu nói đó như thế nào? 


Bài làm 
Trong cuộc sống hàng ngày, lời chào có một vai trò vỏ cùng quan trong 
Chẳng vậy mà từ xa xưa, cha ông ta đã nhắc nhở bảo nhau: "Lời chảo cao 
hơn mâm cô”. Tại sao lời chào lại có ý nghĩa và giá trị lớn như vậy? 


Khăng định “Lời chào eao hơn mâm cô” nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và 
tầm quan trọng của lời chào. Nhấc đến "mâm cô" là nhắc đến sự cao sang, 
quý giả (trong xã hội xưa, khi có sự kiện quan trọng ông cha ta mới làm cỏ). 
“Lỡi chào cao hơn mâm cỗ” mang hàm ý: mâm cỗ đã cao sang, quý giá 
nhưng lời chảo côn cao sang, quý giá hơn. Tại sao vậy? 


Lới chảo là lời chảo hỏi nhau khi những người quen thân nhau gặp tnật, 
thường la người dưới, người nhỏ tuổi cất lời chảo trước. Thậm chi, không cần 
là những người đã thân quen, chỉ cần một hai lần gặp nhau đến tiếp theo gắp 
lại cùng niễm nở bắt tay chào hỏi, Hơn thế, trong những cuộc gập gỡ, chuyện 
trò, bạn bè có thể giới thiệu nhau với nhau, trong lắn gặp đầu tiên ấy cũng 
cản chào hỏi chân tình. Lời chào phải là một câu nói có đây đủ chủ ngữ, vị 
ngữ và chữ “chào” rất trang trọng: “Cháu chào bác ạ!”, “Em chào có ạ°,... Đáp 
lai, những người trên sẽ mỉm cười và tùy theo mức độ thản sơ họ sẽ nói: "Bác 
chào cháu”, “Cô chào em”,... hoặc “Chào cháu”, "Chào em”,... 

Như vậy, lời chào có một ý nghĩa rất quan trọng. Lời chào trước hết thê 
hiện thái độ lễ phép, tôn kính của người dưới đối với người trên. Nhận dược 
lời chào, có ai không vui vẻ, hạnh phúc khi nhận được tình cảm yêu mến của 
những người xung quanh đành cho mình?! Thứ nữa, với lời chào đáp lễ, lời 
chào thể hiện sự tôn trọng của người trên đành cho người dưới. Nhận được lời 
chào ấy, người con, người cháu, người học trò nào... cũng thấy sung sướng, 
mãn nguyện. Chẳng những vậy, lời chào trong những cuộc gập gỡ còn có tác 
dụng mở đầu cuộc trò chuyện giúp người gần người hơn. 

Qua câu tục ngữ trên, đân gian đã khẳng định ý nghĩa quan trọng và giá 
trị to lớn của lời chào. Hiếu được điều đó, mỗi người cần có ý thức sử dụng lời 
chào trong những hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống. Lời chào được nói ra 
phái là lời chào chân thành, niềm nở phản ánh được mức độ kinh trọng của 
người chảo đành cho người trên. Muốn được như vậy, không gì hơn là cản ren 
cho mình một nhân cách trong sáng, tốt đẹp, biết lễ phép và tôn trong những 
người xung quanh. 


Đề 110: Giải thích câu tục ngữ: “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. 


Bài làm 

Nhữ cơn tố tiên đã trở thành tình cảm thiêng liêng ăn sâu vão tim thức 
"0i Bái người đân Việt Nam. Kho tăng văn học dân gian cũng vì thể mã có 
tlnteu cau tực ngữ nhấc đến truyền thống vô cùng tốt đẹp này. Câu tục ngữ 
“Ấn quá nhớ kẻ trồng cây” cùng nằm trong số đó 

“An quả nhớ kẻ trồng cây” trước hết nhấc nhớ chúng ta mỗi khi nắng 
nìu trên tay những hoa thơm trái ngọt cân nhớ đến người trông cây chủ 
quá. Nhớ đến người trồng cây là nhớ đến người gieo hạt, chăm chút vun xới 
và Hải tray hoa trái cho mình. Nhưng bến cạnh đó, câu tục ngữ cũng mượn 
chuyên lrông cây ăn trái để nhấc nhở chúng ta phải nhớ ơn công lao của 
những người đi trước môi khi được hướng thụ những điều tốt đẹp. "Ấn quả” 
cũng eö nghĩa la được hưởng những thành quả. Và người trồng cây chính la 
niiững người đã tao ra những thành quả ấy. 

Vậy tại sao ta phải "Ấn quả nhớ kẻ trồng cây”? Vì để có được hoa thơm 
trải ngọt, người trồng cây đã trải qua bao vất vả, mệt nhọc. Này công gieo 
trông Này công vun xới. Này công chăm bắm tránh mưa, tránh gió. Này 
công hai tráy, giữ gìn. Đã có bao giọt mỏ hôi rơi xuống, đã có bao lo lắng, 
dợi chữ,.. Và vì váy, chúng ta cần nhớ đến người trồng cây với tất cả sự 
biết ứn. Tướng tự như vậy, khi hưởng những thành tựu do người khác mang 
lại ta cán nhớ đến họ bởi họ đã mất bao công sức vất vả để làm ra những 
thanh tựu đỏ. Cha mẹ đã một nắng hai sương vất vả biết bao để làm ra 
hoặc mua về hạt gạo, mở rau, con cá. Người công nhân đã cần cù, chăm chí 
biết mây để làm ra những mãnh vải, những bộ áo quản. Cô lao công cũng 
đã cực nhọc, lao lực để có được con đường sạch đẹp, thoáng đâng,... 


Chúng ta cần thể hiện đạo lí “Ân quả nhớ kẻ trồng cây” như thế nào? 
Trước hết, ta cẩn có lòng biết ơn thực sự đến những người đã làm ra những 
thanh qua tốt đẹp cho ta được hưởng. Hơn thế, cần biết trân trọng những 
thanh quả quý giá ấy, Khi xới cơm cần xới vừa đủ, không bỏ cơm canh lãng 
phí Khi dùng điện, nước,... cần biết tiết kiệm không được làng phí. Và đặc 
biớt, La cần thể hiện lông biết ơn bằng những hành động cụ thể. Biết ngoan 
ngoàn, lẽ phép nghe lời và biết giúp đỡ cha mẹ trong khả năng của mình là 

cách tàt nhất thể hiện lòng biết ơn của phận làm con. Với những người lao 
động trong xã hội chúng ta cần biết trân trọng và lễ phép, 


Cũng với câu tục ngữ “Ân quả nhớ kẻ trồng cây”, dân tộc ta còn rất nhiều 
những câu tục ngữ có nội dung tương tự: “Ăn khoai nhớ kẻ cho đây mã trồng”, 
“Uông nước nhớ nguôn”,... Tất cả phản ánh một truyền thống vô cùng tốt đẹp 
của cha anh, Thế hệ chúng ta ngày nay cần biết tiếp tục phát huy những 
truyền thông äy 


Để 111: Chứng mình rằng: Bảo vệ nguồn nước sạch là bảo vệ cuộc 
sống con người. 


Bài làm 

Trong thời đại ngày nay, có nhiều nguồn tài nguyên quý giả đang dân 
vơi cạn. Nước sạch là một trong số đó. Chúng ta cần hiểu được rằng. Hao về 
nguồn nước sạch lâ bảo vệ cuộc sống con người, từ đó có ý thức bảo về 
nguôõn nước sạch. 

Nước sạch chính là loại nước chúng ta có thể sử dụng phục vụ cho cuộc 
sống sinh hoạt, sản xuất hàng ngày như tắm rửa, giãt giũ... tưải 
không lo bị nhiễm độc hay nhiễm khuẩn. 


- Ta 


Nước sạch rất quan trọng trong đời sống hàng ngày. Dẫn chứng: sinh 
động nhất la hãng ngày chúng ta cần có đây đú nước sạch để uống. Nếu 
mỗi ngày không được cung cấp đây đủ từ 3 đến 3 lít nước, cơ thể chúng ta 
sẽ bị thiếu nước, Ngoài ra, nước sạch còn rất quan trong dùng cho sinh hoạt 
hàng ngày, nước để rửa thực phẩm, chế biến thực phẩm. nước đê tăm rửa, 
để lau dọn... Như vậy, nước chiếm một vai trò rất lớn đối với sự sống con 
người: nước chiếm một lượng lớn trong tế bào, nước vận chuyển. đưa máu đi 
khắp cơ thể, nước thanh lọc thận... Không có nước sạch, các loại thực phẩm 
như rau củ quả. thịt cá cũng không được rửa sạch, khi đõ con người cũng 
không được dùng chúng một cách ngon lành. Nước là một mạch ngắm 
xuyên suốt mọi sự vật trong đời sống hàng ngày. Hãy thứ tưởng tượng, nếu 
nước bị vấy bẩn thì mọi thứ cũng theo đồ mà ö nhiễm, tanh höi.. 

Nước sạch cũng trở thành yếu tố không thể thiếu để sản xuất. Nước 
dùng để tưới cây: cây ăn quả, cây cho bóng mát, rau củ... Nếu không có nước 
lập tức cây cối sẽ khô héo, chết hàng loạt. Và nếu tưới cây bằng nước không 
sạch (nước bị nhiễm phóng xạ, nước bị nhiễm chất hóa học,...) rây cối cũng 
sẽ bị chết hoặc bị nhiễm độc theo. Nước còn dùng để giảm nhiệt máy cho 
công nghiệp năng, nước để làm sạch nguyên liệu cho công nghiền nhẹ 
Như vậy, nước sạch là một tài nguyên không thể thiểu cho sư đuy trị và 
phát triển kinh tế. 

Vai trô của nước rất to lớn nhưng tiếc thay, nước sạch lại không phái là 
tải nguyên võ tận. Cảng đáng tiếc hơn khi con người không bao vé dược 
nước sạch ví thể mã nguồn nuớc sạch đang dẫn dần vơi cạn 

Thực tế cho thấy các mạch nước ngắm đang giảm dần. Vài năm trở lại 
đây, nhiều khu vực ở nước ta cũng như trên thế giới mới xuất hiện tình trạng 
hạn hán kéo dài đáng báo động. Mặt kháe, nhiều đồng sông cung cấp hước 
sạch đang bị ô nhiễm rất nặng nề: sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Tô 
Lịch, sông Cẩu,... Rác thải sinh hoạt càng khiến những dòng sỏng đối mâu 
nhanh chóng. Chất độc hoá học làm ö nhiềm mạch nước ngắm Đó lä chưa 
nhấe đến tình trạng lãng phí nước sạch ở nhiều gia đình, nhiều cá nhân 


Hậu quả của tình trạng vơi cạn nước sạch đang khiến chúng ta đau xót 
Những “làng ung thư”, “làng u bệnh” xuất hiện trong vài năm trở lai đây 
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khien nhiều người đân lao đáo, là lắng. Nguyễn nhân bắt nguồn từ những 
mách nước ngắm bị nhiềêm độc. Rải mùa máng bị Lần phá. kìm loại bị ấn 
món. đo la hậu qua của những cơn mưa axit độc bại 


Vì tật ca những điều trên, con người phải hành động để giữ gin, báo về 


nen" sạch và cũng là hảo vệ chỉnh bản thân mình. Tiết kiệm nguồn nước sách 
hiểu có Ja biên pháp thước mắt, Những về lầu đãi phải biết giữ về sinh; rác thai 
; thai công nghiệp phải được thu gom xứ lí. Bên cạnh đó bảo vệ 
rừng cũng la cach để thanh lọc nguồn nước bị ö nhiễm, từ đó cải hoa nước mưa 


axit, các hgướn nước bị ô nhiềm, 


sinh hoat, r: 


Đáo ve nước sạch chính là bão vệ sự sống của mình. Vì vậy, tất ca 
chúng ta hãy cùng hành động! 


Để 119: Viết một bài văn ngắn khái quát về đặc điểm nghệ thuật 
của những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con 
_ người mà em đã học và được đọc thêm. 


Bài làm 

Tình yêu quê hương, đất nước, eon người là mảng chủ để lớn của ca dao 
Việt Nam. Trong những bài ca dao ấy, dân gian sử dụng một số biện pháp 
nghệ thuật quen thuộc như sử đụng thể thơ lục bát, dùng cách ví von, so 
sảnh, dùng những hình ảnh gắn gũi, ngôn ngữ tảm tình, tha thiết... 

Ứó thẻ nói đặc điểm nổi bật nhất về thể thơ của ca dao nói chúng và ca 
dao viết vẻ tình yêu quê hương, đất nước, con người nói riêng là sử dụng thể 
thơ lục bát Đó là thể thơ sử đụng cặp câu gồm một câu sáu tiếng và một 
cảu tam tiếng, Tiếng cuối của câu sáu bất vẫn với tiếng thứ sáu của cảu 
tám, tiếng cuỗi của câu tám lại bất vẫn với tiếng cuối của cầu sáu: 


*R nhau xem cảnh Kiểm Hỗ 
Xem cấu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn. 
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn 
Hỏi aì gây dựng nên nón nước này?” 
*Đường tỏ xứ Huế quanh quanh 
Nón xanh nước biếc như tranh họa đỗ”... 
Đặc biệt, trong một số trường hợp, thể lục bát được sử dụng đưới dạng 
biển thẻ đế thẻ hiện một ngụ ý riêng nào đó của tác giả: 
"Sông nào bên đục bên trong 
Núi nào thất cổ bông mà có thánh sinh?” 
“Nước sóng Thương bên đục bên troHg 
Núi Đức Thánh Tản thất cổ bồng lại có thánh sinh”, 
Qụng với thể thơ lục bát, lối ví vơn, so sánh cũng thường xuyên được sử 
dụng. Tủ có thể để đàng gặp những từ dùng để so sánh: “như”, “bằng”... 
*Nan xanh nước biểc như tranh họa để” 


“Thán em như chẽn lúa đồng đồng 
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng bạn nai”, 

Lôi so sánh, ví von đã khiển những bài ca đao trở nên sinh đồng. trâu 
SỨC gợi. 

Ca dan thể hiện đời sống tỉnh thân của nhân dân, bởi thể, ca dạo cũng 
sử dụng những hình ảnh rất gần gũi, quen thuộc trong đời sống hang ngày. 
Đỏ là những hình ảnh có thực, cụ thể và không hẻ trữu tượng. Có thê kế 
đến những hình ảnh “chẽn lúa đòng đồng”, “bên đục bên trong", "núi thất 
cô bóng”, "non xanh nước biếc”,... 

Đặc biệt, ngôn ngữ trong những bài ca đao này rất thân mắt, thiết tha, 
nó giống như những lời nhắn nhủ, tâm tình: “Rủ nhau (xem cảnh Kiểm 
Hồ*...”, “Ai (võ xứ Huế!) thì (võ),. 

Những biện pháp nghệ thuật mã ca đao viết về tình yêu quê hương, đất 
nước, con người dù còn rất giản dị, đơn giản nhưng đã thể hiện thành công đơi 
sỡng tỉnh thần hiển hậu, chất phác mà chãn tình, tha thiết của nhân dân tá 


Ị Đề 113: Tình yêu quê hương đất nước trong những bài ca dao mà 
em đã được học và đọc thêm. 


Bài làm 

Trong kho tàng cá dao, nơi thể hiện phong phú đời sông tỉnh thân cúa 

nhân dân Việt Nam, dân gian đã dành nhiều lời ca ea ngợi non sông gấm vóc 

tươi dẹp. Chỉ riêng qua những bài ca dao trong chương trình AJ@# tấn 7, tập 
một ta đã hiểu điều đó. 


Phải yêu mến, say mẽ vẻ đẹp của quê hương đến nhường nào dân gian 
mới họa nên thơ nên nhạc phong cảnh của từng góc hỗ, tưởng tượng về 
đáng vé của từng ngọn núi hay đơn giản chỉ là ví von hình ảnh của những 
còn dưỡng, Mỗi lời ca đao là một lời ngợi ca vẻ đẹp trong sáng, nên thơ của 
quê hương đất nước. 

"Gió đưa cành trúc lư đà 

Tiếng chuông Trẩn Vũ canh gà Thọ Xương 
Mịt mù khái lỏa ngàn sương 

Nhịp chày Yên Thái mặt gương Táy Hỏ”. 

Chỉ vài nét phás qua nhưng hình ảnh của một cành trúc ]a đã, một mắt 
hỗ lãng đăng sương phú, âm thanh của tiếng gà sáng, của tiếng chuùng 
chùa đã gợi được không khí yên bình, êm ả của buổi sớm mai Hà Nội. Phải 
yêu mảnh đất ấy đến nhường nào, gắn bó với từng sự vật nhỏ bé nhất nơi 
đây, người viết mới phát hiện ra những vẻ đẹp tỉnh tế ấy. 

Sống gần bỏ với quê hương đất nước chính là cơ sở để dân gian tạc rõ 
hinh hãi của từng dông sông, từng ngọn núi vào trong tâm thức. Đác điểm 
riêng của từng địa danh được đưa vào những lời hát rất thú vị: 
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*Sông nữo bên đục bên trong 

Nói nữa thất cố báng mà có thánh su?” 

*Mước sông Thương bên đục bênh trong 

Núi Đức Thủnh Tán thất cố bông lại có thành sinh” 

Eu lrên cau nhìn xuống, hình đáng quê hương đẹp đề nên họa nên thơ 
biết Đo 

*Đưưng uô xứ Huế quanh quanh 
Nón xanh nước biếc như tranh họa để", 

Canh trí xứ Huế được phác hoạ qua vẻ đẹp của con đường, Đó là con 
dương được gợi nên bằng những màu sắc rất nên thơ, tươi tắn: non xanh, 
nước liếc. Cảnh ấy đẹp như trong tranh vẽ: “tranh hoạ đế” = trong cái nhìn 
thám mí c người Việt xưa, cái đẹp thường được ví với tranh (đẹp như 
tranh? Bức tranh xử Huế như thể vừa khoảng đạt, lại vừa gần gũi quảy 
quản. Biện pháp so sánh vẫn là biện pháp tu từ chú đạo tạo nên vẻ đẹp 
trong những câu cà đao này. 


Nhưng mỗi tắc đất, mỗi ngọn cây trên mảnh đất này đều cá được từ bàn 

tay đứng xây, vun đắp của con người: 
*Rủ nhau xem cảnh Kiểm Hồ 
Xem cẩu Thê Húc xem chùa Ngọc Sơn 
Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn” 

Jiểm Hỗ tức Hỏ Hoàn Kiếm thay còn gọi là Hồ Gươm), một thắng cảnh 
thiên nhiên đẳng thời cũng là một di tích lịch sử, văn hoá, gắn với truyền 
thuyết về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, nơi Rùa Vàng nổi lên đòi lại thanh 
gươn thần từng giúp Lê Lợi đánh tan giặc Minh hung bạo ngày nào. Câu 
Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ" thức ra là một câu dẫn, hướng ngưỡi đọc, 
người nghe đến thăm hồ Gươm với những tên gọi tiếng (cấu The Húc, 
chúa Ngọc Sơn, Đại Nghiên, Tháp BúU), góp phần tạo nên vẻ đẹp hải hoà, 
ang vừa thơ mộng vừa thiêng liêng. Thủ pháp ở đây là gợi chứ không 
y nói cách khác là tả bằng cách gợi. Chỉ dùng phương pháp liệt kê, 
tác gia đân gian đã gợi lên một cảnh trí thiên nhiên tuyệt đẹp ngay giữa 
Phú đó Hà Nội. Những địa danh và cảnh trí đó gợi lên tình yêu, niềm tự 
hào về cảnh đẹp, về truyền thống lịch sử, văn hoá của đất nước, quê hương. 
Vị vậy, bài thơ kết lại bằng một câu thơ đầy ý nghĩa; 

TYHói ai 8ãy (l8 HêH non nước này?” 

J6 là một cầu hỏi tu từ, có ý nghĩa khẳng định, nhắc nhở vẻ công lao 
xảy dưng non nước của ông cha ta. Hỗ Gươm không chỉ là một cảnh đẹp của 
Thú đỏ, nó đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp, cho truyền thống văn hoá, 
lịch sư của cả đất nước. Đó cũng là lời nhắc nhỏ các thế hệ mai sau phải 
biết trận trong, gìn giữ, xảy đựng và tiếp nối truyền thống đó. 

"nh yêu quê hương đất nước được đân gian thể hiện qua ca đao là tình 
cảm có chiếu sâu và giàu tính nhân văn. Không chỉ ngợi ca vẻ đẹp thuần 
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túy của tự nhiên, ea đao còn nhắc đến công lao của những con người đã 
công hiến, hi sinh chớ mảnh đất ấy, qua đỏ gợi niềm tự hào đóng thơi nhấc 
nhữ ý thức bảo vệ và giữ gìn non sông của mỗi chúng ta. 


Í Đề 114: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Hiệt vừa là một. 
| áng thơ yêu nước vừa là một bài thơ đánh giặc. Em hãy 
| 


Bài làm 

"Trang nên văn học Việt Nam, xuyên suôt từ cổ chí kim, yêu nước là mớt 
trong những dòng cảm hứng chủ đạo vừa phản ánh lịch sử đân tộc vưa thể 
hiện đời sống tịnh thắn của nhãn đân trong mối quan hệ với cũng đẳng 
“Nam quốc sơn hã” của Lí Thường Kiệt chính là một trong những ang thơ 
đầu tiên thể hiện tấm lòng yêu nước mạnh mẽ, sục sôi trong hoàn canh đất 
nước có giặc ngoại xâm. Và bởi thế, bãi thơ không chỉ là một áng thở yêu 
nước vừa là một bài thơ đánh giặc. 

Nam quốc sơn hà 
Nam quốc sơn hà Nam để cứ 
Tiệt nhiền định phận tại thiên thư 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư 

Bài thơ được tạm dịch là: 

Sông núi nước Nam 
Sông ni nước Na uua Nan ở 
Rành rành định phận tạt sách trời 
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 
Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời 

Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh đặc biết: Năm 1049, khi giác Tông 
sang xâm lược nước ta. Khi ấy, quân giặc đang tiến về phía Thăng Long. lá 
"Thường Kiệt đã cho đắp phòng tuyến tại sông Như Nguyệt. Nửa đêm, ông cha 
tướng sĩ đọc vang bài thơ “Nam quốc sơn hà”, quản giặc nghe được mà bún 
rủn chân tay mất hết nhuệ khí chiến đấu. Trận đó, quân ta đại thắng. Bởi 
thể, “Nam quốc sơn hà" được coi là “bài thơ thần”, một bài thơ đánh giặc. 

Ra đời trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, bài thơ vừa thể hiện lòng yêu 
nước vừa bộc lộ ý chí đảnh giặc đến cùng để bảo vệ mảnh đất thân yêu của 
tô liên. 

Lòng yêu nước của bài thơ được thể hiện sâu sắc qua nội dung khẳng 
định chủ quyển của đất nước, bộc lộ niềm tự hào dân tộc đồng thời khẳng 
định ý chí đánh giặc giữ nước. 

Mớứ đâu bài thơ là một câu thơ giống như lời tuyên ngôn đanh thép: 
*Nam quốc sơn hà Nam đế cư”, "Sông núi nước Nam vua Nam đớ”. Câu thơ 
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nột lới nhân định khẳng định một sự thật hiển nhiên: đất đai 
não thì vua nước đó ở. Nhưng đăng sau sự thật gian dị ấy la 
mút # nghĩa lửn lao. Từ xưa đến nay trong lịch sử, các bậc vua chúa Trung 
Hoø luôn mang đa tâm xâm lược nước ta (cuộc xâm lược năm 1049 đó là 


giống nhớ 


của (QUỐC # 


một V2 dư!, ehúng cối nước ta là một nước "tiêu nhược” một quận huyện năm 
trong lanh thổ rộng lửn của chúng. Không chỉ thể, vua Trung Hoa côn tự 
xưng la “Phiên tứ” — “con trời” hàm ý là trong trời đất, vua Trung Hoa chỉ 
đười có Trứi mà trên tất cả. là vua của các vị vua. Những với lời tuyên bố 
ìng núi nước Nam vũa Nam ớ" tác giá đã khẳng định chủ quyền lãnh thô 
đân toc Viết Nam. Không chỉ thế, tác giả còn sử dụng từ “đế” một cách táo 
bạo: "Nam đề”, Như vậy, 
sanh ngang cùng hoàng đế Trung Hoa, hai bên ngang hàng bình đẳng 


„ nhà vua của nước Nam cũng là một vị để vương 


kháng có sự phần cấp bát công. 

Đặyc biệt, trong câu thơ tiếp, tác giả cồn đân chứng nguồn thông tín vỏ 
cùng đích đáng: “Tiệt nhiên định phận tại thiên thư - "Rành rảnh định 
phận tại sả°h tí Những sự thặt hiển nhiên về chủ quyên lãnh thô của 
mỗi đản tộc đã được ghi lại "thiên thư”, “sách trời”. Trong quan niệm của 
nguơi xưa. reu như Trời là đấng tối cao thì sách trai hiển nhiên được coi là 
niột thư luật bất khả xâm phạm: luật trời. Vì thể, câu thơ mang một hàm ý 


thám thủy 
trưi thưa nhận, hoàng để các ngươi tự xưng là Thiên tử; nếu các ngưỡi xâm 
lược rước ta thì chính các ngươi đang dâm đạp lên lời răn dạy của cha mẹ, 
(ổ tiên mình đó! 


ú quyền của nước Nam ta, vị trí của vua Nam ta đã được sách 


'frong cách dùng từ ngữ, viện lí lề của tác giá sáng bừng lên niềm kiêu 
hãnh và tự hào đân tộc. Không chỉ thế, bài thơ còn bộc lộ một ý chí đảnh 
giác Slục sỏi, mạnh mẽ: 

“Như hà nghịch lễ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hứ”. 
nghĩa là: 

“Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm 

Chúng bay sẽ bị đánh tơi bởi”. 

Quiân giậc sang xâm lược nước ta không chỉ bị người mà côn bị Trời 
trưng trị. Bìi thể, sức mạnh của sự phản công mới mạnh mẽ làm sao! Ñó 
khien quấn giặc "bí đánh tơi bời”. Trong nguyên văn chữ Hán, câu thơ 
mang ý nghĩa là: nhất định chúng bay sẽ bị quét sạch, bị đánh tơi bởi. Sức 
mạnh ấy chí có được từ những tấm lòng yêu nước chân chính, quyết tâm giữ 
vững hú quyền đân tộc, quyết tâm đánh đuổi kế xâm lăng. Đó là tấm lòng 
đầy cam điộng vì quê hương xứ sở. 

Đinh giác đâu chỉ cần giáo mác, đánh giặc đâu chỉ cần sức mạnh. Từ xưa 
cha ong ta đã biết cách đánh giặc bằng tính thản, sau này Nguyễn Trãi goi 
đó là "mưu phạt tâm công”. Qua bốn dòng thơ ngắn ngủi, tác giả đã chỉ ra 
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những cỡ sơ chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc. Điều đó khiến quản 
giặc run sợ vi thấy được sự sai trải nằm trong hành động tham lam của 
mình. Khỏng chỉ thế, bài thơ còn mang những hàm ý thiêng liêng liên quan 
đến mối quan hệ giữa Trời và người. Có kẻ nào không rún sợ khi nghĩ đến 
những quả bảo đảnh cho kẻ phạm váo luật trời? Đặc biết, lới thơ cuối cùng: đã 
khang định sư thất bại tơi bởi trông thấy được của quân dịch. Bởi thế, nghe 
lỡi thơ mà như hứng chịu ngàn mũi tên xuyên thấu tìm gan. Và cũng bởi thể, 
trong thực tế, bài thơ đã góp phản làm nên trận đại thắng của trân đănh 
Như Nguyệt 1049. “Nam quốc sơn hà” xứng đảng là một bài thơ đánh giàc, 


Bài thơ có một bố cục chặt chẽ, tuy chủ yếu thiên về biểu ý song không 
phải vì thể mà trở thành một bài luận lí khô khan. Có thể nhân thấy rằng. 
sau tư tưởng độc lập chủ quyên đầy kiên quyết là một cảm xúc mãnh liệt ẩn 
Rín bến trong. Nếu không có tình cảm mãnh liệt thì chắc chấn không thế 
viết được những câu thơ đẩy chí khí như vậy 

Với những nội dung độc đáo như vậy, “Nam quốc sơn hà” quả thực là 
ban tuyên ngôn độc lập đầy hảo khí của đân tộc Việt Nam ta! 


Đề 115: Tuy eách nhau đến hai thế kỉ nhưng hai bài thơ Sông nưý 
nước Nam (Lí Thường KiệU và Phò giá oễ bình có nhiều 


Bài làm 

Thơ ca - địa hạt của sự sáng tạo, của những cái tôi cá nhân về ý tưởng 
thể hiện — nhưng thơ ca cũng là nơi gặp gỡ của những tư tưởng, quan điểm 
vẻ nhân sinh quan, thể giới quan của các nhà thơ. Bởi vậy nên tuy cách 
nhau đến hai thể ki nhưng hai bài thơ Sông nứi nước Nam Nam quốc sơn 
ha” của Lí Thương Kiêt) vã Phó giá uễ hình (“Tung giá hoàn kinh sử” của 
Trần Quang Khải) vẫn có nhiều điểm tương đồng, 

Trước hết, hai bài thơ đều được làm ở thể tứ tuyệt và có cấu trúc khá 
giờng nhau, cùng thiên về biểu ý. Phần thứ nhất của bài thơ nêu vấn tàt tình 
hinh thời cuộc. Phần thứ hai thể hiện tính thân ÿ chỉ của quân và dân trong 
gi nước 

Trong bài thơ “Sông núi nước Nam”, tình hình thời cuộc đó là: 

“Sống mi nước Nam uua Nanh ở 
Thanh rành định phận ở sách trời 
Cở sao lũ giặc súng xâm phạm?” 

Bài thơ ra đời trong cuộc chiến tranh chống xâm lược nhà Tông. Phản 
đầu của bài thơ khẳng định chủ quyền của đất nước thông qua một lị là vỏ 
cùng giản dị: “8ông núi nước Nam vua Nam ở”. Trang nguyên vãn chữ Hản 
tác giá đã mạnh dạn dùng chữ “để” để chỉ nhà vua nước Nam ta “Nam đề” 
Điều đỏ khẳng định sự bình quyên giữa hai đân tộc, hai vị hoàng để. Chủ 
quyên đất nước đã được lịch sử và trời thần khẳng định từ lâu: "Rảnh rãnh 
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định phân ở sách trời”. Vua Tổng vẫn tự xưng là "thiên tử” nên trong cầu 
the cua La Thượng Kiệt, ông đã mượn đến cái uy nghiêm của "thiên thư” — 
xách trời” để báo vệ vững chắc cử sử pháp lí cho sự tồn tại của biên giới 
lành thỏ. hăng định chủ quyền của đân tộc, hai thợ còn phán ảnh một 
thực tê khác: quân Tông đang âm mưu xâm lược nước ta, đang lãm le giằm 
đạp lên uy nghiêm của trời đất: “là giác sang xâm phạm” 


“trung bài thơ "Pho giá vẻ kinh”, tính chất biểu ý lại năm ở hai câu thơ đấu: 
*Cưữp giáo giác ở hển Chương Dương 
Bất quản Hỗ ở cứu Hàm Tủ”. 

Hải thơ rá đời sau chiến thắng cuộc xâm lược lần thứ hai của quân 
Mông - Nguyên. Hai câu thơ đán phản ánh chiến thắng lây lừng của đân 
tọc trong cuộc đại chiến khốc liệt nay, Trong nguyên văn chữ Han, tác gia 
dung hai từ vò cũng manh mè, đẩy tự hào là “đoạt”, *eảm”. Hai động từ ây 
dược đặt lên đấu câu kháng định sức mạnh cúa quản dân ta đồng thời tõ 
đảm sử tham bại của quân thù. 

Phần thự hai của mỗi bài tiếp theo mạch cảm hứng của phần trước, thể 
kiên ý chí, tỉnh thần của quân đẩn trang tình hình mới. 


Trong "Sông núi nước Nam” đó là tỉnh thần, ý chí đánh giặc quật cường: 
“Cở so lũ giặc sang xâm phạm? 
Chung bạy sẽ bị dạn tới bài”. 
âu hỏi “Cđ sào lũ giặc sang xám phạm?" thể hiện sự cói thường, coi 
khinh hành động trái lồng người, nghịch ý trời của kẻ xâm lược. Đặc biệt, 
gấu tứ cuối cùng dã khẳng định quyết tâm và sức mạnh quật cường của 
đần tộc ta trước cường bạo: “Chúng bay sẽ bị đánh tơi bời”. Có điều đó bởi 
chúng sẽ bị chân đảnh bằng sức mạnh của cả người và trời cộng gộp. 
la đời sau những thắng lợi huy hoàng của đất nước, pÌ thứ hai của bài 
thự "Phố giá về kinh” là lưới đồng viên xây dựng, phát triển đất nước trong 
cảnh thai hình, đồng thời khẳng định sự bên vững muôn đời của đất nước: 


“Thái bình nên gắng sức 
Nơi nước ẩy ngàn thủ, 

Sau chiên tranh, nhiệm vụ hàng đầu của một quốc gia là khôi phục lại 
kinh tê, ấn định lại chính trị, chấn hưng lại văn hóa. Lời thơ chính là lời tự 
nhủ, tế động viên “Thái bình nên gắng sức”, Làm được như vậy thì đất nước 
sẽ được trường tồn phát triền: “Nơn nước ấy ngàn thu”. 

Nhự vậy, xét về khia cạnh nòi dung, cả hai bài thơ đều thể hi 
phách kiên cường, tình thần độc lập tự chủ, ý chí quyết tâm chống giặc 
nguai xâm của đân tộc, Về hình thức, cả hai bài đều ngắn gọn, súc tích mà 
đảm xúc hoà trong ý tưởng, được thể hiện 


mạnh mẻ, cô đúc mà thâm trầm; 


qua v tưởng: 
Ihỏng hen mã gặp. hai bài thơ hai thời đại, hai tác giả, hai hoàn canh 
nhưng chưng nhau một đất nước, một tấm lòng đối với giang sơn nên cũng 
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giông nhau một ý chí, một khát vọng hòa bình xây dưng đất nước thanh 
bình ng ẩm. Sông nút nước Nam (“Nam quốc sơn hà” của Lá Thường RNiet! 
và Phò gia vê hình (“Tung giá hoàn kinh sư” của Trần Quang Rhải! và 
nhiều bài thơ cùng thi để đất nước sau này đã tạo nên mót mạch tự tưởng 
chú đao xuyên suốt thơ ca Việt Nam mấy mươi thể kỉ sau nay: mạch cam 
hưng yêu nước. 


Đề 116: Phân tích văn bản “Côn Sơn ca” (Nguyễn Trãi). 


Bài làm 
Nơi sâu thắm tâm hỗn nhà quân sự thiên tài Nguyễn Trãi vẫn luôn bát 
ngát một tâm hỗn khao khát giao cảm, gấn bó với thiên nhiên dụng dị 
"Trong những năm tháng cáo quan về ở ẩn tại núi Côn Sơn, Nguyễn Trãi đã 
để lại cho đời một áng thơ trác tuyệt về phong cảnh chốn thần tiên này 


“Côn Sơn suối chảy rì rẩm 

Ta nghe nhự tiếng đàn cẩm bên tại 
Cón Sơn có đá rêu phơi 

Te ngỗi trên đá nhứ ngôi chiếu êm 
Trong ghệnh thông mọc như nêm 

Từm nơi báng mát ta lên ta nằm 

Trong rừng có trúc bóng rằm 

Dưới màu xanh mắt ta ngâm thơ nhàn. 

"Côn Sơn ca” ra đời khi tác giả đã cáo quan quy ẩn để lánh khỏi bụi 
trấn. Thiên nhiên trong “Côn Sơn ca” trong trẻo, thanh khiết hòa hợp với 
tâm hỏn cao khiết đang thất vọng, chán nắn chốn quan trường xỏ bỏ. nhấn 
nháo như Ức Trai. Đến với Côn Sơn, điều đầu tiên ta cảm nhân được là 
những âm thanh trong khiết: 

“Côn Sơn suốt chủy rì nằm 


Tụ nghe như tiếng đàn câm bên tại” 

Quả là chưa nhìn thấy núi mà đã nghe tiếng núi! Cách Côn Sơn vải ba 
đặm đã có thể nghe được âm thanh của chốn này. Đó là tiếng suôi chảy 
igày đêm miệt mài. Tiếng nước được sơ sánh với “tiếng đàn cẩu 
chính là đàn nguyệt cẩm thường được sử dụng trong những buôi đản hát 
trong cung. So sánh như vậy giúp lăm nổi bật cái hay, cái đẹp của tiếng 
suối cháy trong núi. Nhưng chẳng những được nghe tiếng đàn nước, đến với 
Côn Sơn ta còn được thưởng thức bao điều lí thú: 

Côn Sơn có đá rêu phơi 
Ta ngài trên đá như ngôi chiểu êm 


Trong ghênh thông mọc như nên 
Tìm nơi bóng mắt ta lên ta nằm 
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Trong rừng có trúc bông râm 
Lưới màu xanh mát ta ngám thơ nhan 

Sau những miệt nhọc, vất vá cua con đường lên núi, ta có thê tứa mình 
lên những tham rêu phơi xanh mát, êm ái. Đá núi thường gợi đến sự hiếm 
trố, gap ghenh những đã Gôn Sơn lại thắn thiện biết bao: “ngôi trên đá như 
ngôi chiêu êm”, Tất ea là nhờ những tham rêu phới tuyết vời kia vậy. Bên 
dưới là rêu phơi êm mịn, bên trên là những bóng thông, bóng trúc mát lanh 
tu côn gì thú vị hơn nữa! 


"Phiên nhiên trong "Cõn Sơn ca” hiện lên thân thiện và gần gui biết 
báo Trong tiêm thức môi người, nhấc đến núi nón là nhắc đến vực sâu đeo 
thấu, đến gáp ghênh trắc trở, nhưng núi Côn Sơn đã xóa đi những ân 
tương không hay ây mà khác vào lòng ta một hình ảnh đẹp đề, thanh hình 
vẻ mien sơn cước. Không chỉ vậy, trong tám đồng thơ ngắn ngủi, Nguyễn 
Trải nhác đến những thủ vui rất thanh cao tao nhã của mình. Trước hết là 
tiếng dân cảm. Phải la người có tâm hỗn tỉnh tế, nhạy cảm mới am hiểu và 
biết yeu tiếng dân, Phải là người rũ sạch được bụi trần, từ bỏ mọi ham 
muốn vất chất tâm thường mới có thể an nhàn tựa mình vào thiên nhiên 
Hoang cơ. Và phải là người có tâm hồn thanh cáo mới nói đến chuyên 
thường: thức thơ phú (hơi “thí dĩ ngôn chỉ” — thơ nói đến cái chỉ của con 
người, y người không có chỉ, có hón thì khó thưởng thức được thơ) Rất 
hùa hựp với vé đẹp trong trẻo trong tầm hồn nhà thơ, núi Côn Sơn cũng Ìa 
nơi eứ ngụ của những điều cao khiết. Không chỉ là tiếng nước trong treo 
khong vương bám bụi trấn. Không chỉ là những mảng rêu phơi tự nhiên êm 
ai, Đú củn là những rừng thông, rừng trúc xanh rờn. Trong quan niệm của 
gui xưa, thông tượng trưng cho bậc quân tử không sợ khó khân, gian k 
Nhà thơ Nguyễn Công Trứ từng viết: 


*Kiểp sau xin chớ làm người 
Làm cây thông đừng giữa trời mà reo 
Giữa trời lưng mi cheo leo 
Ai mã ehit rét thì trêo oới thông”. 

Còn cây trúc là hiện thần của bậc quân tử ở đới. Nơi Côn Sơn hoang 
vụ pảw, giữa con người và thiên nhiên lại có sự giao hòa, đồng điệu đến 
tUY€E VỚI 

"Gòn Sơn ca” là khúc ca ca ngợi thiên nhiên tươi đẹp. Đọc bài thơ, 
ngươi đọc chẳng những hiểu thêm về tâm hồn đẹp đề, thanh cao của nhà 
thơ mà côn thêm yên, thêm quý thiên nhiên trù phú của non nước Việt 
Nam mình, 
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| Đề 112: Thiên nhiên trong hai bài thơ “Cảnh khuya” và "Rằm tháng 
- Giêng" của Hồ Chí Minh. 


Bài làm 

Sinh thời, Chủ tịch Hỗ Chí Minh luôn đành cho thiên nhiên một vị trí 
đặc biết trong tâm hồn mình. Tình yêu thiên nhiên chân thành dã được 
Người thể hiện qua những vẫn thơ giản dị, tươi sáng. “Canh khuya” và 
*Rầằm tháng Giêng" là hai bài thơ nằm trong số đó, 

“Trong bài thơ “Cảnh khuya” thiên nhiên hiện lên sống động, bình đị mà 
lung linh, huyền ảo biết bao: 

"Tiếng suối trong như tiếng hút xa, 
Trăng lông cổ thụ bóng lồng hoa. 
Canh bhuya như 0ề người cha ngủ. 
Chưa ngủ rì lo nỗi nước nhà”, 

Mở đầu bài thơ. bằng nghệ thuật so sánh tài tình, tác giá đã về nén hức 
tranh thiên nhiên đây ấn tượng 

"Tiếng suốt trong "hít tiếng hái xa”. 

“Tiếng suối chảy róc rách, văng vắng mơ hồ khiến nhà thơ tưởng nhự có 
tiếng hát êm ái, ngọt ngào, trong trẻo, ngân xa của ai đó vọng lại. Cách su 
sánh ấy không chỉ làm cho tiếng suối lạnh lẽo, xa xôi, vô hẳn bỗng trổ nên 
sống động, trẻ trung mà cön làm cho cảnh rừng yên ắng, tĩnh mịch trở nèn 
có hôn người, xao động. Đêm rừng chiến khu bỗng trở nên gần gùi, thân 
thương với con người, bỗng mang hơi ấm của sự sống con người, Cỏ le trong 
đêm khuya thanh vắng, Bác đang mê mải với công việc cách mạng thì tiếng: 
suối ngân lên khiến Người rời bàn viết. Khè ngước lên, vé đẹp của đêm lại 
quyển rù Người. Nét đặc sắc và rất riêng biệt của đêm chiến lhu tiếp tục 
tạo ấn tượng cho thị giác: 


"Trăng lỗng cổ thụ bóng lằng hoa”, 

Câu thơ vẽ nên một hình ảnh hữu tình, ấm cúng: ánh sáng của trăng: báo: 
trùm lên cây cổ thụ, bóng cây đổ xuống lại bao trùm lên hoa, Nếu câu đầu la 
trong thơ có nhạc (Thi trung hữu nhạc) thì câu thư hai nay là trong thơ có 
họa Thi trung hữu họa). Hinh ảnh thơ có vẻ đẹp của bức tranh nhiều tảng 
lớp, đường nét, hình khối đa dạng. Các sự vật đan lông vào nhau tạo nên một 
bức tranh chỉ có hai gam màu sáng tối, trắng đen như nhiều lớp lang, tảng 
bặc cao thấp lung linh, chập chờn, huyền ảo, sống động mà ấm áp, hòa hợp 
quần quýt với hàng chục, hàng trăm sắc hình đa dạng. Trăng ~ cây có thụ - 
hoa, ba vật thể cách nhau ngàn trùng, cao thấp, lớn bé cũng rất khác nhau 
nhưng lại đan cài, ôm ấp, nâng đỡ, soi sáng, tôn lên vẻ đẹp của nhan lậu nên 
một bức tranh nên thơ, sống đông, có hồn. Điệp từ 'lảng' được nhắc di, 
nhắc lại hai lần thật đất, thật hay bởi nó đã tạo nên âm hưởng ngọt ngào 
cho câu thơ. 

Trong bức tranh đêm hiển hòa, địu êm nhữ thế xuất hiện hình ảnh con 
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người 'ohú( ngú” "Chưa ngủ” vì "lo nỗi nước nhấ” và cũng vì thể bất chớt 
bát gấp và chỉa sẽ với vẻ đẹp tình tế của thiên nhiên 

Nêu nÌnƒ trang "Cảnh khuya", thiên nhiên hiện lên là cảnh rựng Việt 
Bắc chấp chữn hai gam mâu cơ bản trắng — đen thi trong "Rằm tháng 
giêng thiên nhiên hiện lên lại là vẻ đẹp lãng lộng, bát ngát trăng vàng 
giữa đùng sông xuân mênh mang: 

TKiM đa nguyên tiêu nguyệt chính niên 
Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên 
Yên ba thảm xứ đàm quản sự, 
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyên” 
Hai thức được Xuân Thúy dịch là: 
“Năm xuân làng lộng trăng soi 
Sông xuân nước lẫn mâu trời thêm xuân 
Giữa dòng bản bạc uiệc quân 
Khuya uế bát ngả! trăng ngắn đây thuyển. 

Hải thai về nên cảnh đẹp tuyệt vời của đêm nguyên tiêu, Vắng trăng 
mùa Xuân vừa đúng độ tròn, xinh tươi, soi sáng khấp bầu trời cao rộng, 
tronjt tréo, thoáng đãng, Bầu trời và vắng trang tưởng như không có giới 
bạn, động sông mùa xuân, màu nước mùa xuân nổi liên với bẩu trời xuân: 
"Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên”. Điệp từ "xuân” được nhấc đi nhắc 
lại ba lắn mang âm điệu bay bổng. gợi cảm giác trong trẻo, rộng lớn, thánh 
thơi, thanh bình, thú vị làm sao! Thủy, nguyệt, thiên vốn là những chất liệu 
của thị ca cố nhưng Bác đã có sự sáng tạo đặc biệt tài hoa để làm nổi bật 
cái thân của bức tranh "nguyên tiêu”: tươi sáng, rực rỡ, tràn đẩy sức sẽng 
, t0n Hgười. 
ang như phản lớn những bài thơ về thiên nhiên của Bác, "Nguyên 
tiêu” khóng thể thiếu vắng hình ảnh con người, và đó là người chiến sĩ cách 
mạng. Chỉ cỏ khác một điều, trong “Nguyên tiêu”, hình ảnh người chiến sĩ 
khong hiện lên đơn độc mà được thể hiện qua hình ảnh con thuyển cách 
mạng im cúng tình đồng chỉ, đồng đội: 


của vạn và 


Yến ba thâm xứ đàm quân sự, 
Đạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền”. 

Ilình ảnh đó mở ra cho ta một cánh cửa kỳ diệu khám phá con người 
Bác: nơi sâu thắm mịt mù khói sóng rất đôi thiêng liêng, bí mật mà đẹp 
như trong uuyễn thoại. nơi bàn chuyện hệ trọng sông còn của đất nước, vậy 
mu Ngươi vân đầm say tân hưởng một vắng trăng đẹp, một vắng trăng viên 
mãn đá, cái thực và cái ảo đan xen, hài hòa: "Yên ba thâm xứ" là áo, 
dâm quản sự” là thực, "nguyện chính viên" là thực; nhưng "nguyệt mãn 
thuyền” là ảo. Song cái ảo đó chính là chất lãng mạn, chất trữ tình trong 
thơ Hác. Sau hội nghị quan trọng, quyết định những vấn để liên quan đến 
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van mẻnh của Đảng, của đất nước; con thuyển, con người hòa quyền với 
thiên nhiên, thấm đâm, tràn trẻ lai láng ánh trăng. 

“Cảnh khuya” và “Nguyên tiêu”, tuy hai bài thơ đếu viết về trắng ở 
chiến khu Việt Báe, nhưng ở mỗi bài vẻ đẹp của trăng lại được người thị sĩ 
cam nhận bằng một vẻ riêng. Trăng trong “Cánh khu: là ánh tràng đã 
được nhân hoá. Trăng lỗng bóng vào cây cổ thụ để giải “hoa” (hoa trăng) 
trên mặt đất. Cảnh vật như hiện ra lông lông dưới ánh trăng. Thâm nữa, 
tiếng suối trong đêm trong trẻo như tiểng ai đang ngắn nga hát cìng lắm 
cho trăng khuya thêm mơ mộng. Trong khi đỏ, trăng trong Hàn tháng 
riêng là trăng xuân, trăng mang không khí và hương vị của mùa xuân 
Cảnh ở đây là cảnh trăng ở trên sông, có con thuyền nhỏ trọng sương khỏi 
Nhưng điểm đặc biệt nhất phải nói đến đó là sự chan hoà của áth trăng 
như tran đầy cả con thuyền nhỏ. 

Hai bài thơ này được Bác viết trong những năm đầu kháng 2háp vo 
củng khó khăn gian khổ. Nhưng ở trong thơ, ta văn gặp một chủ thế trữ 
tình rất yêu thiên nhiên, vẫn ung dung lam ví chan hoa cìng ảnh 
trăng thơ mộng của núi rừng. Người la lắng cho đất nước nhưng trìng tắm 
hồn, Báe vẫn đành cho thiên nhiên những niềm tu ái, không vì việc quân 
bận rộn mã Người đành hờ hững, từ chối vẻ đẹp thiên nhiên. Liểu này 
nói lên phẩm chất lạc quan và phong thái ung dung của Bác. 


Đề 118: Chứng minh rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiếu nhỉ 


Bài làm 

*Ai yêu Bác Hồ Chỉ Minh hơn thiếu niên nhị động? Ai yêu Bát Hồ Chị 
Minh hơn thiếu niên nhỉ đồng?...”. Thiếu niên nhi đồng Việt Nam và cả 
những bạn thiếu niên nhỉ đồng thể giới luôn dành cho Báe Hồ một tình yêu 
thương, quý mến rất tha thiết, chân tình. Bởi đâu Bác có được những tình 
cảm thiêng liêng đáng trần trọng ấy? Bứi Người cũng rất yêu thươig những 
em nhỏ, không chỉ những người cháu Việt Nam chung một nguồn gốc con 
Rồng cháu Tiên mà cả những em nhỏ thiểu niên nhỉ đồng quốc tế. 


Sinh thời, Bác rất quan tâm đến đời sống, điều kiện học tập di# thiêu 
niên nhỉ đồng cả nước. Trong những năm tháng còn hoạt động bí mật hoặc 
khi phải lập căn cứ cách mạng ở chiến khu Việt Bắc, Bác rất chủ ý đến việc 
nhắc nhở các cô chú cùng làm việc chăm lo cho con cháu của họ Có lần, 
thấy các cháu chơi đùa mà người lấm đất cát, mê hồi Người đã tự tay múc 
nước tắm cho từng cháu một, Kháng chiến thành công, Bác cảng tuan tâm 
đến thiếu nhỉ hơn nữa. Chỉ vài ngày sau Cách mạng tháng Tám, kác đã kí 
sắc lệnh thành lập cơ quan phụ trách việc học tập của thiếu niên 3hí đồng 
cả nước. Trong ngày khai trường đầu tiên Bác đã gửi thư chúc mứng tới các 
em. Trong bức thư ấy có những dòng thát cảm động: "Non sông Việt Nam 
có trở nên tươi đẹp được hay không, đân tộc Việt Nam có bước lên đãi vinh 
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> được Hay không chính là một phản lớn ở công hoe tấp của các chầu" 
ø cảu nói ây đã tiếp thêm sức mạnh chó hàng triệu người cháu nho, 
dung vien thiếu miên Việt Nam học tập, thi dua. Vào ngày Tết Trung thụ, 
xưới củng viết những đồng thơ cẩm động gửi tặng các cháu 


“Trung thu trăng sảng như gương 

Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhỉ đồng 
v động 

Gửi cha các chát tỏ lòng miễn thương” 


Saw đây Bác tết mị 


Sự quan tâm ấy thật như tấm lòng của người ông đành cho những đứa 
chau rưốt thịt của mình. Chuyện côn kế rằng, một lẩn trên đường đi công 
vác, Bác đang ngồi trên xe ö tô đi qua một cổng trường. Lúc ấy đúng giờ tan 
học. các bạn học sinh ùa ra, Bác đã yêu cầu chú lái xe đỗ xe lại để nhường 
đương cho các cháu học sinh đi trước. Chuyện lại kể răng một lần Bác đến 
thăm trại thiếu niên, Bác muốn tặng kẹo cho các cháu. Đến lượt bạn Tò, 
bạn tụt rẽ không dâm nhận vì “Thưa Bác cháu vẫn chưa ngoan ạ”: Bác cười 
xủa múi rằng nhữ vậy Tộ vân xứng đáng được nhận kẹo vì hiết nhận ra lỗi 
súa mình... Lòng bao dụng của Bác đổi với các cháu thật vĩ đại nhường 
não... Trong di chúc thiêng liêng của mình, Người cũng để lại muôn vàn lời 
yêu thương, quý mến cho thiếu niên. Nhà thơ Tố Hữu khi về “Thăm cõi Bác 
xưa” tứng nghẹn ngào thốt lên: 

“SỐ nẵn còn đây của các em 

Chồng thự mới tỏ Bác dựng xem 
Chắc Người thương lắm lòng con trẻ 
Nền để bảng khuảng gió động rèm”. 

Điều đẳng trần trọng là tấm lòng yêu thương thiếu nhỉ của Bác đã vượt 
không gian để chia sẻ cho thiểu nhỉ thế giới. Trong những năm hôn ba tìm 
(đương cứu nước, Người luôn dành những tình cảm nồng ấm nhất cho những 
cháu nhỏ Người gặp. Trong những câu chuyện về Bác, La còn nhớ lá thư mã 
cầu bê Đôn - con một đồng chí người Pháp - đã gửi cho Bác gọi Bác là “chú 
Nguyễn” đầy trìu mến kèm theo đó là “một cái hôn thật kêu” vô cùng thản 
thiết, Pún cũng kể lại bao kỉ niệm thân thương giữa hai chú cháu: cùng ngồi 
tâm sự, cùng ngồi chơi, cùng vui đùa với con chó Ma-ri-uýt,.. Đáng kinh 
ngạc là có những giây phút, tình thương thiếu nhỉ của Bác vượt qua cả nồi 
thương; mảnh, Trong những năm 1940, khi Bác bị giam trong nhà lao Tưởng 
Giới Thach, được chứng kiến cảnh một em bé phải cùng mẹ vào nhà lao 
ngồi tù thay bố, Ngưỡi đã vô cùng xúc động viết nên thơ: 


"Oa... oa... oứ, chứ trốn không di lính nước nhà 
Nền nỗi thắn em uửa trửa tuổÏ 
Phát theo mẹ đến ở nhà phá” 
Lai có lân Bác đến một thành phố của Pháp, rời khỏi bàn tiệc, Người có 
cảm theo một quả táo. Điều đó khiến không ít người ngạc nhiên. Nhưng 
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ngay khi gặp các cháu thiếu niên ùa ra đón, Bác đã bể lên tay cháu bẻ nhỏ 
nhất và tặng cháu trái táo. Mọi người cảm thấy vô cùng thủ vị và vô tay 
tán thướng. Câu bé này sau đó về nhã đã giữ trái táo rất lâu, ai giục ảr! 
cũng không ăn: em ấy muôn giữ “trải táo Bác Hỗ” để làm kỉ niệm! 

Tình thương của Bác đổi với thiếu niên nhỉ đồng thật cao cá, mênh 
mông. Nhớ đến tình Bác, chúng cháu không chỉ yêu quý Người hơn mà côn 
biết chăm chỉ học hành xảy dựng đất nước để đưa đất nước đi lên "“›ánH: vai 
cùng các cường quốc năm châu” như điều mà Người hàng mong môi. 


- Để 119: “Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết mặc 
bay” của Phạm Duy Tốn lại đề eập đến những vấn đề xú hội to 
lớn: đó là sự khốn khổ của người đân quê trong cơn lụt lội; thói 
vô trách nhiệm của bọn quan lại...”. 

| Bằng việc phân tích tác phẩm “Sống chết mặc bay" của Phạm 

(__ Đuy Tốn em hãy chứng minh ý kiến trên, 


Bài làm 
Truyện ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tổn được coi là hồng 
hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam. Có ý kiế 
“Xung quanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết mặc bay” của Phạm 
Duy Tốn lại để cập đến những vấn để xã hội to lớn: đó là sự khốn khổ của 
người đân quê trong cơn lụt lội; thói võ trách nhiệm của bọn quan lại...” 
Nhận xét này đã góp phần khẳng định giá trị của tác phẩm, 


cho rằng: 


Tác phẩm có một nhan để thật hay: 'Sống chết mặc bay”. Nhau để này 
gợi cho người đọc không ít những thắc mắc. Tại sao lại là 'Sống caêt mặc 
bay" mà không là bất cứ một nhan đề nào khác? Nhan đề bắt nguồn từ một 
câu tục ngữ nổi tiếng và rất quen thuộc của dân gian ta "Sống chẽt mặc 
bay, tiến thấy bỏ túi". Câu tục ngữ phê phán, lên án trước thá độ của 
những kẻ chỉ biết vun vén, lo cho lợi riêng mình trong khi đó (ai thản 
nhiên, lãnh đạm, thờ ơ thâm chí võ lương tâm trước tình mang của những 
người con người mà mình phải có trách nhiệm. Tác giả chỉ chọn phản đầu 
của câu tục ngữ mã không chọn cả câu một phần bởi nó tạo ra sử tò mò. 
hấp dẫn người đọc. Một phần bởi chỉ có phần đầu mới phù hợp với nội 
đụng, cốt truyện, Và như ý kiến nhận xét trên đây đã để cập, nữ chết 
mặc bay” không phải để "tiên thấy bỏ túi” mà để các quan thoái thắc trách 
nhiệm, “tự đo” với cuộc ăn chơi của mình. 

Tác phẩm lấy bối cảnh là một cuộc hộ đê của dân làng XX... giữa mùa 
nước đẳng cao. Không gian tác phẩm chỉ gồm hai địa điểm: đề ;à định 
Ngoài đề, dân tình hối hả, cực nhọc hộ đê. Trong đình, quan phụ mẫu và 
nha lại chơi đánh bài tổ tôm. Không gian truyện quả thực rất hẹa nhưng 
hai đối tượng xã hội mà tác phẩm dựng lên lại là hai giai cấp tiêu liểu, vốn 
cỏ những mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội đương thời: nông đân và 
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quai! lại phong kiến. Vũ qua công việc hộ đề trong phạm ví một lãng nhỏ, 
hội to lớn: đó la sự khôn khô của 
người tần quê trong cứn lụt lội; thói võ trách nhiệm của bọn quan lại...” 


tạc phan đa để cạp đến những vấn 


J[rai tếi đen nhí mực, nước sông Nhị Hà đang đãng lên, hàng trâm con 
ngưới đói đất, váe trẻ, bí bòm dưới bùn lầy, trong mưa gió để cõ giữ lấy đã. 
Cách đó vai trăm thước. trong đình đèn điện sáng trưng nhộn nhịp người đi 
lại. "quan phụ mẫu" uy nghỉ chằm chệ có lính gải chân, có lính quạt hầu 
thấu nhiên đánh hai "Một người quan phụ mẫu uy nghĩ, chếm chệ ngề 
Tay trai dựa gối xếp, chân phải duôi thẳng ra, để cho Lên người nhà quy ở 
dưới đất mã gai: Một tên lĩnh lệ đứng bên cầm quạt lông chốc chốc sẽ phây. 
Tên đứng khoanh tay trực hầu điểu đôm. Bên cạnh ngài, mẻ tay trái, bát 
yên hp đường phèn, tráp đổi mỗi, hai bên nào ống thuốc bạc, não đồng hỗ 
vàng œ7 man những vát dụng quý phái sang trọng khác”. Nhà văn dã 
dụng thủ pháp tương nhứn để đan xen hai hoàn cảnh: sự khôn khổ, điều 


đứng: của người đân và sự ung dung, an nhàn vỏ trách nhiệm của tên quan 
*phụ mắn”. Hai hình ảnh hoàn toàn đối ngược với nhau tao nên hai nghịch 
cảnh gây ra nói cảm phần trong làng người đọc. 


rơi càng lúc cảng mưa to, đề càng lúc càng sụt lớ nhiều, đân càng lúc 
cảng dưới sức, Thì ở trong đình, ván bài của quan càng lúc cảng hồi hộp, 
cũng gần đến hỏi *gay cẩn”. Kết hợp với nghệ thuật tương phần là thủ pháp 
tầng cấp, Pham Duy Tôn ép không gian truyện đến nghẹt thử. Cao trao của 
tác phẩm đăng lên khi có người nhà quê chạy vào rụn rấy bảo: "Đề vỡ mất 
an phụ mẫu không những không lo lắng mà côn lớn tiếng quát; "Đề 
. thời ông cách cô chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày” rồi tiếp tục 
thấu nhiên đánh bài! - 

(Qua từng cập đoạn vân miêu tả cảnh dân — quan, ta thấy cuộc sống 
nhản dân thâm khổ, sự sống mong manh, người đản phu cực nhọc điêu linh; 
bà lủ quan lại tiêu biểu là tên quan phụ mẫu thì vô trách nhiệm và lòng 
lạng đa thú đến tân cũng. Hiện thực ấy được thu nhỏ qua bức tranh hộ đề 
võ cùng gian khô. Nhà văn cảm thông chia sẻ với cuộc sống thê thảm của 
ân trong cảnh hộ để và cảnh điêu linh của dân sau khi đê vỡ. Đó là 
áo phê phần thải độ thỡ ơ vỏ trách nhiệm của bè lũ quan lại. Thái độ 
YÕ Ti nhiệm ấy đã trở thành một tội ác đổi với dân. 

"Xung stuanh một không gian hẹp nhưng “Sống chết mặc bay” của Phạm 
Duy Tủn lại để cập đến những vấn để xã hội to lớn: đó là sự khốn khổ của 
người đân: quê trong cơn lụt lội; thói vô trách nhiệm của bọn quan lại. š 
Riến nhận xét đỏ đã khái quát được thành công về mật nội dung tư tướng của 
truyen ngắn hiện đại đầu tiên trong nên văn học nước nhà. Trong cuộc sống 
xã hội phong kiện xưa có rất nhiều những kể vô lương tâm, lòng lang dạ thú 
như tên quan phụ mẫu. Trong xã hội nay thì kháe, nhà nước đã rất chú trọng 
đến đời sủng nhân dân nhưng vẫn không ít kẻ vì lợi riêng mà mặc cho số 
phản, sinh mạng của nhân dân, Và bởi vậy, có thể khẳng định rằng, giá trị 
hiện thực của truyện ngấn này vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa tới ngày nay. 


vũ 


người 


sự tụ 
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Đề 190: Ông cha ta thường dạy: 
“Một cây làm chẳng nên non 
Đa cây chụm lạt nên hòn nứi cao, * 
Bằng vốn kiến thức và sự hiểu biết của mình, em hãy chứng 
| mỉnh tính đúng đắn của lời dạy trên. Từ đó rút ra bài học eho bản 
| thân và mọi người. 


Bài làm 

Bác Hỏồ ta từng dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết Thành công, 
thanh công. đại thành công!” Tư tưởng ấy của Người bất nguẫn từ những 
bài học sâu sấc trong lịch sử và cả trong vốn văn hóa của dân tộc. Túc ngữ 
Việt Nam cũng từng đúc kết kinh nghiệm: 

“Một cây làm chẳng nên non 
Ba cây chụm lại nên hòn nữi cao. " 

Câu tục ngữ gợi lên hình ảnh rất sinh động: một cảy bé nhỏ, dịn ậc 
thì “làm chẳng nên non” nhưng “ba cây chụm lại” thì “nên hôn nuỉ > 
cây” chỉ là cách nói ước lệ, khái quát của đân gian ý chỉ “nhiều 
nên rừng”. 


n 
ay tHì sẽ 


Nhưng nếu chỉ nói chuyện cây và núi thì câu tục ngữ đã không sông; lâu 
bến trong đân gian Việt Nam như vậy. “Một cây” và “ba cây” là lình ảnh 
của cä nhân và tập thể. Và “non”, “núi cao” là hình ảnh của những sông 
việc khó khản, nặng nhọc. Qua hinh ảnh: 

“Một cây làm chẳng nền non 
Ba cây chum lại nên hòn nứt cáo, “ 
câu tuc ngữ đưa ta một nhận định: một cá nhân đơn lẻ thì khó làm nên 
lớn; muốn làm được những công việc khó khăn, vất vá con người phải 
biết đoàn kết, hợp lực với nhau. Đó chính là bài học về tỉnh thần đoàn kết. 
gắn há công đồng. 


Chân lí trong câu tục ngữ đã được đân tộc ta chứng mình qua thiểu thế 
hệ bằng thực tế cuộc sông chiến đấu và lao động của đân tặc. 

Trong những cuộc kháng chiến gian khó, nguy hiểm nhất của dân tộc, 
nhân dân ta vẫn đoàn kết một lòng vượt qua để chiến đấu và chiến thắng 
Thế kí mười ba, đấc nước ta phải đương đầu với kẻ thù hùng mạnh ahât thê 
giới khi ấy: quân xâm lược Mông - Nguyên. “Vó ngựa Mông - Nguyên chạy 
tới đâu eö cây không mọc được đến đấy”, chúng đã đi từ Đông sìng Tây, 
chiểm được những vùng đất đai rộng lớn và nay cũng ôm mộng :ám lược 
Đại Việt. Nhưng nhân đân Đại Việt dưới sự lãnh đạo của vua tôi tha Trần 
đã không cam tâm chịu thua. Vua Trần đã tổ chức nhiều hôi nghí thầm lây 
ý kiến và tập hợp sức mạnh toàn quân, toàn dân, Từ hội nghị Bình Than 
đến hội nghị Diên Hồng, đâu đâu cũng vang lên tiếng hò “Đánh Đánh!" 
Văi sức mạnh như vũ bão của cả một đân tộc, ba lần quãn Mông - Nguyên 
xâm lược là ba lần chúng phải rút chạy nhục nhã, Bước vào thể kí vai mươi. 
l4 


thô kỉ của những giồng bão thời đại, đối mặt với sự xâm lược của hai đẻ 
quàe hung manh nhất thế giới; thực dân Pháp, để quốc Mi, dân tồc ta vấn 
phát buy tính thần đoàn Kết keo sơn. Bác Hỗ đã keu gọi "Toàn quốc kháng 
tiên” “bất le đạn ông, dân bà, người già, trẻ nhỏ không phân biệt tồn 
giáo đang cấp” đêu đứng lên chống giấc: Ngay ca khi miễn Bắc đã được giải 
phóng, mien Bấc vẫn gồng mình chung tay sản xuất để chỉ viên cho miễn 
Nam đanh Mĩ. Những phong trào lao động sản xuất nổi lên như sóng côn: 
“Mỗi người làm việc bằng hai”, “Lao động giỏi”. “Cờ ba nhất”, “Ba sản 
sang”... Và rồi, qua những năm trường kì kháng chiến gian khó, cách mạng 
da giảnh được thăng lợi hoàn toàn. Tư Cách mạng tháng Tám đên chiên 
đích Điến Biên Phú và kết lại bằng chiến dịch Hỗ Chí Minh lịch sử, chiến 
tháng của dân tộc là bản hung ca ca ngợi súc mạnh của tỉnh thần đoàn kết, 
v chí cất đá và trí tuệ phi thường của con người Việt Nam bé nhỏ. Sau này 
Bác Hỗ đã tổng kết: *Mỗi khi Tổ quốc bị xăm lãng thì tỉnh thần ấy (yêu 
atfớcÌ lại sỏi nổi, Nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, ná nhấn 
chìm bè lũ cướp nước và bán nước...". 


Nhưng lịch sứ cũng mính chứng nhiều trường hợp đau lòng “Một cây 
lam chẳng nên nón” trong lịch sử. Đó là cha con Hà Quý Ly vì cướp ngôi 
nhà Trần lam mất lòng dân nên phải đơn phương trong cuộc chống giặc 
AMinh xăm lược: “Không sợ đánh giặc chỉ sợ lòng dân không theo”. Và quả 
thức, nhà Hồ đã không đoàn kết được nhân dân làm mất nước ta vào tay 
giặc. Đỏ can là bè lù Lễ Chiêu Thống làm lỉ tán lòng người để lẻ thù ngoại 
bang tranh thủ cơ hội xâm lược nước ta... Lịch sử sẽ mãi lấy đó làm những 
bài lọc đất giá 

Ngãy nay, tiếp thủ bài học của cha ông, đất nước ta đang phát huy sức 
mạnh đoàn kết toân Đẳng, toàn quân, toàn dân để xây dựng đời sống đưa 
đất nước phát triển hội nhập với thế giới. 


Để xứng đáng với vai trõ của những chủ nhân tương lai của đất nước, 
những người học sính chúng em cần biết học tập tỉnh thần đoàn kết để xây 
dựng tập thê lớp vững mạnh và đặc biệt là để tạo nên mối quan hệ hòa 
thuận, yêu thương trong gia đình của mình. 


bŠ 


Đề 131: Giải thích câu nói của nhà văn ML Gorki: “Sách mở ra trước 
mắt tôi những chân trời mới”. 


Bài làm 

Đời sống xã hội càng hiện đại, nhu cầu dọc sách càng phát triển. Thực tế 
äy đả được lịch sử chứng minh qua nhiều thiền niên kỉ. Tại sao vậy? Nhà văn 
M. Gorld từng nhận định: “Sách mở ra trước mắt tôi những chân trời mới” 

Câu nói của nhà văn Nga mang ý nghĩa gì? 

Trong cuộc sống của mình, con người luôn luôn có ý thức học tập, tìm 
hiểu khám phá thế giới tự nhiên và xã hội. Những kinh nghiệm, suy nghĩ 
của con người được ghỉ chép, lưu giữ lại để truyền cho muôn đời con cháu 
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mai sau. Và vì vậy, sách trở thành một con đường quan trong để còn người 
đến với trì thức. Con người lưu lại vào sách những suy nghĩ tâm tí, tình 
cam của mình về những vấn để trong cuộc sống,... Tuy vào loại trì thức còn 
ách khoa học, sách nghệ thuật, sách 


người lưu giữ mà sách có nhiều loại: 
đỡi sống... 

Do những diều trên mà khi con người dọc sách, sách sẽ cúng cấp trì 
thức cho con người, con người biết được mọi chuyện Đông, Tây, kim có, trên 
vũ trụ xa vời hay đưới lòng đất thắm sáu. Đến với sách, La sẽ được ®lu lịch 
miễn phí" đến những quốc gia xa xôi, bay đến những vì sao, thám hiểm 
trong lòng biến. Không chỉ thế, ta còn có thể ngược dòng lịch sử trở về quá 
khứ thậm chí bay vào thể giới viễn tưởng để hình dung về cuộc sống trong 
tương lai. Ki điệu hơn, ta còn có thể thâm nhập vào thể giới vi mô của sự 
vật hiện tượng đề biết về nguồn gốc chung của cả vũ trụ.. 


Mỗi trang sách không những chứa dựng những thöng tin mã qua đó 
sách con giúp con người giao lưu với thế giới bền ngoài. Khi đọc sách, người 
đọc cũng bộc lộ những cảm xúc, suy nghĩ của mình, Nếu Hoài Thanh viết 
trong “Ý nghĩa văn chương": “Văn chương gây cho ta những tình cẩm tà 
không có, luyện những tình cảm sẵn có...”, thi ta cũng có thể nói răng: xách 
đã cho ta những tình cảm ta chưa có, còn bồi đắp cho ta những tình cảm ta 
sẵn có. Khi đọc sách sứ, người ta có thể thêm yêu nước, thêm yêu đảng loại 
Sách có thể cho ta một cách sống thế nào cho ý nghĩa mà có thể trường 
học, đường đời chưa đạy ta. Đỏ là những triết lí cuộc sông mà chúng ta tìm 
được khi đọc một câu chuyện, một lời tâm sự trên trang sách. Khi đọc sách 
ta có thể nhận ra cuộc sống muôn màu muôn vẻ, và chứa trong đó nhiều giá 
trị cao đẹp, giúp ta nhìn nhận chính mình cũng như người xung quanh 
chính xác hơn 


Như vậy, trong câu nói của nhà văn Nga, “chân trời mới” có thể được 
hiểu là những chân trời trí thức mới, những chán trời cảm xúc mới. Tất cả 
đã giúp con người đẹp thêm, có văn hóa hơn, nhân ái hơn.. 

Vậy vấn để đặt ra là đọc sách thế não để có hiệu quả, làm thể nào đẻ 
sách thật sự là người bạn thân thiết của mỗi người? Khi còn trế nên đọc 
sách đề tiếp thu những trị thức nhân loại, để tôn trọng những thế hệ trước 
Củn những người có tuổi, bản thân họ đã là một quyển sách, một bộ tiêu 
thuyết nhưng không vi thế mà họ không cẩn đọc sách. Những người đã giả 
cũng cắn đọc sách để giải trí, để suy ngẫm, để thấy cuộc sống có ý nghĩa 
ngay cäd khi ta sắp lia đời. Nói như Đác-uyn: “Bác học không có nghĩa là 
ngừng học”, Nói rằng sách là sự thu nhỏ của biển trời tri thức nhưng không 
phải lác nào sách cũng làm được điểu như vậy, vì có người tạo ra sách 
không vì mục đích trong sáng, không hướng tới mục tiêu giáo dục. Lịch sử 
càng tiến lên, di sản tỉnh thần của nhân loại càng phong phú thì sách vớ 
tích luỹ những điều đó càng đỏ só, việc đọc lại trở nên quan trọng. Khi dọc 
có phương pháp thích hợp, có mục đích rõ ràng. Khi đọc không 


sách phải 


lãu 


chị Hàng tất, mà phải tư duy theo sách, phải nhập tâm, và nên kết hợp với 
ghỉ chép. Bơi những điều trong sách là những điểu có ích cho cuộc sống mà 
tác giá đã chứng kiến hoặc đã trải nghiệm sau đó viết ra đề là bài hoc kinh 
ti#hlfm: chủ đọc giả 

Sách mớ ra trước mắt tôi những chân trời mới”. Câu nói của M. Gooc-ki 
luận Ìa mốt tiếng kèn hiệu thúc giục mỗi người chăm chỉ đọc sách để khám 
phá những chân trời tươi đẹp của nhân loại. 


Để 132: Tục ngữ thể hiện tri thức của nhân đân. 
Bài làm 

Trong cuộc sông hiện đại ngày nay, dù công nghệ thông tin phát triên 
mạnh mẽ song chúng ta vẫn không thể phủ nhận vai trõ của những kinh 
nghiệm dân gian, đó là những câu tục ngữ. Có điều này bởi tục ngữ thể 
hien vốn trí thức, vốn hiểu biết của nhân đân về nhiều mặt trong tự nhiên 
và xã hỏi 

Tục ngữ là những câu nói đân gian thể hiện những kinh nghiệm của 
nhân dân về mọi mặt; tự nhiên, lao động sản xuất, xã hội; được nhân dân 
văn đụng vào đời sông, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hang ngày. Bản thân 
ten gui thế loại văn họe này đã phần não phản ánh bản chất của thể loại: 
“tặc” là thói quen lầu đời, được mọi người công nhận; "ngữ" là lời nói. Như 
tục ngữ” là lời nói phản ánh những thỏi quen lâu đời, những vấn đẻ 
đã được mọi người trải nghiệm và công nhận. 

Những cấu tục ngữ về thiên nhiên và lao động san xuất phản ánh những 
hiểu biết của nhân dân về thể giới tự nhiên và công cuộc lao động chỉnh phục 
thẻ giới ây. 


"Ta có thể kể đến câu tục ngữ: 

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng 
Ngày tháng mười chưa cười đã tối. 

Câu tục ngữ phản ánh kinh nghiệm về khoảng thời gian tháng năm, 
tháng mười. Tháng nằm đêm ngắn (chưa kịp nằm trời đã sáng), tháng mười 
ngày ngắn (chứa kịp cười đã tối). Như vậy, tháng năm (suy rộng ra là mùa 
hè) ngày đài, tháng mười (suy rộng ra là mùa đồng) đêm dài. Hiểu biết trên 
đây xuất phát từ những lần quan sát và trải nghiệm thực tế. Áp dụng kinh 
nghiệm này, người ta chú ý phân bố thời gian biểu làm việc cho phù hợp; chú 
ý khản trương khi làm việc, bố trí giấc ngủ hợp lí... Câu tục ngữ giúp con 
người cá ý thức về thời gian làm việc then mùa vụ. 

Cùng nội dung về thiên nhiên, câu tục ngữ sau đây phản ánh hiểu biết 
của đản gian về thời tiết: 


Mau sao thì nắng, uống sao thì mua. 
Nhi trời nhiều sao "mau sao” thì sẽ nắng, khi trời không có hoặc ít sao 
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"vang sao” thì mưa, Cơ sở thực tiền của câu tục ngữ cũng là đựa trên quan sát 
trai nghiệm thực tế. Do ít mây nền nhìn thấy nhiều sao, mây it trời quang 
sỡ cö nắng; nhiều mây nên nhìn thấy ít sao, mãy nhiều vậy trừi sẽ mưa. Đây là 
một trong những kiến thức đơn giản, nhìn sao trên trời đem hôm trước eo thê 
đoán trước được thời tiết của ngày hôm sau đề sắp xếp công việc, 


Điều kiện thiên nhiên gắn bỏ sâu sắc với đời sống lao động san xuất. 
Ngoài việc thể hiện trí thức vẻ thiên nhiên, qua tục ngữ, đân gian con thể 
hiện trị thức trong lao động sản xuất. 

Trong lao động, đối với nẻn nông nghiệp trồng lúa nước như nước ta, 
không có gì quý hơn đất đai, bởi vậy nên: 

Tức đất tắc uầng 

Đất thường tính bằng đơn vị mẫu, sào, thước, Tính (đe là muốn tỉnh đến 
đơn vị nhỏ nhất, Vàng là kim loại rất quý (Quý như vàng) tính đêm băng 
chi, bằng cây (dùng cân tiểu lí để cân đong). Nhân đân nói “Tác đất tác vàng” 
là để kháng định đất đai được coi quỹ ngang vàng: Tấc đất là tấc vàng 

Từ đất đai có thể lao đông để làm ra của cải vật chất, nuôi sống vị làm 
giàu cho con người, tiểm năng của đất là vô hạn, khai thác mãi không bao 
giờ vơi cạn, đất thực quý như vàng vậy. Người ta sử dụng câu tục ngữ này 
để để cao giá trị của đất, phê phán việc lãng phí đất (bỏ ruộng hoang, sử 
dụng đất không hiệu quả). 

Đất đai quý giá như vậy nên cần sử dụng đất đai cho hiệu quá. Dân gian 
cũng đúc rút kinh nghiệm: Whđ@t canh trì, nhị cạnh tiên, tạm canh điển: 

Câu tục ngữ nói về giá trị kinh tế khi khai thác ao, vườn, ruông, Cùng 
có thể nói về sự công phụ, khó khăn của việc khai thác các giá trị kính tế ở 
các nơi đó. Áo thả cá, thả rau muống, rau cẩn... do đỏ cho phép thu hoạch 
đa đạng nhiều loại sản phẩm cho giá trị kinh tế cao. Nhưng đông thời cùng 
vất vá nhất do phải đầu tư nhiều về ao, thức ăn, công sức... Vườn thị trủng 
cây ăn quả, cây lấy gỗ. Giá trị kinh tế thấp hơn cá nhưng cao hơn lúa ngõ 
khoai sắn. Ruộng thì phố biển hơn cả, chỉ để cấy lúa hay trồng cây lương 
thực, hoa màu. Cũng vì vậy mà giá trị kinh tế thấp. Người xưa đã tổng kết 
về giá trị kinh tế đồng thời cũng có thể hiểu là độ khó của kĩ thuật khi nuòi 
trồng canh tác trên ao, vườn, ruộng. 

Nhắc đến tục ngữ, không thể không nhắc đến những hiểu biết của 
nhân đân về con người và đời sống xã hội 

Nhắc đến con người, tục ngữ ngợi ca: "Một mặt người bằng mười mật 
của”. Điều đó hàm nghĩa để cao giả trị của con người. Của cải đã quý giá 
(*Quý như vàng”) nhưng con người còn quý hơn. Các lượng từ “một” (mật 
người), “mười” (mặt của) chỉ là ước lệ nhằm khẳng định: con người quý giá 
hơn của cải rất nhiều. Điều đó eó cơ sở thực tế là con người chính là đòi 
tượng trực tiếp lao động sản xuất làm ra của cải vật chất. Bởi thể, dây là 
cầu tục ngữ đầy tính nhân văn. 
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ÏNgưi ca con người, đồng thời, tục ngữ cũng nhấc nhớ con người giữ gìn 
đe Jam tang thếm ve đẹp của mình: “Gái răng cải tóc là góc củn người” 
Răng và tóc là những yêu tô ngoại hình rất quan trọng. Vì y,„ chúng trì 
phái Biet chấm chút để thể hiện hình thức. tính nết tốt đẹp của con người 


Cón người không sông lẻ loi, đơn 
đăng; rộng lứn, bởi 


c mã sống trong môi quan hè công 
ý cũng cản biết đến những cách sống đẹp 


Do la sống có trước có sau, biết ơn những ngưỡi đã giúp đỡ mình: 
"Am quả nhớ kẻ trông cây” Bếng biết yêu thương, đoàn kết với tập thể 
để vượt qua những khó khăn, gian khổ của cuộc sống: "Một con ngựa đau 
va trau có”, “Một cây làm chẳng nên non / Ba cây chụm lại nên hòn núi 
cao” 

Đặc biết, đổi với con người, học tập lã công việc quan trọng suốt đời nên 
phải biết học tấp mọi lúc, mọi nơi, từ nhiều người, nhiều nguồn: 


~ Không thầy dỡ máy làm nên. 
Học thầy không tây học bạn, 

Mới đọc tưởng chứng hai câu tục ngữ đối lập nhau nhưng thực chất lại 
bo sung chật chẽ cha nhau, Cá hai câu, câu não cũng để cao việc họe, chỉ có 
học tấp, biết tìm thấy mã học thì con ngưỡi mới có thể thành tài, có khá 
năng; đáng góp cho xã hội và sống mới có ý nghĩa. Mặt khác, học hỏi ở ngay 
những người bạn cùng trang lứa cũng là một cách học quan trọng, bản thân 
môi người có thế lấy đó làm gương, tu dưỡng nhận cách. 

Tục ngữ thể hiện những trí thức quý báu của nhân đân về mọi mặt 
trongr đới sống của con người. Đó đêu là những hiểu biết vàng mười đã được 
thời gian và sự thật cuộc sống thử thách, sàng lọc. Điều đặc biệt là vốn tri 
thức ây lại được điển đạt bằng những bình thức vô cùng ngắn gọn, dễ nhớ, 
để thuộc, để ]ưu truyền. Và bởi thế, cho đến ngày nay và mai sau, đó thực 
sự la vốn quý của chúng ta, giúp chúng ta có được những hiểu biết sâu rộng 
về tế nhiền và xã hội 


Đề 123: Em hãy giải thích câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu 
_ không ăn cỏ”. 


Bài làm 

“La lãnh đùm lá rách”, “Lá rách ít đùm lá rách nhiễu”... Truyền thống 
tương thân tương ái giúp đỡ lần nhau những lúc khõ khăn hoạn nan của 
dân tộc ta xuất phát từ tình thương, niễm đồng cảm, biết lo lắng cho nhau 
giữa những người trong cùng một gia đình, một tập thể. Cha ông ta từng 

nói: "Älõt con ngựa đau cá tàu không ăn cỏ” cũng mang hàm nghĩa ấy. 
Trong câu tục ngữ “Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ”, “tàu” chỉ 
máng dựng thức ăn trong chuồng ngựa, cũng dùng để gọi chuông ngưa 
Ñ là một loại phải lao động nặng, có như cầu sử dụng lương thực 
nhiều. Nhưng khi "một con ngựa dau” mà “cả tàu không ăn cỏ” điểu đó cho 
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thấy cá đau ngưa cũng buồn bã, không thiết đến việc ân 0one. không; de ý 
dđiên sức khóe của chính bản thân mình. 

Câu tục ngữ mang hàm ý rất sâu sác. khi trong gia đình, trong tấp thế 
có một người gấp chuyện không may thì những người còn lại cũng Ìo lãng 
không vên. Câu tục ngữ này đã phan anh rất trung thưc đời sống tnh thân 
tình cam biết quan tâm, chia sẽ những buồn vui nội buôn cua ngướt Việt 
Nam. Điều đó được thể hiện rất rõ trong dời sống hang ngày. 


Trong gia định môi chúng ta, khi có người bị ốm, những thành viên 
khác cũng rất lo lắng, bỏn chỗn. Bạn có nhở lần bạn bị ẩm, mẹ đã thúc suốt 
đêm để chăm cho bạn ngủ, mẹ thay khăn chườm, mẹ đấp lại chàn... Bö 
cũng ăn cơm không ngon, người đi công tác mà liên tục gọi điện về hỏi 
thăm tình hình của bạn, Bạn cũng chẳng thể nào quên ngày bố đi công tác 
xa vao đúng đợt rét tăng cường Mẹ nghe dự báo thời tiết mã đứng ngôi 
không vên vì bố chủ quan không mang áo rét. Bạn cùng vi thế mã bên chón 
di lại... 

“Trong lớp học của chúng ta cũng vậy. Khi có một bạn bị ổm phải nghị 
học, các hạn khác chợt thấy thiểu vắng mà lòng nao nao buổn. Sau buổi 
học, ai cũng cỗ sắp xếp thời gian di thăm bạn. Lại nữa, nếu trong lớp học 
cö bạn có hoãn cảnh gia đình khó khăn thì lớp chắc chắn sẽ có mọt quỹ 
khuyên học để động viên, giúp đỡ bạn trong đời sống sinh hoạt. 

Không chỉ vậy, tấm lòng đồng cảm sẻ chia với những người có hoàn 
cảnh bất hạnh không bó hẹp trong một gia đình, một lớp học mà lan tộng 
trong công đồng xã hội. Những em bề lang thang eơ nhờ, những cụ gia 
không nơi nương tựa, những trẻ em tật nguyễn, những gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn,... khiến trái tìm của bao người rung lên thương cảm. Biểu 
hiện sinh động của những tẩm lòng nhân ái là sự phát triển của những 
hoạt động từ thiên. Ta có thể kể đến quỹ *Vì người nghèo”, quỹ ủng hộ n 
nhân chất độc màu da cam, quỹ ủng hộ trẻ em nghèo hiểu học,... Như y; 
khòng chỉ một nhóm, một tập thể mà cả cộng đồng xã bội 
chia sẻ với nội đau của những người bất hạnh. 


an 


1ï quan tâm, 


Để bày tỏ tấm lòng nhân ái của bản thân, mỗi người học sinh trước hết 
cản biết quan tâm chia sẻ khó khăn với chính những người thân trong gi 
dinh mình, với bạn bè trọng tập thể lớp của mình. Và nếu có điều hiện, 
chúng ta hãy tham gia những hoạt động từ thiện của các tả chức báo, đài, 
Làm như vậy, chúng ta đã góp phấn phát huy và khẳng định truyền thống 
“Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ” tốt đẹp của cha ông. 
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Để 124: Trong cuộc thí hái hoa tặng mẹ, tặng cô nhân ngày 8 tháng 
3 do lớp em tổ chức, nếu nhận được câu hỏi: Hãy đọc một bài 
thơ vẻ mẹ mà em thích nhất thì em sẽ đọc bài thơ nào? Tại sao? 


Bài lam 


€+.những bại thơ tạ bất chợt gập trong đời nhưng lại để trong ta những ẩrt 
tang thất sâu đảm. Cô một bài thơ tôi đã đọc trên bảo “Thiếu niên tiền 
phong" tự ngay tôi con rất nhỏ, đến nay tôi không con nhớ tên hài thơ, nhớ tên 
tc gia những từng câu, từng chữ trong bài thị tôi còn nhớ như in. Mật bài thứ 
cam động về tình mẫu tứ 


*Hoq cúc tàng trước của 

Giữ mùa thụ tảo tần 

Giin hao gây dạng ne 

4hững tháng ngày chênh: Đênh 
Côón có hhoảng trời xanh 

Củ trong mơ cũng đẹp 

Côn ceÓ một mặt trời 

lữf( rở mMÖöN tía nẵng 


Nhưng có gì đẹp hơn 
Tình yêu thương của mẹ 
hú khoảng trời xanh đó 
Như mặt trời lung lĩnh 


Giờ đã sang màa động 
Gió lạnh uê bên cửa 

Áo Ƒeh 1mẹ lan xong 

Côn cười trong giốc nỉ”. 

Bái thơ la những lời tâm tình cảm động của người con vẻ tình mẹ. Ngay 
tự những dòng đầu, tác giả đã nhấc đến tên một loài hoa tượng trưng chủ 
tình mìâu tử: hoa cúc. Đó là loài hoa trong cổ tích mà người con gái nhỏ vì 
tĩnh yếu mẹ tha thiết đã xé nhỏ từng cánh hoa để mẹ được sống lâu hơn, 
Hoa cục cũng là loài hoa gọi mùa thu về với trần gian để dưới mỗi mái nhà 
lại và ng lên lời bát; "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ, năm canh chẩy thức đủ 
vừa mầm...”. Với người eon trong bài thơ thì hoa cúc và mùa thu lại mang 
thê! mót ở nghĩa nữa: 

"Giữ hưo gảy dáng mẹ 
Những thúng ngày chênh oênh”. 

Miùa thụ với cái se lạnh của đất trỡi cảng làm se thất thêm những trải 

tìm be nhỏ biết yêu thương. Và trước hết là yêu thương mẹ, người mẹ tảo 
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tan vất và với tháng năm. Tác giả đã dùng một từ thật hay: “chênh veênh” 
Đô là một từ tượng hình chỉ thế không vững, bất öốn định. Dùng từ chonh 
vénh để nói về những tháng ngày của đời mẹ nhằm nhân mạnh sự truần 
chuyên, vất vả, nhọc nhằn 

Khác với mẹ, con chưa phải gánh vác việc nhà; ngược lạt, con số œL một 
Khung trời mộng mơ đầy màu sắc: 

“Con có khoảng trời xanh 
Ca trong ỡ cũng đẹp 
Côn có niột mặt trời 

Ttực rỡ muôn tia nắng”. 

Chỉ có tuổi trẻ mới có thể nói “Con có...” nhiều điểu sống động vị tưới 
đẹp đến thế bởi chúng em có nhiều ước mỡơ, có nhiều mộng tương. Mã thể 
giới của những mơ mộng thì khi nào chẳng đẹp, chẳng hấp đần, quyến rủ! 
Nhưng thất lạ kì! Còn có một thế giới còn đẹp hơn cả trong mơ, mà đó lại 
là một thế giới có thực: 

“Nhưng có gì dẹp hơn 

Tình yêu thương của mẹ 
Như khoảng trời xanh đó 
Nhà mặt trời lưng lính”. 

Đó là thể giới của yêu thương, của tình mẫu tử. Tình mẹ mang đến cho 
cũn sự ấm áp, yên vui nhất trên thể gian này. Tình mẹ rộng lớn nhữ 
"khoảng trời xanh" bát ngát, tình mẹ nỗng ấm như "mặt trời lung linh”. Có 
một nha văn đã nói: “Gần mặt trời thì sáng, gản mẹ hiền thì ẩm”, Qua 
thực, với cuộc đời con, mẹ như mặt trời mang lại ánh sáng, sự ấm áp, niềm 
tỉn và sự sống. 


Bài thơ khép lại bằng hình ảnh mẹ theo sát bên cơn giữa mùa đảng 
lạnh giá. Mẹ đan áo cho con để con được hưởng những lần hơi ẩm áp, để 
cøn được tự do mơ ước vẻ những miễn đất xa xôi của tuổi thơ mình 

"Giữ đã sang mùa đông 
Gió lạnh uễ bên cửa 

Áo len mẹ đạn xong 

Con cười trong giác ngữ” 

Nụ cười trong giấc mơ la nụ cưới của hạnh phúc và của mềm tìn yêu. 

Bài thơ viết về tính mẫu tử, một trong những tình cảm thiêng liêng 
nhất của con người. Nhưng không vì sức nặng của để tài mà bài thơ trở nên 
khô cứng, khuôn sáo, Cái hay của bài thơ là sự nhe nhàng, tỉnh tế của thể 
thơ năm chữ, sự ngắn gọn hàm súc của bốn khổ thơ ngắn ngủi và nhãt là 
những hình ảnh thơ đẹp đề, gần gũi với lứa tuổi chúng em. Chinh bởi 
những điều giản đị mà sâu sắc ấy, bài thơ đã theo suốt em trong những 
năm rất dài nhắc nhớ em nhớ vẻ mẹ và luôn biết ơn người. 


1Ạ6 


Để 125: Hãy so sánh cách ví tiếng suối của Nguyễn Trãi trong văn 
bản “Côn Sơn ca” (câu thơ “Côn Sơn suối chảy rì rằm, Ta nghe 
như tiếng đàn cẩm bên fa?”") và của Hỗ Chí Minh trong câu thơ 

Jng suôï trong như tiếng hát xạ" tCảnh khuya). 


Bài làm 
Trong văn học kim eõ, các thi nhân luôn đồng điệu tâm hấn ở những 
cam! hưng rất dep với thiên nhiền. Nhưng cá tính và thơi dại khiến mỗi 
nhí thủ lại có một cảm nhận khác nhau trước cùng một đổi tượng thiên 


nhiệt, Cung là tiếng suối những hơn năm trăm năm trước Nguyễn Trãi 


tiEư1 eA: 
“Cân Sơn suốt chảy ri rắm 
Tu nghe như Hếng đàn cẩm bên tai”. 
Và hơn nứa thiên niên kỉ sau Hỗ Chí Minh lãng lẽ: 
"Tiếng suối trong như tiếng hút xa”. 

Tiếng suối khiển Nguyễn Trãi liên tưởng đến tiếng đản cấm trong trẻo, 
thánh thát. Đàn cẩm vốn là loại đàn quý thường được dùng trong các buổi 
yến liệc chón quyền quý cao sang. Nguyễn Trãi là một nhà thơ nhưng ông 
cùng từng la một bậc đại thần trong triểu. Huống chỉ, trong con người ấy 
lại hỏi tụ đầy đủ những nét tài hoa của bậc nho sĩ: cẩm, kì, thí, họa. Bởi 
vậy, trong những thắng ngây “lánh đục về trong”, khi so sánh tiếng suối với 
tiếng đàn, Nguyễn Trải đã ngợi ca âm thanh trong trẻo, sự sang trọng, tỉnh 
tế của tiếng nước chảy chốn lãm tuyển. 


Rhác với Nguyên Trãi, Hồ Chí Minh so sánh tiếng suối chẩy với một 
Miêng hát xa” vọng lên giữa rừng đêm. Tiếng suối chảy róc rách, văng 
vàng mơ hồ bên tai khiển Người tưởng như có tiếng hát êm ái, ngọt ngào, 
trong trêo, ngắn xa của ai đó vọng lại. Cách so sánh ấy không chỉ làm cho 
tiếng suối lanh lêo, xa xôi, võ hồn bỗng trở nên sống động, trẻ trung mà 
còn lam chú cảnh rừng yên ắng, tĩnh mịch trở nến có hỏn ngưới, xao 
động: đêm rứng chiến khu bỗng trở nên gần gũi, thân thương với con 
người biết bao, bổng mang hơi ấm của sự sống con người. Sống giữa thiên 
nhiên, Báe luôn cảm thấy mình trẻ lại, giao hòa với thiên nhiên, với đất 
trời, Người cảm thấy thanh thản, thả hồn vào thiên nhiên bới nó đã trở 
thanh người bạn trị âm, trì kỷ, luôn chia sẻ buồn vui với con người. Đó 
chỉnh ]a nghệ thuật "lẩy động, tả tĩnh" cổ điển trong thi pháp cổ mà 
Người đã vận dụng rất khéo léo. 


Hai nhà thơ, hai thời đại, hai hoàn cảnh, hai cá tính. Điều đó đẫn đến 
hai cách cảm nhân về cùng một đối tượng la tiếng suối chảy trong rừng già. 
Thất khó để khẳng định cách so sánh nào hay hơn nhưng có thể chắc chắn 
một điểu rằng sự khác biệt đỏ đã lâm nền cái riêng cho mỗi nhà thơ đồng 
thời làm phong phú, đa dạng hơn cho nên văn học nước nhà. 


Đề 126: Trong tục ngữ ca dao, tỉnh thần đoàn kết thương yêu nhau 
là một nội dung đặc sắc. Nhiều câu ea đao vào loại hay nhất 
trong kho tàng tục ngữ ca đao của nhân dân ta mang nội đụng 

__ này. Hãy giải thích và chứng mỉnh nhận xét đó. — 


Bài làm 
Tục ngữ, ca đao là tỉnh hoa của văn họe dân gian Việt Nam. Mũt trong 
những nội dung quan trong nhất của tục ngữ, ca đao là thể hiện tỉnh thần 
đoàn kết thương yêu nhau của người Việt. Nhiều câu tục ngữ ca đao vào loại 
hay nhất trong kho tàng tục ngữ ca dao của nhân dân tả máng nội dụng này, 
“Thát vậy. Giữa cuộc đời đây phong ba bão tố, tuy là một sinh vật eo sự 
phát triển hoàn thiện nhất về bộ óc và hàn tay nhưng con người s0 với 
thiên nhiên vần võ cùng bé nhỏ, có biết bao nhiều trở lực đển với con người 
từ cuộc sống ngàn xưa. Nào là sức phá hoại của thiền tai, nào là sự đe nẻn 


phũ phàng của địch họa. Để tồn tại và phát triển, con người không thế sống 
c8 thân độc mà, một người, một ít người làm sao có thể chống được thủ đữ. 
lại cảng không thể một người, một ít người chống chọi với kẻ thù xâm lược 
Yêu cầu tổn tại của cuộc sống tự nhiên đặt ra sự hợp quản, sự đoàn kéeL Ho 
hiểu rằng đoàn kết chính là sự công, chia rẽ là chết. Kính nghiệm cuộc 


sông dạy cho con người như vậy. Tục ngữ, ca đao ra đời là đề thể hiện V chỉ 
và kinh nghiệm sống, kinh nghiệm sống ấy thể hiện phong phú trong tục 
ngữ, ca dao, Và như thế, một trong những nội dung hay nhất là nội dụng 
phán ánh tỉnh thần đoàn kết. 
“Trước hết, người xưa hiểu rằng gia đình là cải nöi, là đơn vị nhỏ nhất 

mã họ phải thương yêu gắn bó 

%La lành đàm là rách”, 

“Anh em như thể tay chân 

Rách lành đầm bạc dỏ hay đỡ đấn”, 

*Chị ngà em nâng”, "Môi hở năng lạnh” 


Người xưa cũng nó 
“Một lòng thờ mẹ hình cha 
Cho tròn chữ hiểu mới là đạo eon"”" 
"Thử cha kính mẹ là cái nóc của gia đình. Từ lòng kính yêu cha mẹ, họ ý 
thức được: 


“Khôn ngoan đả cúp người ngoài 
Gà cùng một mẹ chớ hoài dã nhau”. 


Họ cũng hiểu rằng: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông cũng cạn”. 
Cách nói phóng đại ấy là sự thể hiện cô đọng, súc tích nhất, hình ảnh nhất 
của mổi quan hệ gia đình. Điều ki diệu để họ vượt qua khó khăn gian khó 
là cơ sở tiến tới tình cảm gấn bó, hợp quần với xóm làng, là cơ sở của sức 
mạnh “tát bề Đông" đời non lấp biển mà con người cô thể lâm được một khi 
có tỉnh thần đoàn kết. 
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Người xưa sớm ý thức được răng: 
“Một cây làm chẳng nữn hàn 
Ba cây chụm lại nên hòn núi eao"" 
“Một cấy” là eon nhân đơn lẻ làm sao cố thể thành rừng, lam sao có 
thẻ dựng vững giữa báo tô, "Ba cây chụm lại” là cách nói hình anh của 
nhiêu cây, khí gộp lại chúng sẽ thành một rừng cây xanh tốt sẽ tạo nên 
mốt hàn núi cao. Như vậy côn sơ gì bảo tập mưa sa nữa. Và vậy la tình 
thần “ăn một mình đau tức, án một mình eực thản” cải nghĩa lí “tha ăn bác 
hếp dông vụi côn hơn giâu có mô côi một mình” đã dần nâng ý thức của cön 
người lên lắm gần bỏ với cộng đồng dân lộc: 
TNhiễu điêu phủ lẩy giả gương 
Người trong một nước phải thương nhau cùng” 

Thất đẹp đề và đúng đân tỉnh thần đoàn kết ấy. Hiểu rằng con người 
sông khóng thể có làng xóm, Tổ quốc khi xã hội đã phát triển thành quốc 
gia, ho bao nhau hãy trần trọng hãy gìn giữ hãy thương yêu đùm bọe nhau 
như báu bì "cùng chung một gian”. Họ trần trọng sự yên lanh sự trong sang 
của giá gương nên đã dùng "nhiêu điều phủ lấy”. Như vậy la từ ý thức gia 
dình. làng xóm đã hình thành tính thần quốc gia, dân tộc. Đoàn là sức 
mạnh giúp cộng đồng lập nên chiến công hiển hách. Tình thần đoàn kết ấy 
dược phan vỏ cùng sinh đông trong ca dao tục ngữ và những câu những bài 
hày nhất những viên ngọc tỏa hão quang lấp lánh phản ánh tâm hẳn tư 
tưởng tình cảm con người tạo nên sức sống bên bỉ, tạo nên sự sâu sắc của tư 
tướng mi tục ngữ ca đao phản ảnh. 

Những thế hệ trước, nhiều thế hệ mai sau vẫn côn được thừa hưởng hài 
học cuộc sớng quý giá ấy, những tỉnh thản đẹp đẽ và sâu sắc ấy. Và chắc 
chấn tỉnh thần dân tộc ấy, những giả trị kinh nghiệm sống phong phú sẽ 
dược phát huy để ngọc được mài mà sảng mãi đến mai sau. 


Đề 127: Tục ngữ có câu: Đi zmột ngày dàng, học một sàng khôn. 
Nhưng có bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã 
có "sàng khôn" nào! Hãy nêu ý kiến của riêng mình và chứng 
mỉnh cho ý kiến đó. 


Bài làm 

Cuoe sống của người xưa thường bị hạn chế trong vòng quanh của lũy tre 
lang cao vút. Bởi vậy, vượt khỏi ranh giới tự nhiên ấy, eon người sẽ đến với 
một thế giới mới mẻ, sinh động. Từ xưa, cha ông ta đã có ý thức “Đi cho 
biết đó biết đây" mà khuyên dạy con cháu rằng: Di một ngày đàng, học một 
sàng khón. Thực tế đó đã được cuộc sống chứng minh. Song cũng có người 

cho rằng: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn" nào! 
Truác hết, ta cần hiểu câu tục ngữ trên cho đây đủ. “Đi một ngày đàng” 
chỉ sư tiệp xúc của con người với xã hội. Khi ta đi ra ngoài ta sẽ được gã] gỡ 
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nhiều người của xã hội, được nghe nhiều câu chuyên đở hoặc hay được biết 
nhiều lời ăn tiếng nói và nhiều cách suy nghĩ về những vẫn để xú hôi hắc 
nhau. Từ đõ, trí hiểu biết của ta được nâng cao, mở rộng hữn, ta cô thê rút ra 
nhiều kinh nghiệm và nhiều bài học bổ ích trong cuộc sống. Không phải chỉ 
cô sách vở mà chính thực tế cuộc sông cũng đạy cho ta nhiều điều cần thiết 
Như vây là "Đi một ngày đàng” ta đã có thêm “một sáng khôn”. Trí khòn vấn 
la một điều trữu tượng nhưng ở đây được cụ thể hóa, được xem như niệt vật 
có hình thể rõ ràng và có thể sắp xếp lên như một sảng ôi hoặc mút sang: na 
Sảng" là dụng cụ đan bằng tre có công dụng chỉnh là sàng gao loại bò thóc 
Nhưng đôi khi người ta cũng dùng sàng để đựng thức này thúc nọ. Hình ảnh 
“sang khôn” hàm ý chỉ một khối lượng trí khôn nhiều. 


Tuy nhiên, trong thực tế, ta chỉ có “một sàng khôn" khi có ÿ thức tìm 
hiểu, quan gắt cuộc sống xung quanh. Bà Huyện Thanh Quan khi đi qua Đầu 
Ngang đã phải “dừng chân đứng lại” để ngắm nhìn “trời, non, nước” mới eö 
những phát hiện tỉnh tế về thiên nhiên, con người, cuộc sống nơi này. 
Nguyễn Trai đi nhiều nơi song cũng phải quan sát, ghi chép nhiều mới có 
được “Dư địa chí" - cuốn sách về địa lí đầu tiền của nước ta. Bản thân nhà 
bác học Lê Quý Đôn, ông luôn có những "túi gấm” chứa đưng những thông 
tin mà ông ghi chép lại được từ sự quan sát cuộc sống quanh mình .. Thư 
hỏi, cuộc sống quanh ta vô cùng sinh động, phong phú nếu không có ý thức 
quan sát thì sao có thể có được sàng khôn”? Điều đó đã xẩy ra với nhân vật 
anh ngốc trong truyện cổ tích “Dạy chồng”. Vợ dặn anh thấy có đám tông 
thì phải chay lại mà nói “Xin chia buôn cùng tang gia”. Nghe lời vơ, anh đi 
đường gặp một đám cưới nhưng chẳng để ý xem nó giống và khác + 
trước thế nào, cứ thế chạy lại gần nói điều xui xẻo kia ra. Hậu quả là anh bị 
đánh một trận tới bời. Ngày nay cũng có nhiều anh ngốc như vậy, đi nhiều 
nơi nhưng không biết nhìn nhân, quan sát sự việc, sự vật tường tân nên 
chẳng những không học được điều gì hay khôn mà lại rước về nhiều cái đại 
Có người ra đường gặp bạn bè, chơi bời lêu lông khi về mắc vào vòng 
nghiện ngập, trộm cắp, bệnh tật,... Họ đã khong để ý đến những tại họa 
mà họ có thể gặp phải. Vậy là dù có đi nhiều ngày đàng mã không có Ý 
thức học tập thì có thể có được sàng khôn nào, Có thể xem, đó là ý nghĩa 
bổ sung cho ý nghĩa câu tục ngữ Đi mệt ngày đăng, học một sàng khôn 
thêm hoàn chỉnh. 

Câu tục ngữ Đi một ngày đàng. học một sàng khôn và ý nghĩa bồ sung 
của nõ nhắc nhỡ mỗi chúng ta bên cạnh ý thức giao lưu, tiếp xúc với thê 
giới bên ngoài cẩn chú ý việc quan sát, học hỏi những điểu hay lẽ phải 
đồng thời đến cả cái dở, cái xấu. Có như vậy, những buổi tham quan dã 
ngoai, những buổi đi chơi xa... mới thực sự có ích. 


lám hôm 
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Để 128: Dân gian ta có câu: “Không thầy đổ mày làm nên” nhưng 
đống thơi lại nhắc nhớ chúng ta: “Học thầy không tày học bạn”. 
JẺm hiểu những cầu nói trên như thế nào? 


Bài làm 
Vúr truyền thông “Tôn sự trọng đạo”, đân gian Việt Nam. rất coi trong vai 
dục. Bởi vậy có cầu tục ngữ "Nhang 
không tay 


tro của người thây trong sự nghiệp giá 


ng lai có câu “Học tha 
học" Vay hai câu Lục ngữ này có mâu thuần với nhau không? Ta cán hiểu vấn 


đe này như thế nàn? 


thầy để may lim nén” Song đân gian 


ISho tạng tục ngữ Việt Nam là phương tiện chuyển tải những kinh 
nghiên quý giá của nhân đân về những vấn để tự nhiên, xã hội. Do hình 
ân gọn, ham súe nên tục ngữ chỉ để cạp đến những vấn đẻ cốt lõi, cơ 
ng mỡ rộng, bản luận, nhận xét. Bởi vậy, có khả nhiều cấp tục 
ngư luôn tôn tại song song với nhau tưởng như đối lập nhau những thực 
chất là bà sung chủ nhau về ý nghĩa. Hai câu tục ngữ “Không thầy đô mây 
lam nén” và YHoe thầy không tày học” cũng nằm trong số đó. 

Câu túc ngữ "Không thấy đố mày làm nền” có tính chất tuyệt đối hóa 
vai trò của người thầy trong việc học tập của con người. Xưa, các phương 
tiện thông tín đại chúng rất hạn chế, việc đi lại giao lưu cũng không phố 
biển. Bứi vậy, người thấy chỉnh là nguồn cùng cấp trí thức chủ yếu cho học 
trò. Thấy dạy trò đạc sách, thầy dạy trô cach cư xử hãng ngay,... không có 
thấy, trở không biết và không lâm được diều gi trong cuộc sống. Vậy là 
trong việc học tập của học trò hàng ngày, người thấy đóng vai trò chủ đạo. 


Nhựng nêu như cầu tục ngữ trên tuyệt đối hóa vai trò của người thầy thì 
câu sau lai (uyet đối hỏa vai trò của người ban trong việc họe tập: 
hông tay học bạn”. Trong thực tế, ngoai việc học thầy, ta có thể học ở bạn 
bế, Bạn be la những người cùng trang lửa với ta, cùng tâm lí, cùng trình độ, 
nhữ vay ta có thể học hỏi ở bạn cách học tốt hơn, rút kinh nghiệm Lừ bạn 
những diều sai trải, Trong câu tục ngữ này, từ "tây” mang ý nghĩa là 
ng”. Ca câu mang ý nghĩa “Học tháy không bằng học bạn”. Cách nói này 
chí nhằm nhân mạnh vai trò của việc học bạn chứ không hể phủ nhận vai 
trò của việc học thấy. Điều đõ cũng như câu tục ngữ trước chỉ nhấm nhần 
mạnh vai trò của việc học thầy chứ không phủ nhận vai trò của việc học hỏi 
ứ các đối tượng khảe. 

Hai câu tục ngữ bổ sung cho nhau nhắc nhở chúng ta: việc học có nhiều 
cách thức, nhiều phương tiện. Đặc biệt trong thời đại công nghệ thông tin 
phát triển như ngày này, ta có thể học từ rất nhiều nơi: thấy cô, cha mẹ, 
bạn bê, báo chí, sách vờ, mạng,... Điễu quan trọng là cần biết lựa chọn 
thong tín chính xác, cấp nhật, có ích để tiếp nhận và học hỏi. 
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Đề 129: Qua những bài ea đao, những câu tục ngữ đã học và đọc 
__ thêm, em hãy chứng mình rằng tiếng Việt giàu đẹp. 


Bài làm 

Trong van bản “Sự giàu đẹp của tiếng Việt", Giáo sư Đặng Thai Mai 
từng kháng dịnh: tiếng Việt ta là thứ tiếng giâu và đẹp. Chỉ qua những bai 
ca đao, những câu tue ngữ gián đi ngắn gọn trong kho tăng văn học đần 
gian Việt Nam ta đã thấy được điều dó. 

Ca đao tuc ngữ vận dụng rất khẽo lẻo hệ thông nguyên âm, phụ ám 
phong phú, giàu thanh điệu (lên tới sảu thanh). Nguồn từ vựng được sự 
dụng lại rất đồi dào. Những điều đó tạo nên sự uyên chuyển, cần dõi, nhịn 
nhàng lãm nên chất họa, chất nhạc cha câu chữ: 

#Trong dâm gi đẹp bằng sen 
Lá xanh bông trắng lại chen nhĩ bùng 
Nhị uàng bông trắng lá xanh 
Gần bùn mà chẳng hãi tanh mùi bìn” 


nh” kết 


Thể thơ lục bát với lối bắt ở vẫn lưng, vẫn chân “en”, "ang” — 
hợp hài hòa với các thanh điệu: thanh không "xanh", "bông”,..; thanh 
huyền "đảm", "gì"... thanh nặng “đẹp”, “lại thanh sắc “lá rấng”: 
thanh hỏi “chẳng” đã tạo cho câu thơ sự cân đối, nhịp nhâng và chất nhạc 
rảt đặc trưng. Chẳng những thế, đọc câu thơ: 

“Lá xanh bằng trắng lại chen nhị uàng 


Nhị bàng bông trăng lá van” 
Người đạc can như được lật giớ từng lớp, từng lớp của loài hoa sen đề soj 
ngăm, thương thức: lá, hông, nhị, nhị, bông, lá. 
Sự nhịp nhàng, uyển chuyển giàu chất nhạc con có thể nhắc đến những 
câu tục ngữ với phép tiểu đổi tỉnh tế và lối bắt vần lưng: 
"Gắn nuực thì đen, [ gản đèn thì rạng”, 
“Nhất canh trì, } nhị canh iên,( tam cạnh điển", 
“Ldủ lành / dùm / lá rách”. 
“Lời nó£ f gói uàng”,... 
Hệ thống từ láy giàu tính tượng thanh, tượng hình cũng được sử dụng 
rộng rãi trong ca dao, tục ngữ: 
“Chữm khôn hêu tiếng rảnh rang 
Người khôn nói tiếng dịu đàng dễ nghe”, 
*Vườn thì cuốc ranh thong dong 
Cách nhau hưi thước đặt hông cho đáy...” 
Các hình ảnh thơ cũng được kết hợp rộng rãi tạo nên tỉnh biểu cảm co: 
“Công cha nu núi ngất trời 
gia mẹ như nước ở ngoài bể Đông 
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Núi cao bề rộng mệnh mòng 

Củ laa chín chứ gì làng can đi!" 

Thân em như hạt mưa sa 

Hạt nào đài các, hạt ra ruộng cày. 


€Œ¿ thể nhận thấy 


răng những bài ea đao thường có hình thức biếu đạt 
la thế thư lue bất truyền thông rất giàu n 


c điệu kết hợp với các hình anh 
su sánh, Hình ảnh ân dụ, hoán dụ rất đặc sắc: núi ngất trời, hạt mưa sa, 
lại lúa đáo, thuyền — bến,.. Tục ngữ lại rất ngắn gọn, nhịp nhàng... Nhớ 
rất đê di vào lòng người, được lưu truyền qua 
nhiều vững miền, nhiều thế hệ cô điều kiên được đân gian gót giữa và trở 


vậy, vốn văn hóa dân gian ấy 


nên tịnh tẻ, sảu sắc, gửi căm 

Cà dao tục ngữ là vốn quý của đân tộc, là tỉnh hua văn hóa của đân tốc 
Việt Nam, Đồng thời. qua ca đao tục ngữ tiếng Việt đã thế hiện khả trọn 
ven sự giau đẹp, phong phú và đa dạng của mình 


Để 130: Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học 
u tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ có viết: “Non 
sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam 
c@ được sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không 
chính là nhờ một phần lớn ở công lao học tập của các cháu”. 

Ezm hiểu lời nói đó như thế nào? 


Bài làm 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chỉ Minh luôn chăm lo đến 
dưỡng;, đạo tị 


nghiệp nuôi 
ao, bỏi dường thế hệ trẻ. Bác rất quan tâm việc học hành của 
các cháu thiếu nhí trong cả nước, ngày sau ngày đất nước giành được từ do, 
Bác địa kí quyết định thành l: 
thư tưíi hoe sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên sau Cách mang 
tháng, Tâm 1945, Người viết: "Non sống Việt Nam có trở nên vẻ vang hay 
khang, dân tốc Việt Nam có được 


p Nha bình đân học vụ. Và cũng trong bức 


ánh vai với các cường quốc năm chả 
không chính là nhờ một phần lớn ở công lao học Lập của các 
Lới dạy của Người gợi cho chúng ta nhiều suy ngấm. 

Caich mạng tháng Tám thành công đưa đất nước ta từ thân phận của 
những; nö lệ đứng lên lam chủ đất nước. Tên đất nước Việt Nam đã hiển thị 
trên lbán để thể giới từ thời khả 


" 


được huy 
ch 


Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại 
quang; trường Ba Định vào ngày mông 9 tháng 9 năm 194ã, Nhưững cũng cũ 
mũi suý thật là bơn tam mươi năm nô lê dưới ách thống trí của thực dân 
Pháp da biển nước 


trở thành một nước lạc hậu vẻ mọi mặt, Kinh tế sa 
sút, qiue quật. Hơn chín mười phần trăm (90%) dân số mù chữ, nhiều tế nạn 


xã hôi đang bán nghet nền văn húa nước: nghiên hút, nghiện rượu, mê 
tím ÍÍ đoan... Không những thế, nhiều ke thù chính trị còn đang lãm le tái 
chiếm: nước ta: Pháp, Tưởng, Anh,... Chính quyền ta vừa thành lập còn non 
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trẻ và gập nhiều nguy hiểm. Tương lai dân tóc sè ra sao? Trước thực tê đó, 
Bác Hỏ đất ra một câu hỏi thực tỉnh trách nhiệm của mỗi người đân đói với 
đất nước: "Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không. dân tọc Việt 
Nam có được sảnh vai với các cường quốc nằm châu được hay không” 


Đất nước vừa giành được độc lập cồn vò cùng nón trẻ với những Lan tích 
của chế đó phong kiến ~ thực đân để lại liệu có thê đứng vững hay lông” 
Có thê trở nên vẻ vang, kháng dịnh mình trước bạn hè năm châu được hay 
không? Cách mạng tháng Tảm là một cuộc cách mạng vĩ đại và vẽ vàng, 
Nhưng vinh quang qua đi ta phải biết sông cho hỏm nay và sống cho tương 
lại, phải biết khẳng định mình trong thời bình. Để phát triển đất nước 
không gì hơn la phải học tập, chiến dấu, lao động sản xuất ra của 


äủ vật 


¡ tiếp thu tỉnh hoa văn hóa nhân loại, chăn hưng 
văn hóa nước nhà, Vậy thì nhiệm vụ ấy không thuộc về ai khác mã chính 
là tuổi trẻ. Bởi vậy Bác viết: “chính là nhữ một phần lớn ở công lao học tập. 
của các cháu”. Thể hệ cha anh hôm nay sẽ gắng sức lao động, chiến đấu de 
giữ gìn đất nước, các cháu phải biết học tập để mai này dựng xáy dất trước 


chất làm giãu cho xã hội 


Khoa học kĩ thuật của thế giới đang ngày càng phát triển. Những nước 
phát triển trên thể giới đêu lây học thức làm nên tảng cho mình. Nhật, Mi. 
Anh, Han Quốc, Trung Quốc.... cáe "cưỡng quốc năm châu” đã và đang đầu 
tư vao nén giáo dục của mình rất lớn. Lực lượng chất xám khỏng là của hú 
lại quay lại phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước. Các nhà kỉnh tế chiến 
lược, các nhà quân sự tải ba, các doanh nhân thành đạt, các nhà bác học, 
giao sư,.. những con người mang vinh quang về cho những đất nước ấy đếu 
là sản phẩm của nên giáo dục phát triển, đêu là những con người vã và 
đang học tập không ngừng. Những tấm gương ngời sáng ấy đã khảng định 
một chân lí: Muốn phát triển phải dựa vào thể hệ trẻ với vốn hục thức sâu 
rộng, uyên thâm. Vậy lời nói của Báe chẳng những là mót lời khuyên dạy 
mã còn là một chân lí sáng ngơi: Đất nước muốn phát triển được thì tuôi 
trẻ phải ra sức thí đua học tập. 


Thẩm nhuần tư tưởng và lời dạy của Bác Hỗ, học sinh chúng em biết 
mình cẩn cổ gắng học tập nhiều hơn nữa. Lớp lớp cha anh tó tiên đã dụng 
xương máu để Lạo nên nên tảng vững chắc của đát nước thì hôm n 
em sẽ dung mỏ hồi và công sức để mang những viên gạch trị thức dựng 
đãi vinh quang để dưa đất nước vươn lên “sánh vai với các cường quấc năm 
châu” như Bác từng mong ước. 


chúng 


Đề 132: “Di đi con, hãy can đảm lên, thể giới này là của con, bước 
qua cánh cổng trường là một thế giới kì điệu sẽ mở ra" (“Cổng 
trưởng mở ta” - Lí Lan). 


Em có suy nghĩ gì khi đọc câu văn trên? 
Bài làm 

Trong cước sống của chúng trú hai tiếng "đầu tiên” võ cùng thiêng liêng 
quan trong: bước chân đầu tiên, tiếng nói đâu tiên, bài học đấu tiên,.. Và 
xuc dòng, thiêng liêng hơn cá là lấn đầu tiên đến trường, Lớp một quan 
đồi với mới chủng ta không phải bởi khỏi lượng trí thức tra hởi 
nghĩa trong đại của nó đối với sự nghiệp học tập, đổi với cuộc đời của mỗi 
ngưdi. Tát đầu từ lập một, chúng ta bước vào công cuộc tiếp thu trí thức để 


chỉnh phục cũng như chúng sống với xã hội loài người và tự nhiên. Rơi bàn 
tạv mìe, Dước qua cánh công trường là có bao điều kì thú đến với ta. Trong 
văn bạn “Công trường mở ra”, tác giá Lí Lan viết: “Ngay mai là ngày khai 
trương ldp lột của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cảm tay con đất qua 
cảnh sang, rồi buông tay mã nói: "Đi đi con. hãy can đảm lên, thể giới nãy 
la của cùn, bước qua cảnh công trường là một thể giới kì điệu sẽ mở ra”, Lới 
nhận chủ của người mẹ xiết bao cảm động và giâu ý nghĩa 

Thể giái này rộng lớn biết bao nhiêu nhưng thể giới nếu không có bàn 
tay con người khai phả thì đố chỉ là thế giới hoang vụ đây thú đữ và eö đại 
Cnn Higưới xây dựng nhà máy, trường học, tạo nên những cảnh đồng tít tấp. 
đựa người lên vũ trụ, thám hiểm đại dương, khai thác các mó quảng kim 
loại, Rồi tương lai thể giởi này sẽ thuộc về ai khi những thể hệ của thời 
đại hầm nay sẽ ra đi? Nó thuộc về tuổi trẻ của hâm nay, thuộc vẻ những cô 
be, cau bé đang Pụt rẻ nấp sau cha me, thầy cô mà ngở ngàng nhìn cuộc 
söng. Váy thì thể giới rộng này thuộc về tuổi trẻ “Thể giới này là của con”, 
cũn cân phai biết thế giới của mình như thế não, nó đẹp đề giầu có và cũng 
ca những gác khuất ra sao. Để biết về thể giới của mình, con hãy can đảm 
tứi lay Hiệ lsiước qua cảnh công trường cao rộng. 

Trước khi đến trường, cuộc sðng của chúng ta bó hẹp trong một ngôi 
nha, một góc phố, một ngöõi làng với những con người ta đã quen mặt, quen 
tình, với những trờ chơi ta đã thành thạo, thị thục. Nhưng ngày qua 
ngày, văn bấu trời ây, vẫn ngôi nhà ấy, vấn những con người với những 
công việc và thói quen ấy,... thát khó có thể tưởng tượng được sự đơn diệu, 
tế nhật bao trùm lên chúng ta như thể nào, 


Nhưng bước qua cánh cổng trường là ta bước vào một thế giới sôi nổi, 
say mê âm ấp khát khao với bao điền mới lạ. Những thầy cô = những người 
cha mó mới, hàng chục người bạn, hàng trắm gương mắt mới lạ,.. Tình 
cách, euậc sông của mỗi người đả là một điều thủ vị cho ta. Nhìn vào mỗi 
người lạ một lắn ta được nhìn vào gương để xem xét chính mình, kiểm 
nghiệm chính mình, Những đó cũng chưa phải là điều tuyệt điệu nhất khi 
đến: với trường học 
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Nha vàn M.GoöeRi từng nói: "Sách mở va trước mất tôi những chan trời 
mới” Trên thể giới này, có thể trường học không phải là nơi nhiêu sách vợ 
nhất nhưng có thẻ kháng định rằng đó là nơi có nhiều nhất những người 
ảch đọc sách. Và đó cùng là nơi sách được nâng nịu trần 
trong nhật. Và như thể, “những chăn trời mới” đang được trải ra ngủ ngàn 


dạy hạc, đi 


trước mắt những dứa trẻ vừa chập chững bước vào cuốc sóng Thể giới rồng 
lớn ấy là thế giới của những cánh rừng rộng lớn, những cảnh chím dại bàng 
mệnh mông. những hước lao mình dũng mãnh. Là những làng đại “lương 
mênh mông xanh thấm âm ấp cả tôm. Lã lòng dất thầm sâu với bạo 
khoáng sản, bao lò lửa đang rùng rùng : 
xôi với bao phong tục tập quán lí thú, độc đáo. Là những người anh em cung 
chung một Tủ với chúng ta trên khấp non nước Việt Nam,... Chao ði: The 
y có bao điều điệu kì mới lạ. Từ hiện thực cuộc sống, “Công trường 


¡ sục. Đồ còn là những đất nước xa 


g1ữ1 Hả 
mở ra” còn dạy cho con biế 


tước mơ những điểu tốt đẹp nhất trong cuöe đời 
này, Cón ước thế giới này mãi hòa bình không có chiến tranh: eon de trẻ 


em trên khắp thế giới có cơm ăn, ảo mặc và dược đến trường nÌ con; con 
ước ngày mai con sẽ được bay lên cung trăng thăm chú Cuội,... Thế giới của 
túc mẹ rực rỡ, đẹp đề biết nhường nào! 

*Công trường mở ra” cùng đồng thời mở rả trong mỗi chúng tà bào điều 


ki thú và hạnh phúc. "Đi đi cốn, hãy can đảm lên, thể giới này là của cọn, 
biớc qua cánh cổng trương là một thế giới kì điệu se mứ ra, là nhưng 
người học sinh đang được sðng, đang được ước mơ sau cảnh công trường vì 
đại, chúng ta cảng cần can đảm bước đi khám phá, học tập cái thê giái ràng 
lăn mã tướng lại sẽ thuộc về mình 


Để 133: Trong truyền ngắn “Cuộc chỉa tay của những eöón búp 
bê” (Khánh Hoài), hãy chứng mình rằng hai anh em Thành, 
Thuỷ rất mực gần gũi, thương yêu, chia sẻ và luôn quan tâm 
đến nhau. 


Bài làm 


*Cuộc chỉa tay của những eon búp bê” của tác giả Khánh Hoài, truyện 
ngẩn đặc sắc kêu gọi tình thương của xã hội dối với những số phân tuôi thơ 
bắt hạnh đã để lại trong lòng người đọc nhiều cảm xúc. Nhân vảt chính 
trong tác phẩm, hai ảnh em Thănh và Thủy, đếu yêu thương và quan lâm 
đến nhau rất mực nhưng quyết định phũ phảng của bố mẹ khiến hai em 
phải rời xa nhau. Tình cảm anh em của hai nhân vật khiến độc gii không 
khỏi đau xót 


Vì bộ mẹ chia tay nhau, hai anh em Thành và Thuỷ cũng phải mỗi người 
Hai anh em nhường đó 


một ngề: Thuỷ về quê với mẹ cõn Thành ở lại với'b 
chơi cho nhau, Thuỷ đau đớn chỉa tay thấy cô, khi chia táy còn quyến luyến 


anh không muốn rời,... Những cuộc chía tay gơi lên trong bạn đạc những xúc 


lao 


cam mạnh mê cũng nói xót thường cho canh ngô mã lễ ra những người bạn 
aha kiong phải gánh chịu Tình cảm mã hai anh em dành cho nhau cang 
khien ta thầay ngàm rigùi, đau xót, 

Sung trang gia định tuy bố mẹ không con yêu thượng nhau nhưng hai em 
Thánh và huy lại biết quan tâm đến nhau rất mực Ihi Thanh dị đá bóng bị 
tác: eó không đâm về nhà. Thuy thương anh mang kim ra tận sản vận động 
để và do chủ anh: Đến lượt Thanh. trước sự quan tâm của cô em gái ngoàn 
Iiguzt cầu cảm động vò cùng và từ đỏ thường giúp em mình học. Sáng Thanh 
dưới íì đền lớp rỗi chiều chiếu lại đón em về. 


đã chơi, với Thủy, 
enn eo anh trai mình ñhưứ điểm tựa duy nhất ®rùn lên bấn bật, kinh hoàng đưa 
cäi: mật tuyệt vọng nhìn tôi (anh trai mình)”, Suốt đêm qua, Thanh cùng lắng 
nghe từng tiếng khỏe “nức nở, tức tưởi” của em mà lòng đau xót, "cần chật môi 
đẻ khui bật lên tiếng khúc to những nước mắt cứ luôn ra nhữ 


Ngay chúa tay, khi người mẹ nhắc nhữ hai đứa eón cÈ 


chữa ty đau đớn này, hai anh em luôn hướng về nhau để sẻ chía nỗi lòng. 

“lình vêu thương cảm động của hai nhãn vặt này được thè hiện rõ nhất 
qua việc chía búp bẻ. Hai cón búp bê Em Nhỏ và Vệ Sĩ vốn là đồ chơi chung 
của hui anh eny, được hai anh em rất yêu thích. Lúc chia đó chơi, Thành 
nhường em hết; “Anh cho em tất”. Thủy buồn bã: "Em để hết lại cho anh”. 
Với trẻ nhỏ, đó chơi là những thứ các em rất thích, thâm chỉ côn thích hơn 
củ quả bánh. Nhưng ở đảy, hai anh em nhường nhau tất cá, không nhận cho 
mình dù chỉ một món đô vật nào. Sự vị tha cảm động ấy chỉ có thể có ở 
tình anh em thầm thiết, cảm động, Bị mẹ bất chia đôi đổ chơi, Thành cay 
đăng tích hai còn búp bê. Thủy vừa giận đữ trách anh chia rẽ hai người 
“bạn” nhỏ vừa lo sợ anh không có eón Vệ Sĩ canh giấc ngủ... Ngay giữ phút 
chia tay anh để đi đến mọt nơi xa xôi, một nơi mã có bé cũng không thế lo 
được cho số phận của mình, phải bỏ học đi bán hàng, Thủy vẫn thương, vẫn 
lu cho anh trai yêu quý của mình. Trước những giọt nước mắt của cô em gái, 
Thành chỉ củn biết lấy khăn cho em lau mặt, đưa em đến trường chào có 
giáo và bạn be. Hai đứa trẻ đi trên đường nấm sát tay nhau chỉ sợ một 
trung hai người vuốt mất... 


âu chuyên kết lại bằng những chỉ tiết võ cùng cảm động: Thủy đề lại 
son búp bè, bất anh trai hứa “không bao giờ để chúng nó ngôi cách xa nhau 
Thành mêu mảo hứa với em và đứng như chồn chân xuống đất nhìn theo 
bóng tò em gái bé nhỏ liêu xiêu. Trong hành động của hai anh em khi ấy 
ham chứa một mong ước lớn lao: hai anh em luôn được ở bên nhau để cùng 
chia sẽ cuộc sống. 


Tình yêu thương mà hai anh em Thành và Thủy đãnh cho nhau thật lớn 
lao, sâu sắc và thiêng liêng. Tĩnh cảm ấy của hai em cùng hoàn cảnh bất 
banh mà hai em gấp phải là lời thức tỉnh những người lam cha, làm mẹ phải 
biết giữ gìn hạnh phúc gia đình và vun đắp những tình cảm hồn nhiên trong 
sng của tuôi thơ 
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- Để 133: “Bài hát nhà tranh bị gió thu phả nát" của Đỗ Phú chứa 
chan tình yêu thương con người. Qua nỗi bất hạnh riêng của 
nhà thở chúng ta còn thấy bao cảnh đời khổ cực khác. Từ trong 
cảnh cơ cực của mình mà tấm lòng nhân ái của tác giá bao trùm 
lên mọi con người, 


Hãy phân tích bài thơ để chứng minh ý kiến trên. — 


Bài làm 

Những vấn thơ cúa Đã Phú - nhà thơ hiện thực lớn của nen văn học 
Trung Quốc thể kỉ thứ XIII - không chỉ phơi bây hiện thực đau buôn của xã 
hội phong kiến Trung Quốc đương thời mà thể hiện mật tấm lòng nhân đạo, 
nặng tru ưu tư về cuộc đời. Bài thơ "Bài hát nhà tranh hị gió thụ nh nát” 
của ông chứa chan tình yêu thương con người. Qua nỗi bất hạnh riêng của 
nhà thơ chúng ta còn thấy bao cảnh đời khổ cực khác. Từ trong cảnh cơ cực 
của mình ma tấm lòng nhân ái của tác giả bao trùm lên mọi con người 


Đỗ Phủ là một nhà thở tài năng nhưng sinh ra không gấp thời. Ông sống 
vào thời tao loạn của xã hôi nha Đường, chính quyền phóng kiến không chăm 
lu cho dân ma chỉ lo tranh giành quyền lợi riêng. Chiến tranh phúng kiến 
nhiều phen nói lên gãy nhiều loạn trong đời sống nhân đản. Sau mốt thời 
gian lam quan không được trọng dụng, Đồ Phủ từ quan sống cuộc đữi cua môi 
thưỡng dân nghèo khổ, Bài thơ ra đời trong một hoàn cảnh thực và tũng 
phản ánh một sự thực: căn nhà tranh ông vừa dựng được nhờ sự giúp đỡ của 
bạn bê, người thân đã bị gió phá nảt; nhà thơ tuôi gia, súc yếu không thê 
hỏi phục lại được phải sống cảnh nhà đột nát kham khổ 

Bài thơ chìa làm bốn phần, mỗi phản một khổ. Phần thứ nhất, tắc gia 
tả lại cảnh gió thu cướp mất lớp tranh của ngôi nhà. Phấn thứ hai ong kẽ 
lại cảnh trẻ con lấy nốt lớp tranh đã bị gió thôi túng, Phần thứ ba là nội khô của 
gia đình trong đêm mưa. Và khổ cuối cùng là cảnh đời đau khô của nhiều sở 
phân kẻ sĩ nghèo khác và ước mơ cao cả của nhà thơ 


Bài thơ có bạ đoạn đấu mỗi đoạn chứa nầm cầu riêng khô bà đái hơn, 
gỗm tám câu, điển tả nối khổ cực vỏ hạn của nhà thơ. Đến khổ thơ cuối, 
câu trong đoạn lại đều la những câu đãi hơn các phấn khác, có lẽ để diễn 
đạt những tâm tư, tình cầm và khát vọng cao đẹp và hũng vĩ của nhà thơ 

Nôi khổ riêng của nhà thơ được thể hiện trong ba khổ thơ đầu tiên 
Cuộc đời chìm nổi, thể thái nhân tình đen bạc: "Cön bạc, cần tiển, còn đề 
tử / Hết cơm, hết rượu, hết ông tôi”. Huống chỉ Phủ là một õng quan giả 
đã bị thất súng, đã treo ấn từ quan. Và bởi thế, riêng việc cá được mi nhà 
tranh đã là một cố gắng lớn. Nhưng mái nhà tranh mong manh ấy đầu 
gượng gạo mọc lên được trước cơn giỏ đạn bạe của cuộc đời nhưng lại không 
đứng vững được trước tai họa thiên nhiên. Nó đã bị giỏ cuôn di tron# một 
ngày thí rét mướt: 

“Thủng tảm, thu cao, gió thết già 


Cuộn mứt ba lớp tranh nhủ tạ 


t4 


I0 


Tranh bay sang sóng rdi kháp bơ 
Äldnb caa tren tót Hgạn rững xạ 
Aldui thấp quay lũn tản mương sa” 

TThiun nhiền thật võ tính và nghiệt nga. Ba lúứp tranh mỗi lớii mọt nơi 
tần ác: bứ sông, ngơn rừng, làng mừơng. Hình ảnh bà lớp tranh gơi đến 
tinlt canh bí đái, xác xơ về đời sông vật chất cúa gia định nhà thơ. Những 
dù chữa phíi là nội túi nhục lớn nhất của thân phận nghêu khó. 


Trẻ con thôn nam kitunh tạ giá bông sức 


Nở nhẹ trước mút xô cướp giát 
Cứp tranh: đt tuổt uào Èäy trẻ 
Niãi khỏ mì 
Quay uễ, chống gây long đm ức” 
8tr xuất hiện của đảm trẻ đã đấy nói túi cực lên đến định điểm. Nhà thơ 
phát đôi mặt với sự bất lực của chỉnh mình. Đám trẻ hư đồn tiếp tay với cải 
ngbiet ngã của thiên tai cướp rất mãy lớp tranh tơi tả Đã Phủ trong nô 
lực thø kiếm những mái che của ngôi nhà tôi tan đã phải cay đẳng "quay về 
chóng gáy lùng ẩm ức". Vay là cũng một lúc, con người tọi nghiệp ấy bí ba 
thẻ lực đong sức vùi giáp: thiên tai, tình người và tuổi giả. Túi hỗ quay về, 
ìng phấi đối mặt với thực tế phù phăng của gia đình khỉ những tấm tranh 
lị cHún mát; 


ng cháy gào chẳng được 


Đầu giường nhà đột chẳng chữa đâu 
úy hạt mưa, mứa, naíu chẳng đứt 
Từ trải can loạn íL ngủ nghệ 
Đảm dài ướt sao cho trồt?”, 

Với ngươi già, quý nhất là sư nghỉ ngơi. Giữa đêm đen quý nhất là giấc 
ngủ. Giưa ngày thu, quỷ nhất là hơi ấm... Nhưng giờ đây, Đỗ Phủ chẳng có gì 
trong tất ea những thứ ấy, thân phần nghèo khó của ông phải hứng chịu mọi 
kho cực của cuộc đơi. Nỗi khổ của cả gia đính trong đếm mưa được nha thơ 
miều tá một cách chỉ tiết và căn kẽ. Đêm tôi mù mịt, nha đột, chân nát... 
cứn mưa kéo đài suốt đêm không đứt cảng lâm cho nội khổ thêm chẳng chất 

ai thờ đã đành một lượng lớn câu chữ để nói về cảnh ngộ bất hạnh 
dáng thương của nhà thơ. Khổ cuối cùng, nếu nhà thơ kết lại bằng tiếng 
l;háe thương mình hoặc ước mơ về một mái nhà ấm ấp cho mình thì đó là 
một điểu hình thưởng dễ hiểu. Đó vẫn có thể là một cái kết hay bởi có biết 
thưởng mình thì mới biết thương người. Nhưng khổ thơ cuối của bài thơ kết 
lại khiên đặc giả không khỏi ngỡ ngàng: 


“ác được nhà rộng muôn ngàn gian, 
Che khắp thiên hạ kẻ sĩ nghèo đều hản hoan, 


Gió ma chẳng nắng uững öàng như thạch bản! 
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Thun ði! Bao giờ Nhà y sừng sửng dựNg fFước mứt, 
Rừng lêu tạ nút, chịu chết rẻi cũng được!” 

Suốt ba khổ đầu của bài thơ, người đọc bị cuổn theo cam xúc xót tÌluýng 
cho số phản của nhà thơ, Đến đây ta chợt ngỡ ngàng vì đối tượng tỉnh 
thường của độc giả lại nghĩ dên những điểu lớn lao hơn. Nhà thờ nghị đến 
sứ phản của biết bao kẻ sĩ nghèo trong thiên hạ, có lẽ giờ này họ cùng đăng 
vất lộn với cơn giống rét mướt là xã hội côn biết bao mảnh dời bất 
hạnh bị vũi giập như chủ nhản cản n nhà tranh bị giỏ thu phả nát mát Bài 
thơ đã di tí canh ngộ của thột người đển cảnh ngộ của muôn người trang xã 
hội. Nha thơ đã không vì nội đau riêng mà quên dị nội đau chúng của nhiều 
iếp người cũng như mình. Nhưng nết đặc sắc của bài thơ không dừng lai ở 
đó. Đăng thời với việc chỉ ra eảnh ngộ của bao mảnh đời nghèo khó trên 
khấp thiên hạ, Đô Phú còn bày tủ một tình thương người đến (độ quên 
mình Ông moøng ước một căn nhà: 


*.nhà rộng muốn ngàn gian, 
Che kháp thiên hạ kè sĩ nghèo đêu hân hoạn. 
Giá mưa chẳng níng 0uững uàng nhữ thạch bàn! 


có điều ước, ông không ước cho mình mã ước cho những người đồng 
báo lao khô. Thậm chí, ông đánh đổi hạnh phúe cá nhân đề có được sử vên 
am cho tất thầy mọi người: 
“Than ði! Bao giờ nhà ẩy sửng sửững dựng trước niất, 
Riêng lêu tạ nát, chịu chết rét cũng được”. 
Chao ẩm lòng nhân ải cũa tác giả bao trùm lên mọi con người 
Bài ca nhà tranh bị gió thu phá không chỉ thể hiện nội thong khó của 
bản thân Đồ Phủ mã còn thông thiết nói lên nỗi khổ của bao kẻ sĩ nghèo 
trong thiên bạ. Không chỉ thể, bài thơ cön thể hiền một tỉnh thân nhân 
đạo cảm động: vượt lên nội thương mình để nghĩ cho trâm ha, đề thương 
cho vạn người. Có lê vi thể, bài thư sẽ còn đủ sức lay động niềm trã« ăn của 
độc giá cho tới mai sau 


Í Đề 184: Một nhà văn đã nói" Trên con đường đi đến thành công, 
| không có vết chân của kẻ lười biếng". Em hiểu nội dung câu nói 
| trên như thế nào? 


Bài làm 

Trong cuộc sống, ai cũng khao khát vươn đến thành công. Nhưng "chặng 
đường nào rảo bước trên hoa hồng mà không thấm đau vì những mũi trai”, 
bước tới bụe vinh quang không phải là điểu đễ dàng, đó một chặng đường võ 
cùng khó khăn, gian khổ. Để đạt được thành công đòi hỏi con người ta J hai 
luôn chăm chỉ, siêng năng, kiên trì, chịu đựng, có ý chỉ quyết tâm và không 
bao giữ được phép mệt mỗi, lười biếng, Chinh vì thế, một nhà văn đã nói 
"Trên con đường đi dến thành công. không có vết chân của kẻ lười biến”. 
7n 


“Còn dưng” chị khoang cach rất xa, rất dâu, chúng ta lại phát dị rất làu 
amnữi 0o thẻ điên được tân cùng của nà, Trên con đường ấy, mỗi người khỉ đì 
quất đeu dc lại vết chân của mình. Trang những vết chân đó sẽ có những vêt 
chấnẽ đâm lại và những vết chân bị xoa dị, Cũng như vậy, cøn đường đi 
dien thanh công sừng Fất đái. rất xa những nó lại không dược bàng nhàng 
Địn] thương nhự con đường hàng ñgaấy ta vận đất chân lên. Nó là một cdgt 


đương gập ghệnh, hiểm trở trai đây gai sắc nhọn với những thử thách đành 


cho những người muốn có được thành công 

Đc vướt quạt những thứ thách ấy. chúng ta không có cách nào khác là 
phíít siếng năng, kiên trí, say mề học hỏi, lao động, Không biết mệt noi 
Những người chăm chỉ, hến bí, say mê tìm tôi, lao động là những ai luận 
luorn lam việc, không ngừng nghỉ một chút n 
ren luyến hấn thân chịu đứng được gian khố 
đi tt với ca những thất bại tạm thời, Đối với họ, lao đông là vinh quang. 
thự thích là thao trướng để tôi rên bản lĩnh, Và điểu quan trọng là họ 
không bao giờ cho phép mình lười biếng, Bởi chỉ cẩn nẩn chỉ một chút thôi 
là có thể báu nhiều những cô găng trước đây đdêu để vỡ. Họ sẽ trở về với cón 
sú khủng và sẽ phải bất đầu lại từ đầu. Sự thực ấy nghiệt ngã vô cùng: 


, thích tìm tòi, khám phá, 


hi sinh thâm chí chấp nhân 


Vày là, muốãn trở thành những người thành công, chúng ta phải đặt ra 
mục địch cho bản thân, phải bết súc chăm chỉ, siêng năng, nỗ lực hết mình 
đệ vươn lên trước những khó khăn, gian khổ, và không một chút chày lưỡi 

Thanh công sẽ không bao giờ đến với những người lười biếng. Siêng 
nâng, kiện trì, say mê học hỏi, lao động là chìa khóa cho những ai mở cảnh 
ưa thanh công trên đường đời. 


Để 135: Hãy chứng minh rằng từ xưa đến nay nhãn dân ta luôn 
sống theo đạo lý "Ấn quả nhớ kẻ trồng cây". 
Bài làm 
ly, từ xa xưa ông cha ta luôn nhác 
nhớ đạy báo con chấu phải luận sống ân nghĩa thuỷ chung cho trọn ven 
ên thông đao đức đó đã được ông cha ta thể hiện qua những 


La một đân tộc luôn tồn trọng 


trước saa, TT 


enu tức ngữ giấu hình ảnh: "Ân quả nhớ kẻ trằng 


Ấn qua nhớ le trồng cây” là gì? Là khi chúng ta ăn những trái cày 
chia mọng với hương vị ngọt ngào thì phải nhớ tới công lao vun xới chăm 
bón của người trồng cây. Là khi ăn bát cơm thơm dẻo thì phải nhớ đến 
người nông đân vất vá, một nắng hai sương để lâm nên hạt thóc, hạt gạo 
Là Ikht có được cuộc sống hoà bình như ngây hôm nay thì luôn nhớ rằng báu 
thế he cha anh đi trước đã phải đỗ biết bao xương máu. 

Những thành quá lao động cả vật chất lần tính thắn mã chúng ta thừa 
Iuiơng không phải tự nhiên có được. Đó là kết quả của bao mỗ hồi nước mất 
thâm chỉ là xương máu của những lớp người đi trước đã đổ xuông để tạo 
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nên. Chúng ta là những người di sau, đã thừa hương những thành vịca lún 
lao của những thể hệ di trước, chúng ta đâu có thể lãng quên, đầu cá LÌn: võ 
tam không biết đến những thanh quá bồm nay từ đâu mã có. Eiơn vét nữa, 
suốt baø năm đất nước tà phải chìm trong bảng đêm nề lẽ. Ông clai tà đã 
phái chiên đấu trường kỳ, hy sinh biết bau xương mau để giành lịú doọc lấy 
như ngày hôm nay, là phải đảnh đổi bằng xương máu của biết bài sgadi 
Lp này ngã xuống lớp khác đứng lên Ái cũng móng muốn răng tạo lý 
sinh cuộc sống hiện ti để đanh cho cón châu mãi sau một cuộc sống LÓC đe) 
hơn, Chính vì vậy chúng ta cảng không thể quên được những sự hí (nh cau 
củ ấy, 

Nhưng nói như Bác Hỗ: những thứ quý giả không thế cất giữ mái trong 
tương hòm. Bởi vậy làng biết ơn phải được thê hiện băng hành đồn. Trong 
thực tế ngày nay, nhân dân ta đã thực hiện đạo lý “Ân quá nhớ le trông 
cây” bằng những việc làm cụ thể. Nhân dán ta luôn nhớ tới ngà: đia tô 
tiên, Đồ là ngày mà các thành viên trong gia đình sưm hạp để tháp nén 
nhang tướng nhớ ông bà. cụ kị. Dân tộc ta côn có ngày 10 — 3 Âm lịnh liằng 
tâm là ngày giỗ Tổ Hung Vương. Cứ vào ngày này, người người +í khap 
mới nơi không quản đường xa cũng nhau về để dâng hường tưởng nhớ người 
dã có công khai sinh ra nước Việt Nam ta. Ngoài những ngày lễ tế:, ehúng 
ta còn eØ ngày thương bình liệt sỉ 27 —= 7 đê tưởng nhớ những thưcag; bình: 
chiến si, những gía đình có công với cách mạng, những bà mẹ Vật Nam 
anh hùng đã hi sinh hạnh phúe, hi sinh bản thân mình để bảo vệ Tô quậc 
Để nhớ ơn các thấy cô giáo, những người đã có công gieo trắng nhữag niềm 
nøn cho đất nước, chúng ta có ngày 20 — 11. Ta cùng có ngày thíy thuốc 
Việt Nam để nhớ ơn những "lương ý như từ mẫu",.. Còn rất nÏiều, rất 
nhiều những việc làm của nhân dân ta, đất nước ta thể hiền tân ong tôn 
kinh và biết ơn đối với cho cội nguồn, đối với những ân nhân của nình mà 
chủng ta không thế kế hết được. 

Lã người học sinh, để thể hiện truyền thống đao lí "Ân qua nlứ ngươi 
trông cây”, đối với cha me, chúng ta cân hết lòng thượng yêu, kinh cong vị 
cha me chính là người đã tạo ra cuộc sống cho chúng ta, Với thầy 
tả ngoạn ngoàn, lễ phép, học chăm học giỏi. Nếu có điều kiên, cung ta 
tham gia vào những hoạt động xã hội kí niệm ngày 37 tưng ¿, igAX 27 
tháng 3,:.. Đó là những việc làm tùy nhỏ nhưng đầy ý nghĩa: 


€š, chúng 


"Ấn quả nhớ người trống cây”, câu tục ngữ trên đã giúp ta hiểu rị bứn về 
đạo lý làm người: sống trên đời phải nhớ đấn những ân nghĩa trước cau, lãng 
biết ơn lã tình cảm cao quý, thiêng liêng rất cần có trong mỗi ngữ. Môi 
chúng ta phải luôn trau đổi phẩm chất cao quý đó để lòng biết øn mai là bài 
học quý bau v 


mãi có giá trị, cỏ tác dụng trong cuộc söng của chủng !a 


Lại 


Bác Hỗ từng dạy thiếu niên nhí đồng: "Họe tập tốt - lao 
đúng tốt", Em biểu lời dạy đó của Bác như thế nào? - 


Bải làm 
He la: tưng đạy 
*? rủ em nhự búp trên cụnh 
Biết da Hợi, biết lúc húunl lu ngoạn ` 


ác cũng tựng dạy, “Tuổi nhủ làm việc nhỏ 7 Tuy theu sức của mình” 


Những Tới can dạn ấy của Bác được có đọng trong một lửi nhấc nhớ Tục 
tp tốt — lao động tốt”, Qua những ngày tháng đến trường, đến lớp, chúng 
ta thay răng lời đạy của Báe thật thấm thĩa. sâu xa, 

Hục tập tốt trước hết la người học trò phải đi học đều, hạc chăm chủ và 
xav sửa. Những giữ tren lợp cẩn chủ ý nghe thầy cô giảng bài, học thuộc bài 
trên cơ sở năm vững các kiến thức, lý thuyết để làm bài tập. Quan trọng là 
người học sinh phải học đều, học đến đầu chắc đến đó. 

“Puy nhiên, không ít người cho rằng học được món này, được nhiều điệm 
và Rết qua cau là hạc tốt, Nhưng thực tế la chỉ giối một vài môn vận chưa 
gái là húc tốt mà phải là học giỏi đều các môn. 

Vậy ý nghĩa của việc học tấp tốt là gì? Học tập tốt trước tiên là điển có 


lới cho bản thân. Thấy cô, cha mẹ sẽ vui lòng và yêu quý ta, bạn bê mến 
hoà, vụi ve với chúng ta, Học tập có hiệu quả tốt là cơ sở để ta 
uhaát huy năng lực sảng tạo, công hiển cho tương lai và xã hội. Tuy nhiên, 
bến canh đó, học tấp luôn phải đi đôi với thực hành và lao động, Lý thuyết 
và thực hãnh luôn có mối quan hệ kháng khít với nhau. Chỉ có học tốt thì 
lo động thực hãnh mới tốt. 


mù, el 


Cùng với học tốt, người họe sinh còn phải biết lao động tốt. Trước tiền, 
do là toät cùng việc, một hoạt động vô cùng tốt đẹp. Người phương Tây có 
cau: “Lao động lạ vĩnh quang”. Một người lao động tốt là người đó biết hoàn 
thanh cũng việc mật cách hiệu quả. Không được làm nhanh mã ra âu, 
Chúng tà chỉ cần chăm nìa chắc, Nhưng làm việc cùng phải có tốc dộ phù 
hợp Học môn gì thì sử dụng thiết bị thuật để lao động trực tiếp mòn 
lioc v Chăm chỉ, cần cù và có kết quả tốt nhất. là một yếu tổ góp phần tạo 
nên mọt người lao động tốt. 


Nhĩng tại sao Lại phải học tấp và lao đông tốt? Bởi vì hạc tốt, lao đồng 
tốt sẽ giúp ta mau chóng phấn đấu trở thành học trò ngoan, chăm chỉ và 
gương mẫu. Qua đó, ta sẽ ren luyện thêm được vẻ đạo đức va trí tuệ cũng 
nhự thờ lục để phát triển toàn điện con người 


Thực hiện tốt lời đạy của Bác Hỗ “Học tập tốt - Lao động tốt" và những 
lới căn đân khác của Người sẽ giúp ta cõ được trí thức đẩy đủ, bản lĩnh 
vững văng, thế lực rắn rồi để tự tin bước vào cuộc sống, tiếp tục chính phục 
những móng ước tốt đẹp của bản thân. 


¡ Đề 187: Bài ca dao mã em yêu Ìhích nhất. 


Bài làm 
Ca dao là sản phẩm tính thản độc đảo của nhân đân lao đồng Việt 
Nam. Dân gian đã gửi gấm vào ca dao bao niềm vúi, nội buốn, hao nhớ 
nhúng, yêu thương, chờ đợi... Nhiều bài ca dao đã trở thành hiệt tác và 
sông mãi trang dòng văn học đân tậc. Bài ca đao sau là một trong sö đó 


Anh di anh nhớ quê nhà 
Nhớ canh rau muống nhỏ cà dâm tương 
Nhớ dì dãi năng dẳm sương 
Nhớ ai tắt nước bên đường hôm ngựa 
Bao trùm toàn bộ bài ea đao la nãi nhớ đa điết, cảm đồng thể hiện lình 
yêu quê hương đất nước mạn nông, Điều đạc biệt là tình cảm chân thành ấy 
được thể hiện qua lời nói gian dị mộc mạc nhưng rất ý nhị, tỉnh te của tác 
giả dân gian. 


Đối với mỗi nam nhỉ, khi rời cố hướng ra đi lập thân nơi dất khách quà 
người, làm sao có thể xóa mờ đi hình ảnh của xóm làng thân yêu, của người 
thân ở nhà đang đợi chờ, trông ngóng. Cứ mỗi lần nghĩ vé mảnh đất chôn 
rau cất rốn la bao ý nghĩ lại đạt đào tuôn về không giới hạn. 

Quê nhã hiện về trong anh qua những hình ảnh yất giản dị, mộc mạc 
*eanh rau muốn, cả dấm tương”. Những sự vật quá đổi tầm thương là 
thế song với anh chúng không tắm thường không chút nhỏ bé nrà đõ là 
những nét đẹp quê hương, đó là truyền thống của quê cha đất tó. Chúng 
nhấc đến bữa cơm gia đỉnh quây quản, ấm cúng, nhắc đến những tháng 
ngày lam lũ mã thấm đượm nghĩa tình. Và nhớ đến quê hương, tiên anh 
nhớ nhất vẫn là những bóng đáng thân yêu, quen thuộc: 

“Nhớ dï đứt năng đắm sương 
Nhớ ai tát nước bên đường liôm Hạo”, 

Hình ảnh người “đãi năng đảm sương" gợi nhớ đến đáng me táo tan, vát 
và chỉu thương chịu khó. Và người “tất nước bên đường hôm nao” rất có the 
là người con gái anh thấm thương trộm nhớ. Một ngày nào đó, anh đã vỏ 
tỉnh gặp một hồng đáng đứng tát nước bên đường và hình hảng ấy đã de 
thương để nhớ trong anh khiến anh bảng khuâng, lưu luyến. Ca đao Việt 
Nam có đại từ phiểm chỉ “ai” rất tỉnh tế. Rhông nhấc cụ thể một äi mũ chỉ 
dùng từ “ai” vừa xa xôi, vừa gần gũi, nó giúp biểu đạt tình cam mệt cách 
kín đáo, ý nhị. 

Bằng điệp từ "nhớ" và phương pháp liệt kê tác giả đân gian dã bụe là 
một cách sâu sắc, diễn tả chân thật lồng yêu quê hương đất nước, sư nhứ 
nhúng vô hạn của chàng trai trẻ tha phương trong nhịp ca dao nhệ nhàng, 
da diết, Nôi nhớ ấy được khéo léo gói gọn trọn vẹn trong nỗi nhớ gùt đình, 
ảng hà, cha mẹ người thần và cả người con gái anh yêu. 


1 


Búi ca đao rất ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đã thể hiện được tình yêu 
iue hương tha thiết, chân thanh. Bài ca đao khiến người đọc nhớ đến 
những cãu văn nỗi tiếng của LÍ 


ven~bua: "Lòng yêu nước ban đầu là lòng 
yêu cai cây trồng ở trước nhà, yếu cái phò 


nhớ đò ra hờ sống, yếu vị thơm chua mát của trải lê mùa thu hay mua có 


yên những vật tâm thường nhất: 


thao ngúyên có hơi rượu mạnh', "Lông yêu nhà, yêu làng làng xôm, yếu 


miện quê trở nên lông yêu Tô quốc 


Dề 118: Vi s: sao mã văn Phạm Duy Tốn lại đặt aigñ đề Sống chết 
_mặc bay cho truyện ngắn của mình? 


Bài làm 
'frong những phẩm của Phạm Duy Tổn, một trong số ít nhà văn có 
được thành tựu đầu tiên về thể loại truyền ngắn hiện đại Việt Nam, 'Sông 
chết mặc bay" trở thành tác phẩm thành công nhất, đồng thời nó cũng là 
tác phảm được ra đời đầu tiên của truyện ngắn hiện đai Việt Nam. "Sống 
chết mặc bay" là mặt nhan để hay, không những thể nó cön là một nhan đẻ 
mới mẻ, độc đảo 


Tai sao lại la "Sông chết mặc bay" mà không là hất cử một nhan đề nào 
Ihac?” Nhan để bất nguồn từ một câu tục ngữ nỏi tiếng và rất quen thuộc 
ủúa đân giản tà "Bống chết mặc bay, tiến thầy bỏ túi”. Câu tục ngữ như một 
lửi phê phản, lên án trước thái độ của những kẻ chỉ biết vun vén, lo cho lợi 
riêng mình trong khí đó lại thần nhiên, lãnh đạm, thờ ơứ thậm chí võ lương 
tâm trước tính mang của những con người mà mình phải có trách nhiệm. 
Nhưng tại sao tác giả lại chỉ chọn phẫn đầu của cầu tục ngữ má không chọn 
d cau? Có lẽ một phân là bởi vì nó gây lén sự hấp dẫn, kích thích người 
đục và gây ấn tượng. Cï te, một phần là bởi vi chỉ có phần đầu mới phù hợp 
với nội đưng, cốt truyện. Tuy câu tục ngữ có ý nghĩa hợp với nội dung 
truyen những không giấu hoàn toàn đúng, hoản toàn thích hợp, nhất là 
phán sau tiên thấy bỏ túi” không phù hợp với nội dụng của truyện. Phạm 
Duy Tin không có ý định xây dựng hình anh một viên quan tham. Trong 
truyen, nhân vật trung tâm là lão quan phụ mẫu vô trách nhiệm, thử ơ 
trước sinh mạng hàng trăni, hàng ngàn người dân lành vô tội, lão chỉ quan 
tâm đến sự hưởng thụ của bản thân mình mã thôi. 


Sư lựa chọn, cách đặt nhan để của nhà văn Phạm Duy Tổn rất độc đáo 
và chính xác, nó tạo nên sự kỳ thú, hấp dẫn kích thích trí tò mô người đọc, 
người nghe. Nó còn nâng cao thèm giá trị tác phẩm, không những thế, từ 
nhàn để ấy người đọc có thể khái quát được những, đặc điểm nổi bát tiêu 
Miêu eua nhân vật trung tâm — tên quan phụ mẫu mà không làm mất đi 
tình lôi cuốn của nhan để. Tác phầm "Sống chết mặc bay” đã được đánh giá 
rất cao về nghệ thuật cũng như về nội dung. Bằng cách xây dựng nhân vật 
à đặc biệt là đối thoại, tác giả đã 


qua nhiều hình thức ngân ngữ như tả, kể vị 
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đưa ta đến với cuộc sống vinh hoa phú quý của bọn cảm quyền đọc ả* ¡2 cụ 
thê lá cuộc sông của tên quan phụ mẫu có trách nhiệm hộ đề trong truyền 
Mọt người quan uy nghị, chấm chệ ngồi. Tay trái dưa gồi xếp, chan phải 
dưới thắng ra, đề cho tên người nhà quỳ ở dưới đất mã gái. Một te lịnh lẹ 
dựng bên cắm quạt lông chốc chốc sẽ phẩy. Tên đứng khoanh tay trực liảu 
điều đóm. Bến cạnh ngài, mé tay trai, bát yến hấp đường phèn. trap dõi 
môi, hai bền nảo ống thuốc bạc, nào đồng hà vàng và cơ man nñhíngE vất 
(lung quý phái sang trọng khác. Cuộc sống ãy hoãn toan trải ngước !ơ! cuộc 
song lâm than, cơ cực của nhân dân. Sung sướng vậy thì việc gì pEìt quan 
tam ai! “Sống chết mặc bay” cần gì lo nghĩ, cần gì bản tâm cứ hướng lạe lá 
(được rúi Nhan để truyện ngắn đã tích cực góp phản khắc hoa chị để và 
lam nối vật tính cách nhân vật. Thông qua tên quan phủ, tác gia tt lên in 
thải độ vỏ trách nhiệm, vỏ lương tâm bè lũ quan lại cầm quyền £ thời tỏ 
va thương xót cho tỉnh mạng người dân bị rẻ rúng, do cũng chính Ì‹ ga trị 
nhân đao của tác nhân 


“Sống chết mặc bay” là một nhan đẻ hay, đặc sắc, chính né đã cam cho 
gia trị của tác phẩm được để cao nhấn mạnh. Một lấn nữa ta hăng định 


sức hấp dẫn, lõi cuốn, thu hút của nhan để "Sống chết mặc bay” 


Để 139: Có người sau khi đọc Vhững trò tố hay là Va-ren từ Phan Bội 
Cháu cứ băn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không để nhân vật. 
Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vào mặt Va-ren m¿ chỉ im 
lặng, với nụ cười ruồi thoáng qua, "kín đáo, tô hình" trêu gương 
mặt. Người đó cũng không hiểu vì sao "eá‡ m lặng dứng dưng” của 
Phan Bội Châu lại có thể "làm eho Va-ren sửng sốt cả người'. | 
Em đã học kĩ tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đỏ rõ. 


Bài làm 

Những trô lố hay là Va-ren oà Phan Bội Châu là một tru, 
sắc của cây bút châm biểm nổi tiếng Nguyên Ái Quốc. Tác phẩm lên án, 
vạch mật bản chất võ liêm sỉ, bí ổi của tên quan Toan quyền Đórg Dương 
Va-ren đồng thời ngợi ca nhà chỉ sĩ cách mạng yêu nước Phan Bài Châu 
Nhưng có người sau khi đạc truyện ngắn này vẫn bản khoăn: Vì sac Nguyên 
Ai Quốc không để nhân vật Phan Bội Châu vạch tội hay thét mắng vao mát 
Va-ren mà chỉ im lặng, với nụ cười ruỏi thoáng qua, "kứu đáo, có hìyh” trên 
gương mặt, Người đó cũng không hiểu vì sao "cái m lạng dừng dúug” của 
Phan Bại Châu lại cô thể "làm cho Va-ren sửng sốt cả người". Chúng ta cần 
hiệu những điều đó như thế não? 

Tác phảm ra đời khi đát nước ta vẫn còn bị thực đân Phá; đỏ hồ. 
Chúng mượn chiêu bài “khai hóa văn mình” mã áp bức, bóc lột đồng bào ta. 
Khi đó, viên quan Toàn quyển Pháp Va-ren chuẩn bị sang Đông Dương 
nhàm chức, từ chính lòng nước Pháp, Nguyễn Ải Quốc viết Nhữrg trỏ !ä 


ạn rgàn đập 
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huyv lụ Vũ-rcn uà Phan Bội Châu. Tác phẩm là một truyền ngắn có tỉnh 
chất li sự nhưng thực tế là hư câu, do tác giá tưởng tượng và sáng tạo Lử sự 
việc trước khi sang Đảng Dương nhậm chức, Va-ren có tuyên bố sẽ quan 
tâm tín Phan Bồi Châu 

Phan Bài Châu là ai? Ông là nhà chỉ sĩ yêu nước vĩ đại, là niêm hí vung 
cho nen đúc lập của đân tộc Việt Nam trong nửa đầu thẻ kỉ. Ông đã có 
nhiều hoạt động cách mạng nhằm giảnh lại độc lập tự do cho đất nước: 


phong trao Đông Du, phong trão Đông Kinh nghĩa thục,.. Đó là "cơn người 
đã hìị sinh ca gia đình và của cái để xa lánh khói thầy mặt họn cướp nước 
nĩnh”, "đấng xá thân vì đọc lập, được hai mươi triệu con người trong vòng 
nö lê tôn sừng". Đứng trước Va-ren và những lời dụ dỗ ngọt ngàn của hắn 
trong nhà tù ông chỉ “ứt lạng đừng đưng" với nụ cười ruồi thaáng qua, "kín 
đực. tô hình” trên gương mặt, Quả thực. Va-ren xứng đáng nhận được “lời 
chao mĩing" thâm thúy ấy của người tù nổi tiếng ấy. 

Trước khi sang Đông Dương, do sức ép của công luận ở Pháp và Đông 
Đương, Va-ren đã hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội Châu. Nhưng thực chất đó 
chi la một lời hứa đổi trá nhằm trấn an công luẫn, trấn an nhân dân Việt 
Nam đang đâu tranh đòi thả Phan Bội Châu. Nguyễn Ái Quốc đã sử dụng 
biện pháp chăm biểm sâu cay để lật tẩy bộ mặt giả đối của Va-ren. Y đã 
hứa một cách "nửa chính thức”, tức là hứa ỡm ở, hứa mà không nhất thiết 
phát thực hiển. Tiếp theo Người lại viết: "giả thử cứ cho rằng một vị Toàn 
quyền Đông Dương mã lại biết giữ lời hứa đi chăng nữa...”. Viết như thể, 
Người đả ngầm cho độc giả (nhân đân Việt Nam! nhận rõ bộ mặt thật của 
những tên quan thực đản. Trong quá trình cai trị, để có thể vơ vét được 
nhiền của cải, để bóc lật được công sức lao động của nhân dân Đâng Dương 
một trích tàn tệ, thậm chí đi làm bia đỡ đạn cho chúng, chúng đã hứa rất 
nhiều nhưng không bao giờ giữ lời hứa, nhất là khi những lời hứa ãy lại 
không mang đến lợi ích chơ chúng. 


Đặc biệt, trong đoạn văn đối thoại (mã thực chất là độc thoại) trong vân 
bạn eo hai nhân vật: Va-ren và Phan Bội Châu. Trong cuộc đối thoại tưởng 
tượng của tác giá, hấu như chỉ có Va-ren nói, côn Phan Bội Châu thì im lặng. 
Bởi vảy, ngôn ngữ của Va-ren thức chất là ngôn ngữ độc thoại, tự nói môt 
mình. Qua lời nói, cứ chí, Va-ren bộc lộ rõ tính cách nham hiểm, thâm độc. Y 
không ngừng ve vuốt, dụ đỗ, bịp bợm một cách trắng trơn nhằm thuyết phục 
Phan Bói Châu từ bỏ tư tưởng cách mạng, cộng tác với chúng (thực chất là 
đâu hàng). Thậm chí y còn đem cả thân thế của mình: từng là một kẻ phản 
bội đồng đội, đồng chí trong Đảng Xã hội, để thuyết phục Phan Bội Châu hãy 
thec gương y để có được một cuộc sống sung sướng. 


Qua ngôn ngữ “tự bộc lộ” của mình, Va-ren tỏ ra là một kẻ xảo trả, hỉ 
ði, võ liêm sỉ,.. hắn đã mất hết lòng tự trọng của một con người. Phản bội 
đồng chí. phản bôi lí tưởng -— còn gì ghê tởm hơn những điều ấy? Và như 
thê. ta thật dễ hiểu thái độ của Phan Bội Châu đối với hắn. 
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Đứng trước một kẻ như Va-ren, Phan Bội Châu im lăng, cái tm lang 
dựng dựng. Im lặng vì ghế tớm không còn gì đề nói và cũng không còn liệt 
nói gì với một kẻ nh vậy trằng dù có nói gì cũng vỏ ích! Đặc biết, 
"đứng dưng" của vị thiên sứ tái thế ấy đã khăng định rằng Phan Bui Châu 
Không quan tâm đèn lời Va-ren nói, thâm chí ông biết trước hắn sẽ not gi! 
Như vậy chưa đủ, tác giả con dân lời của một nhân vất tưởng tương khác 
tanh lĩnh đồng! để tạo cho câu chuyện cảm giác khách quan. Theo lời ảnh 
lính đöng, anh ta có thấy "đôi ngọn rầu mép người tủ nhéch lên một chút 
rôi lại hạ xuông ngay, và cái đó chỉ điễn ra có một lấn thôi", Nụ cưới “kín 
đáo, võ hình" đó thể hiện một thái độ khinh bỉ cực độ, nhao báng đến tột 
cùng cái ke đang thao thao bất tuyết những điều nhớ bẩn. Đồng thơi do 
cũng cho thấy bản lĩnh kiên cường của nhà cách mạng trước kẻ thủ, chủ dù 
đó là Toàn quyền Đông Dương đi chăng nữa 

Trước thải độ của Phan Bội Chãu, Va-ren “sửng sốt cả người”. Tác giá da 
bình luận rằng: "Nhưng cứ xét binh tình, thì đó chỉ là vị (Phan) Bói Châu 
không hiểu Va-ren cùng như Va-ren không hiệu (Phan) Bội Chău”. Điều đỏ 
cũng thật dễ hiểu, hai con người ấy không hiểu được nhau bơi họ lkhòng thế và 
không bao giỡ cùng tư tưởng, chí hướng, không bao giữ đi chung một con đường, 
Dù Va-ren có nöi gì chăng nữa thì với Phan Bội Châu, y cùng chỉ là một ke xa 
lạ, mọt ké không đáng dể Phan Bói Châu phải bận tâm. 

Hai nhân vất chính của vấn bản được xây dựng tho quan họ tương 
phản, đổi lập: Va-ren là một viên toàn quyền, còn Phan Bội Châu lạ một 
người tù. Một bên là kẻ bất lương nhưng thông trị, bên kia là người cách 
mạng vĩ đại nhưng đang bị cẩm tù. Tác giả dành một số lượng từ ng lớn, 
hình thức ngôn ngữ trần thuật để khác hoa tính cách Va-ren. Còn với Phan 
Bói Châu, tác giả dùng sự im lăng làm phương thức đổi lập. Đây là trọt 
cách viết vừa tả vừa gợi, rất thâm thuý, sinh động và lí thú. 


Nguyễn Ái Quốc đã rất thành công khi viết truyện ngắn “Những tro 12 
; là Va-ren và Phan Bội Châu”. Đặc biệt, qua thái độ của Phan Bái Châu 
đổi với Va-ren và sự sửng sốt, kinh ngạc của gã phản bội, tác đã phản 
ánh tính cách đặc trưng của hai nhân vật. Thiên truyền ngắn này lưỡi gao 
găm sắc bến vạch mặt kẻ thù đồng thời là khúc hát ngợi ca khí phách hiến 
ngang, bất khuất của người anh hùng Phan Bội Châu. 


Để 140: Những câu hát than thân em đã được học và đọc thêm | 
trong chương trình Ngữ oăn 7 và bài thơ Bánh trôi nước của Hỗ 
Xuân Hương có nhiều nét tương đồng về cảm xúc. Em hãy làm 
rõ những nét tương đồng đó. 


Bài làm 
Văn học dân gian la nguồn thi liệu sinh động, phong phú của thơ ca bác 
học. Các nhà thơ, các học giả đương thời đã tìm thấy trong kho tăng ca đao 
những "hạt vàng mười" của ngôn từ, của cách điễn đạt, biểu hiện tư tưởng, 
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tìnH cam. Rhông chỉ vậy, giữa ca đao và thơ ea 


ác học cũng có những giay 
ĐUL gập Hở nhậu về quan niềm. về cách nhìn những văn đẻ trong đời sống 
“Tu v 


v. ta cá the cảm nhận điều đồ qua sự tương đồng về cảm xúc giữa 
nhưng cấu Hát thân thần trong chường trình V@# đa 7 và bạt the Bưnh 
rat nước cụa Ho Nuân Hướng 


ảnh trôi nước” của Hà X 


lần Hương mượn hình ảnh viên bảnh trôi de 
tòi vé than phân người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Số phận người phụ 
mi trong xa hội đương thứi củng là một để 
ngự. Và "la Chúa thơ Nôm” đà hoe ơ đân gian cach biểu đạt tư tưởng khá 
net tương đồng trong việc sử đụng 
cạch mơ đầu tác phâm bằng cụm từ "Thân em..." Ca đão có nhiều cầu: 


ai quan trọng của ca dao tục 


đặc đao Điều đầu tiến để nhận thả 


Thân em nhự dải lụa đào 
Phát phá giữa chợ biết bảo tay at. 
- Thiản em nhự hụt nữa sa 
Hựt tao đạt các, Ílạ† rũ ruộng cay. 
Thân em nhự trai bắn trôi 
Gió đáp sóng đôi biết tấp uào đâu, 
Thân chỉ nhự giếng giều đàng 
Người khôn ra mặt, người phạm nửa chún, 

Và “Hạnh trôi nước” cũng vậy: "Thân em vừa tráng lại vừa tron”, Sử 
dụng tư “Thân em...” để mượn lời người phụ nữ tự nói về thân phản mình, 
tác gui dân gian và nữ sĩ Xuân Hương đến muốn nói lên cái bế nhỏ, bê 
băng, eø độc của người phụ nữ trong xã hội xưa. Hai từ “Thân em...” mang ý 
nghĩa “thân phản của em” và cũng có thẻ là "tấm thần của em”, hai từ ấy 
vang lên đẩy hữn túi, đầy xót xa. 

Không chỉ vậy, cùng hướng ngòi bút vẻ người phụ nữ, đân gian và Hỗ 
Xuân Hương dếu thấy được vẻ đẹp sáng ngỡi trong đáng đấp bên ngoài và 
những đức tỉnh tốt đẹp bên trong của người phụ nữ. Ca đao ngợi ca họ là 
những “di lụa đảo” mềm mai, thanh nhã; là giếng khơi mát lãnh, trong 
treo; là “hạt múa” rao giữa cơn khát của nhân gian... Còn “Bánh trôi nước” 
thị vô cùng trân trong cái vẻ đẹp “vừa trắng lại vừa tròn” rất mực xinh xẻo, 
dạng veu của ho. Không chỉ vậy, họ còn là người có công lao sánh ngang 
tâm nón nước “Bảy nổi ba chìm với nước non”, Đặc biết, đầu cuộc đời khả 
khan, nhọc nhần họ văn mang “tấm lòng son” chúng thủy. Người phụ nữ 
ä hội xưa quá thực rất vẹn toàn về đụng nhan và phẩm hạnh. 


trong 

Tuy nhiên, nhấc đến người phụ nữ, sau những hình ảnh rất đẹp để ngợi 
ca họ, ca đạo lại ngâm ngủi nhắc đến thân phận bọt bèo, bé nhỏ của họ giữa 
cuốc đợi Hạ chỉ lạ "hạt mưa sa”, la “giếng giữa đàng”, là dải lụa đào giữa 
chợ. Không chỉ hé mọn mà họ còn không được tự chủ số phận của mình. 
Cuọc sóng của họ là phản đành cho người khác: “Cha mẹ đặt đâu con ngôi 
đấy” *Tại gia tàng phụ, xuất giá tầng phu, phu tử tòng tử”. Ta cũng gặp 
tiếng thở đài ấy trong bài thơ của Hồ Xuân Hương: 
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YBảy nổi ba chữm 0ới nước non 
Tần nát mặc dầu tay bẻ nặn”. 

Đời người phụ nữ vốn đã nhọc nhăn với bao việc hếp núe, chd húa, con 
cái,... để mưu sinh, để tồn tại. Thành ngữ “bảy nồi ba chìm” dùng để diễn tả 
sự long đong, lận đận ấy. Nhưng xót thương nhất là ho không có quyền 
quyết định số phận mình. May hay rủi, hạnh phúc hay bất hạnh đều là do 
người khác: “Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn”. 
là, đù thuộc hai dong vần học khác nhau, chọn những hình thức thê 
hiện khác nhau song giữa những hài ca dao và bài thơ “Bánh trôi nước” của 
Hỗ Xuân Hương đều có sự tương dỗng về cảm xúc hhi cảm nhận về thân 
phân người phụ nữ trong xã hội cũ: đó là những người đẹp người đẹp nết 
nhưng số phận lại vô cùng mong manh, bé nhả. 

Hình ảnh người phụ nữ hiện lên qua chùm ca đao "Thân em...” và bài 
thơ “Bánh trôi nước” của Hỗ Xuân Hương là một biểu hiện quan trong của 
tỉnh thần nhân đạo trong văn học Việt Nam. 


Để 141: Tình yêu quê hương đất nước được thể hiện qua các bài thơ 
Xu ngắm thác núi Lư (Na vọng La sơn bộc bố"), “Cảm nghĩ trong 
đêm thanh tĩnh” (Tĩnh dạ tứ) của Lí Bạch, ““Ngẫu nhiên viết nhân , 
buổi mới về quê" (“Hồi hương ngẫu thư”) của Hạ Trí Chương. - | 


Bài làm 


Mỗi nhà thơ một phong cách; trước để tài tình yêu quê hương đất nước các 
thi nhân đã thể hiện tình cảm ấy thật đa dạng muôn màu muôn vẻ. Cùng viết 
vẻ để tài này, Lí Bạch có Xa ngẻan thác núi Lư ( Xa vụng Lư sơn bộc bề”), 
*Cam nghì trong đêm thanh tĩnh” (nh dạ 0, Hạ Trí Chương có “Ngấu 
nhiên viết nhân buổi mới vẻ quê" (“Hỏi hương ngẫu thư”), Các bãi thư ấy đếu 
bộc lộ một tấm lòng tha thiết với quê hương ruột thịt của mình 

Yêu quê hương là yêu mến, ngợi ca những cảnh trí đẹp đề, phí thường của 
quê hương, đất nước mình. Lí Bạch đã mang tâm niệm như vậy khi viết "Xa 
ngắm thác núi La (“Xa vọng Lư sơn bậc bổ”). Bài thơ dựng lên canh thác núi 
Lư hùng vĩ, trắng lệ; khung cảnh ấy tiềm ẩn một niềm kiêu hãnh, một niềm tự 
hàn và thần phục: 


Nhật chiếu Hương Lô sinh thử yên 

Dao khan bộc bố quải tiền xuyên 

Phi lớn trực hà tam thiên xích 

Nghỉ thị Ngân Hà lạc cầu thiên 
nghĩa là; 

Nẵng rọi Hương Lõ khói tia bay 

Xa trông dòng thúc trước sông này 

Nước bay thẳng xuống ba nghìn thước 

Tưởng dài Ngân Hà tuột khỏi mây. 
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Anh sang mắt trời chiếu xuống đính núi Hương Lê khiến những vat khôi 
tia trau tim) bay nhe nhàng, mỡ màng trên đính núi, Từ xa trông lại, thác 
trước t0\ứ đực Lteo giữa mây trời ma đảu thác sương khói mơ mang, bay bông. 


Cai làng vị, trang lê va cảm xúc đột ngột mà khung cảnh ấy gợi ra khiến tác 


gìa ngờ gang như đài Ngân HHà tuột khỏi mây mà rớt xuống nhân giản. Ngân 
Ha la dòng sông sao với vẻ đẹp huy hoàng, lấp lánh, trảng lê của muốn 
triệu vị tình tú Nhín dong thác mà “Nghỉ thị ngắn hà lạc cứu thiên” thị 
dong thác ấy hàn tuyệt đẹp đến nhường nào. Bài thơ hàm chứa một niềm 
kiêu lành, tự hào về vẻ đẹp của nón sông gấm vóc. 

Qhuẻ hướng xứ sở gần gũi, đẹp để và ấn tình nên nếu có một ngây xa quê 
hận các thị nhân đêu mang trong lòng nỗi nhớ khắc khoải, day dứt như Lí 
Bạch trong “Cảm nghĩ trong đêm thanh tình” (“Tình dạ tử”): 

Sang tiêu mình nguyệt quang 
Nghi thị địa thượng sường 
Cử đầu uụng nữnh: nguyệt 
Đề đầu tư cổ lương. 
Bài thơ được địch là: 
Đầu giường ảnh trang rọi 
Ngỡ mặt đất phủ sương 


Ngững đầu nhìn trăng sảng 
Chỉ đầu nhỏ cổ hương. 

Nhác đến trăng là nhắc đến mánh trăng quê hiển hòa, êm dịu và như thể 
nhậc đến tràng là nhắc đến quê hương. Trăng đã đánh thức người trong đêm 
thanh tình, khi thấy trăng rọi sảng ở đầu giường lòng người trần trọc không 
ngủ dược. Trong trạng thái mơ màng của giấc ngủ chập chỡn, thi nhân có sự 
nghỉ ngữ rất đẹp: ánh trăng rọi mà ngỡ mật đất phú sương. Tâm trạng tác giả 
đường như luôn cõ cái chập chờn, khác khoái, trăn trở, thao thức của kẻ lỉ 
hương Nhìn vào sương những còn là nhìn vào một cõi xa xôi, mông lung như 
tìm kiêm một điểu gì rất gần gùi, thiêng liêng. 

Ngấng đẳu nhìn trăng sáng 
Củt đâu nhớ cổ hương 

Canh vất và tình cảm tâm trạng đan xen, kết hợp như dang hòa quyền 
nhau không thể nào tách bạch. Trăng rất sáng, rất đẹp nhưng lòng người 
khong thế vui với trăng được mà ngược lại, dù ngẩng hay cúi đầu thì nỗi 
như quê đay dứt, vẫn tồn tại, vẫn khấc khoải trong lồng tác giả; ngắng đảu 
thu gấp trăng, trăng gợi đến trăng quê, gợi đến quê hương; cúi đầu thì hình 
ảnh quê hương chập chờn không sao rời ra dược. Cảnh vui, cảnh đẹp nhưng 
ngưởi nhớ, người sầu thì có cảnh cũng chỉ làm sâu thêm thôi. 

Chính bơi có tấm lòng thiết tha luôn hướng về quê hương như vậy nên 
mới có một hình ảnh con người “Hồi hương ngẫu thư” cảm động như Hạ 
Trị Chướng: 
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"Thiếu tiểu l¡ gia lao đạt lồi 
Hường địa Đồ cẳi Hồn mơ tôi 
Nhi đồng tương kiên bắt tương thức 
Tiểu udn khách tòng hà xử lai?” 
Bai thơ được địch thành thẻ lục bát: 
"Trẻ di, gia trở lại nhà 
Giọng quê không đổi. sương pha mái đắn 
Gặp nhau mà chẳng biết nhữu 
Trẻ cười hút "Nhúch từ đâu đến lung”. 

"Lá rừng về cội”, như quy luật của muôn dới, thuở trẻ đầu tụng hoành trời 
bề nhưng đến khi gia người người vẫn muốn trở lại cố hương, Nhân vít trí 
tình trong bài thơ trên cùng vậy. Điều đăng quy là đâu xa quê đến máy chục 
năm nhưng "Hương âm võ cai” dụ “mẩn mao tôi” Mai tóc dã pha sương nÌưng 
giung quê không đổi. Thời gian có thế lâm bạc mái đầu, làm thay đối mới thứ 
những không thê nào làm phai nhạt tiếng nói của quê hương, tình cam đói với 
que hương. Nghĩa tình ấy thật thiêng liêng, cảm động. Bởi vậy nên, cau chạn 
hơi vô tình của đảm trẻ trong làng: "Khách từ đầu đến làng” đã khiên nha thứ 
sững sở. hut hãng. Hản ông đã vui gướng, xúc động biết bao khi trở lại minh 


đất quê hương yêu đâu. 


Mỗi bải thơ một màu sắc, một cách thế hiện song tất thay đếu thể hiện mới 
tâm long gần hé chân thành với quê hướng, xứ sở: Với những bài thơ nhữ vàế. thơ, 


đại bếi đấp cho con người những tình cảm võ cùng cao đẹp, thiêng liêng: 


[bà 148: Nhận xét về tác phẩm “Những trš lố hay là Va-ren và Phan 
Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc, có ý kiến cho rằng: “Tác giả 
không định dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kích. 
Nhưng nghệ thuật biếm họa đã được áp dụng rộng rãi theo yêu 
cầu của cái nhìn sân khẩu". 

¡ Phân tích tác phẩm để chứng minh. 


Bài làm 

Trong văn học, có những trường hợp rất đặc biết, sự ra đời và lnli 
thanh của tác phẩm vượt ra nẹc kiêm soát của bạn thân nhà van đề 
cho hiện hữu những tác phẩm độc đảo, để 
hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyên Ái Quốc cũng nằm trong số 
đó. Nhận xét về tác phẩm này, có ý kiến cho rằng: “Tác giả không định 
dựng cuộc gặp gỡ này thành một cảnh hài kịch, Nhưng nghệ thuật biếm 
họa đã được áp dụng rộng rãi theo yêu cầu của cái nhìn sản khẩu”. Và một 


e Những tro lò 


Truyền ngắn * 


trung những yếu tổ lâm nên đặc sắc cho truyền ngắn này chính là nuhề 
thuật biểm họa độc đảo. 

Nhân vật chính của tác phẩm nảy là hai nhản vật rất nói tiếng mịn tiêu 
đề văn bạn đã nêu đích danh: Va-ren và Phan Bội Châu. Họ la ai? 
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Phạn Bội Châu là ngưới rất có tài văn chương, đồng thời là nhà chỉ sĩ 
vêu Hước nói tieng (Ong từng phát đồng phạng trao Đăng Du. keu gói thanh 
nền Tiên bố phát huy tìnH thần yêu nước, ra nước ngoài hục hoi đề trở về 


anh tần, đổi mới đất nước: Nhưng phóng trị 


› Đông Du thất bại rôi 
tư nam 10173 đèn năm T916. ông bị (hình quyền (Quang Châu bắt gian. Sau 
Rhi được thá, ðng lại bị thức dân Pháp bắt cóc đứa về nước Trước sifc ép 
cua cùng luan Việt Nam và quốc te, thực dân Pháp bạn đảu định thụ tiêu 
ứng những sau đănh đưa ra xét xử công Khai và kết an tủ chúng thân 


Vụ ren lá Toàn quyền Đồng Dương, shì sang Viết Nam đã ra lệnh ăn 
xã Phan Bội Châu (thực chất là để lấy làng đân chíng), 
(lu độ ðñng không được. chúng lai đứa ông vẻ giam lòng đ Bến Ngự ~- Huế 


au khi mua chuoe, 


Nguyên Ái Quốe viết truyền ngắn Niững trò lố hay là Va-ren nà Phan 
Bọi Chứu để vạch trần âm mưa thầm đác cúa thực dân Pháp và nhằm cỗ vũ 
Rhich 1e tỉnh thân yêu nước, khäng định vị thê cao cả của người anh hùng 
ám ra đại khi khi Va-ren củn chưa sang Việt 


ai quớc Phan Bội Châu, Tác p| 
Nam, bởi thể, cuộc gấp gở giữa TT: 
cách mang được miễn tả trong truyền chỉ la chỉ tiết hư cản Và cùng hơi 
thê. viec xây dựng chân dung Va-ren — một gà phần bái méo mỏ, Lí tiền - 
là hoan toàn dưa vào nghệ thuật biểm họa 


an quyên Đông Dương và người clủ sĩ 


Với ngôi bút chăm hiểm sắc sáo, trí tưởng tượng đối đào, tác giả đá tải 
húêu chốc gập gở của Va-ren một kế phản bội nhục nhà vái một vị anh 
hung kiết xuất, tất eä đều được hiện lên chân thực và sinh động. 

Nói bạt trong tác phẩm là chân dụng nhân vật Va-ren. Nguyễn Ai Quốc 
cũ đach xây dựng nhân vật khá dọc đáo. Mác dù không xuất hiện trực tiếp 
với dụng mạo, cứ chỉ và hành động cụ thể, Va-ren xuất hiện gian tiếp qui 
cuớc công cản” với lời hứa "nứa chỉnh thức”. Đọc theo cuộc “hành trình cao 
vũ ảA, chân dụng của ý dẫn được lô rõ. Tác giả đã Lướng tưởng ra cảnh Và- 
ren được đến tiếp tại Sai Gòn. Thái độ của chính quyện bạn xứ đôi với Vaà- 
tren được miều tử bằng những từ như “quản quýt lây, lôi kéo đi, ru vô, ấp u 
trong mơ bong bong của những buổi chiều đái, những cuộc tiếp rước, những 
lừi chúc tung”, Đân chúng bị lùa đi đón rước dưới ngọn roi gân bo và tiếng 
quát tháo của viên đội xếp Tây, Hộ đi xem quan Toân quyền như đi xem hút 
tuông và bình phẩm về mù, áo, ng cùng tướng mao kỳ quải bất lưỡng của 
ngài. Không ít tỎ ra tốn trọng ngài: 


~ Quan có cái mù hai sững trên chóp so! - ngài hiện lên như một loãi 
động vat 


Ó, cái áo đãi đẹp ch ~ ngài chăng khác não một mụ giả chải chuốt 
— Ngài sắp diễn thuyết đấy! ~ hãn chỉ toàn ba hoa, khoác lác thôi. 
= Bấp chân ngài học ủng! ~ hấn chỉ quen đá đẩm và dùng vũ lực với 
người khác 


- Râm râu, sâu mất! - đó là một kẻ nham hiểm và độc ác. 


Tác giả đã miều tả kỳ hai cuộc đón rước tiệc tùng của ngài ở Sài Gòn 
va Huế, kết thúc mỗi cảnh đều có câu “trong khi đó Phan Bội Châu văn 
nầm tu”. Tác giả đã mỉa mai sự quan tâm của Va-ren, chế giêu lợi hứa nưa 
chính thức" của y. Thưc chất y không thực hiện lời hứa "chăm sóc” cũ Phan 
Bội Chău mà chỉ để ý đến bản thân mình, thích thủ với những trõ he của 
minh, khoải chí trước sự ru võ, ấp ủ của bè lũ tay sai xu nịnh. Moi lưi hứa 
của viên quan Toàn quyền vụt bì 


Cuối cùng khi tới Hà Nội, phải đối mặt với Phan Bội Cháu, Va=ren cùng 
phải "bất đầu” nhiệm vụ dụ hàng của mình, Mọi lời Va-ren với Phan Bội 
Châu đếu nhằm mua chuộc và dụ đỗ. Va-ren đã đứa ra một bản thuyết 
minh khá công phu không chỉ có lí lề mà còn có cả dẫn chứng, không chị có 
án chứng "ta" mà còn có cả dẫn chứng "Tây". Nào là chuyện của Nguyễn 
Bá Tráce rồi đến chuyện các chiến hữu Guy-xta-vø, A-lếch-xăng, A-ri- xtít.. 
Nhưng Va-ren cảng nói thì bản chất của kẻ phản hội gian trả cảng hiện ra 
rõ hơn. 

Cuộc gặp gỡ giữa Va-ren và Phan Bội Châu là cuộc gấp gỡ kỳ la g 
hai bỡ chiến tuyến. Hai người khác nhau hoàn toàn vẻ vị thế: Va-ren gián 
trá, lố bịch đại điện cho thực dân Pháp phản động ở Đông Dương; Phan Bội 
Châu kiên cường bất khuất, là người anh hùng được cá đân tộc tón vình 
Cuộc gặp gỡ chất chứa những mâu thuân gay gắt, quyết liệt. Trong cuc đối 
thoại đó, chỉ có lời của Va-ren. Cuộc đối thoại đó trở thành lời độc thoại 
Va-ren sửng sốt vì y tưởng có thể thuyết phục được Phan Bội Cháu bằng 
những lời lä khôn ngoan sắc sảo của mình. Nhưng không, y hoàn toàn thất 
bại. Y càng sửng sốt hơn vì nhận ra người đối thoại cao sừng sững, uy nghĩ 
và đây khí phách, còn y chỉ là một kẻ phần bội nhục nhã. Trước cái im lãng 
dứng dưng, trước cái cười nửa miệng (không chắc chắn lắm) và cải nhữ vao 
mặt hấn của Phan Bội Châu (cũng không chắc chắn vi đẻu do người khác kế 
lại, Va-ren vụt biến thành một con lừa ngốc nghếch, một thăng hề chỉ biết 
ba hoa, khuyếch lhoác. 

Truyện được viết bằng bút pháp trào phúng sảu sắc, bố cục chặt chẽ, 
độc đảo gây nhiều hứng thủ cho người đọc. Đây cũng là một trong nhiều 
truyện ngắn làm nổi bật phong cách nghệ thuật của Nguyễn Ái Quốc - tính 
trí tuệ sắc sảo và lối hành văn hiện đại. 

Qua việc “tỉa tát” từng khía cạnh cụ thể của nhân vật Va-ren ở nhiều 
hoàn cánh khác nhau mà cao trào là đoạn truyện Va-ren dđ thuyết trước 
Phan Bói Châu, tác giả đã lần lượt vạch trần bản chất của hắn và gọp lại 
thành một bức chân dung biếm hoạ độc đáo. 

Bằng lối viết sắc sảo, khả năng tưởng tượng phong phú, tác giả đã 
xây dựng một tình huống truyện rất có ý nghĩa: cuộc đổi đầu giữa quan 
Toàn quyển Đồng Dương và người chiến sĩ cách mạng đấu tranh cho sự 
nghiệp giải phóng dân tốc. Qua những chỉ tiết được miêu tả, các tình 
tiết được hư cấu, tác giả làm nổi bật sự đối lập sáu sắc giữa một tên 
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quan lại thực đần mưu mỏ, xảo trả nhưng đã trở nén hết sức là bịch 
trước người chiến sĩ cách mang kiên cường, không chịu khuất phục trước 
danh lợi cũng nhữ sức mạnh của ke cẩm quyền 


Đề 143: Hai câu kết bài thơ "Qua Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh 
Quan có thể coi là hai câu thơ hay nhất trong bài. Nhà thơ Tế 
Hanh đã có một nhận xét rất hay về hai câu thơ ấy như sau: “Hai 
câu thơ này vừa kết thúc bài thơ lại vừa mở ra một chân trời cảm , 
xúe mới”. 


Em hãy phân tích bài thơ để làm sáng tỏ ý kiến đó. _ 


Bài làm 

Trong văn học trung đại Việt Nam, bên cạnh một *Bà chúa thơ Nôm” 
Hỗ Xuân Hương manh mẽ, sắc sảo, đẩy cá tính là một Bà Huyện Thanh 
Quan với những điệu buôn trang nhã, nhẹ nhàng, man mác mã da diệt 
thấm sau. Với một số lượng ít ủi tác phẩm còn lại đến ngây nay nhưng thơ 
Hà Huyện có sức ám ảnh, đay đứt tâm can con người. Cùng với Chiếu liếm 
„ bài thơ Qua Đèo Ngang xúng đẳng 
được xem như một tác phẩm cổ điển của văn học nước nhà. Sau khi cam 
nhận toan bộ tác phẩm, có thể thấy rằng hai câu kết là hai câu thơ hay 
nhất trong bài. Nhà thơ Tế Hanh đã có một nhân xét rất hay: "Hai câu thơ 
này vừa kết thúe bài thơ lại vừa mở ra một chân trời cảm xúc mới”. 


nhà nhà, Thăng Long thành hoäi cổ 


"Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà 

Có cây chen đá, lá chen hoa 

Lom khoim dưới núi tiểu nài chú 
Lác đúc bên sông chợ mấy nhà 
Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhữ mỏi niệng cái gia gia 
Đừng chân đứng lạt: trời, non, nước 
Một mảnh tình niềng tạ uới ta, 

Bài thơ ra đời vào thời gian Bà Huyện Thanh Quan lên đường vào kinh 
đó Phú Xuân theo lệnh của vua Nguyên. Phải rời thành Thăng Long quê 
hương lòng bà buôn khôn xiết. Huống hỏ, chuyến đi ấy lai đi qua Đèo 
Ngang - son đèo nồi tiếng trong lịch sử, từng là nơi chia cắt đất nước ta 
thanh Đang Trong - Đăng Ngoài vào thế kỉ XVI, 

Bài thơ mở ra bằng không gian buổi chiều sâu lắng: "Bước tới Đào 
Ngang bóng xế tà". Không gian chiều thường gợi buốn gợi nhớ. Chiểu trong 
cá đạo cũng thường trở đi trở lại với vẻ buôn, nó đồng điệu và bởi thế dễ đề 
người tạ giải bày tâm sư, thổ lộ tâm tư: 

"Chiểu chiều ra đừng ngõ sau 


Trồng tễ quê mẹ ruột đau chín chiều” 


IS) 


Qua Đèo Ngàng có cảnh chiêu tà hoàng vắng và một nỗi buôn thấm 

lạng. cô đơn. Hai câu để mở ra cảnh chiều nơi đèo cao heo hút, hoàng sự 
Bước tại Đèa Ngang. bóng vế tủ. 
Có cảy nhẹn lứ, đá chen hao 

Đừng chân trên đèo khi bồng chiều đã xế, cảnh tương cây e0 um tu gợi 
một cảm giác ngao ngán, cải buồn đã bài đầu xám lần vào hón. Địe|: từ 
*elen” d câu thứ hai cực tả được cái hoang dai, râm rạp choản ngợp l‹hong 
gian. Tiếp đến, hai câu thực. với cai nhìn ở tắm xa, tư bên trên mạ quan 
sát, khung cảnh chơt khiển ta bảng khuâng, nao nao huôn: 

Tom hom đưới nút, tiểu uừi chú, 
Lác đạc bên sông, chợ mấy nha. 

'Từ “lom khom” chỉ đảng người tiêu phụ nhật củi, nó gợi sự vật vít, nói 
nhọc nhần phải luôn ở tư thể khom lưng góp nhật. Từ "lác đác” lại chỉ sự 
thưa thớt, ít ỏi. Hai từ láy này được đặt lên đầu câu theo phêp đảo ngữ cùng 
với phép đối: Lom lam / Lác đúc. dưới múi Ú bền xông, tiểu tài chủ Ô chứ 
máy nhức và nhất là hai tự bài và mẩy, chúng đới ve lam lũ cua con người, 
thưa vắng, heo hút, buôn tẻ của sư sống. Hai câu luận tiếp theo tác giả lịe 


lộ những nỗi niềm: 
(Nhớ nước đạu lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miềng cải giờ gia”, 

Tiếng chim quốc quốc văng kếu nghe sao mã da diệt, khác khoái buôn 
thương. Chuyện xưa kè rằng vua nước Thục sau khi bị mất nước đã hiện 
thanh chím quốc quốc để hàng năm cứ vào khoảng cuối xuân đâu he lzú cất 
tiếng gọi hồn nước cũ nghe ai oán long người, Hai câu thơ này dối rất chình: 
Nhớ nước — Thường "hà, đau lòng — môi nHIệng, con quốc quốc — cú! gia giứ. 
Tác giả đã chơi chữ rất kháo, theo nghĩa từ Hún Việt thị guốc có nghữị la 
nước, gia có nghĩa là nhà. Theo đỏ, câu thơ có sự tương ứng hoa hát về nghĩa 
Đềo Ngang vốn là ranh giới giữa Đàng Trong và Đăng Ngoài. Bà Huyện sinh 
vào thời Nguyễn, chống bà làm quan thời Nguyễn nhưng vốn gúe ngời 
Thăng Long Bắc Hà nên lưu luyến triểu xửa (nhà Lê) cũng la điểu dẻ hiệu 
Hơn thể, trong lòng người thiểu phụ xa quê, không biết ngày nào trở lại, nói 
nhớ nhà cũng là điểu canh cánh. Theo mạch cảm xúc đỏ, hai câu thơ cuối du 
khép lại bài thơ nhưng lại mớ ra mặt chân trời cảm xúc mới: 

Đừng chân đừng lại: trời, non, nước. 
MộI mảnh tình riêng, ta cởi tạ. 

Ta cảnh ngụ tình là thủ pháp hay được sử dụng trong thứ có. BaI thơ 
này cũng đã cho ta thấy một nghệ thuật tả cảnh ngụ tình đặc sắc, điệu 
luyên. Cảnh gợi buôn thỏng xế tà, tiểu tài chủ, chợ mấy nhà,...), cô âm 
thanh nhưng chỉ càng thêm hoang văng, khắc khoái, lòng người lại bảng 
khuâng hoài niệm... tình và cảnh đan quyện nhau trong mật điệu buôn 
hoang vắng, cô đơn. Nhưng phải đến những câu kết cái buồn xuyên suốt bai 


lÄo 


thơ mới bật ra thành những tiếng cảm thân, mang năng nội 0 hoài không có 
ay chỉa sẽ: Một nhịp chân đứng lại để đôi mất bao quát cảnh Đềo Ngung. 
Nhưng cảng niĩìn chỉ cảng thây rơún ngợớp bơi trước mất chỉ mênh mông 

Tmai. nón, nước” Thiên nhiên vũ trụ bạo la rộng lớn, không tấm lòng, khòng 
tầm lần chia sẽ Mặt mãnh tỉnh mong manh. riêng chiếc giữa hư về cũng 
khứ ta cam nhàn sáu sáe cát có đọc hiện hữu, thầm tha đền tận dây làng 
“Ta” với "ta, mình lại đói điện với chính mình, xúc cảm buôn đến đây đã 
ôn, giữa lhông gian mệnh mông. chỉ 
mình tạ hiểu ta, tạnh có buôn song không thê sẻ chia được nồi niễm, cö đơn 


mang mọt chiến sâu mới. Trong chiều mí 


lai căng có đơn, möt sắc thải cõ đơn mang đậm phong vị cổ điện. 


Eloi cậu cuối kết lại bai thơ, bao q 


lại cảnh vat nhưng lại mơ một 
cối long mệnh mang, sâu lăng. Ở đỏ cá một tâm hỗn đưn độc đang trìu nặng 
du từ về tình đời, tình người. Vẻ đẹp của Qua Đèo Ngang là nét huôn trang 
nhi tuất lên từ cảnh sắc thiền nhiên và của chính tám hỗn con người. Những 
em Xiic đẹp đề mã chúng ta được thường thức chỉ có thê được nảy sinh từ 
một tâm hôn tao nha với một tình yêu quê hương đất nước năng sâu 


Đẻ L11: "Lòng khiêm tốn eó thể coi là một bản tính căn bản cho con 
ngươi trong nghệ thuật xử thế và đối đãi với sự vật" (Lâm Ngữ 
Đường), Em hãy giải thích và chứng minh nhận xét trên. 


Bài làm 

luu dực là những phẩm chất tốt đẹp của con người do tu dưỡng theo 
những tiêu chuẩn của xã hội mà có. Và một trong những phẩm chất đạo đức 
lôi đẹp đó là lông khiêm tôn. Một học giả nổi tiếng của Trung Hoa là Lâm 
Ngụ Đương viết: "Lông khiếm tổn có thể coi là một bản tính căn bản cho 
còn người trong nghệ thuật xử thể và đổi đãi với sự vật”, 

khiêm tổn là có ý thức và thái độ đúng mực trong việc đánh giả bạn 
thần, không tự mãn, tự kiều, không tự cho mình lá hơn người. Biểu hiện 
eua long khiêm tôn được nhận biết rất rõ trong đời sống hàng ngày. Mọt 
tIgudi giau có nhưng không phúng phí tiễn bạc, không vì có tiên mà khinh 
rẻ những người nghêo khó, không phân biệt đổi xứ giâu - nghèo... mã 
nó lực lao động san xuất đề tạo ra của cải vật chất. Đó là khiêm tốn. Một 
nguửi tài giỏi, thông mình nhưng không cậy mình hơn người mà cơi thường 
những người khác; vẫn miệt mài học tập, sáng tạo... Đá là khiêm tốn. Vậy 
góc tê của lòng khiêm tốn chính là sự ý thức đúng đẩn vẻ vị trí bản thân 
minh trang xã hỏi. Họ hiểu những chân lí va những điều tất yếu trong cuoc 
sống: mình đã giàu, đã giỏi những có những người còn hơn mình vậy nền 
không coi thường người khác. Hơn nữa, nguồn 
tốc Lao ra tài sản va trì tuệ là sự lao động và học hỏi không ngừng, do đả 
nêu ta bằng lòng với những gì mình có mà đừng lại không phấn đấu nữa thị 
La sẻ tụi hậu. Trong khi đó, những người kém ta hồm này có ngày mai thê 
vượt len trước ta 


an 


phải phần đầu hơn nữa v 
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Trong cầu nói của mình, Lâm Ngữ Đường đã đánh giả rất cao đức lính 
khiêm tốn ở eon người: "Lòng khiêm tổn có thể coi là mật bản tính cản bản 
cho con người trong nghề thuật xứ thế và đổi đãi với sự vất”. Nghệ thuật xứ 
thê va đối đãi sự vật là cách thức ứng xứ, tác động của bản thân con người 
đổi với những người xung quanh, những mối quan hệ xã hội... Trong quan 
hệ giữa người với người, điều quan trong nhất là phải biết mình là ai, người 
đổi giao với mình là ai. Trong việc tự ý thức về bản thân và ý thức vẻ 
những người xung quanh cần hiểu răng chỗ đứng của mỗi người trong xã hội 
là gì. Một cá thể trong xã hội có rất nhiều mối quan hệ phức tạp: la em 
người này, là cháu người nọ nhưng lại là anh người kia, bác ngươi kkhiic 
Tương tự như vậy, bản thân ta có thể rất giỏi trong lĩnh vực này nhưng lại 
rất kém trong lĩnh vực khác. Truyện kể rằng có vị tướng rất đác y và lấy 
làm kiêu hãnh khi mình cưỡi ngựa bắn tên thì bản mưỡi phát trúng: ca 
mười. Nhưng một ngày nọ, ông phải lấy làm xấu hồ khi gập một cu giả mắt 
bị bịt kín mà vẫn rót đầu trôi chảy qua lỗ nhỏ trên mặt đồng xu Trong 
thực tế xã hội, có rất nhiều người thành đạt, nhưng đăng sau sự thánh đạt 
của họ là mô hôi, nước mắt của bao nhiêu người giúp sức. Một mình ho 
cø thê làm được điều gì! Chính bởi những điều đó, khí dứng trước möt cuộc 
đổi thoại, khi bắt đầu một mỗi quan hệ,... điều quan trọng nhất là phải biết 
Rhiêm tốn. Khiêm tổn để không rơi vào tình trạng “há miệng mắc quai” thự 
khen mình rất giỏi nhưng vì lí đo nào đó lại không hoân thành được công 
Khiêm tốn để thể hiện thái độ cầu tiến, muốn tiếp tục học hỏi 
hiếm tổn để được hướng dẫn những điều tốt đẹp hơn... Vậy là, trong cách 
xử thế và đối đãi với vạn vát, lòng khiêm tốn thực sự là điều căn bản, la 
gốc rẻ của vấn đả, 

Trong thực tế, nhờ khiêm tốn mà rất nhiều người giành được những 
thành công lớn. Bản thân Bác Hỗ là người có học vấn rất uyên thâm nhưng 
trên con đường bốn ba năm châu bốn bể Người vẫn luôn khiêm nhường nhữ 
người khác chỉ dạy nhiều điều: học ngoại ngữ, viết báo,... Nhữ vậy, Bác biết 
nhiều thứ tiếng, học được nhiều phong tục tập quán của các nước khá, viết 
bảo thành côni €ó nhiều bạn học sinh học giỏi, giành được nhiều giải cao 
trong các kì thì quốc gia, quốc tế nhưng đến trường các bạn vẫn hòa nhà với 
bạn bè, lễ phép với thấy cô, khiêm nhường học hỏi. Ngày ngày các bạn văn 
làm bài tập trên lớp thầy cô giao cho để rèn thêm kĩ năng lâm bài... Đó 
thực sự lä những tấm gương sáng về lòng khiêm tốn. 

Đối với mỗi người, việc rèn luyện đạo đức là công việc lâu dài, bên bỉ 
cẩn phái tiến hành ngay từ khi còn nhỏ. Đó là lí do vì sao một tronjt năm 
điểu Bác Hồ khuyên thiếu niên nhỉ đồng là phải trau dỗi đức tỉnh khiêm 
tòn: "Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”. Bởi vậy, ngay từ khi còn ngồi trên 
ghế nhà trường, mỗi người học sinh chúng ta cẩn tu dưỡng cho nành đức 
tính quý báu ấy. 


âu 


việt 


- Đề 145: Em hãy chứng mình rằng: “Sai lâm cũng có hai mặt. Tuy nó - 
đem lại tốn thất, nhưng nó cũng đem đến bài học cho đời", 
(*Không sợ sai lầm” - theo Hồng Diễm). Em có suy nghĩ gì về - 
điểu đó? 


Bài làm 


Trung cuốc sống, hệ nhắc đến hai tiếng "sai lắm” ai cũng giật mình la 
lãm. Nhưng trong thực tế, những sai lắm có đáng sự như vậy không? Trong 
lắm”, tác giả Hồng Diễm viết: "Sai lắm cũng cả hai 


văn bản "Không sợ 


rất. Tuy nú đem lại tôn thất, nhưng nó cũng dem đến bài học cho đời” Nhận 
dinh 


¡y đã được thực tế chứng mình vã gợi cho chúng ta nhiều suy nghỉ 


ai lắm là những việc làm trái với yêu cảu khách quan hoặc với lẽ phải 
đến những hậu qua không hay. Trước kì thi bạn không học bài mã vẫn 
nghĩ rằng mình sẽ lâm bài tốt, đó là một sai lắm vì phải học bài mới làm 
được bài. Bạn đi nói xâu sau lưng người khác mà nghĩ rằng người ấy 
không biết đâu. Điều này cũng là sai lắm vì muốn người khác không biết 
điểu gì thì hãy đừng làm việc đó... 


Sĩ 


Vì trái với yeu cầu khách quan va lề phải nen hiển nhiên sai lắm sẽ 
dân đến những lốn thất, Và tùy theo mức đỏ của sai lắm mã tốn thất đo có 
thế nhá hoặc lớn. Không học bài nên bị điểm kém bài kiểm tra, tồn thất đá 
nhu hứn so với việc lam xáu đi môi quan hệ với bạn bè do việc nói xấu bạn 
khong cân cứ. Những hai tổn thất đã cũng chưa lớn bằng việc mắc phải sai 
lầm là thứ dụng hề-rö~ïin một lần. Bởi hậu quá của nó có thể là lam mắt cả 
cuộc đới của bạn. Đổi với nước Mĩ, không quan tâm đúng mức đến số phản 
cua những người da màu có thể là một sai lắm nhỏ nhưng tiến hành cuộc 
chiên tranh Việt Nam trong những năm giữa thế kí XX lại là một sai lắm 
khúng khiếp. Háu quả của việc phân biệt đổi xử với người da máu là xung 
đột sắc tộc trung nội bộ quốc gia, là mất an toàn về văn hóa, chính trị... 
€ũủn tác hại cúa cuộc chiến tranh Việt Nam thì không sao kể xiết 
ngàn người chết, kinh tế khủng hoảng trảm trọng, rối loan trị an,... Vây la 
mới sai lắm đểu phải trả những cái giá tương xứng. 


ả 


Nhưng ngược lại, mặt thứ hai của sai lầm là mang đến cho con người 
những bai học đất giá. Hậu quả của những sai lắm để lại cho chúng ta 
những cấu ăn không phai mỡ. Và nó trở thành bài học để chúng ta không 
lấp lại sai lắm. Sau điểm kém xấu xí phải nhận, trong bài kiểm tra sau 
muôn được điểm tốt hơn ta phải chăm chỉ học bài. Sau những cơn nghiện 
vật và của bạn bè ta hiểu rằng phải tránh xa ma túy. Sau những hậu quả 
kinh hoàng từ cuộc chiến tranh Việt Nam, nước Mi phải thận trọng hơn. 

Tính hai mặt của sai lâm là lời nhắc nhớ sâu sắc đến chúng ta: Cấn 
phá: biết hận trọng trong những hành động, việc lâm của mình “cẩn tắc vô 
wu” đê tránh những sai lảm. Tuy nhiên, khi đã mắc phải sai lắm thì phải 
biết bình tĩnh phân tích nguyên nhân từ đó rút ra cho mình những bài học 
cần thiết tránh lặp lại sai lắm “lăn theo vết xe đồ”. 
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Í Đề 146: Chứng minh rằng bộ sách Ngữ uan 7 là những cuốn sách 
_— hấp dẫn và bổ ích. _ 


Bài làm 

Bộ sách giáo khoa lớp 7 của Nhà xuất bản Giáo dục đã được cìi cách 
lä một bó sách bổ ích, cung cấp cho chúng em nhiều kiến thức cảu nhật, 
hiện đại, hồi dưỡng cho chúng em những tình cảm tốt đẹp, trong sung Bỏ 
sạch giáo khoa Ngữ văn 7 (gôm tập một và tập hai! lạ những cúun sách 
như vậy 


Trước đây, sách Ngữ văn lớp 7 có được chia làm ba cuốn là Vật lọc 7, 
Tiếng Việt 7 và b làm văn 7 Giữ đây, ba phản môn đã được góp lại 
trong một cuốn với tên gọi là Ngữ văn và được chia thành hai tấp. Với tên 
gọi mới, cuốn sich đã thể hiện phương pháp tích hợp rất tiển bộ trong; việc 
dạy và học. Trong chương trình học, ba phần Văn bản văn học - tiếng: Việt 
— tập làm văn luôn có sự liên hệ, gần bồ với nhau: văn bản dùng lim ngữ 
lieu cho tiêng Việt, tập làm văn; Tiếng Việt, Tạp lam vân dùng làu tư liệu 
đọc hiểu, cảm thụ văn bản văn học... 


Văn bản vận học có những bài thát hay, chúng bồi đấp cho tị những 
tỉnh cảm đẹp đề, gắn bó với giá đình, người thân, quê hương, đt nước 
Chăng hạn như: 

Anh đi anh nhớ quê nhà 

Nhớ cạnh rau muống, nhớ cà tắm lương 
Nhớ uì dãt nẵng ẩm sương 

Nhớ at tát nước bên đường hồn nao. 

Lữi thơ giản dị nhưng chửa chan tình nghĩa, gần gũi với mọi ngưïi 

Núch còn ngược dòng thời gian giúp người đọc cảm nhận lược số 
phán người đân trong xã hội phong kiến, đặc biệt là người phụ +ứ. Quái 
bài “Chỉnh phụ ngắm khúc” ta hiểu được nội lòng của ngời vợ, ước 
mong đổi lứa và chản ghét chiến tranh. Qua bại thơ “Bánh trếi nước” 
cua Hỗ Xuân Hương ta cảm được thân phản của người phụ nữ se mụn 
phụ thuộc vào gia đình và cá xã hội nhưng vẫn giữ được những tết dẹp 
trung trình cao quý: 


Thân chi oữa trắng lại oửa trên 
Bảy nổi bạ chi tới nước nói. 

Từ đó, ta biết thông cảm với người phụ nữ hơn. Sách cũng hưïng đến 
những vấn đề thời trong xã hội hiện đại. Đó là vấn để học Lập của học 
sinh trong văn bản “Cổng trường mở ra” của Lí Lan. Đó là vấn để quyen trẻ 
em, tình cảm gia đình trong “Cuộc chía tay của những con búp bé 
Khánh Hoài. 


của 


Đọc cuốn sách này, ta côn có rất nhiều kinh nghiệm bố ích qua ziec học 
hỏi những kinh nghiêm của dân gian: kính nghiệm vẻ thời tiết, về ao động 
san xuất, về con người xã hội: 

190 


Quên sua thị năng, "nang xao thì mưa”. 
SMhốt cụnÖ Trì, nhì canh tiểu. mà canh chiên” 
"Agưäi tà là hàa đất” 


Đc biết, cuốn sách cũng chủ trang cũng cắp cho ngưới học each thức tạu 


lap: những vận bán hành chính để đáp ứng nhụ câu khú cá những sự viéc 


cản trai quyết như dễ nghị nhà trường cấp đã dùng mới, đơn xỉn nghị hị 

Đã lá những điển bỏ ích thực tê và quan trong hơn eä lá chúng giúp ý thi 

của elIIng ta được nâng cao hưn, tứ đồ làm được những viết eó ích, có nghĩa 
Còn có hiết bạo điều bộ ích mã ta chứa thê nói hết về hai cuốn sách đạc biệt 

nay Hai cuốn sách Ngữ van vừa cho ta hiểu biết, đạy ta Rí nâng, vựa bội dưỡng 

chú tt những tính cảm đúng đân, tốt đẹp ñ đề cảm nhận hết rihững điều to 

lửn ;4Y, không gì hơn la phải học tập chăm chị, cần eu đổi với từng bài học. 


Để 117: Hãy nói lên cảm tưởng của mình khi nhận được quả của 
mọt người thân hay bạn bè tảng.” 
Bài làm 
Nhân được quả tầng la một niềm hạnh phúc khôn tả bơi nó chế ta biết 
c@ tigHới thng quan tàm, yêu quy và muốn chía sẽ niềm vui trong cuộ 
với ta Với riêng em, niệm hạnh phúc ấy con nhân lên gấp bội khí nhận 
được món qua của gia đình người anh trai sông xa quê hương đã lâu 


SỐI 


tia đình anh trai em đã đi nước Đức lam ấn từ lâu và rất hiểm có dịp 
vẻ thăm nhà. Có le công việc bận rộn và điêu kiện sống khó khan nên anh 
chị không về được. Hôm nay, vừa đi học về đến đầu ngõ, em đã được bác 
bưu bá đi qua bảo li nhanh lên, có quả của anh chị cháu gửi về 
đây!” Em sung sướng chạy vut về nhà. 

Lao vụt qua cứa nhà em hỏi me dồn đáp: 


"hấu v 


Me, mẹ! Anh chị con gửi tín về hả mẹ? Quả của cón đâu mịc!? 


le em cười xòa nói rằng anh chỉ viết thứ báo mọi việc hì nữn 
Công việc có nhiều điểu thuận lợi hơn, anh chị phải ứ lại ít lâu để phát 


triển, ôn định công việc rồi mới về được. Nói rồi mẹ mm cười đứa cho em 


gói qua anh chị gửi. Nhìn hộp quả mâu hồng xinh xân em hỏi họp qua! 
Không biết anh chị gửi quả gì cho em? 

Lần vo cuồi cũng của gói quà được bóc ra, bên trong ñé lò cuồn từ điện 
điện tự nhà gọn! Em nhảy cẵng lèn, trong lòng vui sướng và hạnh phúc võ 
tụng! Cuốn kim tí điển này là món quả em mơ ước trong ngày sinh nhất 
thôi mười bà, Hôm sinh nhất em, anh chị không về được nhưng có lẽ bố mẹ 
đã kế cho anh ehji về mong muốn ấy của em. Em muốn có cuốn từ điển ấy 
đẻ việc học ngoại ngữ được thuận lợi Nhưng ngay trong giỡ phút 
em quản tâm không phải chuyện hoe tiếng Anh mã niềm xúc đồng vẻ 
lòng của anh chị mình. Dù cách xa nhà hàng ngân cây số nhưng anh chị 
văn đêi theo những dớc mơ của em, vẫn quan tâm đến đời sống của những 


„ điêu 
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người thân tại quê nhà. Em biết, ở nơi xa ấy, điều kiên cuộc sống củ¿+ anh 
chỉ còn rất nhiều khó khăn nhưng vượt qua những bộn bề, lo toan của cuốc 
xông tha hương, hai người vẫn hướng vẻ đất nước, gia đình với tình can tha 
thiết, Nhìn cuốn kim từ điền hiện đại và rất có giá trí, em thảm hieu răng 
đăng sau nó còn có những điều thiêng liêng và giá trị hơn nữa - đó la tình 
yêu thương, công sức lao động của anh chị 

Em öm cuốn từ điển vào lòng mỉm cười, nhìn thấy nó em như nhịn thấy 
hình ảnh của những người thân và cảm nhận thấm thía tính yêu thương 
cua những người mình yêu quý. Em sẽ học thật giỏi đê xứng đáng :ở/ tăm 
lòng yêu quý mà mọi người đã đành cho em. 


| Đề 148: Ca đao có câu: 

| Công cha như núi Thúi Sơn 

| Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 

| Em có suy nghĩ gì từ cầu ea đao trên? 


Bài làm 

Từ khi bẻ thơ cho tới khi trưởng thành, công lao của cha mỹ đối với 
chúng ta là vô cùng to lớn. Tình cha nghĩa mẹ thiêng liêng suỏ! đới tra 
khang thể trả hết, bởi le: 

Công cha như nút Thái Sơn 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy rũ, 

Cau ca đao được cha ông ta đúc kết từ hàng nghìn năm nay nhưng đến tân 

bảy giữ, nó vẫn là bài ca hay nhất về công lao của cha mẹ dành cho con cái 


"Cha sinh mẹ dưỡng”, nuôi nấng con nên người. Chả mẹ đã piải trải 
qua biết bao nhiêu khó khăn, vất vả để mang đến cho con tiếng cưii, niêm 
hanh phúc. Dân gian xưa đã lấy hình ảnh ngọn núi Thái Sơn để ví như 
công lao của người cha. Đây lã một hình ảnh so sánh vừa chản thực, vừa cụ 
thế. Núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi cao và hùng vĩ nhét Trung 
Quốc. Công lao nuôi dưỡng của người cha cũng vậy, không thể nào cần đong 
đo đếm được. Trong quan niệm phong kiến xưa, người cha được cøi Ì: tru cót 
của gia đình, là người lo toan gánh vác những công việc to lớn, nặng nhọc. 
Dân gian ta có câu: "Con có cha như nhà có nóc”, Nóc đối với ngồi nìa là võ 
cùng quan trọng. NÑóe nhà che mưa, gió, bão giúp cho ngôi nha được chắc 
chấn. Ngôi nhà không có nóc cũng như những đứa trẻ bất hạnh mỗ côi cha, 
không có một chỗ dựa tỉnh thắn vững chắc. Có thể nói vai trò của người cha 
trong xã hội "trọng nam khinh nữ" xưa hay trong cuộc sống hiện cại ngày 
nay cũng vô cùng quan trọng. 


Công lao sinh dường của mẹ lại càng ta lớn: "Nghĩa mẹ như aue trong 
nguồn chảy ra". Đây là một hình ảnh so sánh rất đẹp, rất hay. Bơi le, nước 
trong nguồn không bao giờ chảy hết cũng như tình cảm mẹ dành cho cũng 
hông bao giờ với cạn. Mẹ mang nặng để đau chín tháng mười ngày rồi chủ 
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con lìa mớm, rồi nuôi dưỡng cón nên người "Nước trong nguồn chảy rai 
cũng ngọt ngào, díu mát như dong sữa mẹ vay. Dùng sữa trắng trong chứa 
đương biệt bạo tỉnh cam, sự hy símh của mẹ đanh cho còn 

Cung cha nghĩa me đổi với een cải thật to lớn Chúng ta sinh ra được 
tr đây âu vẽm, dảy tỉnh thương, đảy những lo toàn. vất va 
nhìu đựng: "Nuõi con cho được vuông trên / Me tháy đầu 
nhúng ta với trách nhiệm là những người con 
Một lùng thờ mẹ 


sũng trong vong tự 
mãi cha me đã phí 
đãi xương mon gôi cong”, Vậy 
phải làm tròn chứ hiếu để đân đáp công lao của cha m 
Rính cha / Cho trần chữ hiểu mới là đạo con”, Trong xá hội xưa có biết bảo 
nhiều câu chuyên cảm động về lùng hiểu thảo: Chuyên vẻ một người con đã 
lấy thịt mình lâm thuốc cho me; Chuyên về Lão Lai Tự người nước Sở lúc 
bấy niưới tuổi côn mặc áo ngũ sắc nhảy múa để mua vụi cho chà me. Chữ 
hiệu ' được thê hiện ngay trong hành động. ngay trong tình cảm ma chúng 
ta danh chơ cha mẹ. Bổn phản của người lam con trước hết là tu dưỡng học 
hành, để đạt thanh tài để làm cha mẹ vui lòng, Sau đó tận tình chăm sóc, 
phụng dưỡng cha me khi đau ốm. lúc tuổi già. Đạo làm con không phải "mật 
sớm một chiều” ma phải làm trọn vẹn chữ “hiểu”, đãnh trọn cả tấm lòng để 
dên đáp công lao sinh thành của cha mẹ 
Tỉnh cảm cha mẹ dãnh cho con cái thật thiêng liêng biết bao. Công cha, 
nghĩa mẹ vơ bơ bèn, suốt đời con không thể trả hết 
Công clq thứ nút Thái Sơn 


Nghĩa mộ nh nước trong nguồn chảy na, 

Câu ea đảo từ mây nghĩn năm trước nhưng vẫn luôn vang vọng trong suy 
nghĩ của rất nhiều thế hệ. Câu ea đao không chỉ ngợi ca tình cảm cha mẹ bao 
la, rông lớn mà côn muốn nhắn nhủ người làm cạn phải giữ tron bổn phận, giữ 
trọn chữ hiếu. Đối với riêng cá nhân tôi, trước hết là phải vãng lời cha mẹ, tụ 
dưỡng đạo đức, học hành chăm chỉ để làm cho cha mẹ vui lòng. 


Đẻ 149: Hãy chứng minh rằng bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống | 
__ của chúng ta. J 


Bài làm 
Trải Đất đang nóng dân lên, băng tan ngày càng nhiều, nước biến dàng lên 
rất nhanh, Lũ lụt, Hạn hán, Vòi rông,... Đã đến lúe mỗi chúng ta không thể dừng 
dưng trước những hiện tượng thiên nhiên khác nghiệt. Đã đến lúc chủng ta phải 
hành động để bảo vệ mình, Công viêc quan trong hàng đầu của nhân loại là cần 
biết bảo về rừng. Bởi trong lúc này đây, bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của 
cHúng ta. 

Rừng là một quản thể cây cối mọc lâu năm trên một khu đất rộng lớn. Ta có 
thê kê đến nhiều khu rừng nồi tiếng của thế giới và Việt Nam như rừng tai~ga 
của Nga, rừng A-ma-dôn của châu Mi, rững Cúc Phương, rừng Trường Sơn, rưng 
U Minh.... Rừng có một vai trò vô cùng quan trong đối với đời sống con người 
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Da những đặc tỉnh sinh học đặc biệt của chất điệp lục trong lá cây mà 
rừng như một cỗ máy kỳ diệu, nó hấp thụ mọi chất khi độc, bụi bấn và trả 
lại không khi sạch sẽ, trong lanh. Bởi thể, rừng còn được mệnh danh là “lá 
phối xanh của Trái Đất”, Rừng cũng giúp điều hoà khí hậu, làm cho khí hậu 
trở nên mát mé, trong lành. Điều đồ ta eó thể tận hướng ở những nước 
nhiệt đới nơi rừng phát triển như châu Mi La-tinh, vùng Đông Nam À,... ơ 
những nơi không có rừng hay rừng bị tân phá, khí hậu rất khỏ nóng, khác 
nghiệt. Đơn cử có thể nhắc đến một số nước châu Phi. 

Không chỉ vậy, rừng còn giúp giữ đất, bảo vệ đất. Mưa nguồn trút xuống 
rừng gập tảng tầng lớp lớp những tán cây ngăn lại, vận tốc của nước mưa 
giảm đi, khi tiếp đất nó chảm rải thấm vào lòng đất chứ không xôi mạnh 
khiến đất bị bong, bị trôi. Khi gặp lũ cũng vậy. Những tán cây bụi, những rễ 
cây già rậm rịt làm giảm vận tốc dòng nước khiến nước lũ có đủ thời gian 
ngấm vào lòng đất chứ không vôi vàng giận dữ cuốn lớp đất mau trôi dị. Bởi 
vây, rừng giúp đất tránh bị xói mòn, rửa trôi. 

Bên cạnh đó, rừng con mang lại những giả trị kinh tế rất lớn. Những cây 
trong rừng như định, lim, sển, tầu, thông, tùng, bách,... là nguồn eung cấp gỗ 
rất lớn cho các hoạt động để làm ra những đỗ dùng như bàn ghế. tủ. nhà 
cửa... Đặc biệt, có những loài cây giúp ta chữa bệnh, như thao quả, lình chỉ, 
nấm,... Rừng cũng là nơi trú ngụ, là ngôi nhà thân thương của biết bao loại 
chim thú: cú, sẻ, sâu, gõ kiến, vẹt... rồi hổ, báo, sư tử, thần lần, voi, gảu... và 
cả những loài thú hiểm như voọe, đười ươi, rắn chuông, khi đầu đó, gấu trúc, 
hồ trắng... Hệ thực - động vật phong phú là cơ sở để rừng con phát triển 
ngành du lịch sinh thái, Rất nhiều quốc gia đã thành công với mô hình này. 
€ó thể kể đến như Ấn Độ, Thái Lan, Trung Quốc, Mi-an-ma,... Việt Nam ta 
cũng đang có được những thành công bước dầu ở các khu rừng Cúc Phương, 
Bạch Mã... 

Độc đáo hơn cả, với đất nước ta, trong các cuộc kháng chiến chồng giặc 
ngoại xâm, rừng cũng tham gia đánh giặc. Rừng chẳng những là nơi trú ấn 
của bộ đội ta mà rừng còn ngăn bước quân thù: “Rừng che bộ đôi, rừng vảy 
quân thù”, với ta là "rừng vàng” với kẻ thù rừng lại là "rừng thiêng nước 
độc”. Rừng đá góp phần không nhỏ cho thắng lợi của dân tộc. 


Rừng mang lại cho chúng tả bao lợi ích như vậy nhưng rừng đang bị 
tan phá một cách đã man, Ở các cảnh rừng, nạn chặt phá cây lấy gỗ, săn 
bất thú quý để kiếm lời vẫn còn nhiều, làm kiệt quệ tài nguyên rừng. Hay 
việc du eanh, du cư của các đân tộc ít người cũng rất có hại. Họ đốt rưng 
làm rấy, xong vài ba vụ canh tác, đất hết chất màu họ lại bỏ đến khu rứng 
khác... Hú tục ấy chẳng những gây ra tình trạng đất trống đỏi trọc mã còn 
làm hại đất rừng. Hậu quả của những việc làm ấy ta đã thấy rất rõ. Những 
vụ chảy rừng ở Ma-lai-xi-a, Ấn Độ,... vài năm trước còn khiến nhiều người 
kinh hoàng. Ở Việt Nam ta, vụ cháy rừng U Minh năm hai nghìn lịnh ba 
vừa qua đo một số người đã đốt cây rừng khiển một phần lớn của khu rưng 
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gia veo bác nhất cua đất nước đã bì thiêu rụi. Hay vụ đàn voi ở Bình Thuần 
dù bì mất chỗ ở, đã tức giản, keo xuông phá bản làng của người đân, gây 
thiệt hại rất lớn về tiên của lấn con người 

[¿t ca những việc lãm phá hoại rừng đều gây nguy hại trực tiếp đến sự 
song cụt con người, Bởi vậy, bảo vệ rững chính la bảo về sự sông của chính 
+ tá Nhà nước ta đã cá những biện pháp bảo về rừng nhưng chưa triệt 
ăn còn những đương dây lớn chặt phá, buôn bán gô rừng không thể 


chút 
để vì 
kiein soại. Vì vậy vấn dễ bảo vệ rừng trách nhiệm lớn nhất thuộc về môi 


chúng ta 


Đề 150: “Finh thần yêu nước cũng như các thứ của quỷ. Có khi được , 


trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lẽ, rõ ràng đề thấy. Nhưng 
cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của 
chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra 
trưng bày" nh thần yêu nước của nhân đân £a"~ Hỗ Chí Minh). 

Em hãy chứng mình rằng trong lịch sử nhân đân ta đã thể hiện tỉnh 
ân yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay, chúng ta cần làm gì 
c “làm cho những của quý kín đác 


Bài làm 

*Nhân đân ta có một lòng nông năn yêu nước, đỏ là truyền thống quý 
báu của ta". Bác Hỗ đã có một nhận định đúng đấn về tính thần yêu nước 
sáu §äc của cha ông ta. Theo Người: “Tỉnh thần yêu nước cũng như các thứ 
của quý, Có khi được trưng bay trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ rằng dễ 
thay. Nhưng cũng só khi cất giấu kin đáo trong rương, trong hôm. Bổn phản 
của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đếu được đưa ra trưng 
bày”. Lới đặn đó của Bác khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ trong việc thể 
hiệu lông yêu nước trong thời đại ngây nay 

Chả ông ta từ thuờ xưa đã thể hiện tỉnh thần yêu nước bất diệt quả 
những cuoe chiên đâu anh đũng để bảo vệ nên độc lập, tự do của đất nước. 
'Từ những năm 40, Hai Ba Trưng đã không nể hà phận nữ nhi phất cỡ nối 
dây danh thổi tên Thái thú Tô Định nhà Hán để trả nợ nước thù nhà 
"Trong lời hịch xuất quần của Hai Bà có những lời thật hùng tráng: 

"Một xin rửa sạch nước thả 

Hai xùi dựng lại nghiệp xưa họ Hùng 
Ba kéo oan ức lồng chồng 

Bốn xửi uên 0en sở công lênh này”. 

Sau Hai Bà Trưng côn có Bà Triệu, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan,... liên 
tục nội đây chống ách đỏ hộ của phong kiến Trung Quốc. Và đến năm 938, 
với chiến thăng Bạch Đăng lịch sử, Ngô Quyền đã khẳng định quyền tự chủ 
nước, đưa giang san vào kí nguyên mới, Sau Ngô Quyễn, tỉnh thân 
yêu nước của cha ông chăng những dược thể hiện qua các cuộc chiến đữ dõi 


của đã 
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ấy đều được đưa ra trưng bày”? ' 


quyết tắm báo về đất nước như ba lần đánh đuổi giậc Nguyên — Mong của 
vua tôi nhà Trấn, đại chiến mùa xuân 1789 đánh quản xám lược nhà Thanh 
của Nguyễn Huệ... mã còn được khẳng dịnh qua ý chỉ xây dựng Tổ quốc thái 
bình, thịnh trị. Trong "Chiểu đời đã", vua Lí Thái Tô đã bày tò mong muốn 
dời đô về thanh Đại ba để dân cư kính đồ an cư lạc nghiệp đã 
kinh tế đất nước, Trong "Phò giá vẻ kinh”, Trân Quang Khái cùng báy tô 
móng muốn xây dựng nên thái bình lâu dải: 


ng phát triển 


"Thái bình nền gắng sứo 
Non nước ấy ngàn thu”. 


ậy là, dù trải qua hơn bốn ngan năm lịch sử mã triểu đại nau cùng 
hoen máu của những cuộc chiến tranh nhưng người Việt ta có quyền từ hào 
vi phần lớn đó là máu của những cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh 
yêu nước kháng định tỉnh thần yêu nước bất khuất, kiên trung của toàn dân 
tốc. Hơn thể, cái mong muốn tột bắc của người Việt ta đâu phải là chiến 
tranh tan khốc? Dù là ai, hề là ngươi Việt Nam chân chính, tất thay điêu 
móng ước đất nước được yên bình. nhân dân được ẩm no, hạnh phúc 


Sau hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và để quốc 
Mi xâm lược, ngày nay đất nước ta đã thực sự được hương yên vui. Nhưng 
một văn để lớn đặt ra la lam sao để những “của quý kín dao” của lùng yêu 
nước “đu được đựa ra trưng bày”. 
ệt là ra sức xây dựng và tiếp tục nâng cao tỉnh thân cảnh 
giác để bảo vệ đất nước. Mỗi tầng lớp xã hội ra sức hoàn thành tốt nhiệm 
vụ của mình: nông dân thí đua sản xuất, công nhân thí đua lao dong, học 
sinh sinh viên phấn đấu học tập,... Và đặc biệt, các nhà lãnh đạn đất nước. 
lãnh đạo các ban ngành đoàn thể cẩn nỗ lực đưa ra những dịnh hướng và 
giai pháp đúng đắn cho bài toán phát triển đất nước. 


- Trong thời bình, nhiệm vụ cao cả của tôi 


LÀ người học sinh còn nhỏ tuổi, bền cạnh việc học tập chăm chỉ. chúng 
em còn cẩn tu đường và rèn luyện đao đức thât tốt. Tình yêu đất nước 
không gi hơn là bất đầu từ tỉnh yêu đối với những người trong gia đình, 
những người thân, những vật gần gũi, giản dị... Bởi nói như Ì Ê-ren-bua 
“Lãng yêu nhà, yêu làng làng xóm, yêu miễn quê trở nên lòng yêu Tò quốc 


¡Đề 151: Không chỉ mang nặng một nỗi niềm, bài thơ “Bánh trôi 
nước” còn lắng đọng một eái nhìn Xuân Hương về “phận đàn 
bà" của thời xưa eũ. 


_Em nghĩ gì về cái nhìn ấy? 


Bài làm 
Theo nhiều giải thoại văn học, Hỗ Xuân Hương là người phụ nữ sắc 
nước hương trời và tài năng tốt bực nhưng sớm có một cuộc đơi đa doan, 
chim nổi. Có phải vì thế mã thơ bã nặng một nỗi niềm về thân phận người 
phụ nữ trong xã hội cũ? Không chỉ vậy, qua bài thơ “Bánh trôi nước”, nữ sĩ 
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cạn tìm hiển một cát nhìn làng động rất Xuân Hương về "pì 
ai hội đương thời 


w đân bà” 


tionut 


Vật về thân nhân người đan ba trong xã hỏi cũ, Hỗ Xuân Hương thương 
chen lôi an du mướn những sứ vật nhữ con ốc, cái quat, qua nút, bức 
tran... đệ gứi gam quan niệm, cai nhìn của bản thân mình, Đó lạ những 
vai let sức lắm thường bé mọn, Ít gập trong thơ ca trung đại (đề tài cua 
thơ £á bác học thường là những vật thanh cao như tùng, cúc, trúc. mái, 
Chưa đề tại ấy, Xuân Hương muốn the hiến cái nhìn của bán thân về thân 
phần người phụ nữ: nó bề nhỏ, hến mạn đến tội nghiệp. Bài thơ “Bánh trôi 
để lam hiện thân cho người 


tước” cũng mướn một sự vất nho nhói nh vị 
phụ nữ: viên bánh trôi 


hẳn chi nửa trăng [ạt bữa tron 
Báy nốt bạ phihì tởi nước non 
Nhiẩn nai mặc dâu Hay }ê nữn 
Mã th Dẫn giữ tấm lòng son”. 

Dâu khiêm nhưỡng đến mực "ha mình” như vậy, song Xuân Hương vẫn 
kliang phú nhân vẻ đẹp thanh khiết của người phụ nữ, Hạ là những viên 
banh trôi nhưng do lũ những viên bánh “vừa trắng lai vừa trên”, “Trăng” ví 
“tron” thể hiện vẻ đẹp xinh xản, đăng yêu của viên bảnh tròi những cũng là 
nét phúc hậu, vẻ đẹp đề bên ngoại của người phụ nữ. Từ “lại” đã góp phán 
nhân manh những đặc điểm quý báu đá. 

La thân phân viên bạnh trôi, nó phải chấp nhân số phản chìm nồi 
lênh lệnh: 


*Báy Hết Đa chìm cữi nước ơn 
Tần nàt mắc đâư tay kẻ nặn” 

Hài cầu thơ mang những nết tả thực: viên bánh trôi khi mới thả vào nội 
thí chìm nhưng đến khi chín lại nối. Nhứ vậy, viên bánh bị xô đây liên hỏi, 
lghong được an hình, yên ön Chăng những vậy, hình đang viên bảnh "rần 
nai trấn hay nạt) đếu phụ thuộc vao người khác "tay ke nặn”. Số phận, cuộc 
đơi viên bánh trỗi nhưng cùng là số phân, cuộc dời người phụ nữ. Họ phải 
“bảy nói ba chìm chín lễnh đành” với cuộc đời, với cảng cuộc mưu sình tìm kế 
sinh nhai: chơ bứa, lợn ga, chủng con, cơm nước... Ta đã từng gầp trong ca 
‹lao những hình ảnh tội nghiệp như thể: 


éCúi cò lận tội bờ sóng 
Qinh gạo đa chẳng tiếng khóc nỉ non”, 
“Cái cù mà dt ăn đêm 
Đâu phải cảnh mềm lồi cổ xuống ao"... 
Ông tủ Trần Tế Xương trong bài "Thương vợ" cũng ngâm ngũi: 
*Quanh: năm buôn bản ở mơm sông 
Nhôi đủ nănh con cúi một chồng 
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Lận lội thân cẽ khi quãng bắng 
Đo seo mặt nước buổi đò đông”, 

Những công việc của họ tuy chẳng phải đội trời đạp đất, kinh bang; tế 
thế nhưng đều là những công lao không thể thiểu trong cuốc đời. Ihong: eú 
ho, sự sống không thể tổn tại. Và bởi vậy, công lao của người phú nữ đừng 
sảnh tâm non nước. Trong câu thơ của Xuân Hương có thoảng tự bao: "Bay 
nổi ba chìm với nước non". Nghĩa là vất vả, long đong với những công việc 
to tất, lớn lao. 

Không chỉ vậy, người phụ nữ trong xã hội còn mang một nôi khỏ sâu sắc, 
thấm thía khác: họ không có quyên tự chủ số phận của mình trong cuộc đơi. 
Vòng đời của họ luẩần quần với những ràng buộc phụ thuộc vào cuốc đời người 
Ichác: ở nhà phải nghe cha, lấy chẳng phải nghe chồng, chồng chết tbứo con; 
ngay chuyện nhân duyên cùng la "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” đây ám ức. Bơi 
thế mới cá câu: “Rắn nát mặc đầu tay Rẻ nặn”, cuộc sống của người phụ nữ ra 
sao, sướng khổ thể não điều đỏ tùy thuộc vào cha, vào chồng, vào con 


Tuy cuộc sống không được như ý muốn song điều đáng quý nhất ở người 
phụ nữ, ngoài những nét đẹp phúc hậu, hiển hòa căn là đức tính thủy 
chung, kiên trinh son sắt. Nếu như viên bánh trồi dâu rấn nát thê nào cũng 
giữ được viên đương hồng đỏ trong lòng thì người phụ nữ dẫu sướng khủ 
đến đâu cũng giữ trọn tấm lòng sắt son với cuộc đợi: “Mã em văn giữ tâm 
lãng son”, “Tấm lòng son” ấy là sự tận tụy với chồng, sự tảo tấn với còn, là 
lòng hiệu thảo với cha mẹ đôi bên nội ngoại... Từ “mã” tạo ra sự tưởng phản 
giữa cuộc đời truân chuyên, gian khó với phẩm hạnh ngứi sảng của người 
phụ nữ Việt Nam trong xã hội xưa, 

“Bánh trôi nước” kết lại bằng nồi niễm đẩy ưu tư trước cuộc đời: phải 
làm sao để vượt qua những cơ cực đời thường mà giữ trọn tấm làng nhân 
nghĩa, mặn mà với tình đời, tình người. Nhưng trên hết, bài thơ lắng đọng 
cái nhìn chua xót của Xuân Hương về “phân đàn bà” trong xã hôi cũ. Nó 
vấn sinh ra đã mong manh, bé nhỏ lại bị cuộc đời vũi giáp, trêu người. Cái 
nhìn ảy có nguồn gốc trực tiếp từ nỗi cay đăng mã chính cuộc đời bà nhái 
gánh chịu. Lã người phụ nữ tài tử cũng nhiều mà đa đoan cũng lắm, hã từng 
bị phụ mỗổi tình đầu say đấm rồi trải qua hai lấn làm lẽ phải nhường chân 
sẻ gối với người mà rốt cuộc đời vẫn phiêu đạt lênh đênh. Đã nhiều lần bà 
thốt lên đau xót: 

*Chém cha cái kiếp chồng elung 
Kẻ đắp chữa bông, bẻ lạnh lùng”. 

Đã dến nước “chỏng chung” thì dẫu là thiên kim tiếu thư hay phường 
dấu đường cuối chợ cũng phải chịu một cảnh ngâm ngùi, xa xót như nhau 
ma thôi. Nhưng tựu chung lại, cái nhìn về “phận dân bà" trong bài thơ 


ân xa 


không phải hoàn toàn mang màu sắc cá nhân vị kỉ, nó có nguồn gốc 
từ vị trí xả hội hen mọn của người phụ nữ trong xã hội cũ. Ngưới phụ nữ bị 
phân biệt đối xứ, bị coi thưởng đến tột bậc: "Nhất nam viết liữu, thập nữ 
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viết võ". Bứơi thế, họ không cỏ quyền hành trong gia đình, trong xã hội 
những sông việc gia đình - thường bị cho là vụn vặt, tâm thường những 


thực lật rất quan trong, thiết yếu — một tay người phụ nữ phải cảng đảng, 
, 


ganh vất 
Nhìn vẽ người phụ nữ, bai thơ của Hồ Xuân Hương có nét bì quan bơi bì 
kịch sua người phụ nữ trong xã hội, thời đại ấy chưa thể giải quyết được 
Phịn đến hôm nay, khi xã họi tiên lén những bước đãi trên con đường phát 
triệu, người phụ nữ dân dược khẳng đinh quyền bình đăng thì hình ảnh của 
họ trang thử cá mới có được những sình khí mới, Điều đó thể hiện rất rõ 
trong thơ Xuân Quỳnh, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Lâm Thị Mi Dạ.... Ta hãy 
the lời tự sự của Xuân Quỳnh: 
XAnh thâu yêu, "gWØI tĩ dại của e0 
Anh là miật trời, em chỉ la hạt muổi 
Mặt chủt mận giúa dại diơng Uời bợi, 
Lữi rong rêu chưa at biết bạo giờ 
Em chỉ là ngọn có dưới chân qua 
Là hại bụi oố tình trên áo 
Những nếu sáng nay em chủng đong được gạo 
Chắc chẩn buổi chiếu anh không có cơm đa”. 
Đoạn thứ như một, lỡi tuyên ngôn khẳng định vai trò của nữ giới trong 
gia định và xã hội. 
Đội thơ “Bánh trôi nước" đã khép lại nhưng lại mở ra mật cái nhìn mới mẻ, 
đây đủ và toàn diện hơn về thơ và đời “Bà Chúa thơ Nôm” Hỗ Xuân Hương. 


' Đề 153: Viết bài văn ngắn chứng mình rằng cần phải chọn sách 
mà: đọo: 


Bài làm 

Sách có một vai tro vỏ cùng quan trọng trong đời sống con người nên 
đạc sách là thái quen tốt cần duy trì và phát huy. Nhưng có phải sách não 
cũng nên đẹc không? Thực tế cho thấy là việc đọc sách cùng cần có sự lựa 
chọn kĩ cảng. 

Đúe sách là để bồi dường và nâng cao trình độ của bản thân, Đọc sách 
cũng là để bồi dưỡng và vun đắp những tình cảm tốt đẹp của con người 
Nhưng những trì thức và tình cảm ấy cần phải có sự phù hợp với lứa tuổ 
hi eòn học cấp một, chúng em còn nh nên việc họe toản bắt đầu từ những 
củn số nhỏ trong phạm ví hãng nghìn, từ những phép tính cộng trừ nhân 
chia hai, ba ehữ số. Việc học văn cũng bắt đầu từ những câu chuyện kể ngày 
ngõ, những bai miều tả vụng vẽ... Trong chương trình cấp hai, mức độ tư 
duy của chúng em đã cao hơn nên có thể học đến những phép nhân chia đa 
thức phức tap, viết những bài văn dài đôi hỏi có sự quan sát tỉ mí, tỉnh tế 
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Vi váy, việc lựa chọn sách đọc phải phù hợp với lửa tuêi cùng như lía chọn 
nội dụng học phải phù hợp nhận thức. Cấp một, cấp hai có thê đọc “Mhứng 
câu chuyện vui về Hóa học / Văn học / Toán học..”. truyện cõ tiel:, đọc 
truyện Harry Potter.... nhưng không nên đọc những truyện tâm lỉ tìnHì cảm 
của ngươi lớn, Đọc những cuốn sách không phù hợp với lứa tuổi, trình đó có 
thể tạo ra “hiệu ứng ngược” trong việc đọc sách Cõ nghĩa là khiêa nHười 
độc sợ đọc hơn hoặc nảy sinh những tình cảm, suy nghỉ Liêu cực. Chẳng 
hạn, nếu một học sinh học lực bình thường mà dã phải đọc những cuốn 
sách nảng cao thì em sẽ thấy quá khó và sợ không đám học nữa Hạ 
lửa tuôi cấp hai đã đọc những cuốn tiểu thuyết tình cảm thì dễ yeu trước 
tuổi, không tập trung vào việc học tập được. 


° mới 


Mặt khác, đọc sách cũng cần có chọn lọc bởi ngày nay, có rất nhiề-+t loại 
sách cä nội dụng không lành mạnh trôi nổi trên thị trưởng, nếu khôag chọn 
lọc ta rất đễ bị “nhiễm độc”. Đó là những cuốn sách mang nội duig phin 
động, kích động lôi kéo tham gia các tổ chức, đảng phải, tôn giáo cunh trị 
không lành mạnh. Đó là những cuốn sách “đen” mang nội dung đối truy xấu 
xa. Vậy là, bên cạnh những loại sách tốt có tác dụng tích cựe đôi +ở! việc 
phát triển con người thi lại có những loại sách hạn chế sự phát triên ấy 
Đổi với loại sách này ta cần lên án, tố cáo và thiêu hủy 

Bách đọc không đơn giản là một vật dụng bình thương, đó côn lít một 
người thấy, một người bạn thân thiết. Trong cuộc 
mà họe, chọn bạn mà chơi vậy nên cũng cần chọn sách mã dục. 


ông, ta phải chán thấy 


¡Đề 1õ3: Viết bài văn ngắn làm rõ những đặc điểm nổi bật vẻ nghệ 
| thuật của tục ngữ Việt Nam. 

Bài làm 
tục ngữ trở thành tỉnh hoa của văn 1oc đân 
văn học khác, tục ngữ thể hiện trị tiức của 


Cùng với ca dao, dân ca... 
tộc. Khác với những loại thể 
nhân đân về nhiều mặt đời sống, xã hội. Vì v 
tục ngĩ sử dụng một số hình thức nghệ thuật đặc trưng 


để chuyển tải nội cùng ấy, 


“Thứ nhất, tục ngữ rãt ngắn gọn, hàm súc, mỗi câu tục ngữ chỉ ec niột số 
lượng từ không nhiều, thường dao động khoảng trên dưới mười tự nài cầu 
Cá biệt, có câu rất ngắn chí gồm bốn đến năm tiếng như Tác đút, đc tàu”, 
Nhất Đhì, nhì thục. Người ta là hoa đất,... 

Thứ hai, tục ngữ thường có vấn, nhất là vần lưng. Đó là kiểu vấn năm ở 
giữa câu, nối hai vế câu với nhau tạo ra sự liên kết liền mạch. Hầu abứ cầu 
tục ngữ nào cũng có vẫn. Vĩ dụ: Nhất ti, nhì thục; Mau sao thì nữag, Uđng 
sao thì mưa; Răng mỡ ga, có nhà thì giữ,... 

Các vẽ trong câu tục ngữ có sự đối xứng nhau cả về hình thức va rỏi dung, 
Chẳng hạn trong câu “Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”, ta thấy 6 sự đối 
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rất chính: mau - vắng, nắng — mưn; máu sao — vắng sao, thì nắng — thì mưa 
Hãy trong câu 
#BĐẩm tháng năm chưa nâm đã sảng 
Nay tháng mười clua cười đã tất”. 
il:ú dong đâi với nhau rất cần: đếm — ngày, sáng = tôi, đêm tháng năm 
~ nữay thang mưới, chưa ầm đã tời — chưa cươi đã sáng,. 
Hác hiệt, trong tục ngữ, lập luận rất chật chẽ và giàu hình ảnh. Dân 
gian có 8ử dụng các cân trúc cảu giàu sức thuyết phục như *... tHí-.”, 
da. ”.. Chăng hạn: 
"Tráng quảng thủ hạn 
Trang tạn tÀH níu” 
“Người ta là itpa dự?” 
“Cái răng cải lọc lữ góc cơn người”. 


làm trong tục ngữ có đọng, mỗi lời như đồn nén, không có từ thưa. Các 
nh đồng, các hình ảnh thiên nhiên cùng được sử dụng 


bình ảnh ví vốn rất 


rất nhiều 
"Người sởng, đổng tàng” 
“Äột cầy lạm chủng niên nan 
Ba cây chụm lại nên hòn ngất cao” 
“Nhiều sao thì năng. uống sao thì mưa”... 


tá thế nói, những hình thức nghệ thuật của tục ngữ là do nhú cẩu tôn 
tại eúa loại hình văn học đóc đáo này: Tục ngữ lưu truyền trong dân gian, 
thê hiện kinh nghiệm của dân giản nên phải giúp người lao động dễ nhớ, 
dể thuộc và giầu sức thuyết phục 


Đề 154: Em hãy viết bài văn ngắn tóm tắt giá trị hiện thực và nhân 
đạo của đoạn trích “Nỗi oan hại chống” (trích vở chèo “Quan Âm 
Thị Kính”. 


Bài làm 

Giá trị hiện thực và nhân dạo của đoạn trích *Nỗi oan hại chồng” thrích vớ 
chào "Quan Âm Thị Kính”) được thế hiện rất đậm nết qua các nhân vặt chính. 

Tháng qua việc khác họa sinh động hình ảnh nhân vật Sùng bã cùng 
Sung ông và Thiên Si, tác giả dân gian muốu tố cáo giai cấp địa chú phong 
Riến với tư tưởng giai cấp bảo thủ hẹp hồi đã sinh ra bản chất ích kỉ, độc 
ác. Cá tỉnh hiểu lắm hành động của Thị Kính, không cho năng nối lới 
thanh mình, Sùng bà nội năng, hành đông không chỉ như một mẹ chống ác 
nghiệt mã còn như một kẻ đại diện cho tảng lớp trên của xã hội phong kiến 
trong gia định Hành động của mư thật ghê gớm, thô bạo. Chưa nghe phái 
trát đã bù lu bù loa. Mụ bất khoan bất nhật Thị Kinh đủ điều: 'dủi đâu Thị 
Kinh xuống", "bắt Thị Kinh ngữa mặt lên". Hãy xem hẻ tự xưng là "giông 
phường, giống công" Ú!) ăn nói, taàn những lời lẽ mắng nhiếc, xỉ vả Thị 
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linh: “con này”, “mày”, “tao”, “cải con mặt sứa gan lim”, “chém bú băm 
vằm”... Dường như mỗi lắn mụ cất lời, mụ lại trút cho Thị Rính mật tôi: tôi 
giết chồng, tội "say hoa đắm nguyệt", "dưới bộc trên đâu". Tất cả những gì 
là xấu xa nhất, mụ đều đổ vạ cho Thị Kính. Thiện Sĩ thì đớn hàn và nhụ 
nhược. Hãn ta hoan toan bỏ mặc người vợ đã từng thương yêu, châm chút, 
găn bó với mình cho mẹ hành hạ. Lúc này, y chỉ là một nhân vật thừa trên 
sân khẩu. Sùng ông cũng vậy, không tham gia tích cực vào mãn trà hành 
hạ Thị Kính nhưng lão thất độc ác khi đi báo tin trả Thị Kinh về cho Ming 
ông. bão đến nhà thông gia và lớn tiếng từ xa: 


— Ông Măng ơi, ông sang mà ăn cũ cháu! 

Măng ông tưởng thật, đang nói giọng hoan hỉ thì bị đội ngay gáo nước 
lạnh: "Đây này! Đang nữa đêm nó câm dao giết chống đây này!" Khong 
những thế, Sùng ông còn thẳng thừng cự tuyệt quan hệ thông giá với Màng 
ông bằng cách dúi ngã Măng ông rối bỏ vào nhã. 

“Tế cáo sự độc ác, tàn nhãn của tẳng lớp địa chủ đồng thời đoạn trích 
này cũng ngợi ea phẩm hạnh của người đân lao động và bày tỏ niềm câm 
thông sâu sắc với nội đau của họ. Thi Kính hiện lên như một người vợ 
thương chẳng rất mực: vá áo cho chồng, quan tâm đến chồng. N ca khi 
bị Sùng bà nhiếc móc thậm tệ, nàng cũng thỉ một mực kêu san khòng cãi 
vã nửa lỡi, Măng ông hiện lên cũng là một người cha thương con, đồng cảm 
với nổi đau khổ của con gái. Tình phụ tử ở ông thật đáng thương. 

Nỗi đau khổ mà cha con Thị Kinh phải gánh chịu thật oan khuất và quá 
lớn. Chỉ vì thân phận thấp hèn mà hành động yêu thương chúng của Thị 
lính đã bị suy ra hành động giết chỏng. Nàng bị mu mẹ chồng hành hạ, 
nhiếc móc thậm tệ nhưng chỉ biết kêu oan và van xin. Năm lấn Thị Kính 
kêu oan. Trong năm lẳẩn ấy thì bốn lần tiếng kêu oan hướng về mẹ chồng 
và chồng. 

Lần thứ nhất kêu øan với mẹ chồng: 

"Giời ơi, oan con lắm, mẹ ơi 

Lần thứ hai, vẫn với mẹ chồng: 

“Oan cho con lắm mẹ ơi!” 

Lần thứ ba, kêu oan với chồng 


"Oan clio thiếp lắm chàng ơi!" 
Lần thứ tư, một lần nữa, lại kêu oan van xin mẹ chẳng; 
“Mẹ xót tình cho con, oan con lắm nịe dị!” 

Bốn lần than khóc và van xin. Trông cậy chồng ư? Võ ích. Nang chữ dưi 
điều gì ở gã chồng đơn hèn nhu nhược ấy? Mong mỏi Sùng bà xét tình ư? 
Lời van xin đảm nước mắt của Thị Kính chỉ là thứ lửa để thêm dấu làm 
bùng thêm lên những lời đay nghiễn vô lý, tàn nhẫn. Thị Kính càng l:ãu 
oan, nỗi oan cảng dày. Giữa gia đình chồng, người phụ nữ đức hạnh ấy hoàn 
toàn cô độc. Chỉ đến lần thứ năm, lời kêu oan của Thị Kính mới nhận được 
sự cảm thông, nhưng đả lại chỉ là của Mãng ông: "Oan cho con lắm à?”. Mọt 


303 


sự nam thông đau khỏ và bất lực. Măng ông biết con gai bị oan nhưng chỉ lạ 
một người nàng (ân nghèo. không có ví thể trong xã hội. ng không thê 
Thị Kinh hông những bị đấy van canh 
trau vớ hạnh phúc vợ chóng, bị chửi máng, hành hạ cên phải chứng biển 


lam gì !tÌP guủp đỡ ean gái. Tiểp đó 


eátth người chà giá vếu bị chính bể chồng lâm cho nhục nhã. khổ sở. Hình 
anh hai cha coøn âm nhau khốc là hình anh của những người chịu oan. đau 
kho mã hoán toàn bất lực: Đồ là hỉ kích điển hình của những người dân 
tigheo, nhất là những người phụ nữ nông thôn trong xã hội eu. 


Giá trị hiện thực và nhân đạo của đoạn trích 1 uan hai chững” nói 
riêng và tuần bộ vớ chẽo “Quan Am Thị Kính” nói chúng là mật nội dung 
quan trong, chính nó đã tao nên sức sống bên bí cha vợ chèo đóe đảo này 


eœ1a vấn húc Việt Nam ta. 


Để 155: Tình yêu quê hương đất nước là một đề tài sâu rộng trong 
mọi nền văn học Đông Tây kim cổ. Tại sao vậy? Em hãy viết một 
đoạn văn nói lên vai trò quan trọng của quê hương đối với mô 
con người. 


Bài làm 

Quê hương ấy là gia đình, là bạn he, là thấy cô, là ngôi nhà ba ở, là ngôi 
trương ta học, là cớn đường ta đị,.. Và bởi thể, quê hương có một vị trí quan 
trọng trong lòng mỗi người. Quê hương trước hết là cải nồi nuôi ta lớn 
thành người. Đó là nơi cha me vụn đấp tình cảm yêu thương nàng chây để 
tí đây ta dược hoài thai rồi cất tiếng khóc chào đời. Vừa rời lòng mẹ, quê 
hương đã giữ đâm ta một phần máu thịt, đất đai quê hương chôn rau, cất 
rồn của ta để xứ sở nhận mặt đứa con mới mề của mình. Từ đó, dù lao 
đăng, sinh sống gắn bỏ với quê hương hay đi đến cứ nơi đâu thì ta vẫn 
là con của mãnh đất quê hương yêu đấu ấy... Quê hương như một người tre 
hiện úm tà vao lòng và danh cho ta những gì tốt đẹp nhất. Cha mẹ cho ta 
lunh bái, bạn bè cho ta tính bằng hữu, thầy cô cho ta trí thức, con đường 
cho trì tới lớn, trời cho ta ước mơ... Và nói như lời một bài hát: "Cha mẹ 
chủ em cá hình hài. Thầy cô cho em cả kiến thức... Nhưng em chỉ thanh 
người jhi em sống giữa cuộc đời. em chỉ thành người khi em sống giữa quê 
lương. Đất nước mến thương cho em thành người” Và như thế, nêu ai 
chưa nhân thức, chưa có tình cảm gản bó với xứ sở của mình thì hàn họ 
chưa phải là một người trưởng thành: 


"Quê hương nếu ai không nhữ 
Sẽ khổng lăn nổi thành người ” 
(Đã Trung Quản! 
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Để 156: Chứng mình rằng nói dối eó hại cho eon người. 


Bài làm 

Nói dối là một việc làm rất có hại đổi với đời sống con người, Nei dội là 
nói sai sự thật, là lâm cho người khác hiểu sai sự thật khách q Và vị 
thẻ, trước hết nó khiến người khác có cái nhìn léch lae về cuộc sống Nhưng 
nguy hiểm hơn, nói đối khiến ta làm mất lòng tỉn của mọi người. tứ la uy 
tín của mình trước tập thể. Khi đó, trong mất mọi người ta lạ một chú 
*Cuỏi" nói láo, lời nói của ta không cồn trọng lượng nữa vì vậy. ta et đơn 
trong tập thế, Chuyện rằng có chú bề chăn cừu rất thích thị với trô lựa gat 
mọi người: câu hét rất to là có chó sói đến khiển mọi người lo lắng bà hết 
ạc chạy đến giúp chú. Nhưng đến nơi châng thấy chó sỏi đâu mái người 
bực tức ra vẻ. Hôm sau, chợt có chó sói đến thất, câu ta la hết nhưng mọi 
người chẳng ai đến. Rết cục là đản cửu của cậu bị xơi sạch! Truyện dân gian 
Việt Nam cũng có câu chuyên tường tự về một cậu bé tên Ngõ. Câu sũng la 
hét là có chỏ dại đến khiến mọi người hột hoảng ùa ra. Về sau, cu phái 
nhận cái b¡ kịch xứng đáng là bị chó đại cần thát. Lích sử Trung Quïc cùng 
cú vỏ vàn câu chuyện vẻ những ông vua mất nước chỉ vị chiều ý mũ nữ r 
gây ra những sự dõi trả tại hại. Ngây nay, có nhiều trường hợp nó đối du 
có ác ý hay không đều gáy những hiểu lắm tai hại dân đến † cò thiên 
thiên ý trong các mỗi quan hệ giữa người với người. Đắc biệt, gân đây rõ 
lên phòng trào hướng ứng *Ngày nói đối Cá tháng tự 1 — 4” Bạn ciát của 
ngay lễ này là tạo ra tiếng cười giúp con người thoái mái sau nhữtg nưay 
lãm việc căng thắng. Nhưng lại có người lạm dụng nó mà khiến người khác 
mất việc, tiêu tốn thời gian, tiễn của. Có người cha dang miệt mà lắm d 
công sở, cõ con gái nhấc điện thoại: “Bố ơi, bà ôm nặng!” Người :hád hót 
hoàng lao về thì gặp mẹ dang xén cô ngoài vườn còn đứa cũn đang cưới ngặt 
nghẽo nhìn bố. Chưa nói đến cái ý bất hiếu trong lời bịa chuyên "bã ốm 
năng" chỉ tính riêng việc người cha phải bỏ đờ công việc bốn bê thì lửa eo 
cũng đã đảng tôi. Thậm chỉ, không ai nói trước được điển gi có thế xiy ra 
với người cha khí ông lải xe vẻ nhà với vận tốc lớn và tâm trang o lắng, 
hốt hoảng như vậy. Sau sự việc ấy, người cha còn có thể yêu quý, tì tướng 
con gái mình như trưới Sau bao sự việc khẳng định tính co hại la nói 
dối, có lê chúng La sẽ thân trọng hơn trong mỗi phát ngôn của mình 


Đề 157: Viết đoạn. văn nêu cách hiểu của em về câu thàth ngữ 
“Thuốc dẳng giã tật”. 


Bài làm 
Câu thành ngữ "Thuốc đắng giả tật” mang hàm ý: những điều thị, điểu 
hay có thể lam mất lòng người khác nhưng thực tế đó lại la điều cín thiết 
cho quả trình phát triển và hoàn thiện nhân cách của người đỏ. Y aghia 
sảu xa của câu thành ngữ đã được chứng mình. Trong gia đình. bố mẹ 
thương đặt ra những yêu cầu, những mệnh lènh có tỉnh bắt buộc đối với che 
3,4 


đã sinh Huat, cach giao tiếp ứng xư cua môi chúng ta: phải chám học bại, 
Khòng chơi điền tự nhiều, khủng chơi Hới tụ tận, Thâm chí. có đối lúc bố me 
dung đến lới trách máng trach phạt, Đột với chúng ta, hắn do là những “trai 
dan, những điều không vụi, những sự khủ chịu Nhưng thục chất, có làm 
t]h e2 hưng điều bó me đối hoi chúng ta mới có được những thanh công, châm: 
hục se chờ kết quá bọc tập tốt, han chế chơi bởi lền lòng sẽ tránh được các 
tt Nâu và tệ tan wã hồi... Tương tự như vậy, những lời khuyên bao euä thấy 
cú, nhưng lửi can ngân của bạn bê khi ta lưỡi học, khi trì vụi chơi sa đa, de 
hien chúng ta thấy tự ái, bì Yxúc pham” đến niềm kiêu hành: Những lời đã 
tuy đồng ngất nhưng đó lái là "thuêc” để chữa những căn hành tình thân của 
chúng ta: bênh lưới, benh báo thú, bệnh kiêu ngao,. 


Để 158: Em hiểu thế nào là lòng vị tha? Hãy viết đoạn văn giải 
thích cách hiểu của em về đức tính này. 


Bài làm 

Vị tha là có tính thần chăm lo một cách võ tư đến lợi ích của người khiic 
mứt lì sinh lợi ích của ca nhân mình, Như vậy long vị tha ở con người chưng 
to một tỉnh thần vô cùng cao cá: tĩnh thân "một người vì mọi người”, Lòng 
ví tha thế hiến ở thái độ vô tư, không mứt toàn, tỉnh toán khí giúp dữ 
người khác. Trong lớp cú học sinh học kem hơn, bạn không dẻ báu, xa lạnh 
mát lai gân sẻ chỉa, giún đữ bạn ấy học tốt: Trong tập thể có thành viên 
mức lai, làm phải điều gai trải, bạn không vì thế mà lên án gay gất, không 
cha ho cạn đường quay lại Ngược lai bạn giúp đơ, tao mọi điều kiên để giúp 
hạ sửa sai... Trong những hoàn canh ẩy, nếu bạn làm được như vậy, cú thể 
khẩng định: bạn có lòng ví tha. Sáu rộng hơn, cô thể nhìn vào hoạt đụng 
tình nguyên của thẻ hệ thanh r đất nước môi khi mùa hè đến. Hạ không 
quan ngài gian khó đi về với vùng cao, vụng gấp khó khân,.. để hoa mình 
với đồng bảo, cùng đồng cam cộng khô giúp đỡ họ vươn lên 


Đề 1ã9: Tai nạn giao thông đang là một vấn để nhức nhối của toàn 
xã hội. Em hãy viết một đoạn văn nêu rõ những hậu quả nghiêm 
trọng mã tại nạn giao thông gây ra cho đời sống con người. 


Bài làm 

“Fai nan giao thông đang từng ngày từng giờ đe dọa mạng sông, sự an 
toan và sự phát triển của xã hội. Theo thống kẽ của Cục Giao thông Đường 
bộ năm, mỗi ng#y qua đi, trên cá nước có tới 33 người chết và bị thương do 
tái nan giáo thông. Trong vài năm trở lại đây, trong chương trình "Chao 
buổi sãng” chuyên mục ®An toàn giao thông” liên tục nhắc đến những vụ tại 
nạn nghiêm trọng: đâm tầu ở Hà Nam, ở Quảng Bình,.; tai nạn xe buýt ở 
Hà Nöi; tai nạn mã tô xe máy... tại các thành phố lớn, khu đản eứ đồng 
đúc... Sau cáe tai nạn giao thông. nhiều gia đình mất đi những ngưỡi thân. 
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xã hội mát đi những thành viên, những bản tay lao động. Những tưởng mất 
đị ví bệnh „ wì tuổi già đã đành một lẽ - đố là tất yếu của tư nhiên, 
những mất đi xã gũ nan giao thông - vì chính cạn người và những phương 
tiện dơ con người tạo ra thì thật đau xót. May mẩn hơn có ngưỡi chỉ hị 
thương. Nhưng trong số ấy cũng có người phải mang bất hanh suốt đơi bị 
mất đi một phần cơ thể, bị liệt, phải sống đời sống thực vật,.. Ở những gia 
định có người thân bị thương như vậy, học phải mang theo những nổi đau 
day đút trong suốt cả cuộc đời. Không chỉ váy, tử vong và thương tật đông 
thời cũng kéo đến tình trang khủng hoảng, kiệt quệ về kính tế trong các 
gia đình. Đó là những thiệt hại đáng kế về chất cho xã hồi. Vì những; hầu 


quả đáng tiếc mà tai nạn giao thông gây ra, Lất cá chúng ta cần hướng đến 
xây dựng giao thông an toàn, bảo đảm. 


Í Đề 160: Trong mỗi ngôi trường đều giương cao khẩu hiệu: “Xây 
| dựng mái trường xanh, sạch, đẹp”. Em hiểu khẩu hiệu đó như 
_— thế nào? Hãy viết đoạn văn giải thích rõ? 


Bài làm 

Xanh, sạch và đẹp từ lầu đã trở thành yêu cầu đổi với một xã hội tiến 
hô, văn mình, Xanh, sạch, đẹp luôn đi cùng với nhau bởi có bạn mới có tôi 
và ngược lại. Xanh được hiểu là màu xanh đo cây cối mang lại h được 
định nghĩa ở nhiều cấp độ. Lả không có bụi bặm rác rưởi, cáu ghét hoặc 
không bị hoen õ. Là không chứa chất bẩn hoặc yếu tổ gáy hai do được xử ly 
theo đúng tiêu chuẩn về sinh. Đẹp cùng vây. Đó cỏ thẻ là hình thức hoặc 
phẩm chất đem lại sư hứng thú đặc biệt, lãm cho người ta thích nhìn ngắm 
hoặc kính phục. Đó cũng có thể là có được sự hai hòa tương xứng. Vậy thể 
nào là một mái trường “Xanh, sạch, đẹp”? Đó là một ngõi trường được bạo 
phủ bởi bóng mát của cây xanh. Đó có thể là những cây thân quen với lứa 
tuôi học trò như phượng, bằng lăng, bảng... hay cau vua, liễu rủ,.. Điều đặc 
biết là học sinh trong ngôi trường ấy phải có ý thức nuôi trồng, giữ gìn và 
bảo vệ những cây xanh ấy. Đó cũng là ngôi trường sạch sẽ, không có bụi 
hãm cáu bẩn, không có rác bị vứt bữa bãi, hệ thống thùng rác được sử dụng 
một cách hữu hiệu, học sinh không tạo rác một cách võ ý thức, Đó còn là 
ngôi trường được quy hoạch hài hòa, xây cất hợp li; phòng học được bài trị 
đẹp mất... Ngôi trường xanh sẽ có được không khi trong lành. sẽ có được 
khung cảnh đẹp mất. Ngồi trường sạch thì mới có được vẻ đẹp đảng yêu 
đáng nhớ,... Vậy là để xảy dựng được một ngôi trường xanh, sạch, đẹp Chì 
trước hết phải xảy dựng ý thức tích cực ở mỗi học sinh. 
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Để 161: Viết đoạn văn nêu rõ vai trò của sách đối với đời sống 
con người, 


Bài làm 

Sách có vai tro vỏ cùng quan trọng đối với đời sông con người. Từ ngân 
xưa, trgời ta tá biết cách tạo ra những vấn tự rỗi khäe lên thẻ tre, mai rũa 
hay trên đá, vách núi, vỏ cây v.v... Qua thời gian. sách trở thành cửa số đê 
cho chúng ta về với thuở khai thiên lập địa, từ lịch sử vua Hùng, Âu Cơ và 
Lạc long Quản dựng nước và giữ nước đến khấp mọi nơi trên thê giới 
chiết ngướng những kỳ quan tuyết mĩ. Không chỉ vậy, sách còn thể hiện 
những nét phòng phú, độc đáo của mỗi đất nước, mỗi châu lục. Đoe sách để 
biết xưa, biết nay và biết nơi nay, nơi khác. Đặc biệt, sách là nơi lưu giữ 
những trì thức nhân loại: toán học, vất lí, địa lí, văn học,... Bởi thế. tử 
những em học sinh đến những nhà khoa học tài giỏi, sách được cối như một 
công; cụ để học tập, để nghiên cứu. Nhờ có sách mà con người biết đến 
những phát mình vĩ đại từ đỏ áp dụng để phục vụ và giúp ích cho cuộc sông 
cøn nÿtữ1: cách chế tạo đèn diện, cách làm ra tàu xe, cách bay vào vũ trụ. 


Sách mởứ ra nhiêu thể giới kì điệu của những công trình khoa học, của 
những thanh phỏ tương lai tự đó bồi đấp và nuôi lớn những ước mơ cao đẹp 


đ tro thơ. Từ sách, chúng ta có những hiểu biết về các công việc, các ngành 
ngÌì., từ đó có định hướng để phấn đấu cho tương lai. Sách với những đong 
chữ ngợi ca tình cảm giữa người với người côn xây dưng và “luyện” (chữ 
dụng của Hoài Thanh) những tình cảm đẹp đề cho con người: tình cảm giá 
đình, tình cảm bạn bè, tỉnh cảm với quê hương đất nước,... Sách là một yếu 
tổ thiết yêu trong đời sóng con người, bởi vậy tất cá chúng ta cẩn biết yêu 
ch và hiết cách đọc sách. 


Viết đoạn văn nêu rõ vai trò của rừng đối vời đời sống con ngưi ' 


Bài làm 

ltững là tài nguyên quý giá của con người, rừng cung cấp cho ta lượng 
thực. thức phẩm, rừng cung cấp nguyên liệu trong công nghiệp, rừng la nơi 
con ngưới nghiên cứu, tìm tôi, khám phá, tham quan du lịch. Thử hỏi rằng 
nếu không có rừng với các loài động thực vật phong phú thì những món 
thức ấn, những trải cây chín,.. chúng ta kiểm đâu ra? Thử hỏi rằng nếu 
không eö rừng thì lấy đầu ra những hột gồ để chế tạo giấy, lấy đâu ra gỏ để 
lam nhà, tủ, giường, bàn...” Thử hỏi rằng nếu không có rừng là nơi cư trú 
của nhiều loại động thực vật quý hiếm thì các nhà sinh vật họe lấy đâu ra 
nơi nghiên eứu khoa học, nơi bảo tồn các động vắt hoang đã? Và nếu không 
có rưng thì mội người sẽ không biết được những cảnh đẹp kỳ thú của thiên 
nhiên. Nói tôm lại, chúng ta đang dựa vào rững để phát triển kinh tế, để 
đảm bảo những điều hiện quan trọng cho sự phát triển. Nhưng vượt lên 
trên tất cả, tác dung to lớn nhất của rừng từ muôn đời nay chính là cung 
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cap khí oxi đảm bảo sự sống cho con người. Rừng với tán lá vì đại ít nơi 
điều hoả khí hậu, hút khí độc các-bô-níc và tạo ra khí ô-xi, vì vậy người ta 
củn coi rững như một lá phối xanh của Trải Đất. ngôi nhà chung của nhân 
loại. Cùng với đó, rừng la nhân tö quan trọng giúp chỗng xói môn trưa tròi 
đất, bảo vệ đất khỏi những cơn mưa lũ... Có thể khẳng định vai trò tơ lớn 
không gì có thể thay thế được của rừng đối với đời sống con người. Vì vậy, 
báo về rừng và phát triển rừng chính là nhiệm vụ hàng đầu của nhần loại 
Hãy Hãy. 


| Để 163: Bác Hồ từng dạy: 

Ị ®Đoàn kết, đoàn hết, đại đoàn bết 
| Thành công, thành công, dại thành công”, 

| Em hãy viết đoạn văn chứng minh những thành công mà nhân 
¡ dân ta có được nhờ tỉnh thần đoàn kết.. 


Bài lam 
Bác Hồ từng dạy: 
*Đoàn hết, đoàn kết, đại đoàn kết 
Thánh công, thành công, đụi thành công”. 

Quá thực, tỉnh thần đoän kết, thông nhất một lòng đã mang đến cho 
dân tộc ta những thành công to lớn. Đoàn kết giúp ta có sức mạnh, giú): ta 
làm nèn những việc lớn lao. Đất nước ta đã từng bị bọn phóng kiến áp bức, 
bọn thực đân để quốc xâm lược. Chúng muốn cướp ruộng đất của chúng ta, 
bất ta làm nỗ lệ cho chúng, Nhân đân ta người không đồng, kinh tế không 
giâu, chỉ có được những điều kiện tối thiêu, thô sơ nhất cho cuộc chiến 
chống áp bức nhưng bằng sức mạnh từ khối đại đoàn kết của dân tóc "tất 
đản ông, đàn bà, người già trẻ nhỏ, không phân biệt tôn đẳng 
phái... ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm aj không có súng có 
gươm thì đùng cuốc thuồng. gáy gộc”, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tốc ta 
đã lần lượt đánh đó bai xiêng xích áp bức bóc lột là phong kiến và thực đân 
Pháp trong Cách mạng tháng Tám 1945. Tiếp đến, qua ba mươi năm đầu 
tranh gian khổ, bằng sức mạnh của tỉnh thắn đoàn kết miễn Nam trực tiếp 
chiên đấu, miền Bắc lao động sản xuất để chỉ viện, ta lại tiếp tục “đáảnh cho 
Mi cút, đánh cho ngụy nhào” và giành thắng lợi hoàn toàn trong cuộc Tông 
tiên công và nồi đậy mùa xuân 1975. Không chỉ trong chiến đấu với kẻ thụ 
ngoai xâm mã trong công cuộc lao động sản xuất ta cũng có được nhiều 
thăng loại nhờ tính thần đoàn kết, Trong những năm kháng chiến chông 
Mi cúu nước, để có cơm ăn, áo mặc, vũ khí đạn được chống chọi với chiến 
tranh, nhân đân miền Bắc đã phát huy tỉnh thần đoàn kết trong những tả 
chức hội, tập thể như “Hội phụ lão cứu quốc”, “Hội nông dân cứu quớc”, "Hội 
nhí đồng cứu quốc”,.. Chúng ta hưởng ứng những phong trào như “Ba sẵn 


sang", "Mỗi người lam việc bằng hai"... Kết quả là ta đã đủ lương thực đề 


cả 
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an, du vũ khi để chống lại quân thủ. Trong thời bình, chủng ta lại phát huy 
tình thân đoan kết toan dân để xây đựng xã hội chủ nghĩa. Bảng chứng 
hùng hon cho những thanh công của ta la những cánh đồng xanh mát, 
những nha máy hiển đại, những tòa nhà chọc trời. Trong đó phải kế đến 
cũng trình thủy điện Hòa Bình, nhà máy lọc dâu Dung Quất, 


n văn tóm tất giá trị hiện thực và nhân đạo của Ỉ 
seuởNU ngắn “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy 'Tốn. 


Bài làm 

Được coi là một bông hoa đầu mùa của truyện ngắn hiện đại Việt Nam, 
tac phảm “Sống chết mác bay” của Phạm Duy Tốn là truyện ngắn đặc sắc 
the hiện rõ giá trị hiện thực và nhân đạo. Giá trị hiện thực của tác phảm 
the hiện qua việc phân ánh cuộc chông chọi ác liệt với thiên tại của nhân 
dân lao động - những người nöng dân quanh năm chân lãm tay bùn - trong 
khoảnh khác ho phải đổi mặt với sự sống mong manh, cực nhọc điêu lĩnh 
Trang khi đỏ, bè lũ quan lại tiêu biểu là tên quan phủ lòng lang dạ thủ võ 
tâm, võ trách nhiệm trước sự sông chết của nhân dân mình. Khi nước sỏng 
đang dàng lên thì hàng trăm con người đội đất, vác tre, bì bồm dưới bùn 
„ trang mưa giỏ để cõ giữ lấy đề; trong khi đó, trong đình "quan phụ 
máu” ủy nghỉ chêm chế cö lính gài chân, có lính quat hầu, thân nhiên đánh 
bai. Khi cá người nhà quê chạy vào báo “Đề vỡ mất rồi” quan phụ mẫu q 
“Đề vớ rồi, thời ông cách cố chủng mày, thời ông bỏ tù chúng mày" rồi vẫn 
cứ than nhiên đánh bài. Nhà văn cảm thông chia sẽ với cuộc sống thê thám 
của ngưới đản trong cảnh hệ đề và cảnh điều linh cúa dân sau khi đê vỡ 
Bơi váy, không dừng lại ở việc tổ cáo, phê phán thải độ thử ở võ trách 
nhiem cửa bè lũ quan lại, nhà văn còn bây tổ lòng thương đổi với những 
ngưii nông đân nghèo hèn đơn thương độc mã trong cuộc chiến dữ đội với 
thiên tại. Và do đó, bên cạnh giả trị hiện thực, tác phẩm còn toát lên một 
tỉnh thần nhân đạo cao cả. Giá trị của tác phẩm đã hứa hẹn một bước phát 
triển mnưi của văn học Việt Nam. 


Đề 165: Viết đoạn văn làm rõ giá trị của năm dòng thơ cuổi trong 
bài thơ “Mao ốc vị thu phong sở phá ca” của Đỗ Phủ. 


Bài làm 
“Ước được nhà rộng muôn ngàn gian, 
Che khẩp thiên hạ bé sĩ nghèo đễu hân hoạn, 
Giá nuớa chẳng mìng. nững uàng như thạch bản! 
Than ði! Baa giờ nhủ ấy sững sững dựng trước mắt, 
Rieng lêu ta nút, chỉu chết rết cũng được!” 
Trong bài thơ °Mao ðc vị thu phong sở phá ca” của Đỗ Phủ, nhờ có năm 
đông thơ cuối mã nỗi đau của một người đã trở thành tấm gương phản chiếu 


¬u9 


nói đau của muôn người, muôn nhà, Tình cảnh bị đát mà nhà thơ gặp phải 
không chí gặp ở một vải mảnh đời mà gặp ở muôn đới, muôn người. Kẻ sĩ 
nghèo rách bất hạnh trong thiên hạ nhiều không kể xiết, nếu có thẻ. phải 
dùng đến “nhà rộng muôn ngàn gian" che chẩn. Hơn thế, năm dòng tho ấy 
cön cha thấy tư tưởng nhân văn cao đẹp của nhà thơ khỉ đặt nỗi đau chúng 
của đất nước, eủa muôn người lên trên nỗi đau riêng. Theo tâm lí thường 
tình, khi nghèo đới rách nát, nhìn những ngươi khác yên ấm, no đủ con 
người thường cỏ những cảm xúc tủi thản nếu không phải là ganh ghẻt, tị 
nạnh. Nhưng ở đây, Đỗ Phú đã vượt lên trên những suy nghĩ thưởng tình, 
gạt đi nôi đau riêng mà ước mơ cho nhân dân cần lao trong thiên hà một 
mái nhà chung yên ấm. Ông đã dám đánh đổi hạnh phúc cá nhân lấy hạnh 
phúc của những cuộc đời chung: chỉ cản mọi người dược yên ấm, ông chấp 
nhận riêng mình chịu khể. Ước mơ của nhà thơ tuy ảo tưởng nhưng vất dẹp, 
bởi cõ bắt nguồn từ khát khao vẻ một cuộc sổng bình yên, hạnh phúc, ấm 
no. Và như thế, khổ thơ cuôi của bài thơ chứa chan một tẩm lòng ví tha 
nhân đạo sâu sắc. 


Đề 166: “Đời sống vật chất giản đị càng hoà hợp với đời sống tâm 
hồn phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tình 
thần cao đẹp nhất. Đó là đời sống thực sự văn mìỉnh mà Bác Hồ ˆ 
nêu gương sáng trong thể giới ngày nay" (“Đức tính giản dị của 
Bác Hồ" - Phạm Văn Đồng). 

Em hãy viết đoạn văn ngắn để giải thích tại sao lối sông giản đị ˆ 
là lối sống văn minh đáng ca ngợi. 


Bài làm 

Từ "văn mình” trong nguyên văn chữ Hán, chữ "văn" là văn hóa, chữ 
*mính” là sáng. Từ văn minh được hiểu là từ chỉ trình độ văn hóa đạt đến 
mức cao trong thước đo chung của loài người. Như vấy, lôi sống văn mình 
được hiểu là lối sống rất tiến bộ, rất văn hóa. Vậy tại sao lối sống giản dị 
được coi là lối sống văn mình? Lối sống giản dị là lối sống đơn giản một 
cách tự nhiên. Phải là người có bản lĩnh vững vàng, từng trải qua nhiều 
cảnh gian khổ cũng như từng chiêm ngưỡng nhiều cảnh lầu sơn gác tỉa 
mới có được cái ung dung trước cám dễ của phù hoa để lựa chọn cho mình 
sự giản đơn đến độ “tự nhiên” trong phong cách sống. Với cương vị của 
mình, Bác có quyển lựa chọn một cuộc sống vương giả, đủ đảy nhưng 
Người đã tự nguyện nhận về mình những điều kiện tôi thiểu của đời sống 
vật chất. Đó là bản lĩnh của một người "Phú quý bất năng dâm, bản tiện 
bất năng di, uy vũ bất năng khuất" — Giàu có không làm cho xấu xa bí ởi, 
đói nghèo không làm cho t¡ tiện đổi thay, sức mạnh không làm cho khuất 
phục. Chao ôi! Đó chẳng phải là một lối sống rất mẫu mực, rất tiến bỏ và 
rất văn mình đó sao! 
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Để 167: “Văn chương sẻ là hình dưng của sự sống muôn hình vạn | 
trạng, Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống”. 
Dựa vào những tác phẩm đã học và đọc thêm, em hãy chứng 
mình ý kiến trên của Hoài Thanh. ke. 6. 

Bài làm 
XVAH chương sẽ là Hình tung của sự sống muốn hình vạn trụng 

Chẳng niưững thể, uữu cÍlơng rủi sửng tạo ra sự sống” CÝ nghĩa van 
chương”, Hoài Thanh). Khi viết những dàng „ hăn nha phê bình Hoài 
Thanh đang nhấc đến nhiệm vụ phản ảnh sự sống và sáng tạo sự sống 
cu; văn chương. Đưa những cuốc đút thực, sự vật thực, hiện tượng thực lên 
trung viết, ấy là nhiễm vụ phản ánh sự sống của văn chương. Đời sống 
tình cam gia định, bạn be, có trồ,... được thê hiện sinh động qua nhiều 
van bạn như “Cuộc chỉa tay của những con búp hệ” của Rhảnh Hoài, 
Công trường mở ra” của Lä Lan, *Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyen. 
Hình ánh quê hương đất nước lại được hiên lên qua nhiều văn bản như 
"qua Đeo Ngang” của Bà Huyền Thanh Quan, ea dao về quê hương đất 
aude,,.. ở khia cạnh này, văn chương như Ban-dấc từng nói, đó là “Người 
thư lạ trung thành” của thời đai, của đất nước. Nhưng văn chương củn 
manj; một sức mạnh kì điệu khác, đó là sáng tạo ra sự sống. Văn chương 
với sự tưởng tượng phong phú, đa dạng, vượt thời gian, không gian, vượt 
sự ngoài nhận thức của con người đưa độc giả đến với thế giới mà loài 
ngời chưa biết đến, chưa từng có trên cuộc đời này. Đó lã thế giới phù 
thuy đây phép thuật trong “Harry Potter” của J.Rowling. đỏ là thế giới 
tướng lại trong *Đôrêmón” của một họa sì Nhật Bản,... Tất cả những điều 
đỏ chăng những đã khiển còn người nhìn bản thân mình trung thực, 
khitch quan hơa mà còn bóc lộ những ước mơ đẹp đề, chảy bỏng của con 
người trong hanh trình khám phá và chính phục sự sống. 


Đề: 168: Hoài Thanh viếu “Văn chương gây cho ta những tình cảm 
ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có”. Hãy dựa vào kiến 


thức văn học đã có, giải thích và tìm dẫn chứng để chứng minh 


cho câu nói đó. 4 


Bài làm 
Trong văn bản *Ý nghĩa văn chương", nhà phê bình Hoài Thanh viết: 
*Van chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm 
ta sẵn cá”. Thật vậy. Văn chương đưa ta đến những tình huống, những hoàn 
canh, những số phận ta chưa từng gáp trong đời. Qua các nhân vật, các cảm 
xúc, thái đỏ,... của nhân vật, văn chương gây cho ta những tình cảm, cảm 
xúc mới mẻ, tạo ra sự đồng eảm giữa bạn đọc và tác giả. Truyện ngắn “Cuộc 
chìa tay của những cøn búp bé” qua tác giả Khánh Hoài làm rung động lòng 
trăc ẩn của mỗi chúng ta trước sô phân những đứa trẻ tội nghiệp có bố mẹ 


SỊI 


1¡ dị nhau. Không chỉ thể, người đọc còn thấy đồng cảm với tâm trạng, cam 
xúc cua những đứa trẻ sắp phải lia xa ngươi thân, Điều do cũng xảyra khi 
ta đọc những bài Ca dao than thân. “Sài Gòn tôi yẻu”, “Na n 
Lư"... Nhờ đó, mỗi chúng ta rút ra cho mình mệt bài học, gây dụng chó 
mình một tình cảm đúng dấn di những biểu hiện của cái đep, +4: tốt 
cũng như cải xấu, cái ác trong é đời này. Bên canh đỏ, văn chưcg còn 
“luyện” những tình cảm ta sẵn có. Từ thuở lọt lòng, ai ai cũng đã coahiừng 
tình em nhất định đối với gia đình, bạn bè, thấy cố, quê hương... Văn 
chương thực hiện nhiệm vụ hình dung sự sống và sang tạo sự sốngchững 
những phản ánh đấy đủ về những tình cảm äy ma còn làm dẹp hơn, su Sắc 
hơn những hiện thực vốn có tổn tại trong đời sống của con người. Nữ vậy 
chúng ta cảm nhận đủ đẩy và sâu sắc hơn những tình cảm của lbồngminh 
Đúc ca dao về tình cảm gia đình với những hình ảnh như “nủi Thà (Sớn, 
nước trong nguồn”, “Anh em như thể chân tay”,... Đọc những bài tơ như 
“Tiếng gà trưa" của Xuân Quỳnh, những bài ca dao vẻ quê hườg đất 
nước,... Ta thêm yêu, thêm trân trọng hanh phúc gia định mình dnẹt có, 
thêm yêu quê hương đất nước tươi đẹp của mình,... Chính những côn chung 
tuyệt vời đó khiến văn chương trở thành mặt hình nghệ thuảt‹hiông 
thể thiểu trong đời sông con người. 


m thác núi 


Đề 169: Viết đoạn văn phân tích giá trị của những lời bình ca tác 
giả trong tác phẩm “Những trò lố hay là Va-ren và Phá Bội 
Châu” của Nguyễn Ái Quốc. 


Bài làm 

Những lời bình của tác giả trong tác phẩm “Những trỏ lô hay là a--ren 
và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái Quốc đã lâm ÿ nghĩa văn bản tag lên 
tất nhiều. Ngay từ đấu cuặc đối thoại, tác giả đã tướng tượng mìn diang 
ngôi ngay bên cạnh, chứng kiến Va-ren giở đủ mọi ngón nghề lodòi và 
đồng thời cũng chứng kiến sự thất bại thảm hại của y trước người ì đách 
mạng. Nhà văn cảm nhận cuộc “đối thoại” đó như thê nào? "Nhưng:ứ: xét 
bình tình, thì đó chỉ là vì (Phan) Bội Châu không hiểu Va-ren củg như 
Va-ren không hiểu (Phan) Bội Châu án xét đó thất thảm thúy. li chữ 
"không hiểu" sau đó đã được tác giả giải thích một phản: không phá»dhông 
hiểu tiếng nói của nhau (vì đã có thông ngôn); nhưng phẫn sâu xa öm lại 
nhà văn để cho bạn đọc tự suy ngẫm. Hai con người không hiểu đức mhau 
ngoài vấn để bất đồng ngòn ngữ chỉ có thể vì họ không thể và khủg bao 
giờ cùng tư tưởng, chí hướng, không bao giữ đi chúng một con đườg.. Dú 
Va~ren diễn thuyết say sưa, hùng hẳn, cỏ tỏ ra thân thiện đến đâu dehiäng 
nửa thi với Phan Bội Châu, y cũng chỉ là một ké xa la, một kẻ phá pihản 
bội "đốt cháy những gì mình đã tôn thơ” và “tồn thờ những gì mìnhlã: đối 
cháy - cái ké đê tiện ấy không đáng để Phan Bội Châu phai bản tâi, Kết 
thúc cuộc đối thoại (mà thực chất là độc thoại), tác giả còn dẫn lợi ca một 


tôn sùng”. Không chỉ thế, theo dõi thiên truyện, ta còn thấy Phản Hồi 
Châu có một tâm hồn trong sáng. thanh cao, Bị Va-ren hết lới du dõ., 
mua chuộc bằng mọi thủ đoạn, nhá cách mạng vẫn lặng im dửng dưng 


Im lăng khâng phải vì ông không hiểu tiếng nói của Va-ren, lshôrg phái 
vì để nghị của Va-ren không hấp dẫn hay thiếu thuyết phục. „ma hơi 
Phan Bội Chảu không hiểu tại sao trên đời lai có ke đê tiện, hen mạt 
đến thế! Chính sự cao thượng, nét thanh khiết trong tâm hân +hứ ái 
quốc vì đại đã khiến tác giả thiên truyện ngắn cảm động, khắm phục và 
gọi õng là “vị thiên sứ”. 


Để 17: Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) để lí giải lời khuyên 
của đân gian trong câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”, - 


Bài làm 

“Học thầy không tây học bạn” là câu tục ngữ thể hiện kinh :ghUtm 
của đân gian về một trong những cách thức để học tập của con người 
*Không tây" là không bằng, “Học thầy không tây học bạn” la hịc thấy 
không bằng học bạn. Cáu tục ngữ không nhằm mục đích hạ thấp vai trò 
lệc “học thị mà chỉ nhằm nhấn mạnh vai trò của việc “họ: bị 
“Học thảy" đã hiệu quả nhưng học bạn có khi còn hiệu quá hơn. Có điều 
đó bởi những người bạn cũng trang lứa thì cùng trình đỏ, cùng sâm |i. 
Khi đó, cách thức học của người nảy cũng dễ áp dụng cho ngườ khác. 
Mặt khác, cùng lứa tuổi thường có tâm lí bắt chước lấn nhau, thíy bạn 
bà lãm những điều lạ, điều hay chúng ta thường nãy sinh mong muốn 
được như bạn. luúc ấy, ta có động lực học hỏi ở ban nên việc qọc sẽ 
nhanh hơn, 


Đề 173: Với để bài: Nhân dân ta có câu tục ngữ: "Đi một ngày đàng, 
học một sàng khôn". Hãy viết thêm những cách kết bài khác. 


Bài làm 

~ Ngày nay, khi thế giới đang ngày càng có xu hướng mở rộng £iao lưu 
thi với mỗi cá nhân việc đi để học lấy những điều khôn càng trở rên cần 
thiết. Điểu đó càng đặc biệt quan trọng đổi với những người trả tui. Hơn 
bao giờ hết, ngày nay, chúng ta càng cần “đi cho biết đó biết đây” lế giao 
lưu, học hỏi, để học tập và làm việc tốt hơn. Và bởi thế, kinh nghêm 'Ø/ 
một ngày đồng, học một sàng khôn" của đân gian cho đến ngày ray vẫn 
thật thẩm thía, sâu sấc! 

~ Bài học về sự “đi” và sự “học” được nhân đân đúc kết trong sâu tục 
ngữ “Đi một ngày đùng, học mội sàng khôn” là một chân lí không 3a0 giữ 
cũ. Xưa, cha öng mong ước được đi đây, di đó để vượt ra khỏi khôag gian 
chật chội của lũy tre làng. Nay, trong một xã hội mở cửa ngày càig phái 
triển mạnh mẽ, con cháu càng nhất thiết phải học hỏi, giao lưu, đ nhiều 
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“ngay đáng” de học lây nhiều “sàng khôn” Phát triển không đơn thuần là 
nhụ cậu tự thán của mỗi ea nhân mã hơn hết đó còn là trách nhiệm đối với 


gia đình và xã hội 


Đề 174: Viết đoạn văn phân tích thành công về một nét nghệ thuật 
của bài thơ “Bánh trôi nước" của Hồ Xuân Hương, trong đó có 
sứ dụng hai thành ngự. — 


Bài làm 
Bài thờ "Bánh trôi nước” của Hồ Xuân Hương là bài thử thành công về 

mặt nghe thuật đã vận dụng rất sáng tạo những bài ca đao, những câu 
thanh ngữ trong kho tăng văn học đản tộc. Bài thơ mở đầu bằng câu thơ 
“Thân em vựa trắng lại vừa tròn”. Cách mở đấu bằng “Thần em..." nhà thơ 
mướn trong ea đáo, Ta có thế kế đến những bài như: 

"Thân em nh lụt móc sử” 

"Thân em như trái bắn trôi” 

“Thân em nh đái lụa đảo” 


Cách nói "Thân em..." thể hiện nỗi buốn tủi, đau xót của người phụ nữ 
trang xá hội phong kiến xưa. Chẳng những vậy, câu thơ thứ hai "Bảy nổi ba 
chim với nước nen” lại vận dụng sáng tạo thành ngữ “Bảy nồi ba chìm chín 
lên đếnh” gợi những lận lội, vất vả, gian truân trong cuộc đời nhiều biến 
động “Ñăn nát mặc dầu tay kẻ nặn / Mã em vẫn giữ tấm lông son”. Cuậc 
đời đầu nhiều biên đồng thăng trầm, nhiều trải ngàng trắc trở nhưng em 
vân giú tron tâm lòng thủy chung, son sắt. Trong câu thơ cuối bài này, 
mườn ý cầu thành ngũ “Đỏ như son", Hồ Xuân Hương đã khẳng định vẻ đẹp 
sảng ngỡi trong tâm hồn người phụ nữ. 


Để 175: Trình bày hai chí tiết có sử dụng nghệ thuật tăng cấp trong 

văn bản "Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. 

Bài làm 

“Trong văn bản “Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tổn, nhà văn đã sử 
dụng rất thành công nghệ thuật tăng cấp. Điểu đó thể hiện rất rõ trong 
nhiều chỉ tiết, Thự nhất, đó là chỉ tiết nhà văn miễu tả tình cảnh nguy 
ngấp của khúc đê. Mưa mỗi lúc một tẩm tã. Nước sông càng dâng cao. Dân 
chúng thì đuổi sức, mệt lứ cä rồi. Thứ hai, đó là chỉ tiết nhà văn miêu tả 
thải độ vô trách nhiệm, lòng lang dạ thú của viên quan. Viên quan hộ đề 
khong củng dân chống đữ mã ngồi trong đình vững chãi, an toàn. Bao kẻ 
phí háu hà quan. Kháng phải là vì công việc mà chỉ vì quan còn mãi chơi 
bài Quan chơi bài nhàn nhà, ung dụng. Quan gắt khí có người quấy rẩy 
Quan quất mắng, đôi cách có, bỏ tù khi có người báo đề vỡ. Quan sung 
sướng vì ván bài ú. Mức độ vô trách nhiệm và cáu gắt vò lí của quan cảng 
thê hiện rõ nét 
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Đề 176: Viết đoạn văn phân tích nghệ thuật tương phản trong tác 
phẩm “Sống chết mặc bay” của Phạm Duy Tốn. 
Bài làm 


Trong văn bản "Sông chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn, nhà văn đã sứ 
dụng rất thanh công nghệ thuật tương phản. Hai mặt tương phản cơ hiin 
trong tác phẩm được thể hiện rõ nét: một bên là người dần vật lòn, chỡng 
chọi với mưa gió hết sức căng thẳng, vất vả; bên kia là viên quan đi hộ đã 
ngồi trong chỗ an toàn, nhàn nhã, mãi mê bài bạc, lkhông cho phép ai quấy 
rầy ván bài của mình, coi việc đánh bài là trên hết, mặc dân sống chét l;hï 
đề vỡ. Những người dân hộ đê quần quật làm việc liên tục từ chiều đến gần 
một giờ đêm. Họ bì bãm dưới bùn lây, ướt như chuột lột, ai ai cùng mệt lứ 
ca rồi; trong khi mưa tắm tä trút xuống, nước sóng cuốn cuộn bốc lên. "tác 
giả nhận xét: "Tình cảnh trông thật là thảm". Viên quan dí hộ đê thì ngược 
lại. Hấn ta ngồi trong đình ở chỗ cao ráo, an toàn. Người gãi chân, ke quạt 
mát, các tay chân ngồi hầu bài. Khung cảnh nhân nhã, đường bé, nguy nga 
Quan chỉ mê bài. Đáng lẽ phải tắm mưa, gội gió, đứng trên đẻ đốc thúc, thì 
quan lại ngồi chơi nhàn nhã, có kẻ hấu, người hạ. Quan gắt khi cá người 
báo tin đề vỡ. Quan đỏ mật tía tai đòi cách cổ, bỏ tù người dân bảo đề vỡ 
Và y tiếp tục vui mừng vì đã ù ván bài, mặc cho dân tơi vào cảnh đề vỡ, 
"tình cảnh thảm sầu” không sao kể xiết. Tác giả dựng lên hai cảnh tương 
phản nhằm mục đích so sánh, làm nổi bật sự đối lập. Người có trách nhiệm 
thì võ trách nhiệm, chỉ ham mê bài bạc. Những người đân thì phải đảm 
mưa gội gió, nhọc nhằn, chống chọi với thiên nhiên một cách tuyệt vòng. 
Cuối cùng, sự võ trách nhiệm của viên quan đã dân đến cảnh đê vờ. Quan 
thì sung sướng vì nước bài cao, đân thì khổ vì nước lụt. 


Đề 177: Dựa vào văn bản “Ý nghĩa văn chương” của Hoài Thanh, 
hãy viết một đoạn văn nêu lên tác dụng của văn chương đổi với 
đời sống con người, trong đó có sử dụng phép liệt kê tăng tiến ' 
(gạch chân dưới những từ ngữ liệt kê ấy). | 


Bài làm 

Văn chương có mật tác dụng võ cùng to lớn đối với đời sống con người. 
Trong văn bản “ý nghĩa văn chương”, nhà phê bình Hoài Thanh viết: “Văn 
chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta 
sản có". Thật vậy, văn chương đã góp phản tích cực trong việc xảy đắp và 
bồi dường tình cảm cho cơn người. Từ thuở lọt lòng, ta đã được nghe những 
lơi ru ngọt ngào, tha thiết. Đó chính là những lần điệu ea dao, đân ca ngợi 
ca tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tình yêu quê hương đất nước.. 
Kho tàng văn học dân gian phong phú đa dạng đã xây đắp cho ta tình yêu 
đối với những người thương yêu ruột thịt, với xóm làng và đất nước thân 
yêu. Chẳng những vậy, những tác phẩm văn học ta được đọc sau này “Tình 
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_— biệt (gạch chân dưới những câu ä 


than yeu nước của nhàn dân ta” (Hỗ Chỉ Minh), *Ÿ nghĩa vận chương” (Hoài 
Thanh). - lũ tiếp tac hỏi dưỡng, cúng cố tình yêu đổi với những gì máu thịt, 
gám hú nhật với Ea trong suốt cuộc đời 


Đề 178: Viết đoạn văn với chủ đề: Lối sống giản di, thanh bạch của 
Bác Hồ, trong đó sử dụng ít nhất một câu rút gọn, một câu đặc 


Bài làm 

Trong đơi sống hàng ngày, Bác Hỗ có lỗi sống vỏ cũng giản dị, thanh 
bạch Bữa ăn của Bác rất thánh đạm, giản dị. Một mám cơm chỉ eõ rau cà, 
nuôi Khi có thịt cá Bác lại mời các cô chú phục vụ ăn cũng và tiếp mọi 
tigiøi những miếng ngon nhất. Có nhà thơ đã viết: "Bác thường bọ miếng 
thị! ga mã ân trọn quả cà xứ Nghệ" là vị thể. Người còn thường xuyên tự 
tăng gia sản xuất bằng cách trồng trồng rau, trồng ca, nuôi gã ở nơi mình 
# NUI Ø của Bác cũng rất giản dị, mộc mạc. Người đã từ chũi căn phòng 
rộng rai ở Phú Chủ tịch để đời đến căn nhà sản đơn sơ lộng gió bốn mùa 
“Trong phòng, Bác chỉ dùng đến những đỗ dùng tối thiêu: bản làm việc, 
giương, den, giá sách, tủ treo quân áo. Chẳng những vậy, tuy công việc bản 
vũn nhưng Bác không muốn làm phiển đến người khác. Là Chú tịch của 
mọt nước, Bác có quyển được sai bảo, nhờ vả nhiều người. Nhưng thực tế, 
Bác có rất ít người phục vụ. Và hơn thế, trong cuộc sống hàng ngày, nếu 
lâm: được việc gì Bác thường tự làm lây mà tránh làm phiến lụy đến người 
kháe.. Chạo ði! Đời sống của Bác giản dị, thanh bạch đến phi thường. Bác 
thực sự là một tấm gương sáng cho toàn dân tộc noi theo, Là vị Cha giá 
kính yêu của toàn dân tộc. 


dưa 


Đề 179: Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao ngày khai trường dể 
vào lớp Một là ngày có dấu ấn sâu đậm nhất trong tâm hồn 
của mỗi con người. | 


Bài làm 

Ngày khai trường vào lớp Một thực sự là ngày có đấu ấn sâu đậm nhất 
trong tâm hồn của mỗi con người. Trước hết bởi học tập là công việc quan 
trọng có ý nghĩa hàng đầu trong cuộc sống mỗi con người. Bậc học mẫu giảo 
chỉ giúp chúng ta làm quen với môi trường tập thể. Bước vào lớp một ta mới 
bước vào công cuộc chiếm lĩnh trì thức. Rõ ràng, ngày khai trường 
đấu tiêu là đấu mốc quan trọng đánh dấu một bước trưởng thành của con 
người. Hơn thế, nhà trường cũng lã môi trường tạo cho mỗi chúng ta những 
mối quan hệ mới mẻ mang tính đột phá. Ngày khai trưởng đảu tiên ta còn 
háo hức vì được đến học ở ngôi trường mới, được quen nhiều bạn mới, tháy 
cô mới.. Ngày đảu tiên của những điều đặc biệt như vậy hẳn vô cùng 
thiêng liêng và rất khó quên! 
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Đề 180: Viết đoạn văn ngắn giải thích tại sao trong văn bản “Mẹ 
tôi” của A-mi-xi người bố không nhắc nhở En-ri-cô trực tiếp 
mà lựa chọn cách viết thư. - 


Bài làm 

Văn bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi thực chất là một lá thư rà người chà đã viết 
cho đứa con mình la En-ri=cô để nhắc nhở con về thái độ đổi với mẹ. Nha văn 
đã rất tỉnh tế khi lựa chọn hình thức truyền đạt những lời nhắc nha, phê bình 
là một lã thư. Thật vậy, nếu nhắc nhớ trực tiếp, người cha thường rat khó kiểm 
giữ dược sự nóng giận. Có thể vì thế mà sẽ buông lời mảng nhiếc nặng nẻ với 
con. Khi ấy, En-ri-eô cỏ thể bị tồn thương xi cảm thấy bị xúc pham quá lớn 
vào làng tự trọng; từ đây có thể nảy sinh những suy nghĩ và tình cảm tiêu cực 
Hơn thế, trong cuậc sống. eö những suy nghĩ, những cảm xúc vô cùng tỉnh tế 
khó có thể nói bằng lời, Vì vậy, diễn đạt chúng bằng ngôn ngữ viết là cách lựa 
. Và quả thực, văn bản “Me tôi” đã đề lại trong 


chọn rất khéo lêo của A-mi-a 
lùng người đạc những niễm xúc động khó nói nên lời. 

| Để 181: Viết đoạn văn giải thích ý nghĩa nhan để truyện ngắn 

“Cuộc chia tay của những con búp bê” (Khánh Hoài). 


Bài làm 

Nhan để truyện ngắn “Cuộc chía tay của những con búp bê” (Khánh 
Hoài! là một nhan để rất gợi. Tác giá đã dùng phép nhân hóa để đặt ra 
tỉnh huống “cuộc chỉa tay của những con búp bê". Đạc tác phẩm, La thấy 
đó la hai con búp bẽ Vệ Si và Em Nhỏ. Nhưng bên cạnh đó, “những con 
búp bê” cũng chính là Thành và Thủy, và như thế, “Cuộc clia tay nứa 
những eon búp bê” cũng là cuộc chía tay của hai anh em chú bá. Không 
chỉ vậy, tiêu để truyện côn một hàm ý khác. Những con búp bẻ thường gợi 
liên tưởng đến sự hồn nhiên, trong sáng, võ tư. Cước chiư tay của những 
cọn búp bê tạo ra một tình huống tâm lí — đó là cuộc chia tay không đăng 
có, cũng như không đảng có cuộc chia tay giữa Thành và Thuỷ - hai anh 
em vốn rất mực gản gũi, thương yêu và luôn luôn quan tâm, chia sẻ cung 
nhau. Tên truyện, vì thế đã gợi ra được một tình huống đáng chú ý khiển 
người đọc phải quan tâm theo đöi. 


Để 182: Bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt là bản 
tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. Em có dồng ý với ý 
kiến đó không? 


Bài làm 
Tuyên ngôn độc lập là lới tuyên bố về chủ quyền của đất nước và khẳng 
định không một thể lực nảo được phép xâm pham vào quyển đốc lập ấy. 
Trong bài thơ Sáng núi nước am, tắc giả đã tuyên bố chủ quyền vẻ lành 
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kho và tịnh hiện niểm tự hào, quyết tảm bảo về đất nước. "Sông núi nước 
Nam sua Nam dữ” Như vay, nước Nam là của người Nam, đó là điều đã được 
ghi ti “thiên thứ” (sách trời, Tác giả viên đến thiên thư vì trong xã hội 
ăn cối trời la đăng tối cao. Người Trung Quốc cổ đạt tự coi 
; nước chứ 
của những vùng đất nhỏ!. Trong bài 
thơ này, tậc gia đã cố ý dùng từ “Nam đế” (vua nước Nam) để hãm ý sảnh 
ngàng với “đế” ca nước Trung Hoa rằng lớn. Chàng những vậy, bài thơ còn 
the luệu ý chỉ báo vệ nón sông ở lới kháng định chắc chấn rằng nếu ke thù 
vị phạm 


Xiấut (TgưUI Tết 


nình là trưng tầm của vũ trụ nến vua của ho được gọi là "đế", 


hãu nho hơn bị Họ coi là “vương” Evi 


vào quyền tự chủ ấy của nước ta thì chúng sẽ phải chuốc lấy bại 
Nhất đăng hành khan thủ bại hư” - “Chúng bay sẽ bị đánh tới h 
Nam quốc sơn ha” của Lï Thường Kiệt xứng đáng là 
bạn tuyen ngôn độc lập đầu tiên của nước ta. 


vunlf 


Vưi những ý nghĩa ä 


Để 188: Viết đoạn văn phản tích nét đặc sắc của cách dùng chữ 
"đế" trong câu thơ “Nam quốc sơn hà Nam đế cư" (bài thơ “Nam 
quốc sơn hà" của Lí Thường Biệt). 


Bài làm 

Ngươi xưa coi trời là dâng tối cao và chỉ có vua mới có quyền định 
đọoal mọi việc ở trần gian. Người Trung Hoa cô đại từng tự coi mình là 
trang tầm của vũ trụ nên vụa của họ được coi là Thiên tử — con trời. 
Tải cá mọi thứ có trên mặt đất đều là của “Thiên tử”. Bởi thế, dể 
phản biệt với vưa của các quốc gia khác, vua Trung Hoa tự xưng là 
“l#”, các nước chư hầu nhỏ hơn bị họ coi là “vương” (vua của những 
vung đất nhỏi. Những trong bài thơ “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường 
l@¿L, te giá đã cổ ÿ dùng từ "đế” để chỉ vua của nước Nam ta: "Nam 
quát sơn hà Nam đề cứư”= “Đất của nước Nam thi vua nước Nam ở”. Chữ 
“đế” trong từ “Nam đế” có hàm ý đưa vưa nước Nam sánh ngang vúi 
a nước Trung Hoa hùng mạnh. Hơn thể nữa, nói Mam để eư là 
có |utm W nói rằng vua của nước Nam cũng là Thiên tử chứ không phải 
la một ông “vua nhỏ” đưới quyền cai quần của Hoàng đế Trung Hoa. 


*để” củ 


Để 184: Viết đoạn văn lầm;rõ giả trị biểu cảm của thủ pháp điệp | 
ngữ trong văn bản “Sau phút chia lï (trích “Chỉnh phụ ngâm” 
_ eủa Đăng Trần Côn và Đoàn Thị Điểm). 


Bài làm 
[rong văn bản “Sau phút chia li" (trích “Chỉnh phụ ngâm” của Đậng 
Trần Côn — Đoan Thị Điểm), thủ pháp điệp ngữ đã góp phản làm tăng sức 
biếu cam cho đoạn thơ. Đây là thủ pháp nghệ thuật nổi bát, được sử dung 
với tắn suất lớn trong văn bản này. Đó là điệp ngữ “chàng” và “thiếp” được 
kết hợp ngược chiêu trong câu: 
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“Chàng tÌ đỉ cốt vú mưa giỏ 

Thiếp thì tê buông củ chiến chan”, 

*Chấn Hàn! Dương chàng còn ngoänH lại 

Bến Tiêu Thương thiếp hãy trông sang”: 

hoặc được kết hợp chéo trong cụm từ "lùng chàng ý thiếp”. Cung với đó 

là các điệp ngữ Tiêu Tương - Hàm Dương, cùng — cùng, ngàn dâu - ngàn 
đâu, xanh ngất - xanh ngất. Những diệp ngữ đó kết hợp với thể thø song 
thất lục bát đã tạo cho đoạn thơ nhạc điệu trầm buôn, câu thơ như dan vào 
nhau quấn quýt chẳng muốn rỡi trong nôi lưu luyến, tiếc thương, Điều đó 
rất phù hợp với nị u chia cách của người chính phụ. Chẳng nhữag vậy 
điệp ngữ “chàng” — “thiếp” gọi tên hai nhân vật luôn bị đẩy vào naững tư 
thể trái ngược nhau: “Chàng thì... Thiếp thì...”, “ngoảnh lại... trông sang ” 
Điều này còn góp phần diễn tả tính chất hai mặt của nỗi sấu chỉ li: dù 
lòng người côn rất gần bỏ mà phải xa cách vì cuộc đời xô đẩy. 


[ Đề 185: Văn bản “Sau phút chia li" (trích “Chỉnh phụ ngâm” của Đặng 
Trần Côn và Đoàn Thị Điểm) được bao trùm bởi một sắc xanh đấy 
ám ảnh. Em hãy làm rõ ý nghĩa của những màu xanh ấy. 


Bài làm 

Văn bản “8au phút chỉa li” được bao trùm bởi một sắc xanh đây :m ảnh 
Các từ chỉ màu xanh được dùng khá nhiều trong đoạn trích: mây lí 
xanh, xanh xanh (ngàn đâu), xanh ngất (ngàn dâu). Sự khác nhau củi các từ 
chỉ màu xanh ở chỗ nó chỉ những sự vật hiện tượng khác nhau, đủ cỏ nó có 
nội hàm ý nghĩa khác nhau. Đồng thời các từ cũng miêu tả màu xath ở các 
mức độ khác nhau. Các từ máy biếc, núi xanh gợi tả cái mệnh mông, rông 
lớn của không gian, tương ứng với khoảng cách xa xôi giữa chàng và nàng 
khong thể nào khỏa lấp. Đồng thơi, đó cũng là khoảng không của nói sầu 
chia li Không có lời nào giải bày hết được. Hai từ xaih xưnj (ngịn đâu), 
xœih ngất (ngàn (đâu! lại miều tả màu của ngàn đầu với mức độ téng Liên 
(xanh xanh, xanh ngắt). Trong thơ ca trung đại, màu xanh của ngàn dầu 
thường ngụ ý chỉ những đổi thay to lớn. Thành ngữ cùng có câu Thương hưii 
biển uê tạng điển, hiển xanh biến thành nương đâu, hàm ý chỉ sự cối thay 
to lớn. Bởi thế, mâu xanh của ngàn dâu trong những câu thơ ấy vữa có ý 
nghĩa tượng trưng chỉ một linh cảm về sự cách xa vĩnh v vữ: gợi ra 
khoảng cách xa vời vợi và nỏi sảu ngày càng vữa lan toả, vừa thắm sâu của 
người vợ khi chồng đã cất bước ra đi. 


"`" 
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Đề 1346: Phân tích gia trí biểu cảm của bai câu thơ sau: 
thúản hhom chai núi tiêu tài chú 
Lác đạc bên sông chự mấy nhà” 
cSQua Đèo Ngang” - Bà Huyện Thanh Quan) 
Bài làm 
“bam kltom dướt nụ fL 


tạ Uậ chủ 
Lúc đác bên sàng chờ niây nhậT 

eQua Đền Ngang" = Ba Huyện Thanh Quan! 
Thi câu thơ trến năm ở phản fä cảnh Đềo Ngang trong bài thơ “Qua Đèo 
xia Bà Huyện Thanh Quan. Chỉ đơn thuần là vẽ nền cảnh vài chú tiểu 
đang ahãt eúi đưới chân núi và máy nhà chơ vắng vẻ hên sông nhưng hằng 
ø thuật đao ngữ đậc sắc, tắc giả đã tạo rên hai câu thơ đẩy sức gợi. Then 
diện đạt thông thường, hai œñu thơ trên được viết là: Vài chú tiêu lom 
lghosn đưới núi thoặc: Vải chủ tiêu đưới núi lom khom), Máy nhà chợ lac đác 
bên song thoậc: Mây nhà chứ bản sông le đáe). Nhưng viết như váy không tạo 
dưới aì tướng bằng cách điện đạt mà Bà Huyền Thanh Quan đã chọn. “bom 
®hunl la từ tượng hình gợi tư thế cúi người nhưng luôn luôn nhấp nhỏ chuyên 
động, Đó la động tác củi nhật cúi của người tiểu phu. Nó gợi lên hình ảnh đời 
£ lam lù, vất và suốt đời “bản mặt cho đất bán lưng cho trời” của người lao. 
đồng. 'Tư "lác đác” cũng có sức gơi tỉnh tế như thế. Nó chỉ sư vắng vé, thưa 
thớt, hệ nhỏ, thậm chí tiêu diệu hoang vắng mà ở đây là mấy nhà chợ. Ma như 
tí biết, chơ búa là nơi thể hiện đời sống kinh tế của khu dân cư, chợ vắng vẻ 
nghút lạ nơi ấy nghèo đói, lam lò làm, Điều đặc biệt là hai từ tượng hình độc 
đáo äy được đảo lên đấu câu thơ đã nhân mạnh vào sự vất vả, lam lũ. đôi 
nghớo của ngư0i đân vũng Đèo Ngang. Chẳng những thể, các từ chỉ lượng rất íL 
oi: "vai", “mấy” nó nhắc đến sự vãng vẻ, tiêu diểu của sự sống. Đã vậy, các tư 
cÌu lương ấy bì tách riêng ra khói đình từ để các sự vật. "tiêu", “chợ” đứng một 
aũnH chữ vợ giữa cầu thơ căng tô đam sự heo hút, vắng lãng của con người. 


Để 187: Phần í tích giá trị của những biện pháp tu từ được sử dụng | 
trong hai câu thơ sau: 
“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
Thương nhà mỏi miệng cát gia gia” 
(“Qua Đèo Ngang” - Bà Huyện Thanh Quan) 


Bài làm 
Trong hai câu thứ: 
'Nhớ nước đau lòng côn quốc quốc 
Thương nhà mỏi n†êng củt gia gia” 
Ủa huyền Thanh Quan dã sử dụng thanh công nhiều biên pháp tu tư: 
chơi đhứ đồng ấm — đồng nghĩa, nhân hóa, đổi và đảo ngữ. 


Hai câu thờ trên nằm trong bài thơ “Qua Đào Ngang” của tác gui Đào: 
Ngang xưa kia vốn là ranh giới ngãn cách đất nước ta trong mút thời gian 
dài tạo ra hai khu vực riêng biệt Đăng Trong - Đăng Ngoài. Rhí làm bài 
thơ này, Bà Huyện Thanh Quan đã từ giá quê nhà là thành Thang Long đề 
lên dường vào Huế. Rời Đèo Ngang đây là bà rời Đăng Ngoài xưa đề bước 
vao nơi Đăng Trong. Nỗi buồn sâu phải rời xa quê hương cùng với lịch sứ xa 
xưa của Đèo Ngang đã khiến tâm hôn đa cảm cua nữ sĩ đã khiến ba viết 
nên hai câu thơ thật buồn. 

Nơi Đào Ngang heo hút, sự sống eón người văng vẻ và xơ xác Nhiều 
hơn là sự hoang đã của có cây muông thú. Tiếng chim cuốc và chim đa đa 
vang lên khiến bà chanh lòng nghĩ đến nỗi buồn riêng Tiếng kêu của hai 
loài chim được liên tưởng đồng âm với hai danh từ “quốc” và “gia” nên 
thành loài chim “quốc quốc” và “gia gia”. Mặt khác, "quốc" có nghĩa la 
*nước” và “gia” có nghĩa la "nhã” vậy nên có sự tương ứng giữa nội buôn đau 
được nhân hỏa của mỗi loài vật với tên gọi và tiếng kêu của chúng: can quốc 
đau lòng nhớ nước, con giá gia mỏi miệng thương nhà. Phép chơi chữ độc 
đáo ấy tạo nên nét riêng rất đặc sắc cho hai câu thơ. 


Chẳng những vậy, hai câu thơ còn sử dụng phép đảo ngữ và phép đối 
“Theo cách viết thông thường, hai câu thơ trên sẽ được viết là: con quốc quốc 
nhớ nước dau lòng, cái gia gia thương nhà mỏi miệng (kêu) Nhưng nay, 
những dộng từ thê hiện tâm trạng nhân vật trữ tình đều được dảo lần phía 
đầu câu thơ đồng thời hai cầu thơ có đối nhau rất nhịp nhàng: “Nhớ nước” ~ 
“Thương nha", "đau lòng” - “mỏi miệng”, “con quốc quốc” — “cải gia gia”. 
Điều đô góp phản quan trọng nhấn mạnh tàm trạng của chủ thế trữ tình 
trong hai câu thơ. 


Phần Mã 
VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
VÀ VĂN BẢN BÁO CÁO 


y Nhà giáo Việt 


Đẻ 188: Trường em sắp tổ chức buổi lễ chào mừng Ngã 
Nam 30/11. Em hãy viết một văn bản thông báo vị 


Bài làm 
Phùng Giáo dục Đào tao huyện Cộng hoa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Đồng Anh Độc láp - Tự đo - Hạnh phúc 
Trường THCS Nam Hồng 
Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm: 3003 
Thông báo 
Về kế hoạch tổ chức “Lễ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11" 
Nhân địp kỉ niêm Ngày Nhà giáo Việt Nam 90/11, Ban Giám hiệu 
“Trường THƠS Nam Hồng phối hợp cùng Ban Chẩp hành Liên đội Trường 
THÊ Nam Hồng tổ chức buổi lề chao mừng. 
Thời gian: từ Rh 00 đến 10h 30 ngay 19 tháng 11 năm 2009. 
Địa điểm: sân trường THCR Nam Hỏng. 
Bạn Giảm hiệu thông háo kế hoạch này để loàn trường dược biết và 
chuẩn bị tốt cho ngày hội trắng cây của nhà trường, 
Hiệu trướng 
tí và ghỉ rõ họ tên) 
Nơi nhận: 
- ác GV chủ nhiễm và các lúp 
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện 
Lafa Văn phòng 


Để 189: Giáo viên chủ nhiệm lớp em cần biết tình hình của lớp em 
trong tháng qua. Em hãy viết một văn bản gửi cho thầy (cô) giáo. -| 


Bài làm 
Trương THCS Lê Quý Đôn Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Lớp 7A2 Đọc lặp - Tự do - Hạnh phúc 
Báo cáo tình hình lớp 
Tháng 3 năm 2009 
nh gửi cỏ giáo chủ nhiệm lớp 7A2 Dương Tế Nga 
Tên em là Phạm Báo An, lớp trưởng lớp 7A3 


223 


Dưới đây, em xin báo cáo vẻ tình hình lớp 7A2 trong tháng 3 nàn 2009 
từ ngày 01/3/2009 đến 31/3/2009) như sau: 

1. Về ki luật, nẻ nếp 

= 8ö lượt học sinh đi muộn: 05 lượt 

~ 86 học sinh nghỉ học: 02 lượt 

Trong đó có phép là 02/02 lượt 

~ Bố học sinh bỏ giữ, trổn tiết: không có 

~ 8ð học sinh vi phạm kỉ luật giỡ học (bị ghi vào số ghỉì đầu bài): 03 lượt 

~ 8ð học sinh bị kỉ luật (từ cấp lớp trở lên): không có 

' Xếp loại kĩ luật của lớp trong khối: Töt, xếp vị trị 02/08 lớp 

Xếp loại kỉ luật của lớp trong trường: Tốt, xếp vị trí thú 05/27 lớp 

2, Về hục tập 

+ Tổng số giờ học là: 103 tiết 

Trong đó số tiết học được xếp loại tốt là 84 tiết 

Sở tiết học được xếp loại khá là 19 tiết 

+ Tổng sô lượt kiểm tra miệng: 52 

“Trong đó số lượt học sinh nhận điểm khá, giỏi là 37 lượt 


Số lượt học sinh nhận điểm trung bình là 11 lượt 
Số lượt học sinh nhận điểm yếu là 04 lượt 
+ 8ð lượt học sinh không học bài, không chuẩn bị bài thị ghỉ vào số phí 
đầu bài): 19 lượt 
3. Về các hoạt động văn thế 
Tham gia sôi nổi các hoạt động của trường nhán kỉ niệm ngày thanh 
lap Đoàn TNCS Hả Chí Minh. Trong đó: 
~ Có 9 tiết mục tham gia hội diễn văn nghệ, 1 tiết mục đạt gio nhất, 
mốt tiết mục đạt giải ba; 
- Hước vao chung kết hỏi khỏe ở các môn thí: cầu lông, eữ vua, sử Ca 
bạ môn đều đạt giải nhì; 
~ Dựng trại và trang trí trại đạt giải ba. 
* Kết thúc đợt thí đua chào mừng ngày 26/3, tập thẻ lớp đạt loại xuâ: sắc. 
Hã Nội, ngày 09 tháng 04 năn 2009 
Học sinh 
Phạm Bao An 
(Đã kñ 


=. 


Đã 190: Có một địa đanh rất nổi tiếng ở gần trường, cả lớp đều | 


truốn thầy. cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho đì tham quan. Em ` 
hãy viết một văn bản gửi lên thầy cô giáo để buổi tham quan 


«lược tổ chức. == ==-- — 
Bài làm 

Cộng hoa Xã hồi Chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lấp 

Giấy để nghị 

lỆnh gửi cõ giáo chủ nhiệm lúp 7H Trường THCS Đống Đa Hoàng 
Minh Hương 

Tán em là Đoàn Thị Hà Thu, lớp trưởng lớp 7H Trường THS Đống Đa 

Ga Đông Đa là một di tích lịch sử nổi tiếng của đất nước. Trọng chương 
trình Lựch sử 7, chúng em có một phần kiến thức rất quan trọng liên quan 
đôn địa đạnh này Kháng chỉ vậy, địa điểm này nằm trên địa bàn quản 
Đồng Đa gần với trướng em. Tập thể học sinh chúng em rất mong muốn 
dược ‡Ê1 m quan di tịch lịch sứ gò Đồng Đa. Vì vậy, thay mặt tập thê 


f đa ~ Hạnh phúc 


lup ênï V giấy này để nghị cả giáo tả chức cho chúng em đến tham quan 
dị tích lịch sử gò Đăng Đa. 

Chúng em xin hứa sẽ tham giả buổi tham quan học tập nghiễm túe, chất 
lượng, đạm bao an nình và kỉ luật. Nếu có sơ suất xảy ra, chúng em xin 
ellin hoàn toàn trách nhiệm. 

Hà Nội, ngày... tháng... năm.. 

Thuy mặt tận thê lúp 

tiúp trưởng 

Như 

Phạm Quỳnh Như 


Đế 191: Có một bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác phẩm 
đang học, cả lớp cần đi xem. Em hãy viết một văn bản gửi 
lên thầy cô giáo để buổi đi xem phim học tập được tổ chức. 


Bài làm 
Cộng hoá Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Đóc láp - Tự do - Hanh phúc 
Hà Nội, ngày... tháng... năm... 
Giấy đề nghị 
lếính gưi: Cô giáo chủ nhiễm lớp 7C trường THCS Hoàng Hoa Thám. 
lên em la Đoàn Thị Hià Thu, lớp trưởng lớp 7C trường THCS Hoàng 
Họz Thám. 

Ngày. tháng... nam.. tới, tại Hạp chiếu phim Quốc gia có chiếu bộ 
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phim “Hồ Chí Minh, chán dung một con người" Bộ phim là nguồn tư liệu 
quý giá cho việc học văn bán Đức tùnh giản dị của Bác Hó mà chúng êm 
được học trong chương trình Ngữ uan 7. Vì vậy thay mặt tập thẻ lớp, em 
viết giấy này đề nghị cô giáo cho phép tập thể lớp được tổ chức đi xem hộ 
phim 

Chúng em xin hứa sẽ đảm bảo an ninh và kỉ luật, Nếu có sơ suất xay ra, 
chúng em xin chiu hoàn toàn trách nhiêm. 

Thay mặt tập thể lớp 

Lớp trưởng 

Hương 

Pham Lan Hương 


Đề 199: Em đi học nhóm, do sơ ý nên bị kẻ gian lấy mất chiếc xe 
đạp. Em hãy viết văn bản gửi lên Ban công an xắ để các chú 
công an nắm được tình hình nhằm giúp em truy tìm thủ phạm. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự do - Hạnh phúc 
Bản tường trình 

Kính gửi Ban Gông an xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố 
Hà Nội 

Tên tôi là Nguyễn Thị Diệu Hương, học sinh lớp 7E Trường THCS 
Nam Hồng 

Vào hỏi 13h 00 ngày... tháng... năm... tôi đến học nhóm tại nhà bạn 
Nguyễn Hồng Hương (tức gia đình bác Nguyễn Minh Hồng) tại khu Cầu 
Lớn, xã Nam Hồng. Khi đến, tôi để xe đạp ngoài sân cố khóa dây. Khoảng 
30 phút sau tôi ra xe lấy sách (để ở làn xe) thì chiếc xe đã mất. Chiếc xe 
của tôi là loại xe mini Nhật, màu xanh ngọc, còn khá mới; trên thân xe có 
đán đề-can hình 13 con giáp. 

Nay tôi làm bản tường trình này nhằm báo cáo sự việc đã xảy ra. lất 
mong Ban Công an xã giúp tôi truy tìm hung thủ tìm lại chiếc xe đã mất. 


Tôi xin chân thành cảm ơn! 
Hà Nội ngày... tháng... năm.. 
Người viết bản tường trình 
Nguyễn Thị Diệu Hương 
(Đã kí) 


Đề 193: Sắp thì học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn 
Toán. Em hãy thay mặt cả lớp viết văn bản gửi lên cô giáo bộ 
món để buổi sinh hoạt được tổ chức. 


Bài làm 
Cộng hoa Xã hồi Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lắp - Tự do — Hạnh phúc 
Giấy đề nghị 
Binh gửi cá Trần Thị Kim Giang, giáo viên chú nhiệm lớp 7D Trường 
THỂS Trản Nhân Tông 
Jf£n em là Ngũ Bích Hương, lớp trưởng lớp 7D. 
f3iif4 tháng 1/2069 là kì thi học kì, trong đó có môn Toản. Nhưng hiện 
y trong lớp em có một sẽ lượng không nhỏ học sinh vẫn băn khoăn về 
¡ thực cũng như phương pháp học và cách trình bày bài môn học này. 


Vì vậy, thay mật tập thể lớp, em viết giấy này để nghị cô giáo cho phép 
chúng emi tô chức buổi sinh hoạt chuyên để vẻ môn Toán cô mới các thầy 
giáo glliu trach giảng dạy môn Toản khối 7 trong trường, một số bạn có 
thanh tieh học Toán tốt ở các lớp khác đến dự hướng dẫn và trao đổi kinh 
nghiệm học Toán 

€ hung emn xin hứa sẽ chấp hành đúng kỉ luật của nhà trường trong buổi 
sinh lroat chuyên để đó, 

Đà Nẵng, ngày..., tháng... năm.... 

"Play mặt tập thể lớp 

Lớp trưởng 

Iram Đức Duy 

LĐiä kí) 


Đề 194: Gần cuối năm học, Ban Giảm hiệu cần biết tình hình học 
tập, sinh hoạt và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm. Em 
hãy thay mặt tập thể lớp viết văn bản gửi lên Ban Giám hiệu. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chỗ nghĩa Viêt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Báo cáo tình hình bai tháng cuối năm học 
(Từ 01 - 03 - 2009 đến 30 - 04 - 9009) 
Lớp 7A trường THC§ Mai Lĩnh 
Itah gửi: Bạn Giám hiệu Trường THCS Mai Lĩnh 
Tê¡n em lã Ngô Thị Nguyên, lớp trưởng lớp 7A 
Được sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trưởng, của Hội Cha Mẹ học 


kxz) 


sinh và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm Trinh Ngoe Ảnh, lớp 7A trong hai 
tháng cuối năm học vẫn được giữ vững ổn định về mọi mặt. Thay mắt tập 
thê lớp. em xin báo cáo tình hình đó như sau: 

Sĩ gỡ lớp: 40 học sinh 

— Về học tập: 

+ Tổng số giờ học lả: 207 tiết 

Trong đó số tiết học được xếp loại tốt lã 172 tiết 

Số tiết họe được xếp loại khả là 30 tiết 

Số tiết học được xếp loại khá là 05 tiết 

+ Tông số lượt kiểm tra miệng: 93 

“Trong đó số lượt học sinh nhận điểm khá, giỏi là 54 lượt 

Số lượt học sinh nhận điểm trung bình là 27 lượt 

Số lượt học sinh nhận điểm yếu là 12 lượt 

+ Số lượt họe sinh không học bãi, không chuẩn bị bài tgiáo viêa ghi số 
ghi đầu hài): 21 lượt 

— Về ltï luật: 

+ Sổ học sinh bỏ học: 0 

+ Số lượt học sinh đi học muôn: 11 lượt 

+ Số lượt học sinh nghỉ học: 0ð lượt 

Trong đó có phép là 05/05 lượt nghỉ học 

+ 8ố học sinh bỏ giờ, trốn tiết: 0 

+ Số học sinh bị kỉ luật: 0 

~ Các hoạt động văn thể: 

+ Tham gia đây đủ các buổi sinh hoạt đưới cử của nhà trường. 

+ Tham gia đây đủ các buổi lao động của Liên đội 

+ Tham gia tích cực các hoạt động kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 
thanh lập Đoàn 26/3, ngày giải phóng miễn Nam thống nhất đất nước 
30/4... và được Ban thi đua khen thưởng của nhà trường đánh giá œo, tặng 
nhiều giải thưởng (giải nhất văn nghệ, giải nhì cờ vua,...). 

Mai Lĩnh, ngày 04 tháng 0ã nìm 2009 
"Thay mặt tập thể lớp 
Lớp trưởng 
Ngô Thị Nguyện 
(đã ki) 


Để 195: Thầy, cô giáo chủ nhiệm cần biết những công việc tập thể Ĩ 
lớp đã lâm để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ và Bà mẹ 
Việt Nam Anh hùng. Em hãy viết văn bản gửi lên thầy cô để 
thảy cô được biết những việc làm trên. — 

Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự do — Hạnh phúc 


Báo cáo kết quả 
hoạt động phong trào kỉ niệm ngày thương bính, liệt sĩ 27/07 
Lớp 7B Trường THƠS Nam Hỗng 
lính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Nam Hồng 
Tân em là Chử Mai Linh, lớp trưởng lớp 7B Trường THCS Nam Hệng 
Ri niêm 69 năm ngày thương binh, liệt sĩ 97/7/1947 - 97/7/2009, hưởng 
ứng phong trào giúp đỡ các gia đình thương bình, liệt sĩ và Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng do Ban Giám hiệu nhà trường và Ban chấp hành Liên đội 
pbủt động, tập thể lớp 7B đã nhiệt tình tham gia dưới nhiều hình thức và 
đạt dược những kết quả đáng khích lệ. Dưới đây là những kết quả eụ thế: 
1. Hoạt động quyên góp, ủng hộ 
Tham gia phong trào “Áo lụa tặng bà” với số tiên quyên góp được la 
300.000 đẳng; 
- Sữ sách vớ quyên góp được là 31 cuốn sách và 50 cuốn vử. 
9. Hoạt động lao động giúp đỡ 
- 8ð buổi lao động giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ là 05 buổi 
với 40/40 đội viên tham gia. 
Nhân giúp đỡ thường xuyên một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (mẹ 
Nguyễn Thị Thục ở thôn Tăng My). 
Những hoạt động trên của tập thể lớp đã được Ban thi đua nhà trường 
đánh giá cao và biểu dương, khen thưởng. 
Nam Hồng, ngày 03 tháng 08 năm 2009 
“/M tập thể lớp 
lớp trưởng 
Chứ Mai Linh 
(Đã Rí! 
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Để 196: Cả lớp đều khâm phục tỉnh thần giúp đỡ các gia đình 
thương bính, liệt sĩ của bạn H. Bạn ấy xứng đáng là Chau , 
ngoan Bác Hồ. Lớp trưởng thay mặt lớp viết đơn xin Ban 
Giám biệu nhà trường biểu dương, khen thưởng bạn HH. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Giấy đề nghị 

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường THCS Bảo Yên 

"Tên em là Lê Mạnh Linh, lớp trưởng lớp 7C Trường THCS Bảo Yên 

Hưởng ứng phong trào giúp đỡ các gia đình thương bình liệt sĩ nhãn dịp kĩ 
niêm 62 năm ngày thương bình, liệt sĩ 27/7/1947 — 27/7/2009 da nhà trường 
phát động, tập thể lớp 7C chúng em đã tham gia giúp dỡ các gia đình thương 
binh, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng dưới nhiều hình thức: quyền góp 
tặng quả, lao động giúp đỡ,... Hoạt động đó của tập thể lớp đã được Ban thị đua 
của nhà trương đánh giá cao. 

Trong thành tích chung của tập thể lớp 7C chúng em, bạn Nguyễn Văn 
Hựng có đóng góp rất nhiều. Bạn không những tham gia ủng hộ với số tiễn 
lứn nhất (200.000đ), số sách vở nhiều nhất (12 cuốn sách và 15 cuốn vớ) mà 
còn hãng hái tham gia tất cả các buổi lao động giúp đỡ các gia đình thương 
bình, liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Bạn đã giành được sự yêu mến, 
khám phục của các mẹ, các cô các bác thương binh và của cả tập thê lớp 

Vĩ những đóng góp đặc biệt trong hoạt động giúp đỡ các gia đình thương 
bình, liệt sĩ. bạn Nguyễn Văn Hưng xứng đáng là Cháu ngoan Bác Hỗ Thay 
mật tập thể lớp, em lam giấy này để nghị BGH nhà trường có hình thức 
hen thưởng, động viên xứng đáng với bạn Nguyễn Văn Hưng. 

Chúng em xin chân thành cầm ơn! 

Lào Cai, ngày..., tháng... năm... 

“TM tập thể lớp 7Œ 

Lớp trưởng 

Lê Mạnh Linh (Đã ki) 
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Đề 197: Em hãy viết một văn bản báo cáo những kinh nghiệm học 
tập của bản thân trong hội nghị học tốt của lớp. 


Bài làm 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lấp - Tụ do - Hạnh phúc 


Báo cáo kinh nghiệm học tập 
Hội nghị học tốt lớp 7A trường THCS Huỳnh Thúc Kháng 

Kinh thưa các thầy cô giáo! 

Thưa các bạ! 

Trong năm học vừa qua, được sự quan tảm giúp đỡ của gia đình, bạn bè 
và đặc biệt là sự chỉ bảo, đìu đất của các thầy cô giáo em đã đạt được một 
sử thanh tích trong học tập. Hôm nay, trong hội nghị học tốt của lớp, em 
xuì\ được chia sẽ với các bạn một số kinh nghiệm học tập của bản thản 
trong nâm học vừa qua như sau: 

1 Nhi ở trên lớp, chú ý nghe thảy cô giảng. Ngoài việc ghỉ bài còn ghỉ lại 
hoặc gach chân những điều lạ, điều mới hay những điều chưa hiểu và cố gắng 
lút @ chúng. Khi có điều hiện đọc sách, xem tỉ ví... sẽ tìm hiểu thêm 
những văn đề đó. Đặc biết, nếu trên lứp các thấy cô có thời gian sẽ cố gắng 
hoi cho rõ. Ngoài ra, trong giờ ra chơi hoặc trong giờ nghỉ, có thể đem những 
văn để đá trao đối với bạn hề. 


2. Khi về nhà, trước hết, em làm hết bài tập thầy cô giao trên lớp. Gặp 
những bai khó, trước hết em đọc lại sách giáo khoa về mảng kiến thức đó. 
Neu vận chưa làm được em nhờ bố mẹ giảng cho rồi tự làm bài. Tiếp đến, 
em đọc trước sách giáo khoa về bài sẽ học trên lớp vào sáng hôm sau. 

3, Ngoài việc đảm bảo nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, em còn 
đọc thêm kiến thức năng cao và làm thêm bài tập trong các sách nâng cao, 
báo chuyên để như “Toản học và tuổi trẻ”, “Văn học và tuổi trẻ”,... 

Trên đây là một số kinh nghiệm riêng của cá nhân em trong học tập. 
Em rát mong được thấy cô và các bạn đóng góp và chia sẻ những kinh 
nghiêm học tập có hiệu quả. Chúc các bạn học tập ngày càng tiến bộ! 

Em: xin chân thành cảm ơn! 

Tp Hồ Chí Minh ngày... tháng... năm.. 

Người viết báo cáo 

Hạc sinh 

Phạm Bảo An 

(Đa kí) 
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| Đề 198: Em là lớp trưởng của tập thể lớp 7A, sắp tới lớp em tổ chức 
đi tham quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Em 
hãy viết giấy để nghị Ban Giám hiệu nhà trường cấp giấy giới, 
thiệu cho tập thể lớp. 


Bài làm 
Công hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập — Tự đo — Hạnh phúc 
Giấy để nghị 

Kính gửi Ban Giảm hiệu Trường THCS Phan Đình Giót 

“Tên em là Nguyễn Trung Linh, lớp trưởng lớp 7A 

Do yêu cầu của chương trình học và nhu cầu học tân của tập thể hẹs sinh 
trong lớp, ngày... tháng... năm... tới, tập thế lớp 7A chúng em tổ chức tham 
quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Vì vậy, thay mặt táp thể 
lớp, em viết giấy này để nghị Ban Giám hiệu cấp giấy giới thiệu cho tấp thể 
lớp chúng em để buổi tham quan học tập được tiến hành thuận lợi 

Chúng em rất mong nhân được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo 

Chúng em xin trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày... tháng... răm 

“Thay 

Lớp trưởng 

Nguyễn Trung Linh 

(Đã kÐ 


tập thể lớp 


Đề 300. Em là thư kí của tập thể lớp 7A. Lớp em vừa hoàn thành 
xong đợt tham quan học tập tại bảo tàng dân tộc học “hoặc 
một đanh lam thắng cảnh, một viện bảo tàng khác), em hãy 
thay mặt tập thể lớp viết báo cáo tình hình buổi tham quan 
học tập ấy gửi lên Ban chấp hành Liên đội của nhà trường. 


Bài làm 
Công hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAM QUAN HỌC TẬP 
Tại bảo tàng dân tộc học 
Tập thể lớp 7A trường THCS Phan Đình Giót 
Kinh gửi Ban chấp hành Liên đội trường THCS Phan Đinh Giát 
Tên tôi là Nguyễn Mậu Trung, thư kí lớp 7A 
Đáp ứng yêu cầu của chương trình học và nhu cầu tham quan h›e tắn 
của tập thể học sinh, ngày... tháng... năm... vừa qua, lớp 7A đã tị chức 
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thanh công buổi tham quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Dưới đây là 


báo cáo tình hình cụ thể: 


1 Số hoe sinh đái viên tham gia: 49/49 

Các bạn đến đúng giờ, tuân thủ nội quy của Bảo tàng, chấp hành kỉ 
luật của buối tham quan học tập. 

¿4 Các ban hoc sinh đội viên có ý thức tìm hiểu, học höi; dã ghi chép, 
mạnh dạn hỏi hướng đản viên vẻ những điều còn thắc mắc. Sau khi tham 
quan, đà có sự trao đối, thảo luận về những vấn để được nhiều người quan 
tâm: các trù chơi đân gian, đới sống thời bao cấp, tục chõn người chết của 
các tóc người, nhà ở của các đân tộc, các thú tục ma chay, cưới hỏi,... 

3. Tân thể học sinh trong lớp đã học hỏi được nhiều trì thức bổ ích, vun 
dấp: được những tình cảm tốt đẹp đối với đất nước. 42⁄4 học sinh đội viên 
có hạn bảo cáo thú hoạch về buổi tham quan học tập. 

Chỉ đoàn có gửi kèm háo cáo này ba bản báo cáo tiêu biểu) 

4. Sau buổi tham quan học tập tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, 
thày rõ được lợi ích của những buổi tham quan dã ngoại. tập thể lớp đã biểu 
quyết để tố chức định kì 2 tháng/! lần tham quan học tập tại các di tích 
lịch sử, văn hóa, các đanh lam thắng cảnh, bảo tàng trong thành phố, 

Hà Nồi, ngày .. tháng... năm ... 
“Thay mặt tập thê lớp 
Thư ki 
Nguyễn Mậu Trung 
(Đã kí) 


MỤC LỤC 


Nội dụng 
VẤN TỰ SỰ 


Đề ¡- Kê cho bố mẹ nghe một chuyện lí thủ thoặc cảm động, hoác buôn cười, 1 

mà em gập ở Lrường. Kiên Đi 
| Đề 2; Kê lại nội dụng câu chuyện được ghi trong một bài thơ “Đêm nay Bắc 
| không ngủ” của Minh Huệ. 


| Để 3: Rế lại nội dụng câu chuyền được ghi trong một bài thơ “Lưựm” của Tò Hữu. "8Ï 
Để 4. Dựa vào bài thơ “Lượm" của nhà thơ Tổ Hữu, em hãy tưởng tượng g 
mặt lần đi liên lạc được gặp chú bé Lượm và kể lại lần gập gỡ đó. ĐC: 
Để 5, Em hãy kể lại một lần được đi tham quan một danh lam, thăng canh " 
hoặc di tích lịch sử mà em hằng mong ước từ lầu. S4 Di 
Đề 6. Nhân dịp cùng bố mẹ đi thăm quan (hoặc du lịch) em đã được làm quen 13 
với một người bạn mới. Dù cuộc gặp gỡ thật ngắn ngủi nhưng tình bạn ây 
¡__ vẫn là một ký niệm khỏ phai. Em hãy kế lại cuộc gặp gử ấy — §U) sò | 
Đề 7. Kê về một người thầy (cô) kính yêu nhất của em, 14 


L 


8. Kẻ lại một kỷ niêm mâ em nhớ mãi trong quảng đời học trò đã qua 


cảnh này và nói lên cảm tưởng của mình khi hè đến 


[ P& 9. Trong cuộc sống, em đã gập nhiều chuyện Ấn tượng khó quên. Háy kể lai | — 16 | 
một cáu chuyên mà em thích thú nhất. E , Í 
VĂN MIÊU TẢ “==..-. 
Đề 10: Miu tả một cảnh đẹp mã em đã gặp trong mấy tháng nghí hà teo thế I8 
lã phong cảnh nơi em nghỉ mát, hoặc cánh đồng hay rừng núi quê em), X. 
Bế 11: Miều tả chân đụng một người thân. =. c0. 
Đề 12, Miêu tả một cảnh đẹp gắn gũi, gián dị em đã thường được ngắm nhìn | 21 | 
(góc phổ nơi em ở, con đường em đi học, cánh đóng quê êm, 2 =—¬Ả1 
Để 13, Hãy miễu tả ngồi nhà em đang ở __ | #2 
Đề 14. Miêu tả sân trường giờ ra chơi “Š 33 | 
Để 15. Hãy tả lại một trần mưa rào mà em có địp được quan sát. — |__3⁄4 
(Đề 16. Múa hè đến với rực rở hoa phượng. rám ran tiếng ve. Em hãy tú lai, 25 


Đã 17. Tá lại một cảnh lẻ hội mã em đã được tham dự: 


BI 


Đề 18. Hãy miêu tả lại cô giáo lúc đang cô say sưa giảng bài. 


Đề 19. lìm hày tả lại một tiết hạc Văn, 
Để 20. Vẻ đẹp bình dị, thôn dã của quế hương em, 
Đề 31, Viết bái văn ngắn tả lại quang cảnh một buổi sáng trên quê hướng øm am. 


Để 99. Viết một đoạn vân về chú để mùa xuân, trong đó có sử dụng íL nhất 
một cập tử đồng nghĩa, một cập từ trải nghĩa (gạch chân dưới những cắp. 
từ đồ) 


„m 


Để 33. Viết đoạn văn miều tá khung cảnh thiên nhiên được gợi ra tử Đài tơi 
*Buổi chiều đứng ở phú Thiên Trường trồng ra" (“Thiên Trưởng vân vọng” 
~ Trần Nhân Tông). 


2344 


duạn vận miều ta một loài hoa em yêu thích |_ 32 
Dễ 35. Viết đoạn văn miều tả một mùa mã em yêu thích. = [i1 
»è 26 Em hãy tường tưởng và Lá lại, chân dụng của Lươm tnhấn vặt trong hải [Ni 12 | 
tân vận Tiếu tá dòng sông dân tön ước là. = lại 38 J 

đưận vân miêu tả một buổi sớm mai _- 18 
dluan văn miêu tạ thới khác hoàng hôn z 34 | 

luan Vấn miêu trì thật vướn cây án trái. P Nhi 

đuạn vân miều ta quang canh tưng bừng nơi em ở vào một ngày dã 
đầu xu¿n mới, =—= Ñ) — 4 
Ị 
“.= VĂN BIỂU CẢM | | 

(ehon bất eứ cây đ ở lăng quế Việt Nam: ứe, đừa,| 35 

| 


ö gião,...). 


ngưới thân (ông, bá, cha, mẹ, anh. chị, bạn, thá; 


Để 34 Từ sắc bài thự Hài cú Cón Sơn, Cảnh khuya. Nằm thủng giồng, Xa | 38 | 
duâm thác nút Lư trong Waữ 0uữn 7, tập một, hãy phát biêu những suy 
nghĩa và tính cảm của em về niềm vui sống giữa thiên nhiên l2 
1 “Tditát'vãni băn Mỹ lõi: INlding cănhai tê nh cau gia dudu Bạn đến | — 39 | 
t#u2[ nhị? trangr sách Weữ pm 7, tập một, hãy phát biểu những suy nghĩ và | 
| tình cảm dúa em về hạnh phúc được sống giửa tình yêu của mọi người 
Đề “Tứ các văn bạn Cũng trưởng mà trú. Cuộc chía tay của Hhững ah Búp 40 
bẻ trong sách Mgử sđm 7, tập một, hãy tâm sự về niềm vui, nỗi buôn tuổi 
_ thơ hoäs tình cảm với một đồ chơi thuơ nhỏ. | 
Í bê 7. Cam nghĩ về đồng sông (hoặc đây núi, canh: đông, vưểm cây...) quê hương, 4Í 
Để 16, Cảm nghỉ về đêm trăng trung thụ 42 
-_ Vui buộn thôi thơ. 44 | 
ˆ Đề 40, ám xúc về người thân 48 
Để 41. Cam nghi về mái trường thân yêu. 4 
Đề 42 Cám nghị vé một danh lam thắng cảnh mà em đã được tham quan hoặc 48 
Xem trên tỉ vị hay đọc trong sách báo, 
íp 43. Cñm nghĩ của em về một người thầy giáo hoặc cả giáo kính yêu 49 
| há 44. Dưa vào văn hản “Sài Gón tôi yêu”, hãy viết một bài văn về mảnh đất 51 
—_ mỊ) 8m vu QUÝ, | 
- Để đã, Nếu cảm nghĩ của em về một người thần yêu. 52 
Để 48. Em hãy dọc phần văn bản sau: (trích trong “Tuổi thơ im lãng” của Duy. ñ4 
Ỉ Khan)” 
Dưa vào phần văn bán trên đây, em hãy viết bài vấn nêu cảm nghĩ của em về 
đãi bản tay, đối bàn chân, đôi mất hoặc nụ cưới, của một người mà em. 
yêu quy (cha, me hoặc ông, bà, thầy, cô giáo,.). 
Con người khong thể sống thiểu tình bạn. Em hãy phát biểu cảm nghĩ 55 
vai tò của tình bạn trong cuôe sống của em và mọi người 
¡ Để 48. Em bây bảy tỏ tỉnh cảm của mình đối với một kỉ vất thời thơ ấu. 56 
„Đề 48 Phá: biếu cảm nghĩ về ngày khai trường đầu tiên. 58 


T= = = =— = HÌÌBE= 


¿ Đề 50. Cảm nghĩ về một cuộc chiatay ñh 
| Đế ñL. Phát biếu cảm nghĩ của em về bài thứ "Bạn đến chơi nhà" của Nguyễn ñu 
!— Rhuyến | 
( Đề 52. Em hãy tháy mật En-ri-cỏ viết một bức thư cho bổ nói lên nổi ản hận 61 


_£ua mình vị trát thiểu lề độ với mẹ kính yêu. 


Để 58, Nếu cảm nghỉ của em về bài thơ "Râm tháng Giêng (Nguyên Tiều) | 62 
| của Hồ Chị Minh, 
Để 04. Việt một bài văn ngắn nêu cảm nhân của em về bài ca đao sau: 81 
Công chủ nữn# trủủi ngút trời | 
Nha mẹ như nước ở ngoài biển Đảng 
Nút cao biển rộng mênlt möng 
Ch lao chân chủ? gha lang con gít 


L Đề 55. Viết một bài vân ngắn nêu cảm nhận của em về bài ca dao sau 61 
Cluễu chiêu ra chứng ngõ sau 
Trồng uỄ quê mẹ ruột đau chín chiêu 


Ô Đã ñ6. Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhân của em về bài ca dao sau: 6 
| Ngõ lên nuộc lạt nát nhà 
Bao nhiều truộc đạt nhớ ông bà ðẩy nhiêu 


| Để 57. Viết một bài văn ngắn nêu cảm nhân của em về bài ca đao sau: 68. 


An] phi túo pÌúi người xu 


Cung chung bác mẹ, một nhà cảng thân | 
| Yêu nhau như thể tay chân 
Rách lành đun bọc đờ lay đỡ đẩn | 
Đi: 6B. Phát biểu cảm nghĩ của em về sở phận người nông dân trong xã hỏi phong — 66 / 
kiến được thế hiện qua những bài ca dao mã em đã học và đọc thêm. — 5 
Đề ñ9, Cảm nhận của em về những bài ca dao có cách mở đầu bằng cụm từ 6R 
*hản em ˆ^ ly 
Đề 60 Cảm nghỉ của em về bức tranh thiên nhiên trong bài thơ “Buổi chiếu đứng 10 
___ phú Thiên Trường trông ra” (“Phiên Trường văn vọng” - Trần Nhân Tông). J] _ | 
Đá 61. Cảm nhận của em về văn bán “Sau phút chỉa lí" (trích “Chỉnh phụ 71 
Ị ngâm" cua Đặng Trần Cón - Đoàn Thị Điểm). 


Đề 62. Cam nhận của em vẽ vân bản "Bánh trôi nước" ~ Hó Xuân Hương, 1ú 
Đề 8ö, Cảm nhận của em về bài thơ "Qua Đèo Ngang” của bà huyện Thanh Quan 75. 
Đề B4. Cám nhân của em về bài thơ Xe ngấm thác mài Lư (Xa vọng Lư sơn bộc — T1. 
¡— bế") của Lí Bạch SG? Ni ^Ú, 
Đề 65. Cảm nhận cúa em về bài thơ Zïu/\ dụ tư của Lí Bạch, — 78 
( Đã 66. Cảm nhận của em về bài thơ "Hải hướng ngẫu thu” (Hạ Trí Chương). _R0. 
L Đề 6ï. Cảm nhân của em về bài thơ “Cảnh khuya" của Hó Chí Minh. "=: 
Bị 68, Cảm nhận của em về bài thơ “Rằm tháng Giêng" của Hó Chí Minh. Ng 


Để 69, Cảm nghĩ của em về tỉnh bà chấu trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của B5 
Xuân Quỳnh. 


Để 70. Phát biêu cảm nghĩ của em về các mùa của đất nước. __Hỹ 
Để 71 Cảm nghĩ của em về con người Nguyễn Trải qua vân bản “Côn Sơn ca”, L 
té 72. Cam nghĩ của em về tình bạn thời học sinh L) 


336 


Để 7: Lam nghĩ VỀ nụ cười của mẹ 0 


ön là nguồn cam hưng bất tân cua thị ca, nhạc họa Hay øI 
vân neéu cam nghĩ của em 


[lo 74 Múa xuân 


vusi một hả 


Đức 75. Phát liệu cẩm nghĩ của em về tình yêu quê hương đất nước qua hài tắc dự 
M Gùn tôi yêu” (Minh Hương) và “Mua xuân của tôi” (Vũ Bảng: 


thậm ' 


Đi 7E. tua những tác phẩm đã học và đọc thêm, hãy phát biếu cam nghĩ cửa gã 


về người phụ nữ trong thơ trung đại 


Đá 7ï Mua thụ Hà Nồi từ lâu đã trả thành nguồn cảm hững sáng tác bắt tân 87 | 
chủ các văn nghệ sĩ đồng thời để lại trong lòng người những cam xúc khó 
phái lầm hãy tướng Lượng về một ngày thú Hà Nội và nêu cẩm nhận vẻ 
"“".. 


lc 7S, Cam nghĩ về nhân vật tên qua phú trong truyện ngắn "Sóng chết mắc ( — ĐR 
bày” của Pham Duy Tốn, 


Đề 78 Sách vớ lä những để dũng vô cùng quan trọng đổi với người học sinh, Em 100 
hạy nêu những cảm nghĩ của mình về sách vớ em đọc và học hàng ngày. 


Đứ AI Viết đoạn văn nêu cảm nhân của em vẻ hai câu thơ cuối trong bài thơ | 101 
“Quá Đềo Ngàng" của bà huyện Thanh Quan, trong đó có sử dụng ít nhất 
hái từ lấy, hai từ Hán Việt (gạch chân đưới những từ đỏ! _1 

Đè 8L. Việt một đoạn văn từ 7 đến 9 câu trình bày cảm nhân cua em vẻ hình 101 
anh Phan Bội Châu trong văn bản “Những trõ lố hay là Va-ren và Phan 
Bún Châu” của Nguyễn Ái Quác. 


- Bè 88. Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ của em vẽ nhận định's sau đây của nhà văn | 109 
Thach Lam trong vân bản “Côm”: *Côm là thức quà riêng biệt của đất nước, là 
thức dũng của những cánh đồng lúa bát ngất xanh, mang trong hương vị tất cá 
_e4 mức nhạc, gián dị và thanh khiết của đồng quê nội có An Nam” 


Du 8ä. Cam nhận của em về con người Sắi Gòn qua văn bản “Sài Gòn tôi yêu” 102 
tác gia Minh lương). 


Đã B4, Viết một đoạn văn ltứ 5 đến 7 câu) về chủ để gia đình, trong đó có sử | 103 
dựng 4t nhất 4 tự Hán Việt tgạch chân 4 từ Hán Việt đó) 


Viết một đoạn vân (từ 8 đến 1Ø câu) nêu cảm nhận của em về cún người | 103 
Phụ qua ước muốn vị đại cua ông được thể hiện qua bài thơ: "Bài ca 


Hà 


nhà tranh bị thụ phá” (Mao ốc vị thu phòng sở phá cai), “ 
| Để 86. Viết một đoạn van tự 8 đến 10 câu) nói vê tác dụng của cốm (só ú 104 

dựa vau vân bản "Một thứ quả của lúa non: Côm” của Thạch Lam! trong đó 

ú sử dụng ít nhất hai cặp từ đẳng nghĩa (gạch chân dưới những từ ấy), | 
Ô Đã R7, Viết đoạn văn (từ B đến 10 eãu) bày tò suy nghĩ, tỉnh cám của em 104 


nhân vất 'Phị Kính qua đoạn trích “Nỗi oan hại chủng" (trích “Quan Âm 
Thị Kinh”, trong đú có sử đụng phép liệt kẽ (gạch chắn đưới câu sử dụng. 
_phép liệt kẽ! 


Đề Ä8. Viết một đoạn văn ngắn nêu cảm nhận của em về mùa xuân trong vàn bản 105 
Mùa xuân của tôi" của Vũ Bằng, trong đỏ có sứ dụng 3 từ ghép Hán Việt 


Để 89. Viết một đoạn vấn về để tài quê hương đổi mới, có sử dụng 2 cập từ | 105 
trái nghĩa. | 


+= † 
Đề 90. Cây tre Việt Nam là mọt hình ảnh vô cùng thân thiết đôi với mỗi làng 106 
quê Vì 


t Nam. Em hãy viết một đoạn văn nêu cảm nghỉ của em về hình 
ah Ay 


9L. Tự chọn và ghì lại chính xác 1 đoạn thơ lục bát (4 câu) trong một bái 


ị 
l Đề 
thư hoäe ea dao mã em biết. Việt đoạn văn nều cảm nhận của em về đoạn 
| thơ lục bắt trên trong đó có sử dụng íL nhất hai cập tử ái nghữ¿ (gạch 
chân dưới những cáp từ đói. L | 
l2. Hãy việt một đoạn văn ngắn về tỉnh cảm quê hương, c» 107 | 
- VĂN NGHỊ LUẬN ae vy 
Đề 93: Hay chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẻ bị tổn hại rất lớn nếu | 108 
| mỗi người không eó ý thức bảø vệ mỗi trường söng. l 
Đề 94: Hãy chứng tỏ rằng Bác Hỗ sống võ cùng giản dị, thanh bạch ( 110. 
„ Đề 95. Bạn em chỉ ham thích trò chơi điện tử, truyền hình, ca nhạc, .. mà to 1 
ị ra thở ơ, không quan tâm đến thiên nhiên. Em hãy chúng minh chờ bạn | 
| thấy rằng thiên nhiên chỉnh là nơi đem lại cho ta sức khoẻ, sự biêu biết | 
và niềm vui vô tận, và vì thế, chúng ta cắn gắn gũi với thiên nhiên, yêu 
_—_ mến thiên nhiên. = 
- Đề 96: Do kháng được nghe giáng về cầu tục ngữ Nhát sanh trí, nhị can] niên, | 119 
tam canh điền nhiều người không hiểu những từ Hán Việt trong câu áy 
nghĩa là gi, người xưa muốn núi điểu gì qua cảu tục ngữ ấy và nói như thể 
_ eủlí hay không. Em sẽ giải thích thế não cho những người đó hiểu? 
¡ Đề 97: Ít lâu nay, một số bạn trong lớp em có phần lơ là học tập. Em hãy viết 
| một bài vân để thuyết phục bạn: Nêu khi côn trẻ ta không chịu khó học | 
| tập thì lớn lên sẽ chẳng lâm được việc gì có ích! 
Để 98: Hãy chứng mình rằng: trong trích đoạn Alối oa2 lợi chống, nhân vật l1ã 
| Thị Kinh không chỉ chịu khổ vì bị oan má côn máng nội nhục của một 
Ô_ thân phận nghèo hèn bị kẻ giảu eó, tân áe khinh rẻ. TL. 
| Đẻ 998: Mùa xuân là tết trồng cây. H7 
| Làm cho đẩt nước cũng ngữy cũng xuân 
| Bác Hồ muốn khuyên dạy điều gì qua hai đông thơ này? Vì sao việc trồng 
| cây trong mùa xuân cúa đất trời lại có thể góp phản lâm nên mùa xuân | 
¿_ của đất nước? ——= 
Đề 100: Nhiễu điểu phi lấy giả gương 118 | 
| Người trong một tước phải thương nhat cừng, 
¡__ Người xưa muốn nhần nhủ điểu gì trong cầu ca đao Ấy? =._ 1 
¿Đề 101. Hãy giải thích ý nghĩa của câu tục ngữ: Thả! bại là mẹ thánh công. _118 
| Để 102: Dân gian có câu: Lới nói gối táng, đồng thối lại có câu: Lởi nói 120 
| chẩng mất tiễn mua, Lựa lời mà nói cho uửa lòng nhau. Qua hai câu trên. 
| em hãy cho biết đán gian đã hiểu như thế nào về giá trị, ý nghĩa của lới 
| nói trong cưộc sông, —_ 
¡ Đề 103: lìm hãy giải thích nội dung lời khuyên của Lê-nin: #fpe, học nữa, học rãi. 122 | 
Đẻ 104. Hãy chứng mình tính đúng đẩn của cầu Lục ngữ: Có công mát sắt, có 123 
ngày nên lim | — 
Đá 105. Hãy chứng mình tỉnh chắn l¡ trong bài thơ: 124 


Không có Uiệc ạL khó. 
Chỉ sợ lòng khống bên 
Đãa nữi tả lấp biển 
Quyết chí đt làm nên, 
(Hỏ Chỉ Minh 


| Đồ 1U im có cho rằng ch là ñgồn. đèn sảng bắt diệt của trí tê ¿øn người? 


#ề ị Dân gian ta (ó cầu tục ngữ : Gần mực thì đen, gán đèn thị rang 


Nhưng có ban lại bao ¡ Gần mực chưa chấc đã đen, gần đến chưa chắc đá ( 


ram. Em hãy việt một bài văn chứng mình thuyết phục bạn ấy theo Ý 
kiên của am. 


| Hộ 1uS, Chững minh tính đúng đân của câu tục ngữ: “Có còng mài sắt, có ngày tau 
|_— nên kim. =—= 
¿8è 19. Đân giản " có cẩu: “Lởi chào cao hơn mãm cả”. Em hiểu câu nói đó 120 
| như thế nào? — = — — 
“Đề 1ï0. Giải thích câu tục ngữ: "Ấn quá nhớ ké trồng cây” = t3I1 
Đỹ 111, Chứng mình răng: Bao về nguồn nước sạch là bao vệ cuộc sững con người. Ibr2 
Đ 112, Việt một bài văn ngắn khái quát vé đặc điểm nghệ thuật của những câu hát 133 
___ wtinh yêu quê hương, đât nước, con người mà em đã học vã dược đọc thêm | 
Đe 132: Tình yêu quê hương đất nước trong những bài cá đau mà em đã được (134 
húc và đạc tiêm, — Í 
“Đã 1IL, Bài thự “Nam quốc sưn hâ" của Lá Thường Riệt vừa lá một ảng thơ | 136 
X”ự nước vữa. là một bài thư đánh giấc. Em hãy, chứng minh ý kiến đó. | 
Đã 115 ;. Tuy cách nhau đến hai thế kí nhưng hai bài thơ Sông si nước I8 
4a (ví Thường Kiệt và Phó ett Đề Eimh có nhiều điệm tương đồng, Em | 
hay lâm rõ những nét tương đồng ẤV? | 
| Đề 118. Phân tích văn bản "Côn Sơn ca” (Nguyễn Trái). 140 | 
Đế L7 Thiên nhiên trong hai bài thơ "Cảnh khuya” và "Râm tháng Giêng” 142 | 
dua Hó Chỉ Minh, | 
_ Đề 118, Chúng mình rằng Bác Hồ luôn thương yêu thiểu nhỉ. 14 | 
Đề LI “Xung quanh mót không gian hẹp nhưng “Sðng chết mặc bay” của Phạm Duy 146 | 
( —_ Thôn lại để cập đến những vấn để xã hội to lớn; đó là sự khốn khổ sửa người dân 
Ì tuê trang cơn lut lội; thói vô trách nhiệm của bọn quan lại ”, | 
| Đằng việc phân tịch tác phẩm “Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tổn em | 
h:šy chưng mình ý kiến trên. 
De 120, Ông chủ tra thường dạy ! 148 | 
"Mọi cây laưi chẳng nến nón 
| Bà cáy chun lại nền hòn núi can. ” 
Bàng vốn kiến thức và sự hiệu biết của núnh, em hãy chứng mình tỉnh đúng 
đâu của lời dạy trên. Từ đỏ rút ra hãi học cho bản thân và mọi ngưỡi 
Í Đã 121. Giải thích câu nói của nhà vấn M: Gorki: "Sách mỡ ra trước mất tôi | 149 
ng chắn trời mới”. 
'Tue agữ thê hiện trị thức của nhân dân. 1B] 
| 3. lầm hãy giải thích cầu Lục ngữ “Một cơn ngựa đau cả tàu không ăn củ”, 183 
Hệ 124. Trong cuộc thí hải hoa tạng mẹ, tặng cõ nhân ngày 8 tháng 3 dù lắp 185 
em tử chức, nếu nhận được cảu hỏi: Hãy dọc một bài thơ về mẹ mà em 
thịch nhất thì em sẽ đọc bải thơ nao? Tại sao? = 
Đề 1235, Hãy so sánh cách ví tiếng suối của Nguyễn Trãi trong văn bản *Cỗn 157 


| 

| Sơn ca” (câu thơ “Côn Sơn suối chủy rì rằm, Tủ nghe như tiếng đàn cắm 

| lên tai") và của Hỗ Chí Minh trung câu thơ “Tiếng suối trong như tiếng 
ts# và” tCảnh bhuya!). 


Đề 


126. Thong tục ngữ ca dao, tỉnh thần đoàn kết thương yêu nhau ]à _ nội i dụng 188 
đác sắc Nhiễu câu ca đau vào loại hay nhất trong kho tàng Lục ngữ ca đao của 
nhãn đân ta mang nội dung này. Hãy giải thích và chứng mình nhận xót đó 


Để 127, Tục ngữ có câu: Bì một ngày đáng, học một sàng khôn. Nhưng có 159 
bạn nói: Nếu không có ý thức học tập thì chắc gì đã có "sàng khôn” nào! 
Hãy nêu ý kiến của riêng mình và chứng mình cho ý kiến đó, 


„Đề 


Tản z P _ 
128. Dân gian ta có câu: “Không thầy đố mày làm nên” nhưng đồng thửi 161 


lại nhắc nhớ chúng ta: "Học thầy không tày học bạn”. lÈm hiểu những câu ( 
tỏi trên như thể náo? 


Để 129. Qua những bài ca đao, những câu tục ngữ đã hạc và đọc thêm. em | 162 
äy chứng minh rằng tiếng Việt giảu đẹp. L 


Đe 


130. Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trưởng năm học đấu tiên 183 
sau Cách mạng tháng Tám Để 1845. Bác Hỗ có việt: “Non sông Việt Nam 
có trở nền vẻ vang hay không, đân tộc Việt Nam có được sánh vai với các 
cường quốc năm chầu được hay khöng chính là nhờ mặt phản lún ở cũng 
lao học tập của các chau”, 

Em hiểu lời nũi đó như thế nào? Ã 


| Đá 


Đề: 


_ Em có suy nghĩ gj khi đọc cầu văn trên? 


132. ˆĐi đi con, hãy can đảm lên, thể giới này là của con, bước qua cảnh cổng | 165 


thường là một thể giới kì điệu sẽ mở ra” (*Công trường mở ra" = Lá Lan). 


132. Trong truyền ngắn "Cuộc chía tay của những con búp bê" (Khánh 186 
Hoài). hãy chứng mình rằng hai anh em Thành. Thuỷ rất mực gắn gi. | 
thường yêu, chia sẻ và luôn quan tảm đến nhau, 


_ Mây phân tịch hải thơ để chứng mình ý kiến trên 


133. “Bài hát nhà tranh bị gió thủ phả nát" của Đó Phú chứa chan tình yêu l6 
thương cön người. Qua nói bất hạnh riêng của nhà thơ chúng tá còn thây 
hao cánh đời khả cực khác. Từ trong cảnh cơ cực cúa mình mã tâm làng 
nhãn ái của tác giả bao trùm lên mọi con người. 


Hé 


- Mặt nhà vân đã nói: "Trên cạn đường đi đến thành công, không có vếU NT 
chắn cúa kẻ lười biếng". Pm hiểu nội đụng câu nói trên như thế nào? 


Đề 


— lý “Ân quả nhứ kẻ trắng cây”. 


Đã 


Đẻ 
Đề 


135. Hãy chứng minh rằng từ xưa đến nay nhân dân ta luôn sông theo đạo 171 


. Bác Hỗ từng dạy thiếu niên nhí đông: "Học tập tốt - lao động tốt. Em 173 
iễu lời dạy đồ của Bác như thế nào? 


1 


187. Bài ca đau mà em yêu thích nhất. „14 
138. Vì sao nhà văn Phạm Duy 'Tổn lại đãL nhan để Sống chất mạc bay chỉ l75 
truyền ngắn của mình?” 


Đề 139. Có người sảu khí đọc Mudng trò lế hãy là Vaxren oà Phen Bội | 176 | 
Châu cứ bãn khoăn: Vì sao Nguyễn Ái Quốc không đề nhân vật Phan Bộ: 
Châu vạch tội hay thét mẩng vào mật Va-ren mà chỉ im lăng, với nụ cười 
tuổi thuảng qua, '#fa dứa, nó in” trên gương mặt. Người đó cùng không 
hiểu vì sao “edi tứ lạng dừng cưng" của Phan Bội Châu lại có thể ấn: 
cửa Vũ-reil sửng sốt cũ Hgười”. 

Em đã học kì tác phẩm này, vậy hãy giải thích cho người đó rõ. 


Đứ 


140 Những câu hát than thân em đà được học và đọc thêm trong chương 178 
trình Maữ tấn 7 và bài thơ Bánh trôi nước của Hỗ Xuân Hương có nhiết 
nét tương đồng về cảm xúc Em hãy làm rõ những nét tường đồng đó. 


“Đề H3. Hai câu kết hãi thơ *Qua Đèo Ngang" của bà huyện Thanh Quan có 


1ú quê hướng tất nước được thế hiện qua các hài thư Xe ngữm thức 
a tụng Tư sửa bộc bố”), “Cam nghĩ trang đêm thanh tình” C?* 
dạ tưi của Tài Bạch, ““Ngẫu nhiên viết nhân huổi mới về quê” (*[úi hướng 
ngắu thư"! cua Ha Tí Chường. 


Hê 11 Tình, 


ạt đu 


L2 132. Nhân xeL vé tác phẩm “Những trõ lô hay là Va-ren và Phan Bãi | 


Cháu" cua Nguyễn Âi Quốc, có ý kiến cho râng: “Tác giá không định dựng 
cúc gập gớ nay thành mót canh hải kích Nhưng nghệ thuật hiểm hoa đã 
được áp dụng rộng rải theo yêu cấu của cái nhìn sản khẩu” 

hhiấn tích tác phẩm để chứng mình 


TRU 


thẻ cối là hai câu thơ hay nhất trong bài Nhà thứ Tế Hlánh đã có một 
nhân xét rất hay về hai cầu thư ẩy như sau: “Hai cầu thơ này vừa kết thúc 
bài thứ lai vừa mở ra một chàn trừi cảm xúc mới” 

tán tích bài thơ đệ làm sáng tó ý kiến đó. 


185 


Lòng khiêm tồn có thể cối là một bản tính căn bản “há c0n người 
trong nghệ thuật xư thẻ và đôi đai với sự vất" (Lâm Ngữ Đường)! Em hảy 
giai thích va chứng mình tình nhận xét trên. 


187 


Đề (45: Em hãy chứng mình rằng: “Sai lắm cũng có hai mắt Tuy nó đem lại 
tứp thất, nhưng nó củng đem đến bài học cho đời" ("Không sử sai lầm” — 
theo Hông Diễm), Em có suy nghi gì về điểu đỏ? 


189 


_e :16. Chứng mình rằng bộ sách W@ữ rán 7 là những cuốn sách hấp đẫn và 
__ hồ Íh, = 
Để H7 Hãy nói lên cam tưởng của mình khí nhân được quà của một người 181 
Í thân hay bạn bè tầng 
¡Để 218, Cá đạn có câu: IS 
ị Củng eha nhà mất Thái Sơn | 
Nghĩa mẹ nữ nước trong nguồn chảy ra. 
l< Em có suy nghĩ gì tử câu ca dao trên? 
¡Ð# 149: Hãy chứng mình rằng bảo vệ rừng la báo vệ cuộc sống của chúng ta. 188 
Để 150: Dân giấn ta có câu tục ngữ: Gản mực thí đen, gắn đèn th rạng. 185 
Nhưng có bạn lại báo: Gần mực chưa chắc đả đen, gắn đèn chưa chấc đã 
rang Em hãy viết một bài văn chứng mỉnh thuyết phục bạn ấy theo ý 
—_ kiến của em 
51. “Pĩnh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày 186 
H trong tú kính, trong bình phá lẽ, rõ răng để thấy. Nhưng cũng có khi cất 
| giãu kin đảo trong rương, trong hòm, Bến phận của chúng ta là làm cho 
¡ — những của quý kín đảo ấy đếu được đưa ra trưng bày” (“Tinh thắn yêu nước | 
| nữa nhân đán ta” = Hô Ghí Minh). 
¡ Em hay chứng mính rằng trang lịch sử nhân dân ta đã thể hiện tỉnh thần yêu 
nước rất sảu sắc. Theo em, ngày nay, chúng ta cần làm gì đẻ “lâm cho 
những của quy kín đầu ấy đếu được đưa ra trưng bày"? š 
Đề 152 Không chỉ mang năng một nỗi nỉ bài thơ “Bánh trôi nước” còn 109 
Ỉ lãng đọng một cái nhìn Xuân Hương về "phản đàn bà” của thơi xưa cũ. 
Í___ Em nghỉ gì về cái nhìn ấy? 
Đe 153 Viết bài văn ngần chứng minh rằng cần phải chọn sách mà đọc. 200 
Đã 104. Viết bài văn ngấn làm rõ những đặc điểm nổi bật vẻ nghệ thuật của | 201 


— tụe ngữ Việt Nam 


Đề 15. Em hãy viết hãi văn ngắn tóm tát giá trị hiện thực và nhân đạu củn 
___ đuạn trích *Nỗi san hại chống" (trích vở chèo "Quan Ám Thị Kinh”) 


Để H59. Em hiểu thể nào là lông vị tha? Hãy viết đoạn vấn giải thích cách 
hiểu của em về đức tỉnh nảy: 

Để 160: Tai nạn gia thông đang là mặt vấn đế nhứ nhối của toàn xã hỏi Eìm 
hãy viết một đoạn vân nêu rõ những hậu quả nghiêm trọng mã tại nạn ` 

| giao thủng gây ra chủ đời sống con người. 1 

Đá 161. Trong mỗi ngôi trường đều giương cao khẩu hiệu: “Xây dựng tải 

trường xanh, sạch, dep”. Em hiểu khẩu hiệu đó như thế nà»? Hãy viết 


¡ Để 156, Tình yêu quê hương đất nước là một để tải sâu rộng trong mọi nén z4 | 
H văn học Đông Tây kim cõ. Tại sao vậy? Em hãy viết một đoạn văn nói lên | 
| ai tro quan trọng của quẽ bương đối với mỗi con người hs - = 

Để Chứng minh rằng nói đối có hai cho con người. | s04 
( Đã lã8 ït đoàn văn nâu cách hiểu của em về cáu thành ngữ “Thuốc đăng | 205 
Ẳ Hiã tật. 


đoạn văn giải thích rã? 
Đá 163. Viết đoạn văn nêu rõ vai tro của sách đổi với đới sống con người 
Đề 1683. Viết đoạn văn nêu rõ vai trò của rừng đối vời đời sống con người. 


Đé 164. Bác Hỗ từng đạy: 

*Đuän kết, đoàn kết, đại đuãn kết 

Thanh công, thành công, đại thành công”. 
Em hãy viết đoạn vàn chứng mính những thành công mà nhân dân ta có được | 
__ nhớ tỉnh thần đoàn kết. 


Đế 165, Viết đoạn vân tóm tất giá trị hiện thực và nhân đạu của truyện ngân 
“Sống chết mã hay” của Phám Duy Tốn. “ị 
Hé 166. Viết đoạn văn lâm rõ giã trị của năm đông thơ cuối trong Hài thủ | 
“Mao ðe vị thu phong sơ phá ca" của Đỗ Phú. 


Đổ 167. *Đời sống vật chất giản dị cảng hoả hợp với đời sống tâm hắn 
phong phú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tính thần cao đẹp 
nhật. Đỏ là đời sống thực sự văn mỉnh mà Bác Hồ nêu gương sáng trong 
thể giới ngây nay" (“Đức tính giản dị của Bác Hả"— Phạm Văn Đồng) 

Em hãy viết đoạn vân ngắn để giải thích tại sao lối sống giản đi là lối sống 
văn minh đẳng ca ngợi. 


Để 188. “Văn chương sẽ là hình dụng của sự sống muốn hình tan trang 

Chẳng những thế, tấn chương côn sảng lạo ra sự sống” Dựa vào những 
| tác phẩm đã học và đọc thêm, em hãy chứng mình ý kiến trên của Hoài 
Thanh 


Đi 160. Hoải Thanh viết: “Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không cô. 
luyên những tỉnh cảm ta sản có”. Hay dưa vào kiến thức vân học đã có. 
Ị giải thích và tìm đẳn chứng để chứng mịnh cho cầu nói đó. 


Đề 170. Viết đoạn vân phân tích giá trị cúa những lời bình của tác giả trong 
tác phẩm “Những trò lỡ hay là Va-ren và Phan Bội Châu” của Nguyễn Ái 
Quốc. 


Để 171. Viết đoạn vàn phán tích tác dung của điệp ngữ “Tiếng gả trưa" trong 
bài thơ cũng tên của Xuân Quỳnh trong đó có sử dụng phép liệt kế (gạch 
dưới chán phép liệt kề ấy! 
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Đ, (72: Em hày giải thích tại sào Phan Bài Chị 


âu được Nguyễn Ái Quốc gợi la 
n sử" (tong văn bản "Những trò là bay là Varen và Phan Bội 
hàu — Nguyễn Ái Quấc). 


„ 


L ma trụ 


Là 


1 
L 


Đề 173 Viết một đoạn văn (tứ 8 điển Đề 1Ù câu) yên của dân | 214 
ụ tục ngữ “Học thầy khăng tày học bạn = _—Í 
Í Hù 171. Vi để bãi: Nhân đân tá cổ cầu tt Rgữ: “Đi shột nấy đàng, học một | 315 
and khu lay viết thèm những cách kết bài khác VỀ, 
Viết đuạn văn hân tích thành công về một nét ngữ thuật c của bài thơ 215 
th trôi nước” của Hồ Xuân Hường, trong đó có sử đụng hai tán ngữ | 
(nh bày 2 chỉ tiết có sự dụng nghệ thuật Lăng cấp Lrong vấn bản 218 | 


chết mac bay" của Pham Duy Tấn 


Việt đoan văn phán tích nghề thuật tưởng phần trong tác phẩm "Sông | 216 
) mặz bay” của Phạm Duy Tến 
Đe 17R Dựa vao văn bạn TY nghĩa van chương” của Hoài Thanh, hãy viết một 17 
| đoạn vàn nẻo lên tác đụng của vấn chương đổi với đời sống con người, 
| trong đo có sử dụng phép liệt kế tăng tiến (gạch chân dưới những từ ngữ 
_ liệt kè ấy) 
Đề 179 Viết đoạn vân với chủ để: Lới sống giản dị, thanh bạch của Bác Há, 217 
trong đó sử dụng íL nhất 1 câu rút gọn, 1 câu đặc biệt (gạch chân dưới 
hữnjt cầu ấy). 
Để I8U Việt đoạn vân ngắn giải thích tại sao ngày khai trường để vào lớp | 218 
_ Một là ngày có đấu ẩn sâu đâm nhất trong tâm, hồn của mỗi con người. 
Ô Đề TRỤ. Viết đoạn vân ngần giải thích tai sao trong vân bản “Mẹ tôi” của A-mi-xi | 218 
¡người bờ không nhắc nhớ En-ricõ trực tiếp mà lựa chọn cách viết thư. 
Ô Bè 183, Viết đoạn vân giải thích ý nghĩa nhan để truyền ngắn “Cuộc chía tay | 218 
¡___ tủa những cơn búp bê” (Khánh Hoài). 
¡ Đế 183. Bài thơ “Nam quốc sơn hả” cua Lỉ Thường Kiệt là bản tuyên ngôn độc | 219 
| lập đầu tiên của nước ta Em có đẳng ý với ý kiến đỏ kháng? 
Đề 184. Viết đoan văn phản tích nét đặc sắc của cách đùng chữ “đê” trong câu. 218 
thơ ®Nam quốc sơn hà Nam để cư" (bài thư “Nam quốc sơn hả” của Lí 
_ Thường KiệU. 
Để I8ã. Viết đoạn vân làm rõ giá trị biểu cam của thủ pháp điệp ngữ trong 220 
văn bản “Sau phút chia lì” trích “Chính phụ ngăm” của Đăng Trần Côn và 
_ Đoàn Thị Điểm), 
Đề 1R6 Vấn bản "Sau phút chia lï" trích "Chính phụ ngắm” của Đặng Trần. 2zu 
Côn và Đuân Thị Điểm) được bao trữm bới một sắc xanh đấy ám ảnh. Em 
hãy lâm rõ ý nghĩa của những mẫu xánh ấy. 
Đe TRP Phần tích giá trí biểu cam của hai cầu thử sau: 321 


“Lom khom dưới núi tiêu vải chú 
| lắc đắc bên sòng chợ máy nhà" 
(“Qua Đèo Ngang” - bả huyện Thanh Quan) 


Đệ 188 Phân tích giá trị của những biện pháp tủ từ được sử dụng trong hai câu 
thơ Sau: 


“Nhớ nước đau lòng con quốc quốc 
“Thương nhà mãi miệng cải gia gia” 
(“Qua Đèo Ngang" - bà huyện Thanh Quan) 
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VĂN BẢN ĐẺ Ì NGHỊ VÀ VẤN BẢN BẢO CÁO 
Đã 180 _— em sắp tô chức buôi là chàa mừng ngày Nhà giáo Việt "INaï 25g 
Hé 20/Đề 1Öế 1. Em hà; ất một văn bản thông báu về sự kiêu ây 
Đế 180. » viên chú nhiền n lớp em cẩn biết tình hình cúa lớn em tùng 
tháng qua. Em hãy viết mật vân bản gửi cho thấy (cô) giáo. - 
la J9J Có mắt địa danh vất nội tiếng ở gần trưởng, cả Lớp đều muàn thấy, cũ #5 
giản chủ nhiệm tả chức chủ đi thám quan, Em hấy viết một vân bán gửi 
_ lên thầy cô giáo đẻ: huổi tham quan được tổ chúc, 


mặt bộ phim truyện rất hay, liên quan tới tác ác phẩm đang Hộc, cá 
lứp cắn đi xem. Em hãy viết mót văn bản gửi lên thầy cô giáo để buôi đi 
xem phim học tập được tô chức. 


Hé 


la 
Ị 
Ĩ 


" 193 Em đí hạc nhóm, do sơ ý nên hị ke gian lấy mắt chiếc xe đáp Em hãy 18 
viêt van bản gứt lên Ban công an xe để các chủ công an nảm được tịnh 
hành nhằm giúp em truy tìm thủ phạm 


( Đã 194. Bấp thĩ học kì, cả lớp cần sinh hoạt trao đổi thêm về môn Toán: Em 17 
hãy thay mặt cá lứp viết văn bản gửi lên cũ giáo bậ môn để buối sinh hoạt 
(lươc tố chức. Ẹ Tàu vi 
Đị` 195, Gắn cuối nâm học, Ban Giảm hiệu cần biết tình hình học tạp, sinh 
Ì hùät và công tác của lớp trong hai tháng cuối năm. lầm hãy thay mặt tập 
thẻ lắp viết van bản gửi lên Ban giầm hiệu. 


( Hữ 196. Thấy, cõ giáo chủ nhiệm cần biết những công tấp thể lớp đã làm vệ z0 | 
úp (ở các gia đình thường bình. liệt sĩ và Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Em 
hãy viết văn bản gửi lên thấy cã để thấy cả được biết những việc lãn tiên, 


' 
' 


——-1 

7. Cú lớp đều khám phục tỉnh thần giúp đở các gia đình thương bình, — 210. 
liệt sI của bạn H- Bạn ấy xứng đáng là Cháu ngoạn Bác Hồ. Lúp trương | 
thay mất lớp việt đơn xin Ban Giảm hiệu nhà trưởng biểu đương, khon 

ị thưởng bạn H. = b3 | 

Để 198. Em hãy viết một vấn. bán báo cáo những kinh nghiệm học I tập œ: của là bán ¿| 
thân trong hôi nghị học tắt của lỏp. _. 

Đế 199. Em là lớp trướng của tập thể lớp 7A, sấp tới lớp em tổ chức đi tham 
quan học tập tại báo Làng đân tốc học Em hãy viết giấy để nghị Ban giảm. 
_ gu nhã trường cấp giấy giới thiệu cho tập the lứp. KP: 

Hè 900. Em. là thư kí của tập thẻ lứp TA: Lớp em vừa huàn thành xong đựt 
tham quan học tập tại lo tảng đầân tộc học thoậc một danh lam thắng 

l cảnh, một viện báo tăng khác, em hãy thay mặt tập thẻ lớp viết báo cáo. 

ï tũnh hình buổi tham quan học tập ấy gửi lên Ban chấn hành Liên đội của 

¡___ nhà trường 


[ Đá ñ 


¬H 
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